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STT Chỉ tiêu Giá trị hàng hóa, dịch
vụ (chưa có thuế) Thuế giá trị gia tăng

A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]
B Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]
C Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước
I Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ
1 Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào [23] [24]

Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [23a] [24a]

2 Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này [25]
II Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng [26]

2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng
([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])

[27] [28]

a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]
b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] [31]
c Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] [33]
d Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]

3 Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra
([34]=[26]+[27]; [35]=[28])

[34] [35]

III Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) [36]
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước
1 Điều chỉnh giảm [37]
2 Điều chỉnh tăng [38]
V Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ [39a]
VI Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:

1 Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
{[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0}

[40a]

2 Thuế GTGT MV của DAĐT được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của HĐ SXKD doanh cùng kỳ
tính thuế ([40b]≤[40a])

[40b]

3 Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40]
4 Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này {[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0} [41]
4.1 Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([42] ≤ [41]) [42]
4.2 Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]

HĐĐT “BÁN HÀNG” - ”KKKNT” - “KCT”
Công văn 192/TCT-PC 2023 kê khai hóa đơn bán 

hàng (thuvienphapluat.vn)

DT “KCT” THEO  HĐĐT THUẾ GTGT ĐẦU 
VÀO THEO  HĐĐT

DT TS 0% THEO HĐĐT
(LƯU Ý: GHI BẰNG NT)

TỔNG THUẾ GTGT 
Đ.RA 5% THEO  HĐĐT

DT TS 5% THEO HĐĐT TỔNG THUẾ GTGT 
Đ.RA 10% THEO  HĐĐT

DT “KKKNT” THEO  HĐĐT TỔNG THUẾ GTGT 
Đ.RA THEO  HĐĐT

TỔNG DT HHDVBR THEO  HĐĐT

DT TS 10 % THEO HĐĐT

LƯU Ý: 
THUẾ 
SUẤT 
KHÁC

THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 
Đ.9 LUẬT 48/2024/QH15 - K.1 & K.2 Đ.1 LUẬT 149/2025/QH15 
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CT [29]: 0%

CT [30] & [31] : 5%

CT [32] & [33]: 10%

CT [32a]: “KKKNT”

CT [26]: 
“KCT”

Mã CT [29]: Khai giá trị HH, DV thuộc
trường hợp AD TS 0% theo quy định của
pháp luật thuế GTGT (HHXK; DVXK;
HH, DV XK khác: VTQT, HĐXD, LĐ CT
ở NN hoặc ở trong KPTQ,….)

Mã CT [26]: Khai giá trị HH, DV thuộc đối
tượng không chịu thuế theo quy định của
pháp luật thuế GTGT: sản phẩm cây trồng,
rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi
trồng, đánh bắt chưa chế biến ; hoạt động
dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp
luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;…

Mã CT [30 & [31]: Khai giá trị
HH, DV và tiền thuế GTGT thuộc
trường hợp TS 10% theo quy định
của pháp luật thuế GTGT, bao gồm
8% (PP loại trừ).

Mã CT [32a]: Khai giá trị
HH, DV thuộc trường hợp
không phải kê khai, tính
nộp thuế GTGT theo quy
định của pháp luật thuế
GTGT.

Mã CT [30] & [31]: Khai
giá trị HH, DV và tiền
thuế GTGT thuộc trường
hợp AD TS 5% theo quy
định của pháp luật thuế
GTGT (13 nhón HH, DV:
phân bón, SP N-T-H sản
khâu TM, mũ cao su, DV
KH CN, HĐ nghệ thuật
biểu diễn truyền thống,
dân gian, sơ chế, bảo quản
sản phẩm nông nghiệp,...

HÀNG HÓA, DỊCH 
VỤ BÁN RA CHỊU 
THUẾ GTGT, BAO 

GỒM “KKKNT”

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
BÁN RA KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT “KCT”
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SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CUNG ỨNG DỊCH VỤ 

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ
nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối
tinh, muối i-ốt mà thành phần chính
là Na-tri-clo-rua (NaCl).
5. Nhà ở thuộc tài sản công do Nhà
nước bán cho người đang thuê.
7. Chuyển quyền sử dụng đất.
24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay
thế cho bộ phận cơ thể của người
bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ
phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể
người; nạng, xe lăn và dụng cụ
chuyên dùng khác cho người khuyết
tật.

6. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh,
mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp;
dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
8. BH nhân thọ, BH sức khỏe, BH người học, các
dịch vụ BH khác liên quan đến con người;…
9. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh
chứng khoán, thương mại.
10. Dịch vụ y tê,́ dịch vụ thú y.
11. Dịch vụ tang lễ.
16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe
buýt, tàu điện, phương tiện thủy nội địa
21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật
Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở
hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;
sản phẩm PM và dịch vụ PM theo quy định của
pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại
trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử
dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng
thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư
thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập
khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát
triển mỏ dầu khí; máy bay, trực thăng, tàu lượn,
giàn khoan, tàu thuyền thuộc loại trong nước chưa
sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định
của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử
dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê.
18. Sản phẩm quốc phòng, an ninh theo danh mục
do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công
an ban hành và sản phẩm, dịch vụ nhập khẩu phục
vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh theo danh mục
do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1. Sản phẩm cây trồng, rừng trồng,
chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh
bắt chưa chế biến thành các sản phẩm
khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường
của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh
bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
2. Sản phẩm giống vật nuôi theo quy
định của pháp luật về chăn nuôi, vật
liệu nhân giống cây trồng theo quy định
của pháp luật về trồng trọt.
3. Thức ăn chăn nuôi theo quy định của
pháp luật về chăn nuôi; thức ăn thủy
sản theo quy định của pháp luật về thủy
sản.
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(1) SP cây trồng, rừng trồng,
chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng,
đánh bắt; (2) SP giống vật nuôi,
VL nhân giống cây trồng; (3) TA

chăn nuôi; SP muối.

(6) Tưới, tiêu nước; cày, bừa
đất; … phục vụ SXNN; dịch
vụ thu hoạch SPNN; (10) DV

YT, thú y.

(17) MM, TB, PTTT, VT thuộc loại
trong nước chưa SX được cần NK…;
(24) SP nhân tạo dùng để thay thế cho
BP cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và
DC chuyên dùng khác cho người khuyết tật.

(21) Chuyển giao công nghệ; chuyển
nhượng quyền sở hữu trí tuệ; SP PM
và dịch vụ PM theo quy định của
pháp luật.

(8) BH liên quan đến con người…; (9)
DV tài chính, NH, KDCK, TM; DV tang
lễ; (16) VCHK công cộng bằng xe buýt,
tàu điện, PT thủy nội địa .

(5) Nhà ở thuộc TS công do NN bán
cho người đang thuê; (7) Chuyển
QSDĐ; (18) SP QP, AN theo DM. 
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HĐ KINH DOANH BH

Đ.4 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỐ 08/2022/QH15
6. Hoạt động môi giới BH là hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn
cho bên mua BH về loại hình BH, sản phẩm BH, chương trình BH,
điều kiện, điều khoản, phí BH, doanh nghiệp BH, doanh nghiệp tái
BH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến
việc đàm phán, thu xếp giao kết và thực hiện hợp đồng BH, tái BH.
13. BH nhân thọ là loại hình BH cho trường hợp người được BH
sống hoặc chết.
14. BH phi nhân thọ là loại hình BH cho những thiệt hại về tài sản
và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứ
ba.
15. BH sức khỏe là loại hình BH cho trường hợp người được BH bị
thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe.

Đ.4 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỐ 08/2022/QH15
1. Hoạt động kinh doanh BH bao gồm kinh doanh BH, kinh doanh tái BH,
nhượng tái BH và các hoạt động có liên quan đến hoạt động kinh doanh BH
bao gồm đại lý BH, môi giới BH, dịch vụ phụ trợ BH.
3. Kinh doanh tái BH là hoạt động của DNBH, DN tái BH, chi nhánh nước
ngoài tại VN nhận một khoản phí tái BH của DNBH, doanh nghiệp tái BH,
chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khác, DNBH nước ngoài, doanh nghiệp tái
BH nước ngoài, tổ chức BH nước ngoài để cam kết bồi thường cho các trách
nhiệm đã nhận BH.
5. Hoạt động đại lý BH là một hoặc một số hoạt động theo ủy quyền
của doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước
ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp BH vi mô, bao gồm: tư vấn sản phẩm
BH; giới thiệu sản phẩm BH; chào bán sản phẩm BH; thu xếp việc giao
kết hợp đồng BH; thu phí BH; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết
bồi thường, trả tiền BH.

K.8. Đ.5 48/2024/QH15 QUY ĐỊNH “KCT:“…TÁI BH…”
Đ.1 NĐ 144/2026/NĐ-CP BS K.3a Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP QUY ĐỊNH “KCT 

:“… TÁI BH THEO QUY ĐỊNH CỦA PL VỀ KDBH…”
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HOẠT ĐỘNG KHÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

12. Hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng
nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ
nhân đạo (chiếm từ 50% tổng số vốn sử dụng cho
công trình trở lên) đối với các di tích lịch sử - văn
hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hóa,
nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ
tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.
13. Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của
pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn
vốn ngân sách nhà nước.
23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản
khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác và sản
phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác
đã chế biến thành sản phẩm khác theo Danh mục
do Chính phủ quy định phù hợp với định hướng
của nhà nước về không khuyến khích xuất khẩu,
hạn chế xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản
thô.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp
chí, bản tin, đặc san, sách chính trị, sách
giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp
luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách phục vụ
thông tin đối ngoại, sách in bằng chữ dân tộc
thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền
cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi
tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.
19. Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp
viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân
đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.
26. Hàng hóa nhập khẩu là quà biếu thuộc
trường hợp “KCT”.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh
thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;
hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu
nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất
khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu
ký kết với bên NN; hàng hóa, dịch vụ được mua
bán giữa nước ngoài với các KPTQ và giữa các
KPTQ với nhau. Hàng hóa nhập khẩu từ NN của
công ty cho thuê tài chính được vận chuyển thẳng
vào khu phi thuế quan để cho DN trong KPTQ
thuê tài chính.
22. Vàng dạng thỏi, miếng chưa được chế tác
thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản
phẩm khác ở khâu nhập khẩu.
25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có
mức DT hàng năm từ 01 tỳ đồng trở xuống; tài sản của
tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là NNT
GTGT bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ
quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định
của pháp luật về phí và lệ phí. 6

(12) HĐ duy tu, sửa chữa, XD bằng
NV đóng góp của nhân dân, vốn viện
trợ nhân đạo (chiếm từ 50%) đối với
…các công trình VH, NT, công trình
PV công cộng, CSHT và nhà ở cho 

ĐT CSXH.

(15) Xuất bản, NK, phát hành
báo, tạp chí, …, sách CT, sách
GK,…; (22) Vàng dạng thỏi,
miếng chưa được chế tác ở khâu
NK.

(23) SP XK là TN, KS khai thác chưa chế
biến thành SP khác và SP XK là TN, KS
khai thác đã chế biến thành SP khác theo
DM CP.

(25) HH, DV HKD có mức DT hàng
năm từ 01 tỳ đồng trở xuống; TS của
TC, CN không KD; …

(19) HH NK trong trường hợp viện
trợ nhân đạo,…; (26) HH NK là quà
biếu thuộc trường hợp “KCT”; (20)
HH chuyển khẩu.

(13) Hoạt động dạy học, dạy nghề;
(14) Phát sóng truyền thanh, truyền
hình bằng nguồn vốn NSNN.

6

LUẬT SỐ 09/2026/QH16

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia
tăng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu
năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống; tài sản của tổ chức, cá
nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng
bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các
khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Căn
cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách; Chính phủ
quy định mức doanh thu năm tại khoản này phù hợp với bối cảnh kinh
tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (Ngày
24/4/2026), trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định tại các điều 1, 2 và 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 01 năm 2026.

6

từ 01 tỳ trở xuống

NĐ 141/2026/NĐ-CP
Sửa đổi cụm từ “500 triệu đồng” thành “01 tỷ đồng”…
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HỒ SƠ - THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG 
CHỊU THUẾ GTGT (K.2 Đ.3 TT 69/2025/TT-BTC)

K.2 Đ.3 TT 69/2025/TT-BTC
d) Đối với chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu là chuyển nhượng quyền sở hữu
trí phải có QĐ cấp văn bằng bảo hộ của CQNN có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và
hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp
luật.
đ) Đối với chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là chuyển nhượng
quyền sở hữu trí tuệ phải có QĐ cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của CQNN
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và hợp đồng
chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
e) Đối với hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng, chống, khắc phục
hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh phải có VB phê duyệt
tiếp nhận hàng hóa ủng hộ, tài trợ của các cơ quan, tổ chức tiếp nhận.

K.2 Đ.3 TT 69/2025/TT-BTC
a) SP giống vật nuôi, phải có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của CSSX và hồ sơ
giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi. Trường hợp nhập khẩu phải có
văn bản xác nhận về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống, mục đích sử dụng để
nhân giống, tạo giống của CQ có thẩm quyền hoặc tổ chức được CQ có thẩm quyền
của nước XK ủy quyền theo quy định của pháp luật về chăn nuôi.
b) Đối với nhập khẩu báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách chính trị, sách giáo khoa,
giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách phục vụ thông tin
đối ngoại, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ
động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử phải có Giấy
xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh của CQ có thẩm quyền theo
quy định của pháp luật về xuất bản.
c) HH, DV bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân
đạo, viện trợ không hoàn lại cho VN phải có văn bản của tổ chức, cá nhân nước
ngoài, tổ chức quốc tế theo quy định tại điểm b K.11 Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP (xác
nhận của các CQ, ĐV có thẩm quyền nhận viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn
lại).

b) Đối với nhập khẩu
báo, tạp chí, , bản tin, đặc 
san, sách chính trị, sách
giáo khoa, …: Giấy xác
nhận nhập khẩu xuất bản
phẩm để kinh doanh của
CQ có thẩm quyền

a) SP giống vật nuôi: bản
công bố tiêu chuẩn áp

dụng của CSSX và hồ sơ
giống; NK: VB nguồn

gốc, xuất xứ, chất lượng
giống, mục đích sử dụng

c) HH, DV bán cho tổ
chức, cá nhân NN, TCQT 
để viện trợ nhân đạo, viện 

trợ không hoàn lại cho 
VN: VB của tổ chức, cá 
nhân NN, tổ chức QT

đ) Đối với chuyển
nhượng quyền đối với
giống cây trồng: QĐ 

cấp Bằng bảo hộ
giống cây trồng và
hợp đồng chuyển

nhượng

d) Đối với chuyển
nhượng QSH công

nghiệp: QĐ cấp văn
bằng bảo hộ hoặc
công nhận đăng ký
quốc tế & HĐ CN 

QSHCN.

e) Đối với HH NK ủng
hộ, tài trợ cho phòng,

chống, khắc phục hậu quả
thảm họa, thiên tai, dịch

bệnh, chiến tranh: VB phê
duyệt tiếp nhận HH ủng

hộ, tài trợ của các CQ, TC
tiếp nhận

88

SẢN PHẨM XUẤT KHẨU LÀ TÀI NGUYÊN, 
KHOÁNG SẢN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ 
(K.23 Đ.5 LUẬT 48/QH15)

Sản phẩm xuất khẩu là tài
nguyên, khoáng sản khai thác
chưa chế biến thành sản phẩm
khác và sản phẩm xuất khẩu là
tài nguyên, khoáng sản khai
thác đã chế biến thành sản
phẩm khác theo DM do CP
quy định phù hợp với định
hướng của nhà nước về không
khuyến khích xuất khẩu, hạn
chế xuất khẩu các tài nguyên,
khoáng sản thô.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ 
(K.14 Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

SP XK là tài nguyên, khoáng
sản khai thác chưa chế biến
thành sản phẩm khác và sản
phẩm xuất khẩu là tài nguyên,
khoáng sản khai thác đã chế
biến thành sản phẩm khác
theo định hướng của nhà nước
về không khuyến khích xuất
khẩu, hạn chế xuất khẩu
các tài nguyên, khoáng sản thô
được quy định tại DM (Phụ
lục I, Phụ lục II).

K.3 Đ.1 NĐ 144/2026/NĐ-CP: SĐ, BS K.14 Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP QUY 
ĐỊNH TRƯỜNG HỢP “SXXK LÀ TÀI NGUYÊN, KHOÁN SẢN “KCT”

“14. SPxuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm
khác và sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành
sản phẩm khác theo định hướng của nhà nước về không khuyến khích xuất khẩu, hạn
chế xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản thô được quy định tại Danh mục (PL I, PL
II) ban hành kèm theo NĐ này [Thay thế Danh mục (Phụ lục I, Phụ lục II)].
Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh sản phẩm xuất khẩu tại Danh mục (Phụ
lục I, Phụ lục II) để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, BS: định hướng của nhà
nước về không khuyến khích xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu các tài nguyên,
khoáng sản thô trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương xác định và đề xuất điều chỉnh
Danh mục gửi Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu, phối hợp với các bộ, cơ quan liên
quan báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.”.
Bỏ: Đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến
thành sản phẩm khác cần khuyến khích xuất khẩu, có GTGT cao theo xác định
và đề xuất của Bộ Công Thương thì Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ liên
quan báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

8

SẢN PHẨM XUẤT KHẨU LÀ TÀI NGUYÊN, KHOÁNG 
SẢN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

SP XK là TN, KS khai thác chưa chế biến thành SP khác và 
SP XK là TN, KS khai thác đã chế biến thành SP khác theo 
định hướng của nhà nước về không khuyến khích XK, hạn chế 

XK các TN, KS thô được quy định tại DM (PL I, PL II). 
TỪ NGÀY 20/6/2026: THAY THẾ DM (PL I, PL II).

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH 
THUẾ 2025\ND 181\PL I & 

PL II NĐ 181-2025-NĐ-
CP.docx

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH 
THUẾ 2026\LUẬT THUẾ 
GTGT\PL I & PL II NĐ 144-

2026-NĐ-CP.docx
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CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KINH 
DOANH  CHỨNG KHOÁN, THƯƠNG MẠI “KCT”

a) DV cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ
chức tín dụng và các khoản phí được nêu cụ thể tại Hợp
đồng vay vốn của CP VV với Bên cho vay nước ngoài;
b) DV cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín
dụng;
đ) Bán nợ bao gồm bán khoản phải trả và khoản phải thu;
e) Kinh doanh ngoại tệ;
h) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà
nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập có
chức năng mua, bán nợ để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín
dụng Việt Nam.

g) SP phái sinh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng,
pháp luật về chứng khoán và pháp luật về thương mại, bao gồm:
hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; hợp đồng
quyền chọn mua, chọn bán và sản phẩm phái sinh khác;
c) KDCK bao gồm môi giới CK, tự doanh CK, bảo lãnh phát hành CK,
tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý
danh mục đầu tư CK theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
d) Chuyển nhượng vốn bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn
bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành
lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng CK, chuyển
nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo
quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán DN cho DN khác để SX,
KD và DN mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
bán theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng vốn quy định tại
điểm này không bao gồm chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản;

PHÂN BIỆT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN & CHUYỂN NHƯỢNG 
CHỨNG KHOÁN

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại
chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng
chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển
nhượng chứng khoán.
- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ
phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về
đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Việc xác định công ty
cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều 25, 26 Luật Chứng
khoán.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN BẢN\VB 228-TCT-TNCN NGÀY 21.01.2015 
TCT PHÂN BIỆT THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VÔN GÓP & CHỨNG KHOÁN.doc

Đ.4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 54/2019/QH14
1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: (a) Cổ phiếu, trái
phiếu, chứng chỉ quỹ; (b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm,
quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; (c) Chứng khoán phái sinh; (d)
Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp
của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp
của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
4. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà
đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.
5. Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát
hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng
quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức
giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.

K.32 Đ.4 LUẬT CÁC TCTD SỐ 32/2024/QH15 
Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được định giá theo

biến động dự kiến về giá trị của một tài sản tài chính gốc như
lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác

Đ.4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 54/2019/QH14
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp
đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai,
hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các
bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản
cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng
thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

K.22 Đ.2 TT 41/2016/TT-NHNN 
SP phái sinh bao gồm: (a) SP phẩm phái sinh theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật
các TCTD (được SĐ, BS tại khoản 32 Điều 4 Luật các TCTD số 32/2024/QH15: SP
phái sinh là CCTC được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài sản
tài chính gốc như lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác), gồm: (i) SP
phái sinh tín dụng gồm các HĐBH tín dụng, HĐ hoán đổi rủi ro tín dụng, HĐ đầu tư
gắn với TTTD, HĐ phái sinh tín dụng khác theo quy định của pháp luật; (ii) SP phái
sinh lãi suất gồm HĐ lãi suất kỳ hạn, HĐ hoán đổi lãi suất một đồng tiền, HĐ hoán
đổi lãi suất hai đồng tiền hoặc HĐ hoán đổi tiền tệ chéo, HĐ quyền chọn lãi suất, các
HĐ phái sinh lãi suất khác theo quy định của PL; (iii) SP phái sinh ngoại tệ gồm các
giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giao dịch quyền
chọn mua, bán ngoại tệ, các giao dịch phái sinh ngoại tệ khác theo quy định của pháp
luật; (iv) SP phái sinh giá cả hàng hóa gồm các HĐ hoán đổi giá cả hàng hóa, HĐ
tương lai giá cả hàng hóa, hợp đồng quyền chọn giá cả hàng hóa và các hợp đồng
phái sinh giá cả hàng hóa khác theo quy định của pháp luật. (b) Chứng khoán phái
sinh gồm HĐ tương lai, HĐ quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn và chứng khoán phái
sinh khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng
khoán phái sinh; (c) SP phái sinh khác theo quy định của PL.

Đ.4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 54/2019/QH14
Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết

giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây: (a) Mua hoặc bán số
lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác
định trong tương lai; (b) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã
được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác
định trong tương lai.
Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam
kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức
giá đã được xác định vào ngày đã XĐ trong tương lai.

K.23 Đ.2 TT 41/2016/TT-NHNN 
Tài sản cơ sở là tài sản tài chính gốc được sử dụng làm cơ sở để xác định
giá trị sản phẩm phái sinh.
Theo đó, tài sản tài chính là các loại tài sản sau: a) Tiền mặt; b) Công cụ vốn CSHcủa
đơn vị khác; c) Quyền theo hợp đồng để: (i) Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính khác từ
đơn vị khác; hoặc (ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị
khác theo các điều kiện có thể có lợi cho NH, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d) HĐ sẽ
hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Đ.5 TT 01/2021/TT-NHNN 
Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ
trả nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành đối với người mua
giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là một loại hình chứng khoán mà là bằng
chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của TCTD phát hành đối với người mua giấy
tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác
(Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: (a) Cổ phiếu, trái phiếu,
chứng chỉ quỹ,…)
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là sản phẩm phái sinh; chứng chỉ tiền gửi
có tính an toàn cao, được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ (SP phái sinh là
CCTC được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài sản tài
chính gốc).
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi tiết kiệm là
khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được
hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng).

Trường hợp khách hàng mở tài khoản tại NH là Công ty 100% vốn đầu tư
nước ngoài đã được CQT kiểm tra quyết toán đóng mã số thuế tháng 11/2017
nhưng chưa làm thủ tục đóng tài khoản ngân hàng dẫn đến khi có thông báo
của CQNN có thẩm quyền về việc DN giải thể/chấm dứt hoạt động vào tháng
07/2018, Công ty vẫn phát sinh khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn (tại thời
điểm này là nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại VN) thuộc đối tượng
áp dụng thuế nhà thầu thì NH có trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế nhà
thầu theo tỷ lệ 5% thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế trước khi trả thu
nhập theo hướng dẫn tại Điều 13 TT 103/2014/TT-BTC.

Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà
Nội

Trường hợp VPĐD Ngân hàng TNHH Joyo tại TP. Hà Nội (nhà thầu nước
ngoài) có phát sinh thu nhập tại VN từ lãi tiền gửi thì thuộc khoản thu nhập
chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 3 Điều 7 TT 103/2014/TT-BTC.
Nhà thầu nước ngoài phải kê khai, nộp thuế nhà thầu.
Công văn 80503/CT-TTHT Chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn : 
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VB 2435/CT-HTr NGÀY 15/01/2016 CTHN
Công văn 2435/CT-HTr thuế giá trị gia tăng phần thu cổ tức lãi trái 

phiếu gửi ngân hàng Hà Nội 2016 (thuvienphapluat.vn)

Khoản thu từ lãi TGNH của tổ chức là
một khoản thu tài chính thuộc trường
hợp không phải kê khai, tính nộp thuế
GTGT.
VB 28235/CT-HTr NGÀY 09/05/2016 CTHN 
Công văn 28235/CT-HTr thuế giá trị gia tăng thu nhập lãi tiền gửi ngân 

hàng chuyển nhượng vốn Hà Nội 2016 (thuvienphapluat.vn)

Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và
thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT.

Lãi tiền gửi ngân hàng có phải kê khai, tính nộp thuế? 
(baochinhphu.vn)

Khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng của
tổ chức là một khoản thu tài chính thuộc
trường hợp không phải kê khai, tính
nộp thuế giá trị gia tăng.

VB 4089/TCT-DNL NGÀY 11/9/2017 
Trường hợp DN thu tiền mặt từ
việc bán chứng khoán và gửi tại
ngân hàng số tiền trên thì TN từ
lãi tiền gửi của DN là khoản thu
tài chính khác, thuộc trường hợp
không phải kê khai, tính nộp
thuế GTGT theo quy định
tại khoản 1, Điều 5 TT
219/2013/TT-BTC. DN không
phải phát hành hóa đơn GTGT
đối với khoản thu TC này.

..\CHUYÊN ĐỀ KHÁC\SO SÁNH 515,711,511 &  VAT\KHÔNG TÍNH THUẾ 
GTGT\VB 4085-TCT-DNL  NGÀY 11-9-2017 KHÔNG KHAI  VAT, KHÔNG 
LẬP HĐ LÃI TGNH.pdf
..\CHUYÊN ĐỀ KHÁC\SO SÁNH 515,711,511 &  VAT\KHÔNG TÍNH THUẾ 
GTGT\VB 25992-CTBDU-TTHT NGÀY 27-9-2024 KHÔNG KHAI TÍNH  
VAT, KHÔNG LẬP HĐ LÃI TGNH.jpg
..\CHUYÊN ĐỀ KHÁC\SO SÁNH 515,711,511 &  VAT\KHÔNG TÍNH THUẾ 

Về thuế GTGT: Về hoạt động mua, bán chứng chỉ tiền gửi
của Công ty do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành với
một Công ty Cổ phần khác mà DN này không phải là
TCTD, không phải Công ty chứng khoán, nếu chứng chỉ tiền
gửi này được xác định là các giấy tờ có giá khác và các khoản
thu tài chính khác được quy định khoản 8 Điều 4 và Điều 5
TT 219/2013/TT-BTC thì thuộc “KCT”.
Về lập hóa đơn: Trường hợp Công ty bán hàng hóa và cung
cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi
lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi dòng giá bán là giá thanh toán,
tại dòng chỉ tiêu thuế suất thể hiện là KCT.
Công văn 7014 Hướng dẫn chính sách thuế đối với việc mua bán chứng

chỉ tiền gửi

Trường hợp Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ký hợp đồng làm Đại lý
phát hành chứng chỉ tiền gửi cho Công ty CP chứng khoán Sài Gòn tại Hà
Nội, nếu hoạt động này không thuộc các trường hợp kinh doanh chứng khoán
của Luật chứng khoán thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%.

Công văn 71934/CT-TTHT Thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi : Văn bản pháp luật
Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hải
Phòng, trường hợp giữa các DN (không phải là TCTD) có phát sinh hoạt
động giao dịch chứng chỉ tiền gửi thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hải
Phòng căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, ý kiến của NNNN và tình hình
thực tế để hướng dẫn người nộp thuế theo đúng quy định.

Công văn 3936 Hướng dẫn thuế về các hoạt động giao dịch chứng chỉ tiền gửi
Hoạt động chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi giữa hai doanh nghiệp không
phải là Tổ chức tín dụng (TCTD), không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
các TCTD về cấp tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của TCTD
đối với khách hàng.

Công văn 7037/NHNN-TCKT 2024 xin ý kiến vướng mắc chính sách thuế giao dịch chứng chỉ tiền gửi

TCT dự kiến hướng dẫn chính sách thuế đối với lãi và chuyển nhượng trái phiếu (trừ trái phiếu
thuộc diện miễn thuế), chứng chỉ tiền gửi như sau:
1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Chính sách thuế TNCN đối với chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu như sau:
- Đối với thu nhập từ khoản lãi nhận được vào ngày đáo hạn chứng chỉ tiền gửi hoặc lãi trái
phiếu: số thuế phải nộp được xác định bằng 5% tính trên thu nhập từ khoản lãi nhận được.
- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu: số thuế phải nộp được
xác định bằng 0,1% giá chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại thời điểm chuyển
nhượng.
2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
2.1. Nhà đầu tư là tổ chức Việt Nam có thu nhập từ lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái
phiếu là thu nhập tài chính được gộp vào thu nhập kinh doanh của tổ chức (DN) để xác định
nghĩa vụ thuế TNDN theo quy định tại TT 130/2008/TT-BTC.
2.2. Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài:
- Thu nhập từ lãi trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi nộp thuế theo tỷ lệ 10% trên lãi nhận được (căn
cứ theo quy định tại tiết a điểm 3.2 Mục III TT 134/2008/TT-BTC đối với lãi tiền vay).
- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu: số thuế phải nộp được xác định
bằng 0,1% gái trị chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu tại thời điểm chuyển nhượng
(căn cứ theo quy định tại tiết b10 điểm 3.1 Mục III Phần B TT 134/2008/TT-BTC).

Công văn 4978/TCT-CS ban hành ngày 02/12/2009 9
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ĐIỂM đ K.4 Đ.4 NĐ số 181/2025/NĐ-CP “KCT”: “Bán nợ bao gồm bán khoản
phải trả và khoản phải thu, bán chứng chỉ tiền gửi giữa NNT không phải là
TCTD”
TỪ 20/6/2026: Đ.1 NĐ 144/2026/NĐ-CP “KCT”: “Bán nợ bao gồm bán khoản
phải trả và khoản phải thu, bán chứng chỉ tiền gửi”
TT 20/2026/TT-BTC: “ Đối với CNCK, chứng chỉ tiền gửi, thời điểm XĐ DT
tính thuế TNDN là thời điểm chuyển nhượng; Đối với CNCK phái sinh là HĐ
tương lai, thời điểm XĐ DT tính thuế TNDN là thời điểm khớp lệnh mua, bán
HĐ tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của SGDCK hoặc thời điểm
HĐ tương lai đáo hạn ”

DỊCH VỤ CHATGPT & AI

Trường hợp công ty AC bán lại các gói ChatGPT và các ứng dụng
AI nêu trên cho khách hàng trong nước, khi lập hóa đơn giá trị gia
tăng đầu ra cho khách hàng, công ty áp dụng thuế suất không chịu
thuế giá trị gia tăng hay thuế suất 10%?
Về vấn đề này, Thuế cơ sở 6 Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
…Các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí tuệ nhân
tạo (AI) không phải dịch vụ phần mềm.
Trường hợp các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí
tuệ nhân tạo (AI) không phải là hàng hóa, dịch vụ quy định tại
Điều 4 và Điều 19 NĐ 181/2025/NĐ-CP thì phải áp dụng thuế
suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Mua các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có phải chịu thuế?

THUẾ GTGT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sản phẩm (PM HĐĐT) được Công ty sản xuất trên công nghệ điện toán đám mây (dạng Web
Form). Sản phẩm của Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam được cấu thành như
sau:
- Khởi tạo link phần mềm bằng tên miền, domain của khách hàng hoặc của nhà sản xuất để tạo
ra 1 link phần mềm độc lập về dữ liệu và màn hình đăng nhập.
- Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử bằng công nghệ cshtml để sinh ra file định dạng XML và PDF.
- Phần mềm được bảo mật bằng công nghệ SSL (htpps://).
- Số lượng hóa đơn phát hành từng lần được đăng ký với nhà cung cấp để được cấp 1 giấy phép
(License) mới được phép sử dụng ứng dụng.
- Đơn vị triển khai phần mềm có đội ngũ cán bộ IT có thể triển khai trực tiếp phần mềm và can
thiệp sửa trực tiếp các mẫu hóa đơn định dạng cshtml, cấu trúc phần mềm theo yêu cầu của
khách hàng.
Khi Công ty xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, Công ty không thể xác định được phần mềm
hóa đơn điện tử và số lượng hóa đơn khách hàng đăng ký phát hành mỗi lần có chịu thuế hay
không dẫn đến việc không thể làm thế nào cho đúng luật quản lý thuế hiện hành.
Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam hỏi, sản phẩm của Công ty có được coi là
sản phẩm phần mềm không, có phải chịu thuế GTGT 10% không?

Phần mềm hoá đơn điện tử có chịu thuế GTGT? (baochinhphu.vn)

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên
và theo trình bày của Công ty Cổ phần
Giải pháp doanh nghiệp VES VN, về
trường hợp của Công ty, TCT đề nghị
Công ty liên hệ với CQ QLNN về thông
tin và truyền thông để có căn cứ xác định
cụ thể về loại hình hoạt động mà Công ty
cung cấp được nêu tại CV có phải là sản
phẩm/dịch vụ phần mềm hay không. Sau
khi có ý kiến của CQ QLNN có thẩm
quyền, đề nghị Công ty CP Giải pháp
doanh nghiệp VES Việt Nam liên hệ
với CQT quản lý trực tiếp để được
hướng dẫn thực hiện phù hợp với quy
định của pháp luật về thuế GTGT.
Công văn 4268/TCT-CS 2018 phần mềm 

hóa đơn điện tử (thuvienphapluat.vn)

- Căn cứ NĐ 71/2002/NĐ-
CP.

- Căn cứ TT 09/2013/TT-
BTTTT.

Sản phẩm (PM HĐĐT) của
Công ty A thuộc nhóm phần
mềm ứng dụng.

PHẦN MỀM\VĂN BẢN HƯỚNG 
DẪN\CV 3265-BKHCN-CNC VỀ PM 

HĐĐT.pdf

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM 
ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

- Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời
hạn 15 năm
- Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế
phải nộp trong chín năm tiếp theo

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTTTT
Điều 6 . Điều khoản chuyển tiếp: Các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng
quy trình theo quy định trước thời điểm TT này có hiệu lực vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy
trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.
Điều 7. Điều khoản thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm
2020

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM

QUY TRÌNH SẢN 
XUẤT PHẦN MỀM

(07 CÔNG ĐOẠN)

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHÍNH SÁCH
THUẾ THEO NGÀNH NGHỀ\CHÍNH SÁCH

THUẾ DỊCH VỤ PHẦN MỀM.pptx

XÁC ĐỊNH HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT 

PHẦN MỀM

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM 
ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

- Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời
hạn 15 năm
- Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế
phải nộp trong chín năm tiếp theo

1. Hoạt động SX một SPPM của tổ chức, DN được xác
định là hoạt động SX SPPM đáp ứng quy trình khi đối với
SP đó tổ chức, DN thực hiện ít nhất một trong hai công
đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế.
2. Có tài liệu chứng minh từng công đoạn.

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTTTT
2. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia HĐ SXPM quy định tại TT này có trách nhiệm: a) Tự chịu trách nhiệm về tính xác
thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho HĐ SXPM và tự xác HĐ SXPM đáp ứng quy trình; b) Gửi,
cập nhật thông tin về SPPM, công đoạn trong HĐ SXSPPM đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ TTTT
(Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp; c) Đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm
của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.
.

SẢN PHẨM PHẦN MỀM & DỊCH VỤ PHẦN MỀM

K.2 Đ.9 NĐ 71/2007/NĐ-CP
“2. Các loại sản phẩm phần 
mềm bao gồm:
a) Phần mềm hệ thống;
b) Phần mềm ứng dụng;
c) Phần mềm tiện ích;
d) Phần mềm công cụ.
đ) Các phần mềm khác.

K.3 Đ.9 NĐ 71/2007/NĐ-CP
Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:
a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì
hoạt động của phần mềm và hệ thống
thông tin;
b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định
chất lượng phần mềm;
e) Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần
mềm;
d) Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm;
đ) Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần
mềm;
e) Dịch vụ tích hợp hệ thống;
g) Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho
sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;
h) Dịch vụ phân phối, cung ứng sản
phẩm phần mềm;
i) Các dịch vụ phần mềm khác.”

Đ.3 NĐ 71/2007/NĐ-CP
“1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo
được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một
dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao
cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.
…
10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục
vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo
hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác
liên quan đến phần mềm.
…’

..\..\CHUYÊN ĐỀ\QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ\THUẾ BẢN 
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ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

K.21 Đ.4 TT 219/2013/TT-BTC “KCT”
“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển
giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy
định của Luât sở hữu trí tuê. Trường hợp hợp đồng chuyển
giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm
theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu
thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí
tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng
được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ,
quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với
máy móc, thiết bị.
Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch
vụ phần mềm theo quy định của pháp luật... ”

THUẾ GTGT BẢN QUYỀN MICROSOFT

Trường hợp Công ty TNHH Tích hợp
hệ thống CMC ký hợp đồng với
khách hàng để cung cấp dịch vụ cho
thuê bản quyền PM Microsoft nếu
hoạt động cho thuê bản quyền PM là
hoạt động cung cấp bản quyền PM
và thuộc các loại dịch vụ PM quy
định tại Điều 9 Nghị định số
71/5007/NĐ-CP ngày 03/05/5007 của
Chính phủ thì thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT.

Công văn 5133/TCT-CS năm 2018 về chính sách 
thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê bản 

quyền PM do Tổng cục Thuế ban hành 
(thuvienphapluat.vn)

- Để phục vụ nhu cầu công việc,
công ty chúng tôi có mua một số
bản quyền PM Microsoft Office
(License) của một nhà cung cấp
trong nước. Chúng tôi xin hỏi:
Thuế suất thuế GTGT của bản
quyền PM là bao nhiêu phần
trăm?
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số
219/2013/TT-BTC thì sản phẩm
PM cung cấp trong nước thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT.

LuatVietnam | PM mua trong nước thuộc diện 

không chịu thuế GTGT (vietlawonline.com)

THUẾ GTGT BẢN QUYỀN PM DIỆT VIRUT

Kính gởi: Cục thuế Tỉnh
Bình Định
Công ty chúng tôi có mua
PM diệt virut của đơn vị
trong nước, phục vụ cho
hoạt động của công ty.
Phía nhà cung cấp suất hóa
đơn với nội dung:

-Tên hàng hóa dịch vụ :
Bản quyền PM diệt virut.

Hỏi đáp về Thuế (biditax.vn)

- Căn cứ khoản 21 Điều 4 TT
219/2013/TT-BTC quy định về đối
tượng không chịu thuế GTGT.
“21. Chuyển giao công nghệ theo quy
định của Luật chuyển giao công nghệ;
chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ
theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
...
PM máy tính bao gồm sản phẩm PM
và dịch vụ PM theo quy định của pháp

luật.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn
vị có mua bản quyền PM diệt virut là
sản phẩm PM theo quy định của pháp
luật nên thuộc đối tượng không chịu
thuế GTGT./.

THUẾ NHÀ THẦU PM CÓ BẢN QUYỀN

Căn cứ các quy định trên và ý kiến của Bộ KH & CN tại công
văn số 165/BKHCN-KHTC ngày 25/01/2011 về HĐ SPA:
“Theo tài liệu về thỏa thuận cung cấp giải pháp (SPA) giữa
Microsoft Regional Sales Corporation (MRS) và những đối tác
SPA tại VN là hoạt động cung cấp SP PM có bản quyền vì
MRS và đối tác SPA tại VN chỉ thuần túy là những nhà phân
phối SP PM, không được cấp quyền để tạo ra các SP phái
sinh hoặc sửa đổi PM đó” thì hoạt động cung cấp SP PM có
bản quyền của Công ty MRS cho các Công ty độc lập tại VN
theo HĐ SPA:
- Thuế GTGT: không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT;
- Thuế TNDN: thuộc đối tượng chịu thuế TNDN đối với thu
nhập bản quyền là 10%.

VĂN BẢN THUẾ\VB 818  NGÀY 23.03.2011 CỦA  TCT VỀ  THUẾ NT ĐỐI 
PM KHÔNG CẤP QUYỀN TẠO RA SP PHÁI SINH.doc

THUẾ NHÀ THẦU BÍ QUYẾT CÔNG NGHỆ

- Trường hợp các khoản thu nhập của DN từ việc cung cấp các
dịch vụ được thực hiện ngoài VN như: Xúc tiến hoạt động quảng
bá, quảng cáo; chăm sóc, hỗ trợ, đào tạo khách hàng; dự báo bán
hàng, môi giới, trưng bày, phân phối SP thì thuộc đối tượng
không chịu thuế NT.
- Trường hợp khoản thu nhập DN nhận được từ chuyển giao cho
nhà sản xuất các bí quyết liên quan đến công nghệ cũng như KD
đối với sản phẩm mà khoản thu nhập này được xác định là thu
nhập từ tiền bản quyền theo quy định thì thuộc đối tượng chịu
thuế NT không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh
doanh của nhà thầu.
- Trường hợp đơn vị không tách riêng được các khoản thu nhập
chịu thuế nhà thầu và các khoản thu nhập không chịu thuế nhà
thầu thì thuế NT được tính chung cho cả hợp đồng.

VĂN BẢN THUẾ\VB 1233 NĂM 2015  NGÀY 07.4.2015 TCT THUẾ NT DV THỰC 
HIỆN TRONG VÀ NGOÀI VN.doc

THUẾ NHÀ THẦU BẢN QUYỀN PHIM

Trường hợp DN ký hợp đồng mua sản phẩm PM qua internet của tổ
chức NN (kèm dịch vụ bảo trì PM) thì khi thanh toán tiền cho tổ chức
nước ngoài DN có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế
nhà thầu cụ thể như sau:
- Thuế GTGT: bản quyền PM, dịch vụ bảo trì PM thuộc đối tượng
không chịu thuế GTGT, Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT.
- Thuế TNDN = DT tính thuế TNDN x tỷ lệ (%) thuếTNDN
+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với dịch vụ bảo trì PM là 5%.
+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền PM là 10%.
Trường hợp theo thỏa thuận tại HĐ nhà thầu, số tiền thanh toán cho
NT đã bao gồm thuế nhà thầu thì tiền thuế TNDN nhà thầu, DN
không được tính vào CP được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
TNDN.
VĂN BẢN THUẾ\VB 11655 NĂM NGÀY 27.12.2014   CT HCM THUẾ NT 
BẢN QUYỀN PM.doc

QUYỀN TRUY CẬP SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DAY HỌC

Trường hợp DN VN bán lại quyền
truy cập sử dụng chương trình dạy
học trên mạng cho các khách hàng
trong nước, nếu việc cung cấp quyền
sử dụng chương trình dạy học trên
mạng không phải là sản phẩm/dịch vụ
PM theo quy định tại NĐ; không phải
là chuyển giao công nghệ theo quy
định tại Luật chuyển giao công nghệ
và không thuộc quy định tại Khoản
13 Điều 4 TT 219/TT-BTC thì thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất
thuế GTGT 10%.

Thuế nhà thầu cung cấp quyền
sử dụng chương trình dạy học
trên mạng:
- Thuế TNDN: Tỷ lệ (%) thuế
TNDN tính trên doanh thu tính
thuế là 10%.
- Thuế GTGT: Tỷ lệ % để tính
thuế GTGT trên doanh thu đối
với dịch vụ 5%.

Công văn 81741/CT-TTHT 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà 
thầu Hà Nội (thuvienphapluat.vn)

QUYỀN SỬ DỤNG PM  CƠ SỞ DỮ LIỆU

Trường hợp Công ty cung cấp quyền sử dụng
PM MTWO để phục vụ nhu cầu quản lý và tổ
chức hoạt động xây dựng cho khách hàng
trong nước (MTWO là một nền tảng đám
mây xây dựng 5D BIM tích hợp thiết kế dành
riêng cho các nhà thầu, nhà phát triển và chủ
sở hữu công trình xây dựng để tăng tốc số hóa
dự án và doanh nghiệp và thuộc sở hữu của
một DN nước ngoài trong cùng tập đoàn),
khách hàng trả cho Công ty phí sử dụng PM
theo số lượng người dung và thời gian sử
dụng t h ì k h i n h ậ n t i ề n C ô n g ty l ậ p
hóa đơn GTGT đối với dịch vụ cung cấp và áp
dụng thuế suất thuế GTGT là 10%...\..\CHUYÊN

ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\GTGT\VB 5927-

CTTPHCM-TTHT NGÀY 12-05-2023 QSD PM TS 10%.pdf

- Đối với hoạt động cung cấp quyền sử
dụng cơ sở dữ liệu cho khách hàng:
hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế
suất thuế GTGT là 10%.
- Đối với dịch vụ “ánh xạ danh mục
ban đầu”, đề nghị DN căn cứ tình hình
thực tế tại đơn vị để tự xác định thuế
suất thuế GTGT phù hợp theo nguyên
tắc: nếu dịch vụ do Công ty cung cấp
được xác định là dịch vụ PM theo quy
định tại NĐ 71/5007/NĐ-CP thì thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT, nếu
không phải là dịch vụ PM thì thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT với mức thuế
suất thuế GTGT là 10%.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB THUẾ
GTGT\VB 2560-CTTPHCM-TTHT NGÀY 10-3-
2023 VỀ THUẾ GTGT BẢN QUYỀN SDCSDL
.docx

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PM & CHO THUÊ BẢN 
QUYỀN PM

Trường hợp Công ty bán các
sản phẩm PM và dịch vụ
PM theo quy định tại Điều 3
và Điều 9 Nghị định
71/5007/NĐ-CP, nếu các sản
phẩm PM và dịch vụ PM là
PM máy tính theo quy định
của pháp luật thì thuộc đối
tượng không chịu thuế
GTGT.

Trường hợp Công ty cho
thuê bản quyền PM máy
tính không phải là dịch vụ
PM theo quy định tại Khoản
3 Điều 9 Nghị định
71/5007/NĐ-CP thì hoạt
động này thuộc đối tượng
chịu thuế GTGT thuế suất
10%.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG\VĂN BẢN\VB 10684-CT-TTHT 
NGÀY 20-3-2018  THUẾ GTGT PM.doc

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ PM

Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi có câu hỏi:
công ty chúng tôi là công ty sản xuất
PM (thuộc nhóm ngành 5820), hiện công
ty đang có hoạt động cho thuê PM, theo
tôi hiểu việc công ty mua PM rồi cho
thuê lại phần đó thì sẽ chịu 10% thuế
GTGT, nhưng nếu PM do công ty sản
xuất rồi cho thuê thì có bị chịu thuế
không? Và chúng tôi cũng có cung cấp
dịch vụ tư vấn PM cho 1 công ty ở nước
ngoài thì có chịu thuế GTGT không? Và
dịch vụ tư vấn PM này có thuộc nhóm
ngành 5820 không hay là thuộc nhóm
ngành nào khác? Xin cảm ơn!

Trường hợp cho thuê PM do DN sản
xuất hoặc mua ngoài không phải là
dịch vụ PM theo quy định tại Khoản
3 Điều 9 NĐ 71/5007/NĐ-CP thì hoạt
động này thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT thuế suất 10%.
Trường hợp cung cấp dịch vụ tư vấn
PM cho công ty ở nước ngoài và tiêu
dùng ngoài Việt Nam nếu đáp ứng
điều kiện quy định tại Khoản 2.b
Điều 9 TT 219/2013/TT-BTC thì
được áp dụng thuế suất thuế GTGT
0%.

Hỏi đáp CSTC (mof.gov.vn)

THUẾ GTGT CHO THUÊ BẢN QUYỀN PM & 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Căn cứ các quy định và hướng dẫn
nêu trên, về nguyên tắc hoạt động
chuyển giao công nghệ thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT, chuyển
giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu
trí tuệ không thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT.
(CV 2407/TCT-CS ngày 13/6/2019 của TCT gửi VPCP)

Theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 TT
219/2013/TT-BTC: Chuyển giao công nghệ theo
quy định của Luật chuyển giao công nghệ;
chuyển nhượng QSH trí tuệ theo quy định của Luật
sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao
công nghệ, chuyển nhượng QSH trí tuệ có kèm
theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng
không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công
nghệ, QSH trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng;
trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT
được tính trên cả phần giá trị công nghệ, QSH trí
tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy
móc, thiết bị”.

- Trường hợp Công ty bán các sản phẩm
PM và dịch vụ PM theo quy định tại
Điều 3 và Điều 9 Nghị định 71/5007/NĐ-
CP ngày 03/5/5007 của Chính phủ nêu
trên, nếu các sản phẩm PM và dịch vụ
PM là PM máy tính theo quy định của
pháp luật thì thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT.
- Trường hợp Công ty cho thuê bản
quyền PM máy tính không phải là dịch
vụ PM theo quy định tại Khoản 3 Điều 9
Nghị định 71/5007/NĐ-CP ngày
03/5/5007 của CP thì hoạt động này
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế
suất 10%.
VĂN BẢN\VB 10684.CT-TTHT NGÀY 20.3.2018  CT HN VỀ TS 

VAT CHO THUÊ BẢN QUYỀN PM LÀ 10%.doc

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆP CÔNG NGHỆ SỐ

Đ.4 NĐ 353/2025/NĐ-CP
1. Sản xuất sản phẩm công nghệ số theo quy định tại khoản 2
Điều 13 của Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó:
a) Sản xuất sản phẩm phần cứng là việc thực hiện một hoặc một
số công việc gồm: nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp
ráp, thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói sản phẩm phần cứng và các
công việc khác để sản xuất ra sản phẩm phần cứng;
b) SX sản phẩm phần mềm, nội dung số là việc thực hiện một
hoặc một số công việc gồm: nghiên cứu và phát triển, phân
tích, sáng tạo, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, kiểm thử, đóng
gói sản phẩm phần mềm, nội dung số và các công việc khác để
SX ra SP phần mềm, nội dung số.
2. Cung cấp dịch vụ công nghệ số thực hiện theo quy định
tại khoản 3 Điều 13 của Luật Công nghiệp công nghệ số.

Đ.49 LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
1. Bãi bỏ các khoản 9, 10, 11 và 12 Điều 4; Mục 3 và Mục 4 Chương III của Luật
Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật
số 21/2017/QH14, Luật số 20/2023/QH15 và Luật số 24/2023/QH15.
3. Bổ sung khoản 17 vào sau khoản 16 Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số
04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 26/2012/QH13, Luật số
71/2014/QH13, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 48/2024/QH15 và Luật số
56/2024/QH15 như sau:
“17. Các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp
công nghệ số chất lượng cao là các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân trong
thời hạn 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng đầu tiên với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt
Nam thuộc các trường hợp sau: a) Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công
nghệ số trong khu công nghệ số tập trung; b) Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát
triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân
tạo; c) Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.”.
4. Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 và trước khoản 9 Điều 154 của Bộ luật Lao
động số 45/2019/QH14 như sau: “8a. Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng
cao theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.”.

Đ.13 LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
1. Hoạt động công nghiệp công nghệ số bao gồm SX SP công nghệ số và cung cấp dịch vụ
công nghệ số.
2. SX sản phẩm công nghệ số là việc thực hiện một hoặc một số công việc nghiên cứu và phát
triển, thiết kế, lắp ráp, chế tạo, thử nghiệm, kiểm thử sản phẩm công nghệ số và các công việc
khác để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ số sau: a) SP phần cứng là sản phẩm thiết bị công
nghệ số, bộ phận của thiết bị công nghệ số, bao gồm: máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi;
thiết bị viễn thông; thiết bị đa phương tiện; thiết bị truyền dẫn; thiết bị điện tử; thiết bị điện tử
tích hợp công nghệ số; bộ phận và cụm linh kiện, linh kiện điện tử, chip bán dẫn và các sản
phẩm phần cứng khác; b) SP phần mềm là tập hợp các hướng dẫn, lệnh, dữ liệu số được thiết
kế để điều khiển thiết bị công nghệ số thực hiện chức năng nhất định, bao gồm: phần mềm hệ
thống; phần mềm ứng dụng; phần mềm tiện ích; phần mềm công cụ; phần mềm nền tảng số và
các phần mềm khác; c) SP nội dung số là thông tin được tạo ra, xử lý, lưu trữ và phân phối dưới
dạng dữ liệu số, phục vụ mục đích giải trí, giáo dục, truyền thông, thương mại hoặc các nhu cầu
xã hội khác. Sản phẩm nội dung số bao gồm: văn bản, dữ liệu số, hình ảnh, bản ghi âm, bản ghi
hình hoặc các định dạng số khác.
3. Cung cấp dịch vụ công nghệ số là việc thực hiện một hoặc một số hoạt động: tư vấn, thiết
kế, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì,
sửa chữa, tân trang, xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp các SP công
nghệ số dưới dạng dịch vụ và dịch vụ công nghệ số khác.

Đ.3 LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
1. Công nghệ số là tập hợp các phương pháp khoa học, quy trình
công nghệ, công cụ kỹ thuật để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử
lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số và số hóa thế giới thực.
2. Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sự
kết hợp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; là bước phát triển
tiếp theo của công nghiệp công nghệ thông tin.
9. Hệ thống trí tuệ nhân tạo là hệ thống dựa trên máy móc được
thiết kế để hoạt động với các mức độ tự chủ khác nhau và có khả năng
thích ứng sau khi triển khai nhằm đạt được những mục tiêu rõ ràng
hoặc ngầm định, suy luận từ dữ liệu đầu vào mà HT này nhận được để
tạo ra dự đoán, nội dung, khuyến nghị, quyết định có thể ảnh hưởng
đến môi trường thực hoặc môi trường điện tử. Hệ thống trí tuệ nhân tạo
là SP công nghệ số tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và dữ liệu.
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K.21, Đ.4 LUẬT 48/2024/QH15 Chuyển giao công nghệ theo
quy định của Luật Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng
quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;
sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định
của pháp luật.
K.13, Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật CG C.nghệ; CN
quyền SHTT theo quy định của Luật SHTT; SP PM DV PM theo
quy định của PL về CNTT, PL về CN công nghệ số và PL liên
quan.
TH Chuyển giao công nghệ, CN quyền SHTT có kèm theo chuyển
giao MM, TB bị thì phải tách riêng GT công nghệ chuyển giao, giá
trị QSHTT CN để xác định đối tượng “KCT”; TH không tách riêng
được thì toàn bộ GT hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

SẢN PHẨM CLIP STUDIO PAINT

Clip Studio Paint (CSP) là phần mềm vẽ kỹ thuật số chuyên nghiệp,
hàng đầu thế giới được phát triển bởi CELSYS Inc (Nhật Bản), tối ưu
cho việc sáng tác truyện tranh (manga/comic), minh họa, webtoon và
hoạt hình. Phần mềm nổi tiếng với nét bút tự nhiên, hỗ trợ vector/raster,
mô hình 3D và tương thích trên PC, máy tính bảng, điện thoại.

sản phẩm Clip Studio Paint la gi - Tìm trên Google
Chọn gói mua:Vĩnh viễn (One-time purchase):
Mua đứt, chỉ được cập nhật các bản nhỏ (ví dụ từ v3.0 lên
v3.1), mất phí để nâng cấp lên phiên bản lớn tiếp theo (v4.0).
Đăng ký thuê bao (Subscription): Trả phí theo tháng/năm,
luôn được cập nhật phiên bản mới nhất.

cach mua phan mem Clip Studio Paint - Tìm trên Google

Trường hợp sản phẩm Clip Studio Paint được xác định là sản
phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp
luật về công nghệ thông tin, pháp luật về công nghiệp công
nghiệp số và pháp luật liên quan thì thuộc đối tượng không chịu
thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Trường hợp SP không đáp ứng quy định
của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về công
nghiệp công nghiệp số và pháp luật liên quan thì thuộc đối
tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Trường hợp vướng mắc trong việc xác định sản phẩm phần mềm
và dịch vụ phần mềm, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan
quản lý chuyên ngành (Bộ KH & CN) để được hướng dẫn thực
hiện.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 
2965.CT-CS NGÀY 12-5-2026 SP CLIP STUDIO.doc

SẢN PHẨM PHẦN MỀM & DỊCH VỤ PHẦN MỀM
LUẬT CÔNG NGHỆP 

CÔNG NGHỆ SỐ
(TỪ 01/01/2026) 

LUẬT CNTT 67/2026/QH

NĐ 353//2025/NĐ-CP
(TỪ 01/01/2026) 

NĐ 71/2007/NĐ-CP
(TRƯỚC 01/01/2026) 

CHO THUÊ BẢN 
QUYỀN PMMT

QSD PM CSDL
CHỮ KÝ SỐ 

CHATGPT& AI

BẢN QUYỀN PM 
(LICENSE)
PM HĐĐT

BẢN QUYỀN PM & 
C. GIAO C. NGHỆ

THUẾ GTGT: 10%

PM DỊCH VỤ PM KHÔNG CHỊU THUẾ 
THUẾ GTGT

..\CHÍNH SÁCH THUẾ THEO NGÀNH NGHỀ\CHÍNH SÁCH THUẾ DỊCH VỤ PM.pptx

DỊCH VỤ KHÔNG 
PHẢI PM
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ĐỐI TƯỢNG “ KCT” VÀ “KKKNT”

K.1 Đ.1 LUẬT 149/2025/QH15
Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa
chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ
chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu: “KCT”.
DN, HTX, liên hiệp HTX mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy
sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các SP khác hoặc chỉ qua sơ chế
thông thường bán cho DN, HTX, LH HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp
thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:“KKKNT”.

K.2 Đ.1 LUẬT 
149/2025/QH15 BỎ

SP NN chưa qua chế
biến dùng làm

TACN, dược liệu:
áp dụng theo thuế

suất của SPNN

K.2 Đ.1 LUẬT 
149/2025/QH15 SĐ, BS 
K.5 Đ.1 LUẬT 48/2024/QH15
Phế phẩm, phụ phẩm, 
phế liệu được thu hồi

trong QTSX thì AD mức
TS của mặt hàng phế
phẩm, phụ phẩm, phế

liệu đó

121
2

SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THỦY 
SẢN NUÔI TRỒNG, ĐÁNH BẮT

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ GTGT\CHUYÊN ĐỀ THUẾ GTGT 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ  KHÔNG CHỊU THUẾ  & KHÔNG  TÍNH THUẾ.pptx

VẤN ĐỀ RỦI RO MUA 
BÁN HÓA ĐƠN & HOÀN 

THUẾ GTGT

VẤN ĐỀ RỦI RO LẬP 
HÓA ĐƠN KHỐNG 
KHAI “KKKNT”

VẤN ĐỀ RỦI RO MUA 
BÁN HÓA ĐƠN & HOÀN 

THUẾ GTGT

12

“KCT” “KKKNT”

“5% - 10%” “XUẤT KHẨU”

K.1 Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế
biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân
tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Trong đó, các sản phẩm chỉ
qua sơ chế thông thường là các sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ,
xay xát, xay vỡ mảnh, nghiền vỡ mảnh, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt,
xay, đánh bóng hạt, hồ hạt, chia tách ra từng phần, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, cán
mỏng, ướp muối, đóng hộp kín khí, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản
bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm
trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình
thức bảo quản thông thường khác.
Trường hợp không xác định được thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách
nhiệm căn cứ vào quy trình sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy
sản nuôi trồng, đánh bắt do NNT cung cấp để xác định là sản phẩm chưa chế biến
thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân
tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

K.1 Đ.4 NĐ 181/2025/NĐ-CP

SP chỉ qua sơ chế thông thường là SP mới (1) được làm 
sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay xát, đánh bóng hạt, hồ 

hạt, chia tách ra từng phần, bỏ xương, băm, lột da, 
nghiền, cán mỏng, …, (2) ướp muối, (3) đóng hộp kín 
khí, bảo quản lạnh, (4) bảo quản bằng khí sunfuro, bảo 
quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, 

ngâm trong dung dịch lưu huỳnh…

Trường hợp không xác định được thì Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường có trách nhiệm … để xác 

định …theo quy định của pháp luật



13

CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO DNCX

Trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các DNCX được
thực hiện và tiêu dùng tại DNCX phục vụ trực tiếp cho hoạt
động sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất không có
hoạt động nào khác ngoài hoạt động sản xuất xuất khẩu thì
được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đầy đủ
các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số
181/2025/NĐ-CP.
- Trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các DNCX được
thực hiện và tiêu dùng tại DNCX phục vụ trực tiếp cho hoạt động
sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất có hoạt động khác
ngoài hoạt động sản xuất xuất khẩu thì không được áp dụng
thuế suất thuế GTGT 0%.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\VB CQT\CV 
272-DAN-QLDN2 NGÀY 25-7-2025 CC DVKT DNCX.doc
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HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUẾ SUẤT 0% 
(ĐK AD TS 0%: (1) HĐ, (2) CT TT KHÔNG DÙNG TM; (3) TKHQ)

ĐIỂM a, b K. 1 Đ. 9 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15
1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: hàng hóa từ Việt Nam bán cho tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; hàng
hóa từ nội địa Việt Nam bán cho tổ chức trong khu phi thuế quan và
được tiêu dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho hoạt
động sản xuất xuất khẩu; hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá
nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất
cảnh; hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế;
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm: dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức,
cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; dịch vụ
cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và được tiêu
dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất
xuất khẩu;

Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP
1. Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: a) HH từ VN bán cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được
tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; b) HH từ nội địa VN cho tổ chức trong khu PTQ và được tiêu
dùng trong khu PTQ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xuất khẩu; c) Hàng hóa đã bán
tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người VN) đã làm thủ tục xuất cảnh;
hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế. Khu vực cách ly, cửa hàng miễn thuế xác định theo
quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế,
kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (đã được sửa đổi,
bổ sung bởi Nghị định số 67/2020/NĐ-CP).
2. Dịch vụ xuất khẩu bao gồm: a) DV cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và
được tiêu dùng ở ngoài VN. Trong đó, cá nhân ở nước ngoài đáp ứng điều kiện ở ngoài VN
trong thời gian diễn ra việc cung cấp dịch vụ; b) DV cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở trong khu
PTQ và được tiêu dùng trong PTQ quan phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXXK, bao gồm: dịch
vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở trong khu PTQ và được tiêu dùng trong khu PTQ phục vụ
trực tiếp cho hoạt động SXXK; dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cung cấp cho DNCX (dịch vụ
nâng hạ container tại cảng, nhà máy, kho hàng; dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy, cảng, sân
bay và các chi phí phát sinh có liên quan như: phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì,
phí làm hàng, phí đóng gói). Tổ chức trong PTQ là tổ chức có đăng ký kinh doanh.

“KCT”, “KKKNT”, “0%” 
1. Hàng chuyển khẩu (Khoản 20 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC quy định đối
tượng không chịu thuế GTGT: “KCT”).
2. Bán hàng tại kho ngoại quan (..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG\THUẾ SUẤT
0%\KHO NGOẠI QUAN\VB 93846-CT-TTHT NGÀY 16.12.2019 CTHN VỀ THUẾ GTGT BÁN HÀNG KHO NGOẠI
QUAN.doc: “KCT”; ..\DOANH THU XUẤT KHẨU\XNK TẠI CHỔ\VB 1872-BTC-TCT NGÀY 17-02-2025 VỀ XK

TẠI CHỖ THƯƠNG NHÂN HIỆN DIỆN TẠI VN THÔNG QUA KHO NGOẠI QUAN .jpg)
3. DN VN bán hàng cho DN VN giao tại nước ngoài (Điểm a khoản 2 Điều
9 TT 219/2013/TT-BTC: “0%”); Luật thuế GTGT 48/2024/QH15???.
4. DN VN bán hàng cho DN VN giao tại cảng (...\CHÍNH SÁCH THUẾ THEO NGÀNH
NGHỀ\DN KHU PHI THUẾ QUAN\VĂN BẢN THUẾ\VB 3330-TCT-CS NGÀY 14-8-2020 CỦA TCT VỀ DNVN MUA

HÀNG DNNN & BÁN DNVN GIAO HÀNG TẠI CẢNG.doc: “chịu thuế GTGT”)
5. DN VN bán hàng cho DN NN giao nước ngoài (Công văn 279/TCT-CS
thuế giá trị gia tăng 2016 (thuvienphapluat.vn) : “KCT”).

VC DN KHU PTQ
C:\Users\Tuyen\Desktop\USB\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHÍNH SÁCH THUẾ THEO NGÀNH NGHỀ\DN KHU PHI THUẾ QUAN\DV
VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN CUNG CẤP KHU CHẾ XUẤT\CV 6924 NGÀY 11.7.2024 CT QN VỀ VC DNCX KHÔNG AD 0% .pdf
C:\Users\Tuyen\Desktop\USB\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHÍNH SÁCH THUẾ THEO NGÀNH NGHỀ\DN KHU PHI THUẾ
QUAN\DV VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN CUNG CẤP KHU CHẾ XUẤT\CV 3814 TCT TRẢ LỜI CV 6924 VỀ VC DNCX
KHÔNG AD 0% .jpg

KHU CHẾ XUẤT 
(K.2 Đ.2 NĐ35/2022/NĐ-CP)

- Khu công nghiệp chuyên
sản xuất hàng xuất khẩu,
cung ứng dịch vụ cho sản xuất
hàng xuất khẩu và hoạt động
xuất khẩu;
- Được ngăn cách với khu vực
bên ngoài bằng hàng rào
cứng, có cơ quan hải quan
kiểm tra, giám sát, kiểm soát
hàng hóa xuất, nhập khẩu…

KHU PHI THUẾ QUAN
(K.1 Đ.4 LUẬT THUẾ XK, NK)

- Khu vực kinh tế nằm trong lãnh
thổ Việt Nam, được thành lập theo
quy định của pháp luật;
- Có ranh giới địa lý xác định,
ngăn cách với khu vực bên ngoài
bằng hàng rào cứng, bảo đảm
điều kiện cho hoạt động kiểm tra,
giám sát, kiểm soát hải quan của
cơ quan hải quan và các cơ quan
có liên quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu và phương tiện,
hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

K20, 21 Đ.2 NĐ 35/2022/NĐ-CP

DN chế xuất là DN thực hiện
hoạt động chế xuất trong khu
chế xuất, khu công nghiệp
và khu kinh tế.
Trong đó, hoạt động chế xuất
là hoạt động chuyên sản
xuất hàng xuất khẩu, cung
ứng dịch vụ cho sản xuất
hàng xuất khẩu và hoạt động
xuất khẩu.

Khu vực hoạt động của DNCX được quy
định tại K.2 Đ.26 NĐ 35/2022/NĐ-CP:
- Trong khu công nghiệp có thể có các
phân khu công nghiệp dành cho các
doanh nghiệp chế xuất.
- Khu chế xuất, DNCX, phân khu công
nghiệp dành cho các DNCX được ngăn
cách với lãnh thổ bên ngoài bằng: Hệ
thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào;
Bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám
sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và
các cơ quan chức năng có liên quan theo
quy định áp dụng đối với khu phi thuế
quan quy định tại pháp luật về thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu.

K.16 Đ.3 Luật Đầu tư 2020
Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản
xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Đ.2 NĐ 35/2022/NĐ-CP, CÓ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP :
- Khu chế xuất: Là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng
xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với
khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Khu công nghiệp hỗ trợ: Là khu công nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cung ứng
dịch vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; …
- Khu công nghiệp chuyên ngành: Là khu công nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất
sản phẩm thuộc một ngành, nghề cụ thể;…
- Khu công nghiệp sinh thái: Là khu công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham
gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất
để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp; ….
- Khu công nghiệp công nghệ cao: Là khu công nghiệp thu hút các: Dự án đầu tư công nghệ cao, công
nghệ thông tin thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Khu công nghiệp mở rộng: Là khu vực khu công nghiệp được hình thành thông qua việc tăng quy mô
diện tích của khu công nghiệp đã được thành lập trước đó….
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Đ.2 NĐ 35/2022/NĐ-CP

20. Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên SX HXK,
CUDV cho sản xuất SXXK và HĐXK.

21. DNCX là DN thực hiện hoạt động chế xuất trong khu
CX, khu CN và khu kinh tế.

K.6 Đ.26 NĐ 35/2022/NĐ-CP
DNCX được thực hiện các HĐKD khác theo quy định của pháp luật về ĐT, pháp luật về DN
và quy định khác của pháp luật có liên quan và đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau đây: a)
Việc bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ HĐCX phải bảo đảm ngăn cách với khu vực
lưu giữ hàng hóa phục vụ các HĐ SX, KD khác; b) Hạch toán riêng DT, CP đến HĐCX và
các HĐKD khác; c) Không được sử dụng TS, MMTB được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng
đối với DNCX để phục vụ cho HĐ SX, KD khác. Trường hợp sử dụng TS, MMTB được
hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để phục vụ cho HĐ SX, KD khác thì phải hoàn
trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.

Đ.2 QĐ 100/2009/QĐ-TTg
1. Khu PTQ là KV địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào

cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của CQHQ & các CQ chức năng có liên
quan, có CQHQ giám sát, kiểm tra HH và phương tiện ra vào khu.
2. Khu PTQ thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu bảo thuế, khu KT TM, khu TM CN, khu
TM tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo QĐ của TTg CP, có quan hệ mua bán trao đổi
hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Đ.5 QĐ 100/2009/QĐ-TTg
Các đối tượng hoạt động trong KPTQ bao gồm: (1) Thương nhân Việt Nam; (2) Chi nhánh, văn phòng đại
diện của thương nhân Việt Nam; (3) Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt
Nam; (4)Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

K.2 Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP
DV cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở trong khu PTQ và được tiêu dùng trong PTQ quan phục vụ trực
tiếp cho hoạt động SXXK, bao gồm: dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở trong khu PTQ và được
tiêu dùng trong khu PTQ phục vụ trực tiếp cho HĐ SXXK; dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cung cấp cho
DNCX (dịch vụ nâng hạ container tại cảng, nhà máy, kho hàng; dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy,
cảng, sân bay và các chi phí phát sinh có liên quan như: phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì,
phí làm hàng, phí đóng gói). Tổ chức trong PTQ là tổ chức có đăng ký kinh doanh

K.5 Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP
HH, DV CC cho tổ chức trong KPTQ và được tiêu dùng trong KPTQ PV trực tiếp cho HĐ SXXK là HH, DV
được tiêu dùng trong KPTQ PV cho HĐ SXXK của tổ chức trong KPTQ và không PV cho HĐ khác không phải
HĐ SXXK, trừ các HH, DVquy định tại K.4 Điều này (các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%)

K.18 Đ.1 NĐ 167/2025/NĐ-CP (HIỆU LỰC TỪ 15/8/2025)
. HH XK, NK tại chỗ là HH được quy định tại khoản 1 Điều 47a Luật
HQ được bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật 90/2025/QH15, bao gồm:
a) HH gia công tại VN và được thương nhân nước ngoài đặt gia công
bán, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;
b) HH MN, thuê, mượn giữa DN VN với thương nhân NN (bỏ không
có hiện diện tại VN) và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao,
nhận HH với DN tại VN.

Đ.4 LUẬT 90/2025/QH15 (HIỆU LỰC TỪ 01/7/2025)
HH XK bao gồm: (1) HH từ VN bán cho tổ chức, cá nhân ở NN và được tiêu dùng ở
ngoài VN; (2) HH từ nội địa VN bán cho tổ chức trong khu PTQ và được tiêu dùng
trong khu PTQ phục vụ trực tiếp cho HĐ SXXK; (3) HH đã bán tại khu vực cách ly cho
cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh; (4) HH đã bán
tại cửa hàng miễn thuế; (5) HH xuất khẩu tại chỗ.
Đ.3 LUẬT 90/2025/QH15 (HIỆU LỰC TỪ 01/7/2025) BS Đ.47a LUẬT HQ
1. HH XK, NK tại chỗ là HH giao, nhận tại VN theo chỉ định, của thương nhân NN theo
hợp đồng mua bán, gia công, thuê, mượn giữa các DN VN với thương nhân nước ngoài.
2. HH XK, NK tại chỗ phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

HỒ SƠ, THỦ TỤC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% ĐỐI VỚI HH, DV XK DO 
NNT TỰ XÁC ĐỊNH VÀ CC KHI CQ NN CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU 
THEO QUY ĐỊNH TẠI Đ.18 NĐ 181/2025/NĐ-CP (ĐK AD THUẾ SUẤT 
0%); XK QUA SÀN TMĐT NN & TH ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH TẠI 

Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP (ĐK KT THUẾ GTGT Đ. VÀO ĐỐI VỚI HH, DV 
XK) , Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP (ĐK KT THUẾ GTGT Đ. VÀO ĐỐI VỚI 

TH HH, DV ĐẶC THÙ) (Đ.4 TT 69/2025/TT-BTC)

HÀNG HÓA  XUẤT KHẨU TẠI CHỖ

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH 
SÁCH THUẾ 2025\VB CQT\VB 1292-
CST-GTGT NGÀY 24.7.2025 BTC VỀ 

DVKT,TVT CC DN KPTQ .pdf

14

MÔ HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CHỖ

K. 5 Đ. 3 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG
Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại VN là thương nhân
nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại VN theo các
hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại,
doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại VN theo
quy định của pháp luật về thương mại, DN.

K. 3 Đ. 32 NĐ 187/2013/NĐ-CP
Điều kiện XK, NK tại chỗ SPGC; MM, TB thuê hoặc mượn; NL, PL, VT dư
thừa; phế liệu, phế phẩm quy định tại Điểm e K.1 (Bên đặt gia công được XK tại
chỗ SPGC ; MM, TB... theo VB của các bên có liên quan, phù hợp với các quy
định hiện hành về QL XK, NK HH và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các NVTC
khác theo quy định của pháp luật.) và Điểm e K.2 (Bên nhận gia công làm thủ
tục XK tại chỗ theo ủy nhiệm của bên đặt gia công) Điều này được quy định như
sau: a) Phải tuân thủ quy định về QL XK, NK HH, về thuế và các NVTC khác
theo quy định của PL; b) Phải có HĐ mua bán ký giữa TN NN hoặc người
được UQ hợp pháp của thương nhân NN với thương nhân NK.

ĐIỀU 17 TT 219/2013/TT-BTC
2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:
a) HĐ MB HH hoặc HĐ GC có chỉ định giao hàng tại VN;
b) TKHQ HH XK - NK tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;
c) HĐGTGT hoặc HĐXK ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên DN
nhận hàng và địa điểm giao hàng tại VN;
d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại VN phải
thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh
toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này.
Trường hợp người NKtại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh
toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo
quy định của pháp luật về ngoại hối.
đ) HH XK tại chỗ của DN có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy
định tại giấy phép đầu tư.

- Trường hợp thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN như đã có
VPĐD, Chi nhánh, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo
hình thức hợp đồng BCC; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh
tế mới theo quy định của CP thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại
chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 NĐ 08/2015/NĐ-CP (..\QUẢN LY
RỦI RO & HOÀN THUẾ\VĂN BẢN\VB 4146-TCHQ-GSQL NGÀY 08.08.2023 VỀ XNK
TẠI CHỔ.doc).
- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 NĐ 90/5007/NĐ-CP về quyền xuất khẩu của
thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam và khoản 5 Điều 3 Luật quản
lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017: nếu xác định thương nhân nước
ngoài đã có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được
quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; đã có văn phòng
đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại,
doanh nghiệp thì không thuộc trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện
diện tại Việt Nam (..\QUẢN LY RỦI RO & HOÀN THUẾ\VĂN BẢN\VB 4271-TCT-CS
NGÀY 26.09.2023 VỀ HOÀN THUE XNK TẠI CHỔ.doc)

CV 3622/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2023
- Khoản 2 Điều 3 NĐ số 90/5007/NĐ-CP ngày 31/5/5007 về quyền xuất
khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại VN và khoản 5
Điều 3 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017: nếu
xác định thương nhân NN đã có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại VN theo
các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, DN; đã
có VPĐD, chi nhánh tại VN theo quy định của pháp luật về thương mại,
doanh nghiệp thì không thuộc trường hợp thương nhân nước ngoài không
có hiện diện tại VN.
- Trường hợp xác định thương nhân nước ngoài không thuộc trường hợp
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại VN thì hàng hóa mua bán
giữa DN VN với thương nhân nước ngoài này và được chỉ định cho DN
khác được giao hàng tại VN không thuộc trường hợp xuất khẩu/nhập
khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 NĐ 08/2015/NĐ-
CP ngày 21/01/2015 và điểm c khoản 1 Điều 86 TT 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015.

- Trường hợp CQHQ xác định việc DN mở TKXK tại chỗ
không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 NĐ
08/2015/NĐ-CP thì CQT không giải quyết hoàn thuế do không
đáp ứng ĐK về TKHQ theo quy định.
- ĐN các CT phối hợp với CQHQ có liên quan, căn cứ theo quy
định của PL về thuế GTGT, quy định của pháp luật có liên quan
về HH XK tại chỗ và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn
đơn vị thực hiện.
..\QUẢN LY RỦI RO & HOÀN THUẾ\VĂN BẢN\VB 558-TCT-CS TCT
NGÀY 20.02.2024 VỀ HOÀN THUE XNK TẠI CHỔ.doc
..\DOANH THU XUẤT KHẨU\XNK TẠI CHỔ\VB 599-XNK-THCS
NGÀY 22-07- 2024 CỦA BCT ĐỊNH NGHĨA VỀ THƯƠNG NHÂN NN
KHÔNG HIỆN DIỆN TẠI VN TẠI NĐ 90-2017-NĐ-CP CHĨ AD TH
XÁC ĐỊNH QUYỀN XNK.pdf

Trường hợp “thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt
Nam” thì hàng hóa từ doanh nghiệp nội địa (doanh nghiệp VN)
xuất cho thương nhân nước ngoài và thương nhân nước
ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam không được xác định
là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1
Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nêu trên, không được áp
dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Trường hợp doanh nghiệp nội địa giao hàng cho doanh
nghiệp chế xuất theo chỉ định của thương nhân nước ngoài
thì xác định việc đáp ứng điều kiện về hợp đồng và chứng từ
thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất 0% theo
quy định.

Công văn 6007/TCT-CS 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng

Đ. 86 TT 38/2015/TT-BTC)
a) SPGC; MM, TB thuê hoặc mượn; NL, VT dư thừa; phế

liệu, phế phẩm thuộc HĐGC theo quy định tại khoản 3
Điều 32 NĐ 187/2013/NĐ-CP;

b) HH mua bán giữa DN nội địa với DNCX, DN trong
KPTQ;

c) HH mua bán giữa DNVN với TC, CN NN không có hiện
diện tại VN và được thương nhân NN CĐ giao, nhận HH
với DN khác tại VN.

K.18 Đ.1 NĐ 167/2025/NĐ-CP
1. HH XK, NK tại chỗ là HH được quy định tại khoản 1 Điều 47a Luật HQ được bổ
sung tại khoản 3 Điều 3 Luật 90/2025/QH15, bao gồm:
a) HH gia công tại VN và được thương nhân nước ngoài đặt gia công bán, chuyển
giao cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;
b) HH MN, thuê, mượn giữa DN VN với thương nhân NN (bỏ không có hiện diện
tại VN) và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận HH với DN tại VN.
2. HH XK, NK tại chỗ phải làm TTHQ; được giao, nhận hàng hóa trước làm thủ
tục hải quan sau hoặc được làm TTHQ trước giao, nhận hàng hóa sau; chịu sự kiểm
tra, giám sát hải quan từ khi giao, nhận hàng hóa đến khi hoàn thành TTHQ
hoặc từ khi làm TTHQ cho đến khi hoàn thành việc giao, nhận HH.
3. HH XK, NK tại chỗ được coi là đã hoàn thành thủ tục hải quan khi các tờ khai
xuất khẩu tại chỗ và tờ khai nhập khẩu tại chỗ đều đã hoàn thành thủ tục hải quan.
4. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao, nhận hàng hóa thực hiện theo chỉ định của
thương nhân nước ngoài và phải thông báo cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải
quan hoặc trước thời điểm thực hiện việc giao, nhận hàng hóa.

Đ.4 LUẬT 90/2025/QH15
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 như sau:
“a) HH XK bao gồm: (1) HH từ VN bán cho tổ
chức, cá nhân ở NN và được tiêu dùng ở ngoài
VN; (2) HH từ nội địa VN bán cho tổ chức trong
khu PTQ và được tiêu dùng trong khu PTQ phục
vụ trực tiếp cho HĐ SXXK; (3) HH đã bán tại khu
vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc
người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh; (4) HH
đã bán tại cửa hàng miễn thuế; (5) HH xuất khẩu
tại chỗ.

DOANH 
NGHIỆP 

NƯỚC NGOÀI

DN VN B

DN VN  A

CHỈ ĐỊNH
GIAO 
HÀNG

TK HQ XK 
TẠI CHỖ

TKHQ NK 
TẠI CHỖ

TH DN nội địa ký HĐ bán HH cho
thương nhân NN và giao hàng tại kho
ngoại quan nhưng chưa xác định được
ĐK TD ở ngoài VN thì chưa có căn cứ
AD TS 0% .
..\..\CHUYÊN ĐỀ\DOANH THU XUẤT KHẨU\XNK TẠI
CHỔ\VB 1872-BTC-TCT NGÀY 17-02-2025 VỀ XK
TẠI CHỖ THƯƠNG NHÂN HIỆN DIỆN TẠI VN
THÔNG QUA KHO NGOẠI QUAN .jpg

..\..\CHUYÊN ĐỀ\DOANH THU 
XUẤT KHẨU\QUY ĐỊNH VỀ 

XNK TẠI CHỖ .pptx

Đ.4 LUẬT 90/2025/QH15
HH XK bao gồm: (1) HH từ VN bán cho TC, CN ở NN và được tiêu dùng ở ngoài
VN; (2) HH từ nội địa VN bán cho tổ chức trong khu PTQ và được tiêu dùng trong
khu PTQ PVTT cho HĐ SXXK; (3) HH đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân
(người NN hoặc người VN) đã làm thủ tục xuất cảnh; (4) HH đã bán tại cửa hàng miễn
thuế; (5) HH xuất khẩu tại chỗ

K.18 Đ.1 NĐ 167/2025/NĐ-CP
1. HH XK, NK tại chỗ là HH được quy định tại K.1 Đ.47a Luật HQ được BS tại K.3 Đ.3 Luật
90/2025/QH15, bao gồm: a) HH gia công tại VN và được thương nhân NN đặt GC bán, chuyển
giao cho TC, CN tại VN; b) HH MN, thuê, mượn giữa DN VN với thương nhân NN (bỏ không
có hiện diện tại VN) và được thương nhân NN chỉ định giao, nhận HH với DN tại VN.

TH DN nội địa ký HĐ bán HH cho thương
nhân NN và chỉ định giao hàng cho bên thứ 3
là DNVN có điểm giao hàng thông qua kho
ngoại quan thì BTC đã có YK tại CV
1872/BTC-CT (chưa xác định được ĐK TD ở
ngoài VN thì chưa có căn cứAD TS 0%).
Công văn 1547/CT-CS 2026 của Cục
Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng
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MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUẾ SUẤT 5%

Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn
nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành
các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ
sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này (bao
gồm bán cho DN, HTX khâu thương mại -Trước: KKKNT).

ĐIỂM b, g, k KHOẢN 2 ĐIỀU 5 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

b) Phân bón (Trước: KCT), quặng để sản xuất phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi theo quy
định của pháp luật (Trước: quặng để sản xuất phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi theo quy
định của pháp luật: 5%).
g) Tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng biển; máy móc,
thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo
quy định của CP (Trước: máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ
cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ: KCT).
k) Hoạt động nghệ thuật biểu diễn truyền thống, dân gian
(Trước: Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu
diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu
phim: 5%).
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THUẾ GTGT SẢN PHẨM GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 2 Luật Trồng trọt 2018:
4. Sản phẩm cây trồng là bộ phận thu hoạch của cây nông
nghiệp, cây cảnh và nấm ăn.
5. Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân
biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu
hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời
sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân
giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống
cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và
giống nấm ăn.
6. Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây, nấm
ăn hoặc bộ phận của nấm ăn có thể phát triển thành một
cá thể mới, dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.

K.1 và K.2 Đ.5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định về đối
tượng không chịu thuế:
1. Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi
trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ
qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh
bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
2. Sản phẩm giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn
nuôi, vật liệu nhân giống cây trồng theo quy định của pháp luật
về trồng trọt.
K.2 Đ.9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định thuế suất 5%:
…d) Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi,
thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm
khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ sản phẩm quy định
tại khoản 1 Điều 5 của Luật này

CÔNG VĂN 3609/QNG-QLDN1 NĂM 2025
Trường hợp Công ty bán sản phẩm cây trồng (chưa chế biến thành các sản
phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) do Công ty tự sản xuất bán ra
hoặc bán vật liệu nhân giống cây trồng theo quy định của pháp luật về
trồng trọt thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Công văn
3609/QNG-QLDN1 về giống cây trồng sẽ không chịu thuế GTGT?).

K.2 Đ.3 TT 69/2025/TT-BTC: HỒ SƠ - THỦ TỤC XĐ “KCT”
đ) Đối với chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là chuyển
nhượng quyền sở hữu trí tuệ phải có QĐ cấp Bằng bảo hộ giống cây
trồng của CQNN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí
tuệ và hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng theo quy định
của pháp luật.
Trường hợp Công ty mua sản phẩm cây trồng (chưa chế biến thành các sản
phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) để bán thì thuộc trường hợp
áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.
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ĐIỂM b, g, k KHOẢN 2 ĐIỀU 5 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

Phân bón, MM; tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng biển; 
máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp theo quy định của CP “5%”

Hoạt động nghệ
thuật biểu diễn

truyền thống, dân 
gian “5%”

TB bị dùng để giảng
dạy và học tập, gồm các
loại mô hình, hình vẽ,

bảng, phấn, thước,
com-pa “5%”

SP cây trồng (chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường)
khâu SX bán ra hoặc bán vật liệu nhân giống cây trồng theo quy định của pháp luật về
trồng trọt thì thuộc đối tượng “KCT” .
SP cây trồng (chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường)
khâu TM thuế suất thuế GTGT 5% (từ 01/7/2025 đến 31/12/2025) .

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 3609-QNG-QLDN1 NGÀY 13.12.2025 VỀ HẠT GIỐNG.pdf

MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUẾ SUẤT 5%

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CUNG ỨNG DỊCH VỤ 

Khoản 2 Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC
TC, CN …mua dịch vụ của nhà CCNN (KKKNT:
sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị
(bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo,
tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo;
chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế
giữa VN với NN mà các dịch vụ này được thực hiện
ở ngoài VN, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng
tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp
luật.

- Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá,
rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản
phẩm thủ công khác sản xuất bằng
nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; xơ
bông đã qua chải thô, chải kỹ; giấy in
báo.
- Tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi,
vùng biển; máy móc, thiết bị chuyên
dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
theo quy định của Chính phủ.
- Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật
về quản lý thiết bị y tế; thuốc phòng
bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược,
dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc
chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

K.2 Đ.9 LUẬT 48/2024/QH15
- Dịch vụ đào đắp, nạo vét
kênh, mương, ao hồ phục vụ
sản xuất nông nghiệp; nuôi
trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu
bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo
quản sản phẩm nông nghiệp.
- Hoạt động nghệ thuật biểu diễn
truyền thống, dân gian.
- Dịch vụ khoa học, công nghệ
theo quy định của Luật Khoa học
và công nghệ.

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUẾ SUẤT 5%

- Thiết bị dùng để giảng dạy
và học tập, gồm các loại mô
hình, hình vẽ, bảng, phấn,
thước, com-pa
- Đồ chơi cho trẻ em; sách
các loại, trừ sách quy định tại
khoản 15 Điều 5 của Luật
này.
- Bán, cho thuê, cho thuê mua
nhà ở xã hội theo quy định
của Luật Nhà ở.

K.2 Đ.9 LUẬT 48/2024/QH15
- Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt
không bao gồm các loại nước uống đóng chai,
đóng bình và các loại nước giải khát khác.
- Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng
vật nuôi theo quy định của pháp luật.
- Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ,
măng), chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh
bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác
hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ sản
phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật
này.
- Mủ cao su dạng mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún,
mủ cốm; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới
đánh cá.
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K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
7. TBYT theo quy định của PL về quản lý
TBYT; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; dược
chất, dược liệu là NL SX thuốc chữa bệnh,
thuốc phòng bệnh. Trong đó: a) TBYT là TB
có Giấy phép NK hoặc có Giấy CNĐK lưu
hành hoặc VB CB tiêu chuẩn áp dụng của
trang TBYT theo quy định của pháp luật về y
tế hoặc theo DM TBYT XK, NK đã được xác
định mã số HH theo DM HH XK, NK VN do
BYT ban hành theo quy định của pháp luật về
QL TBYT; b) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh
bao gồm thuốc thành phẩm, NL làm thuốc, trừ
thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm YT,
nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền.
9. Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách
quy định tại khoản 8 Điều 4 của NĐ này.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP

8. Hoạt động nghệ thuật
biểu diễn truyền thống, dân
gian là các hoạt động nghệ
thuật biểu diễn, nghệ thuật
trình diễn dân gian theo quy
định pháp luật về nghệ thuật
biểu diễn và di sản văn hóa.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
2. DV đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ
phục vụ SXNN; nuôi trồng, chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế,
BQ SP NN. Trong đó, sơ chế, BQ các SP
NN bao gồm các DV: làm sạch, phơi, sấy
khô, bóc vỏ, xay xát, xay vỡ mảnh, nghiền
vỡ mảnh, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt,
tách cọng, cắt, xay, đánh bóng hạt, hồ hạt,
chia tách ra từng phần, bỏ xương, băm, lột
da, nghiền, cán mỏng, ướp muối, đóng hộp
kín khí, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông
lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản
theo phương thức cho hóa chất để tránh thối
rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc
ngâm trong dung dịch BQ khác và các hình
thức bảo quản thông thường khác.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
6. Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển; MM, TB
chuyên dùng phục vụ cho SXNN. Trong đó, MM, TB
chuyên dùng phục vụ cho SXNN bao gồm: máy cày;
máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; TB
san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy
trồng mía; hệ thống máy SX mạ thảm; máy xới, máy
vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun
thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà
phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy
hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ
ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê;
máy TB sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa,
ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc
mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm;
máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa
và các loại máy chuyên dùng khác.
Bộ NN & MT chủ trì, phối hợp với BTC hướng dẫn các
loại máy chuyên dùng khác phục vụ cho SXNN thuộc
đối tượng áp dụng mức thuế suất 5% theo quy định tại
khoản này.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
4. Mủ cao su dạng mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ
cốm; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.
Trong đó, lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh
cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây
giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không
phân biệt nguyên liệu SX.
5. SP bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa,
bèo tây và các SP thủ công khác SX bằng nguyên
liệu tận dụng từ nông nghiệp; xơ bông đã qua chải
thô, chải kỹ; giấy in báo. Trong đó, SP bằng đay,
cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các
SP thủ công khác SX bằng nguyên liệu tận dụng từ
nông nghiệp là các loại SP được SX, chế biến từ
nguyên liệu chính bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc,
chít, nứa, luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay,
thảm xơ dừa, chiếu SX bằng đay, cói; chổi chít, dây
thừng, dây buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm,
mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre,
đũa luồng.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
4. Mủ cao su dạng mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ
cốm; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.
Trong đó, lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh
cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây
giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không
phân biệt nguyên liệu SX.
5. SP bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa,
bèo tây và các SP thủ công khác SX bằng NL tận
dụng từ NN; xơ bông đã qua chải thô, chải kỹ; giấy
in báo. Trong đó, SP bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm,
vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các SP thủ công khác SX
bằng NL tận dụng từ nông nghiệp là các loại SP
được SX, chế biến từ nguyên liệu chính bằng đay,
cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như:
thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm xơ dừa, chiếu SX
bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây buộc làm
bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa,
chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng.

K.2 Đ.19 NĐ 181/2025/NĐ-CP
1. Phân bón, quặng để SX phân bón,
thuốc BVTV và chất kích thích tăng
trưởng vật nuôi theo quy định của pháp
luật, trong đó: quặng để SX phân bón là
các quặng làm NL để SX phân bón như
quặng Apatít dùng để SX các loại phân
bón chứa lân, đất bùn làm phân vi sinh;
thuốc BVTV thực hiện theo quy định của
pháp luật về BV và kiểm dịch thực vật.
3. SP cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ,
măng), chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng,
đánh bắt chưa chế biến thành các SP khác
hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ SP
quy định tại khoản 1 Điều 4 của NĐ này.

Mủ cao su dạng mủ
cờ rếp, mủ tờ, mủ

bún, mủ cốm; lưới, 
dây giềng và sợi để
đan lưới đánh cá. 

SP cây trồng, rừng trồng
(trừ gỗ, măng), CN, TS nuôi

trồng, đánh bắt chưa CB 
(Trước 01/07/25 & sau
31/12/25: “KKKNT”

SP bằng đay, cói, tre, nứa,
lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo
tây và các SP thủ công khác
SX bằng NVL tận dụng từ
NN; xơ bông đã qua chải
thô, chải kỹ; giấy in báo

Phân bón, quặng để SX 
phân bón, thuốc BVTV 
và chất kích thích tăng 
trưởng v.nuôi theo quy 

định của PL

Tàu khai thác thủy
sản tại vùng biển; 
MM, TB chuyên 
dùng phục vụ cho 

SXNN

Đồ chơi cho trẻ em;
sách các loại, trừ sách
quy định tại khoản 8

Điều 4 (KCT) của NĐ 
này

TBYT theo quy định của PL về QL TBYT; thuốc phòng
bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là NL SX thuốc

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh
Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên 

liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin thì thuộc đối
tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (Công văn 29640/CHQ-
NVTHQ 2025 thuế giá trị gia tăng mặt hàng thuốc vắc xin thú y)

DV đào đắp, nạo vét
kênh, mương, ao hồ phục

vụ SXNN; nuôi trồng, 
chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh cho cây trồng; sơ 
chế, bảo quản SP NN

Hoạt động NT biểu diễn
truyền thống, dân gian là

các hoạt động NT biểu diễn, 
NT trình diễn dân gian theo 
quy định PL về NT BG & 

DSVH



THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 10% & KHÁC 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 9 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 
48/2024/QH15

Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được 

các nhà cung cấp nước ngoài không có  cơ sở thường trú tại Việt 
Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh 

thương mại điện tử và các nền tảng số.

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC LOẠI TRỪ

THUẾ SUẤT THUẾ GTGT KHÁC: AB.CD% 
17
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THUẾ SUẤT DỊCH VỤ LOGICTIC
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TRƯỜNG HỢP “KCT” - “KKKNT” - “0%” - “5%” -
“10%” “KHÔNG KHAI MẪU 01/GTGT”

SAI PHẠM  
- Khai áp dụng thuế suất 0% đối với trường hợp quy định tại Khoản 20 Điều 4 TT
219/2013/TT-BTC hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:
+ Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và
giữa các khu phi thuế quan với nhau.
+ Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ VN; hàng tạm nhập khẩu, tái
xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để
sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu
ký kết với bên nước ngoài.
- Trường hợp DN VN mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài với ĐK giao
hàng tại cảng/sân bay VN nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào VN mà bán
lại cho khách hàng là DN hoạt động, kinh doanh tại VN với ĐK giao hàng tại
cảng/sân bay VN và NM là người làm TTHQ NK và nộp các khoản thuế liên
quan (nếu có) ở khâu NK thì hoạt động bán HH nêu trên không đủ ĐK áp dụng
TS 0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định, người bán phải lập hóa đơn,
tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng VN theo quy
định.

“KHÔNG KHAI VÀO TK 01/GTGT”
1. Lãi trái phiếu (Công văn 2435/CT-HTr thuế giá trị gia tăng phần thu cổ tức lãi trái phiếu gửi ngân hàng Hà

Nội 2016 (thuvienphapluat.vn: “không khai 01/GTGT”).
2. Lãi tiền gửi ngân hàng (Lãi tiền gửi ngân hàng có phải kê khai, tính nộp thuế?
(baochinhphu.vn: “không khai 01/GTGT”).
3. DN bán tàu biển không sản xuất, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu
tại VN, tàu không mang cờ VN, trước và sau khi bán, tàu chỉ thực hiện vận tải quốc
tế thì về nguyên tắc khi DN bán tàu biển cho DN nước ngoài không thuộc phạm vi
điều chỉnh của thuế GTGT (Công văn 3121/TCT-CS 2024 thuế giá trị gia tăng).
4. Khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng là các khoản thu tài chính khác DN kê
khai khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng nêu trên vào chỉ tiêu [32a] (Công văn
53004/CTHN-TTHT 2024 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ Hà
Nội).
5. Trường hợp DN có phát sinh khoản doanh thu từ hoa hồng đại lý bán bảo hiểm
thì kê khai vào chỉ tiêu [32a] - K. 7 Đ. 5 TT 219/2013/TT-BTC: CSKD không
phải kê khai, nộp thuế (..\..\CHUYÊN ĐỀ\SO SÁNH 515,711,511 & VAT\KHÔNG TÍNH
THUẾ GTGT\CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH TRÀ LỜI NGÀY 17-05-2018 VỀ HOA HỒNG ĐẠI LÝ KHAI
VÀO MS [32a].doc)

“KCT”, “KKKNT”, “0%” 
1. Hàng chuyển khẩu (Khoản 20 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC quy
định đối tượng không chịu thuế GTGT: “KCT”).
2. Bán hàng tại kho ngoại quan (..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG\THUẾ SUẤT
0%\KHO NGOẠI QUAN\VB 93846-CT-TTHT NGÀY 16.12.2019 CTHN VỀ THUẾ GTGT BÁN HÀNG KHO
NGOẠI QUAN.doc: “KCT”; ..\DOANH THU XUẤT KHẨU\XNK TẠI CHỔ\VB 1872-BTC-TCT NGÀY 17-02-2025
VỀ XK TẠI CHỖ THƯƠNG NHÂN HIỆN DIỆN TẠI VN THÔNG QUA KHO NGOẠI QUAN .jpg)

3. DN VN bán hàng cho DN VN giao tại nước ngoài (Điểm a khoản 2
Điều 9 TT 219/2013/TT-BTC: “0%”); Luật thuế GTGT 48/2024/QH15???.
4. DN VN bán hàng cho DN VN giao tại cảng (...\CHÍNH SÁCH THUẾ THEO
NGÀNH NGHỀ\DN KHU PHI THUẾ QUAN\VĂN BẢN THUẾ\VB 3330-TCT-CS NGÀY 14-8-2020 CỦA TCT VỀ
DNVN MUA HÀNG DNNN & BÁN DNVN GIAO HÀNG TẠI CẢNG.doc: “chịu thuế GTGT”)

5. DN VN bán hàng cho DN NN giao nước ngoài (Công văn 279/TCT-CS
thuế giá trị gia tăng 2016 (thuvienphapluat.vn) : “KCT”).
6. NH UT cho một số TCKT để gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín
dụng khác (Công văn 2921/TCT-CS chính sách thuế GTGT lãi tiền gửi thu về từ hoạt động ủy thác
(thuvienphapluat.vn: “KCT”).
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Về chính sách thuế đối với mặt hàng bã (như bã bia) làm thức ăn chăn
nuôi, tại K.1 Đ.3 NĐ 12/2015/NĐ-CP quy định: “thức ăn cho gia súc, gia
cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã
qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá,
bột xuống, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản
và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất
và chấm mang)” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công văn 2557/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia

Số TT Tên thức ăn chăn nuôi Dạng sản phẩm

1.1.1 Ngô
Ngô hạt, ngô mảnh, ngô bột và các sản
phẩm khác chỉ từ ngô được sản xuất làm
thức ăn chăn nuôi

… … …

1.1.13 Các loại bã Bã rượu, bã bia, bã dứa, bã đậu, bã sắn
được dùng làm thức ăn chăn nuôi 18CV-4582-BTC.pdf 18

THUẾ GTGT DỊCH VỤ QC NỀN TẢNG YOUTUBE

SP NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ
K.5 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP

Hồ sơ, tài liệu chứng minh DV được tiêu dùng ở ngoài VN theo quy
định tại điểm d khoản 3 Điều 17 NĐ này và có CTTT không dùng TM.

ĐIỂM d K.3 Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP
SP NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ

Bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới
dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng xác định theo
quy định của pháp luật về CNTT.

HỒ SƠ, TÀI LIỆU CM TD Ở NN
TT về tình trạng cư trú của bên NN; thông tin về truy cập của tổ chức,
cá nhân ở NN, như TT về mã vùng ĐT QG của thẻ SIM, địa chỉ IP,
vị trí đường dây ĐT CĐ hoặc các TT tương tự của TC, CN mua
HH, DV.

Căn cứ K.3 Đ.8 Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3
Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) quy định về thuế suất;
Căn cứ điểm c K.1 Đ.9 và K.3 Điều 9 Luật Thuế GTGT số
48/2024/QH15
1. Thời điểm trước ngày 01/7/2025

Theo nội dung trình bày của Thuế HN, trường hợp Công ty cổ phần
thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco sử dụng dịch vụ của Google
thông qua việc đăng tải các nội dung (video) lên nền tảng Youtube và
được Google (Youtube) chia sẻ 55% DT từ quảng cáo được gắn trên mỗi
video của DN thông qua thoả thuận Youtube Monetization Agreement thì
toàn bộ DT của DN được chi trả bởi Google (Youtube) được xác định là
DT quảng cáo và được kê khai thuế GTGT với mức thuế suất là 10%.

2. Từ ngày 01/7/2025, ĐN Thuế HN hướng dẫn DN thực hiện theo quy
định của Luật 48/2025/QH15 và các VB hướng dẫn thi hành.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 1068-CT-CS.doc
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TRƯỜNG HỢP “KCT” - “KKKNT” - “0%” - “5%” -
“10%” “KHÔNG KHAI MẪU 01/GTGT”

Căn cứ các quy định, hướng
dẫn nêu trên và theo mô tả
của Cục Thuế về quy trình
sản xuất sản phẩm, mặt hàng
trứng vịt muối, trứng vịt
bắc thảo là sản phẩm đã
qua chế biến thì áp dụng
thuế suất 10% theo quy
định tại Điều 11 TT
219/2013/TT-BTC.

Công văn 4330/TCT-CS 2023 thuế 
giá trị gia tăng (thuvienphapluat.vn)

Qua tham khảo quy trình chế
biến trứng vịt muối, trứng vịt
bắc thảo thì mặt hàng trứng
vịt muối, trứng vịt bắc thảo là
sản phẩm đã qua chế biển vì
đã thay đổi tính chất lý, hóa của
trứng (trứng đã chín, bóc vỏ ăn
ngay được); thì áp dụng thuế
suất 10% theo quy định tại
Điều 11 TT 219/2013/TT-BTC.
Công văn số1266/TBPH-TTHT của Cục
Thuế tỉnh Bình Phước về việc thuế
GTGT đối với trứng vịt muối, trứng vịt
bắc thảo (luatvietnam.vn)

SẢN PHẨM TỪ MẬT ONG
Các sản phẩm: mật ong đã đóng chai,
mật ong hoa nhãn đóng chai, sữa ong
chúa nguyên chất (mật ong được lắng,
lọc tạp chất, giảm thủy phần: sử dụng hệ
thống nhiệt cao để gia nhiệt mật ong ...
sau đó lọc tinh, đóng chai), sản phẩm mật
ong sữa chúa, mật ong nghệ, mật ong
tam thất, sâm mật ong (mật ong lắng lọc
tạp chất, giảm thủy phần rồi trộn với sữa
ong chúa ra sản phẩm mật ong sữa chúa;
trộn với nghệ bột ra SP mật ong nghệ;
...), tinh bột tam thất, tinh bột nghệ là các
sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối
tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là
10%.
(VB 3622/CT-TTHT ngày 24/10/2017).

TINH BỘT SẮN
Theo quy định của Luật thuế GTGT
và các văn bản hướng dẫn thì sắn của
tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán
ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT; sắn do
doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ
bán cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh
doanh thương mại không phải kê
khai, tính nộp thuế GTGT. SP sắn đã
qua chế biến như bột từ sắn, tinh
bột sắn, các sản phẩm từ tinh bột
sắn đang được áp dụng thuế
GTGT với thuế suất 10%.
(VB 2138/BTC-CST ngày 12/9/2017).

HẠT TIÊU, QUẾ XAY – BÃ MÍA
Mặt hàng hạt tiêu xay, quế xay thuộc

Chương 9 trong danh mục Biểu thuế GTGT
ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-
BTC, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%
ở khâu sản xuất bán ra, khâu nhập khẩu và
KDTM.
Mặt hàng bã mía là phụ phẩm trong sản
xuất đường, áp dụng mức thuế suất thuế
GTGT là 5% theo quy định tại điểm h
khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT hợp
nhất và Biểu thuế GTGT ban hành kèm
theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC

Công văn 15895/BTC-CST 2014
hướng dẫn thuế giá trị gia tăng sản 

phẩm trồng trọt (thuvienphapluat.vn)

NHO KHÔ CHƯA QUA CHẾ BIẾN
Mặt hàng nho khô là sản phẩm chưa chế
biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua
sơ chế thông thường, thuộc đối tượng
không chịu thuế GTGT ở khâu tự sản
xuất bán ra, ở khâu nhập khẩu; ở khâu
KDTM thực hiện theo hướng dẫn tại K.1
Đ.4 và K.5 Đ.5 TT và điểm b1 khoản 3
Điều 4 TT 83/2014/TT-BTC (DN, HTC nộp
thuế PPKT bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,
hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc
chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống cho DN,
HTX ở khâu KDTM không phải kê khai, tính nộp thuế
GTGT. Ví dụ: ....lúa (thóc) xay xát ra gạo, gạo đã qua công
đoạn đánh bóng; phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng
trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm, trấu, cám, đầu
tôm vỏ tôm, đầu cá, xương cá, nội tạng và phế phẩm thu
được sau giết mổ khác của động vật, mỡ tươi đều là sản
phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ
chế thông thường không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
ở khâu KDTM).

(1) Lúa (thóc) xay xát ra gạo - gạo đã qua công đoạn đánh
bóng.
(2) SP cám, tấm, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc
được coi là SP trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc
chưa chế biến thành SP khác.
(3) Phế phẩm, phụ phẩm của SP trồng trọt, chăn nuôi, thủy
sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương
cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của
động vật; mỡ tươi;... ở khâu KD thương mại cũng thuộc
trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

(VB 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 của BTC)

Trường hợp mặt hàng dầu dừa thô và dầu dừa tinh luyện là SP
trồng trọt đã qua chế biến thì thuế GTGT 10%.
Trường hợp mặt hàng dầu dừa thô và dầu dừa tinh luyện để làm
NVL SX thức ăn chăn nuôi thì chịu thuế GTGT, Trường hợp mặt
hàng dầu dừa thô và dầu dừa tinh luyện được phép sử dụng làm
thức ăn chăn nuôi theo quy định pháp luật về chăn nuôi thì thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công văn 157/CT-CS 2025 thuế giá trị gia tăng
Mặt hàng “nước cốt dừa tươi đông lạnh” sản xuất theo quy trình
nêu tại công văn số 1516/CTBTR-TTHT ngày 20/5/2024 của Cục
Thuế tỉnh Bến Tre từ sản phẩm dừa tươi không phải là hình thức sơ
chế theo quy định của pháp luật thuế GTGT, do đó áp dụng thuế suất
thuế GTGT 10%.

Công văn 2787/TCT-CS 2024 thuế giá trị gia tăng

CÔNG VĂN 69/CST-GTGT
- Từ ngày 01/7/2025 đến trước ngày 01/01/2026, trường hợp mặt
hàng bã sắn (mì) được xác định là sản phẩm cây trồng chưa chế
biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường
của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, bán ra và ở khâu nhập khẩu
thuộc đối tượng không chịu thuế; ở khâu kinh doanh thương mại
và tiêu dùng cuối cùng thì áp dụng mức thuế suất 5% (không
phân biệt theo mục đích sử dụng sản phẩm).
- Từ ngày 01/01/2026, trường hợp mặt hàng bã sắn (mì) được
xác định là thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về
chăn nuôi thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy
định tại K.3 Đ.5 Luật Thuế GTGT.

Hướng dẫn xác định thuế suất thuế GTGT mặt hàng bã sắn/mì mới nhất
2026 theo Công văn 69/CST-GTGT

HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TH 
TẠI NN

Đối với các HĐ logistics như: phí
bốc xếp, xử lý lô hàng PS tại NN:
- TH cung cấp DV nêu trên cho TC,
CN VN không phải là DVXK theo
K.2 Đ.17 Luật 48/2024/QH15 áp
dụng thuế suất thuế GTGT 10%/8%.
- TH cung cấp DV nêu trên trực tiếp
TC, CN NN & có đủ HS theo quy
định tại K.2 Đ.18 NĐ 181/2025/NĐ-
CP áp dụng thuế suất thuế GTGT
0%.

VĂN BẢN CQT\CV 861 THUE CS 14 
DV THỰC HIÊN TẠI NN.pdf

HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TH 
TẠI NN

- TH DN ký hợp đồng với khách
hàng VN để cung cấp dịch vụ
logistics được thực hiện (diễn
ra) tại NN không thuộc diện
điều chỉnh của pháp luật thuế
GTGT.
- Các DV khác liên quan đến dịch
vụ logistics thực hiện tại VN
thuộc đối tượng áp dụng thuế suất
thuế GTGT 10% theo quy định tại
K.3 Đ.9 Luật Thuế GTGT.
VĂN BẢN CQT\CV 33.TMĐT-QLT NGÀY 

06-3-2026 LOGISTIC TH TẠI NN .doc
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TỶ GIÁ LẬP HĐĐT GHI BẰNG NGOẠI TỆ

ĐIỂM C KHOẢN 13 ĐIỀU 10 NĐ 
123/2020/NĐ-CP

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính
phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của
pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành
tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo
từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế
giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán
được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ
ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời
thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với
đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định
của Luật Quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
- Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn
quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - Mười ba
nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi
nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm
nghìn ơ-rô và năm mươi xu). 19

WEB TCT NGÀY 15/6/2022 (Tổng Cục 
Thuế - Bộ Tài Chính - Giao lưu trực tuyến 

(gdt.gov.vn))
- Trường hợp lập hóa đơn GTGT ĐT cho hàng
xuất khẩu nhưng không ghi tỷ giá thì DN được
lập hóa đơn GTGT ĐT điều chỉnh để BS tỷ
giá.

- Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10
NĐ 123/2020/NĐ-CP: Việc ghi TG trên HĐ
GTGT XK do DN tự xác định căn cứ quy
định của Luật QLT & các VB hướng dẫn thi
hành.
- Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10

NĐ 123/2020/NĐ-CP: Đối với hóa đơn GTGT
xuất khẩu hàng hóa, người bán được lựa chọn
ghi bằng ngoại tệ và thể hiện tỷ giá ngoại tệ với
đồng VN trên hóa đơn; hoặc trường hợp NB đã
xác định tỷ giá và quy đổi GB ra VNĐ thì NB
được thể hiện đồng tiền ghi trên hóa đơn là
đồng VN (Câu hỏi: Công ty tính trước theo tỷ
giá và ghi luôn VND có được không).

TT 200/2014/TT-BTC ngày hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp:
+ Tại Điều 69. Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái:
“1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái:
....
1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán
a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch
phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:
- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hóa, cung
cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước
tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ
giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao
dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).
+ Tại Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: “....
3.2. Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh bằng ngoại tệ:
- Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào
tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế
toán để hạch toán vào tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Trường hợp có nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu tương ứng
với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại
thời điểm nhận ứng trước.
....”

TT 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn CĐKTDN:
+ Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC hướng dẫn:
“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái:
a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ: ....
- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán:
+ DN ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế: Khi ghi nhận khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá mua ngoại tệ
của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn; Khi ghi nhận nợ phải thu là
tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời Điểm giao dịch; Khi ghi
nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời Điểm giao dịch;
Khi ghi nhận các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các
tài khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.
+ Ngoài tỷ giá giao dịch thực tế nêu trên, DN có thể lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế là TGXX với tỷ giá mua bán chuyển
khoản trung bình của NHTM nơi DN thường xuyên có giao dịch. TGXX phải đảm bảo chênh lệch không vượt quá +/-1%
so với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình. TG mua bán chuyển khoản trung bình được xác định hàng ngày hoặc
hàng tuần hoặc hàng tháng trên cơ sở trung bình cộng giữa TG mua và tỷ giá bán chuyển khoản hàng ngày của NHTM.
...”
+ Tại điểm g khoản 5 Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC (đã nêu):
“g) Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:
- Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời Điểm nhận trước, ghi:Nợ các
TK 111 (1112), 112 (1122) - Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Khi chuyển giao vật tư; hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:
+ Đối với phần doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận trước của người mua, kế toán ghi nhận
theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời Điểm nhận trước, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tỷ giá giao dịch thực tế thời Điểm nhận trước tiền của người mua)
Có các TK 511, 711.
+ Đối với phần DT, TN chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời Điểm phát sinh, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng - Có các TK 511, 711
...”

Trường hợp có phát sinh giao dịch bán hàng hóa bằng ngoại
tệ theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc lập hóa đơn
thực hiện theo quy định tại Điều 9 và điểm c Khoản 13 Điều
10 NĐ 123/2020/NĐ-CP . Trong đó, Công ty phân biệt
phần doanh thu tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã
nhận tiền trước và phần doanh thu chưa thu được tiền để
ghi tỷ giá ngoại tệ (với đồng Việt Nam) tương ứng trên hóa
đơn lập cho bên mua theo đúng hướng dẫn cụ thể tại khoản 3
Điều 1 TT 53/2016/TT-BTC và điểm g khoản 5 Điều 1 TT
53/2016/TT-BTC.
Công văn 174/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc tỷ giá 

ngoại tệ khi lập hóa đơn (luatvietnam.vn)
Công văn 25944/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về tỷ 

giá ngoại tệ khi lập hóa đơn (luatvietnam.vn)

LẬP HĐĐT GHI BẰNG NGOẠI TỆ

STT Tên HH,DV ĐVT SL ĐG Thành tiền
01 Hàng hóa A Cái 100 100,52 100.520

Tỷ giá:  24.000 đ/USD                            Cộng tiền hàng: 100.520

Thuế suất GTGT: 0% Tiền thuế GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 100.520

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm nghìn năm trăm hai mươi đô la Mỹ 

TỶ GIÁ
- Trường hợp lập hóa đơn GTGT ĐT
cho hàng xuất khẩu nhưng không ghi
tỷ giá thì DN được lập hóa đơn
GTGT ĐT điều chỉnh để BS tỷ giá.
- Căn cứ quy định tại điểm c Khoản
13 Điều 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP:
Việc ghi TG trên HĐ GTGT XK
do DN tự xác định căn cứ quy định
của Luật QLT & các VB hướng
dẫn thi hành.
- Căn cứ quy định tại điểm c Khoản
13 Điều 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP:
Đối với hóa đơn GTGT xuất khẩu
hàng hóa, người bán được lựa chọn
ghi bằng ngoại tệ và thể hiện tỷ giá
ngoại tệ với đồng VN trên hóa đơn;
hoặc trường hợp NB đã xác định tỷ
giá và quy đổi GB ra VNĐ thì NB
được thể hiện đồng tiền ghi trên
hóa đơn là đồng VN (Câu hỏi:
Công ty tính trước theo tỷ giá và ghi
luôn VND có được không).

TÊN - ĐỊA CHỈ 
Căn cứ quy định tại điểm a
Khoản 13 Điều 10 NĐ
123/2020/NĐ-CP: Chữ viết hiển
thị trên hóa đơn là tiếng
Việt. Trường hợp cần ghi thêm
chữ nước ngoài thì chữ nước
ngoài được đặt bên phải trong
ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới
dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ
hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp
chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt
không dấu thì các chữ viết không
dấu trên hóa đơn phải đảm bảo
không dẫn tới cách hiểu sai lệch
nội dung của hóa đơn.
Theo đó trường hợp người mua là
DN nước ngoài không có tên và
địa chỉ theo tiếng Việt thì doanh
nghiệp được ghi tên và địa chỉ
người mua theo tiếng Anh.

CT HTTT TCT NGÀY 15/6/2022

MÃ SỐ THUẾ 
Định dạng hóa đơn điện tử quy
định trường dữ liệu MST người
mua áp dụng đối với người mua
là CSKD tại VN và có MST theo
quy định của PL QLT là mã 10 số
và mã 13 số. Trường hợp người
mua không có MST hoặc có
MST nhưng không phải MST
theo PL QLT VN thì trên hóa
đơn không phải thể hiện mã số
thuế người mua. Do đó đối với
HĐĐT xuất khẩu hàng hóa mà
người mua có MST theo quy
định của pháp luật nước khác
thì người bán không phải nhập
thông tin MST người mua trên
hóa đơn. Trường hợp cần thiết
theo thỏa thuận với người mua thì
người bán có thể sử dụng trường
thông tin khác để điền thông tin
này.

TT 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013
“Điều 3. Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ VN
Trên lãnh thổ VN, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định
tại Điều 4 TT này, mọi giao dịch, …và các hình thức tương tự khác (bao
gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp
đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được
thực hiện bằng ngoại hối.
Điều 4. Các TH được SD ngoại hối trên lãnh thổ VN
16. Người không cư trú thực hiện theo quy định sau:
a) Được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho người không cư trú khác;
b) Được ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán tiền xuất
khẩu hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ chuyển khoản cho người cư trú.
Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán
bằng ngoại tệ chuyển khoản khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người
không cư trú”

ĐIỂM c KHOẢN 13 ĐIỀU10 NĐ 123/2020/NĐ-CP 
- Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, KH QG là “đ”.
- Trường hợp NV KT,TC PS bằng ngoại tệ theo quy định của
pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế
GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia
tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ
ghi tên NT. NB đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với
đồng VN theo TG theo quy định của Luật QLT.

Trường hợp DN ký hợp đồng với khách hàng là tổ chức ở NN thực hiện dịch
vụ tư vấn quản lý tại VN, nếu DN không thuộc các trường hợp được sử dụng
ngoại hối trên lãnh thổ VN theo quy định tại Điều 4, TT 32/2013/TT-NHNN
thì không được xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng bằng đồng ngoại tệ.

VB HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\CV 245-CTTPHCM-TTHT NGÀY 10-01-2023 CT 
TPHCM VỀ XUẤT HĐ BẰNG NT  .docx

TỶ GIÁ TÍNH THUẾ

THUẾ GTGT - TNDN
KHÁC (NỘI ĐỊA)

THUẾ XUẤT NHẬP 
KHẨU (HẢI QUAN)

ĐIỀU 4 TT 80/2021/TT-BT
Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự
do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế
1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng
ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm:
a) Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu
khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí
thiên nhiên bán tại thị trường VN hoặc CP có
quy định khác) gồm: ....
...
d) Hoạt động KD TMĐT, kinh doanh dựa trên
nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà CC ở
nước ngoài không có cơ sở thường trú tại VN:
Khai và nộp vào NSNN bằng loại ngoại tệ tự do
chuyển đổi.
2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo
quy định pháp luật về kế toán.

KHOẢN 2 ĐIỀU 35 TT 38/2015/TT-BTC
TG tính thuế thực hiện theo quy định tại NĐ
08/2015/NĐ-CP.
a) Tổng cục HQ phối hợp với NNTMCP ngoại
thương VN để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo
hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời
điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối
ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm
trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ;
công bố tỷ giá này trên Cổng TTĐT của Tổng cục
HQ và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu HQ điện tử để
áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải
quan đăng ký trong tuần sau liền kề;
b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt
Nam công bố, Tổng cục HQ cập nhật tỷ giá do NH
NNVN công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện
tử của NHNNVN để công bố trên Cổng TTĐT của
Tổng cục HQ và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải
quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

19

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

VAS 14 (5 ĐK)
DT bán hàng được ghi nhận khi đồng thời
thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ
quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu
hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối
chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu
được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến
giao dịch bán hàng.

MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG 
INCOTERM

- FOB: (Free On Board - NB (seller) - giao hàng
đến lan can tàu cảng bốc hàng là đã hết trách
nhiệm, rủi ro được chuyển qua NM (buyer).)/
CIF: (Cost, insurance & Freight- NB (seller)
mua bảo hiểm cho lô hàng, vị trí chuyển rủi ro
tại lan can tàu. Tuy nhiên vị trí cuối cùng để
người bán hết trách nhiệm là tại cảng dỡ hàng):
Thời điểm ghi nhận DT là hàng được giao qua
lan can tàu tại cảng xuất.
- EXW (Ex Woorks- Giao tại xưởng): Thời điểm
ghi nhận doanh thu là thời điểm giao đến địa
điểm do người mua chỉ định.
- DPP (Deliverred Duty Paid - Giao đã trả thuế;
NB bán phải thuê phương tiện vận tải nội địa tại
đầu xuất và đầu nhập, thuê PTVTQT, làm thủ tục
hải quan đầu xuất, đầu nhập, đóng thuế đầu xuất
& đóng thuế nhập khẩu): Thời điểm thời điểm
giao đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu.

Trường hợp DN xuất khẩu
hàng hóa thì thời điểm ghi
nhận doanh thu tính thuế
đối với hoạt động xuất
khẩu là ngày xác nhận
hoàn thành thủ tục hải
quan trên tờ khai hải
quan, trong đó áp dụng cho
cả mục đích tính thuế
TNDN.
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TỶ GIÁ TÍNH THUẾ NĐ ĐIỀU 4 TT 
80/2021/TT-BT

Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự
do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế
1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng
ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm:
a) Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác
dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate,
khí thiên nhiên bán tại thị trường VN hoặc CP
có quy định khác) gồm: ....
...
d) Hoạt động KD TMĐT, kinh doanh dựa trên
nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà CC ở
nước ngoài không có cơ sở thường trú tại VN:
Khai và nộp vào NSNN bằng loại ngoại tệ tự
do chuyển đổi.
2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện
theo quy định pháp luật về kế toán.

KHOẢN 2 ĐIỀU 35 TT 38/2015/TT-BTC
TG tính thuế thực hiện theo quy định tại NĐ
08/2015/NĐ-CP.
a) Tổng cục HQ phối hợp với NNTMCP ngoại
thương VN để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo
hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời
điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối
ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm
trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ;
công bố tỷ giá này trên Cổng TTĐT của Tổng cục
HQ và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu HQ điện tử để
áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải
quan đăng ký trong tuần sau liền kề;
b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt
Nam công bố, Tổng cục HQ cập nhật tỷ giá do NH
NNVN công bố được đưa tin mới nhất trên trang
điện tử của NHNNVN để công bố trên Cổng TTĐT
của Tổng cục HQ và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu
hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

TỶ GIÁ LẬP HÓA ĐƠN
Trường hợp có phát sinh giao dịch bán hàng hóa bằng ngoại tệ
theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc lập hóa đơn thực
hiện theo quy định tại Điều 9 và điểm c Khoản 13 Điều 10
NĐ 123/2020/NĐ-CP . Trong đó, Công ty phân biệt phần doanh
thu tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận tiền trước và
phần doanh thu chưa thu được tiền để ghi tỷ giá ngoại tệ (với
đồng Việt Nam) tương ứng trên hóa đơn lập cho bên mua theo
đúng hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 Điều 1 TT 53/2016/TT-
BTC và điểm g khoản 5 Điều 1 TT 53/2016/TT-BTC.
Công văn 174/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc tỷ giá ngoại tệ khi lập

hóa đơn (luatvietnam.vn)
Công văn 25944/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về tỷ giá ngoại tệ

khi lập hóa đơn (luatvietnam.vn)

K.1 Đ.15 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Thời điểm xác định thuế giá
trị gia tăng do người bán tự
xác định nhưng chậm nhất
không quá ngày làm việc tiếp
theo kể từ ngày hàng hóa
được thông quan theo quy
định của pháp luật về hải
quan.

K.6 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS K.2 
Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP

Đối với xuất khẩu hàng hóa
(bao gồm cả gia công xuất
khẩu), thời điểm lập
HĐTMĐT, hóa đơn GTGT
ĐT hoặc hóa HĐBH ĐT do
NB tự xác định nhưng chậm
nhất không quá ngày làm
việc tiếp theo kể từ ngày HH
được TQ theo quy định PL
về HQ.

K.4 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP BS K.2 Đ.5 NĐ 123/2020/NĐ-CP
2a. HĐTM điện tử là hóa đơn áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
(người xuất khẩu) có HĐXK HH, DV ra NN mà NXK đáp ứng điều kiện chuyển dữ
liệu HĐTM bằng PTĐT đến CQT. HĐTM điện tử đáp ứng quy định về nội dung theo
quy định tại Đ.10 NĐ này và quy định về định dạng chuẩn dữ liệu của CQT theo quy
định tại Đ.12 NĐ này.
Trường hợp người XK không đáp ứng điều kiện chuyển DL HĐTM bằng PTĐT đến
CQT thì lựa chọn lập hóa đơn GTGT ĐT hoặc HĐBH điện tử.

K.10 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS ĐIỂM c K.3 Đ.13 NĐ 123/2020/NĐ-CP
c) Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa
xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử: hóa đơn thương
mại điện tử hoặc hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử. Thời
điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.
Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ
sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn điện tử theo quy
định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Đ.93 TT 38/2015/TT-BTC (ĐK TKHQ SAU)
Thủ tục HQ đối với HH XK, NK ĐK TKHQ một lần:
1. TT HQ đối với HH XK, NK thực hiện việc giao nhận trước, ĐK TKHQ sau:
a) Trường hợp áp dụng:a.1) Mặt hàng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu; …; a.5) Các
trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa
nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng theo quy định tại K.6 Đ.86 TT này (HH
mua bán giữa DN nội địa với DNCX, DN trong khu phi thuế quan).
b) Trách nhiệm của người khai hải quan: b.1) Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các
chỉ tiêu thông tin tại PL II ban hành kèm TT này;b.2) Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định
tại Đ.16 Thông tư này, trong đó mỗi lần giao nhận, người khai hải quan phải có chứng từ chứng nhận việc
giao nhận hàng hóa (hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại, Phiếu xuất kho…) và phải lập Bảng tổng hợp
các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa theo mẫu số 27/THCT-KML/GSQL PL V ban hành kèm
Thông tư này nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan. Riêng đối với mặt hàng điện năng xuất
khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận lượng điện năng tiêu thụ trong tháng vào
ngày đầu tiên của tháng liền kề; mặt hàng xăng dầu cung ứng cho tầu bay xuất cảnh phải làm TTHQ trong
thời hạn 30 ngày và trong lượng tờ khai tạm nhập.
c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Sau khi người khai hải quan nộp bộ hồ sơ trong thời hạn quy định
tại điểm b khoản này, cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan theo quy định tại mục 3 Chương II Thông tư
này và không thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. 19

PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN
HĐ TMĐT ĐÁP ỨNG ĐK CHUYỂN DL 

BẰNG PTĐT ĐẾN CQT
HÓA ĐƠN GTGT/HĐBH ĐIỆN TỬ

ĐG, TT: GHI NGUYÊN TỆ
TG: HQ, HĐ, SKT, TÍNH THUẾ
THỜI ĐIỂM GHI NHẬN DT KT

THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ

NGÀY ĐK 
TKHQ

NGÀY 
XUẤT KHO NGÀY TQ NGÀY TQ + 

1 NGÀY LV
NGÀY HH QUA 

KVGS/BILL

TQ là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu
hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ khác (K.21 Đ.4 Luật HQ).
QĐ 1500/QĐ-TCHQ: Kết thúc việc xếp hàng hóa lên PTVT để XK (thời Điểm

“get out - đưa ra”), phản hồi thông tin lên HT để HT tự động xác nhận hàng qua khu
vực giám sát HQ. Kết thúc việc xếp hàng hóa lên PTVT xuất cảnh (thời Điểm “get
out - đưa ra” do DN kinh doanh cảng xác nhận).

K.5 Đ.148 Bộ luật Dân sự 2015 “Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối
tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp
theo ngày nghỉ đó."
K.2 Đ.8 TT 156/2013/TT-BTC: ”Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm
việc” thì tính theo ngày làm việc của CQ HCNN trừ ngày nghỉ theo quy định.”

Trường hợp công ty có hàng hóa được thông quan vào ngày
cuối tuần, thì “ngày làm việc tiếp theo” sẽ là ngày thứ hai
của tuần kế tiếp.
Công văn 3496/CTH-QLDN3: Thời điểm xuất hóa đơn vào cuối tuần

đối với hàng hóa xuất khẩu

THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN & TÍNH THUẾ GTGT
NB tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày LV tiếp
theo kể từ ngày TQ theo quy định PL về HQ.

TT 20/2026/TT-BTC
Đối với HHXK, thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN là ngày chuyển giao
QSH theo HĐXKHH. Trường hợp HĐXKHH không quy định về thời điểm
chuyển giao QSH thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN được căn cứ
theo quy định về cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu của pháp luật về hải quan.
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HOẠT ĐỘNG BÁN ĐIỆN CỦA CÁC CÔNG TY 
PHÁT ĐIỆN

ĐIỂM h K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP 
Thời điểm lập HĐĐT được xác định căn cứ
thời điểm về đối soát số liệu thanh toán giữa
đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường
điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo
quy định của BCT hoặc hợp đồng mua bán
điện đã được BCT hướng dẫn, phê duyệt
nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của thời
hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát
sinh nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật về
thuế.
Riêng hoạt động bán điện của các công ty phát
điện có cam kết bảo lãnh của CP về thời điểm
thanh toán thì thời điểm lập hóa đơn điện tử
căn cứ theo bảo lãnh của Chính phủ, hướng
dẫn và phê duyệt của BCT và các hợp đồng
mua bán điện đã được ký kết giữa bên mua
điện và bên bán điện.

ĐIỂM a K.2 Đ.16 NĐ181/2025/NĐ-CP
Thời điểm về đối soát số liệu thanh
toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện
và thị trường điện, đơn vị phát điện và
đơn vị mua điện theo quy định của BCT
hoặc hợp đồng mua bán điện đã được
BCT hướng dẫn, phê duyệt nhưng
chậm nhất là ngày cuối cùng của thời
hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng
phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định
pháp luật về thuế.

Riêng hoạt động bán điện của các công ty phát điện
có cam kết bảo lãnh của CP về thời điểm thanh toán
thì thời điểm lập hóa đơn điện tử căn cứ theo bảo
lãnh của CP, hướng dẫn và phê duyệt của BCT và
các hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa
bên mua điện và bên bán điện.

THỜI ĐIỂM LẬP 
HÓA ĐƠN 

ĐIỂM h K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP

THỜI ĐIỂM TÍNH 
THUẾ GTGT

ĐIỂM a K.2 Đ.16 NĐ 181/2025/NĐ-CP

Thời điểm lập HĐĐT được xác định
căn cứ thời điểm về đối soát số liệu
thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ
thống điện và thị trường điện, đơn vị
phát điện và đơn vị mua điện theo
quy định của BCT hoặc hợp đồng
mua bán điện đã được BCT hướng
dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là
ngày cuối cùng của thời hạn kê
khai, nộp thuế đối với tháng phát
sinh nghĩa vụ thuế theo quy định
pháp luật về thuế.
…

THỜI ĐIỂM TÍNH 
THUẾ TNDN CHUYỂN 

GIAO QSH, QSD
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HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT 

Đ.56 TT 200/2013/TT-BTC & TT 99/2025/TT-BTC

- Ghi nhận tương ứng với phần CV đã HT được KH xác
nhận.
- Ghi nhận theo ước tính một cách đáng tin cậy (thanh
toán theo tiến độ KH: 511-337 (không phải hoá đơn) ; 337-
131 (Số tiền ghi trên hoá đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền
nhà thầu phải thu của khách hàng).
- Ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát
sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.

PHÂN BỔ NGHĨA VỤ THUẾ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Khai thuế GTGT HĐXD theo quy định của PL về hệ
thống ngành KTQD và quy định của PL chuyên ngành
(bao gồm tất cả các ngành thuộc ngành cấp 1 - XD (mã F)
QĐ 27/2018/QĐ-TTg) ngoại tỉnh theo mẫu 05/GTGT tỷ
lệ là 1% (Điểm c khoản 2 Điều 13 TT 80/2021/TT-BTC).

ĐIỂM d KHOẢN 2 ĐIỀU 5 TT 78/2014/TT-BTC (QUY ĐỊNH 
THỜI ĐIỂM XĐDT) 

Thời điểm xác định DT để tính thuế TNDN đối với
trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỂM m KHOẢN 3 ĐIỀU 5 TT 78/2014/TT-BTC (QUY ĐỊNH 
DT TÍNH THUẾ)

Đối với hoạt động XD, LĐ là giá trị công trình, giá
trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công
trình XD, LĐ nghiệm thu

LẬP HÓA ĐƠN
ĐIỂM c K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP
Thời điểm nghiệm thu, bàn
giao công trình, hạng mục
công trình, KL XD, XL hoàn
thành, không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu
được tiền.

TÍNH THUẾ GTGT
K.6 Đ.16 NĐ 181/2025/NĐ-CP

Thời điểm nghiệm thu, bàn
giao công trình, hạng mục
công trình, KL XD, XL hoàn
thành, không phân biệt đã thu
được tiền hay chưa thu được
tiền.

Thời điểm nghiệm thu, bàn
giao công trình, hạng mục công 
trình, KL XD, XL hoàn thành, 
không phân biệt đã thu được
tiền hay chưa thu được tiền

MỘT SỐ LƯU Ý
(1) Thời điểm nghiệm thu, bàn
giao & quyết toán.
(2) Thời điểm nhận tạm ứng.
(3) Trường hợp thanh toán theo
tiến độ KH.

PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN & THUẾ TNDN

TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH: (CÓ TK 337/NỢ TK 131)

KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN: XÁC ĐÍNH ĐÁNG TIN CẬY (CÓ TK 511/NỢ TK 3387)
KHAI THUẾ GTGT HĐXD VÃNG LAI & TK 01/GTGT

HĐĐT đã lập không bị sai nhưng khi thanh toán thực tế hoặc khi quyết toán có sự thay đổi về giá trị,
khối lượng trên cơ sở kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có
liên quan thì người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới đối với số chênh lệch qua quyết toán phản
ánh theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh (phát sinh giảm ghi âm (-) hoặc phát sinh tăng ghi dương
(+) phù hợp với thực tế).

ĐIỂM d KHOẢN 2 ĐIỀU 5 TT 78/2014/TT-BTC: “Thời điểm xác định DT để
tính thuế TNDN đối với trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

NĐ 320/2025/NĐ-CP & Đ.6 TT 20/2025/TT-BTC: KHÔNG QUY ĐỊNH.

TT 20/2026/TT-BTC
Đối với HĐ XD, LĐ (bao gồm cả đóng tàu), thời điểm XĐ DT tính thuế TNDN là
thời điểm nghiệm thu công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp

đặt, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

2222

d) Trường hợp CQT chấp nhận thông tin giải trình, bổ sung
thông tin, tài liệu của NNT hoặc trường hợp kết quả xác
minh NNT có hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì CQT
quản lý trực tiếp ban hành TB chấp nhận đăng ký sử
dụng HĐĐT của NNT.
Trường hợp NNT không giải trình hoặc quá thời hạn quy
định mà không giải trình được thông tin hoặc kết quả xác
minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì chậm
nhất ngày làm việc tiếp theo CQT ban hành TB về việc
không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT của NNT và
ghi rõ lý do theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

ĐK, TĐ ĐỔI TT SD HĐĐT (K.11 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP)

c) Trường hợp kết quả đối chiếu thông tin khớp đúng, NNT xác nhận
trên Cổng TTĐT của CT đúng thời hạn nhưng NNT thuộc trường hợp
ĐDPL, đại diện HKD, CNKD hoặc chủ DNTN đã từng hoặc đang là
ĐDPL, đại diện HKD, CNKD hoặc chủ DNTN khác mà NNT đó có
trạng thái mã số thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh
doanh, NNT ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế, NNT tạm
ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; NNT có
hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; NNT rủi ro về thuế cao
thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký sử
dụng HĐĐT của NNT, CQT ban hành TB yêu cầu giải trình, bổ sung
thông tin, tài liệu theo Mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm
theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP gửi cho NNT hoặc CQT quản lý
trực tiếp thực hiện XM hoạt động thực tế tại địa chỉ đã đăng ký của NNT
theo quy định của pháp luật về QLT.
NNT thực hiện giải trình, bổ sung TT, tài liệu trong thời hạn 02 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được TB yêu cầu giải trình, bổ sung của CQT.

b) Trường hợp NNT đã xác nhận đúng thời hạn trên Cổng
TTĐT của CT và NNT không thuộc trường hợp: người đại
diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh
doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân đã từng hoặc đang là
người đại diện theo pháp luật, đại diện HKD, CNKD hoặc
chủ DNTN khác mà NNT đó có trạng thái mã số thuế
không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, NNT
ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế, NNT tạm ngừng
hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; NNT có
hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ thì trong thời hạn
chậm nhất ngày làm việc tiếp theo, cơ quan thuế ban hành
Thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy
định tại khoản 2 Điều này.

a) Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký, Cổng TTĐT của
CT tự động đối chiếu thông tin (bao gồm thông tin sinh trắc học theo quy định
về định danh và xác thực điện tử) của người đại diện theo pháp luật giữa dữ liệu
về ĐKDN, ĐKTế với dữ liệu tại HT CSDLQG về dân cư hoặc theo dữ liệu tại Hệ
thống Định danh và xác thực điện tử. Trường hợp thông tin không khớp đúng,
Cổng TTĐT của CT tự động gửi TB không chấp nhận hồ sơ đăng ký HĐĐT và
cung cấp các trường thông tin không khớp đúng cho NNT ngay trong ngày làm
việc hoặc chậm nhất ngày làm việc tiếp theo để NNT điều chỉnh thông tin đã kê
khai hoặc liên hệ với CQCA để điều chỉnh thông tin trong HT CSDLQG về dân cư
hoặc Hệ thống Định danh và xác thực điện tử. Trường hợp thông tin khớp đúng,
Cổng TTĐT của CT tự động gửi yêu cầu đề nghị NNT xác nhận qua địa chỉ thư
điện tử, số điện thoại của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người đại diện pháp luật,
đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo thông tin trong hồ sơ đăng ký
thuế, đăng ký doanh nghiệp. NNT có trách nhiệm trả lời xác nhận ngay trong ngày
làm việc hoặc chậm nhất ngày làm việc tiếp theo; trường hợp quá thời hạn mà NNT
chưa xác nhận hoặc xác nhận không thành công, Cổng TTĐT của CT tự động gửi
Thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký HĐĐT cho NNT ngay trong ngày làm
việc hoặc chậm nhất ngày làm việc tiếp theo. Cơ quan thuế áp dụng công nghệ sinh
trắc học trong việc đăng ký sử dụng HĐĐT phù hợp quy định pháp luật.

DN, TCKT, TC khác, HKD,
CNKD không thuộc đối tượng ngừng
sử dụng hóa đơn theo quy định tại
K.1 Đ.16 NĐ này đăng ký sử dụng
HĐĐT (bao gồm cả đăng ký HĐĐT
bán tài sản công, HĐĐT bán hàng dự
trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung
cấp dịch vụ HĐĐT.
Nội dung thông tin đăng ký
theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT.
Cổng TTĐTcủa CT gửi TBĐT
theo Mẫu 01/TB-TNĐT về việc tiếp
nhận đăng ký sử dụng HĐĐT qua tổ
chức cung cấp dịch vụ HĐĐT đối
với trường hợp đăng ký sử dụng
HĐĐT thông qua tổ chức cung cấp
dịch vụ HĐĐT.

Cổng TTĐT của CT gửi thông
báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-
TNĐT Phụ lục IB Nghị định này
về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng
HĐĐT qua địa chỉ thư điện tử đã
đăng ký với cơ quan thuế đối với
trường hợp doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh, nhà
cung cấp ở nước ngoài không có
cơ sở thường trú tại Việt Nam
hoạt động thương mại điện tử,
kinh doanh dựa trên nền tảng số
và các dịch vụ khác tại Việt Nam
đăng ký sử dụng HĐĐT trực tiếp
tại Cổng TTĐT của CT 2222

Kể từ ngày 15/05/2026, các trường hợp cần phải thực hiện
sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật bao gồm:
1. Khi thực hiện đăng ký mới sử dụng hóa đơn điên tử
2. Khi thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn
điện tử đối trường hợp thay đổi các thông tin của người đại
diện theo pháp luật như Họ và tên, CCCD, Ngày sinh
Đối với thực hiện thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT liên quan
đến các thông tin khác (không phải thông tin người đại diện
theo pháp luật) sẽ thực hiện xác thực bằng mã OTP.
Lưu ý: Đối với người đại diện theo pháp luật là người nước
ngoài không đủ điều kiện thực hiện xác thực sinh trắc học
trên ứng dụng eTax Mobile thì thực hiện xác thực sinh trắc
học tại cơ quan thuế.

XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC TRÊN
ỨNG DỤNG ETAX MOBILE

Bước 1: Đại diện pháp luật đăng nhập vào ứng dụng eTax
Mobile; Bước 2: Vào chức năng Hóa đơn điện tử; Bước 3: Chọn
chức năng Tờ khai xác thực; Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình
tờ khai chờ xác thực, đại diện pháp luật nhân nút “Sinh trắc học”;
Bước 5: Ứng dụng điều hướng sang ứng dụng VNeID của Bộ
Công an; Bước 6: Đại diện pháp luật thực hiện đăng nhập app
VNeID (đã định danh mức 2) và chọn “Xác nhận chia sẻ”; Bước
7: Nhập passcode hợp lệ → Hệ thống hiển thị màn hình Chia sẻ
thông tin thành công; Bước 8: Đại diện pháp luật thực hiện các
bước xác thực hương mặt theo hướng dẫn; Bước 9: Sau khi thực
hiện sinh trắc học thành công, hệ thống hiển thị màn hình kết quả
xác thực; Bước 10: Nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ
quan thuế; Bước 11: Tra cứu thông báo chấp nhận/không chấp
nhận tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT trên eTax Mobile hoặc TTHC,

1. Phạm vi áp dụng: DN, TC, HKD,
CNKD ĐKSDHĐĐT, thay đổi thông
tin ĐKSDHĐĐT do thay đổi thông
tin về người ĐDPL; đại diện hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh; chủ doanh
nghiệp tư nhân (sau đây gọi là “người
đại diện theo pháp luật")
2. Đối tượng thực hiện sinh trắc học:
Người ĐDPL của DN, TC, HKD,
CNKD đã nêu tại điểm 1 công văn này
(trừ trường hợp là người NN chưa
đáp ứng quy định về định danh điện
tử mức độ 02 của HT định danh và
xác thực điện tử theo lộ trình thực
hiện của cơ quan chức năng).
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3. Điều kiện thực hiện: Người ĐDPL có
TK định danh điện tử mức độ 02 trên
VNeID, đã cài đặt và sử dụng ứng dụng
eTax Mobile. Thông tin về người ĐDPL
tại dữ liệu ĐKT của CQT khớp đúng
với thông tin định danh của cá nhân trên
CSDLQG về dân cư.
4. Trình tự thực hiện: Mẫu số 01/ĐKTĐ-
HĐĐT) từ NNT, Cổng TT HĐĐT- CTĐT)
gửi yêu cầu thực hiện xác thực sinh trắc học
bằng nhận diện khuôn mặt tới người ĐDPL
thông qua UD e Tax Mobile. Người ĐDPL
thực hiện xác thực sinh trắc học trên ứng
dụng eTax Mobile theo các bước hướng dẫn
tại PL kèm theo CV này. Sau khi xác thực
sinh trắc học thành công, Cổng TT HĐĐT–
CTĐТ tiếp tục XK TT trên TK 01/ĐKTĐ-
HĐĐT để gửi TB về việc chấp nhận hoặc
không chấp nhận theo Quy trình quản lý
HĐĐT (QĐ 2799/QĐ-CT ngày 06/8/2025)

YÊU CẦU NGƯỜI NỘP THUẾ GIẢI TRÌNH MẪU 
01/TB-BSTT-NNT NĐ 126/2020/NĐ-CP

Thời hạn giải
trình: 02 ngày
làm việc kể từ
ngày nhận
được thông báo
yêu cầu giải
trình

Trong thời hạn
01 ngày làm việc kể
từ ngày tiêp nhận
đăng ký sử dụng
HĐĐT

Chậm nhất 
ngày làm 
việc tiếp 

theo

RÀ SOÁT RỦI RO CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chậm nhất
ngày làm
việc tiếp
theo

CỔNG TTĐT GỬI YÊU CẦU NNT XÁC NHẬN QUA 
THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI

Ngay trong
ngày làm việc 
hoặc chậm

nhất ngày làm
việc tiếp 

theo

Thời hạn xác nhận: Ngay trong
ngày làm việc hoặc chậm nhất
ngày làm việc tiếp theo

NNT ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1
ngày

Ngay trong ngày
làm việc 

hoặc chậm nhất 
ngày làm
việc tiếp 

theo

XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC
TRÊN ỨNG DỤNG ETAX MOBILE
DN, TC, HKD, CNKD ĐKSDHĐĐT, thay
đổi thông tin ĐKSDHĐĐT do thay đổi
thông tin về người ĐDPL (trừ trường hợp
là người NN chưa đáp ứng quy định về
định danh điện tử mức độ 02 của HT định
danh và xác thực điện tử theo lộ trình
thực hiện của cơ quan chức năng).
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Đặc điểm Khu công nghiệp Khu chế xuất

Định nghĩa
Là khu vực có vị trí địa lý xác định,
thực hiện hoạt động sản xuất công
nghiệp quy mô lớn và được thành lập
theo Quyết định của Chính phủ

Là khu công nghiệp có chức năng
chính là sản xuất để xuất khẩu, không
có dân cư sinh sống và được thành lập
theo Quyết định của Chính phủ

Mục đích thành lập Thu hút vốn đầu tư của tất cả các doanh
nghiệp trong và ngoài nước

Tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư
nước ngoài

Ranh giới địa lý
Có vị trí địa lý pháp lý xác định và
được ngăn cách với các khu vực khác
bằng hàng rào

Có biên giới hải quan, thuế quan của
Nhà nước rất chặt chẽ

Thị trường mục tiêu
Tạo ra sản phẩm cung cấp cho trong và
ngoài nước để khai thác tối đa lợi thế
thị trường hiện có

Xuất khẩu hàng hóa để khai thác thị
trường nước ngoài

Cơ chế tổ chức và chức 
năng hoạt động

Bao gồm các doanh nghiệp sản xuất
phục vụ cho công nghiệp và thực hiện
dịch vụ cho hoạt động công nghiệp

Bao gồm các doanh nghiệp chuyên sản
xuất phục vụ cho hoạt động xuất khẩu
và thực hiện dịch vụ xuất khẩu

Chính sách ưu đãi Hưởng những chính sách ưu đãi cơ bản
của Nhà nước đối với khu công nghiệp.

Được hưởng chính sách ưu đãi dành
cho khu công nghiệp cơ bản
Có thêm những ưu đãi riêng dành cho
doanh nghiệp đầu tư vào khu chế xuất:

KHU CHẾ XUẤT - KHU CÔNG NGHIỆPCHÍNH SÁCH THUẾ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Khu chế xuất là khu công nghiệp
chuyên sản xuất hàng xuất khẩu,
thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng
xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu,
được thành lập theo điều kiện, trình tự
và thủ tục áp dụng đối với khu công
nghiệp quy định.

(Nghị định 82/2018/NĐ-CP)

DNCX là DN được thành lập và hoạt động
trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp
chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu
hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
DNCX xuất không nằm trong khu chế xuất
được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo
các quy định áp dụng đối với KPTQ tại pháp
luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

(Nghị định 82/2018/NĐ-CP)

DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THANH LÝ TSCĐ

Trường hợp DNCX bán thanh TSCĐ đã qua sử dụng vào thị
trường nội địa, DN đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT
khâu nhập khẩu theo hình thức chuyển mục đích sử dụng,
tiêu thụ nội địa với cơ quan hải quan thì đề nghị DN thực
hiện thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 13 TT 39/2014/TT-
BTC để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ xuất giao cho DN nội
địa khi bán thanh lý TSCĐ. Số thuế GTGT phải nộp đối với
hoạt động thanh lý TSCĐ được xác định bằng (=) số thuế
GTGT ghi trên hóa đơn lẻ bán thanh lý TSCĐ trừ (-) số
thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục
đích sử dụng.
DN KHU PHI THUẾ QUAN\VĂN BẢN THUẾ\VB 54475-CT-TTHT
NGÀY 03-03-2018 CỦA TCT VỀ DNCX THANH LÝ TSCĐ.doc

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai
hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định
tại khoản 58 Điều 1 TT 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 và nộp Phiếu xuất kho kiêm vận
chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT
thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c
khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
2. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai
hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định
tại khoản 58 Điều 1 TT 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn
GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu
điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 TT
39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về các loại hóa đơn
(đã được sửa đổi tại Khoản 1
Điều 5 Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014);
Trường hợp Công ty trong năm
2019 có phát sinh hoạt động
bán hàng cho công ty nước
ngoài theo hình thức xuất
nhập khẩu tại chỗ thì sử dụng
hóa đơn thương mại xuất cho
khách hàng nước ngoài, không
được xuất hóa đơn cho công ty ở
VN.

(CV 5956/CT-TTHT  ngày

11/6/2019 của CT HCM)
Ghi chú: NĐ 123/2020/NĐ-CP: Lập HĐĐTDN KHU PHI THUẾ QUAN\VĂN BẢN BỘ TM - BỘ TÀI CHÍNH - HẢI QUAN\VB 8042-

BTC-TCHQ NGÀY 12.08.2022 CỦA BTC VỀ HÓA HÀNG XNK TẠI CHỔ.doc

LẬP HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HOẠT ĐỘNG XUẤT 
NHẬP KHẨU TẠI CHỔHÓA ĐƠN BIẾU TẶNG  - THANH LÝ TÀI SẢN DNCX

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho,
biếu, tặng phải xuất hóa đơn
GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng);
- DNCX sử dụng hóa đơn dành
cho tổ chức, cá nhân trong khu
phi thuế quan theo hướng dẫn
tại điểm b khoản 2 Điều 3 TT
39/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 1 Điều 5 TT
119/2014/TT-BTC (nay là điểm b
khoản 2 Điều 8 NĐ 123/2020/NĐ-
CP).
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH
THUẾ 2023\VB HÓA ĐƠN - CHỨNG
TỪ\VB 871-TCT-CS NGÀY 02-03-2020 VỀ
HĐ BIẾU TẶNG DNCX.docx

DNCX thanh lý tài sản vào
thị trường nội địa sử dụng
hóa đơn dành cho tổ chức,
cá nhân trong khu phi thuế
quan theo hướng dẫn
tại điểm b khoản 2 Điều 8
NĐ 123/2020/NĐ-CP.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ
2024\HÓA ĐƠN\CV 462-TCT-CST
NGÀY 05-02-2024 HÓA ĐƠN TL TS
VÀO NỘI ĐỊA DNCX SD HĐ DÀNH
CHO KHU PHI THUẾ QUAN.pdf

Đ.5 QĐ 100/2009/QĐ-TTg
Các đối tượng hoạt động trong KPTQ bao gồm:
(1) Thương nhân Việt Nam; (2) Chi nhánh, văn
phòng đại diện của thương nhân Việt Nam; (3)
Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân
nước ngoài tại Việt Nam; (4)Nhà đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư.

HĐKD KHÁC:
(1) HĐBH (PPTT); 

(2) HĐ GTGT (PPKT)

XUẤT KHẨU/BÁN 
VÀO NỘI 

ĐỊA/GIỮA CÁC 
TC,CN KHU PTQ:
HĐ “Dành cho tổ chức, 
cá nhân trong khu phi

thuế quan”

Đ.2 QĐ 100/2009/QĐ-TTg
1. Khu PTQ là KV địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với
lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo
đảm đk cho sự kiểm soát của CQHQ & các CQ chức năng có liên
quan, có CQHQ giám sát, kiểm tra HH và phương tiện ra vào khu.
2. Khu PTQ thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu
bảo thuế, khu KT TM, khu TM CN, khu TM tự do và các khu có tên
gọi khác được thành lập theo QĐ của TTg CP, có quan hệ mua
bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất
khẩu, nhập khẩu.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
TRONGKHU PTQ BÁN

HH, CCDV
K.5 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS ĐIỂM 
b KHOẢN 2 ĐIỀU 8 NĐ 123/2020NĐ-CP
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LẬP HĐĐT THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH TRƯỜNG 
HỢP BỊ NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

Điểm d khoản 4 Điều 34 NĐ 126/2020/NĐ-CP:
Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử
dụng hóa đơn mà NNT có VB đề nghị sử dụng hóa đơn để
có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các
khoản chi phí đảm bảo SXKD được liên tục thì CQT tiếp tục
cho NNT sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều
kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu
trên hóa đơn được sử dụng vào NDNN.

Trường hợp NNT đang bị CQT cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng
hóa đơn có VB đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương
công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo SXKD được liên tục thì
CQT cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh với điều kiện NNT phải
nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào NSNN.
Việc cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh thực hiện theo quy
định tại NĐ 123/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quy trình quản lý HĐĐT.
Theo đó, NNT gửi đơn đề nghị cấp HĐĐT có mã đến CQT và truy cập vào
hệ thống lập HĐĐT của CQTđể lập HĐĐT. Bộ phận tiếp nhận dữ liệu có
thể đối chiếu thêm hồ sơ của bộ phận QLN và CCNT chuyển sang, bao gồm:
QĐ cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, chứng từ nộp ít
nhất 18% doanh thu trên hóa đơn, tài liệu liên quan khác (nếu có).
Trường hợp cấp HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh cho NNT đang bị
cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thì không áp dụng Mẫu
số 04-2/CC (TB tiếp tục sử dụng hóa đơn).
HÓA ĐƠN\VB 672-TCT-QLNT NGÀY 26-02-2024  VỀ HĐĐT NNT BỊ CƯỠNG CHẾ THUẾ.docx
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ĐIỂM a KHOẢN 2 ĐIỀU 13 NĐ 123/2020NĐ-CP
DN, TCKT, TC NỘP THUẾ THEO PPKT:

- Ngừng HĐKD nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm
dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài
sản;

- Tạm ngừng HĐKD cần có HĐ giao cho khách hàng;
- Bị CQT cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng

hóa đơn.
- Bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá.

ĐIỂM a KHOẢN 2 ĐIỀU 13 NĐ 123/2020NĐ-CP
1) HKD, CNKD theo quy định tại K.4 Đ.91 Luật
QLT 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử
dụng HĐĐT nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách
hàng (HKD khoán thuế);
2) Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh
giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
3) DN sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu
lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa
đơn để giao cho người mua;...

LẬP & TÍNH THUẾ 
HĐĐT ĐC/THAY 

THẾ TỪNG LẦN PS

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT 
CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\VB
CQT\CV 3012 CT CẤP HĐ 

TỪNG LẦN PS.pdf
KHAC\CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

TỪNG LẦN PHÁT SINH.doc

CQT CẤP 
HĐĐT THEO 
TỪNG LẦN 
PHÁT SINH

K.10 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP BS ĐIỂM a KHOẢN 2 ĐIỀU 13 
NĐ 123/2020NĐ-CP

Bổ sung 02 trường hợp được cấp HĐĐT (hóa đơn
GTGT, HĐBH ) có mã của CQT theo từng lần phát
sinh:

- DN đang làm thủ tục phá sản nhưng vẫn có hoạt động
kinh doanh dưới sự giám sát của Tòa án;
- DN, TCKT, TC khác, HKD, CNKD trong thời gian
giải trình hoặc BS tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều
16 NĐ này (ngừng sử dụng HĐĐT).
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..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\KHAC\TỜ 
KHAI ĐKSD HĐĐT- ĐN 70-2025-NĐ-CP.doc

HÌNH THỨC & LOẠI HÓA ĐƠN
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TÊN HÀNG 
HÓA, DỊCH VỤ
K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, 

BS ĐIỂM a K.6 ĐIỀU 10 NĐ 
123/2020/NĐ-CP

DV ĂN UỐNG 
Ghi mặt hàng ăn, uống.

DV VẬN TẢI 
Thể hiện biển KS PTVT, HT (điểm đi - điểm đến). 

DV VT HH TRÊN NỀN TẢNG TMĐT
Thể hiện tên HHVC, thông tin tên, địa
chỉ, MST/số định danh người gửi hàng.

Tên HH, DV: Thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp
bán HH có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng
hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: Điện
thoại Samsung, điện thoại Nokia,..).
Trường hợp HH, DV được giao dịch có quy định về
mã HH, DV thì phải ghi cả tên và mã HH, DV.

THÀNH PHẦN CHỨA DỮ 
LIỆU NGHIỆP VỤ 

HĐĐT\DANH MỤC CHỈ TIÊU 
TÍNH CHẤT (HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ).doc

KHAC\HH, DV ĐẶC TRƯNG .jpg

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT 
CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\VB 
CQT\CV 3037_CT-CS HĐ VT 

THEO ĐIỀU ƯỚC QT.pdf

Đ.12 NĐ 123/2020;  SĐ, BS TẠI K.9 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP 
TCT XD thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với CQT...
TCT công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với CQ
QLT để AD thống nhất; cung cấp công cụ hiển thị các ND của HĐĐT theo quy định tại NĐ.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\HÓA ĐƠN\QĐ1306 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH 
PHẦN CHỨA DLNV HĐ CT ĐT.docx

NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN
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NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

TÍNH CHẤT HÓA ĐƠN CHỮ VIẾT & ĐỒNG TIỀN

TÊN H.HÓA, DỊCH VỤ ĐVT, ĐG, SL, T. TIỀN

252
5

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày …tháng ….năm …

Ký hiệu: 1K22TAA                                                                                                             
Số:      6830

Tên người bán: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: Số tài khoản:
Tên người mua:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán: Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán VNĐ 

STT Tên hàng hóa,
dịch vụ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Đơn giá Thuế 

suất

TT chưa có 
thuế GTGT

Thuế 
GTGT

TT có thuế 
GTGT

1 2 3 4 5 6 7=4x5 8 = 6x7 9 = 7+8

Tổng tiền chưa có thuế GTGT:                                          
Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:       
Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT:                             
Số tiền viết bằng chữ:

NGƯỜI MUA HÀNG 
(Chữ ký số (nếu có))

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

11
2  

3

4

5. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá HH, DV; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế 
suất thuế GTGT (theo quy định của pháp luật về thuế GTGT), tổng số tiền thuế GTGT 

theo từng loại thuế suất (QĐ1306/QĐ-TCT: Bắt buộc (nếu có)), tổng cộng tiền thuế 
GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

76

7

8. Thời điểm ký số trên HĐĐT là thời điểm người bán, người 
mua sử dụng chữ ký số để ký HĐĐT được hiển thị theo định dạng 

ngày, tháng, năm của năm dương lịch. 

9. Mã của CQT đối với 
HĐĐT có mã của CQT

10. Phí, lệ phí thuộc NSNN, 
CKTM, khuyến mại (nếu có) 

11. Chữ viết: tiếng Việt (chữ NN (nếu có) nhỏ hơn; tiếng Việt không dấu không dẫn

tới cách hiểu sai lệch ND hóa đơn); Chữ số Ả-rập; Được lựa chọn dấu (,) hoặc (.) để

phân cách các số tự nhiên. Trường hợp NVKT PS bằng NT: ghi bằng NT, đồng thời thể

hiện TG theo theo quy định của Luật QLT.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH
SÁCH THUẾ 2024\HÓA ĐƠN\VB 98-
CTAGI-TTHT NGÀY 09-01-2024 VỀ ĐĐHT
KCT TIỀN THUẾ GTGT KHÔNG THỂ
HIỆN BỎ TRỐNG.docx

ĐỊA CHỈ NGƯỜI BÁN & NGƯỜI MUA 
KHOẢN 14 ĐIỀU 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP

(6a) Hoạt động xuất khẩu: Trường hợp người mua không có MST hoặc có MST nhưng không phải MST
theo PL QLT VN thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Do đó đối với HĐĐT xuất
khẩu hàng hóa mà người mua có MST theo quy định của pháp luật nước khác thì người bán không phải
nhập thông tin MST người mua trên hóa đơn. Trường hợp cần thiết theo thỏa thuận với người mua thì
người bán có thể sử dụng trường thông tin khác để điền thông tin này (CT HTTT TCT ngày 15/6/2022
(Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Giao lưu trực tuyến (gdt.gov.vn))).
(6b) Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của
Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa
đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của NM, chữ ký số của NM, đơn vị tính, số lượng, đơn
giá.
(6c)Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì
chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập
theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì
không được xác định là hóa đơn điện tử. DN kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không phải lập hóa đơn điện
tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
(6d) Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người
bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa
chỉ, MST), tiền thuế, thuế suất thuế GTGT. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không
nhất thiết phải có tiêu thức ĐVT, số lượng, đơn giá.

K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP BS ĐIỂM l K.14 ĐIỀU 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP
(1) Trường hợp người mua là CSKD có MST thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người
mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại GCNĐKDN, ..., GCNĐK
HKD,GCN ĐKT,....
(2) Trường hợp người mua không có MST thì trên hóa đơn không phải thể hiện MST
người mua: Theo quy định khi thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán
phải lập HĐĐT, trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn, không bắt buộc
phải có thông tin người mua trên hóa đơn và không bắt buộc phải gửi cho người mua
(Web TCT ngày 15/6/2022 (gdt.gov.vn)).
(3) Đối với HĐĐT bán hàng tại siêu thị, TTTM mà NM là cá nhân không kinh
doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua,
chữ ký số của người mua.
(4) Đối với HĐĐT bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì
không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: Tên, địa chỉ, MST NM, chữ ký số (Trước: chữ
ký điện tử) của người mua (Bỏ nội dung không bắt buộc: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu
số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn thuế suất thuế GTGT).
(5) Đối với hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng
không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của NM.
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CƠ QUAN THUẾ TRẢ LỜI THỜI BÁO NGÂN HÀNG

Ngày 11/5/2025, Thời báo Ngân hàng có bài báo “Lúng túng quy định ghi thông tin
khách hàng trên hóa đơn điện tử” của tác giả Thạch Bình có nêu: “Hàng vạn hộ
kinh doanh và DN nhỏ đang lúng túng trước yêu cầu của cơ quan thuế liên quan đến
quy định ghi mã số thuế (MST) hoặc căn cước công dân (CCCD của tất cả người
mua trên hóa đơn điện tử.” liên quan đến công văn số 108/CT-TMĐT ngày
11/3/2025 của Cục Thuế và công văn số 3633/CCTKV-QLDN3 ngày 15/4/2025 của
Chi cục Thuế Khu vực I, Chi cục Thuế TMĐT có ý kiến như sau:
Trường hợp DN, hộ kinh doanh bán
hàng hóa, dịch vụ cho các CSKD có
MST thì phải thực hiện lập hóa đơn
và ghi đầy đủ các thông tin của người
mua theo quy định.

Trường hợp DN, hộ kinh doanh bán hàng
hóa, dịch vụ cho cá nhân là người tiêu
dùng không có mã số thuế thì trên hóa
đơn không phải thể hiện mã số thuế
của người mua.

Lúng túng quy định ghi thông tin khách 
hàng trên hóa đơn điện tử

..\..\BỘ MÁY TỔ CHỨC CHI CỤC THUẾ & ĐỘI 
THUẾ KHU VỰC\QLT-TMTT- HĐ MTT\THỜI BÁO 

NGÂN HÀNG NGÀY 14.5.25.docx

..\..\BỘ MÁY TỔ CHỨC CHI CỤC THUẾ & ĐỘI 
THUẾ KHU VỰC\QLT-TMTT- HĐ MTT\CV 108 

CT-TMĐT VỀ QLT HKD.doc

..\..\BỘ MÁY TỔ CHỨC CHI CỤC THUẾ & ĐỘI 
THUẾ KHU VỰC\QLT-TMTT- HĐ MTT\CV 5624-

NTL-QLDN2 VỀ MST NM.pdf

CV 108/CT-TMĐT: NTT khi thực hiện lập HĐĐTbán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho NM (đặc biệt là 
HKD, CNKD) bắt buộc phải thể hiện MST/CCCD trừ một số trường hợp bán HH, CCDV đặc thù 
cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

(siêu thị, TTTM & bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh)
Không bắt buộc ghi mã số thuế trên hóa đơn khi bán hàng cho cá nhân tiêu dùng

ĐỊA CHỈ NGƯỜI BÁN & NGƯỜI MUA 
(VB 2376/CT-NVT CỦA CỤC THUẾ)

(1) Trường hợp DN (người mua hoặc người bán) thuộc đối tượng đăng ký liên thông
với ĐKKD vẫn tiếp tục sử dụng GCNĐKDN với địa chỉ cũ (địa chỉ trước khi có thay
đổi địa giới hành chính) theo hướng dẫn tại công văn số 4370/BTC-DNTN thì:

- Trường hợp thông tin địa chỉ của DN đã được CQT cập nhật theo địa bàn hành
chính 2 cấp tương ứng và thông tin này đã được đồng bộ sang hệ thống hóa đơn
điện tử thì thông tin địa chỉ trên hóa đơn là thông tin địa chỉ đã được CQT cập nhật.
NNT sử dụng TB của CQT để cung cấp thông tin cho cơ quan liên quan hoặc khách
hàng trong trường hợp địa chỉ ghi trên hóa đơn là địa chỉ đã được cập nhật theo
danh mục địa bàn hành chính mới nhưng thông tin trên GCNĐKKD vẫn là địa
chỉ theo danh mục địa bàn hành chính cũ.

- Trường hợp thông tin địa chỉ của DN đã được CQT cập nhật theo địa bàn hành
chính 2 cấp tương ứng nhưng chưa đồng bộ sang hệ thống hóa đơn điện tử thì
thông tin địa chỉ trên hóa đơn là thông tin địa chỉ trên GCNĐKDN.

(2) Trường hợp người mua không thuộc đối tượng đăng ký liên thông với ĐKKD
thì địa chỉ ghi trên hóa đơn là địa chỉ đã được CQT cập nhật theo địa bàn hành
chính 2 cấp trên hệ thống ứng dụng của ngành thuế và thông báo cho NNT.

3. TTTM; SIÊU THỊ BÁN 
HÀNG CHO CN KHÔNG

KINH DOANH

6. HOẠT ĐỘNG KHÁC

5. CASINO

2. NGƯỜI MUA LÀ CN 
KHÔNG KINH DOANH

1. NGƯỜI MUA LÀ CƠ SỞ 
KINH DOANH

4. BÁN XĂNG DẦU CHO 
CÁ NHÂN KHÔNG KINH 

DOANH

TÊN, ĐỊA CHỈ, MST, MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QHNS, SỐ 
ĐỊNH DANH CÁ NHÂN NGƯỜI MUA

- MST: Bắt buộc (trừ trường hợp là ĐVSN không có MST), độ dài tối đa 14 ký tự;
- Mã đơn vị QHNS (Mã số đơn vị có QHNS): Bắt buộc (nếu có), độ dài tối đa 7 ký
tự;
- Căn cước công dân (Số CC/CCCD/số định danh): Bắt buộc (nếu có), độ dài tối đa
12 ký tự;
- Số hộ chiếu (Số hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh): Bắt buộc (nếu có), độ dài tối đa
12 ký tự.

K.3 Đ.5 TT 185/2015/TT-BTC
Phần định danh của mã số ĐVQHNS gồm 7 ký tự được bố trí như sau: N X1X2X3X4X5X6; Trong đó:
- N là ký tự phân biệt mã số, quy định:
+ N = 1, 2 dùng để cấp cho đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;
+ N = 3 dùng để cấp cho đơn vị khác có quan hệ với ngân sách;
+ N = 7, 8 dùng để cấp cho các dự án đầu tư;
- X1X2X3X4X5X6 là số thứ tự của các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

- Trường hợp NM là CSKD có MST thì tên, địa chỉ, MSTcủa NM thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo
đúng tại giấy CNĐKDN,...;
- Trường hợp NM là đơn vị có QHNS thì tên, địa chỉ, mã số đơn vị QHNS thể hiện trên hóa đơn phải ghi
mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được cấp.

- Trường hợp NM không có MST thì trên hóa đơn không phải thể hiện MST NM.

- Trường hợp NM là khách hàng nước ngoài đến VN thì có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu
hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch.

- Trường hợp NM cung cấp MST, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện mã số thuế, số định
danh cá nhân.
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THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ HĐĐT\DANH 
MỤC CHỈ TIÊU TÍNH CHẤT (HÀNG HÓA, DỊCH VỤ).doc

NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
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THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN & TÍNH THUẾ 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

(1) DV hỗ trợ trực tiếp cho VTHK, (2) cung ứng nhiên liệu hàng
không cho các hãng HK, (3) hoạt động cung cấp điện, (trừ bán
điện của các công ty phát điện), (4) dịch vụ truyền hình, (5) dịch
vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu
hộ, chi hộ), (6) dịch vụ viễn thông (trừ trường hợp chậm nhất
không quá 2 tháng), (7) dịch vụ logistic (trừ trường hợp chậm nhất
không quá 2 tháng), (8) dịch vụ CNTT (trừ trường hợp quy định tại
điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, (9) DV hỗ trợ vận
tải đường sắt, nước, DV QC truyền hình, DV TMĐT, (10) DV
ngân hàng (trừ hoạt động cho vay), chuyển tiền quốc tế, DV chứng
khoán, SX điện toán, thu phí sử dụng đường bộ giữa nhà đầu tư và
nhà cung cấp DV thu phí; (11) SP phái sinh, (12) DV cung cấp suất
ăn CN, (13) DV của sở giao dịch HH, DV thông tin tín dụng, (14)
DV KDVT HK bằng xe taxi (đối với KH là các DN, tổ chức).

LẬP HÓA 
ĐƠN THỜI 
ĐIỂM ĐỐI 

SOÁT

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ ĐƯỢC 
LIỆT KÊ TẠI K.6 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-

CP SĐ, BS ĐIỂM a K.4 Đ.9 NĐ 
123/2020/NĐ-CP

THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH VIỆC 
ĐỐI SÓT CHẬM NHẤT KHÔNG 

QUÁ 7 NGÀY CỦA THÁNG 
SAU/KỲ QUY ƯỚC

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ ĐƯỢC LIỆT 
KÊ TẠI K.1 Đ.6 NĐ TT 32/2025/TT-BTC

(SP phái sinh, DV cung cấp suất ăn CN, DV của sở giao
dịch HH, DV thông tin tín dụng, DV KDVTHK bằng xe

taxi (đối với khách hàng là các DN, tổ chức))

THỜI ĐIỂM TÍNH 
THUẾ GTGT-TNDN:

(1) CHUYỂN GIAO QSH,
QSD;
(2) DV HOÀN THÀNH;
(3) CC ĐIỆN, NƯỚC
SẠCH: NGÀY XN CHỈ
SỐ CÔNG TƠ;
(4) CK PHÁI SINH:
KHỚP LỆNH.
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HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LẬP KÈM BẢNG KÊ 

DV NGÂN HÀNG
Trường hợp CCDV ngân hàng
với số lượng lớn, phát sinh TX,
cần có thời gian đối soát dữ liệu
giữa NH và các bên thứ ba có
liên quan (tổ chức thanh toán, tổ
chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức
khác), thời điểm lập hóa đơn là
thời điểm hoàn thành việc đối
soát dữ liệu giữa các bên nhưng
chậm nhất không quá ngày 10
của tháng sau tháng phát sinh.

K.3 Đ.6 TT 78/2021/TT-BTC

DV NGÂN HÀNG
Trường hợp cung cấp dịch
vụ ngân hàng: ngày lập hóa
đơn thực hiện định kỳ theo
hợp đồng giữa hai bên kèm
BK hoặc chứng từ khác có
xác nhận của hai bên,
nhưng chậm nhất là ngày
cuối cùng của tháng phát
sinh hoạt động cung cấp dịch
vụ.

K.3 Đ.6 TT 78/2021/TT-BTC

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
CKTM thì phải thể hiện rõ khoản CKTM
mại trên HĐ đơn. Việc xác định giá tính
thuế GTGT thực hiện theo quy định của
pháp luật thuế GTGT (Điểm d khoản 6
Điều 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP); CSKD
áp dụng hình thức CKTM thì giá tính thuế
GTGT là giá bán đã CKTM dành cho
khách hàng. Trường hợp CKTM căn cứ
vào SL, DS HH, DV thì số tiền CK của
HH đã bán được tính ĐC trên HĐ bán
HH, DV của lần mua cuối cùng hoặc kỳ
tiếp sau. Trường hợp số tiền CK được lập
khi kết thúc chương trình (kỳ) CK BH thì
được lập HĐ điều chỉnh kèm BK các số
HĐ cần ĐC, số tiền, tiền thuế ĐC.
K.22 Đ.7 TT 219/2013/TT-BTC

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Trường hợp việc CKTM được lập hóa
đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê các
số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền,
tiền thuế điều chỉnh (tính chất hóa
đơn: 5. CKTM). Bảng kê được lưu tại
ĐV và xuất trình khi CQT hoặc
CQNN có thẩm quyền yêu cầu. Căn
cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán
và bên mua kê khai điều chỉnh DT
mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào tại kỳ
lập HĐ điều chỉnh.
K.13 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, 

BS Đ.19 NĐ 123/2020/NĐ-CP

DỊCH VỤ ĐẶC THÙ 
Trường hợp cung cấp các loại HH, DV đặc thù như (1) điện, (2) nước, (3) DV
viễn thông, (4) DV CNTT, (5) DV truyền hình, (6) DV bưu chính và chuyển
phát, (7) ngân hàng, (8) chứng khoán, (9) bảo hiểm, được lập theo kỳ quy ước,
(10) DV khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác theo hướng dẫn của
BTC được lập HĐ sau khi đối soát dữ liệu thì NB được SD BK kèm theo HĐ; BK
được lưu giữ cùng HĐ để PV việc kiểm tra, đối chiếu của các CQ có thẩm quyền.
Trường hợp các HH, DV sử dụng bảng kê để liệt kê các HH, DV đã bán kèm theo
hóa đơn thì trên HĐ không nhất thiết phải có ĐV.

K.1 Đ.6 TT32/2025/TT-BTC
K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS K.6 Đ.10 NĐ 123/2020/NĐ-CP& K.1 Đ.6 TT 32/2025/TT-BTC
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\TRUONG HOP DAC THU\VB 2027-CTBNI-TTHT HĐĐT VTHH LẬP THỜI
ĐIỂM ĐỐI SOÁT .pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\TRUONG HOP DAC THU\VB 4564-CT-TTHT NGÀY 25-7-2022 CT NGHỆ
AN VỀ DV VT LẬP HĐĐT THỜI ĐIỂM ĐỐI SOÁT .docx
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\HDDT LAP KEM BANG KE\VB 797-CTTPHCM-TTHT NGÀY 26-01-2022
CT HCM VỀ HĐĐT DV GIAO NHẬN, VẬN TẢI HÀNG HÓA KHÔNG KÈM BẢNG KÊ.pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\HDDT LAP KEM BANG KE\VB 10500-CCTKVXVI VỀ HĐĐT VẬN TẢI
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KHUYẾN MẠI, BIẾU TẶNG
Trường hợp KM HH, DV theo quy định
của pháp luật về thương mại; cho, biếu, tặng
HH, DV phù hợp với quy định pháp luật thì
được lập hóa đơn tổng giá trị KM, cho,
biếu, tặng kèm theo DS KM, cho, biếu,
tặng. Tổ chức lưu giữ hồ sơ có liên quan
về chương trình KM, cho, biếu, tặng và
cung cấp khi CQ có thẩm quyền yêu cầu
và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác
nội dung thông tin giao dịch và cung cấp
bảng tổng hợp chi tiết HH, DV khi CQ có
thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp khách
hàng yêu cầu lấy hóa đơn theo từng giao
dịch thì NB phải lập hóa đơn giao cho
khách hàng.

K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS K.6
Đ.10 NĐ 123/2020/NĐ-CP

CƯỚC DV V. THÔNG BÁN 
THẺ TRẢ TRƯỚC 

Trường hợp CCDV viễn thông
thông qua bán thẻ trả trước, thu
cước phí hòa mạng khi khách
hàng ĐKSDDV mà khách hàng
không YC xuất HĐ hoặc không
CC tên, địa chỉ, MST thì cuối
mỗi ngày hoặc định kỳ trong
tháng, CSDD DV lập chung một
HĐ GTGT.

ĐIỂM b K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP

BẢNG KÊ !?

DV VC HÀNG KHÔNG XUẤT 
CHO ĐẠI LÝ 

Hóa đơn DN vận chuyển
hàng không xuất cho đại lý
là hóa đơn xuất ra theo báo
cáo đã đối chiếu giữa hai
bên và theo bảng kê tổng
hợp thì trên hóa đơn không
nhất thiết phải có đơn giá.

ĐIỂM i K.14 Đ.10 NĐ 123/2020/NĐ-CP

CS HT PHỤ THUỘC, ĐẠI LÝ 
BÁN HÀNG

Cơ sở HTPT, ĐL bán hàng
khi bán hàng phải lập hóa
đơn theo quy định, đồng thời
lập BK để cơ sở giao hàng
lập hóa đơn cho hàng hóa
thực tế tiêu thụ; BK có thể
lập cho 05 ngày hay 10
ngày một lần.

ĐIỂM d K.3 Đ.13 NĐ 123/2020/NĐ-CP

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 
K.6 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS ĐIỂM n K.4 

Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP
Đối với CS khám bệnh, chữa bệnh (trước: cơ sở y tế
kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh) có SDPM QL
khám chữa bệnh và quản lý viện phí, từng giao dịch
khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ chụp,
chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền (thu viện phí
hoặc tiền khám, xét nghiệm) và có lưu trên hệ thống
CNTT, nếu khách hàng (người đến khám, chữa
bệnh) không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày
CS khám bệnh, chữa bệnh căn cứ thông tin khám,
chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng
hợp lập HĐĐT cho các DVYT thực hiện trong
ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn
điện tử thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn
điện tử giao cho khách hàng.
CS khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn cho
CQBHXH tại thời điểm được cơ quan bảo hiểm xã
hội thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho
người có thẻ bảo hiểm y tế.

CSKD TM BÁN LẺ - DV ĂN UỐNG
Đối với CSKD TM bán lẻ, KD dịch vụ ăn uống
theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp
đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn
bộ hoạt động KD được thực hiện tại trụ sở
chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán
hàng hóa, dịch vụ; hóa đơn bán HH, DVtừng cửa
hàng xuất cho khách hàng xuất qua hệ thống máy
tính tiền của từng cửa hàng đứng tên trụ sở chính),
HT MTT kết nối với máy tính chưa đáp ứng ĐK
kết nối chuyển dữ liệu với CQT, từng giao dịch
bán HH, cung cấp đồ ăn uống có in Phiếu tính tiền
cho khách hàng, dữ liệu phiếu tính tiền có lưu trên
HT và khách hàng không có nhu cầu nhận HĐĐT
thì cuối ngày CSKD căn cứ thông tin từ phiếu
tính tiền để tổng hợp lập HĐĐT cho các GD
bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày,
trường hợp khách hàng yêu cầu lập HĐĐT thì
CSKD lập HĐĐT giao cho khách hàng.

K.4 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP 
BÃI BỎ ĐIỂM g K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP

K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS ĐIỂM a K.6 ĐIỀU 10 NĐ 
123/2020/NĐ-CP

Trường hợp CC các loại HH, DV đặc thù như điện, nước, DV viễn thông, DV CNTT, DV
truyền hình, DV bưu chính và chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, được
lập theo kỳ quy ước, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác theo hướng
dẫn của BTC được lập HĐ sau khi đối soát dữ liệu thì NB được sử dụng BK kèm theo HĐ;
BK được lưu giữ cùng HĐ để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các CQ có thẩm quyền.
Trường hợp các HH, DV sử dụng bảng kê để liệt kê các HH, DV đã bán kèm theo hóa đơn thì
trên HĐ không nhất thiết phải có ĐV.

K.1 Đ.6 TT32/2025/TT-BTC
Các trường hợp bán HH, DV khác với số lượng lớn, phát sinh TX, cần có thời gian đối soát số
liệu giữa DN bán HH, DV và khách hàng, đối tác được lập hóa đơn theo quy định tại điểm a
khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b K6 Đ.1 NĐ
70/2025/NĐ-CP) bao gồm: sản phẩm phái sinh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín
dụng, pháp luật về chứng khoán và pháp luật về thương mại được quy định tại Luật Thuế
GTGT, DV cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa, dịch vụ thông tin
tín dụng, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (đối với khách hàng là các DN, tổ
chức).

DỊCH VỤ ĐẶC THÙ
K.7 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP
SĐ, BS ĐIỂM a K.6 ĐIỀU 

10 NĐ 123/2020/NĐ-CP

DV VC HÀNG KHÔNG
XUẤT CHO ĐẠI LÝ; . CS HT 
PHỤ THUỘC, ĐẠI LÝ BÁN 

HÀNG

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG; 
CSKD TM BÁN LẺ - DV ĂN 

UỐNG (BÃI BỎ)

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH; 
CƯỚC DV V. THÔNG BÁN 

THẺ TRẢ TRƯỚC

KHUYẾN MẠI, BIẾU 
TẶNG; CHIẾT KHẤU TM

K1 Đ.6 TT32/2025/TT-BTC
SP phái sinh, DV cung cấp suất ăn CN, 
DV của sở giao dịch HH, DV thông tin 
tín dụng, DV KDVTHK bằng xe taxi 

(đối với khách hàng là các DN, tổ chức)

28

KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTIC

STT DN FDI KDDV
LOGISTIC

Hình thức đầu 
tư được phép

Tỷ lệ sở hữu 
vốn nước ngoài

Điều kiện / Hạn chế 
đặc thù

7 Vận tải đường sắt Thành lập DN
hoặc góp vốn ≤ 49% Theo quy định pháp

luật chuyên ngành

8 Vận tải đường bộ BCC hoặc thành 
lập DN/góp vốn ≤ 51% 100% lái xe phải là

công dân Việt Nam

9 Vận tải hàng không Theo pháp luật
hàng không

Theo Luật Hàng
không

Áp dụng Luật Hàng
không dân dụng Việt
Nam và văn bản liên
quan

10 Dịch vụ phân tích và 
kiểm định kỹ thuật Thành lập DN

- Sau 3 năm: 
phải có vốn
trong nước (đối
với dịch vụ thực
hiện thẩm quyền
Chính phủ)
- Sau 5 năm: 
không hạn chế
vốn

- Không được kiểm
định và cấp giấy
chứng nhận cho
phương tiện vận tải
- Có thể bị hạn chế
khu vực vì lý do an
ninh quốc phòng

STT DN FDI KDDV
LOGISTIC

Hình thức đầu 
tư được phép

Tỷ lệ sở hữu 
vốn nước ngoài

Điều kiện / Hạn 
chế đặc thù

4 Dịch vụ thông quan
(hỗ trợ vận tải biển)

Thành lập DN
hoặc góp vốn

Phải có vốn
góp của nhà
đầu tư trong 

nước

Được thực hiện
dưới hình thức

BCC

5

Các dịch vụ hỗ trợ
khác (kiểm tra vận
đơn, môi giới vận tải,
kiểm định hàng hóa,
lấy mẫu, cân đo, nhận
và chấp nhận hàng,
chuẩn bị chứng từ
vận tải…)

Thành lập DN
hoặc góp vốn

Phải có vốn
góp của nhà
đầu tư trong 

nước

Không cho
phép 100%

vốn nước ngoài

6 Vận tải đường thủy 
nội địa

Thành lập DN
hoặc góp vốn ≤ 49%

Theo quy định
pháp luật
chuyên ngành

STT DN FDI KDDV
LOGISTIC

Hình thức đầu 
tư được phép

Tỷ lệ sở hữu 
vốn nước ngoài

Điều kiện / Hạn 
chế đặc thù

1 Vận tải biển quốc tế (trừ nội
địa)

Vận tải biển quốc
tế (trừ nội địa)

Vận tải biển quốc 
tế (trừ nội địa)

Vận tải biển quốc 
tế (trừ nội địa)

Công ty vận tải
biển nước ngoài
được thành lập

DN hoặc góp vốn

Không quy định
riêng

Theo quy định 
chung

2 Xếp dỡ container (hỗ trợ vận 
tải biển)

Thành lập DN
hoặc góp vốn ≤ 50%

Có thể giới hạn
khu vực cung cấp
dịch vụ Được thực

hiện dưới hình
thức Hợp đồng

hợp tác kinh
doanh (BCC)

3 Xếp dỡ container (mọi phương 
thức vận tải, trừ tại sân bay)

Thành lập DN
hoặc góp vốn ≤ 50%

Không áp dụng
cho khu vực sân

bay

4 Dịch vụ thông quan (hỗ trợ 
vận tải biển)

Thành lập DN
hoặc góp vốn

Phải có vốn góp
của nhà đầu tư 
trong nước

Được thực hiện
dưới hình thức

BCC

ĐKKD DỊCH VỤ LOGISTICS (Đ.4 NĐ 163/2017/NĐ-CP)
1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ
logistics quy định tại Điều 3 Nghị định này phải đáp ứng các điều
kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch
vụ đó.
2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh
doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng
Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài
việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ
thể quy định tại Điều 3 Nghị định này, còn phải tuân thủ các quy
định về thương mại điện tử.
4. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của
các điều ước quốc tế có quy định khác nhau về điều kiện kinh doanh
dịch vụ logistics, nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư
quy định tại một trong các điều ước đó.

Logistics cũng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như:
DV bốc xếp hàng hóa, dỡ hoặc bốc xếp HH lên tàu, xe,
container…
DV cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa: thuê hoặc cho thuê
các kho chứa nguyên liệu, thiệt bị, các kho bãi container…
DV đại lý VT/freight forwarder, DV này bao gồm hoạt động
đại lý làm thủ tục HQ và lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ HH.
Các DV bổ trợ khác: tiếp nhận, lưu kho, quản lý các thông tin
có liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho hàng hóa
trong suốt chuỗi logistics, xử lý nhiều vấn đề phát sinh như
hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa bị khách
hàng trả lại, hàng hóa bị hư, lỗi mốt… tái phân phối các loại
hàng hóa này, tiến hành hoạt động cho thuê và thuê mua
container.

- Vận tải đường bộ: Phải có Giấy phép kinh doanh vận tải; 100% xe gắn
thiết bị giám sát hành trình; 100% lái xe là công dân Việt Nam; bảo hiểm
trách nhiệm dân sự bắt buộc; thời gian lái xe không quá 4 giờ/lượt, 10
giờ/ngày.
- Kho bãi: Giấy xác nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy; đánh giá
tác động môi trường (nếu kho >5.000m²); nếu lưu trữ thực phẩm thì phải có
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Đại lý hải quan: Người đại diện pháp luật hoặc nhân viên trực tiếp phải có
Chứng chỉ hành nghề đại lý hải quan do Tổng cục Hải quan cấp (thi hàng
năm, yêu cầu 2 năm kinh nghiệm).
- Vận tải đa phương thức quốc tế: Phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề
nghiệp hoặc bảo lãnh ngân hàng tối thiểu 80.000 SDR (khoảng 2,7 tỷ VND).
- Xếp dỡ container: Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn lao động, thiết bị đạt
chuẩn TCVN.
- Chuyển phát nhanh: Đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông nếu sử
dụng mạng bưu chính.
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NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ GTGT
CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH, BỒI THƯỜNG Đ.5 TT 219/2023/TT-BTC

Ví dụ 10: Khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu của
các DN khác.
Ví dụ 11: DN A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ DN B là 50
triệu đồng thì DN A lập chứng từ thu.
Ví dụ 12: DN X mua hàng của DN Y, DN X có ứng trước cho DN Y một khoản tiền và
được DN Y trả lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì DN X không phải kê khai, nộp thuế
GTGT đối với khoản lãi nhận được.
Ví dụ 13: DN X bán hàng cho DN Z, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp
đồng, DN Z thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tổng
giá thanh toán của HĐ. Sau 3 tháng, DN X nhận được từ doanh nghiệp Z tổng giá trị
thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng (440
triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì DN X không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản
tiền 13,2 triệu đồng này.
Ví dụ 14: DN BH A và Công ty B ký HĐBH với hình thức BH bằng tiền. Khi có rủi ro
BH xảy ra, DN BH A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về
BH. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường BH nhận
được.

Đ.14 NĐ 181/2025/NĐ-CP
1. Giá tính thuế đối với các loại HH, DV quy định tại Mục này: a) Bao gồm cả
khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá HH, DV mà CSKD được hưởng; b)
Không bao gồm các khoản thu không liên quan đến bán HH, cung cấp DV
của CSKD: các ả ề ồ ườ ằ ề (bao gồm cả tiền bồi
thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của CQNN
có thẩm quyền), ề ưở , thu đòi người thứ ba của hoạt động bảo hiểm,
các khoản thu hộ, các khoản thù lao từ CQNN do thực hiện hoạt động thu
hộ, chi hộ các CQNN, các khoản thu tài chính.
2. Trường hợp CSKD áp dụng hình thức CKTM dành cho khách hàng (nếu
có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã CKTM dành cho khách hàng chưa
có thuế GTGT.
3. Trường hợp CSKD đã tính thuế GTGT nhưng giá tính thuế bị thay đổi
theo kết luận của CQNN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên
quan thì giá tính thuế được xác định theo kết luận của CQNN có thẩm quyền.

Bao gồm phụ thu
& phí phụ thêm

ngoài giá

Không bao gồm các khoản: (1) Bồi thường bằng
tiền; (2) Tiền thưởng; (3) Thu hộ; (4) Các khoản 
thù lao từ CQNN; (5) Các khoản thu tài chính

GB đã CKTM; CQNN
có thẩm quyền ĐC giá
thì XĐ lại theo KL
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Công văn 76782/CTHN-TTHT 2023
xuất hóa đơn tiền điện nước cho
khách thuê bất động sản Hà Nội

TH DN có hoạt động cho thuê lại LĐ theo quy định của PL, theo đó DN ký HĐ trực tiếp với NLĐ rồi cho các ĐVkhác thuê lại LĐ:
- Khoản phí dịch vụ cho thuê lại LĐ mà bên thuê lại trả cho DN suất thuế GTGT 10%.
- Khoản tiền mà bên thuê lại LĐ chuyển cho DN để thanh toán các khoản phải trả cho NLĐ (tiền lương, tiền thưởng, trợ
cấp, phụ cấp và trích đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí công đoàn) hoặc DN UQ cho bên thuê lại thanh
toán cho NLĐ là khoản thu chi hộ, DN không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, lập chứng từ thu chi theo quy định.

Công văn 81485/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê lại lao động Hà Nội

KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT & KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN
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K.4 Đ.7 VBHNT 14/VBHN-BTC (GIÁ TÍNH THUẾ SP, HH, DV TDNB) 
Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất
vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh
doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục
vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.
Trường hợp CSKD tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để
phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành,
nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu
vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.
Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho
mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù
hợp, CSKD không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.
VD 24: Đơn vịA là DN sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân
xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì đơn vịA không phải
tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.
VD 25: CSSX hàng may mặc B có PXsợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi
thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì
cơ sở B không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may.

K.4 Đ.7 VBHNT 14/VBHN-BTC (GIÁ TÍNH THUẾ SP, HH, DV TDNB) 
VD 26: Công ty cổ phần P tự XD nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực
SXKD. Công ty cổ phần P không có đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện HĐ XD này.
Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ giữa ca, Công ty cổ phần P không phải
lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai,
khấu trừ theo quy định.
VD 27: Công ty Y là DN SX nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai
nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. C.ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai
để PV trong các cuộc họp công ty thì C.ty Y không phải kê khai, tính thuế GTGT.
VD 28: Công ty Y là DN SX uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước
đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai
với mục đích không phục vụ sản xuất kinh doanh thì Công ty Y phải kê khai, tính
thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.
Riêng đối với CSKD có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội
bộ phục vụ cho SXKD như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông
không phải tính thuế GTGT đầu ra, CSKD phải có văn bản quy định rõ đối tượng và
mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT

Trường hợp DN bán hàng hóa cho KH có kèm theo điều kiện bảo hành
sản phẩm được ghi trên phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo
hóa đơn bán hàng. Theo đó, trong thời hạn bảo hành nếu có yêu cầu bảo
hành của KH do lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất, DN sẽ bảo hành một đổi
một cho KH và không thu tiền. Đối với việc xuất hóa đơn được xử lý như
sau:
- NM lập hóa đơn khi xuất hàng hóa trả lại cho NB, trên hóa đơn ghi rõ
hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế
GTGT (K.13 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS Đ.19 NĐ 123/2020/NĐ-
CP: NB lập hóa đơn điều chỉnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
về việc NM lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa thì NM lập HĐĐT giao
cho NB; NB, NM thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định khi bán HH).
- NB phải lập hóa đơn để giao cho NM theo quy định tại Điều 4 NĐ
123/2020/NĐ-CP và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Đ.10 NĐ.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\BẢO HÀNH SẢN 
PHẨM\VB 15277 NGÀY 06-12-2022 VỀ XUẤT HĐ ĐỔI HÀNG BẢO HÀNH.docx

Trường hợp DN bán hàng hóa cho khách hàng có kèm theo điều kiện bảo hành sản
phẩm được ghi trên hợp đồng mua bán, khi xuất vật tư bảo hành theo điều kiện
bảo hành ghi trên hợp đồng, Công ty lập hóa đơn cho khách hàng theo quy định
tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn ghi đầy đủ nội dung
theo quy định tại Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và theo định dạng chuẩn dữ
liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\BẢO HÀNH SẢN 
PHẨM\VB 15282 NGÀY 06-12-2022 VỀ XUẤT HĐ VẬT TƯ BẢO HÀNH.docx

Trường hợp Công ty xuất hàng hóa, linh kiện thay thế để sửa chữa sản phẩm bị
lỗi mà không thu tiền của khách hàng thì sử dụng phiếu xuất kho hàng hóa, linh
kiện kèm theo hợp đồng mua bán (nếu có) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc
bảo hành sản phẩm như: phiếu bảo hành, biên bản giao nhận sản phẩm bảo hành có
ký nhận của hai bên mua và bán, hồ sơ chứng từ chứng minh hàng hóa, linh kiện
của bên mua bị hỏng cần phải thay thế, bảo hành... để làm chứng từ hạch toán chi
phí.
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Về thuế GTGT đầu ra đối với hàng nguyên chiếc Công ty xuất bảo hành,
theo trình bày của Công ty, do Công ty không bán hàng trực tiếp cho người
tiêu dùng mà thông qua nhiều tầng đại lý phân phối dẫn đến việc không
thể có thông tin số ký hiệu hóa đơn để làm cơ sở lập hóa đơn, chứng từ
trả lại hàng theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông
tư số 39/2014/TT-BTC để kê khai giảm doanh thu và thuế GTGT.
Do đó, trên cơ sở tình hình thực tế, trường hợp Công ty đã bán hàng cho hệ
thống đại lý phân phối, xuất hóa đơn GTGT đầu ra và kê khai, nộp
thuế, có phát sinh hoạt động bảo hành đối với các sản phẩm bị lỗi cần
phải thay thế nguyên chiếc thì Công ty chịu trách nhiệm lập và lưu giữ
đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của
hoạt động thu đổi bảo hành sản phẩm để làm căn cứ hạch toán, phục vụ
công tác quản lý của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng trong quá trình
kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Công văn 1633/TCT-CS 2023 chính sách thuế

XUẤT HÀNG HÀNG CHO VAY, MƯỢN 
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2024 TCT VỀ HH VAY, MƯỢN.pdf
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Công văn 475/TCHQ-TXNK 2021 thuế nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa thuê mượn
- Đối với khuôn mẫu của DN nội địa đi thuê của DNCX, DB địa đã đăng ký tờ khai theo loại hình tạm
nhập thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê nhưng doanh nghiệp nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất thì
DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT.
- Trường hợp trong quá trình sử dụng khuôn mẫu bị hư hỏng không thể tái xuất, buộc phải tiêu hủy và đã
thực hiện thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì DN nội địa không phải kê khai nộp thuế GTGT
đối với số khuôn mẫu này.

K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP
Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản
xuất: không phải lập hóa đơn.

K.10 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP
“g) Trường hợp điều chuyển tài sản từ công ty mẹ đến các
đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại, giữa các thành
viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức; tài sản điều
chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi
loại hình doanh nghiệp thì tổ chức có tài sản điều chuyển
phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn
gốc tài sản và không phải lập hóa đơn.”

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
HH, DV tiêu dùng nội bộ là HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng cho tiêu
dùng, không bao gồm (không phải tính thuế GTGT):
a) HH, DV vụ sử dụng để tiếp tục quá trình SX, KD của CSKD như HH được xuất để
chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh
doanh trong một CSKD.
b) HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng phục vụ hoạt động SX, KD (bao
gồm cả TSCĐ do CSKD doanh tự xây dựng, tự sản xuất).
c) Tài sản điều chuyển giữa các ĐVTV HTPT trong CSKD; tài sản điều chuyển khi chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; TSCĐ đang sử dụng, đã thực
hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa CSKD và các đơn vị
thành viên do một CSKD sở hữu 100% vốn hoặc ữ ơ ị ộ ở ữ

ố ể ụ ụ ạ ộ ị ế GTGT; tài sản góp vốn
vào DN. CSKD ả ề chuyển ả ệ ề ể ả ộ ồ ơ

ồ ố ả . ả ố ệ ả ả ố
ợ ồ ế ả ị ả ủ ộ ồ ậ ố ủ

ố ặ ị ủ ổ ứ ứ ị ị ủ ậ
ộ ồ ơ ề ồ ố ả .

CSKD có HH, DV quy định tại điểm a, b, c khoản này thì không phải tính thuế GTGT.

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
HH, DV tiêu dùng nội bộ là HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng cho tiêu
dùng, không bao gồm (không phải tính thuế GTGT):
a) HH, DV vụ sử dụng để tiếp tục quá trình SX, KD của CSKD như HH được xuất để
chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh
doanh trong một CSKD.
b) HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng phục vụ hoạt động SX, KD
(bao gồm cả TSCĐ do CSKD doanh tự xây dựng, tự sản xuất).
c) Tài sản điều chuyển giữa các ĐVTV HTPT trong CSKD; tài sản điều chuyển khi chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; TSCĐ đang sử dụng, đã thực
hiện trích khấu hao khi ề ể ị ổ ế ữ ơ ị

ộ ở ữ ố ặ ữ ơ ị ộ ở
ữ ố ể ụ ụ ạ ộ ị ế GTGT; tài sản góp

vốn vào DN. CSKD ả ề chuyển ả ệ ề ể ả ộ ồ
ơ ồ ố ả . ả ố ệ ả ả ố

ợ ồ ế ả ị ả ủ ộ ồ ậ ố
ủ ố ặ ị ủ ổ ứ ứ ị ị ủ

ậ ộ ồ ơ ề ồ ố ả .

CSKD có HH, DV quy định tại điểm a, b, c khoản này thì không phải tính thuế GTGT. 292929

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN, HÀNG 
HÓA KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN

- Trường hợp điều chuyển tài sản từ công ty mẹ đến các ĐV HTPT và
ngược lại, giữa các thành viên HTPT trong tổ chức; tài sản điều
chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển
TS, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản: Không lập hóa đơn theo
K.10 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP.
- TSCĐ do CSKD tự xây dựng, tự sản xuất sử dụng phục vụ HĐ SX,
KD (để tiếp tục quá trình sản xuất): Không lập hóa đơn theo K.3
Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP và không phải tính theo quy định tại điểm.b
K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP.
- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ
thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp
nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN: Không lập hóa đơn theo
K.10 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP.

-Trường hợp góp vốn bằng tài sản của tổ chức, cá nhân KD tại
VN để thành lập DN thì không phải lập hóa đơn mà SD các
chứng từ biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài
sản, BB định giá tài sản kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản:
Không lập hóa đơn theo điểm g K.3 Đ.13 NĐ 123/2021/NĐ-CP.
- Tài s n góp v n vào doanh nghi p ph i có: biên b n góp v n
s n xu t kinh doanh, h p đ ng liên doanh, liên k t; biên b n
đ nh giá tài s n c a H i đ ng giao nh n v n góp c a các bên
góp v n (ho c văn b n đ nh giá c a t ch c có ch c năng
đ nh giá theo quy đ nh c a pháp lu t), kèm theo b h s v
ngu n g c tài s n: Không lập hóa đơn theo điểm g K.3 Đ.13
NĐ 123/2021/NĐ-CP và không ph i tính thu theo quy định tại
Điểm c K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP.

- Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất:
Không lập hóa đơn theo K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP.
- Hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh
của cơ sở kinh doanh như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ,
xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình SX, KD trong
một CSKD (luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất):
Không lập hóa đơn theo K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP và không phải
tính thuế theo quy định tại Điểm a K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP.
- Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của CSKD nông, lâm, thủy sản đã
đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo PPKT, có thu mua
hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở
chính thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Không lập hóa đơn theo điểm d
K.3 Đ.13 NĐ 123/2021/NĐ-CP.
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CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN, HÀNG 
HÓA LẬP HÓA ĐƠN KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT

- Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc
giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một
tổ chức, thì tổ chức có tài sản điều chuyển: Lập hóa đơn điện tử như bán
hàng hóa theo Điểm h K.3 Đ.13 NĐ 123/2021/NĐ-CP.
- TSCĐ đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo
giá tr ghi trên s sách k toán gi a CSKD và các đ n v thành viên do
một CSKD sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một
CSKD sở hữu 100% vốn: Lệnh điều chuyển tài sản & không phải tính thuế
GTGT theo Điểm c K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP.
- Hàng hóa luân chuyển nội bộ không tiếp tục quá trình sản xuất và sử dụng
phục vụ HĐ SX, KD: Lập hóa đơn theo K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP và không
phải tính thuế theo quy định tại Điểm b K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP.

292929

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN, HÀNG 
HÓA LẬP HÓA ĐƠN TÍNH THUẾ GTGT

Hàng hóa luân chuyển nội bộ không tiếp tục quá trình sản
xuất không sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh
và trường hợp xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ khác không
sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh như: tài trợ
cho giáo dục, y tế, văn hóa; tài trợ cho phòng, chống, khắc
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà
tình nghĩa; khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo quy định
tại Điều 9 Luật thuế TNDN số 67/2025/QH15; xuất hàng hóa
cho vay, cho mượn; xuất hàng hóa, vật tư bảo hành;…: Lập
hóa đơn theo K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP và tính thuế GTGT
đầu ra.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT

ĐIỀU CHUYỂN TÀI 
SẢN, HÀNG HÓA 

KHÔNG LẬP HÓA 
ĐƠN

ĐIỀU CHUYỂN TÀI 
SẢN, HÀNG HÓA LẬP 

HÓA ĐƠN & TÍNH 
THUẾ

ĐIỀU CHUYỂN TÀI 
SẢN, HÀNG HÓA LẬP 
HÓA ĐƠN & KHÔNG 

TÍNH THUẾ

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ GTGT\HƯỚNG DẪN KIỂM 
TRA MẪU 01-GTGT.docx
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DT HH, DV NHẬN ĐL & 
DT HH ĐL BÁN ĐÚNG GIÁ: (1) 
DV BC, VT, VÉ XS, VÉ MB, Ô

TÔ, TÀU HOẢ, TÀU THỦY; (2) 
ĐL VTQT; (3) ĐL CÁC DV 

HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI MÀ 
AD TS 0%; (4) ĐLBH 

DT HH, DV & DT
HH ĐL BÁN HH, 

DV “KCT”

HH XK CÓ XN HQ 
NHƯNG KHÔNG 

ĐỦ CÁC TT KHÁC

TRƯỜNG HỢP KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT

Trường hợp DN A ký hợp đồng với Mobifone cung cấp các dịch vụ thu hộ cước phát sinh, tìm
kiếm khách hàng để phát triển thuê bao trả sau và các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán
hàng (chuyển chủ quyền, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, đổi địa chỉ thanh toán cước,
hóa đơn...), sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho Mobifone Huế, DN A nhận được
một khoản phí dịch vụ từ Mobifone thì đây là hoạt động cung cấp dịch vụ, không phải là
hoạt động đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Do đó, DN A phải lập hóa đơn GTGT với thuế
suất thuế GTGT tương ứng và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với khoản phí dịch
vụ nhận được nhận từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho Mobifone.

Công văn 988/TCT-DNL Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp viễn thông : Văn bản pháp luật

K.9 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Trường hợp CSKD có HHXK đã có xác nhận của CQHQ nhưng không có đủ các thủ
tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không được khấu trừ thuế GTGT
đầu vào, không phải tính thuế GTGT đầu ra. Riêng đối với trường hợp hàng hóa
gia công chuyển tiếp, nếu không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì
phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với CSKD có
DVXK nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt thì không
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không phải tính thuế GTGT đầu ra.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI TÍNH THUẾ GTGT K.1 Đ.9 NĐ 181/2025/NĐ-CP
a) DT HH, DV nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động
đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu
chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận
tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp
dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%; đại lý bán bảo hiểm.
b) DT HH, DV và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán
hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.
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HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM

CHƯƠNG 2 TT 09/2011/TT-BTC
Điều 3. Đối tượng chịu thuế
Trừ các dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định
tại Điều 4 TT này, các dịch vụ bảo hiểm và các HH, DV khác do
các đối tượng quy định tại Điều 2 của TT này cung cấp là đối tượng
chịu thuế GTGT, bao gồm:
- Bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tư vấn và môi giới bảo hiểm
phi nhân thọ;
- Đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người
thứ ba bồi hoàn;
- HH, DV thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định của pháp
luật về thuế GTGT phát sinh trong quá trình hoạt động của các
công ty có hoạt động thuộc lĩnh vực bảo hiểm.

K.3 Đ.10 TT 69/2025/TT-BTC BÃI BỎ CƯƠNG 2 TT 09/2011/TT-BTC

CHƯƠNG 2 TT 09/2011/TT-BTC
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế
1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm
nhân thọ; bảo hiểm người học; bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên; bảo hiểm tai nạn
con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện); bảo hiểm tai nạn
hành khách; bảo hiểm khách du lịch; bảo hiểm tai nạn lái – phụ xe và người ngồi trên xe;
bảo hiểm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân;
bảo hiểm người sử dụng điện; bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các
bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khỏe con người;
2. Bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác;
3. Tái bảo hiểm;
4. Đào tạo đại lý bảo hiểm;
5. Bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do
nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển đặc quyền
kinh tế của Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền
hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung.

K.3 Đ.10 TT 69/2025/TT-BTC BÃI BỎ CƯƠNG 2 TT 09/2011/TT-BTC

LUẬTKINH DOANH BẢO HIỂM 2022
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái BH, nhượng tái bảo
hiểm và các hoạt động có liên quan đến hoạt động KDBH bao gồm đại lý BH, môi giới BH, dịch vụ phụ
trợ BH.
2. Kinh doanh BH là hoạt động của DNBH, CN DNBH phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung
cấp BH vi mô chấp nhận rủi ro của người được BH, trên cơ sở bên mua BH đóng phí BH để DNBH, CN
DNBH phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp BH vi mô bồi thường, trả tiền BH khi xảy ra
sự kiện BH theo thỏa thuận trong hợp đồng BH.
3. Kinh doanh tái BH là hoạt động của DNBH, doanh nghiệp tái BH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
nhận một khoản phí tái BH của DNBH, doanh nghiệp tái BH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khác,
DNBH nước ngoài, doanh nghiệp tái BH nước ngoài, tổ chức BH nước ngoài để cam kết bồi thường cho
các trách nhiệm đã nhận BH.
5. Hoạt động đại lý BH là một hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của DNBH, CN DNBH phi nhân thọ
nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp BH vi mô, bao gồm: tư vấn sản phẩm BH; giới thiệu sản phẩm
BH; chào bán sản phẩm BH; thu xếp việc giao kết hợp đồng BH; thu phí BH; thu thập hồ sơ để phục
vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền BH.
6. Hoạt động môi giới BH là hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua BH về loại hình BH, sản
phẩm BH, chương trình BH, điều kiện, điều khoản, phí BH, DNBH, doanh nghiệp tái BH, chi nhánh nước
ngoài tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến việc đàm phán, thu xếp giao kết và thực hiện hợp đồng
BH, tái BH.

NGHỊ ĐỊNH 46/2023/NĐ-CP
Điều 3. Nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân
thọ bao gồm: 1. Bảo hiểm trọn đời. 2. Bảo hiểm sinh kỳ. 3. Bảo hiểm tử kỳ.
4. Bảo hiểm hỗn hợp. 5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ. 6. Bảo hiểm liên kết đầu
tư (bao gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị) theo quy
định tại Chương VII Nghị định này. 7. Bảo hiểm hưu trí theo quy định tại
Chương VII Nghị định này.
Điều 4. Nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm
phi nhân thọ bao gồm: 1. Bảo hiểm tài sản. 2. Bảo hiểm hàng hóa vận
chuyển. 3. Bảo hiểm hàng không. 4. Bảo hiểm xe cơ giới. 5. Bảo hiểm
cháy, nổ. 6. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu. 7. Bảo
hiểm trách nhiệm. 8. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính.9. Bảo hiểm nông
nghiệp. 10. Bảo hiểm bảo lãnh. 11. Bảo hiểm thiệt hại khác.
Điều 5. Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm sức
khỏe bao gồm: 1. Bảo hiểm sức khỏe, thân thể. 2. Bảo hiểm chi phí y tế.

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC HĐBH Đ.16 TT 67/2023/TT-BTC
1. DNBH, CN DNBH phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm thỏa
thuận thời điểm có hiệu lực của HĐBH phù hợp với quy định tại khoản
2 Điều này.
2. Thời điểm có hiệu lực của HĐBH là một trong các trường hợp sau:
a) Nếu bên mua BH và người được bảo hiểm còn sống vào thời điểm bản
yêu cầu bảo hiểm được DNBH nhân thọ chấp thuận, ngày hiệu lực hợp
đồng là ngày bên mua bảo hiểm nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và
đã đóng đủ phí bảo hiểm (tạm tính) của HĐBH;
b) Nếu bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm còn sống vào thời điểm
HĐBH nhân thọ phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm, ngày hiệu lực
hợp đồng là ngày DNBH nhân thọ phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm
và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;
c) Là thời điểm HĐBH được giao kết giữa DNBH phi nhân thọ, CN
DNBH phi nhân thọ NN và bên mua bảo hiểm.

THỜI ĐIỂM GHI NHẬN DTBH Đ.41 TT 67/2023/TT-BTC
2. Thời điểm ghi nhận doanh thu trong trường HĐBH: DNBH phi nhân thọ, CN DNBH phi nhân thọ nước
ngoài hạch toán vào doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm khoản thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ
theo tỷ lệ đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thời điểm ghi nhận doanh thu trong trường hợp nhận tái bảo hiểm: DNBH, chi nhánh nước ngoài tại
Việt Nam, DN tái BH hạch toán vào doanh thu phí nhận tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ
hoạt động nhận tái bảo hiểm theo bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận.
4. Thời điểm ghi nhận doanh thu trong trường hợp nhượng tái bảo hiểm: DNBH, chi nhánh nước ngoài tại
Việt Nam, DN tái BH hạch toán phí nhượng tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu
khác phát sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm cùng kỳ với kỳ kế toán quý ghi nhận doanh thu phí bảo
hiểm gốc hoặc phí nhận tái bảo hiểm tương ứng.
5. Đối với các khoản thu còn lại: DNBH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, DN tái BH hạch toán vào
thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận thanh toán của các bên, không
phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
6. Đối với các khoản phải chi để giảm thu: DNBH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, DN tái BH hạch
toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên,
không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.
7. Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: DNBH, DN tái BH, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp
dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

THỜI ĐIỂM GHI NHẬN DTBH Đ.41 TT 67/2023/TT-BTC
1. DNBH, CN DNBH phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam hạch toán khoản thu phí
bảo hiểm gốc vào doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm cụ thể như sau:
a) Khi HĐBH đã được giao kết giữa DNBH, CN DNBH phi nhân thọ NN và bên
mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;
b) Có bằng chứng về việc HĐBH đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ
phí bảo hiểm;
c) Khi HĐBH đã giao kết và DNBH phi nhân thọ, CN DNBH phi nhân thọ nước
ngoài có thỏa thuận với bên mua bảo hiểm về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo
quy định tại điểm a và c khoản 2 Điều 26 Thông tư này, DNBH phi nhân thọ, CN
DNBH phi nhân thọ nước ngoài hạch toán doanh thu khoản phí bảo hiểm bên mua
bảo hiểm phải đóng theo thỏa thuận tại HĐBH khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm;
d) Khi HĐBH đã giao kết và có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm về việc đóng phí
bảo hiểm theo kỳ tại HĐBH, DNBH, CN DNBH phi nhân thọ nước ngoài hạch toán
doanh thu số phí bảo hiểm tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí bảo hiểm đã phát
sinh, không hạch toán doanh thu số phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên mua bảo hiểm
phải đóng theo thỏa thuận tại HĐBH.
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Đ.2 NĐ 144/2026/NĐ-CP: SĐ, BS ĐIỂM ĐIỂM b K.1 Đ.9
NĐ 181/2025/NĐ-CPQUY ĐỊNH TRƯỜNG HỢP 

“KKKNT”
a) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý
được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT; BS: doanh thu hoa hồng
môi giới dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT. (Điểm b K.1 Đ.9 NĐ 181/2025/NĐ-CP: Doanh thu
hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ
hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu
thuế GTGT”.
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“KCT”
BH nhân thọ, BH sức khỏe, BH người học, các
DV BH khác liên quan đến con người; BH vật
nuôi, bảo hiểm cây trồng, các DV BH nông
nghiệp khác; BH tàu, thuyền, trang thiết bị và
các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp
đánh bắt thủy sản; tái BH; BH các CT, TB
dầu khí, tàu chứa dầu mang QT NN do NT
dầu khí hoặc NT phụ NN thuê để hoạt động tại
vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà
VN và các QG có bờ biển tiếp liền hay đối diện
đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung.

“KHÔNG 
TÍNH THUẾ 

GTGT:
ĐẠI LÝ BẢO 

HIỂM

“10%” MÔI 
GIỚI BẢO HIỂM  & 

BH KHÔNG
THUỘC “KCT”

TỪ 20/6/2026
DT HH MGDV 

BH THUỘC “KCT”: 
“KKKNT” 
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CS1 HCM VỀ MGBH.pdf
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ĐL SD HĐ của ĐL lập và giao cho khách mua vé của VNA, trên HĐ thể hiện các ND:
(1) Khoản tiền vé của VNA gồm: tiền thu về bán vé vận chuyển máy bay VNA (giá cước vận
chuyển, các khoản phụ thu, phí liên quan theo quy định của VNA tại hợp đồng đại lý giữa
VNA với đại lý); tiền thuế GTGT theo quy định;
(2) Các khoản thu hộ để trả công ty khác ngoài VNA như: phí phục vụ hành khách, phí soi
chiếu an ninh và các khoản thu hộ khác. Khoản thu hộ này ghi trên hóa đơn là tiền thanh toán
đã bao gồm tiền dịch vụ và tiền thuế GTGT thực hiện theo công văn số 3270/TCT-DNL.
(3) Phí dịch vụ của đại lý, tiền thuế GTGT theo quy định.
Căn cứ BBK thu bán chứng từ vận chuyển hành khách và Bảng kê điều chỉnh chênh lệch
chứng từ thu bán vé (nếu có). VNA lập hóa đơn GTGT giao trực tiếp cho đại lý, trên hóa đơn
của VNA lập cho đại lý thể hiện:
(1) Khoản tiền vé của VNA: tương ứng nội dung (1) trên hóa đơn của đại lý.
(2) Các khoản thu hộ để trả các đơn vị khác ngoài VNA ghi theo tổng giá thanh toán đã bao
gồm thuế tương ứng với nội dung (2) trên hóa đơn của đại lý.
VNA tổng hợp đối chiếu số liệu bán vé để lập hóa đơn giao cho đại lý theo định kỳ 1 lần/
tháng, ngày ghi tại hóa đơn là ngày cuối cùng tháng phát sinh dịch vụ căn cứ vào dữ liệu Báo
cáo bán vé, Báo cáo hoàn vé, Bảng kê thu bán chứng từ vận chuyển hành khách và số liệu sau
khi được kiểm soát tại Bảng kê chênh lệch (nếu có) giữa VNA với đại lý.

Công văn 994/TCT-DNL 2015 chính sách thuế

ĐẠI LÝ BÁN VÉ MÁY BAY

Đối với đại lý: đại lý kê khai
thuế GTGT và hạch toán doanh
thu tính thuế TNDN đối với phí
dịch vụ đại lý được hưởng.
Đại lý không phải kê khai thuế
GTGT và không phải hạch toán
doanh thu tính thuế TNDN đối
với: Khoản tiền vé của VNA nếu
đại lý bán đúng giá quy định của
VNA theo hợp đồng ký giữa
VNA với đại lý; các khoản thu
hộ để trả các đơn vị khác ngoài
VNA tương ứng nội dung (1) và
nội dung (2) trên HĐ của đại lý
lập và giao cho khách mua vé.

Đối với VNA: căn cứ hóa đơn lập cho đại
lý, VNA kê khai thuế GTGT đầu ra và
hạch toán doanh thu tính thuế TNDN theo
quy định đối với khoản tiền vé của VNA
gồm: cước vận chuyển của VNA được quy
định tại hợp đồng giữa VNA với đại lý,
các khoản phụ thu, phí liên quan; thuế
GTGT theo quy định.
VNA không phải kê khai thuế GTGT,
không phải HT DT thu tính thuế TNDN
đối với các khoản thu hộ trả đơn vị khác
như: phí phục vụ hành khách, phí soi
chiếu an ninh, và các khoản thu hộ khác
tương ứng nội dung (2) trên hóa đơn của
VNA giao cho đại lý.

Công văn 994/TCT-DNL 2015 
chính sách thuế

ĐIỂM k K.4 Đ.9 NĐ 123/2020/NĐ-CP 

Đối với trường hợp cung cấp
dịch vụ vận tải hàng không,
dịch vụ bảo hiểm qua đại lý,
thời điểm lập hóa đơn là thời
điểm hoàn thành việc đối soát
dữ liệu giữa các bên nhưng
chậm nhất không quá ngày
10 của tháng sau tháng phát
sinh.

ĐẠI LÝ LẬP HĐ
(1) Khoản tiền vé của
VNA;
(2) Các khoản thu hộ để trả
công ty khác ngoài VNA.
(3) Phí dịch vụ của đại lý,
tiền thuế GTGT.

ĐẠI LÝ KHÔNG
PHẢI KHAI 

THUẾ GTGT 
KHOẢN TIỀN VÉ 

MB & THU HỘ

VNA
Lập hóa đơn là thời

điểm hoàn thành việc
đối soát dữ liệu giữa
các bên nhưng chậm

nhất không quá
ngày 10 của tháng

sau tháng phát sinh.
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LẬP HÓA ĐƠN THEO GIÁ 
BÁN CÙNG LOẠI TẠI 

CÙNG THỜI ĐIỂM 
(Đ.7 LUẬT 48/2024/QH15)

XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ
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CTHTTT HĐĐT TCT NGÀY 15/6/2022
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 TT 219/2013/TT-BTC đã được
sửa đổi, bổ sung bởi TT 26/2015/TT-BTC: HH luân chuyển nội bộ
như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành
phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một CS SX, KD hoặc HH,
DV do CSKD xuất hoặc cung ứng SD phục vụ HĐKD thì không phải
tính, nộp thuế GTGT.

KHOẢN 2 ĐIỀU 3 TT 119/2014/TT-BTC (SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 4 
ĐIỀU 7 TT 219/2013/TT-BTC)

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất
vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục QT SX trong một CS SX, KD hoặc HH, DV do
CSKD xuất hoặc cung ứng SD phục vụ HĐ SXKD thì không phải tính, nộp thuế
GTGT

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp
vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thị đơn vị
A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 S quạt điện này.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\HÓA ĐƠN\VB 13289-CTHCM-
TTHT NGÀY 03-11-2023 VỀ LẬP HĐĐT (KKKNT) HÀNG TDNB TẠI
BP BÁN HÀNG - VP DN P.VỤ HĐSXKD.pdf

..\..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\HÓA ĐƠN\VB 13202-
CTHCM-TTHT NGÀY 02-11-2023 VỀ XUẤT HH MUA NGOÀI &
TP DO DN SX CHO BẾP ĂN TT THÌ LẬP HÓA ĐƠN ĐR VÀ HĐ
ĐV KHẤU TRỪ THEO QUY ĐỊNH.pdf

Trường hợp DN có xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ nếu phục vụ
HĐSX, KD thì thực hiện lập hóa đơn GTGT nhưng không phải
tính, nộp thuế GTGT, giá ghi trên hóa đơn là giá bán của hàng
hóa có giá trị tương đương trên thị trường và không tính vào
doanh thu tính thuế TNDN.
VB HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ\CV 249- CTTPHCM-TTHT NGÀY 10-

01-2023 CT TPHCM VỀ XUẤT HĐ TIÊU DÙNG NB.docx_

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
HH, DV tiêu dùng nội bộ là HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng cho tiêu
dùng, không bao gồm (không phải tính thuế GTGT):
c) TS điều chuyển giữa các ĐVTV HTPT trong CSKD; TS điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập, chuyển đổi loại hình DN; TSCĐ đang sử dụng, đã thực hiện trích KH ề ể ị

ữ CSKD và các ĐVTV do một CSKD sở hữu 100% vốn hoặc giữa các ĐVTV do một cơ sở
kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho HĐ SXKD HH, DV chịu thuế GTGT; TS góp vốn vào DN.
CSKD có TS điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. TS góp
vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản
định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có
chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
HH, DV tiêu dùng nội bộ là HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử
dụng cho tiêu dùng, không bao gồm (không phải tính thuế GTGT):
a) HH, DV vụ sử dụng để tiếp tục quá trình SX, KD của CSKD như
HH được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để
tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh trong một CSKD.
b) HH, DV do CSKD xuất hoặc cung cấp sử dụng phục vụ hoạt động
SX, KD(bao gồm cả TSCĐ do CSKD doanh tự xây dựng, tự sản xuất).

K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ, BS K.1 Đ.4 NĐ 123/2020/NĐ-CP
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao
gồm cả các trường hợp ...; hàng hóa, dịch vụ dùng để ... tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân
chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); ... và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định
tại Đ.19 NĐ này. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Đ.10 NĐ này.

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Giá tính thuế GTGT của HH, DV cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh, không
bao gồm các trường hợp không phải tính thuế GTGT.

K.2 Đ.8 NĐ … /2025/NĐ-CP
Đối với HH, DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm HH, DV sử dụng để tiếp
tục quá trình sản xuất, kinh doanh của DN) được xác định theo giá bán của SP, HH, DV cùng
loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ;

PHÁP LUẬT VỀ KÉ TOÁN
Khi xuất SP, HH đối lấy vật tư, HH,
TSCĐ không tương tự, KT phản
ánh DT bán hàng và CCDV để đối
lấy vật tư, HH, TSCĐ khác theo giá
trị hợp lý tài sản nhận về sau khi
điều chỉnh các khoản tiền thu thêm
hoặc trả thêm. Trường hợp không
xác định được giá trị hợp lý tài sản
nhận về thì DT xác định theo giá trị
hợp lý của tài sản mang đi trao đổi.
Đối với SP, HH tiêu dùng nội bộ
cho hoạt động bán hàng, mục đích
quản lý căn cứ vào chứng từ liên
quan, DN ghi: Nợ TK 641,642/Có
các TK 155, 156,...Có TK 3331
(nếu có).

PHÁP LUẬT THUẾ - HÓA ĐƠN
K.3 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP SĐ

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán
phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm
cả các trường hợp ...; hàng hóa, dịch vụ dùng để ...
tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội
bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); ... và các
trường hợp lập hóa đơn theo quy định tại Đ.19 NĐ
này. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy
định tại Đ.10 NĐ này.

K.1 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Giá tính thuế GTGT của HH, DV cùng loại hoặc
tương đương tại thời điểm phát sinh, không bao gồm
các trường hợp không phải tính thuế GTGT.

K.2 Đ.8 NĐ … /2025/NĐ-CP
Đối với HH, DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội
bộ (không bao gồm HH, DV sử dụng để tiếp
tục quá trình sản xuất, kinh doanh của DN)
được xác định theo giá bán của SP, HH, DV
cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại
thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ;

PHÁP LUẬT HÓA 
ĐƠN - THUẾ GTGT

KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN
HH luân chuyển nội bộ để tiếp tục

quá trình sản xuất
KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT

HH, DV vụ sử dụng để tiếp tục quá 
trình SX, KD của CSKD

PHÁP LUẬT 
THUẾ TNDN
DOANH THU
Không bao gồm HH,
DV sử dụng để tiếp

tục quá trình SX, KD
của DN

PHÁP LUẬT 
KẾ TOÁN

HẠCH TOÁN 
CHI PHÍ

ĐIỂM d K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
Đối với HH, DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa,
dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình SX, KD của DN) được xác định theo giá
bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị
trường tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN MẠI

ĐIỀU 88 LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/5005/QH11
1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân
nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách
dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong
các trường hợp sau đây:
a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại HH,DV mà mình kinh
doanh;
b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến
mại cho HH,DV của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương
nhân đó.
Khoản 1, Điều 3 NĐ 81/2018/NĐ-CP: chương trình khuyến mại
phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương
nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
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HÀNG HÓA BIẾU TẶNG - KHUYẾN MẠI XUẤT KHẨU

KHUYẾN MẠIBIẾU TẶNG

ĐIỀU 4 NĐ 123/2020/NĐ-CP
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người
mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,
hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho
người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá
trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả
hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này,
trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ
quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

ĐIỂM đ KHOẢN 6 ĐIỀU 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP
Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho
khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản
chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị
gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết
khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của
pháp luật thuế giá trị gia tăng.

KHOẢN 3 ĐIỀU 7 TT 219/2013/TT-BTC

Đối với sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ (kể cả mua ngoài
hoặc do cơ sở kinh doanh tự
sản xuất) dùng để trao đổi,
biếu, tặng, cho, trả thay
lương, là giá tính thuế
GTGT của hàng hóa, dịch vụ
cùng loại hoặc tương đương
tại thời điểm phát sinh các
hoạt động này.

KHOẢN 5 ĐIỀU 7 TT 219/2013/TT-BTC

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ dùng để khuyến mại theo quy
định của pháp luật về thương mại,
giá tính thuế được xác định bằng
không (0); trường hợp hàng hóa,
dịch vụ dùng để khuyến mại
nhưng không thực hiện theo quy
định của pháp luật về thương mại
thì phải kê khai, tính nộp thuế như
hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu
dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

ĐIỀU 9 TT 219/2013/TT-BTC
1.Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung
ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt
Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định
của pháp luật.
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác
xuất khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và
các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

ĐIỀU 17 TT 219/2013/TT-BTC
Các trường hợp CSKD có HHXK hoặc hàng hóa được coi như xuất
khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 TT này nếu đã có xác nhận của
CQHQ (đối với HHXK) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác
đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT
đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng
đối với trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp và HHXK tại chỗ,
nếu không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì phải
tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với CSKD
có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua
ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không
được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT
đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.

ĐIỂM c K.2 Đ. 114 LUẬT THUẾ GTGT 48/2024/QH15
c) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều
kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có:
hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công
hàng hóa, cung cấp dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, cung
cấp dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;
tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; phiếu đóng
gói, vận đơn, chứng từ BH hàng hóa (nếu có).
KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT 
ĐẦU RA NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ 

GTGT ĐẦU VÀO

Trường hợp hàng cho, biếu,
tặng ra nước ngoài sử dụng tờ
khai phi mậu dịch và không
thanh toán, nếu không đáp
ứng các điều kiện quy định tại
tiết a khoản 2 Điều 9 TT
219/2013/TT-BTC thì không
được áp dụng thuế suất thuế
GTGT 0%.
Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020
về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục
Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Trường hợp công ty có xuất khẩu
hàng hóa dưới hình thức hàng mẫu
(không dùng để khuyến mãi theo
quy định của PL về TM) cho
khách hàng nước ngoài không thu
tiền, thì khi xuất hàng hóa DN
phải lập hóa đơn giá trị gia tăng và
tính thuế GTGT đầu ra như bán
hàng hóa tại thị trường trong
nước.
Công văn 3178/CTBDI-TTHT của Cục Thuế
tỉnh Bình Định về việc thuế giá trị gia tăng
đối với hàng mẫu xuất khẩu không thanh toán
(luatvietnam.vn)

Trường hợp DN xuất khẩu hàng
hoá cho khách hàng nước ngoài có
kèm theo hàng KM, số HH KM
XK của DN chưa có quy định tại
NĐ 37/5006/NĐ-CP &TT
07/5007/TTLT- BTM-BTC nên
DN không được khấu trừ số
thuế GTGT đầu vào của số hàng
hoá khuyến mại mà DN đã xuất
cho khách hàng NN nêu trên.
Công văn 2353/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị
gia tăng đầu vào cho hàng khuyến mại
(thuvienphapluat.vn)
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Trường hợp xuất hàng mẫu trong nước
không thu tiền thực hiện đúng quy định
PL về thương mại và đầu vào của hàng
hóa này đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ
theo Đ.25 và Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP
thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Trường hợp XK hàng mẫu không thu
tiền ra nước ngoài không có chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt thì Công
ty không được khấu trừ thuế GTGT
đầu vào, không phải tính thuế GTGT
theo quy định tại K.9 Đ.28 NĐ
181/2025/NĐ-CP.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN 
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THƯỜNG - HÀNG MẪU .doc

KHUYẾN MẠI BIẾU TẶNG

Khái
niệm

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến
thương mại của thương nhân nhằm
xúc tiến việc mua bán hàng hoá,
cung ứng dịch vụ bằng cách dành
cho khách hàng những lợi ích nhất
định.

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa
các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình
và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà
không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý
nhận (Điều 457 BLDS).
Biếu tặng là cách tặng, cho hàng hóa, dịch vụ
không thu tiền; có thể phục vụ hoặc không phục
vụ cho hoạt động SXKD (tham khảo).

Yêu
cầu

Khuyến mại phải được thực hiện
hợp pháp, trung thực, công khai,
minh bạch và đảm bảo quyền,
lợi ích hợp pháp của người tiêu
dùng, của các thương nhân, tổ
chức hoặc cá nhân khác.

Biếu tặng không yêu cầu phải thực
công khai, minh bạch. Ví dụ DN biếu
tặng phần quà tết cổ truyền cho khách
hàng (không nhất thiết phải công khai).

Mục
đích

Khuyến mại mại luôn phục vụ cho
hoạt động SXKD với hai trường hợp
là gắn và không gắn với điều kiện
mua hàng hóa, dịch vụ.

Biếu tặng có thể phục vụ hoặc
không phục vụ cho hoạt động
SXKD và không gắn với điều kiện
mua hàng hóa, dịch vụ.

PHÂN BIỆT KHUYẾN MẠI & BIẾU TẶNG

KHUYẾN MẠI CK THƯƠNG MẠI

Khái
niệm

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến
thương mại của thương nhân nhằm xúc
tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng
dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng
những lợi ích nhất định.

Chiết khấu thương mại là khoản
chiết khấu mà doanh nghiệp bán
giảm giá niêm yết cho khách
hàng mua hàng với khối lượng
lớn.

Mục
đích

Chiến lược bán hàng của DN nhằm thúc
đẩy doanh số bán ra dưới các hình
thức: bán HH, DV thấp hơn giá trước
đó (giảm gía) không nhất thiết phải có
ĐK mua hàng KL lớn, biếu tặng HH,
DV; biếu tặng phiếu mua hàng; hoặc
hình thức khuyến mại khác và trong
thời gian giới hạn theo PL.

Chiến lược bán hàng của DN
nhằm thúc đẩy doanh số bán ra
dưới hình thức giảm giá với ĐK
hàng mua hàng với KL lớn và
trong khoản thời gian theo thỏa
thuận (thường do bên bán quy
định).

Quản
lý NN

Công khai và phải có TB/ĐK với
CQNN có thẩm quyền tại nơi DN tổ
chức khuyến mại.

Là thoả thuận giữa 2 bên và quy
định cụ thể trong HĐ/CS bán
hàng.

PHÂN BIỆT CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & 
KHUYẾN MẠI
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HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI 
(K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật
về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0), trừ trường hợp
bán hàng, cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung cấp dịch vụ
trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại (khuyến mại bằng hình
thức giảm giá) thì giá tính thuế là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian
khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo theo quy định của pháp luật thương
mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Các hình thức khuyến mại của hàng
hóa, dịch vụ khuyến mại có giá tính thuế bằng không (0) hoặc giá tính thuế
của hàng hóa, dịch vụ bán ra không bao gồm giá trị của hàng hóa, dịch vụ
dùng để khuyến mại.
Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định tại khoản này nhưng
không thực hiện theo quy định về khuyến mại của pháp luật về thương mại
thì giá tính thuế thực hiện như hàng hóa biếu, tặng, cho quy định tại khoản 1
Điều này.

K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
a) Đưa hàng mẫu, cung cấp dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
thì hàng mẫu, dịch vụ mẫu có giá tính thuế bằng không (0).
b) Tặng hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thu tiền thì hàng hóa, dịch vụ tặng có giá
tính thuế bằng không (0).
đ) Bán HH, cung cấp DV kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may
rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua HH, DV và việc trúng
thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã CB thì
giá tính thuế của HH, DV không bao gồm giá trị của HH, DV dùng để trao thưởng.

K.3 Đ.3 TT 39/2025/TT-BCT
Giá trị HH, DV dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Trường hợp
thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp SX, NK hàng hóa hoặc không trực tiếp
cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương
nhân thực hiện khuyến mại để mua HH, DV dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của
hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố; b) HH, DV dùng để khuyến mại
là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp SX, NK hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính
bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của HH, DV dùng để khuyến mại.

TẶNG HH, 
DV KHÔNG 
THU TIỀN

ĐƯA HÀNG 
MẪU,  DV MẪU 

DÙNG THỬ 
KHÔNG TRẢ 

TIỀN

BÁN HH, DV KÈM 
THEO THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH 

MANG TÍNH MAY 
RỦI 

Giá tính thu b ng không (0) Giá tính thuế không bao gồm
giá trị của hàng hóa, dịch vụ
dùng để trao thưởng

ĐIỂM b KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NĐ 128/2024/NĐ-CP 
SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 17 NĐ 81/2018/ NĐ-CP

Không phải thực hiện thủ tục hành 
chính TB SCT

Đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy
định tại Đ.19 NĐ 81/2018/ NĐ-CP, sửa 
đổi tại K.5 Đ.1 NĐ 128/2024/NĐ-CP

(về thủ tục)
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CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT, PHIẾU MUA 
HÀNG & THẺ MUA HÀNG DƯỚI HÌNH THỨC  MÃ ĐIỆN TỬ 

Về xử lý đối với số điểm của khách hàng chưa tiêu dùng hết 
Khi kết thúc Chương trình, căn cứ vào số điểm của khách hàng chưa tiêu dùng hết
hoặc số điểm của khách hàng chưa đủ điều kiện tiêu đùng tại thời điểm kết thúc
Chương. Khi nhận về số tiền tương ứng với số điểm của khách hàng chưa tiêu dùng
hết hoặc số điểm của khách hàng chưa đủ điều kiện tiêu dùng khi hết thời hạn
Chương trình khách hàng thân thiết, các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
Vingroup – công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết có trách
nhiệm lập chứng từ thu tương ứng kèm theo bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và ghi nhận
là thu nhập khác theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.
Đối với các nội dung đã xuất hoá đơn và kê khai tính doanh thu tính thuế GTGT thì
Công ty tham gia vào Chương trình có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, phân bổ
chuyển trả về cho các Công ty thành viên số điểm chưa tiêu dùng hết của khách hàng
tính đến thời điểm 31/08/2016 và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup -
Công ty CP tham gia vào CT KH thân thiết có trách nhiệm xuất hoá đơn theo mức
thuế suất là 10% đối với giá trị tương ứng với số điểm chưa tiêu dùng.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\HÀNG KHUYẾN MẠI\VB 3612-TCT-CC NGÀY

12.08.2016 TCT VỀ CT KH THÂN THIẾT.doc

Về chứng từ sử dụng khi bán thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom
Thẻ mua hàng (dưới hình thức thẻ Adayroi và dưới hình thức mã điện tử) do Công ty TNHB
Vinecom phát hành là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán,
khi phát hành chưa phải là hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty TNHH Vinecom
chưa phải lập hóa đơn.
- Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty TNHH
Vỉnecom phát hành để khuyến mại, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao
động thì cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn.
- Căn cứ chứng từ thu của Công ty TNHH Vinecom và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến
chương trình khuyến mại, cho, biếu, tặng trao đổi, trả thay lương, CSKD được tính vào
chi phí được trừ theo quy định.
- Khi khách hàng mua thẻ là CSKD và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom
phát hành để mua hàng trên website ADAYROI.COM thì khi đó Công ty TNHH Vinecom mới
chính thức chuyển giao quyền sở hữu và lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT và xác định doanh
thu tính thuế TNDN theo quy định Căn cứ vào hóa đơn của Công ty TNHH Vinecom thì
doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ theo quy định.
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Giá tính thuế GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN
- Chương trình khách hàng thân thiết khi cung cấp HH, DV có kèm theo việc giảm giá/tích điểm và tiêu
điểm thì phải thể hiện đầy đủ trên hoá đơn bán HH, DV để NM là cá nhân hoặc DN nhận được hoá đơn có
giá trị tương ứng với số tiền phải thanh toán; việc ghi các ND trên hoá đơn thực hiện như sau: (1) Trong lần
mua HH, DV không sử dụng số điểm tích luỹ để mua sắm HH, DV thì tại phần NDBB trên hoá đơn ghi nhận
đủ giá trị HH, DV (không giảm trừ giá trị tích điểm). Bên cạnh đó, người mua tham gia vào Chương trình KH
thân thiết sẽ được tích điểm trên tổng giá trị HH, DV (đã bao gồm cả thuế) và phần giá trị tích điểm này được
ghi vào phần ND không BB trên hoá đơn theo quy định PL về hoá đơn. (2) Trong lần mua HH, DV có sử
dụng số điểm tích luỹ để mua sắm HH, DV thì tại phần nội dung bắt buộc trên hoá đơn phải thể hiện 2 nội
dung: ND thứ nhất là giá trị HH, DV cung cấp (không giảm trừ giá trị tích điểm) và ND thứ hai là giá trị số
điểm tích luỹ được giảm trừ vào giá trị hàng hoá/dịch vụ cung cấp. Như vậy, trong trường hợp này giá trị HH,
DV chịu thuế GTGT là giá trị HH, DV cung cấp trừ (-) đi giá trị tiêu điểm (số điểm KH được giảm trừ), phần
thuế GTGT ghi trên hoá đơn bằng giá trị HH, DV chịu thuế nhân (x) với thuế suất. Khi đó, tổng cộng tiền
NM hàng phải thanh toán sẽ tương ứng với giá trị HH, DV cung cấp (giá chưa bao gồm thuế GTGT) đã trừ đi
số điểm tích lũy được giảm trừ cộng (+) phần thuế GTGT. Tương tự trong lần mua hàng này thì người mua sẽ
vẫn được tích điểm trên tổng giá trị HH, DV cung cấp (đã bao gồm cả thuế) và phần giá trị tích điểm được
ghi vào phần ND không BB trên hoá đơn theo quy định PL về hoá đơn để theo dõi thực hiện.
- DT tính thuế TNDN trong mọi trường hợp giao dịch nêu trên là toàn bộ số tiền nhận được sau khi trừ
đi thuế GTGT và giá trị giảm giá/tích điểm thuộc CT KH thân thiết, không phân biệt đã thu được tiền hay
chưa.
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VOUCHER WINFAST

Voucher xe điện VinFast hiện nay được rao bán khá nhiều trên thị trường, đặc biệt là
các loại voucher dành cho ô tô điện. Có thể nói, ngay từ khi ra mắt ô tô điện VinFast
đã gây được sự chú ý lớn cho người dùng. Bên cạnh đó, VinFast còn kích cầu người
mua bằng cách tặng voucher mua xe cho những khách hàng sở hữu căn hộ
Vinhomes.
Mỗi dòng xe ô tô điện sẽ có một mệnh giá voucher riêng và các mệnh giá này cũng
căn cứ vào giá trị căn hộ mà khách hàng mua. Giá trị căn hộ càng lớn thì voucher xe
điện VinFast sẽ càng cao. Các loại voucher này khách hàng không sử dụng hoàn toàn
có thể chuyển nhượng lại cho người có nhu cầu.
Xe điện VinFast ngày càng được sử dụng phổ biến và được khách hàng yêu thích
một phần cũng nhờ vào các chính sách bán hàng vượt trội của đơn vị này. Có thể kể
đến một số chính sách như sau:
Chính sách mua hàng với nhiều voucher xe điện VinFast mệnh giá cao.
Chính sách Showroom 3S với cả 3 chức năng bán hàng – dịch vụ và hỗ trợ (Sale –
Services – Support).

(Theo Truyền Thông VINFAST)
Tổng hợp các voucher xe điện Vinfast và lý do nên mua xe điện

Trường hợp DN mua xe ô tô thanh toán đồng thời bằng hình thức
chuyển khoản qua ngân hàng và kết hợp sử dụng voucher thanh toán,
có hợp đồng mua bán, có hóa đơn GTGT ghi đầy đủ giá trị xe theo hợp
đồng (chưa trừ voucher), thì giá trị bằng tiền của voucher không phải
thanh toán trong trường hợp này được xác định là khoản CKTT ???.

Thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn
do bên bán xuất (chưa trừ voucher),
Công ty được kê khai khấu trừ nếu
đáp ứng điều kiện thanh toán qua
ngân hàng (không tính phần thanh
toán bằng voucher) và phục vụ
hoạt động SXKD HH, DV chịu thuế
GTGT đầu ra.

DN ghi nhận nguyên giá TSCĐ để
tính khấu hao là giá trị đầy đủ của
xe theo hóa đơn do bên bán xuất
(chưa trừ voucher). Đối với giá trị
không phải thanh toán theo voucher,
DN hạch toán vào thu nhập khác
khi xác định TNCT.
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PHIẾU MUA HH, DV & PHIẾU MUA HH, DV DƯỚI 
HÌNH THỨC MÃ ĐIỆN TỬ 

Point là tên điểm khách hàng thân thiết của VinClub. Mỗi điểm
VPoint tương đương 1.000 đồng. Khách hàng có thể sử dụng
điểm VPoint vô thời hạn để mua voucher và nhận giảm trừ trên
các hóa đơn mua hàng. Thành viên VinClub hạng Vàng (Gold)
trở lên được tích VPoint khi đã hoàn thành thanh toán cho các
giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ của các đối tác tham gia
Chương Trình, bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ của VinFast; Dịch vụ
khám, chữa bệnh của Vinmec; Bất động sản mang thương hiệu
Vinhomes; Dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí
Vinpearl/VinWonders/Vinpearl Golf; Hàng hóa, dịch vụ giáo dục
Vinschool; Dịch vụ vận tải Xanh SM.

Chính sách VPoint của VinClub

- Khi KH mua hàng tại Công ty con
Công ty thành viên thuộc TĐ Vingroup,
Công ty CP tham gia vào CT KH thân
thiết thì Tập đoàn Vingroup, Công ty
con và các Công ty thành viên lập
chứng từ thu, chi, lập hóa đơn GTGT và
thực hiện khai thuế theo quy định tại
điểm 1 CV 3612/TCT-CC.
- Trường hợp Tập đoàn Vingroup Công
ty CP bán điểm Vinpoint cho các tổ
chức, cá nhân và không phân biệt đã
sử dụng điểm để tham gia vào CT KH
thân thiết hay chưa thì phải lập hóa
đơn GTGT và thực hiện khai thuế
GTGT - TNDN theo quy định.

Trường hợp Công ty Cổ phần
DVMT Tổng hợp Vincommerce
mua DV từ các nhà CC theo giá
thỏa thuận và bán lại DV cho
khách hàng dưới dạng thẻ
voucher trên cơ sở giá do Công ty
Cổ phần DVMT Tổng hợp
Vincommerce tự quyết định thì
Công ty Cổ phần DVMT Tổng
hợp Vincommerce lập hóa đơn
GTGT và thực hiện khai thuế
GTGT – TNDN theo quy định.
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MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ PHIẾU MUA HÀNG 
VÀ PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ

DN PHÁT 
HÀNH PHIẾU 
MUA HÀNG & 

PHIẾU SỬ 
DỤNG DV ĐỂ 

BÁN

DN PHÁT 
HÀNH PHIẾU 
MUA HÀNG & 

PHIẾU SỬ 
DỤNG DV ĐỂ 
BIẾU TẶNG, 

KM

DN MUA 
PHIẾU MUA 

HÀNG & 
PHIẾU SỬ 

DỤNG DV ĐỂ 
ĐỂ BIẾU 

TẶNG, KM

DN MUA 
PHIẾU MUA 

HÀNG & 
PHIẾU SỬ 
DỤNG DV 

ĐỂ SD

1 2 3 5

PL VỀ KẾ TOÁN & 
HÓA ĐƠN - THUẾ 

PHÁP LUẬT VỀ TM & 
HÓA ĐƠN - THUẾ 
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HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI 
(K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật
về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0), trừ trường hợp
bán hàng, cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung cấp dịch vụ
trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại (khuyến mại bằng hình
thức giảm giá) thì giá tính thuế là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian
khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo theo quy định của pháp luật thương
mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Các hình thức khuyến mại của hàng
hóa, dịch vụ khuyến mại có giá tính thuế bằng không (0) hoặc giá tính thuế
của hàng hóa, dịch vụ bán ra không bao gồm giá trị của hàng hóa, dịch vụ
dùng để khuyến mại.
Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định tại khoản này nhưng
không thực hiện theo quy định về khuyến mại của pháp luật về thương mại
thì giá tính thuế thực hiện như hàng hóa biếu, tặng, cho quy định tại khoản 1
Điều này.

K.2 Đ.6 NĐ 181/2025/NĐ-CP
c) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng hoá, phiếu
sử dụng dịch vụ thì giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ không bao gồm giá
trị phiếu mua hàng hoá, phiếu sử dụng dịch vụ.
d) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng
để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các
hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) thì giá tính thuế của
hàng hóa, dịch vụ không bao gồm giá trị của hàng hóa, dịch vụ trúng thưởng
theo phiếu dự thi (nếu có).
e) Tổ chức chương trình khách hàng TX, theo đó việc tặng thưởng cho khách
hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng
thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự
mua HH, DV hoặc các hình thức khác thì giá tính thuế không bao gồm giá trị
của thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua HH, DV hoặc các hình thức
khác.

BÁN HH, DV 
KÈM THEO 

PHIẾU DỰ THI 
CÓ THƯỞNG

BÁN HH, DV 
KÈM CÓ THEO 

PMH, PHIẾU 
SDDV

TỖ CHỨC CHƯƠNG 
TRÌNH CHO 

KHÁCH HÀNG 
THƯỜNG XUYÊN

Giá tính thuế không bao 
gồm giá trị của hàng hóa, 

dịch vụ trúng thưởng 
theo phiếu dự thi.

Giá tính thuế không bao gồm 
giá trị của thẻ khách hàng, 

phiếu ghi nhận sự mua HH, 
DV hoặc các hình thức khác.

ĐIỂM b KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NĐ 128/2024/NĐ-CP SỬA ĐỔI KHOẢN 
2 ĐIỀU 17 NĐ 81/2018/ NĐ-CP

Không phải thực hiện TTHC TB thực hiện KM theo các hình thức quy
định tại Điều 12, Điều 14 NĐ này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng
dưới 100 triệu đồng/HH, DV được bán thông qua sàn GD TMĐT, ứng
dụng sàn GD TMĐT, website khuyến mại trực tuyến và ứng dụng KM
trực tuyến.

ĐIỂM b KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NĐ 
128/2024/NĐ-CP SỬA ĐỔI KHOẢN 

2 ĐIỀU 17 NĐ 81/2018/ NĐ-CP

Không phải thực hiện thủ tục hành
chính TB SCT
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TRƯỜNG HỢP KHẤU 
TRỪ SAI, SÓT

ĐIỂM d KHOẢN 1 ĐIỀU 14 LUẬT 
THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

KHAI SAI, SÓT NẾU 
KHAI LẠI LÀM 
TĂNG SỐ THUẾ 

PHẢI NỘP:
KHAI ĐIỀU CHỈNH, 
BỔ SUNG KỲ BỊ SAI, 

SÓT (KỲ GỐC)

KHAI SAI, SÓT NẾU 
KHAI LẠI LÀM 
GIẢM SỐ THUẾ 

PHẢI NỘP/TĂNG, 
GỈAM KHẤU TRỪ:

KHAI KỲ PHÁT 
HIỆN SAI, SÓT (KỲ 

HIỆN HÀNH)
KHAI CT [23], [24], [25] HAY [37] 

[38] KỲ HIỆN HÀNH.
LƯU Ý HĐĐT >< TK THUẾ GTGT

SAI, SÓT ĐẦU RA THỰC HIỆN 
THEO PHÁP LUẬT VỀ QLT
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TRƯỜNG HỢP LẬP HĐĐT 
ĐC/TT CHO HĐ ĐÃ LẬP SAI

TRƯỜNG HỢP HÀNG BÁN TRẢ 
LẠI, DV KHÔNG THỰC HIỆN, 

CKTM
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CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ THANH TOÁN KHÔNG 
DÙNG TIỀN (K.2 Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

h) Trường hợp giá trị HH, DV nhập khẩu từng lần có giá trị
dưới 05 triệu đồng, HH, DV mua vào từng lần theo hóa đơn
dưới 05 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp
CSKD nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu
không phải trả tiền của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thì không
cần CTTT không dùng TM đối với HH, DV mua vào.
i) Trường hợp HH, DV mua vào phục vụ cho hoạt động SX, KD
HH, DV chịu thuế GTGT được ủy quyền cho cá nhân là NLĐ
của CSKD toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính
hoặc quy chế nội bộ của CSKD, sau đó CSKD thanh toán lại
cho NLĐ bằng hình thức thanh toán không dùng TM thì
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

e) Trường hợp HH, DV mua vào được thanh toán không dùng TM vào
TK của bên thứ ba mở tại KBNN để thực hiện cưỡng chế bằng BP thu
tiền, TS do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo QĐ của CQNN có
thẩm quyền) thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào xác định tương ứng
với số tiền chuyển vào TK của bên thứ ba mở tại KBNN.
g) Đối với HH, DV mua trả chậm, trả góp có giá trị HH, DV mua từ 05
triệu đồng trở lên, CSKD căn cứ vào HĐ mua HH, DV bằng VB, hóa
đơn GTGT và CTTT không dùng TM của HH, DV mua trả chậm, trả góp
để khấu trừ. Trường hợp chưa có CTTT không dùng TM do chưa đến
thời điểm thanh toán theo HĐ/PLHĐ thì CSKD vẫn được khấu trừ.
Trường hợp đến thời điểm thanh toán theo HĐ/PLHĐ, CSKD không
có CTTT không dùng TM thì CSKD phải kê khai, điều chỉnh giảm số
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị HH, DV không
có CTTT không dùng TM vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh
toán theo HĐ/PLHĐ.

c) Trường hợp HH, DV mua vào được thanh toán uỷ quyền qua
bên thứ ba thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm cả trường
hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán không dùng tiền mặt
cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ
quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán
phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn
bản và bên thứ ba là một tổ chức hoặc thể nhân đang hoạt
động theo quy định của pháp luật.
d) Trường hợp HH, DV mua vào theo phương thức thanh toán
tiền hàng hóa, dịch vụ bằng cổ phiếu, trái phiếu mà phương
thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì
phải có HĐ mua bán dưới hình thức VB được lập trước đó.

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ HĐĐT & THANH TOÁN LIÊN 
QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ THUẾ

THANH TOÁN BẰNG 
CHỨNG KHOÁN CÁ NHÂN

Trường hợp các cổ đông của
Công ty cổ phần Thép Pomina
thực hiện thanh toán cho các
nhà cung cấp của Công ty bằng
chứng khoán của các cá nhân
thông qua Công ty chứng khoán
không thuộc các trường hợp
thanh toán không dùng tiền mặt
khác hướng dẫn tại Khoản 4 Điều
15 TT 219/2013/TT-BTC (đã
được sửa đổi, bổ sung tại
TT 26/2015/TT-BTC).

Công văn 2086/TCT-CS 2024 
chính sách thuế GTGT 

(luatvietnam.vn)

NGƯỜI MUA KHÔNG 
THANH 

Trường hợp DN khai thuế
GTGT đối với hoạt động
mua bán nhưng khách
hàng không thanh toán thì
không thuộc các trường
hợp được khai điều chỉnh
hóa đơn, tờ khai thuế
GTGT và không được
hoàn trả số thuế GTGt đã
nộp.
CẬP NHẬT 06-2024\VB 4260-CTTPHCM-
TTHT NGÀY 05-05-2024 VỀ KH KHÔNG 

TT THÌ KHÔNG LẬP HĐĐT ĐC  .pdf

NGƯỜI BÁN ĐƠN 
PHƯƠNG HỦY HĐĐT

Trường hợp NB đơn phương
hủy HĐĐT THÌ NM liên hê với
CQT QT ược tiến NB để tiếp
nhận và xử lý theo quy định.
CẬP NHẬT 06-2024\VB 4984-
CTTPHCM-TTHT NGÀY 23-04-2024 VỀ
NB ĐƠN PHƯƠNG HỦY HĐĐT .pdf

CẤP HĐĐT THEO TỪNG LẦN 
PHÁT SINH

Trường hợp DN ngừng hoạt động
chưa hoàn tất thủ tục đóng MST có
PS thanh lý TS là xe ôto thì được cấp
HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh
sau khi đã kê khai, nộp thuế đầy đủ.
CẬP NHẬT 06-2024\VB 13263-CTTPHCM-
TTHT NGÀY 03-11-2023 VỀ KHAI THUÊ 

CẤP HĐĐT TỪNG LẦN PS.pdf

a) Trường hợp HH, DV mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá
trị HH, DV mua vào với giá trị HH, DV bán ra, vay mượn hàng mà PTTT này
được quy định cụ thể trong HĐ thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác
nhận giữa hai bên về việc TT bù trừ giữa HH, DV mua vào với HH, DV bán ra,
vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản
bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ khấu trừ thuế.
b) Trường hợp HH, DV mua vào theo PT bù trừ công nợ như vay, mượn tiền;
cấn trừ công nợ qua bên thứ ba mà PTTT này được quy định cụ thể trong HĐ
thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
và có chứng từ chuyển tiền từ TK của bên cho vay, cho mượn sang TK của bên
đi vay, đi mượn đối với khoản vay, mượn bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù
trừ giữa giá trị HH, DV mua vào với khoản tiền mà bên bán hỗ trợ cho bên
mua, hoặc nhờ bên mua chi hộ.
đ) Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức TT nêu tại điểm a, b, c và d
khoản này mà phần giá trị còn lại được TT bằng tiền có giá trị từ 05 triệu đồng
trở lên thì chỉ được KT thuế đối với trường hợp có CTTT không dùng TM. 37

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT              
(NGHỊ ĐỊNH 52/2024/NĐ-CP)

TT QUATK NH TT KHÔNG QUA
TK NH VÍ ĐIỆN TỬ

1) Thực hiện dịch vụ
thanh toán: séc, lệnh
chi, ủy nhiệm chi, nhờ
thu, ủy nhiệm thu, thẻ
ngân hàng, chuyển
tiền, thu hộ, chi hộ;
2) Các dịch vụ thanh
toán khác thực hiện
theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước.

1. Ví điện tử, thẻ trả
trước là phương tiện
lưu trữ tiền điện tử.
2. Ngân hàng, chi
nhánh ngân hàng
nước ngoài được phát
hành, cung ứng ví
điện tử, thẻ trả trước.
3. TC cung ứng dịch
vụ trung gian thanh
toán cung ứng dịch vụ
ví điện tử...

1) Thực hiện dịch vụ thanh
toán: chuyển tiền, thu hộ,
chi hộ;
2) Các dịch vụ thanh toán
khác không qua tài khoản
thực hiện theo quy định của
NHNN.
NHTM, CN NH nước ngoài, ngân
hàng chính sách; NH HTX; Quỹ
TSND; TC tài chính vi mô; DN
cung ứng dịch vụ bưu chính công
ích được cung ứng DV chuyển
tiền, thu hộ, chi hộ sau khi được
ghi trong Giấy phép thành lập.

K.10 Đ.1 TT 26/2025/TT-BTC
Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị

dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có
tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối
với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là
người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là
các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của
cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân
biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của
từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

K.3 Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một NNT có giá trị dưới
05 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng
giá trị từ 05 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với
trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
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Công văn 1744/DAN-
QLDN2 2025 về việc
khấu trừ thuế GTGT
đối với hóa đơn đầu vào
quá hạn thanh toán ra
sao? [37]

VB CQT\CV 4131-CT-
TTHT NGÀY 02-6-2014 

THANH TOÁN TM MỘT 
PHẦN .doc

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp
nhiều câu hỏi cho doanh
nghiệp trên địa bàn | Thời báo
Tài chính Việt Nam

VB CQT\CV 5487-CST 
-GTGT SAU KHI ĐC 
GIẢM TTNH  ĐƯỢC 

KT.jpg

VB CQT\CV 5487-CST -
GTGT SAU KHI ĐC GIẢM 

TTNH  ĐƯỢC KT.jpg

Đ.4 NĐ 144/2026/NĐ-CP: BS ĐIỂM K.2 Đ.26 NĐ 
181/2025/NĐ-CP

“Trường hợp sau khi điều chỉnh, cơ sở kinh doanh có
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở
kinh doanh được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu
vào đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ có chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế có
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”

(NĐ hóa CV 5487/CT-CST ngày 25/11/2025)

Đ.4 NĐ 
144/2026/NĐ-CP

BS ĐIỂM K.2 
Đ.26 NĐ 

181/2025/NĐ-CP:
NĐ HÓA CV 
5487/CT-CST

NGÀY
25/11/2025
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NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Đ.23 NĐ 181/2025/NĐ-CP
14. VP Tổng công ty, tập đoàn không trực tiếp HĐKD và các đơn vị hành
chính sự nghiệp trực thuộc như: bệnh viện, trạm xá, nhà nghỉ điều dưỡng,
viện, trường đào tạo,... không phải là NNTGTGT thì không được khấu trừ
thuế GTGT đầu vào của HH, DV mua vào phục vụ cho hoạt động của các
đơn vị này. Trường hợp các đơn vị này có HĐKD HH, DV chịu thuế GTGT
thì phải ĐK KK nộp thuế GTGT riêng cho các HĐKD HH, DV chịu thuế
GTGT.
15. CSKD không đáp ứng quy định về khấu trừ thuế tại Mục 1, Mục 2
Chương III NĐ này và các hóa đơn, chứng từ được lập từ các hành vi bị
nghiêm cấm tại Điều 13 Luật Thuế GTGT thì không được KT thuế GTGT.
16. Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, CSKD được tính
vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ theo quy
định của pháp luật về thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của HH, DV mua
vào từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên không có CTTT không dùng TM.
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12. Đối với HH, DV chuyển từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng
chịu thuế GTGT theo quy định tại Luật Thuế GTGT, CSKD chỉ được kê khai,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HH,
DV chịu thuế GTGT phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
13. CSKD không được khấu trừ đối với thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy
móc, thiết bị trong các trường hợp sau: a) TSCĐ, máy móc, thiết bị
chuyên dùng phục vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh; b) TSCĐ,
máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh
doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán,
cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; c) Máy bay, trực thăng, tàu lượn
dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận
chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; Việc
không được khấu trừ quy định tại khoản này bao gồm cả thuế GTGT đầu vào
của hoạt động đi thuê và các chi phí sửa chữa TSCĐ, máy móc, thiết bị
(nếu có).
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10. CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp khi
chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được
khấu trừ thuế GTGT của HH, DV mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu
tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
11. CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi
chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp được
tính số thuế GTGT của HH, DV mua vào phát sinh trong thời
gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu
trừ hết tại kỳ tính thuế cuối cùng trước khi chuyển đổi phương
pháp tính thuế vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc được tính
vào nguyên giá của TSCĐ theo quy định của pháp luật về thuế
TNDN, trừ số thuế GTGT của HH, DV mua vào từng lần có giá trị
từ 05 triệu đồng trở lên không có CTTT không dùng TM.
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7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc
hàng hóa do CSKD tự sản xuất) mà CSKD sử dụng để cho, biếu, tặng,
khuyến mại, quảng cáo thì được khấu trừ.
8. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải
quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt
về gian lận, trốn thuế.
9. CSKD giao cho Ban Quản lý dự án, chi nhánh trực tiếp thực hiện,
quản lý dự án đầu tư, kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư, CSKD
thực hiện chi hộ một số khoản chi phí để thực hiện dự án đầu tư thì
Ban Quản lý dự án, chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo
hóa đơn GTGT đứng tên CSKD. CSKD không được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGT mà Ban Quản lý dự án, chi
nhánh đã kê khai, khấu trừ
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6. Trường hợp CSKD phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai,
khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan
có thẩm quyền CB quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế như sau:
a) NNTthực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế GTGT
đầu vào bị sai, sót nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế
GTGT đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế
được hoàn của tháng, quý đó; NNTphải nộp đủ số tiền thuế phải nộp
tăng thêm hoặc bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp
tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
b) NNTthực hiện khai vào tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc khai
thuế được thực hiện vào tháng, quý phát sinh thuế GTGT đầu vào bị
sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số
thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau.
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3. Thuế GTGT đầu vào của HH, DV bán cho tổ chức, cá nhân
sử dụng vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được
khấu trừ toàn bộ.
4. Thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho hoạt động
tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn
bộ.
5. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng, quý nào được kê
khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng, quý đó,
không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Số thuế
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý thì
được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
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2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (bao gồm cả TSCĐ), dịch vụ sử dụng đồng
thời cho sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được
khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HH,
DV chịu thuế GTGT. CSKD phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT
đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của HH, DV chịu thuế
GTGT so với tổng doanh thu HH, DV bán ra trong kỳ tính thuế. Trong đó:
a) Tổng doanh thu của HH, DV bán ra bao gồm doanh thu của HH, DV chịu thuế GTGT; doanh thu của HH, DV không
chịu thuế GTGT; GTGT của hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý (trừ trường hợp GTGT âm (-)) và doanh thu
của HH, DV quy định tại khoản 2 Điều 40 NĐ này (nếu có). Riêng HĐKD ngoại tệ, mua bán chứng khoán thì doanh thu
là chênh lệch giữa giá bán và giá mua (trừ trường hợp chênh lệch âm (-)).
b) Đối với dự án đầu tư, vừa đầu tư vào sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh HH, DV không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản
được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của HH, DV chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của HH, DV bán ra
theo phương án sản xuất, kinh doanh của CSKD. Số thuế tạm khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của
HH, DV chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của HH, DV bán ra trong 03 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu.
Trường hợp sau khi điều chỉnh số thuế GTGT được khấu trừ dẫn đến giảm số thuế GTGT đã được hoàn (nếu có) thì phải
nộp lại số thuế GTGT chênh lệch do điều chỉnh giảm vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý
thuế. CSKD không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với số thuế GTGT chênh lệch do điều chỉnh giảm.
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1. Thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho sản xuất,
kinh doanh HH, DV chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ kể
cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của HH, DV
chịu thuế GTGT bị tổn thất, hàng hóa bị hao hụt tự nhiên do
tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển. CSKD phải có đầy
đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không
được bồi thường để khấu trừ thuế. Trường hợp pháp luật có
quy định về định mức hao hụt tự nhiên thì CSKD được khấu
trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao
hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định.
Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa vượt định mức
hao hụt không được khấu trừ thuế.

NGUYÊN TẮC 
KHẤU TRỪ 

THUẾ GTGT
(KHOẢN 1 ĐIỀU 14 
LUẬT THUẾ THUẾ
GTGT 48/2024/QH15)

a) Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SX,
KD HH, DV chịu thuế GTGT: khấu trừ
toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không
được bồi thường của HH, DV chịu thuế
GTGT bị tổn thất, HH bị hao hụt tự
nhiên do tính chất lý hóa trong quá
trình vận chuyển.
b) Thuế GTGT đầu vào của HH, DV vụ
sử đồng thời: phân bổ.
c) Thuế GTGT đầu vào của HH, DV bán
cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn
vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không
hoàn lại được khấu trừ toàn bộ.
d) Thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử
dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò,
phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ
toàn bộ.

CT [37]/[38]

CT [25]



CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM KHẤU TRỪ, HOÀN 
THUẾ (ĐIỀU 13 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15)

1. Mua, cho, bán, tổ chức quảng cáo,
môi giới mua, bán hóa đơn.
2. Tạo lập giao dịch mua, bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ không có thật
hoặc giao dịch không đúng quy định
của pháp luật.
3. Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
trong thời gian tạm ngừng hoạt động
kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn
giao cho khách hàng để thực hiện các
hợp đồng đã ký trước ngày thông báo
tạm ngừng kinh doanh.
4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không
hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa
đơn, chứng từ quy định của Chính phủ.
5. Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện
tử về CQT theo quy định.

6. Làm sai lệch, sử dụng sai mục
đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ
thống thông tin về hóa đơn, chứng từ.
7. Đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc
thực hiện các hành vi khác liên quan
đến hóa đơn, chứng từ để được khấu
trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền
thuế, trốn thuế GTGT.
8. Thông đồng, bao che; móc nối
giữa CC QLT, CQ QLT và CSKD,
người NK, giữa các CSKD, người
NK trong việc sử dụng hóa đơn,
chứng từ không hợp pháp, sử dụng
không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để
được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm
đoạt tiền thuế, trốn thuế GTGT.

39

1. Mua, cho, bán, trái phép hóa đơn.
2. Tạo lập giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
không có thật.
3. Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm
ngừng hoạt động kinh doanh.
4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không
hợp pháp hóa đơn, chứng từ; đưa, nhận, môi giới hối lộ; thông
đồng, bao che; móc nối hoặc thực hiện các hành vi khác liên
quan đến hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế,
chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế GTGT.
5. Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về CQT theo quy định;
làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy
hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ.

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ (Đ.25 & Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP)
Điều 25. Hóa đơn, chứng từ nộp thuế
CSKD phải có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào
hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp
thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 14 Luật Thuế GTGT (bao gồm cả chứng từ nộp thuế
GTGT theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thay cho phía nước ngoài).
Điều 26. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
CSKD phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng
hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 05 triệu
đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó:
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc
thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số
52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh
toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào
tài khoản của bên bán.

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT              
(NGHỊ ĐỊNH 52/2024/NĐ-CP)

TT QUATK NH TT KHÔNG QUA
TK NH VÍ ĐIỆN TỬ

1) Thực hiện dịch vụ
thanh toán: séc, lệnh
chi, ủy nhiệm chi, nhờ
thu, ủy nhiệm thu, thẻ
ngân hàng, chuyển
tiền, thu hộ, chi hộ;
2) Các dịch vụ thanh
toán khác thực hiện
theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước.

1) Thực hiện dịch vụ thanh
toán: chuyển tiền, thu hộ,
chi hộ;
2) Các dịch vụ thanh toán
khác không qua tài khoản
thực hiện theo quy định của
NHNN.
NHTM, CN NH nước ngoài, ngân
hàng chính sách; NH HTX; Quỹ
TSND; TC tài chính vi mô; DN
cung ứng dịch vụ bưu chính công
ích được cung ứng DV chuyển
tiền, thu hộ, chi hộ sau khi được
ghi trong Giấy phép thành lập.

1. Ví điện tử, thẻ trả
trước là phương tiện
lưu trữ tiền điện tử.
2. Ngân hàng, chi
nhánh ngân hàng
nước ngoài được phát
hành, cung ứng ví
điện tử, thẻ trả trước.
3. TC cung ứng dịch
vụ trung gian thanh
toán cung ứng dịch vụ
ví điện tử...

ĐIỀU KIỆN 
KHẤU TRỪ 

THUẾ GTGT

K.2 Đ.14 LUẬT 48/2024/QH15
a) Có hóa đơn GTGT mua HH, DV hoặc
chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu NK hoặc
chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước
ngoài quy định tại K.3 & K.4 Đ.4 của Luật
này. BTC quy định chứng từ nộp thuế GTGT
thay cho phía NN.
b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền
mặt đối với HH, DV mua vào, trừ một số
trường hợp đặc thù theo quy định của CP.

TK NM LÀ TK CN

TK NB LÀ CN

Đ.25 & Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP
- Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía NN theo quy
định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Luật Thuế GTGT (bao
gồm cả chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % nhân với
doanh thu thay cho phía NN).
- CTTT không dùng TM đối với HH, DV mua vào (bao
gồm cả HH NK) từ 05 triệu đồng trở lên đã bao gồm
thuế giá trị gia tăng.
CTTT không dùng TM là chứng từ chứng minh việc TT
không dùng TM theo quy định của NĐ 52/2024/NĐ-CP,
trừ các chứng từ bên mua nộp TM vào TK của bên bán.
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Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
u) Bản sao các loại giấy tờ quy định tại khoản này phải có xác
nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng
hóa. Trường hợp ngôn ngữ sử dụng trong các chứng từ, giấy tờ
xác nhận của bên thứ ba thay thế cho chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt không phải là tiếng Anh hoặc không có
tiếng Anh thì phải có 01 bản dịch công chứng gửi kèm.
Trường hợp các bên liên quan phát hành, sử dụng và lưu trữ
chứng từ dưới dạng điện tử thì phải có bản in bằng giấy. Cơ sở
kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tự chịu hoàn toàn trách nhiệm
về tính chính xác của các loại giấy tờ thay thế cho chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt cho các trường hợp quy định
tại khoản này.

Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
q) Trường hợp xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới
theo quy định của pháp luật về việc quản lý hoạt động thương mại
biên giới với các nước có chung biên giới thực hiện theo hướng dẫn
của BTC và NH NNNVN.
r) Trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở kinh
doanh xuất khẩu hàng hóa phải có VB giải trình rõ lý do và được sử
dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho CTTT không dùng
TM: TKQH HH NK từ VN đã đăng ký với CQHQ tại nước NK HH
(01 bản sao); hoặc đơn khởi kiện đến tòa án hoặc CQ có thẩm quyền
tại nước nơi cư trú kèm giấy TB hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác
nhận của CQ này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc phán
quyết thắng kiện của TA nước ngoài cho CSKD (01 bản sao); hoặc
giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền NN xác nhận (hoặc thông báo) bên
nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).

17. BÊN NƯỚC NGOÀI 
MẤT KHẢ NĂNG 

THANH TOÁN

TKHQ HH NK từ VN đã
ĐK với CQHQ tại nước

NK HH (01 bản sao); hoặc
đơn khởi kiện (01 bản

sao); hoặc giấy tờ xác nhận
phá sản hoặc mất khả năng 
thanh toán (01 bản sao).

18. XK HH CÁC NƯỚC CÓ 
CHUNG BIÊN GIỚI THEO QUY 

ĐỊNH CỦA TTg CP.

Theo quy định của pháp
luật về việc quản lý hoạt
động thương mại biên giới
với các nước có chung
biên giới thực hiện theo
hướng dẫn của BTC và
NH NNNVN
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Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
u) Bản sao các loại giấy tờ quy định tại khoản này phải có xác
nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng
hóa. Trường hợp ngôn ngữ sử dụng trong các chứng từ, giấy tờ
xác nhận của bên thứ ba thay thế cho chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt không phải là tiếng Anh hoặc không có
tiếng Anh thì phải có 01 bản dịch công chứng gửi kèm.
Trường hợp các bên liên quan phát hành, sử dụng và lưu trữ
chứng từ dưới dạng điện tử thì phải có bản in bằng giấy. Cơ sở
kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tự chịu hoàn toàn trách nhiệm
về tính chính xác của các loại giấy tờ thay thế cho chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt cho các trường hợp quy định
tại khoản này.

Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
s) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy, cơ sở kinh
doanh xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng biên bản
tiêu hủy (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) hàng hóa ở nước ngoài của cơ quan thực
hiện tiêu hủy (01 bản sao), kèm chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi phí
tiêu hủy thuộc trách nhiệm chi trả của cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa hoặc kèm
giấy tờ chứng minh chi phí tiêu hủy thuộc trách nhiệm của bên nhập khẩu hoặc bên thứ
ba (01 bản sao) để thay thế cho chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp
bên nhập khẩu hàng hóa phải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy tại nước ngoài thì biên bản
tiêu hủy (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) ghi tên bên nhập khẩu hàng hóa.
t) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất, cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa phải
có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế
cho chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: giấy xác nhận việc tổn thất ngoài biên giới
Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền liên quan (01 bản sao); hoặc biên bản xác định tổn
thất hàng hóa trong quá trình vận chuyển ngoài biên giới Việt Nam nêu rõ nguyên nhân
tổn thất (01 bản sao). Nếu cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa đã nhận được tiền bồi
thường hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất ngoài biên giới Việt Nam thì phải gửi kèm chứng
từ thanh toán không dùng tiền mặt về số tiền nhận được (01 bản sao).

Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
q) Trường hợp xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới
theo quy định của pháp luật về việc quản lý hoạt động thương mại
biên giới với các nước có chung biên giới thực hiện theo hướng dẫn
của BTC và NH NNNVN.
r) Trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở kinh
doanh xuất khẩu hàng hóa phải có VB giải trình rõ lý do và được sử
dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho CTTT không dùng
TM: TKQH HH NK từ VN đã đăng ký với CQHQ tại nước NK HH
(01 bản sao); hoặc đơn khởi kiện đến tòa án hoặc CQ có thẩm quyền
tại nước nơi cư trú kèm giấy TB hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác
nhận của CQ này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc phán
quyết thắng kiện của TA nước ngoài cho CSKD (01 bản sao); hoặc
giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền NN xác nhận (hoặc thông báo) bên
nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).

HHXK BỊ TRẢ LẠI ĐÃ HOÀN THUẾ & KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG PHẢI 
BỒI THƯỜNG (BẢN CHẤT LÀ GIẢM GIÁ - KHAI BS HS HẢI QUAN) 

HẠCH TOÁN GHI CÓ TK 131 NỢ TK 521

1. Trường hợp theo hợp đồng, DN giao hàng XK cho khách hàng nước ngoài không đạt tiêu
chuẩn chất lượng đã yêu cầu, DN phải bồi thường với “giá trị bồi thường” trừ vào giá trị tiền
hàng thanh toán, nên số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua NH thực tế nhỏ hơn số
tiền theo Invoice và hóa đơn GTGT. Để đáp ứng ĐK khấu trừ, hoàn thuế, thì:
- Đối với chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng theo trường hợp này, DN
phải lập VB thuận giảm giá có giải trình rõ lý do điều chỉnh giảm giá do hàng hóa không
đạt chất lượng.
DN lập lại hóa đơn GTGT để điều chỉnh giảm giá bán hàng xuất khẩu do hàng kém chất lượng.
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, biên bản hoặc thỏa thuận giữa hai bên, CCTT qua ngân hàng,
Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu theo quy định.
2. “Giá trị bồi thường” theo trường hợp này không liên quan đến Thuế nhà thầu nước ngoài,
căn cứ vào hồ sơ chứng từ liên quan đơn vị hạch toán giảm trừ doanh thu.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB HÀNG BÁN TRẢ LẠI\VB 3162-CTBĐ-TTHT NGÀY 13-09-
2023 HÀNG XK KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH BỒI THƯỜNG (BẢN CHẤT LÀ GIẢM GIÁ).pdf

K.9 Đ.1 TT 39/2018/TT-BTC (SĐ TT 38/2015/TT-BTC:
Khai BS sau khi hàng hóa đã được thông quan: Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất
khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các
trường hợp sau:
- Người khai HQ, NNT xác định có sai sót trong việc khai HQ thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong
thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan QĐ kiểm tra sau thông
quan, thanh tra;
- Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi CQHQ QĐ kiểm tra sau thông quan, thanh tra,
người khai HQ, NNT mới phát hiện sai sót trong việc khai HQ thì thực hiện khai BS và bị xử lý theo quy định
của pháp luật.
Trường hợp gửi thiếu hàng: VB xác nhận gửi thiếu hàng của người gửi hàng: 01 bản chụp; HĐ, PLHĐ đồng ghi nhận việc sửa
đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01
bản chụp; HĐTM ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa: 01 bản chụp; Vận đơn hoặc chứng từ vận
tải tương đương (trường hợp việc khai bổ sung có liên quan đến các tiêu chí số lượng container, số lượng kiện hoặc trọng lượng
đối với hàng rời và hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan): 01 bản chụp; Chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản
chụp; Kết quả giám định về số lượng hàng nhập khẩu thực tế của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

Trường hợp DN đã xuất khẩu hàng hóa và đã khai thuế GTGT đối với hàng
hóa xuất khẩu, sau đó hàng hóa đã xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả
lại (có biên bản thống nhất việc trả lại hàng hóa giữa hai bên xuất khẩu -
nhập khẩu; có đủ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại) thì thực
hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai xuất khẩu
hàng hóa có liên quan. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm
số tiền thuế đã được hoàn có liên quan thì phải nộp trả số tiền đã được
hoàn chênh lệch vào NSNN và nộp tiền chậm nộp tính từ thời điểm nhận
được tiền hoàn thuế đến thời điểm nộp trả tiền hoàn thuế vào NSNN.

..\QUẢN LY RỦI RO & HOÀN THUẾ\MỘT SỐ VB ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH THUẾ\VB CHÍNH SÁCH 
THUẾ\VB 4242.TCT-KK NGÀY 21.10.2019 TCT HÀNG XK TRẢ LẠI ĐÃ HOÀN THUẾ.doc

15. HÀNG XUẤT 
KHẨU BỊ TỔN THẤT

VB giải trình rõ lý do và được sử
dụng một trong số các giấy tờ sau để
thay thế cho CTTT không dùng TM:
giấy xác nhận việc tổn thất ngoài biên
giới VN của CQ có thẩm quyền liên
quan (01 bản sao); hoặc biên bản xác
định tổn thất HH trong quá trình vận
chuyển ngoài biên giới VN nêu rõ
nguyên nhân tổn thất (01 bản sao).
Nếu CSKD XK HH đã nhận được tiền
bồi thường HH XK bị tổn thất ngoài
biên giới VN thì phải gửi kèm CTTT
không dùng TM về số tiền nhận được
(01 bản sao).

16. HÀNG XK KHÔNG ĐB 
CHẤT LƯỢNG PHẢI TIÊU 

HỦY

VB giải trình rõ lý do và được sử dụng
BB tiêu hủy (hoặc giấy tờ xác nhận việc
tiêu hủy) HH ở NN của CQ thực hiện
tiêu hủy (01 bản sao), kèm CTTT không
dùng TM đối với chi phí tiêu hủy thuộc
trách nhiệm chi trả của CSKD XK HH
hoặc kèm giấy tờ CM CP tiêu hủy thuộc
trách nhiệm của bên NK hoặc bên thứ ba
(01 bản sao) để thay thế cho CTTT
không dùng TM. Trường hợp bên NK
HH phải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy tại
NN thì BB tiêu hủy (hoặc giấy tờ XN
việc tiêu hủy) ghi tên bên NK HH.
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Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
n) Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền
trực tiếp của NLĐ thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động.
o) Trường hợp XK HH, DV để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ thì phải có xác
nhận của NH về lô hàng XK đã được bên nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác
nhận bộ chứng từ đã được gửi cho bên nước ngoài để trừ nợ; CTTT thực hiện theo
hướng dẫn của BTC.
p) Trường hợp HH, DV XK thanh toán bằng hàng là trường hợp XK HH (kể cả gia
công HH XK), DV cho bên nước ngoài nhưng việc thanh toán giữa CSKD XK và
bên nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị HH, DV XK, tiền công gia công
HH XK với giá trị HH, DV mua của bên nước ngoài. HH, DV XK thanh toán bằng
hàng thì: phương thức thanh toán đối với hàng XK bằng hàng phải được quy định
trong hợp đồng XK; hợp đồng mua HH, DV của bên nước ngoài; có tờ khai hải quan
về HH NK thanh toán bù trừ với HH, DV XK; có VB xác nhận với bên nước ngoài
về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa HH, DV XK với HH NK, DV mua của bên
nước ngoài; trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị HH, DV XK và giá trị
HH, DV NK có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải có CTTT không dùng TM.

13. XUẤT KHẨU LAO 
ĐỘNG

Chứng từ thu tiền
của người LĐ

14. XUẤT KHẨU ĐỂ TRẢ NỢ 
NN CHO CP

XN NH đã được bên NN chấp
nhận trừ nợ hoặc XN bộ
chứng từ đã được gửi cho bên
NN để trừ nợ; CTTT thực
hiện theo hướng dẫn của BTC

13a. THANH TOÁN 
BẰNG HÀNG

Quy định trong HĐXK; HĐ mua HH, DV của
bên NN; có TKHQ về HH NK thanh toán bù
trừ với HH, DV XK; có VB XN với bên NN
về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa HH, DV
XK với HH NK, DV mua của bên NN
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Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
m) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài nhưng vì lý do khách quan bên NN
từ chối không nhận hàng và CSKD tìm được khách hàng mới cùng quốc gia với
khách hàng ký kết hợp đồng mua bán ban đầu để bán lô hàng trên thì chứng từ khấu
trừ gồm toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách
hàng ban đầu (hợp đồng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hóa đơn), công
văn giải trình của cơ sở kinh doanh lý do có sự sai khác tên khách hàng mua (trong đó
CSKD cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, đảm bảo không có
gian lận), toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách
hàng mới (hợp đồng, hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo
quy định và các chứng từ khác (nếu có)).
l) Trường hợp CSKD XK HH, DV cho bên nước ngoài (bên thứ hai), đồng thời NK
HH, DV với bên NN khác hoặc mua hàng với tổ chức, cá nhân ở VN (bên thứ ba);
nếu CSKD có thỏa thuận với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai thực hiện
thanh toán không dùng tiền mặt cho bên thứ ba số tiền mà CSKD còn phải thanh toán
cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán giữa các bên phải được quy định trong hợp
đồng XK, hợp đồng NK hoặc hợp đồng mua hàng (phụ lục hợp đồng hoặc VB điều chỉnh
hợp đồng (nếu có)) và CSKD phải có bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên liên
quan (giữa CSKD với bên thứ hai, giữa CSKD với bên thứ ba).

11. BÊN NN KHÔNG 
NHẬN HÀNG & BÁN 
CHO BÊN NN KHÁC 

CÙNG QG

VB GIẢI TRÌNH & 
CÁM KẾT CHỊU 
TRÁCH NHIỆM  

HSXK ban đầu; HSXK
khách hàng mới

12. XK CHO BÊN NN (BÊN THỨ 
HAI); ĐỒNG THỜI NK TỪ BÊN NN 
KHÁC HOẶC MUA HÀNG TC, CN 

VN (BÊN THỨ BA)

BÊN THỨ HAI THANH 
TOÁN CHO BÊN THỨ 

BA

Bản đối chiếu công nợ có xác
nhận của các bên liên quan
(giữa CSKD với bên thứ hai,
giữa CSKD với bên thứ ba)
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i) Trường hợp bên nước ngoài thực hiện TT không dùng TM nhưng số tiền thanh
toán trên CTTT không dùng TM không phù hợp với số tiền phải thanh toán như
đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì: nếu số tiền thanh toán
trên chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh
toán như đã thỏa thuận trong HĐ hoặc PLHĐ thì CSKD phải giải trình rõ lý do như:
phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc
thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên nhập
khẩu và bên xuất khẩu); nếu số tiền thanh toán trên CTTT không dùng TM có trị giá
lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong HĐ hoặc PLHĐ thì CSKD
phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền
hàng; CSKD phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình
với CQT và các văn bản điều chỉnh (nếu có).
k) Trường hợp bên nước ngoài thanh toán không dùng tiền mặt nhưng chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt không đúng tên ngân hàng phải thanh toán đã thỏa
thuận trong hợp đồng, nếu nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên
người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng
xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ.

9. CT THANH TOÁN 
KHÔNG PHÙ HỢP VỚI 

SỐ TIỀN THEO HĐ

Giải trình rõ lý do như: phí
chuyển tiền, giảm giá; thanh
toán một lần cho nhiều hợp
đồng, ứng trước tiền hàng.

CSKD phải cam kết chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các lý do
giải trình với CQT và các VB điều
chỉnh (nếu có)

10. KHÔNG ĐÚNG TÊN 
NH ĐÃ THỎA THUẬN

Nếu ND CT thể hiện rõ tên
người TT, tên người thụ
hưởng, số HĐXK, GTTT phù
hợp thì được chấp nhận
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g) Trường hợp bên nước ngoài (trừ trường hợp bên nước ngoài là cá
nhân) thực hiện thanh toán từ TK tiền gửi vãng lai của bên nước ngoài
mở tại các TCTD tại VN thì việc thanh toán này phải được quy định
trong hợp đồng xuất khẩu (PLHĐ hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng (nếu
có)). CTTT là giấy báo có của NH bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được
từ tài khoản vãng lai của bên nước ngoài đã ký hợp đồng.
h) Trường hợp bên nước ngoài là DNTN thực hiện thanh toán thông qua
TK vãng lai của chủ DNTN mở tại TCTD VN và được quy định trong
hợp đồng xuất khẩu (PLHĐ hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng (nếu có))
thì được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp người
mua bên nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân nhập cảnh qua các cửa khẩu
quốc tế của VN bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt
Nam tiền mặt để nộp vào TK vãng lai của chủ DNTN mở tại TCTD ở VN
phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh theo hướng
dẫn của NHNN VN.

7. THANH TOÁN TỪ TK 
VÃNG LAI BÊN NN (TRỪ 

CN) MỞ TẠI TCTD VN

QUY ĐỊNH 
TRONG 

HĐ/PLHĐ

Giấy báo có của NH bên XK
về số tiền đã nhận được từ
tài khoản vãng lai của bên

NN đã ký hợp đồng

8. THANH TOÁN TỪ TK 
VÃNG LAI BÊN NN LÀ CHỦ 

DNTN MỞ TẠI TCTD VN

QUY ĐỊNH TRONG 
HĐ/PLHĐ

DNTN nhập cảnh qua các cửa khẩu
QT của VN bằng hộ chiếu mang

theo ngoại tệ tiền mặt, đồng VN tiền
mặt để nộp vào tài khoản vãng lai

của chủ DNTN mở tại TCTD ở VN 

Khai báo HQ cửa khẩu khi 
xuất cảnh, nhập cảnh theo 

hướng dẫn của NH NN VN 40
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đ) Trường hợp bên nước ngoài (bên nhập khẩu) ủy quyền cho bên thứ
ba là tổ chức, cá nhân ở NN thực hiện thanh toán; bên thứ ba yêu cầu
tổ chức ở VN (bên thứ tư) thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba
bằng việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt số tiền bên nhập
khẩu phải thanh toán cho bên XK thì bên xuất khẩu phải có đủ các điều
kiện, hồ sơ như sau: hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc VB điều
chỉnh hợp đồng (nếu có)) quy định việc ủy quyền thanh toán, bù trừ công
nợ giữa các bên; chứng từ thanh toán là giấy báo có của NH về số tiền
bên XK nhận được từ tài khoản của bên thứ tư; bản đối chiếu công nợ có
xác nhận của các bên liên quan (giữa bên XK với bên NK, giữa bên thứ
ba ở NN với bên thứ tư là tổ chức ở VN).
e) Trường hợp bên nước ngoài ủy quyền cho Văn phòng đại diện tại
VN thực hiện thanh toán vào TK của bên XK và việc ủy quyền thanh
toán nêu trên có quy định trong HĐ XK (PLHĐ hoặc văn bản điều chỉnh
hợp đồng (nếu có)).

5. ỦY QUYỀN CHO 
VPĐD TẠI VN THANH 

TOÁN 

QUY ĐỊNH 
TRONG HĐ/PLHĐ

VPĐD tại VN thực
hiện thanh toán vào tài

khoản của bên XK

6. ỦY QUYỀN BÊN THỨ BA 
(TC, CN NN) THANH TOÁN 

BÊN THỨ BA YÊU CẦU 
BÊN THỨ TƯ (TCVN)  TT 

BÙ TRỪ NỢ VỚI BÊN 
THỨ BA

Giấy báo có của NH về số tiền
bên XK nhận được từ tài khoản

của bên thứ tư

Bản đối chiếu công nợ có XN của các
bên liên quan (giữa bên XK với bên
NK, giữa bên thứ ba ở NN với bên

thứ tư là tổ chức ở VN)
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c) Trường hợp bên nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh
toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu
(phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng (nếu có)).
d) Trường hợp bên nước ngoài yêu cầu bên thứ ba là tổ chức ở
VN thanh toán bù trừ công nợ với bên nước ngoài bằng thực
hiện thanh toán không dùng tiền mặt số tiền bên nước ngoài phải
thanh toán cho CSKD XK và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công
nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng XK (phụ lục hợp đồng
hoặc VB điều chỉnh hợp đồng (nếu có)) và có CTTT là giấy báo có
của NH bên XK về số tiền đã nhận được từ tài khoản của bên thứ
ba, đồng thời bên XK phải có bản đối chiếu công nợ có xác nhận
của bên nước ngoài và bên thứ ba.

3. ỦY QUYỀN CHO 
BÊN THỨ BA (NN) 

THANH TOÁN

BÊN THỨ BA 
LÀ TC/CN NN 
THANH TOÁN

Việc thanh toán theo ủy
quyền phải được quy định
trong hợp đồng XK (phụ
lục hợp đồng hoặc VB 

điều chỉnh hợp đồng (nếu
có))

4. UQ BÊN THỨ BA (TCVN) 
TT BÙ TRỪ NỢ VỚI NN

QUY ĐỊNH TRONG 
HĐ/PLHĐ

CTTT toán là giấy báo
có của NH bên XK về

số tiền đã nhận được từ
TK của bên thứ ba

Bản đối chiếu công nợ có
XN của bên NN ngoài và

bên thứ ba 40
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a) Trường hợp HH, DV XK được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước
ngoài, CSKD phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau: hợp đồng vay nợ (đối với
những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký
khoản vay của NHNNVN (đối với những khoản vay trên 01 năm); chứng từ thanh
toán không dùng tiền mặt chuyển tiền của bên nước ngoài vào VN. Phương thức
thanh toán HH, DV XK cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định
trong HĐXK; bản xác nhận của bên NN về cấn trừ khoản nợ vay; trường hợp sau
khi cấn trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có
chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải có CTTT không dùng TM.
b) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch
vụ xuất khẩu để góp vốn với bên nhập khẩu ở nước ngoài, CSKD phải có đủ điều
kiện, thủ tục, hồ sơ như sau: hợp đồng góp vốn; việc sử dụng tiền thanh toán hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào bên nhập khẩu ở nước ngoài phải được quy
định trong hợp đồng xuất khẩu; trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng
hóa XK thì số tiền chênh lệch phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

1. CẤN TRỪ TK TIỀN 
VAY NƯỚC NGOÀI 

QUY ĐỊNH HĐXK; HĐ 
VAY; ĐKNHNN 

(THỜI HẠN TRÊN 1 NĂM

CTTT không dùng TM chuyển tiền của
bên NN vào VN. Bản XN của bên NN về

cấn trừ khoản nợ vay; trường hợp sau
khi cấn trừ giá trị HH, DV XK vào

khoản nợ vay của NN có CL thì phải có
CTTT không dùng TM.

2. GÓP VỐN VỚI NHÀ 
NK NN 

HĐ GÓP VỐN 

Việc sử dụng tiền thanh
toán HH, DV XK để góp

vốn vào bên NK
40
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3. Đối với CTTT không dùng TM: chứng từ chuyển tiền từ TK của bên NK (hoặc
NH phục vụ bên NK) sang TK mang tên CSKD (bên XK) mở tại NH theo các hình
thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong HĐ và quy định của NH. CTTT tiền là
giấy báo có của NH bên XK về số tiền đã nhận được từ TK của NH bên NK.
Trường hợp TT trả chậm, phải có thỏa thuận ghi trong HĐ, PLHĐ XK, đến thời hạn
thanh toán bên XK phải có CTTT không dùng TM. Trường hợp ủy thác XK thì phải
có CTTT toán không dùng TM của bên nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên
nhận ủy thác phải có CTTT không dùng TM đối với hàng XK cho bên ủy thác.
Trường hợp bên nước ngoài TT trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác
phải có chứng từ TT không dùng TM và việc TT này phải được quy định trong HĐ.
Trường hợp bên XK bán các khoản phải thu của bên NK cho bên thứ ba (bên mua
các khoản phải thu) ở nước ngoài thì phải có CTTT không dùng tiền mặt từ bên thứ
ba (bên mua các khoản phải thu), việc TT này phải được quy định trong hợp đồng
XK và HĐ mua bán các khoản phải thu với bên thứ ba ở nước ngoài; bên XK phải
có văn bản cam kết, giải trình về lý do số tiền thanh toán khác số tiền phải TT theo
HĐXK phù hợp với HĐ mua bán các khoản phải thu.
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1. Đối với hợp đồng bán HH, GC HH, CC DV cho bên nước
ngoài (bên NK): trường hợp ủy thác XK là HĐ UTXK và biên
bản thanh lý HĐ UTXK (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc
biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên UTXK và bên nhận
UTXK có ghi rõ: số lượng, chủng loại SP, giá trị hàng ủy thác đã
XK; số, ngày HĐXK của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với bên
nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên CTTT không dùng tiền mặt
với bên nước ngoài của bên nhận UTXK; số, ngày, số tiền ghi
trên chứng từ thanh toán của bên nhận UTXK thanh toán cho bên
ủy thác xuất khẩu; số, ngày TKHQ HHXK của bên nhận UTXK.
2. Đối với tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu: tờ khai đã hoàn
thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Đối với HH, DVXK, ngoài các điều kiện quy định tại Đ.25 (HĐ, CT
nộp thuế đầu vào), Đ.26 NĐ (CTTT không dùng TM đầu vào)
NĐ này còn phải có: (1) hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc
bán, gia công hàng hóa, cung cấp dịch vụ; (2) hóa đơn bán HH, CC
DV; (3) CTTT không dùng TM; (4) TKHQ đối với HH XK (trừ
trường hợp không cần phải có TKHQ theo quy định của pháp luật về
hải quan); (5) phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa
(nếu có).

Đ.74 TT 38/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH KHÔNG CẦN TKHQ
Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực
phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình,
phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ,
công nhân làm việc tại DNCX;…

TỜ KHAI HẢI 
QUAN

ĐỐI VỚI HÀNG 
XUẤT KHẨU

CHỨNG TỪ 
THANH TOÁN 
KHÔNG DÙNG 

TM

HÓA ĐƠN
TMĐT/HĐ BH

HĐ GTGT

HĐ KÝ BÊN 
NƯỚC NGOÀI

PHIẾU ĐÓNG 
GÓI, VẬN ĐƠN, 

CT BH (NẾU CÓ)

K.3 Đ.27 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Trường hợp TT trả chậm, phải có thỏa thuận ghi trong HĐ, PLHĐ XK, đến thời hạn thanh toán bên XK phải có CTTT

không dùng TM.
Công văn 1054/CTTPHCM-TTHT 2021 chính sách thuế Cục Thuế Hồ Chí Minh

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng thì Công ty không được khấu trừ, hoàn thuế
GTGT. Khi có chứng từ thanh toán theo quy định thì Công ty kê khai điều chỉnh tăng khấu trừ thuế GTGT đầu
vào và được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ. SAU ĐÓ CÓ CHỨNG TỪ THANH 

TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
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- Hàng hóa là vật liệu xây dựng mua từ nội địa để xây dựng
công trình tại DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không
thực hiện TTHQ (K.50 Đ.71 TT 39/2018/TT-BTC).

- Pháp luật thuế GTGT và pháp luật QLT hiện hành không có
quy định điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu phải có Giấy phép xây dựng hay giấy tờ về đất
đai. Việc xác định DNCX được hưởng chế độ của khu phi
thuế quan thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 NĐ
18/2021/NĐ-CP. ĐN CT Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên
và tình hình thực tế của DN để thực hiện theo đúng quy định
và theo thẩm quyền.

..\QUẢN LY RỦI RO & HOÀN THUẾ\VĂN BẢN\VB 873-TCT-CS VỀ XD CT 
KHU PHI THUẾ QUAN.PDF

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ (K.7 & K.8 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP)
7. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở
trong khu phi thuế quan: có hợp đồng xây dựng, lắp đặt công trình
ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; có chứng từ thanh
toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.
8. Trường hợp hàng hóa, vật tư do CSKD xuất khẩu để thực hiện
công trình xây dựng ở nước ngoài, ngoài quy định tại khoản 7 Điều
này, phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) tờ khai hải quan; (2) hàng
hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với DM hàng hóa xuất khẩu để
thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh
nghiệp VN thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt;
hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI 
VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

(NGOÀI ĐK KT THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: HĐ, CT & TT KHÔNG DÙNG TM)

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 1767-DNL NGÀY
30.12.25 DN EPE SAU KHI HTXD HQ XN .pdf
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XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH Ở NƯỚC NGOÀI 
HOẶC TRONG KHU PHI THUẾ QUAN

K.7 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP 
(1) HĐ xây dựng, lắp đặt; (2) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

(1) TKHQ hàng hóa, vật
tư do CSKD XK để thực

hiện CTXD ở NN; 
(2) Hàng hóa, vật tư XK 

phải phù hợp với DM hàng
hóa xuất khẩu để thực hiện

CTXD ở NN
(K.8 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

Hàng hóa là vật liệu xây
dựng mua từ nội địa để
xây dựng công trình tại
DNCX được lựa chọn
thực hiện hoặc không

thực hiện TTHQ
(K.50 Đ.71 TT 39/2018/TT-BTC)
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Đ.63 TT 38/2015/TT-BTC
1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo qui định tại Điều 33 NĐ
187/2013/NĐ-CP phải làm thủ tục hải quan như thủ tục HQ đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 TT này
(Thủ tục HQ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ).
2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân Bên giao, Bên
nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sản phẩm gia công
chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công
và được sử dụng đúng mục đích gia công.
3. Trường hợp hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp
(hợp đồng gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia
công chuyển tiếp làm nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận)
cùng một tổ chức, cá nhân nhận gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận.

Đ.33 NĐ 187/2013/NĐ-CP
Thương nhân được quyền gia công chuyển tiếp. Theo đó:
1. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử
dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác
tại Việt Nam.
2. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước
được giao cho thương nhân theo chỉ định của bên đặt gia
công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp theo.

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ (K.9 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

Trường hợp CSKD có hàng hóa xuất khẩu đã có xác nhận của CQHQ
nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác về điều kiện khấu trừ thuế
GTGT đầu vào theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể quy định
tại Mục này thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không phải
tính thuế giá trị gia tăng đầu ra. Riêng đối với trường hợp hàng hóa
gia công chuyển tiếp, nếu không có đủ các thủ tục, hồ sơ về điều
kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định thì phải tính và
nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với CSKD có
dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán không
dùng tiền mặt theo quy định thì không được khấu trừ thuế giá trị gia
tăng đầu vào, không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra.

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ (K.6 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP)

Đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp để xuất khẩu là hàng hóa gia
công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại và pháp luật
về quản lý ngoại thương: (1) hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ
lục hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận
hàng tại VN; (2) hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng
gia công trả nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước
ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của bên nước ngoài; (3)
phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu
chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công
chuyển tiếp; (4) hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán
không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật; (5) tờ khai hải quan
thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

HÀNG HÓA GIA CÔNG CHUYỂN TIẾP ĐỂ XUẤT KHẨU
K.6 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP 

(1) HĐ GC XK & các PLHĐ (nếu có) ký với NN, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại VN; (2)
HĐ GTGT ghi rõ giá GC và SL HHGC trả NN và tên CS nhận hàng theo chỉ định của bên NN;
(3) Phiếu chuyển giao SP gia công chuyển tiếp có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận SP GC
chuyển tiếp; (4) HH GC cho NN phải thanh toán không dùng tiền mặt; (5) TKHQ.

1. SPGC của HĐGC này được
sử dụng làm nguyên liệu gia

công cho HĐGC khác tại VN.
2. SPGC của HĐGC công đoạn

trước được giao cho thương 
nhân theo chỉ định của bên đặt
gia công cho hợp đồng gia
công công đoạn tiếp theo.

Nếu không có đủ các thủ
tục, hồ sơ về điều kiện khấu

trừ thuế GTGT đầu vào
theo quy định thì phải tính
và nộp thuế GTGT như 
hàng hóa tiêu thụ nội địa

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI 
VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

(NGOÀI ĐK KT THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: HĐ, CT & TT KHÔNG DÙNG TM)
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ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI 
VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

(NGOÀI ĐK KT THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: HĐ, CT & TT KHÔNG DÙNG TM)

Sản phẩm nội dung thông tin số” là sản phẩm nội dung, thông tin
bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới
dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng theo quy
định tại khoản 11 Điều 3 NĐ 71/5007/NĐ-CP và các văn bản
hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có); Khoản
12 Điều 3 TT 40/2021/TT-BTC.
“Dịch vụ nội dung thông tin số” là dịch vụ được cung cấp trên
môi trường mạng hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản
xuất, khai thác, phát hành, nâng cấp, bảo hành, bảo trì sản phẩm
nội dung thông tin số và các hoạt động tương tự khác liên quan
đến nội dung thông tin số theo quy định tại khoản 12 Điều 3 NĐ
71/5007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung
hoặc thay thế (nếu có); Khoản 13 Điều 3 TT 40/2021/TT-BTC.

K.3 Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP
d) SP nội dung thông tin số CC cho bên NN là SP nội dung, thông
tin bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện
dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng xác
định theo quy định của pháp luật về CNTT. CSKD cung cấp SP nội
dung thông tin số phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở
ngoài VN, như: thông tin về tình trạng cư trú của bên NN (tổ
chức, cá nhân) ở NN (thông tin địa chỉ thanh toán, ĐC giao hàng,
địa chỉ trụ sở, địa chỉ nhà hoặc các thông tin tương tự mà tổ chức, cá
nhân mua hàng khai báo với CSKD cung cấp DV ở VN); thông tin
về truy cập của tổ chức, cá nhân ở NN, như thông tin về mã vùng
điện thoại QG của thẻ SIM, địa chỉ IP, vị trí đường dây ĐT cố định
hoặc các thông tin tương tự của tổ chức, cá nhân mua HH, DV.

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ (K.4 & K.5 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP) 
4. Đối với HH đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người
nước ngoài hoặc người VN) đã làm thủ tục xuất cảnh; HH đã bán
tại cửa hàng miễn thuế: CSKD phải có tài liệu chứng minh việc
HH đã bán tại khu vực cách ly, cửa hàng miễn thuế; CSKD phải
có Bảng kê HH đã bán cho khách xuất cảnh tại khu vực cách ly,
cửa hàng miễn thuế theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo
NĐ này.
5. Đối với SP nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài:
CSKD cung cấp DV phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh DV được
tiêu dùng ở ngoài VN theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 17
NĐ này và có CTTT không dùng TM.

SP NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ
K.5 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP

Hồ sơ, tài liệu chứng minh DV được tiêu dùng ở ngoài VN theo quy định tại
điểm d khoản 3 Điều 17 NĐ này và có CTTT không dùng TM.

ĐIỂM d K.3 Đ.17 NĐ 181/2025/NĐ-CP

SP NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ
Bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng
số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng xác định theo quy

định của pháp luật về CNTT.
HỒ SƠ, TÀI LIỆU CM TD Ở NN

TT về tình trạng cư trú của bên NN; thông tin về truy cập của tổ chức, cá
nhân ở NN, như TT về mã vùng ĐT QG của thẻ SIM, địa chỉ IP, vị trí 
đường dây ĐT CĐ hoặc các TT tương tự của TC, CN mua HH, DV.
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ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI 
VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

(NGOÀI ĐK KT THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: HĐ, CT & TT KHÔNG DÙNG TM)

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ (K.4 & K.5 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP)
4. Đối với HH đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người
nước ngoài hoặc người VN) đã làm thủ tục xuất cảnh; HH đã bán
tại cửa hàng miễn thuế: CSKD phải có tài liệu chứng minh việc
HH đã bán tại khu vực cách ly, cửa hàng miễn thuế; CSKD phải
có Bảng kê HH đã bán cho khách xuất cảnh tại khu vực cách ly,
cửa hàng miễn thuế theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo
NĐ này.
5. Đối với SP nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài:
CSKD cung cấp DV phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh DV được
tiêu dùng ở ngoài VN theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 17
NĐ này và có CTTT không dùng TM.

PHỤ LỤC III
BẢNG KÊ HÀNG HÓA BÁN CHO KHÁCH XUẤT CẢNH 

TẠI KHU VỰC CÁCH LY, CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\ND

181\PL III.docx

HH BÁN TẠI KHU VỰC CÁCH LY 
K.4 Đ.28 NĐ 181/2025/NĐ-CP

Đối với HH đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người VN)
đã làm thủ tục xuất cảnh; HH đã bán tại cửa hàng miễn thuế: CSKD phải có tài liệu CM
việc HH đã bán tại khu vực cách ly, cửa hàng miễn thuế; CSKD phải có BK HH đã bán
cho khách xuất cảnh tại khu vực cách ly, cửa hàng miễn thuế theo mẫu tại PL III.
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HOÀN THUẾ GTGT HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

Đ.2 TT 25/2018/TT-BTC SĐ, BS K.4 Đ.18 TT 219/2013/TT-
BTC (ĐÃ ĐƯỢC SĐ, BS THEO TT 130/2016/TT-BTC

❖ CSKD trong tháng/quý vừa có HH, DV XK, vừa có hàng
hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì phải hạch toán riêng số
thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SXKD HH, DV XK.

❖ Trường hợp không hạch toán riêng được số thuế GTGT
đầu vào sử dụng cho SXKD HH, DV XK thì số thuế
GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác
định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất
khẩu trên tổng doanh thu chịu thuế hàng hóa, dịch vụ của
các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ
hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Đ.2 TT 25/2018/TT-BTC SĐ, BS K.4 Đ.18 TT 219/2013/TT-
BTC (ĐÃ ĐƯỢC SĐ, BS THEO TT 130/2016/TT-BTC

❖ Số thuế GTGT đầu vào của HH, DV XK(bao gồm số thuế
GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu
vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ
với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ
nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì CSKD được
hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT
được hoàn của HH, DV XK không vượt quá doanh thu
của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

❖ Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với
hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại
địa bàn hoạt động hải quan.

ĐIỂM 5  MỤC III THÔNG BÁO SỐ 6294/TB-TCT
Tại Khoản 3 Điều 1 TT 130 (sửa đổi Điều 18 Thông tư số 219):
“... CSKD trong tháng/quý vừa có HH, DV XK, vừa có HH, DV X bán trong
nước thì CSKD phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho
SXKD HH, DV XK. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế
GTGT đầu vào HH, DV XK được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của
HH, DV XK trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế
GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế tiền trước đến kỳ đề nghị
hoàn thuế hiện tại”.
Căn cứ quy định trên:
- Việc phân bổ để xác định số thuế GTGT được hoàn được tính lũy kế từ kỳ
khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
- Trường hợp đơn vị xuất khẩu không có kỳ hoàn thuế liền trước thì kỳ
hoàn thuế được tính từ kỳ phát sinh âm gần nhất.
Thông báo 6294/TB-TCT về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 130/2016/TT-TC 
hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu 
6294/TB-TCT - LawNet

CÔNG VĂN 1169/TCT-KK NGÀY 30/03/2017
Trường hợp công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT
đầu vào của HH, DV xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào
của HH, DV xuất khẩu trong kỳ được xác định theo tỷ lệ
giữa doanh thu của HH, DV xuất khẩu trên tổng doanh thu
hàng hóa, dịch vụ; Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch
vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ phân bổ là tổng số thuế
GTGT được khấu trừ trong kỳ và số thuế GTGT còn được
khấu trừ kỳ trước chuyển sang nếu phục vụ HH, DV xuất
khẩu (số thuế này bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào của
hoạt động đầu tư, xây dựng, TSCĐ nhằm phục vụ hoạt động
SCKD chung trong đó có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu).
Công văn 1169/TCT-KK 2017 trả lời hoàn thuế giá trị gia tăng

ĐIỀU 15 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15
a) CSKD trong tháng, quý HH, DV XK nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý, trừ trường
hợp hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác;
b) CSKD trong tháng, quý vừa có HH, DV xuất khẩu, vừa có HH, DV tiêu thụ nội
địa thì phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SC, KD
CSKD; trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của CSKD
được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của CSKD trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch
vụ chịu thuế của kỳ hoàn thuế. Kỳ hoàn thuế được xác định từ kỳ tính thuế GTGT có
số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết liên tục chưa được hoàn thuế đến kỳ
tính thuế có đề nghị hoàn thuế.
Số thuế GTGT đầu vào của HH, DV XK, nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải
nộp của HH, DV tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh
được hoàn thuế cho HH, DV XK. Số thuế GTGT được hoàn của HH, DV XK không
vượt quá 10% doanh thu HH, DV XK của kỳ hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào đã
được xác định cho HH, DV xuất khẩu nhưng chưa được hoàn do vượt quá 10% doanh
thu của HH, DV XK của kỳ hoàn thuế trước được khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo
để xác định số thuế GTGT được hoàn của HH, DV XK kỳ hoàn thuế tiếp theo. 45

ĐIỀU 29 NĐ 181/2025/NĐ-CP
2. CSKD trong tháng, quý vừa có HH, DV XK, vừa có HH, DV NĐ thì
CSKD phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SX, KD HH,
DV XK; trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào
của HH, DV XK được xác định theo tỷ lệ giữa DT của HH, DV XK trên tổng
doanh thu HH, DV chịu thuế của kỳ hoàn thuế. Kỳ hoàn thuế được xác định
từ kỳ tính thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết liên tục
chưa được hoàn thuế đến kỳ tính thuế có đề nghị hoàn thuế. Số thuế
GTGT đầu vào của HH, DV XK (bao gồm số thuế GTGT vào hạch toán
riêng được và số thuế GTGT đầu vào được xác định theo tỷ lệ nêu trên) nếu
sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của HH, DV NĐ còn lại từ 300
triệu đồng trở lên thì CSKD được hoàn thuế cho HH, DV XK. Số thuế GTGT
được hoàn của HH, DV XK không vượt quá 10% doanh thu của HH, DV XK
của kỳ hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào đã được XĐ cho HH, DV XK
nhưng chưa được hoàn do vượt quá 10% DT của HH, DV XK của kỳ hoàn
thuế trước được khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo để xác định số thuế
GTGT được hoàn của HH, DV XK kỳ hoàn thuế tiếp theo.

ĐIỀU 29 NĐ 181/2025/NĐ-CP
1. CSKD trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số
thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng
trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác. Trong đó:
a) Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu được
xác định như sau: đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là CSKD có
hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp là CSKD
ký hợp đồng gia công XK với bên NN; đối với hàng hóa xuất khẩu để
thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài là CSKD có hàng hóa
xuất khẩu thực hiện công trình XD ở NN.
b) Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác là hàng hóa
do CSKD nhập khẩu từ nước ngoài vào VN sau đó trực tiếp xuất khẩu
hoặc ủy thác xuất khẩu, không bao gồm hàng hóa là nguyên liệu
nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

CSKD CÓ HÀNG HÓA & DỊCH VỤ XK: THUẾ GTGT 
ĐẦU VÀO TỪ 300 TRIỆU TRỞ LÊN

KHÔNG HOÀN THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU, SAU ĐÓ XUẤT 
KHẨU SANG NƯỚC KHÁC

CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ ĐƯỢC HOÀN ĐỐI VỚI HH, DV XK
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\TT 69\PL 2 .doc

SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC 
HOÀN CỦA HH, DV XK ≤

10% (X) DT HH, DV XK CỦA 
KỲ HT; SỐ THUẾ > 10% 

ĐƯỢC CHUYỂN KT & XĐ 
SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC 

HOÀN CỦA KỲ TIẾP THEO

CSKD VỪA CÓ HH, DV XK VỪA 
CÓ HH, DV TT NĐ PHẢI HT 

RIÊNG. TRƯỜNG HỢP KHÔNG 
HT RIÊNG THÌ THUẾ GTGT 

Đ.VÀO XĐ THEO % 
DTXK/TỔNG DT CHỊU THUẾ 

CỦA KỲ HT (TỪ KỲ CÓ THUẾ 
GTGT  Đ.VÀO CHƯA KT HẾT 

LIÊN TỤC ĐẾN KỲ ĐN HT)
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HOÀN THUẾ CSKD SX HH, CUNG ỨNG DV TS 5%) 
KHOẢN 3 ĐIỀU 15 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

Cơ sở kinh doanh chỉ sản
xuất hàng hóa, cung ứng
dịch vụ chịu thuế suất thuế
giá trị gia tăng 5% nếu có số
thuế giá trị gia tăng đầu vào
chưa được khấu trừ hết từ 300
triệu đồng trở lên sau 12
tháng liên tục hoặc 04 quý
liên tục thì được hoàn thuế
giá trị gia tăng; trường hợp cơ
sở sản xuất hàng hóa, cung
ứng dịch vụ chịu.

Trường hợp cơ sở sản xuất
hàng hóa, cung ứng dịch vụ
chịu nhiều mức thuế suất
thuế giá trị gia tăng khác nhau
thì được hoàn thuế theo tỷ lệ
phân bổ do CP quy định.
CSKD phải đáp ứng điều kiện sau đây:
a) CSKD nộp thuế GTGT theo PPKT,
lập và lưu giữ SKT, chứng từ kế toán
theo quy định của PL về KT; có TK tiền
gửi tại ngân hàng theo mã số thuế; b)
Đáp ứng quy định về khấu trừ theo quy
định; c) người bán đã kê khai, nộp
thuế GTGT theo quy định đối với hóa
đơn đã xuất cho CSKD ĐNHT.

ĐIỀU 31 NĐ 181/2025/NĐ-CP
CSKD chỉ SX HH, CC DV chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào
chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng liên tục hoặc 04 quý liên tục thì
được hoàn thuế GTGT. Trường hợp CSKD SX HH, CC DV chịu nhiều mức thuế suất thuế
GTGT thì CSKD phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SX HH, CC DV
chịu thuế suất thuế GTGT 5%, đối với số thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho SX HH,
CC DV vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% và sử dụng cho SS, KD HH, DV chịu nhiều mức
thuế suất khác (bao gồm hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% khâu kinh doanh thương
mại) nếu không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SX HH, CC
DV chịu thuế suất thuế GTGT 5% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động SX
HH, CC DV chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên tổng doanh thu HH, DV chịu thuế của kỳ
hoàn thuế. Kỳ hoàn thuế được xác định từ kỳ tính thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT 5%
có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết liên tục chưa được hoàn thuế đến kỳ tính thuế có
đề nghị hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SX HH, CC DV chịu thuế suất thuế
GTGT 5% (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào
được xác định theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của HH,
DV chịu thuế (nếu có) còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì CSKD được hoàn thuế GTGT đầu
vào sử dụng cho SX HH, CC DV thuế suất thuế GTGT 5%.

CSKD SX HÀNG HÓA & CUNG ỨNG DỊCH VỤ THUẾ 
SUẤT 5%: THUẾ GTGT ĐẦU VÀO TỪ 300 TRIỆU TRỞ 

LÊN SAU 12 THÁNG/4 QUÝ

Trường hợp CSSX HH, CU DV chịu
nhiều mức thuế suất thuế GTGT
khác nhau thì được hoàn thuế theo

tỷ lệ phân bổ do CP quy định.

CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ ĐƯỢC HOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 5%

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\TT 69\PL3 .docx
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HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15)

b) CSKD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa
được khấu trừ của DAĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp
theo đối với các trường hợp sau đây:
b1) DAĐT của CSKD không góp đủ số vốn điều lệ; kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các ĐK KD theo quy
định của pháp luật về đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện
kinh doanh trong quá trình hoạt động, trừ dự án đầu tư trong giai đoạn đầu
tư, theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành chưa phải
đề nghị CQNN có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện, DAĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật
chuyên ngành không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện;
b2) DAĐT khai thác tài nguyên, khoáng sản (không bao gồm dự án tìm kiếm
thăm dò, phát triển mỏ dầu khí quy định tại điểm a khoản này) và dự án đầu
tư sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành
sản phẩm khác quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.

a) CSKD đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có DAĐT (DAĐT
mới, DAĐT mở rộng) theo quy định của pháp luật về đầu tư (bao gồm cả DAĐT được
chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư, trừ trường hợp DAĐT
không hình thành TSCĐ của DN) đang trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm
dò, phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT đầu vào phát sinh
trong giai đoạn đầu tư mà chưa được hoàn thuế thì CSKD thực hiện bù trừ
với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh đang thực hiện (nếu có).
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300
triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
Trường hợp DAĐT đã hoàn thành (bao gồm cả DAĐT chia thành nhiều giai đoạn, hạng
mục đầu tư có giai đoạn, hạng mục đầu tư đã hoàn thành) nhưng CSKD chưa thực hiện
hoàn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn đầu tư (hạng mục đầu tư, giai đoạn đầu tư đã
hoàn thành) thì CSKD thực hiện nộp HSHT GTGT theo quy định trong thời hạn 01 năm
kể từ ngày DAĐT hoặc ngày giai đoạn đầu tư, hạng mục đầu tư hoàn thành.
Ngày DAĐT hoặc ngày giai đoạn, hạng mục đầu tư hoàn thành là ngày phát sinh doanh
thu của DAĐT hoặc ngày phát sinh doanh thu của giai đoạn, hạng mục đầu tư. DT quy
định tại khoản này không bao gồm doanh thu phát sinh trong giai đoạn chạy thử, doanh
thu hoạt động tài chính, thanh lý nguyên vật liệu của dự án đầu tư;
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3. CSKD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của
DAĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp sau
đây: a) DAĐT của CSKD không góp đủ số VĐL như đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ
hoàn thuế; b) DAĐT của CSKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư trừ trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều này; c) DAĐT của CSKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không
bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là DAĐT của CSKD
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động CSKD bị thu hồi
một trong các giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: giấy phép hoặc
giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận; hoặc trong quá trình hoạt động CSKD
không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của
pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm CSKD bị thu
hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền
kiểm tra, phát hiện CSKD không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều
kiện; d) DAĐT khai thác tài nguyên, khoáng sản (không bao gồm dự án tìm kiếm thăm dò,
phát triển mỏ dầu khí quy định tại khoản 1 Điều này) và DAĐT sản xuất sản phẩm là tài
nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản 14 Điều 4
của Nghị định này.
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2. Đối với DAĐT của CSKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
thuộc các trường hợp sau thì CSKD được hoàn thuế GTGT đối với
DAĐT theo quy định tại khoản 1 Điều này: a) DAĐT trong giai đoạn đầu
tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được
CQNN có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: giấy phép hoặc giấy
chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận; b) DAĐT trong giai đoạn
đầu tư, theo quy định của pháp luật ĐT, pháp luật chuyên ngành chưa
phải đề nghị CQNN có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: giấy phép
hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận; c) DAĐT theo
quy định của PL ĐT, pháp luật chuyên ngành không phải có giấy kinh
doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện theo một trong các hình thức:
giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc VB xác nhận, chấp thuận.
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1….
Trường hợp CSKD là chủ DAĐT thành lập tổ chức kinh tế mới hoặc giao cho BQL
DA, chi nhánh trực tiếp thực hiện, quản lý DAĐT thì tổ chức kinh tế mới thành lập,
BQL DA, chi nhánh được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với DAĐT. Tổ chức kinh
tế mới thành lập, BQL DA, chi nhánh phải bù trừ số thuế GTGT của HH, DV mua
vào sử dụng cho DAĐT với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SX, KD đang
thực hiện của CSKD, tổ chức kinh tế, chi nhánh cùng kỳ tính thuế (nếu có). Sau khi
bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của DAĐT chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu
đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều này. Khi DAĐT, giai
đoạn đầu tư, hạng mục đầu tư đã hoàn thành, trường hợp tổ chức kinh tế mới thành
lập, BQL DA, chi nhánh không tiếp tục quản lý, vận hành hoạt động SX, KD mà do
chủ DAĐT trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động SX, KD hoặc giao cho CSKD khác
quản lý, vận hành hoạt động SX, KD thì tổ chức kinh tế mới thành lập, BQL DA, chi
nhánh phải bàn giao số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của DAĐT để bàn giao cho chủ
DAĐT hoặc CSKD được giao quản lý, vận hành hoạt động SX, KD để tiếp tục kê
khai, khấu trừ cho hoạt động SX, KD vào kỳ tính thuế tiếp theo ngày DAĐT hoặc
ngày giai đoạn đầu tư, hạng mục đầu tư hoàn thành.
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1. CSKD đã ĐK nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có DAĐT (DAĐT mới, DAĐT
mở rộng) theo quy định của PL về ĐT (bao gồm cả DAĐT được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư
hoặc nhiều hạng mục đầu tư, trừ trường hợp DAĐT không hình thành TSCĐ của DN) đang trong
giai đoạn ĐT hoặc dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư có số
thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn ĐT mà chưa được hoàn thuế thì CSKD thực hiện bù
trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SX, KD đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ nếu
số thuế GTGT đầu vào của DAĐT chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn
thuế GTGT. Trường hợp DAĐT đã hoàn thành (bao gồm cả DAĐT chia thành nhiều giai đoạn, hạng
mục đầu tư có giai đoạn, hạng mục ĐT đã hoàn thành) nhưng CSKD chưa thực hiện hoàn thuế
GTGT phát sinh trong giai đoạn ĐT (hạng mục đầu tư, giai đoạn ĐT đã hoàn thành) thì CSKD thực
hiện nộp HSHT GTGT theo quy định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày DAĐT hoặc ngày giai
đoạn đầu tư, hạng mục ĐT hoàn thành. Ngày DAĐT hoặc ngày giai đoạn, hạng mục đầu tư hoàn
thành là ngày phát sinh DT của DAĐT hoặc ngày phát sinh DT của giai đoạn, hạng mục đầu tư. DT
quy định tại Điều này không bao gồm DT PS trong giai đoạn chạy thử, DTTC, thanh lý NVL của
DAĐT.
Trường hợp DAĐT đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động SX, KD nhưng phải chấm
dứt hoạt động của DAĐT, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động SX, KD chính
theo DAĐT thì CSKD phải nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn của DAĐT vào NSNN theo quy
định của pháp luật về QLT; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết HT.

DAĐT (MỚI & MỞ RỘNG) ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN 
ĐẦU TƯ CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG & ĐÃ HOÀN 

THÀNH TRONG THỜI HẠN 01 NĂM

KHÔNG HOÀN 
(1) KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN; 
VI PHẠM PL VỀ ĐẦU TƯ, 
PL CHUYÊN NGÀNH; PL 

ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG.
(2) DAĐT KHAI THÁC TN, 
KS & DAĐT SPXK LÀ TN, 

KS KHAI THÁC ĐÃ CB 
THÀNH SP KHÁC.
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Ngày DAĐT hoặc ngày giai
đoạn, hạng mục đầu tư hoàn
thành là ngày phát sinh
doanh thu của dự án đầu tư
hoặc ngày phát sinh doanh
thu của giai đoạn, hạng mục
đầu tư. DT quy định tại
khoản này không bao gồm
doanh thu phát sinh trong
giai đoạn chạy thử, doanh
thu hoạt động tài chính,
thanh lý nguyên vật liệu của
DAĐT.

Đ.39 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Đối với DAĐT đã được
đầu tư trước ngày
01/7/2025 mà vẫn đang
trong giai đoạn đầu tư
kể từ ngày Nghị định
này có hiệu lực thi hành
thì được áp dụng quy
định HT đối với đầu tư
tại Đ.30 NĐ này.
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Trường hợp DAĐT đang trong
giai đoạn ĐT chưa đi vào hoạt
động SX, KD nhưng phải
chấm dứt hoạt động của
DAĐT, chưa phát sinh thuế
GTGT đầu ra của hoạt động SX,
KD chính theo DAĐT thì
CSKD phải nộp lại số thuế
GTGT đã được hoàn của DAĐT
vào NSNN theo quy định của
pháp luật về quản lý thuế; đối
với số thuế GTGT chưa được
hoàn thì không được giải
quyết hoàn thuế.
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ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GTGT
K.9, K.10 ĐIỀU 15 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

NNT thuộc trường hợp hoàn
thuế GTGT, có số thuế
GTGT vào đáp ứng đầy đủ
điều kiện hoàn thuế theo quy
định tại Điều này và tuân thủ
các quy định về khai thuế
theo quy định của pháp luật
về quản lý thuế, lập hồ sơ
hoàn thuế GTGT đối với
từng trường hợp hoàn thuế
GTGT và gửi đến CQT có
thẩm quyền tiếp nhận.

CQT phân loại hồ sơ hoàn
thuế GTGT thuộc diện
hoàn thuế trước hoặc kiểm
tra trước hoàn thuế và giải
quyết hồ sơ hoàn thuế
GTGT theo quy định của
pháp luật về quản lý thuế.
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a) CSKD thuộc trường hợp được
hoàn thuế theo quy định tại các
khoản 1 (Quy định HT đối với XK),
2 (Quy định HT đối với đầu tư), 3
(Quy định HT SX HH, CC DV TS
5%) và 4 (Quy định HT giải thể, phá
sản) Điều này phải là CSKD nộp
thuế GTGT theo PPKT, lập và lưu
giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán
theo quy định của pháp luật về kế
toán; có TK tiền gửi tại NH theo mã
số thuế của CSKD;

b) Đáp ứng quy định về KT thuế
GTGT đầu vào theo quy định tại khoản
2 Điều 14 (ĐK khấu trừ) và không
thuộc trường hợp quy định tại khoản
3 Điều 14 CSKD không đáp ứng quy
định về KT tại khoản 1 (thuế GTGT
đầu vào của HH, DV sử dụng cho SX,
KD HH, DV chịu thuế GTGT) và khoản
2 (ĐK khấu trừ) Điều này và các hóa đơn,
chứng từ được lập từ các hành vi bị
nghiêm cấm tại Luật này thì không được
KT) của Luật này;

c) Người bán đã kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định
đối với hóa đơn đã xuất cho CSKD đề nghị hoàn thuế.

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GTGT (Đ.37 NĐ 181/2025/NĐ-CP)
CSKD thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Mục này phải đáp ứng ĐK:
1. CSKD thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại các Đ.29, Đ.30,
Đ.31, Đ.32 NĐ này phải là CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ thuế, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp
luật về kế toán; có TK tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của CSKD.
2. Đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Mục 2
Chương III và không thuộc trường hợp quy định tại K.15 Đ.23 NĐ này.
4. Tại thời điểm CSKD nộp HSHT, CSKD thuộc trường hợp hoàn thuế
GTGT, có số thuế GTGT đầu vào đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo
quy định tại Mục này và tuân thủ các quy định về khai thuế theo quy định của
pháp luật về QLT, lập HSHT GTGT đối với từng trường hợp hoàn thuế
GTGT và gửi đến CQT có thẩm quyền tiếp nhận. CQT phân loại HSHT
GTGT thuộc diện hoàn thuế trước hoặc kiểm tra trước hoàn thuế và giải
quyết HSHT GTGT theo quy định của pháp luật về QLT.

ĐIỀU KIỆN HOÀN THUẾ GTGT (Đ.37 NĐ 181/2025/NĐ-CP)
CSKD thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Mục này phải đáp ứng ĐK:
3. NB đã kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với hóa đơn đã xuất
cho CSKD ĐNHT được xác định như sau:
a) Tại thời điểm CSKD nộp HSHT, NB đã nộp HSKT GTGT theo quy
định và không còn nợ tiền thuế GTGT của kỳ tính thuế tương ứng với kỳ
tính thuế thuộc kỳ HT của CSKD ĐNHT.
b) CQ QLT thuế tại thời điểm CSKD nộp HSHT trên cơ sở KQXL của HT
CNTT tự động để xác định NB đã kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
c) Trường hợp xác định NB chưa nộp đầy đủ HSKT GTGT của kỳ tính

thuế tương ứng với kỳ tính thuế thuộc kỳ HT của CSKD (bao gồm cả trường
hợp chưa đến thời hạn nộp HSKT) hoặc còn nợ tiền thuế GTGT của kỳ tính
thuế tương ứng với kỳ tính thuế thuộc kỳ HT thì CSKD không được HT đối
với các hóa đơn tương ứng với kỳ tính thuế NB chưa nộp đầy đủ HSKT
GTGT hoặc còn nợ tiền thuế GTGT.

NB ĐÃ KHAI & 
NỘP THUẾ 
GTGT

TỪ 01/01/2026 LUẬT 
149/2025/QH15 BỎ ND NÀY

CƠ QUAN 
THUẾ

Trên cơ sở
KQXL của HT 
CNTT tự động
để xác định NB 
đã kê khai, nộp

thuế GTGT 

NB CHƯA NỘP 
HSKT/NỢ 

THUẾ
Không được HT
đối với các hóa
đơn tương ứng

TRƯỜNG HỢP HĐ GIÁ TRỊ Đ.RA ><  TK 01/GTGT
ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ THÁNG 07/2025 HOẶC Q.3/2025
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HOÀN THUẾ GIẢI THỂ - PHÁ SẢN
KHOẢN 4 ĐIỀU 15 LUẬT THUẾ GTGT SỐ 48/2024/QH15

- CSKD nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ thuế được
hoàn thuế GTGT khi giải thể,
phá sản có số thuế GTGT nộp
thừa hoặc số thuế giá trị gia
tăng đầu vào chưa được khấu
trừ hết.
- Trường hợp tổ hợp tác nộp thuế
theo PPKT chuyển đổi thành
HTX thì HTX được kế thừa số
thuế GTGT nộp thừa hoặc số
thuế GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ hết của tổ hợp tác để
khấu trừ, HT theo quy định.

Bỏ quy định hoàn thuế
GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ hết và thuế giá trị
gia tăng nộp thừa khi doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế
chuyển đổi sở hữu, chuyển
đổi doanh nghiệp, sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách; khi tổ
chức khác, chi nhánh chấm
dứt hoạt động; khi tổ hợp
tác chuyển đổi thành hợp
tác xã.
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ĐIỀU 32 NĐ 181/2025/NĐ-CP
CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn
thuế GTGT khi giải thể, phá sản có số thuế GTGT nộp thừa hoặc
số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (trừ trường hợp
CSKD giải thể và chấm dứt hoạt động của DAĐT quy định tại
khoản 1 Điều 30 Nghị định này). CSKD phải thực hiện theo quy
định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế. Trường
hợp chi nhánh của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế giải thể, tổ hợp tác nộp thuế theo phương pháp
khấu trừ thuế chuyển đổi thành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì
DN, HTX, liên hiệp HTX được kế thừa số thuế GTGT nộp thừa
hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của tổ hợp tác,
chi nhánh để khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

ĐIỀU 32 NĐ 181/2025/NĐ-CP
CSKD NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 
HOÀN THUẾ KHI GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÓ SỐ THUẾ 

GTGT ĐẦU VÀO CHƯA ĐƯỢC KHẤU TRỪ HẾT 

Trường hợp CN của DN giải thể, tổ hợp tác chuyển
đổi thành HTX, liên hiệp HTX thì DN, HTX, liên hiệp 
HTX được kế thừa số thuế GTGT nộp thừa hoặc số

thuế GTGT ĐV chưa được khấu trừ hết của tổ hợp tác,
chi nhánh để khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

KHÔNG PHẢI GỬI MẪU 01/HT (K1. Đ. 31 TT 80/2021/TT-BTC)
HSĐN HTGTGT ĐV chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất,
chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động thuộc diện CQT phải kiểm tra tại trụ sở của NNT theo quy định
tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật QLT và Chương VIII TT 80/2021/TT-BTC thì NNT không phải gửi Giấy đề nghị
hoàn trả khoản thu NSNN. CQT căn cứ kết quả kiểm tra để xác định số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu
trừ hết đủ điều kiện hoàn thuế tại BBKT thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế cho NNTtheo quy định.

5
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PHẦN II. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP



HIỆU LỰC THI HÀNH

Đ.55 LUẬT 64/2025/QH15
1. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung
của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân
được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội thì văn bản
quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới được quy định hiệu lực trở
về trước.
2. Văn bản quy phạm pháp luật không được quy định hiệu lực
trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào
thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách
nhiệm pháp lý;
b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Đ.58 LUẬT 64/2025/QH15
1. VB QPPL được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
2. VB QPPL được áp dụng đối với hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm
mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trường hợp văn bản quy phạm pháp
luật có quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau
về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
4. Trường hợp các QPPL do cùng một CQ ban hành có quy định khác
nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của QPPL ban hành sau.
Bỏ trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm
pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước
ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
..\GIAO DỊCH LIEN KET\VB HƯỚNG DẪN GDLK\VB 4003 NGÀY  12.4.2021 CỦA TCT ÁP DỤNG 

HỒI TỐ TỪ NĂM 2020 ĐỐI VỚI QHLK DN & CÁ NHÂN (3).jpg
Công văn 3002/TCT-DNL 2019 hướng dẫn xác định chi phí lãi vay Nghị định 20/2017/NĐ-CP

/NĐ-CP

Đ.24 NĐ 230/2025/NĐ-CP
1. NĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ kỳ tính thuế
TNDN năm 2025. Việc xác định thời gian áp dụng trong một số trường hợp cụ thể
như sau: a) DN được lựa chọn áp dụng quy định về doanh thu, CP, ưu đãi thuế,
miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ tại NĐ này từ đầu kỳ tính thuế năm 2025 hoặc từ
ngày Luật Thuế TNDN có hiệu lực hoặc từ ngày NĐ này có hiệu lực thi hành;
trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 của DN bắt đầu sau ngày Luật Thuế TNDN có
hiệu lực thì áp dụng từ ngày Luật Thuế TNDN có hiệu lực hoặc từ ngày NĐ này
có hiệu lực thi hành; b) Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại
điểm c khoản 1 Điều 9 và quy định về CNV tại điểm i khoản 3 Điều 12 của NĐ
này áp dụng từ ngày NĐ này có hiệu lực thi hành.
2. NĐ này thay thế: a) NĐ 218/2013/NĐ-CP; b) NĐ 91/2014/NĐ-CP; c) NĐ
12/2015/NĐ-CP; d) NĐ 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 NĐ
218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án SX SP công nghiệp hỗ trợ.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại NĐ này
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế đó.

Đ.10 TT 20/2026/TT-BTC
1. TT có hiệu lực từ ngày 12/3/2026. AD từ kỳ tính thuế năm 2025.
2. CP được trừ phát sinh trước thời điểm hiệu lực: Nếu TT
96/2015/TT-BTC đã quy định điều kiện và hồ sơ thì thực hiện theo quy
định TT 96/2015/TT-BTC cho kỳ tính thuế 2025.
- CP được trừ quy định tại Đ.3 TT này mà chưa quy định cụ thể tại
TT 96/2015 thì thành phần HS cho kỳ tính thuế 2025 là HĐ & CT
theo quy định pháp luật.
- Đối với chi phí KH TS cho thuê khi chưa có khách thuê: Phải có HS
CM QSH hoặc QSD hợp pháp của DN.
3. Quy định về TT không dùng TM và chuyển nhượng vốn: AD từ ngày
NĐ 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực.
4. HĐ NT áp dụng phương pháp hỗn hợp quy định tại TT 103/2014/TT-
BTC được ký trước khi TT có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế
tiếp tục thực hiện theo các VPQPPL có hiệu lực tại thời điểm ký HĐ.

1. Luật thuế TNDN số 67/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2025 và áp dụng từ
kỳ tính thuế TNDN năm 2025.
2. NĐ số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025 và áp dụng từ kỳ tính
thuế TNDN năm 2025. Việc xác định thời gian áp dụng trong một số trường hợp cụ thể như sau:
a) DN được lựa chọn áp dụng quy định về DT, CP, ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế, chuyển
lỗ tại NĐ này từ đầu kỳ tính thuế năm 2025 hoặc từ 01/10/2025 hoặc từ ngày 15/12/2025;
Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 của DN bắt đầu sau ngày ngày 01/10/2025 thì AD từ
ngày 01/10/2025 hoặc từ ngày 15/12/2025;
b) Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c K.1 Đ.9 và quy định về
CNV tại điểm i K.3 Đ.12 của NĐ này AD từ ngày ngày 15/12/2025.
3. TT 20/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/3/2026. AD từ kỳ tính thuế năm 2025.
a) CP được trừ phát sinh trước thời điểm hiệu lực: Nếu TT 96/2015/TT-BTC đã quy định điều
kiện và hồ sơ thì thực hiện theo quy định TT 96/2015/TT-BTC cho kỳ tính thuế 2025. CP được
trừ quy định tại Đ.3 TT này mà chưa quy định cụ thể tại TT 96/2015 thì thành phần HS cho
kỳ tính thuế 2025 là HĐ & CT theo quy định pháp luật. Đối với chi phí KH TS cho thuê khi
chưa có khách thuê: Phải có HS CM QSH hoặc QSD hợp pháp của DN.
b. Quy định về TT không dùng TM và CNV: AD từ ngày NĐ 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực.
c. HĐ NT áp dụng PP hỗn hợp quy định tại TT 103/2014/TT-BTC được ký trước khi TT có hiệu
lực thì việc xác định NVT tiếp tục thực hiện theo các VPQPPL có hiệu lực tại thời điểm ký HĐ.

NĐ SỐ 320/2025/NĐ-CPCÓ
HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 

NGÀY 15/12/2025; ÁP DỤNG TỪ 
KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2025.

LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 
TỪ NGÀY 01/10/2025; ÁP DỤNG TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2025.

TT 20/2026/TT-BTC CÓ HIỆU 
LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 
12/3/2026; ÁP DỤNG TỪ KỲ 

TÍNH THUẾ NĂM 2025.

Đ.55 & Đ.58 LUẬT BAN HÀNH VBQPPL 64/2025/QH15
1. VB QPPL được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
2. VB QPPL được áp dụng đối với hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang
có hiệu lực. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định hiệu lực trở về trước thì
áp dụng theo quy định đó.
3. VB QPPL không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây: a)
Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó
pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

KỲ TÍNH THUẾ ĐẦU TIÊN & NĂM CHUYỂN ĐỔI

ĐIỂM a K.4 Đ.28 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu
tiên của DN có thời gian sản xuất,
kinh doanh được miễn thuế dưới
12 tháng, DN được lựa chọn
hưởng miễn thuế ngay kỳ tính
thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan
thuế thời gian bắt đầu được miễn
thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.
Trường hợp DN đăng ký thời gian
miễn thuế vào kỳ tính thuế tiếp
theo thì phải xác định số thuế phải
nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để
nộp ngân sách nhà nước theo
quy định;

K. 6 Đ.2 NĐ 114/2020/TT-BTC
Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của DN
mới thành lập là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế
năm cuối cùng đối với DN chuyển đổi loại hình
DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp
nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021
có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng
với kỳ tính thuế TNDN năm 2020 để hình
thành một kỳ tính thuế TNDN. Việc xác định
tổng doanh thu và số thuế được giảm trong
trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế
TNDN năm 2020 (12 tháng).
KHOẢN 1 ĐIỀU 2 NĐ 114/2020/TT-BTC

Trường hợp DN mới thành lập, DN chuyển đổi
loại hình DN, … trong kỳ tính thuế TNDN năm
2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng
doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng
doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN
năm 2020 chia (:) cho số tháng DN thực tế hoạt
động SX, KD trong kỳ tính thuế TNDN năm
2020 nhân (x) với 12 tháng.

ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐIỀU 115 TT 200/2014/TT-BTC 
Thông tin bổ sung cho các khoản mục 
trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

Trường hợp DN có áp dụng hồi tố
thay đổi chính sách kế toán hoặc
điều chỉnh hồi tố sai sót trọng
yếu của các năm trước thì phải
điều chỉnh số liệu so sánh (số
liệu ở cột “Đầu năm”) để đảm bảo
nguyên tắc có thể so sánh và giải
trình rõ điều này. Trường hợp vì lý
do nào đó dẫn đến số liệu ở cột
“Đầu năm” không có khả năng so
sánh được với số liệu ở cột “Cuối
năm” thì điều này phải được nêu
rõ trong Bản TM BCTC.

ĐIỀU 74 TT 200/2014/TT-BTC 
Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối năm trước:
Phản ánh kết quả hoạt động
kinh doanh, tình hình phân chia
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc
các năm trước. Tài khoản 4211
còn dùng để phản ánh số điều
chỉnh tăng hoặc giảm số dư
đầu năm của TK 4211 khi áp
dụng hồi tố do thay đổi chính
sách kế toán và điều chỉnh hồi
tố các sai sót trọng yếu của
năm trước, năm nay mới phát
hiện.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH & KỲ TÍNH THUẾ TNDN GỘP

Khoản 4, Điều 12 Luật kế toán
số 88/2015/QH13:
“Điều 12. Kỳ kế toán
…
4. Trường hợp kỳ kế toán năm
đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm
cuối cùng có thời gian ngắn hơn
90 ngày thì được phép cộng với
kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc
cộng với kỳ kế toán năm trước
đó để tính thành một kỳ kế toán
năm; kỳ kế toán năm đầu tiên
hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng
phải ngắn hơn 15 tháng.”

Khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-
BTC :
“Điều 3: Phương pháp tính thuế
…
2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp
doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính
thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế
cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải
thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định
của pháp luật về kế toán.
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới
thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối
cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải
thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với
kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển
đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp
nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một
kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập
doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh
nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Trường hợp Công ty thành lập từ ngày 30/12/2020 thì kỳ
tính thuế năm 2020 có thời gian ngắn hơn 03 tháng nên được
cộng với kỳ tính thuế của năm 2021 để hình thành kỳ tính
thuế năm 2021. Việc thực hiện gộp Báo cáo tài chính năm
2020 vào năm 2021 đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện
theo chế độ kế toán hiện hành. Trường hợp trong quá trình
thực hiện còn gặp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Cục
quản lý giám sát kế toán- kiểm toán thuộc Bộ tài chính để
được hướng dẫn đúng thẩm quyền.

Công văn 3015/CTTPHCM-TTHT 2021 gộp báo cáo tài chính năm 
Cục thuế Hồ Chí Minh (thuvienphapluat.vn)

KỲ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khoản 4, Điều 12 Luật kế toán
số 88/2015/QH13:
“Điều 12. Kỳ kế toán
…
4. Trường hợp kỳ kế toán năm
đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm
cuối cùng có thời gian ngắn hơn
90 ngày thì được phép cộng với
kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc
cộng với kỳ kế toán năm trước
đó để tính thành một kỳ kế toán
năm; kỳ kế toán năm đầu tiên
hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng
phải ngắn hơn 15 tháng.”

Khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-
BTC :
“Điều 3: Phương pháp tính thuế
…
2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp
doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính
thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế
cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải
thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định
của pháp luật về kế toán.
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới
thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối
cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải
thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với
kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển
đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp
nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một
kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập
doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh
nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Trường hợp Công ty thành lập từ ngày 30/12/2020 thì kỳ
tính thuế năm 2020 có thời gian ngắn hơn 03 tháng nên được
cộng với kỳ tính thuế của năm 2021 để hình thành kỳ tính
thuế năm 2021. Việc thực hiện gộp Báo cáo tài chính năm
2020 vào năm 2021 đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện
theo chế độ kế toán hiện hành. Trường hợp trong quá trình
thực hiện còn gặp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Cục
quản lý giám sát kế toán- kiểm toán thuộc Bộ tài chính để
được hướng dẫn đúng thẩm quyền.

Công văn 3015/CTTPHCM-TTHT 2021 gộp báo cáo tài chính năm 
Cục thuế Hồ Chí Minh (thuvienphapluat.vn)

ĐIỀU 36 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14
“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
1. NNT đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay
đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp DN thực hiện chuyển đổi kỳ tính
thuế TNDN (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc
ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12
tháng. Khi chuyển đổi, DN phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế với CQ
ĐKKD và có trách nhiệm TB bằng văn bản cho CQT QL trực tiếp của DN theo quy định.
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Thông tin đăng ký thuế:
11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô "Hạch toán độc lập” hoặc ''Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô
"Hạch toán độc lập" mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn
thêm ô "Có báo cáo tài chính hợp nhất”): Hạch toán độc lập □ Có báo cáo tài chính hợp nhất □ Hạch toán phụ thuộc □
11.6 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày..../….đến ngày…../…..8 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
11.7 Tổng số lao động (dự kiến):……………………………………
11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: Có □ Không □
11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) 9 : Khấu trừ □ Trực tiếp trên GTGT □ Trực tiếp trên DS □ Không phải nộp
thuế GTGT □
12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10: □ Tự in hóa đơn □ Đặt in hóa đơn □ Sử dụng hóa đơn điện tử □Mua hóa đơn của CQT.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KỲ KẾ TOÁN

Thông tin đăng ký thuế 
11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một
trong hai ô "Hạch toán độc lập” hoặc ''Hạch toán
phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô "Hạch toán
độc lập" mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo
cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền
theo quy định thì tích chọn thêm ô "Có báo cáo tài
chính hợp nhất”): Hạch toán độc lập □ Có báo cáo
tài chính hợp nhất □ Hạch toán phụ thuộc □
11.6 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày..../….đến
ngày…../…..8 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc
niên độ kế toán)
11.7 Tổng số lao động (dự
kiến):……………………………………
11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO,
BLT, BTL, O&M: Có □ Không □
11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4
phương pháp) 9 : Khấu trừ □ Trực tiếp trên GTGT
□ Trực tiếp trên DS □ Không phải nộp thuế GTGT
□
12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10: □ Tự in hóa đơn
□ Đặt in hóa đơn □ Sử dụng hóa đơn điện tử □
Mua hóa đơn của cơ quan thuế

Căn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14 quy định về thông báo
thay đổi thông tin đăng ký thuế:
“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký
doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh
khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện
thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp
tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật.”
Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường
hợp DN thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN
(bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương
lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính
thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi
không vượt quá 12 tháng. Khi chuyển đổi, DN phải
làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế với
CQ ĐKKD và có trách nhiệm TB bằng văn bản
cho CQT QLTT của DN theo quy định.
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KỲ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN HOẶC CUỐI CÙNG

K.4 Đ.2 LUẬT 56/2024/QH15 SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG K.4 Đ.12 LUẬT KẾ TOÁN

Trường hợp kỳ kế toán năm
đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm
cuối cùng có thời gian không
quá 03 kỳ kế toán tháng liên
tiếp thì được phép cộng với
kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc
cộng với kỳ kế toán năm trước
đó để tính thành một kỳ kế
toán năm; kỳ kế toán năm đầu
tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối
cùng phải không quá 15
tháng.

K.4 Đ.12 LUẬT KẾ TOÁN 

Trường hợp kỳ kế toán năm
đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm
cuối cùng có thời gian ngắn
hơn 90 ngày thì được phép
cộng với kỳ kế toán năm tiếp
theo hoặc cộng với kỳ kế
toán năm trước đó để tính
thành một kỳ kế toán năm; kỳ
kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ
kế toán năm cuối cùng phải
ngắn hơn 15 tháng

01/01/20XX 01/01/20XX+1 01/01/20XX+2

01/4/20XX+1 01/4/20XX+201/4/20XX

01/01/20XX+2

01/4/20XX+3

LLẬPBCTC NĂM CHUYỂN ĐỔI (TỪ 01/01/20XX ĐẾN 31/03/20XX): 
TÍNH 1 NĂM ƯU ĐÃI THUẾ TNDN; HOẶC KHÔNG ƯU ĐÃI

NIÊN ĐỘ MỚI

Thay
đổi kỳ

kế toán
năm

 Lập báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn giữa
hai kỳ

 BCĐKT: Chuyển số dư cuối kỳ sang thành “số
đầu năm”

 BCKQKD: Phải đủ 12 tháng tương ứng với năm
tài chính chuyển đổi

 BCLTT: phải đủ 12 tháng tương ứng với năm tài
chính chuyển đổi

KỲ KẾ TOÁN & KỲ TÍNH THUẾ TNDN
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TRANG 17
LUẬT THUẾ TNDN\CV 2026-720-CST-TN GIỚI 

THIỆU NĐ 320-2025 VÀ TT20-2026.pdf

1. Kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính do DN
lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại K.2 Điều này. Trường hợp

năm tài chính thì TB với CQT trước khi thực hiện.

2. Kỳ tính thuế đối với DN quy định tại điểm c (DN NN có CSTT tại
VN nộp thuế đối với TNCT PS tại VN mà khoản TN này không LQ
đến HĐ của CSTT: PP tỷ lệ, Mẫu 05/TNDN-TT 21/2026/TT-BTC),
điểm d (DN NN không có CSTT tại VN, bao gồm cả các DN KD

TMĐT, KD dựa trên NT số, nộp thuế đối với TNCT PS tại VN: PP tỷ
lệ) K.2 Đ.2 của Luật này thực hiện theo quy định của PL về QLT.

K.4 Đ.2 LUẬT 56/2024/QH15 SĐ, BS K.4 Đ.12 LUẬT KẾ TOÁN
Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời 
gian không quá 03 kỳ kế toán tháng liên tiếp thì được phép cộng với kỳ kế 

toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ 
kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải 

không quá 15 tháng.



THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN

Đ.3 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
1. Thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm thu nhập từ hoạt động SX, KD
hàng hóa, DV và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Thu nhập khác.
3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại VN của DN nước ngoài quy định
tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này là thu nhập nhận được có
nguồn gốc từ VN, không phụ thuộc vào ĐĐ tiến hành kinh doanh.
4. DN VN đầu tư ở nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt động SX, KD
tại nước ngoài trong kỳ tính thuế được trừ số thuế TNDN phải nộp theo
quy định của nước tiếp nhận đầu tư vào số thuế TNDN phải nộp ở VN,
nhưng không được vượt quá số thuế TNDN tính theo quy định của pháp
luật về thuế TNDN của VN.
5. DN phải nộp thuế TNDN bổ sung về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối
thiểu (IIR) theo quy định của pháp luật thì thuế TNDN bổ sung phải nộp
được trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại VN theo quy định của Luật này.

THU NHẬP CHỊU THUẾ
Thu nhập chịu thuế TNDN
bao gồm thu nhập từ hoạt
động SX, KD hàng hóa, DV
và thu nhập khác.
Thu nhập khác (K.2 Đ.3
Luật 67/2025/QH15)

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TTTC
DN phải nộp thuế TNDN bổ sung về
tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu
(IIR) theo quy định của PL thì thuế
TNDN BS phải nộp được trừ vào số
thuế TNDN phải nộp tại VN theo quy
định của Luật này.
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TN PS TẠI VN CỦA DN NN 
Quy định tại điểm c, điểm d
khoản 2 Điều 2 của Luật này là
thu nhập nhận được có nguồn
gốc từ VN, không phụ thuộc
vào ĐĐ tiến hành kinh doanh.
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s) Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa đã thực xuất khẩu,
thực nhập khẩu phát sinh ngay trong năm quyết toán thuế TNDN thì được tính giảm
trừ CP trong năm quyết toán đó. Trường hợp khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu của hàng hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu phát sinh của các năm QT
thuế TNDN trước thì tính vào thu nhập khác của năm QT phát sinh khoản thu nhập;
t) Các khoản TN từ các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết trong
nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN;
u) Trường hợp DN thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định
của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp
của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của DN thì xử lý như sau:
u1) Nếu khoản CL cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của DN, bổ sung vào
nguồn vốn SX, KD thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của DN
nhận vốn góp;
u2) Nếu khoản CL cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản CL
này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ;
v) Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.
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q) Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động SX, KD ở nước
ngoài là tổng các khoản TN nhận được trước thuế TNDN (hoặc
một loại thuế có bản chất tương tự như thuế TNDN);
r) Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ CP thu hồi
và CP tiêu thụ, được xác định cụ thể như sau:
r1) Trường hợp DN phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế
phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất của các sản phẩm thuộc
ngành, nghề, địa bàn đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì
khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế TNDN;
r2) Trường hợp DN phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế
phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất của các sản phẩm
không được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập này
được tính vào thu nhập khác;
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p) Thu nhập từ hợp đồng BCC được xác định bằng tổng doanh thu theo hợp đồng
BCC trừ đi tổng CP liên quan đến việc tạo ra doanh thu của hợp đồng BCC.
p1) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia KQKD doanh bằng DT
bán HH, DV thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp
đồng;
p2) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia KQKD bằng sản phẩm
thì doanh thu tính thuế là DT của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng;
p3) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia KQKD bằng lợi nhuận
trước thuế, các bên tham gia hợp đồng BCC phải cử ra một bên làm đại diện có
trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, CP, xác định lợi nhuận trước
thuế TNDN chia cho từng bên tham gia hợp đồng BCC. Mỗi bên tham gia hợp
đồng BCC tự thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN của mình theo quy định;
p4) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia KQKD bằng lợi nhuận
sau thuế TNDN, các bên tham gia hợp đồng BCC phải cử ra một bên làm đại
diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, CP và kê khai nộp thuế
TNDN thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng BCC;
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o) CL do đánh giá lại TS theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,
chuyển đổi loại hình DN (trừ trường hợp quy định tại K.9 Đ.4 của NĐ này), được XĐ cụ thể như sau:
o1) CL tăng hoặc giảm do đánh giá lại TS là phần CL giữa giá trị đánh giá lại với giá trị còn lại của TS ghi trên
SKT toán và tính một lần vào thu nhập khác (đối với CL tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với CL giảm)
trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại DN có TS đánh giá lại khi thực hiện chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình DN, góp vốn;
o2) CL tăng hoặc giảm do đánh giá lại giá trị QSD đất để: góp vốn (mà DN nhận giá trị QSD đất được phân bổ dần
giá trị đất vào CP được trừ), điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN; góp vốn vào
các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán thì DN tính một lần vào thu nhập khác (đối với CL tăng) hoặc giảm
trừ thu nhập khác (đối với CL giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Riêng CL tăng do đánh giá lại giá trị QSD đất góp vốn vào DN để hình thành TSCĐ thực hiện SX, KD mà DN
nhận giá trị QSD đất không được trích khấu hao và không được phân bổ dần giá trị đất vào CP được trừ thì phần
CL này được tính dần vào thu nhập khác của DN có QSD đất đánh giá lại trong thời gian tối đa không quá 10 năm
bắt đầu từ năm giá trị QSD đất được đem góp vốn. DN phải có thông báo số năm DN phân bổ vào thu nhập khác
khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN của năm bắt đầu kê khai khoản thu nhập này (năm có đánh giá lại giá trị
QSD đất đem góp vốn).
Trường hợp sau khi góp vốn, DN tiếp tục thực hiện CNV góp bằng giá trị QSD đất (bao gồm cả trường hợp CNV
góp trước thời hạn 10 năm) thì thu nhập từ hoạt động CNV góp bằng giá trị QSD đất phải tính và kê khai nộp thuế
theo thu nhập CN BĐS;
o3) DN nhận TS góp vốn, nhận TS điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN được
trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào CP theo giá trị đánh giá lại (trừ trường hợp giá trị QSD đất không được trích
khấu hao hoặc phân bổ vào CP theo quy định);

K.3 Đ.3 NĐ 320/2025/NĐ-CP 
m) Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật, quà tặng dưới dạng dịch
vụ, hàng hóa không phải thanh toán; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng
hiện vật, quà tặng dưới dạng DV từ các nguồn tài trợ (trừ khoản hỗ trợ trực
tiếp từ ngân sách nhà nước và từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư do Chính phủ thành
lập quy định tại K.8 Đ.4 của NĐ này); thu nhập nhận được từ các khoản hỗ
trợ tiếp thị, hỗ trợ CP, CKTT, thưởng KM và các khoản hỗ trợ khác.
Giá trị của các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật, quà tặng dưới
dạng Đ, HH không phải thanh toán được xác định bằng giá trị của hàng
hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm nhận;
n) Các khoản tiền, TS, lợi ích vật chất khác DN nhận được từ các tổ chức,
cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do DN
bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở SX, KD sau khi trừ đi các khoản
CP liên quan như CP di dời (CP vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của
TSCĐ và các CP khác (nếu có);
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i) Các khoản trích trước vào CP nhưng không SD hoặc sử dụng không
hết theo kỳ hạn trích lập mà DN không HT điều chỉnh giảm CP;
k) Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản nợ phải trả không XĐ
được chủ nợ; khoản TN từ KD của những NT bị bỏ sót phát hiện ra;
l) CL giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm HĐKT hoặc
thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng (không bao gồm các
khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong
giai đoạn đầu tư hoặc đã được ghi giảm giá trị hàng hóa, dịch vụ mua
về) trừ đi khoản bị phạt (trừ các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), trả bồi
thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật tính vào thu
nhập khác. Trường hợp phát sinh CL âm thì giảm trừ vào thu nhập
khác; trường hợp trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được
giảm trừ vào thu nhập hoạt động SX, KD;
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h) Thu nhập từ CLTG trong kỳ tính thuế bao gồm khoản CLTG do đánh giá lại các
khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế và khoản CLTG hối đoái phát sinh
trong kỳ, cụ thể như sau:
h1) Khoản CLTG phát sinh trong kỳ và CLTG do đánh giá lại các khoản nợ phải trả
bằng ngoại tệ cuối kỳ tính thuế liên quan trực tiếp đến doanh thu, CP của hoạt động
SX, KD chính của DN được tính vào CP hoặc thu nhập của hoạt động SX, KD chính
của DN. Khoản CLTG phát sinh trong kỳ và CLTG do đánh giá lại các khoản nợ phải
trả bằng ngoại tệ cuối kỳ tính thuế không liên quan trực tiếp đến doanh thu, CP của
hoạt động SX, KD chính của DN, nếu phát sinh lỗ CLTG thì tính vào CPTC, nếu
phát sinh lãi CLTG thì tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế;
h2) CLTG hối đoái của các khoản mục có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ được tính
vào thu nhập là khoản CL giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh các khoản có gốc ngoại tệ
với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận ban đầu;
h3) Các khoản CLTG hối đoái quy định tại điểm này không bao gồm CLTG hối đoái
do đánh giá lại số dư cuối năm tài chính là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển,
các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ;
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đ) Thu nhập từ cho thuê TS (trừ TS là BĐS) dưới mọi hình thức.
Thu nhập từ cho thuê TS được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê TS trừ
đi các khoản chi: CP khấu hao, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng TS, CP thuê TS để cho
thuê lại (nếu có) và các chi được trừ khác có liên quan đến việc cho thuê TS;
e) Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý TS, trừ TS là BĐS.
Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý TS quy định tại điểm này được xác định bằng
doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng, thanh lý TS trừ đi giá trị còn lại của TS
chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản CP được
trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý TS;
g) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ (trừ thu nhập từ hoạt động
cấp tín dụng, gửi tiền, kinh doanh ngoại tệ của tổ chức tín dụng), bao gồm:
g1) Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy
định của pháp luật bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và
các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn;
g2) Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ được xác định bằng tổng số tiền thu từ bán
ngoại tệ trừ đi tổng giá mua hoặc tổng giá vốn của số lượng ngoại tệ bán ra;
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a) Thu nhập từ CNV, CNCK, chuyển nhượng quyền góp vốn quy định tại Điều 13 và
Điều 14 của NĐ này, không bao gồm: Khoản thu liên quan trực tiếp đến việc phát
hành cổ phiếu và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả),
bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu mua lại của chính mình và các khoản thu khác liên quan
trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của DN;
b) Thu nhập từ CN BĐS theo quy định tại các Điều 15, 16 và 17 của NĐ này, trừ thu
nhập từ CN BĐS của DN kinh doanh BĐS;
c) Thu nhập từ CN DAĐT, thu nhập từ CN quyền tham gia DAĐT, thu nhập từ CN
quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật;
d) Thu nhập từ QSH, QSD TS, bao gồm cả tiền bản quyền dưới mọi hình thức trả cho
QSH, QSD TS; thu nhập về QSH trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy
định của pháp luật.
Thu nhập từ QSH trí tuệ, chuyển giao công nghệ được xác định bằng tổng số tiền thu
được trừ đi giá vốn hoặc CP tạo ra QSH trí tuệ, công nghệ được chuyển giao, CP duy
trì, gia hạn, sửa đổi, nâng cấp, phát triển QSH trí tuệ, công nghệ được chuyển giao và
các khoản chi được trừ khác có liên quan đến QSH trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
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a) Thu nhập từ CNV, CN quyền góp vốn, CNCK;
b) Thu nhập từ CN BĐS, trừ TN từ CN BĐS của DN KD BĐS;
c) Thu nhập từ CN DAĐT, CN quyền tham gia DAĐT, CN quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;
d) Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý TS, trong đó có các loại giấy tờ có giá, trừ BĐS;
đ) Thu nhập từ QSD, QSH TS, bao gồm cả thu nhập từ QSH trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
e) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, trừ thu nhập từ hoạt động tín dụng của
TCTD;
g) Khoản trích trước vào CP nhưng không SD hoặc SD không hết mà DN không HT điều chỉnh giảm
CP được trừ; khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;
khoản thu nhập từ KD của những năm trước bị bỏ sót nay phát hiện ra;
h) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do VP HĐKT hoặc thưởng do thực hiện tốt cam
kết theo HĐ;
i) Các khoản tài trợ, tặng cho bằng tiền hoặc hiện vật nhận được;
k) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi CSH, chuyển đổi loại hình DN;
l) Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh;
m) Thu nhập từ hoạt động SX, KD ở nước ngoài;
n) Thu nhập của ĐVSN công lập đối với các hoạt động cho thuê tài sản công;
o) Các khoản TN khác, trừ các khoản thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này.

TT 99/2025/TT-BTC
(1) Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; (2) Chênh lệch giữa giá trị hợp
lý TS được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư XD TS đồng kiểm soát; (3)
Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, HH, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh,
đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, ĐT dài hạn khác,...; (4) Thu nhập từ
nghiệp vụ bán và thuê lại TS; (6) Các khoản thuế phải nộp khi bán HH, CCDV
nhưng sau đó được giảm, được hoàn; (7) Thu tiền phạt do KH vi phạm HĐ;
(8) Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho TS bị tổn thất (ví dụ thu
tiền BH được bồi thường và các khoản có tính chất tương tự); (9) Thu các khoản
nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; (10) Thu các khoản nợ phải trả không XĐ được chủ
nợ hoặc đã xác định được là không phải trả nợ; (11) Các khoản tiền thưởng của
KH liên quan đến tiêu thụ HH, SP, DV không tính trong DT (nếu có); (12) Thu
nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật, cổ phần, phần vốn góp tại DN
khác,... của các TC, CN tặng cho DN (trừ khoản hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng được
ghi tăng vốn đầu tư của CSH theo QĐ của cấp có thẩm quyền); (13) Giá trị số
hàng KM không phải trả lại; (14) Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu
trên.

TT 99/2025/TT-BTC
- Trường hợp DN được tài trợ, biếu, tặng T S phi tiền tệ hoặc cổ phần/cổ
phiếu/phần vốn góp mà chưa có thông tin về giá trị thì việc xác định giá trị của
các tài sản này có thể căn cứ vào giá thị trường của tài sản hoặc GT theo đánh
giá của DN phải TM trên BCTC.
- Khoản tiền phạt VPHĐ, DN xem xét bản chất để HT phù hợp:
+ Đối với bên bán: khoản tiền phạt nằm ngoài GTHĐ ghi nhận là TN khác.
+ Đối với bên mua: khoản tiền phạt thu được từ bên bán nằm ngoài GTHĐ ghi
nhận là TN khác
Nếu số tiền phạt này thỏa thuận giảm trừ số tiền NM phải TT thì ghi giảm GT hàng
mua.
- Việc khoản hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng có kèm hay không kèm theo
điều kiện và c ó được ghi t ăng vốn đầu tư của chủ sở hữu theo
quyết định của cấp có thẩm quyền hay không để hạch toán vào
TK liên quan {3387 (HT có ĐK), 711 (HT không ĐK), 4118 (QĐCQNN)}
Bỏ: khi hết thời hạn BH công trình xây lắp: Nợ TK 352 / Có TK 711.

Trường hợp DN được tài trợ, biếu,
tặng T S phi tiền tệ hoặc cổ phần/cổ
phiếu/phần vốn góp mà chưa có thông
tin về giá trị thì việc xác định giá trị của
các tài sản này có thể căn cứ vào giá thị
trường của tài sản hoặc GT theo đánh giá
của DN phải TM trên BCTC.

GHI TĂNG 4118:
VỐN KHÁC
THEO QĐCQNN

NHẬN TÀI TRỢ, BIẾU TẶNG PHẠT VI PHẠM HĐ

CCDV: LẬP
HĐĐT & KHAI
THUẾ THEO
QUYĐỊNH

TT 99/2025/TT-BTC
- Trường hợp DN được tài trợ, biếu, tặng
T S phi tiền tệ hoặc cổ phần/cổ phiếu/phần
vốn góp mà chưa có thông tin về giá trị thì
việc xác định giá trị của các tài sản này có
thể căn cứ vào giá TT của TS hoặc GT theo
đánh giá của DN phải TM trên BCTC.
- Khoản tiền phạt VPHĐ, DN xem xét bản
chất để hạch toán phù hợp:
+ Đối với bên bán: khoản tiền phạt nằm
ngoài GTHĐ ghi nhận là TN khác.
+ Đối với NM: khoản tiền phạt thu được từ
NB nằm ngoài GTHĐ ghi nhận là TN khác.
Nếu số tiền phạt này thỏa thuận giảm trừ số
tiền NM phải TT thì ghi giảm GT hàng mua.
Bỏ: khi hết thời hạn bảo hành công trình xây
lắp: Nợ TK 352 / Có TK 711

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN BẰNG (=)
(I) TK 515:
a) Thu nhập từ CNV, CN quyền góp vốn,

CNCK;
e) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn,

bán ngoại tệ, trừ thu nhập từ hoạt động tín
dụng của TCTD;
m) TN từ hoạt động SX, KD ở nước ngoài;…
(II) TK DT - TK CP:
b) Bỏ TN từ CN BĐS của DN KD BĐS;
l) Thu nhập từ hợp đồng HTKD;…
(III) Cộng TK 711:
h) CL giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường
do VP HĐKT hoặc thưởng do thực hiện tốt
cam kết theo HĐ;
k) CL do đánh giá lại TS theo quy định của
pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi CSH, chuyển
đổi loại hình DN;…

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ KHÁC\SO SÁNH TK 511 - TK 515 - TK 711 &
PHÁP LUẬT THUẾ GTGT - TNDN.pptx



55
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Điều 3. Bổ sung khoản 14a vào sau khoản 14 Điều 4 Luật
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025
"14a. Thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo
quy định của pháp luật Việt Nam có tổng DT năm từ mức
quy định của CP trở xuống được miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng
cân đối ngân sách, CP quy định mức tổng doanh thu năm
phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ."
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (Ngày
24/4/2026), trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định tại các điều 1, 2 và 3 của Luật này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

THU NHẬP MIỄN THUẾ

K.2 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
m) Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các
khoản chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; khoản chi không
đáp ứng điều kiện chi, nội dung chi theo quy định của pháp luật
chuyên ngành;
n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ quy định tại tiểu điểm b5 điểm b
khoản 1 Điều này;
o) Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình
thành tài sản cố định; chi liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm
vốn chủ sở hữu của DN;
p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm,
xổ số, chứng khoán, hợp đồng BT, BOT, BTO không đúng hoặc
vượt mức quy định của pháp luật;
q) Các khoản chi khác.

K.2 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
l) Phần thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ; thuế GTGT nộp
theo phương pháp khấu trừ; thuế GTGT đầu vào của phần giá trị
xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống vượt mức do CP quy
định; thuế TNDN; các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác không
được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật và tiền chậm
nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Phần thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại
điểm này không bao gồm phần thuế GTGT của hàng hóa, DV
đầu vào có liên quan trực tiếp đến SX, KD của DN chưa được
khấu trừ hết nhưng không thuộc trường hợp hoàn thuế.
Số thuế GTGT đầu vào khi đã được tính vào chi phí được trừ
thì không được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra;

Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
h) Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHHH
MTV do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên DN không trực
tiếp tham gia điều hành SX, KD; tiền lương, tiền công, các khoản hạch
toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả
hoặc không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
i) Phần chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;
lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư;
lãi vay để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai
thác dầu khí; phần chi trả lãi tiền vay vốn SX, KD của đối tượng không
phải là tổ chức tín dụng vượt mức theo quy định của Bộ luật Dân sự;
k) Phần chi phí được phép thu hồi vượt quá tỷ lệ quy định tại hợp đồng
dầu khí được duyệt; trường hợp hợp đồng dầu khí không quy định về tỷ
lệ thu hồi chi phí thì phần chi phí vượt trên mức do Chính phủ quy định
không được tính vào chi phí được trừ;

Đ.4 NĐ 320/2025/NĐ-CP
13. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ
chức, cá nhân ở địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK.
a) Quy định về chuyển giao công nghệ tại khoản này và khoản 3 Điều 21 của NĐ này
thực hiện theo quy định của PL về chuyển giao công nghệ và PL khác có liên quan;
b) Lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ là các công nghệ thuộc danh mục công
nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của PL về chuyển giao công nghệ;
c) Địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK theo quy định tại điểm a K.3 Đ.18 của NĐ này.
14. Thu nhập của ĐVSN công lập từ cung cấp DV sự nghiệp công, bao gồm: a) DV sự
nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục DV sự nghiệp công sử dụng NSNN; b)
DV sự nghiệp công mà NN phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt động do chưa tính đủ
CP cung cấp DV trong giá DV; c) DV sự nghiệp công tại địa bàn có ĐKKT-XH
ĐBKK; d) ĐVSN công lập quy định tại khoản này là tổ chức được thành lập theo
quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đ) DV sự nghiệp công, DV sự nghiệp công cơ
bản, thiết yếu, DV sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt
động do chưa tính đủ CP quy định tại khoản này được xác định theo NĐ 60/2021/NĐ-
CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSN công lập (đã được sửa đổi, bổ sung
bởi NĐ 111/2025/NĐ-CP.

Đ.4 NĐ 320/2025/NĐ-CP
12. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào
tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó; phần thu nhập
hình thành quỹ chung không chia, TS chung không chia của HTX, LHHTX được thành lập
và hoạt động theo quy định của Luật HTX.
a) Phần TN không chia của CS thực hiện XHH được miễn thuế quy định tại khoản này
phải đáp ứng tỷ lệ phần TN không chia trên thu nhập tính thuế tối thiểu là 25%;
b) CS thực hiện XHH quy định tại khoản này bao gồm: b1) Các cơ sở ngoài công lập
được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
trong các lĩnh vực xã hội hóa; b2) Các DN được thành lập để hoạt động trong các lĩnh vực
xã hội hóa và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; b3)
Các ĐVSN công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định
của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc DN hoạt động trong các lĩnh vực
xã hội hóa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở xã hội hóa phải đáp ứng
danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do TTg CP quy định;
c) Trường hợp phần thu nhập không chia để lại theo quy định tại khoản này mà các đơn vị
có chia hoặc chi sai mục đích sẽ bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của
pháp luật.

Đ.4 NĐ 320/2025/NĐ-CP
11. Thu nhập (bao gồm cả lãi TGNH, lãi trái phiếu CP, lãi tín phiếu KB) từ thực hiện nhiệm
vụ Nhà nước giao trong các trường hợp sau: a) Thu nhập của NH Phát triển VN trong hoạt
động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu, bao gồm: Tín dụng đầu tư, tín dụng xuất
khẩu của NN; bảo lãnh tín dụng và các khoản tín dụng khác do CQ có thẩm quyền của NN
giao; b) Thu nhập của NH CSXH từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng
chính sách khác; c) Thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý TS của
các tổ chức tín dụng VN; d) Thu nhập từ hoạt động có thu của Quỹ BHXH VN, tổ chức bảo
hiểm tiền gửi, Quỹ BHYT, Quỹ hỗ trợ học nghề, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ hỗ trợ
nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý VN, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ đầu tư phát triển địa
phương, Quỹ Bảo vệ môi trường VN, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ
phát triển HTX, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân tại nước ngoài,
Quỹ phát triển nhà, Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa, Quỹ PTKH & công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc CP, tỉnh, thành phố hoặc Quỹ PTKH, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc CP, CQ khác ở trung ương, UBND cấp tỉnh, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, Quỹ đầu tư mạo
hiểm của ĐP được thành lập theo quy định của Luật KH, CN và đổi mới sáng tạo, Quỹ trợ vốn cho NLĐ
nghèo tự tạo việc làm, Quỹ phát triển đất, Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, Quỹ chính sách, đối ngoại
quốc phòng, Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật và quỹ, tổ chức khác của Nhà
nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do CP, TTg CP quy định hoặc quyết định. Trường hợp các
Quỹ, tổ chức nêu trên phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động có thu do
thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao thì phải tính và nộp thuế theo quy định.

Đ.4 NĐ 320/2025/NĐ-CP
9. Khoản CL do đánh giá lại TS theo quy định của pháp luật để cổ phần hóa, sắp xếp
lại DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
a) DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại theo
quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN;
b) Khoản CL do đánh giá lại TS quy định tại khoản này được ghi tăng vào phần
vốn của Nhà nước tại DN;
c) DN sau cổ phần hóa, sắp xếp lại được trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào CP theo
giá trị đánh giá lại.
10. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ các-
bon lần đầu của DN được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các-bon; thu nhập từ
tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau
khi phát hành, trong đó: a) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải,
chuyển nhượng tín chỉ các-bon quy định tại khoản này là thu nhập của DN được cấp
chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các-bon; b) Thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu
xanh lần đầu sau khi phát hành quy định tại khoản này là thu nhập từ chuyển nhượng
trái phiếu xanh mà DN trực tiếp mua của tổ chức phát hành trái phiếu xanh.
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8. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện,
nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại VN; khoản tài trợ nhận được từ DN không có mối quan hệ
liên kết, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để sử dụng cho hoạt động NCKH, PT công nghệ
và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khoản hỗ trợ trực tiếp từ NDNN và từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư do CP
thành lập; khoản bồi thường của NN theo quy định của PL.
a) Tổ chức nhận tài trợ quy định tại khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy
định của pháp luật.
DN có mối QHLK quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
b) Khoản tài trợ cho hoạt động NCKH, PT công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực hiện
theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ
số và pháp luật về chuyển đổi số;
c) Khoản hỗ trợ trực tiếp từ NSNN là khoản hỗ trợ từ NSNN các cấp theo quy định của PL về
NSNN;
d) Khoản bồi thường của Nhà nước quy định tại khoản này được xác định theo pháp luật về trách
nhiệm bồi thường của NN và khoản bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật khác;
đ) Quỹ Hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản này là Quỹ được thành lập, quản lý và sử dụng theo quy
định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư;
e) Trường hợp khoản tài trợ, hỗ trợ nhận được tại khoản này mà DN sử dụng không đúng mục đích
thì bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.
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6. Thu nhập từ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp dành riêng cho
người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng tệ
nạn xã hội, trong đó:
a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp được miễn thuế theo quy định tại
khoản này là cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề
nghiệp, đào tạo nghề nghiệp và có danh sách các học viên là người dân tộc thiểu
số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng tệ nạn xã hội;
b) Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp thực hiện hoạt động
giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho cả các đối tượng khác thì phần thu
nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa số người dân tộc thiểu số, người
khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng tệ nạn xã hội so với tổng số
người học của cơ sở.
7. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết
kinh tế với DN trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, liên doanh, liên kết đã nộp
thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, bên
phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
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5. Thu nhập từ hoạt động SX, KD hàng hóa, DV của DN có từ 30% số LĐ
bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma
túy, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở
người (HIV/AIDS) và có số LĐ bình quân trong năm từ 20 người trở lên,
không bao gồm DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh BĐS.
a) DN được miễn thuế quy định tại khoản này đáp ứng các điều kiện sau:
a1) Đối với DN có sử dụng LĐ là người khuyết tật (bao gồm cả thương
binh, bệnh binh), LĐ là người nhiễm HIV/AIDS thì LĐ là người khuyết tật,
người nhiễm HIV/AIDS phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;
a2) Đối với DN có sử dụng LĐ là người sau cai nghiện ma túy thì LĐ là người
sau cai nghiện ma túy phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các
cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan;
b) Thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập
khác quy định tại khoản 3 Điều 3 của NĐ này.
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4. Thu nhập từ việc thực hiện HĐ NCKH, PT công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi
số, thu nhập từ bán SPl àm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở VN, thu nhập từ
bán SP sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm bao gồm cả SX thử
nghiệm có kiểm soát theo quy định của PL được miễn thuế 03 năm.
a) Thu nhập từ việc thực hiện HĐ NCKH, PT công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp
luật về công nghiệp công nghệ số, pháp luật về chuyển đổi số được miễn thuế trong thời
gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ khi có thu nhập từ thực hiện
hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;
b) Thu nhập từ bán SP làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam được
miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập từ bán sản phẩm.
SP làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại VN được miễn thuế phải đảm
bảo công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại VN được CQ có thẩm quyền XN;
c) Thu nhập từ bán SP sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm bao
gồm cả sản xuất thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của PL về khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo được miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập từ bán SP SX thử nghiệm.
SP sản xuất thử nghiệm được miễn thuế phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
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2. Thu nhập của HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có
ĐKKT-XH KK hoặc ở địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK.
3. Thu nhập từ việc thực hiện DV kỹ thuật trực tiếp phục vụ
nông nghiệp được miễn thuế gồm: Thu nhập từ DV tưới, tiêu
nước, thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, rửa mặn,
rửa phèn, giữ ngọt; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội
đồng; DV phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; DV thu
hoạch SP nông nghiệp.
Các DV kỹ thuật quy định tại khoản này được xác định căn cứ
theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp quy
định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
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b) Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được miễn thuế
phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
b1) Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên CP sản xuất hàng hóa,
SP(giá thành hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.
Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản phải là nông sản, thủy
sản chưa chế biến thành các SP khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm
cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thủy sản);
b2) SP, HH từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc
biệt theo quy định của Luật Thuế TTĐB.
Trường hợp SP tươi sống và được đông lạnh đạt độ âm từ 18 độ C trở lên (lạnh
hơn), SP chế biến từ SP tươi sống thành SP chín, SP chế biến từ nguyên liệu có pha
trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT cũng được coi là sản phẩm, hàng hóa thủy sản
đã qua chế biến. DN phải xác định riêng thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ
nông sản, thủy sản để được miễn thuế TNDN;
c) Việc xác định SP chỉ qua sơ chế thông thường quy định tại khoản này thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 181/2025/NĐ-CP.
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1. Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; thu nhập của DN từ sản xuất SPcây
trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản (kể cả
trường hợp mua SP nông sản, thủy sản về chế biến, thuê gia công, nhận gia công chế
biến) ở địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK; thu nhập của HTX, LH HTX từ sản xuất SP
cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản (kể
cả trường hợp mua SP nông sản, thủy sản về chế biến, thuê gia công, nhận gia công
chế biến), sản xuất muối.
a) Thu nhập từ sản xuất SP cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng
của DN, HTX, LH HTX được miễn thuế theo quy định tại NĐ này là thu nhập từ SP
do DN, HTX, LH HTXtự trồng, chăn nuôi, nuôi trồng, kể cả thu nhập từ thanh lý các
SP cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, thu nhập từ việc bán phế
liệu, phế phẩm liên quan đến các SPcây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi
trồng hoặc tự trồng, chăn nuôi, nuôi trồng sau đó sơ chế thông thường.
SP cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng của HTX, LH HTX và của
DN được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp,
lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

ĐVSN CÔNG LẬP TRONG LV KH, CN & ĐMST 
BAO GỒM (Đ. 44 LUẬT 93/2025/QH15):

1. TC KH & CN CÔNG LẬP, TRỪ CSGDĐH, BV & CÁC TC KH 
& CN TRỰC THUỘC CSGDĐH, BV NÀY.

2. TRUNG TÂM ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO CÔNG LẬP.

3. TT HT KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO CÔNG LẬP.

4. TC KKHÁC DO CQNN CÓ THẨM QUYỀN THÀNH LẬP
ĐỂ CCDV CÔNG, PHỤC VỤ QLNN TRONG LV KH, CN &
ĐMST.
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1. TN từ HĐ đánh bắt hải sản; thu nhập của DN từ sản xuất
SP cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế
biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK.
2. TN của HTX, LHHTX HĐ trong lĩnh vực N-L-N-D
nghiệp ở địa bàn có ĐKKT-XH KK hoặc ở địa bàn có
ĐKKT-XH ĐBKK.
3. TN từ việc thực hiện DV kỹ thuật trực tiếp PV nông
nghiệp.
4. TN từ việc thực hiện HĐ R&D, PT công nghệ và đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số, từ bán SP làm ra từ công nghệ
mới lần đầu tiên áp dụng ở VN được miễn thuế 03 năm.
5. TN từ HĐ SX, KD của DN có từ 30% số LĐBQ trong
năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma
túy, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS).
6. TN từ HĐ GD nghề nghiệp, ĐT nghề nghiệp dành riêng
cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, đối tượng tệ nạn xã hội.
7. TN được chia từ HĐ góp vốn, mua cổ phần, liên doanh,
liên kết kinh tế với DN trong nước.
8. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho HĐ giáo dục,
văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và HĐ xã hội
khác tạiVN.
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9. Khoản CL do đánh giá lại TS theo quy định của
PL để cổ phần hóa, sắp xếp lại DN do nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ.
10. TN từ CN chứng chỉ giảm phát thải, CN tín chỉ
các-bon lần đầu của DN được cấp chứng chỉ giảm
phát thải, tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi
trái phiếu xanh; thu nhập từ CN trái phiếu xanh
lần đầu sau khi phát hành.
11. TN (bao gồm cả lãi TGNH, lãi trái phiếu CP,
lãi tín phiếu KB) từ thực hiện nhiệm vụ NN giao:
a) NH Phát triển VN; b) NH CSXH; c) Công ty
TNHHMTV quản lý TS của các TCTD; d) Quỹ
BHXH VN, TC BH tiền gửi, Quỹ BHYT,…
12. Phần TN không chia của CS thực hiện XHH.
13. TN từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu
tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có
ĐKKT-XH ĐBKK.
14. TN của ĐVSN công lập từ CCDV vụ sự
nghiệp công.
14.a. Thu nhập của DN, TC được thành lập theo
quy định của pháp luật VN có tổng DT năm từ
mức quy định của CP trở xuống ( 01 tỷ).

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Công văn 2550/BTC-TCT ngày
12/3/2021 03 hoạt động ngành
thủy sản sau đây, đều là hoạt
động chế biến thủy sản:
1) Chế biến từ sản phẩm tươi
sống đã qua đông lạnh đến -18
độ C (ngoại trừ hoạt động ướp
lạnh thực hiện trên tàu đánh
bắt);
2) Chế biến từ sản phẩm tươi
sống thành sản phẩm chín;
3) Chế biến từ nguyên liệu có
pha trộn gia vị phụ liệu để ra
hàng GTGT.

Công văn số 7062/BTC-TCT
ngày 29/5/2014: …không phải
kê khai, tính nộp thuế GTGT:
1) Tôm nguyên liệu (chưa chế
biến thành sản phẩm khác, hoặc
chỉ sơ chế thông thường) - làm
sạch - để nguyên con hoặc lặt
đầu, bóc vỏ (xẻ lưng, rút tim...),
cắt bụng, ép duỗi thẳng - xếp vỉ
- hút chân không - đông lạnh; 2)
Mực tươi - làm sạch - phân loại
- cắt khúc, xếp khuôn - cấp
đông - đóng gói - xuất bán;
3) Cá file, tôm, cá cấp đông.

Công văn số 2550/BTC-TCT ngày 12/3/2021 hướng dẫn áp dụng miễn giảm
thuế TNDN đối với hoạt động chế biến xác định:
“… Các hoạt động: (i) Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -
18 độ C (ngoại trừ hoạt động ướp lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt); (ii) Chế
biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín; (iii) Chế biến từ nguyên
liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng gtgt - là hoạt động chế biến
thủy sản”.
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, thuế GTGT và thuế TNDN, xác áp
dụng như sau:
Tôm nguyên liệu - làm sạch - để nguyên con, hoặc lặt đầu, bóc vỏ (xẻ lưng,
rút tim…), cắt bụng, ép duỗi thẳng xếp vĩ - hút chân không - đông lạnh đến -
18 độ C; mực tươi - làm sạch - cắt khúc, xếp khuôn - đông lạnh đến -18 độ C
là SP đã qua chế biến, áp dụng mức thuế suất 10%;
Tôm nguyên liệu - làm sạch - để nguyên con hoặc lặt đầu, bóc vỏ (xẻ lưng, rút
tim…), cắt bụng, ép duỗi thẳng xếp vĩ - hút chân không - đông lạnh chưa đến
-18 độ C; mực tươi - làm sạch - cắt khúc, xếp khuôn - đông lạnh chưa đến -
18 độ C là SP chế biến thành sản phẩm khác.

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
1) Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C
(ngoại trừ hoạt động ướp lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt);
2) Chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín;
3) CB từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT.

.
HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

THUẾ GTGT: 10%
(1) TN MIỄN THUẾ: DN ĐB KT-XH ĐB KK; HTX: ĐB KT-XH KK/ĐB 

KK, HTX: ĐB KT-XH KK/ĐB KK.
(2) TS 10% - MIỄN 2 GIẢM 4: ĐB ĐK KT-XH KHÓ KHĂN.

(3) TS 15%: KHÔNG THUỘC ĐB ĐK KT-XH KK, ĐB KK;  MIỄN 2 GIẢM 
4: KHU KT KHÔNG NẰM TRÊN ĐB KK & ĐBKK.

HOẠT ĐỘNG SƠ CHẾ THỦY SẢN: 
THUẾ GTGT: “KKKNT” (01/7/25 ĐẾN 31/12/25: 5%); KHÔNG ƯĐ

Vướng mắc về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
VĂN BẢN CQT\CV 2550 - BTC VỀ CB TS .pdf

HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI
TH DN có thu nhập từ hoạt động chăn nuôi phát sinh tại địa bàn có ĐKKT-XH
ĐBKK, ĐKKT-XH KK và tại ĐB không thuộc địa bàn được ưu đãi đã được quy định
cụ thể tại NĐ 320/2025/NĐ-CP (áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2025).
1. ĐKKT-XH ĐBKK: Đ.4 NĐ 320/2025/NĐ-CP “Thu nhập được miễn thuế” Thu
nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; thu nhập của doanh nghiệp từ sản xuất sản phẩm
cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản (kể
cả trường hợp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến, thuê gia công, nhận gia
công chể biến) ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;...
2. ĐKKT-XH KK: Đ.18 NĐ 320/2025/NĐ-CP “l) Ngành, nghề ưu đãi thuế TNDN;
SP cây trồng, rừng trổng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy
sản”. K.2 Đ.19 NĐ 320/2025/NĐ-CP TS 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với
địa bàn ưu đãi thuế quy định tại điểm b K.3 Đ.18 (ĐKKT-XH KK) từ hoạt động thuộc
ngành, nghề quy định tại điểm k và điểm I (SP cây trồng, rừng trổng, chăn nuôi, thủy
sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản) K.2 Đ.18 của NĐ 320/2025/NĐ-CP.
2. ĐB KHÔNG THUỘC ĐB ƯU ĐÃI: K.3 Đ.19 NĐ 320/2025/NĐ-CP TS 15% trong
suốt thời gian hoạt động đối với DN không thuộc địa bàn quy định tại K. 3 Đ.18 (ĐB
không thuộc ĐB được ưu đãi ) từ HĐ thuộc ngành, nghề quy định tại điểm l K.2 Đ.18
(SP cây trồng, rừng trổng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, CB nông sản, thủy sản).

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 2926.CT-CS NGÀY 11-5-2026 C.NUÔI .doc

THU NHẬP MIỄN THUẾ
SP cây trồng, rừng trổng, chăn nuôi, thủy sản nuôi

trồng, chế biến nông sản, thủy sản ĐKKT-XH ĐBKK 

THUẾ SUẤT 10%
SP cây trồng, rừng

trổng, chăn nuôi, thủy
sản nuôi trồng, chế biến

nông sản, thủy sản
ĐKKT-XH KK

MIỄN 2 GIẢM 4

THUẾ SUẤT 15%
SP cây trồng, rừng

trổng, chăn nuôi, thủy
sản nuôi trồng, chế biến
nông sản, thủy sản ĐB 

KHÔNG THUỘC ĐB ƯU ĐÃI
MIỄN 2 GIẢM 4: KHU KT KHÔNG 

NẰM TRÊN ĐB KK & ĐBKK

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
1) Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C (ngoại trừ hoạt động ướp
lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt);
2) Chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín;
3) CB từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT.



CHUYỂN LỖ & BÙ TRỪ LÃI - LỖ
Đ.18 TT 78/2014/TT-BTC

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi nếu DN thực hiện nhiều HĐ SX, KD thì
phải tính riêng thu nhập từ HĐ SX, KD được hưởng ưu đãi (bao gồm mức thuế suất
ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ HĐKD không được hưởng ưu
đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.
9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, DN có phát sinh HĐKD được hưởng ưu đãi
thuế bị lỗ, HĐKD không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các HĐKD
(không bao gồm thu nhập từ HĐ CN BĐS, CN DAĐT; TN từ CN quyền tham gia DAĐT, CN quyền thăm
dò, khai thác, CBKS theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì DN bù trừ
vào TNCT của các HĐ có thu nhập do DN lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau
khi bù trừ áp dụng mức thuế suất theo mức thuế suất của HĐ còn thu nhập.
Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, DN đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn
chuyển lỗ) thì phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu không
tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì chuyển lỗ vào TN của HĐ được hưởng ưu
đãi trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào TN của HĐ không được hưởng ưu đãi.
Pháp luật về Thuế TNDN không quy định việc bù trừ giữa các dự án được hưởng
ưu đãi bị lỗ với các dự án được hưởng ưu đãi khác có thu nhập.
Công văn 1792/TCT-CS 2024 chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của dự án đang miễn và giảm thuế TNDN

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VỀ ƯU ĐÃI 
(Đ.25 NĐ  320/2025/NĐ-CP)

Đ.25 NĐ 320/2025/NĐ-CP
3. DN có khoản thu nhập từ hoạt động được hưởng UĐ theo quy
định của văn bản PL về thuế TNDN trước ngày Luật Thuế
TNDN có hiệu lực (không bao gồm DAĐT quy định tại khoản 1
và khoản 2 Điều này) mà khoản thu nhập đó không thuộc diện
được UĐ theo quy định của Luật Thuế TNDN thì không được
hưởng ưu đãi thuế kể từ ngày Luật Thuế TNDN có hiệu lực.
4. DN có số lỗ phát sinh trước thời điểm NĐ này có hiệu lực thi
hành (bao gồm cả số lỗ từ hoạt động CN BĐS, CN DAĐT, CN
quyền tham gia DAĐT) nhưng còn trong thời hạn chuyển lỗ
theo quy định thì tiếp tục được chuyển lỗ theo quy định tại NĐ
này cho thời gian còn lại. Số lỗ từ hoạt động CN BĐS, CN
DAĐT, CN quyền tham gia DAĐT của các kỳ trước không được
chuyển vào lãi từ hoạt động SX, KD được hưởng ưu đãi thuế.

Đ.25 NĐ 320/2025/NĐ-CP
2. DN có DAĐT MR được cấp hoặc điều chỉnh GCNĐK ĐT hoặc chấp thuận chủ
trương đầu tư hoặc Báo cáo thực hiện DAĐT của DN theo quy định của PL về đầu tư
gửi CQ ĐKĐT hoặc cho phép đầu tư theo quy định của PL chuyên ngành (sau đây gọi
là được phép đầu tư) trước ngày Luật Thuế TNDN có hiệu lực còn đang trong thời
gian hưởng UĐ, kể cả trường hợp DAĐT MR đã được cấp hoặc điều chỉnh GCNĐK
ĐT hoặc được phép ĐT nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản
quy phạm PL về thuế TNDN trước thời điểm NĐ này có hiệu lực thi hành, thì được
hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản quy phạm PL tại
thời điểm được cấp hoặc điều chỉnh GCNĐK ĐT hoặc được phép đầu tư; TH mức
UĐ tại NĐ này cao hơn mức UĐ đang hưởng (kể cả trường hợp thuộc diện nhưng
chưa được hưởng) thì được chuyển sang áp dụng UĐ theo NĐ này cho TG còn lại.
TG còn lại quy định tại điểm này được tính từ kỳ tính thuế 2025.
Trường hợp DN có DAĐT MR được cấp hoặc điều chỉnh GCNĐK ĐT hoặc chấp
thuận chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư trước ngày Luật Thuế TNDN có
hiệu lực thì việc xác định UĐ và thời điểm tính hưởng UĐ đối với ĐTMR thực hiện
theo quy định của VB có hiệu lực tại thời điểm được cấp hoặc điều chỉnh GCNĐK
ĐT hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư.

Đ.25 NĐ 320/2025/NĐ-CP
1. DN có DAĐT mới trước ngày Luật Thuế TNDN có hiệu
lực còn đang trong thời gian hưởng UĐ thuế TNDN, kể cả
trường hợp DAĐT mới chưa được hưởng ưu đãi theo quy
định của các văn bản quy phạm PL về thuế TNDN trước
thời điểm NĐ này có hiệu lực thi hành, thì được hưởng UĐ
cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản quy phạm
PL tại thời điểm cấp GCNĐK ĐT hoặc được chấp thuận chủ
trương đầu tư theo quy định của PL về đầu tư hoặc được phép
đầu tư theo quy định của PL chuyên ngành; TH mức còn đang
trong thời gian hưởng UĐ tại NĐ này cao hơn mức UĐ đang
hưởng thì được chuyển sang áp dụng còn đang trong thời gian
hưởng UĐ theo NĐ này cho TG còn lại. Thời gian còn lại quy
định tại điểm này được tính từ kỳ tính thuế 2025.

Đ.25 NĐ 320/2025/NĐ-CP
DN có số lỗ phát sinh trước thời điểm NĐ này có hiệu lực
thi hành (bao gồm cả số lỗ từ hoạt động CN BĐS, CN
DAĐT, CN quyền tham gia DAĐT) nhưng còn trong thời
hạn chuyển lỗ theo quy định thì tiếp tục được chuyển lỗ
theo quy định tại NĐ này cho thời gian còn lại. Số lỗ từ
hoạt động CN BĐS, CN DAĐT, CN quyền tham gia DAĐT
của các kỳ trước không được chuyển vào lãi từ hoạt động
SX, KD được hưởng ưu đãi thuế.
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Đ.7 NĐ 320/2025/NĐ-CP
2. DN sau khi QTT mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào TNCT những năm tiếp
theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm. DN tạm thời chuyển lỗ vào thu
nhập của các quý của năm khi XĐ số thuế tạm nộp theo quý và chuyển chính thức vào năm
khi lập TK QTT năm. Việc chuyển lỗ trong một số trường hợp cụ thể như sau:
a) DN có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào
các quý tiếp theo của năm đó. Khi quyết toán thuế tTNDN, DN XĐ số lỗ của cả năm và
chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát
sinh lỗ theo quy định nêu trên;
b) DN tự XĐ số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo quy định tại Nghị định này.
Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không
bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá
05 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ này.
b1) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN XĐ số
lỗ DN được chuyển khác với số lỗ do DN tự XĐ thì số lỗ được chuyển XĐ theo kết luận
của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05
năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ theo quy định.
b2) Quá thời hạn 05 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa
chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo;

Đ.7 NĐ 320/2025/NĐ-CP
1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số CL âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm
các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
3. DN có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;
chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;
chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được chuyển lỗ sang
năm sau vào thu nhập chịu thuế của hoạt động đó. Thời gian chuyển lỗ tính liên
tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
4. DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi CSH, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách
sau khi thực hiện QTT theo quy định mà có lỗ thì số lỗ của DN phải được theo dõi chi
tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của DN sau khi chuyển
đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển lỗ vào các năm tiếp theo của
DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ
tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ và quy định tại
K.4 Đ. 25 của Nghị định này.
Số lỗ của DN phát sinh trước khi chia, tách thành DN khác và đang còn trong thời
gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được PB cho các DN sau khi chia, tách
theo tỷ lệ vốn CSH được chia, tách.

Đ.6 LUẬT 67/2025/QH15 
1. DN có nhiều hoạt động SX, KD trong kỳ tính thuế thì thu nhập chịu thuế từ hoạt
động SX, KD là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động SX, KD.
2. Trường hợp DN có hoạt động SX, KD bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập
chịu thuế của các hoạt động SX, KD có thu nhập do DN tự lựa chọn, trừ trường
hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Phần thu nhập chịu thuế còn lại sau khi bù trừ áp
dụng mức thuế suất thuếTNDN của hoạt động SX, KD còn thu nhập.
3. Trường hợp DN có hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư,
chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư bị lỗ thì không bù trừ với thu nhập chịu
thuế của hoạt động SX, KD đang được hưởng ưu đãi thuế có thu nhập.

K.4 Đ.25 NĐ 320/2025/NĐ-CP
DN có số lỗ phát sinh trước thời điểm NĐ này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số lỗ
từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng
quyền tham gia dự án đầu tư) nhưng còn trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định thì
tiếp tục được chuyển lỗ theo quy định tại NĐ này cho thời gian còn lại. Số lỗ từ
hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền
tham gia dự án đầu tư của các kỳ trước không được chuyển vào lãi từ hoạt động
SX, KD được hưởng ưu đãi thuế.

Đ.6 LUẬT 67/2025/QH15 
1. DN có nhiều hoạt động SX, KD trong kỳ tính thuế thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động SX, KD là
tổng thu nhập của tất cả các hoạt động SX, KD.
2. Trường hợp DN có hoạt động SX, KD bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào TNCT của các hoạt động
SX, KD có thu nhập do DN tự lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại K.3 Đ.6 Phần thu nhập chịu
thuế còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN của hoạt động SX, KD còn thu
nhập.
3. Trường hợp DN có hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng
quyền tham gia dự án đầu tư bị lỗ thì không bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động SX, KD
đang được hưởng ưu đãi thuế có thu nhập.
4. TNCT từ hoạt động CN DAĐT thăm dò, khai thác, CB khoáng sản; CN quyền tham gia DAĐT
thăm dò, khai thác, CB khoáng sản; CN quyền thăm dò, khai thác, CB khoáng sản phải XĐ
riêng để KK nộp thuế, không được bù trừ lỗ, lãi với HĐ SX, KD trong kỳ tính thuế.

Đ.7 NĐ 320/2025/NĐ-CP
DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi CSH, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách sau khi thực hiện QTT
theo quy định mà có lỗ thì số lỗ của DN phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu
nhập cùng năm của DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển lỗ vào các
năm tiếp theo của DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính
liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm PS lỗ và quy định tại K.4 Đ. 25 của Nghị định này.
Số lỗ của DN PS trước khi chia, tách thành DN khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định
thì số lỗ này sẽ được PB cho các DN sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn CSH được chia, tách.

NGUYÊN TẮC BÙ TRỪ

Lỗ của hoạt động
sản xuất, kinh doanh

được bù trừ vào thu

nhập chịu thuế của
các hoạt động sản
xuất, kinh doanh có

lãi.

SĐ, BS QUY ĐỊNH

Cho phép được bù trừ
lãi, lỗ từ hoạt động
chuyển nhượng BĐS,

chuyển nhượng dự án

đầu tư, chuyển nhượng
quyền tham gia dự án

đầu tư với lãi, lỗ từ hoạt
động sản xuất, kinh

doanh, trừ hoạt động
sản xuất, kinh doanh

đang được hưởng ưu đãi
thuế

TNCT từ HĐ chuyển nhượng
DAĐT thăm dò, khai thác, chế
biến khoáng sản; chuyển
nhượng quyền tham gia DAĐT
thăm dò, khai thác, chế biến
KS; chuyển nhượng quyền thăm
dò, khai thác, chế biến KS phải
xác định riêng để kê khai nộp
thuế, không được bù trừ lỗ, lãi

với hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong kỳ tính thuế

.

KHÔNG BÙ TRỪ

KẾ TOÁN QUỸ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (TK 356)

TT 99/2025/TT0BTC
BS trường hợp DN sử d ụ ng Quỹ mua
TSCĐ dùng cho H Đ KH & CN cao hơn
s ố dư hiện c ó c ủ a Quỹ:
- DN lựa ch ọn tính phần CL vào CP

t rong k ỳ thì H T ngay phần thiếu
vào CPQLDN t rong kỳ;

- DN lựa c h ọn không tính phần CL vào
CP trong kỳ :

+ Nếu DN tiếp t ụ c trí ch Quỹ ở c á c
k ỳ sau: Khi trích lập Quỹ , DN kế t
c h uy ển phần CL giữa s ố sử d ụn g
c ao hơn s ố dư hiện c ó c ủ a Quỹ từ
TK 3561 sa ng TK 3562 cho đến khi
b ằ n g với số CL đó.

+ Nếu DN không th ực hiện trích Quỹ
ở c á c kỳ sau: Việc Đ C giảm Quỹ
tư ơng ứ n g với hao mòn TSCĐ s ẽ
đư ợc th ự c hiện cho đến khi S D
Có chi tiế t trên TK 3562 tư ơng
ứ ng với TSCĐ đó b ằ n g 0.

PL CIT & QLT
3. Hàng năm, DN tự quyết định mức
trích lập Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ theo quy định và lập Báo cáo
trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ cùng tờ khai quyết toán thuế
TNDN.
Trường hợp DN đã lựa chọn trích lập
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo
quy định tại NQ 198/2025/QH15 ngày
17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về
một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát
triển kinh tế tư nhân thì không trích lập
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
theo quy định tại Luật Thuế TNDN.

PL CIT & QLT
1. Việc trích lập Quỹ PTKH & CN ≤ 20 %
TNTT (trước 2025 ≤ 10 %) {[C5] –PL 03-
6/TNDN}
2. Trong thời hạn 05 năm kể từ khi trích, nếu
không được SD hoặc SD không hết 70% hoặc SD
không đúng mục đích thì phải nộp NSNN [E6].
Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu
hồi là thuế suất áp dụng trong thời gian trích lập
quỹ.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên
phần quỹ không SD hết là LS trái phiếu KB loại
kỳ hạn 05 năm hoặc kỳ hạn 10 năm (trong trường
hợp không có loại kỳ hạn 05 năm) phát hành gần
thời điểm thu hồi nhất và thời gian tính lãi là 02
năm.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên
phần quỹ sử dụng sai mục đích là mức tính tiền
chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý
thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể
từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi.

TRÍCH LẬP QUỸ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Đ.17 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
3. DN, tổ chức, ĐVSN không được hạch toán các khoản chi từ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào chi phí được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được sử dụng theo quy
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. DN đang hoạt động mà có thay đổi do sáp nhập, hợp nhất,
chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình DN thì
DN mới thành lập, DN nhận sáp nhập từ việc sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình DN
được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ
phát triển khoa học và công nghệ của DN trước khi sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi.

Đ.17 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
1. DN, TC, ĐVSN được thành lập theo quy định của pháp luật VN được trích tối
đa 20% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ PT KH & CN.
2. Trong thời hạn 05 năm kể từ khi trích lập theo quy định tại khoản 1 Điều này,
nếu Quỹ PT KH & CN không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử
dụng không đúng mục đích thì DN, tổ chức, ĐVSN phải nộp NSNN phần thuế
TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng
không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.
Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho DN,
TC, ĐVSN trong thời gian trích lập quỹ.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi
suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 05 năm hoặc kỳ hạn 10 năm (trong trường hợp
không có loại kỳ hạn 05 năm) phát hành gần thời điểm thu hồi nhất và thời gian
tính lãi là 02 năm.
Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là
mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và thời gian tính lãi
là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi.

Đ.17 LUẬT 67/2025/QH15 - Đ.22 NĐ 320/2025/NĐ-CPDN, TỔ CHỨC, ĐVSN
Được được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ KH & CN. Trường hợp
DN đã lựa chọn trích lập Q KH, CN và ĐMST, chuyển đổi số theo quy định tại NQ
198/2025/QH15 thì không trích lập Q KH & CN theo quy định tại Luật Thuế TNDN.

TRONG THỜI HẠN 5 NĂM
Nếu không SD hoặc SD không hết 70% hoặc SD không đúng mục đích thì phải nộp NSNN
phần thuế TNDN và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. LS tính lãi đối với số thuế thu hồi
tính trên phần Quỹ không sử dụng hết quy định tại K.2 Đ.17 của Luật Thuế TNDN là lãi suất
trái phiếu KB loại kỳ hạn 05 năm hoặc kỳ hạn 10 năm (trong trường hợp không có loại kỳ
hạn 05 năm) được phát hành gần thời điểm thu hồi nhất và thời gian tính lãi là 02 năm, kể cả
trường hợp DN hoàn nhập Quỹ trước thời hạn 05 năm. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu
hồi tính trên phần quỹ SD sai mục đích là mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật
QLT và thời gian tính lãi là khoảng TG kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi.

TT 20/2026/TT-BTC
1. Trường hợp TSCĐ đã được hình thành từ nguồn Quỹ PTKH & CN của DN để PV cho
HĐ NC KH & CN chưa hết hao mòn mà được chuyển giao cho HĐ SX, KD của DN thì
phần giá trị còn lại của TSCĐ tính vào thu nhập khác và phần giá trị còn lại của TSCĐ
đó được trích KH, tính vào CP được trừ.
2. DN lập BC trích lập, sử dụng Quỹ PTKH & CN theo Mẫu số 03-6.



DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ

Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
DN có tổng DT năm không quá 03 tỷ
đồng quy định tại Đ.11 của NĐ này (TS
15%, trong TH không XĐ được CP, TN
của HĐ SX, KD thì nộp thuế theo tỷ lệ:
1) PP, CC HH: 0,3%;
2) SX, VT, DV có gắn với HH, XD có
bao thầu: 1,2%;
3) DV (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền
cho vay), XD không bao thầu: 4%;
4) CC SP & DV nội dung thông tin số về
giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số,
nhạc số, quảng cáo số: 4%;
5) Hoạt động khác: 0,5%.

K.2 Đ.12 LUẬT 48/2024/QH15
DN có DT hằng năm dưới mức

ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ
trường hợp tự nguyện áp dụng phương
pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản
2 Điều 11 của Luật này;
1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu
nguyên vật liệu: 5%;
3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với
hàng hóa, xây dựng có bao thầu
nguyên vật liệu: 3%;
4) HĐKD khác: 2%.

TT 69\BẢNG TÍNH  TỶ LỆ % THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.doc

HTX, ĐVSN, TC KHÁC NỘP THUẾ P.PHÁP TỶ LỆ

Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
ĐVSN được thành lập theo quy định của
pháp luật VN; HTX, LHHTX được thành
lập theo quy định của Luật HTX; TC khác
có HĐ SX, KD hàng hoá, DV có thu nhập
chịu thuế TNDN (trừ thu nhập được miễn
thuế quy định tại Điều 4 của NĐ này) mà
các đơn vị này HT được DT nhưng không
XĐ được CP, TN của HĐ SX, KD:
1) Đối với DV (bao gồm cả lãi tiền gửi,
lãi tiền cho vay): 5%. Riêng DV trong
lĩnh vực giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ
thuật: 2%;
2) Đối với SX, KD HH: 1%;
3) Đối với hoạt động khác: 2%.

K.2 Đ.12 LUẬT 48/2024/QH15
1) HTX, liên hiệp HTX có DT thu hằng
năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ
đồng, trừ trường hợp tự nguyện áp dụng
phương pháp khấu trừ thuế quy định
tại khoản 2 Điều 11 của Luật này;
2) Tổ chức khác, trừ trường hợp nộp
thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy
định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.
1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu
nguyên vật liệu: 5%;
3) SX, VT, DV có gắn với hàng hóa, xây
dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
4) HĐKD khác: 2%;

TT 69\BẢNG TÍNH  TỶ LỆ % THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.doc



NGƯỜI NỘP THUẾ PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ

TỜ KHAI THUẾ GTGT 
MẪU 04/GTGT

(Áp dụng đối với người nộp thuế 
tính thuế theo phương pháp trực 

tiếp trên doanh thu)

TỜ KHAI THUẾ TNDN
MẪU 04/TNDN

(Áp dụng đối với PP tỷ lệ trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Năm……/Lần phát 
sinh ngày...........tháng.........năm...........

K.6 Đ.8 NĐ 126/2021/NĐ-CP

Thuế TNDN: khai quyết toán năm. NNT phải tự xác định số thuế
TNDN tạm nộp quý và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp
theo quyết toán thuế năm.

TT 133/2016/TT-BTC

DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu không
bắt buộc phải lập BCTC để nộp cho CQT.

THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

ĐIỂM c K.3 Đ.10 TT 69/2025/TT-BTC (TỪ 01/7/2025 BÃI BỎ) 
- Đ.6 TT 103/2014/TT-BTC: Đối tượng chịu thuế GTGT.
- Đ.9 & Đ.15 TT 103/2014/TT-BTC: Thuế GTGT thực hiện theo quy
định của Luật Thuế GTGT và các VB hướng dẫn thi hành.
- Đ.12 TT 103/2014/TT-BTC: DT tính thuế GTGT và tỷ lệ % để tính
thuế GTGT trên doanh thu.

ĐIỂM a K.7 Đ.10 TT 20/2026/TT-BTC (TỪ 12/3/2026 BÃI BỎ) 
- Đ.1 & Đ.2 TT 103/2014/TT-BTC: Đối tượng AD & không áp dụng
- Đ.7 & Đ.10 TT 103/2014/TT-BTC: Thu nhập chịu thuế TNDN thực
hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN và các VB hướng dẫn thi
hành.
- Đ.13 & Đ.16 TT 103/2014/TT-BTC: DT tính thuế GTGT;
Trừ điểm b11 K. Đ.13 (còn áp dụng): DT tính thuế TNDN đối với
giao dịch hoán đổi lãi suất.
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NGƯỜI 
MUA

NHÀCUNG
CẤP HÀNG 

HÓA

MÔ HÌNH KINH DOANH QUA SÀN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ TIKTOK

CHI PHÍ TIẾP THỊ LIÊN KẾT
..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN\KHÁC\THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ AFFILIATE.docx
Công văn 1540/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về
việc tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động
tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử (luatvietnam.vn)
Công văn 1540/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về
việc tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động
tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử (luatvietnam.vn)

CHI PHÍ LIVESTREAM
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN\KHÁC\VB 6888-CTTBI-TTHT NGÀY 
28.11.2024 VỀ LIVESTREAM BÁN HÀNG.docx

- Các trường hợp khai và không khai thuế với TCT.
- Hóa đơn tính thuế có VAT & không VAT (Tax Invoice).
- Chứng từ thu (Receipt).
- Các khoản thu của sàn: Phí quảng cáo (Advertising fee),
phí giao dịch (Transaction fee), phí hoa hồng của Tiktok
Shop (Tiktok Shop commission fee), phí dịch vụ SFP (SFP
service fee), phí vận chuyển (Domestic fee).
- Các khoản sàn thu hộ: Phí hoa hồng tiếp thị liên kết
(Creator commission), Phí thuê livestream bán hàng.

..\..\TƯ VẤN & TRẢ LỜI CÂU HỎI\MÔ HÌNH BÁN 
HÀNG TẠI VN QUA SÀN ĐTMT\TIKTOK\MÔ HÌNH 

BÁN HÀNG TẠI VIỆT NAM QUA TIKTOK.doc

- Đối với hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên
nền tảng TMĐT thì tổ chức là nhà quản lý sàn giao
dịch TMĐT có chức năng thanh toán quy định của CP
thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế đã
khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
- Trường hợp hộ, CNKD trên nền tảng TMĐT không
thuộc đối tượng được khấu trừ, nộp thuế thay thì có
nghĩa vụ trực tiếp ĐKT, khai thuế, nộp thuế (trường
hợp không ký HĐDV).

- Thời điểm lập hóa đơn & khai thuế
GTGT.
- Thời điểm xác định doanh thu &
khai thuế TNDN.
- Các trường hợp phát sinh thuế nhà
thầu, thuế TNCN.
- Vấn đề khấu trừ thuế nhà thầu và chi
phí được trừ.
- Trường hợp nhà cung cấp là cá nhân
kinh doanh (khai nộp thuế thay).

CÁ NHÂN KINH
DOANH

CÁ NHÂN KHÔNG 
KINH DOANH

MUA DỊCH VỤ

CUNG CẤP DỊCH VỤ

Đối với hộ, cá nhân có hoạt động
kinh doanh trên nền tảng số thì tổ
chức là nhà QL nền tảng số có chức
năng thanh toán (bao gồm cả tổ chức
trong nước và nước ngoài) và các tổ
chức có hoạt động kinh tế số khác
theo quy định của CP thực hiện khấu
trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế
đã khấu trừ cho HKD, CNKD.

Trường hợp DNVN nhận được hóa
đơn, chứng từ từ nhà CCNN cho các
dịch vụ liên quan đến HĐKD của DN
mang tên, địa chỉ, mã số thuế của DN
và đáp ứng các điều kiện thanh toán
theo quy định của pháp luật thì được
tính vào chi phí được trừ (bao gồm cả
khoản tiền đã trả mà nhà CCNN xác
định là thuế GTGT được thể hiện trên
hóa đơn, chứng từ của nhà CCNN xuất
cho DNVN).

..\THUẾ NHÀ THẦU\QC QUA
FACEBOOK - GOOGLE\HĐĐT CÔNG TY
TNHH GOOGLE VN .jpg
- Nếu NTNN đã ĐK, khai thuế GTGT -
TNDN từ cổng TTĐT TCT thì DN VN trả
thu nhập phát sinh từ nguồn thu nhập đã ĐK
trên DN không phải thực hiện kê khai.
- Nếu NTNN chưa ĐK, khai thuế GTGT -
TNDN từ cổng TTĐT TCT thì DNVN i thực
hiện KT, khai thuế NTNN theo quy định.
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\KHÁC\VB
12943-CTTPHCM-TTHT NGÀY 27-10-2023 GOOGLE ĐK & KK VAT -
CIT, ĐK & KK VAT CHƯA KK CIT.pdf

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ 
TRỢ\THUẾ NHÀ 

THẦU\KHÁC\DANH 
SÁCH NHÀ CUNG 

CẤP NƯỚC NGOÀI 
ĐKT TẠI VN THEO 

THÔNG BÁO 357 -TB 
- DNL.pdf
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MÔ HÌNH KINH DOANH NỀN TẢNG SỐ CỦA 
GOOGLE, FACEBOOK,... 

DOANH NGHIỆP

TC QL NỀN TẢNG 
TMĐT (CÓ CHỨC 

NĂNG THANH 
TOÁN) THỰC HIỆN 
KHẤU TRỪ, KHAI 

NỘP THAY

NB HH, DV LÀ HKD CNKD UN CHO TC 
QL NỀN TẢNG TMĐT LẬP HĐĐT CHO 
HĐ BÁN HH, CCDV THÌ TC QL NỀN 
TẢNG TMĐT THỰC HIỆN TB VỚI CQT

HĐĐT DO BÊN NHẬN ỦY NHIỆM LẬP 
THÌ PHẢI PHÙ HỢP VỚI PP TÍNH 
THUẾ CỦA BÊN ỦY NHIỆM

TRÁCH NHIỆM TỔ 
CHỨC QUẢN LÝ NỀN 

TẢNG TMĐT                                  
(NĐ 117/2025/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2025)

TRƯỜNG HỢP DƯỚI NGƯỠNG 
HOÀN THUẾ THEO QUY ĐỊNH

KHẤU TRỪ & CẤP CHỨNG TỪ 
KHẤU TRỪ MẪU 01/CTKT-TMĐT

TC QL NỀN TẢNG 
TMĐT THUỘC 

DIỆN KHẤU TRỪ, 
KHAI NỘP THAY 

KHÔNG CC
THÔNG TIN THEO
NĐ 91/2022/NĐ-CP

K.4 Đ.3 LUẬT THUẾ GTGT 48/2024/QH15
Nhà CCNN không có CSTT tại VN có HĐKD TMĐT, KD
dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân tại VN (sau đây gọi
là nhà CCNN); tổ chức là nhà quản lý nền tảng số NN thực
hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà
CCNN; tổ chức KD tại VN áp dụng phương pháp tính thuế
GTGT là phương pháp khấu trừ thuế mua dịch vụ của nhà
CCNN không có CSTT tại VN thông qua kênh TMĐT hoặc các
nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp
của nhà CCNN.

K.3 Đ.9 LUẬT THUẾ GTGT 48/2024/QH15
Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả DV được
các nhà CCNN ngoài không CSTT tại VNcung cấp cho tổ
chức, cá nhân tại VN qua kênh TMĐT và các nền tảng số.

Quyết định số 186/QĐ-BTTTT
Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực
tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi trường
mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để giao dịch, cung cấp dịch vụ
cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh
hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không
cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì. Nền tảng số là “hạ tầng mềm”
của không gian số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số, tạo lập
và lưu trữ dữ liệu người dùng; càng có nhiều người sử dụng thì dữ liệu
càng nhiều, chi phí càng rẻ, giá trị tạo ra càng lớn.

(1) Nền tảng điện toán đám mây.
(2)Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.
(3)Nền tảng dạy học trực tuyến.
(4)Nền tảng trí tuệ nhân tạo.
(5)Nền tảng sàn thương mại điện tử.
…

Đ.3 LUẬT CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động, quản trị và cung
cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống số, nền tảng số,
5. Nền tảng số là hệ thống thông tin nhằm tạo môi trường số cho phép các bên
thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc sử dụng
để phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Đ.3 NĐ 117/2025/NĐ-CP
1. Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch TMĐT, tổ chức là nhà quản lý nền tảng
số có chức năng thanh toán là nhà quản lý nền tảng được thiết lập để người mua
thanh toán trực tiếp thông qua các phương tiện thanh toán như ví điện tử, thẻ ngân
hàng hoặc thanh toán, chuyển khoản qua tài khoản thanh toán, hệ thống chuyển
khoản tích hợp, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (giao hàng thu tiền hộ - Cash
On Delivery) và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức có hoạt động kinh tế số khác là tổ chức tại VN thay mặt nhà cung cấp
nền tảng TMĐT, nền tảng số ở nước ngoài thực hiện chi trả thu nhập cho hộ, cá
nhân từ SP, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định pháp luật về công nghệ
thông tin.
Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch TMĐT, tổ chức là nhà quản lý nền tảng số
có chức năng thanh toán và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều này gọi là tổ chức quản lý nền tảng TMĐT.
3. Nền tảng TMĐT tại Nghị định này bao gồm nền tảng TMĐT, nền tảng số. 63

TC KD tại VN áp dụng phương pháp tính thuế
GTGT là phương pháp khấu trừ thuế mua DV của
nhà CCNN không có CSTT tại VN thông qua kênh
TMĐT hoặc các nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp
thay NV thuế phải nộp của nhà CCNN

K.2 Đ.11 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
CP quy định số thuế TNDN phải nộp tính theo tỷ lệ % trên DT đối với các trường hợp sau đây:
a) DN quy định tại điểm c (DN NN có CSTT tại VN nộp thuế đối với TNCT PS tại VN mà khoản thu
nhập này không liên quan đến HĐ của CSTT), điểm d (DN NN không có CSTT tại VN, bao gồm cả các
DN KD TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số, nộp thuế đối với TNCT phát sinh tại VN) K.2 Đ.2
của Luật này; đối tượng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, thời điểm và cách xác định doanh thu tính
thu nhập chịu thuế phát sinh tại VN;
…

NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI KINH DOANH 
DỰA TRÊN NỀN TẢNG TMĐT, NỀN TẢNG SỐ

THUẾ NTNN THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ

K.3 Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
a) DV: 5%, riêng DV QL NH, KS, casino: 10%; TH cung
ứng DV có gắn với HH thì HH được tính theo tỷ lệ 1%; TH
không tách riêng được giá trị HH với giá trị DV: 2%;
b) CC và phân PP HHtại VN theo hình thức XK, NK tại chỗ
hoặc theo các điều khoản TMQT (Incoterms): 1%; riêng TH
các DNNN bán HH là NL, VT, LK tại kho ngoại quan, khu
PTQ để NK vào VN PV SX hàng XK, GC hàng XK theo
HĐ, các DNNN chỉ định DN CX giao HH là NL, VT, LK
cho DN CX khác để PV SX hàng XK, GC hàng XK theo
HĐ không phải nộp thuế TNDN;
d) Cho thuê máy bay, trực thăng, tàu lượn (kể cả thuê động
cơ, phụ tùng), tàu biển: 2%;
đ) Cho thuê giàn khoan, MM, TB, PTVT (trừ quy định tại
điểm d khoản này): 5%;
i) CNV (trừ TH giao dịch tái cơ cấu sở hữu của các công ty
trong nội bộ TĐ không làm thay đổi công ty mẹ tối cao của
các bên tham gia có sở hữu trực tiếp, gián tiếp DN tại VN
sau tái cơ cấu và không phát sinh thu nhập): 2%;
k) XD, VT và HĐ khác: 2%.

K.1 Đ.9 TT 69/2025/TT-BTC
(1) NTNN, NT phụ NN;
(2) TC, CN NN phân phối HH, CC DV
tại VN mà vẫn giữ QSH, chịu trách
nhiệm về chi phí, quảng cáo, chất
lượng... hoặc ấn định giá. Bao gồm cả
trường hợp ủy quyền hoặc thuê phía VN
thực hiện một phần dịch vụ;
(3) TC, CN NN thông qua tổ chức, cá
nhân VN để đàm phán, ký hợp đồng
đứng tên phía nước ngoài;
(4) TC, CN NN có quyền xuất khẩu,
nhập khẩu, phân phối, mua hàng để xuất
khẩu hoặc bán cho thương nhân VN
theo quy định TM.

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\THUẾ NHÀ THẦU\KHÁC\BẢNG TÍNH THUẾ GTGT -
TNDN NTNN THEO TỶ LỆ.doc

K.3 Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
1) CC và phân PP HH tại VN theo hình
thức XK, NK tại chỗ hoặc theo các điều
khoản TMQT (Incoterms):1%; riêng
DNNN bán NL, VT, LK tại khu PTQ để
NK vào VN PV SX hàng XK, GC hàng
XK theo HĐ không phải nộp CIT;
2) DV: 5%;
3) Cho thuê máy bay, trực thăng, tàu lượn
(kể cả thuê động cơ, PT), tàu biển: 2%; cho
thuê giàn khoan, MM, TB, PTVT: 5%;
4) Tiền bản quyền: 10%;
5) Lãi tiền vay: 5%; g) CNCK; tái BH ra
NN: 0,1%; DVTC phái sinh: 2%; CNV:
2%;
6) XD, VT và HĐ khác: 2%.

K.2 Đ.12 LUẬT 48/2024/QH15
TCNN không có CSTT tại VN, CNNN
là đối tượng không cư trú tại VNN có
DTPS tại VN chưa thực hiện đầy đủ
CĐKT, hóa đơn, chứng từ (không bao
gồm nhà CCNN không có CSTT tại VN
có HĐKD TMĐT, KD dựa trên nền tảng
số với TC, CN tại VN) áp dụng PP tỷ lệ
% như sau (PL 1TT 69/2025/TT-BTC):
1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên
vật liệu: 5%;
3) SX, VT, DV có gắn với hàng hóa, xây
dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
4) HĐKD khác: 2%;



GIAO DỊCH TÁI CƠ CẤU SỞ HỮU NỘI BỘ TĐ

Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
i) CNV (trừ TH giao dịch tái cơ cấu sở hữu của các công ty trong nội bộ TĐ không
làm thay đổi công ty mẹ tối cao của các bên tham gia có sở hữu trực tiếp, gián tiếp
DN tại VN sau tái cơ cấu và không phát sinh thu nhập): 2%;

K.1 Đ.7 TT20/2026/TT-BTC
m) DN NN CNV dưới hình thức giao dịch tái cơ cấu SH của các công ty trong nội bộ
TĐ không làm thay đổi công ty mẹ tối cao của các bên tham gia có sở hữu trực tiếp,
gián tiếp DN tại VN sau tái cơ cấu và không PS thu nhập, bao gồm các trường hợp:
chia, tách công ty; HN công ty; SN công ty; hoán đổi cổ phần; góp vốn bằng cổ
phần; phân chia lợi nhuận, cổ tức bằng cổ phiếu trong NB TĐ và các giao dịch
dịch chuyển SH TT hoặc GT DN tại VN. Việc CNV dưới hình thức giao dịch tái cơ
cấu SH của các công ty trong nội bộ TĐ không làm thay đổi công ty mẹ tối cao của
các bên tham gia có SH TT, GT DN tại VN được coi là không PS thu nhập khi đáp
ứng đồng thời các ĐKsau: Không làm thay đổi CSH hưởng lợi cuối cùng; giá trị CN
không ghi cao hơn giá trị ghi sổ hoặc giá trị vốn góp ban đầu; giao dịch không tạo
CLGT, GT được xác định theo HS tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
không cao hơn GT được ghi nhận tại thời điểm CNV; bên nhận CN kế thừa toàn bộ
giá trị vốn, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến khoản đầu tư của bên CN;

Đ.12 NĐ 320/2025/NĐ-CP
i) CNV (trừ TH GD tái cơ cấu SH của các công ty trong NB TĐ
không làm thay đổi công ty mẹ tối cao của các bên tham gia có SH
TT, GT DN tại VN sau tái cơ cấu và không PS thu nhập): 2%;

K.1 Đ.7 TT20/2026/TT-BTC
Bao gồm các TH: chia, tách công ty; HN công ty; SN công ty; hoán đổi cổ
phần; góp vốn bằng cổ phần; phân chia lợi nhuận, cổ tức bằng cổ phiếu
trong NB TĐ và các giao dịch dịch chuyển SH TT hoặc GT DN tạiVN.
Đáp ứng đồng thời các ĐK sau: (1) Không làm thay đổi CSH hưởng lợi cuối
cùng;
(2) Giá trị CN không ghi cao hơn GTGS hoặc GT vốn góp ban đầu;
(3) GD không tạo CLGT, GT được XĐ theo HS tái cơ cấu đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt không cao hơn GT được ghi nhận tại thời điểm CNV;
(4) Bên nhận CN kế thừa toàn bộ giá trị vốn, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến
khoản đầu tư của bên CN.

DOANH THU TÍNH THUẾ GTGT

K.1 Đ.12 TT 103/2014/TT-BTC
DT tính thuế GTGT là toàn bộ DT do cung cấp DV, DV gắn với HH thuộc đối tượng
chịu thuế GTGT mà NT NN, NTP NN nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp,
kể cả các khoản chi phí do Bên VN trả thay NT NN, NTP NN (nếu có).
Trường hợp theo thoả thuận tại HĐ NT, HĐ NTP, DT NT NN, NTP NN nhận được
không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì DT tính thuế GTGT phải được quy đổi thành
DT có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Ví dụ 11: NT NN A cung cấp cho Bên VN DV giám sát khối lượng xây dựng nhà máy
xi măng Z, giá HĐ chưa bao gồm thuế GTGT (nhưng đã bao gồm thuế TNDN) là
300.000 USD. Ngoài ra, Bên VN thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của
NT NN A với giá trị chưa bao gồm thuế GTGT là 40.000 USD. Theo HĐ, Bên VN
chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho NT NN. Việc xác định DT tính thuế GTGT
của NT NNA như sau:

DT tính thuế GTGT = DT chưa bao gồm thuế GTGT
1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

DT tính thuế GTGT = 357.894,73 USD = 300.000 + 40.000
1 – 5%

Đ.13 NĐ 181/2025/NĐ-CP
Đối với DV do TC NN không có CSTT tại VN, CN ở NN là đối tượng không cư trú
tại VN có DT phát sinh tại VN chưa thực hiện đầy đủ CĐKT, HĐ, CT, không bao
gồm các nhà CC NN quy định tại K.4 Đ.4 của Luật Thuế GTGT thì giá tính thuế
GTGT là toàn bộ DT do cung cấp DV, DV gắn với HH thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT mà DV NN, DV phụ NN nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả
các khoản chi phí do Bên VN trả thay DV NN, DV phụ NN (nếu có).

ĐIỂM a K.4 Đ.9 TT 69/2025/TT-BTC
Giá tính thuế GTGT là toàn bộ DT do CC DV, DV gắn với HH thuộc ĐT chịu
thuế GTGT mà NTNN, NTPNN nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể
cả các khoản CP do Bên VN trả thay NTNN, NTPNN (nếu có) theo quy định tại
Đ.13 NĐ 181/2025/NĐ-CP.

ĐIỂM a K.5 Đ.9 TT 69/2025/TT-BTC
Trường hợp theo thỏa thuận tại HĐ NT, HĐ NTP, DT NTNN, NTPNN nhận được
không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì DT tính thuế GTGT phải được quy đổi
thành DT có thuế GTGT và được XĐ theo công thức sau:



DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

K.3 Đ.7 TT 20/2026/TT-BTC 
DT tính TNDN là toàn bộ DT mà
NTNN, NTPNN nhận được, chưa trừ
các khoản thuế phải nộp. DT tính
TNDN được tính bao gồm cả các
khoản CP do bên VN trả thay NTNN,
NTPNN (nếu có).
Trường hợp theo thỏa thuận tại HĐ
NT, HĐ NTP, DT NTNN, NTPNN
nhận được không bao gồm TNDN
phải nộp thì DT tính TNDN được xác
định theo công thức sau:

DT tính thuế TNDN =

DT không bao gồm
thuế TNDN

1 - Tỷ lệ % trên DT
tính TNDN

K.1 Đ.13 TT 103/2014/TT-BTC
DT tính thuế TNDN là toàn bộ DT
không bao gồm thuế GTGT mà NT
NN, NTP NN nhận được, chưa trừ các
khoản thuế phải nộp. DT tính thuế
TNDN được tính bao gồm cả các khoản
CP do Bên VN trả thay NT NN, NTP NN
(nếu có).
Trường hợp, theo thoả thuận tại HĐ NT,
HĐ NTP, DT NT NN, NTP NN nhận
được không bao gồm thuế TNDN phải
nộp thì DT tính thuế TNDN được xác
định theo công thức sau:

DT tính thuế TNDN =

DT không bao gồm thuế
TNDN

1 - Tỷ lệ % trên DT
tính TNDN

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\KHAC\BAN TINH THUE NNTT.xls

DOANH THU
TÍNH THUẾ

DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

1. Toàn bộ tiền bán HH,, tiền gia công, tiền CC
DV bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội
mà DN được hưởng không phân biệt đã thu
được tiền hay chưa thu được tiền (chưa bao gồm
thuế GTGT).

2. Đối với DN nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp trên GTGT
là doanh thu bao gồm cả thuế
GTGT.

3. Trường hợp DN có hoạt động cho thuế tài sản trả tiền trước
cho nhiều năm thì DT được PB cho số năm trả tiền trước hoặc
được XĐ theo DT trả tiền một lần (không áp dụng ưu đãi).
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DOANH THU BÁN HÀNG HÓA 
PHÁP LUẬT KẾ TOÁN & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

GHI NHẬN DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

K.2 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
Thời điểm chuyển giao QSH
hoặc QSD cho người mua, không
phân biệt đã thu được tiền hay
chưa thu được tiền.
Đối với hàng hóa, DV bán theo
phương thức trả góp, trả chậm là
tiền bán hàng hóa, DV trả tiền
một lần, không bao gồm tiền lãi
trả góp, tiền lãi trả chậm.

ĐIỂM 1.3 K.1 Đ.79 TT 200/2014/TT-BTC

Trường hợp hợp đồng quy định
người mua được quyền trả lại SP,
HH, DV đã mua theo những điều
kiện cụ thể, DN chỉ được ghi nhận
doanh thu khi những điều kiện cụ
thể đó không còn tồn tại và
người mua không được quyền
trả lại SP, HH, DV (trừ trường
hợp khách hàng có quyền trả lại
HH, DV dưới hình thức đổi lại để
lấy HH, DV khác).

ĐOẠN 10 VAS 14 (04 ĐK)
(a) DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro
và lợi ích gắn liền với QSH SP hoặc
HH cho người mua;
(b) DN không còn nắm giữ quyền
quản lý hàng hóa như người sở hữu
hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng
hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối
chắc chắn;
(d) DN đã thu được hoặc sẽ thu được
lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan
đến giao dịch bán hàng.

Đ.79 TT 200/2015/TT-BTC
Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích
gắn liền với QSH SP, HH cho NM;
- DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa
như người SH hoặc QKS HH;
- DT được xác định tương đối chắc chắn. Khi
HĐ quy định NM được quyền trả lại SP, HH,
đã mua theo những điều kiện cụ thể, DN chỉ được
ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó
không còn tồn tại và NM không được quyền trả
lại SP, HH (trừ trường hợp khách hàng có quyền
trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng
hóa, DV khác);
- DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao
dịch bán hàng;
- Xác định được các chi phí liên quan đến giao
dịch bán hàng.

TT 99/2025/TT-BTC
- DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro
và lợi ích gắn liền với QSH SP, HH
cho NM;
- DN không còn nắm giữ quyền
quản lý HH như người sở hữu hoặc
quyền kiểm soát HH;
- DT được xác định tương đối chắc
chắn;
- DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích
kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được các chi phí liên
quan đến giao dịch bán hàng.

70

DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ
PHÁP LUẬT KẾ TOÁN & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

GHI NHẬN DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

PHÁP LUẬT CIT
- Thời điểm hoàn thành việc
cung ứng DV cho người mua
hoặc thời điểm lập hóa đơn
cung ứng DV (NĐ
218/2013/NĐ-CP).
- Thời điểm hoàn thành việc
cung ứng DV hoặc hoàn
thành từng phần việc cung
ứng DV cho người mua (TT
78/2014/TT-BTC).

ĐOẠN 17 VAS 14
Trường hợp giao dịch về cung cấp
DV thực hiện trong nhiều kỳ kế
toán thì việc xác định doanh thu
của DV trong từng kỳ thường
được thực hiện theo phương
pháp tỷ lệ hoàn thành. Theo phương
pháp này, doanh thu được ghi nhận
trong kỳ kế toán được xác định
theo tỷ lệ phần công việc đã hoàn
thành

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
n) Đối với hoạt động kinh doanh
trò chơi có thưởng (casino, trò
chơi điện tử có thưởng, kinh
doanh có đặt cược) là số tiền thu
từ hoạt động này bao gồm cả
thuế tiêu thụ đặc biệt trừ đi số
tiền đã trả thưởng cho khách;
o) Trường hợp khác theo hướng
dẫn của BTC.

ĐOẠN 17 VAS 14 (04 ĐK)
(a) Doanh thu được xác định tương
đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích
kinh tế từ giao dịch CCDV đó;
(c) Xác định được phần công việc
đã hoàn thành vào ngày lập
BCĐKT;
(d) Xác định được CP PS cho giao
dịch và chi phí để hoàn thành giao
dịch cung cấp DV đó.

Đ.79 TT 200/2015/TT-BTC
Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- DT được xác định tương đối chắc chắn. Khi
hợp đồng quy định người mua được quyền
trả lại DV đã mua theo những điều kiện cụ thể,
DN chỉ được ghi nhận doanh thu khi những
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người
mua không được quyền trả lại DV đã cung cấp;
- DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao
dịch cung cấp DV đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành
vào thời điểm báo cáo;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch
và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp
DV đó.

TT 99/2025/TT-BTC
- DT được xác định tương đối chắc chắn.
Khi HĐ quy định NM được quyền trả lại
DV đã mua theo những ĐK cụ thể, DN chỉ
được ghi nhận DT khi những ĐK cụ thể đó
không còn tồn tại và NM không được
quyền trả lại DV đã cung cấp;
- DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế
từ giao dịch CCDV đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn
thành vào thời điểm BC;
- Xác định được chi phí PS cho giao dịch
và chi phí để hoàn thành giao dịch CCDV
đó.

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
m) Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu thô,
khí thiên nhiên là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu thô, khí
thiên nhiên thực được bán tại điểm giao nhận quy định trong
hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên được
chuyển giao QSH cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí,
theo giao dịch sòng phẳng của hợp đồng mua bán dầu thô và
hợp đồng mua bán khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế (không
bao gồm thuế giá trị gia tăng).
m1) Trường hợp dầu thô được bán không theo giao dịch sòng
phẳng thì doanh thu từ hoạt động khai thác dầu thô được xác
định bằng cách lấy khối lượng phần dầu thô nhân với giá bán
trung bình cộng của tháng xuất bán dầu thô của dầu thô cùng
loại hoặc tương đương trên thị trường quốc tế. Người nộp thuế
có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về
thành phần, chất lượng của dầu thô đang khai thác. Khi cần
thiết, cơ quan thuế tham khảo giá bán trên thị trường Mỹ
(WTI), thị trường Anh (Brent) hay thị trường Singapore
(Plátt’s) hoặc tham khảo ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm
quyền về việc xác định giá dầu thô đang khai thác của người
nộp thuế;
m2) Giao dịch sòng phẳng thực hiện theo quy định của pháp
luật dầu khí;

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
k) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình,
giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công
trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu;
k1) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật
liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp
đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị;
k2) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên
vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng,
lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc,
thiết bị;
l) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng
BCC là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng;
l1) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia
kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia
theo hợp đồng;
l2) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng BCC phân chia
kết quả kinh doanh bằng SP thì doanh thu tính thuế là doanh
thu của SP được chia cho từng bên theo hợp đồng;

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
g) Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khác mà khách
hàng trả tiền trước cho nhiều năm là số tiền bên mua dịch vụ
trả từng năm theo hợp đồng. Trường hợp bên mua dịch vụ
trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập
chịu thuế được phân bổ đều cho số năm trả tiền trước hoặc
xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp DN
đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, việc xác
định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế
TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia cho số năm
thu tiền trước;
h) Đối với hoạt động ngân hàng, chứng khoán (bao gồm cả
chứng khoán phái sinh), bảo hiểm, việc xác định doanh thu
thực hiện theo quy định đối với pháp luật về chế độ tài chính
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp
luật về chứng khoán và pháp luật về bảo hiểm.
Đối với dịch vụ tài chính phái sinh, việc xác định doanh thu
thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp
luật khác có liên quan (nếu có);
i) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển
hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế;

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
e) Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là
tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các
khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác
định như sau:
e1) Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn
theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm
căn cứ xác định thu nhập tính thuế TNDN là số
tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản
thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế;
e2) Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên
loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu 
làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế TNDN
của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản
thu khác thực thu được chia cho số năm sử
dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền
một lần;

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
d) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng
nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để
tiếp tục quá trình SX, KD của DN) được xác định theo
giá bán của sp, hh, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương
trên thị trường tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ;
đ) Đối với hoạt động cho thuê TS là số tiền bên thuê trả
từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả
tiền trước cho nhiều năm thì DN căn cứ điều kiện thực
hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc
xác định CP, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp
xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:
Là số tiền cho thuê TS của từng năm được xác định bằng
số tiền trả trước chia cho số năm trả tiền trước hoặc là
toàn bộ số tiền cho thuê TS của số năm trả tiền trước.
Trường hợp DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế
TNDN lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu
nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho
nhiều năm thì việc xác định số thuế TNDN từng năm/kỳ ưu
đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền
trước chia cho số năm bên thuê trả tiền trước;

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một
số trường hợp được quy định cụ thể như sau:
a) Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về
hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, CP về
nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và CP khác phục vụ
cho việc gia công hàng hóa;
b) Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức
trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả
tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi
trả chậm;
c) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý và
nhận đại lý theo hợp đồng đại lý bán đúng giá hưởng
hoa hồng được xác định như sau:
c1) DN giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán
hàng đa cấp) là tổng số tiền bán hàng hóa;
c2) DN nhận làm đại lý bán hàng đúng giá quy định
của DN giao đại lý là tiền hoa hồng được hưởng theo
hợp đồng đại lý;

K.2 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
Đối với hoạt động cung ứng DV là thời
điểm hoàn thành việc cung ứng DV
hoặc hoàn thành từng phần việc cung
ứng DV cho NM trừ trường hợp khoản
3 Điều này:

K.3 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
- Đối với hoạt động cho thuê TS/ hoạt
động kinh doanh DV khác là số tiền bên
thuê trả từng kỳ/toàn bộ số tiền cho
thuê TS của số năm trả tiền trước.
- Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ
doanh thu vận chuyển hành khách,
hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ
tính thuế.
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K.9 Đ.5 LUẬT 48/2024/QH15 “KCT”
c) KD CK bao gồm môi giới chứng khoán, tự
doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng
khoán, tư vấn đầu tư CK, quản lý quỹ đầu tư
chứng khoán, quản lý DM đầu tư CK theo quy
định của pháp luật về CK;
d) CNV bao gồm CN một phần hoặc toàn bộ số
vốn đã đầu tư vào TCKT khác (không phân
biệt có thành lập hay không thành lập pháp
nhân mới), CN nhượng CK, chuyển nhượng
quyền góp vốn và các hình thức CN vốn khác
theo quy định của PL, kể cả trường hợp bán DN
cho DN khác để SX, KD và DN mua kế thừa toàn
bộ quyền và nghĩa vụ DN bán theo quy định của
PL. CN vốn quy định tại điểm này không bao
gồm CN DAĐT, bán tài sản;
g) SP phái sinh theo quy định của pháp luật về
các TCTD, pháp luật về chứng khoán và pháp
luật về TM, bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp
đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; hợp đồng
quyền chọn mua, chọn bán và sản phẩm phái
sinh khác;

K.2 Đ.5 TT 20/2026/TT-BTC
a) Đối với HĐ CNV, thời điểm
xác định DT tính TNDN là thời
điểm HĐ CNV ban đầu có hiệu
lực theo quy định;
b) Đối với CNCK, chứng chỉ
tiền gửi, thời điểm xác định DT
tính TNDN là thời điểm CN;
c) Đối với CNCK phái sinh là
HĐ tương lai, thời điểm xác định
DT tính TNDN là thời điểm khớp
lệnh mua, bán HĐ tương lai của
nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch
của Sở GDCN hoặc thời điểm
HĐ tương lai đáo hạn.

NĐ 181/2025/NĐ-CP
- Bán nợ bao gồm bán khoản phải trả
và khoản phải thu, bán chứng chỉ
tiền gửi giữa NNT không phải là
TCTD:“KCT”.
- Tổng DT của HHDV bán ra (để
PB thuế GTGT đầu vào dùng chung
cho HHDV chịu và KCT): DT của
HHDV chịu thuế GTGT & DT
HHDV không chịu thuế GTGT.
▪GTGT của HĐ mua, bán, chế tác

vàng, bạc, đá quý (trừ trường hợp
GTGT âm CL giữa GB và CM đối
với hoạt động KD ngoại tệ, mua
bán chứng khoán (trừ trường hợp
chênh lệch âm (-)).

K.2 Đ.8 & NĐ 320/2025/NĐ-CP
h) Đối với hoạt động ngân hàng,
chứng khoán (bao gồm cả
chứng khoán phái sinh), bảo
hiểm, việc XĐ DT thực hiện theo
quy định đối với pháp luật về
chế độ tài chính của TCTD, chi
nhánh NH nước ngoài, PL về
chứng khoán và PL về BH.
Đối với dịch vụ tài chính phái
sinh, việc xác định doanh thu
thực hiện theo quy định của pháp
luật về kế toán và pháp luật
khác có liên quan (nếu có);
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Hợp đồng thông minh (Ethereum và
Smart Contracts) là một loại tài khoản
Ethereum. Điều này có nghĩa là họ có
một số dư và có thể trở thành đối
tượng của các giao dịch. Tuy nhiên,
chúng không được điều khiển bởi người
dùng, mà được triển khai vào mạng và
hoạt động theo chương trình đã được
lập. Các TK người dùng sau đó có thể
tương tác với một hợp đồng thông minh
bằng cách gửi các giao dịch thực thi một
chức năng được xác định trong hợp
đồng thông minh. Hợp đồng thông minh
có thể xác định các quy tắc, giống như
một hợp đồng thông thường, và tự động
thực thi chúng qua mã. Hợp đồng thông
minh không thể bị xóa theo mặc định,
và các tương tác với chúng là không
thể đảo ngược.

Hợp đồng thông minh trên Ethereum
là công khai và có thể xem như là các
API mở. Điều này có nghĩa là bạn có
thể gọi các hợp đồng thông minh khác
trong hợp đồng thông minh của riêng
bạn để mở rộng đáng kể những gì có thể
thực hiện. Các hợp đồng có thể triển
khai các hợp đồng khác.

Giới thiệu về hợp đồng thông
minh | ethereum.org

API – Application Programming Interface (giao
diện lập trình ứng dụng) – là các phương thức kết
nối với các thư viện và UD khác. Giao diện lập
trình UD này cung cấp khả năng truy xuất đến một
tập các hàm hay dùng, từ đó trao đổi dữ liệu giữa
các ứng dụng. API hiện được sử dụng cho web –
based system, operting system, database system,
computer hardware, software library.
API là gì? Top 4 điều cần quan tâm về bảo mật

API - Tin tức tên miền hosting

Công nghệ Blockchain (công nghệ
chuỗi khối) được hiểu là công nghệ
giúp mã hóa tất cả các dữ liệu thành
các khối khác nhau, đồng thời kết nối
chúng lại để tạo thành một chuỗi dài.
Trường hợp có thêm thông tin mới,
chúng sẽ được lưu vào khối mới và
được nối vào khối cũ, để tạo thành một
chuỗi mới. Chính vì thế, thông tin cũ
trong công nghệ Blockchain không bị
mất đi.
Đặc biệt, những thông tin này đều được
sao lưu tự động trên nhiều máy chủ khác
nhau đã kết nối với hệ thống
Blockchain. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ
mất dữ liệu, gian lận, đảm bảo tính minh
bạch và rõ ràng.
Công nghệ Blockchain là gì? Mục tiêu quốc gia về ứng dụng và

phát triển công nghệ blockchain theo Quyết định 1236?

Bitcoin (viết tắt là BTC) là một loại tiền
ảo hay còn gọi là tiền kỹ thuật số cho
phép thực hiện các giao dịch ngang hàng
(peer-to-peer) một cách an toàn trên
Internet. Đây cũng là đồng tiền điện
tử/tiền mã hoá đầu tiên và lớn nhất.
Bitcoin hoạt động trên nền tảng công
nghệ blockchain, cho phép giao dịch
trực tiếp giữa các cá nhân mà không
cần trung gian như ngân hàng.
Giao dịch Bitcoin được mã hóa và ghi
lại trên blockchain, làm cho việc giả
mạo hoặc thay đổi thông tin gần như
không thể. Mặc dù tất cả giao dịch đều
được ghi lại công khai, danh tính của
người dùng vẫn được bảo vệ, chỉ được
xác định qua địa chỉ ví.
Bitcoin là gì? Bitcoin hoạt động như thế nào? Có được dùng

Bitcoin để trả lương cho nhân viên không?

Bitcoin – “Vàng kỹ thuật số”: Với vốn
hóa hơn 1.000 tỷ USD, Bitcoin là tài sản
mã hóa phổ biến nhất. Mỗi Bitcoin được
tạo ra thông qua quá trình “đào”
(mining) phức tạp, SL giới hạn 21 triệu
đồng, không thể làm giả hay tạo thêm.
Ethereum và Smart Contracts: Không
chỉ là tiền số, Ethereum còn là nền tảng
cho các hợp đồng thông minh. Một
NFT ("Non-fungible token", mã thông báo
không thể thay thế) nghệ thuật trên
Ethereum có thể tự động chuyển QSH
và trả tiền bản quyền cho nghệ sĩ mỗi
khi được bán lại.
Token BĐS: Một căn hộ trị giá 2 tỷ
VND có thể được “token hóa” thành
2.000 token, mỗi token đại diện cho
0,05% QSH. Nhà ĐT nhỏ có thể mua
vài token với số vốn chỉ vài triệu đồng.

Sách điện tử (eBook): File PDF bạn
mua trên Amazon là tài sản số. Bạn có
quyền đọc nhưng không thể bán lại
như sách giấy. Amazon có thể thu hồi
quyền truy cập nếu vi phạm điều
khoản.
Ảnh kỹ thuật số trên Google Photos:
Hàng nghìn bức ảnh bạn lưu trên đám
mây là tài sản số cá nhân. Chúng có
giá trị tình cảm nhưng không có giá trị
giao dịch trên thị trường.
Tài khoản game online: Nhân vật
game với trang bị “hiếm” có thể được
bán với giá cao, nhưng việc này
thường vi phạm điều khoản game.
Quyền sở hữu cuối cùng vẫn thuộc về
nhà phát hành game.

Tiêu chí Tài sản mã hóa Tài sản số

Công nghệ nền
tảng

Bắt buộc sử dụng công nghệ
blockchain hoặc thuật toán mã hóa
tương đương. Mỗi giao dịch được
mã hóa và xác thực bởi hàng nghìn
“node”.

Có thể sử dụng bất kỳ công
nghệ số nào, từ file trên máy
tính đến ảnh trên điện thoại.
Không yêu cầu tính bất biến
hay bảo mật cao.

Giá trị kinh tế
Được thiết kế để giao dịch như hàng
hóa tài chính. Giá trị được xác định
bởi cung cầu thị trường.

Chủ yếu phục vụ mục đích sử
dụng cá nhân, khó giao dịch
trên thị trường mở với giá trị
được công nhận rộng rãi.

Quyền sở hữu

Quyền sở hữu tuyệt đối thông qua
“private key”. Người nắm giữ khóa
riêng là người sở hữu tài sản, không
phụ thuộc vào bên thứ ba.

Quyền sở hữu phụ thuộc vào
hệ thống quản lý tập trung
(ví dụ: Google, Apple). Nếu tài
khoản bị khóa, bạn có thể mất
quyền truy cập.

Ví dụ Bitcoin, Ethereum, NFT, Token
bất động sản.

Sách điện tử (eBook), ảnh
trên Google Photos, tài khoản
game online. 72

Đ.4 NQ 05/2025/NQ-CP
1. Tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự,
được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát
hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên
môi trường điện tử.
2. Tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công
nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để
xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành,
lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm
chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản
tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài
chính.
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Đ.4 NQ 05/2025/NQ-CP
4. Tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là việc cung cấp nền tảng hoặc hệ
thống cơ sở hạ tầng để trao đổi thông tin, tập hợp lệnh mua, bán, giao dịch tài sản
mã hóa và thanh toán giao dịch tài sản mã hóa.
5. Tự doanh tài sản mã hóa là việc mua hoặc bán tài sản mã hóa cho chính tổ chức
cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
6. Lưu ký tài sản mã hóa là việc nhận lưu trữ, bảo quản, chuyển giao tài sản mã hóa
cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến tài sản mã hóa
lưu ký.
7. Cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa là việc cung cấp hệ thống điện tử
phục vụ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa.
8. Tổ chức phát hành tài sản mã hóa là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành tài sản
mã hóa thông qua nền tảng phát hành tài sản mã hóa.
9. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo
pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
10. Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức thành lập theo
pháp luật Việt Nam.

Đ.4 TT 32/2026/TT-BTC
1. Nhà ĐT là TC được thành lập và hoạt động theo quy định của PL VN có thu nhập
từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo
mức thuế suất 20%, trừ TH quy định tại K.2 (TS 15%) và K.3 TS 17%) Đ.10 Luật
67/2025/QH15.
TN chịu thuế bằng GB trừ đi GM và các CP liên quan có hóa đơn, chứng từ theo
quy định.
2. DN là TC CC TS mã hóa theo quy định tại K.3 Đ.3 NQ 05/2025/NQ-CP có TN
từ CC TS mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 20%, trừ TH
quy định tại khoản 2 và K.2 và K.3 Đ.10 Luật 67/2025/QH15.
3. Nhà ĐT là TC được thành lập theo quy định của PL NN có hoạt động CN TS sản
mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế
TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Đ.6 TT 32/2026/TT-BTC
Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực
hiện như quy định của pháp luật thuế TNDN, về thời điểm xác định doanh thu, thu
nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Đ.7 TT 32/2026/TT-BTC
1. TT này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026 và được thực
hiện theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại K.2 và K.3
Đ.18 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hoặc cho đến khi có chính
sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam quy
định tại khoản 9 Điều 4 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.
2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện
theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

K.9 .Đ.4 NQ 05/2025/NQ-CP 
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài,
tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt
động đầu tư tại Việt Nam.

Đ.5 TT 32/2026/TT-BTC
Nhà đầu tư là cá nhân (không phân
biệt cá nhân cư trú hay không cư trú)
có hoạt động chuyển nhượng ctài sản
mã hóa qua tổ chức ung cấp dịch vụ
tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp
thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1
% trên giá chuyển nhượng từng
lần.

Đ.4 NQ 05/2025/NQ-CP
1. Tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số,
được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường
điện tử.
2. Tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số
có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ,
chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp
định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.

Đ.3 TT 32/2026/TT-BTC
1. Chuyển nhượng, kinh doanh
tài sản mã hóa thuộc đối tượng
không chịu thuế GTGT.
2. Đối với các hoạt động không
quy định tại khoản 1 Điều này
thì thực hiện theo quy định của
pháp luật về thuế GTGT.

Đ.6 TT 32/2026/TT-BTC
Thời điểm xác định doanh thu đối
với chuyển nhượng tài sản mã hóa
thực hiện như quy định của pháp
luật đối với chuyển nhượng chứng
khoán và pháp luật về tài sản mã
hóa.

Đ.4 TT 32/2026/TT-BTC
1. Nhà ĐT là TC được thành lập và hoạt động theo quy định của PL VN có thu nhập
từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo
mức thuế suất 20%, trừ TH quy định tại K.2 (TS 15%) và K.3 TS 17%) Đ.10 Luật
67/2025/QH15.
TN chịu thuế bằng GB trừ đi GM và các CP liên quan có hóa đơn, chứng từ theo quy
định.
2. DN là TC CC TS mã hóa theo quy định tại K.3 Đ.3 NQ 05/2025/NQ-CP có TN từ
CC TS mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 20%, trừ TH quy
định tại khoản 2 và K.2 và K.3 Đ.10 Luật 67/2025/QH15.
3. Nhà ĐT là TC được thành lập theo quy định của PL NN có hoạt động CN TS sản
mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNDN
theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Đ.6 TT 32/2026/TT-BTC
Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực
hiện như quy định của pháp luật thuế TNDN về thời điểm xác định doanh thu, thu
nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

THUẾ TNDN TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN MÃ HÓA
(Đ.4, Đ.6 TT 32/2026/TT-BTC NGÀY 27/03/2026)
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ĐIỀU KIỆN:
(1) THỰC TẾ PS LIÊN QUAN 

ĐẾN HĐ SXKD
(2) CÓ ĐỦ HÓA ĐƠN, CHỨNG 

TỪ HỢP PHÁP
(3) THANH TOÁN KHÔNG DÙNG 

TIỀN MẶT 
(THEO PL VAT)

KHOẢN CHI PHÍ THỰC TẾ PHÁT SINH KHÁC

K.1 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
b6) Khoản chi cho nghiên cứu KH, PTCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;
b7) Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng
khác không được bồi thường;
b8) Khoản chi thực tế cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành,
kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại
được chuyển giao bắt buộc theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
b9) Một số khoản chi phục vụ SX, KD của DN nhưng chưa tương ứng với
doanh thu phát sinh trong kỳ theo quy định của CP;
b10) Một số khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, đồng thời phục
vụ hoạt động SX, KD của DN;
b11) Chi phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính nhằm trung hòa
các-bon và net zero, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời liên quan đến hoạt
động SX, KD của DN;
b12) Một số khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của
TTg CP và quy định của CP;

K.1 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
b1) Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh,
huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật;
b2) Khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính
trị - xã hội trong DN;
b3) Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho
NLĐ theo quy định của pháp luật;
b4) Khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc
của DN;
b5) Khoản tài trợ cho GD, YT, VH; khoản tài trợ cho phòng, chống, khắc
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa,
nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; khoản tài
trợ theo quy định của CP, TTg CP dành cho các địa phương thuộc địa bàn
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khoản tài trợ cho nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;

ĐIỀU KIỆN TÍNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, DN được
trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp
ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động
SX, KD của DN, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được
trừ theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh
trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động R&D của DN;
b) Khoản chi thực tế phát sinh khác;
c) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các
trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

K.1 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
DN được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SX,
KD của DN, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ
lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế
liên quan đến hoạt động R&D của DN;
b) Khoản chi thực tế phát sinh khác;
c) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ thanh toán không
dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp
đặc thù theo quy định của CP.

CHI PHÍ THỰC 
TẾ PHÁT SINH 

LIÊN QUAN 
ĐẾN HĐ SX, KD

HÓA ĐƠN, 
CHỨNG TỪ 
HỢP PHÁP 

THANH TOÁN
KHÔNG DÙNG

TIỀN MẶT
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CHI PHÍ THỰC TẾ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Các chi phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu, đánh giá
mức độ khả thi của dự án, khảo sát địa chất, đánh giá tác
động của môi trường... từ năm 2002 tại dự án đầu tư xây
dựng nhà máy sản xuất xi măng ở Hòn Chông, tỉnh Kiên
Giang của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
nhưng dự án này sau đó không tiếp tục triển khai thực
hiện thì các khoản chi này không đủ điều kiện để tính vào
chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp và cũng không được coi là khoản tổn thất sau khi trừ
giá trị thanh lý thu hồi được thì được tính vào chi phí được
trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 724-TCT-CSS NGÀY 09.03.2010 TCT VỀ 

CP KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN.doc

. CHI PHÍ TRONG THỜI GIAN CQT TB NNT KHÔNGOẠT ĐỘNG TẠI ĐCKD
.\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\TNDN\VB 1110-

CTHCM-TTHT NGÀY 23-01-2024 VỀ CP PS NHƯ ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET 
TRONG THỜI GIAN CQT TB NNT KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐCKD .pdf

Công ty không trực tiếp bán hàng hóa cho
người tiêu dùng mà bán thông qua hệ thống
các nhà phân phối (mua hàng trực tiếp của
Công ty) và điểm bán lẻ của nhà phân phối
(mua hàng thông qua nhà phân phối); Công ty
có chi hỗ trợ bằng tiền cho điểm bán lẻ
thông qua nhà phân phối nếu điểm bán lẻ đạt
sản lượng cam kết theo quy định của Công ty,
ngoài ra Công ty còn chi hỗ trợ thưởng bằng
tiền cho nhân viên bán hàng của nhà phân
phối không phải là nhân viên của Công ty thì
các khoản chi nêu trên không đủ cơ sở để xác
định là khoản chi phí được trừ.
Trường hợp Công ty trực tiếp trả thưởng
cho người lao động của Nhà phân phối thì
Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu
nhập cá nhân theo quy định.
Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế
thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Trường hợp chi “hỗ trợ” bày
bán và thưởng đạt doanh số tối
thiểu không phải cho khách
hàng của công ty mà cho
khách hàng của nhà phân
phối (nhà phân phối là khách
hàng của công ty và nhà phân
phối ký thỏa thuận tham gia
chương trình với khách hàng
của mình) thì không có căn cứ
để vào CP được trừ các khoản
chi trên.

..\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN 
MẠI\TÀI TRỢ\VB  11.560 NGÀY 25.12.2014 

CTHCM NHẬN TIỀN TÀI TRƠ BÁN HÀNG.doc

CHI PHÍ THỰC 
TẾ PHÁT SINH 
LIÊN QUAN

ĐẾN HĐ SX, KDCÙNG KỲ 
TÍNH
THUẾ

KHÁC KỲ 
TÍNH THUẾ

CHI BIẾU TẶNG, 
HỖ TRỢ CHO 

KHÁCH HÀNG 
GIÁN TIẾP

CHI NGHIÊN CỨU 
TT, SP, DA PTSP, 
DV MỚI KHÔNG 
THÀNH CÔNG

XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM 
ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Trường hợp xác định có nguyên nhân
khách quan do trước khi cơ quan thuế
thanh tra, kiểm tra các bên có liên quan
thống nhất xác định là hoạt động góp
vốn để hợp tác kinh doanh (không
phải hoạt động mua bán) nên không
xuất hóa đơn thì sau khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xác định là hoạt
động mua bán thì TCT thống nhất với
ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố
Hồ Chí Minh tại công văn số
11518/CT-TTHT ngày 27/11/2017 về
việc người bán phải lập hóa đơn giao
cho người mua theo quy định.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN HƯỚNG
DẪN\VB 1596 NĂM 2018 TCT XUẤT HÓA ĐƠN
SAU THANH, KIỂM TRA DO NGUYÊN NHÂN
KHÁCH QUAN (2).pdf

Trường hợp DN trong năm 2012 và năm
2013 có hoạt động kinh doanh cho thuê
cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Bình, đã
lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất
thuế GTGT là 5% (thay vì đúng là 10%).
Nay CQT đã có Quyết định thanh tra
thuế (nội dung thuế GTGT, thuế TNDN
và thuế TNCN) từ năm 2012 đến năm
2013 tại DN và đã ban hành Quyết định
xử lý truy thu tiền thuế GTGT và xử
phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với
hành vi kê khai sai trên thì DN không
được lập hóa đơn bổ sung cho số thuế
GTGT CQT đã truy thu.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 7668 NĂM 2015 CT
HCM KHÔNG XUẤT SAU ĐƠN SAU KHI BỊ
XỬ LÝ TRUY THU.doc

VB 912/CT-TTHT  NGÀY 22/4/2019 CT HCM 
Trường hợp từ tháng 11/2018, DN thuê kho và bãi

giữ xe, hàng tháng đã thanh toán phí thuê cho Công ty
A, nhưng tháng 2/2019 bên cho thuê mới lập hóa đơn
thì về nguyên tắc hóa đơn lập không đúng thời điểm sẽ
bị XP VPHC. DN là đơn vị mua hàng, nếu việc cung
ứng DV đúng thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Khoản chi phí nếu thực tế phát sinh liên quan đến
HĐKD và có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh thì
Công ty được tính vào CP được trừ khi tính thuế
TNDN của năm thực tế phát sinh CP (trả lời trường
hợp HĐ xuất trễ trước thời điểm QTT).

VB 53407/CTHN-TTHT
Trường hợp trong năm 2020, DN có phát sinh
các khoản chi như: ... trích trước khoản phải
trả nhà cung cấp nhưng hết thời hạn nộp HS
QTT năm thực tế chưa thực chi thì các khoản
chi này thuộc các khoản chi không được trừ.
Trường hợp đến kỳ tính thuế năm 2021, đơn vị
đã thực hiện chi trả các khoản tiền đã trích
trước nêu trên thì ĐV được tính vào CP
được trừ.
Ghi chú: Trích trước CP chưa phát sinh
(khoản 2.20 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC: CP
trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến
hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không
hết) ≠ CP phải trả (TK 335: Hỏi đáp CSTC

(mof.gov.vn)).
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB
THUẾ TNDN\VB 53407-CTHN-TTHT NGÀY 04-11-2022 CTHN
VỀ TRÍCH TRƯỚC KHOẢN TRẢ NHÀ CUNG CẤP THANH
TOÁN SAU THỜI HẠN QTT .docx

VB 2886/CT-TTHT  NGÀY 18/01/2019 CT HN 

- Trường hợp DN mua HH, DV mà bên bán lập hóa đơn
không đúng thời điểm, nếu việc mua hàng hóa, DV để phục
vụ HĐ SX, KD; đúng thực tế; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ;
DN có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được
tính vào CP được trừ.
Trường hợp qua xác minh nếu CQT phát hiện không đáp ứng
đủ các điều kiện nêu trên thì DN không được tính vào chi phí
được trừ.
- Đối với bên bán hàng hóa, DV: Bị XPVPHC.
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI 

PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2866-CT-TTHT NGÀY 18.01.2019 CT HN VỀ CP ĐƯỢC TRỪ BÊN BÁN 
XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 2287 NĂM 2018 CT
HCM NHẬN HÓA ĐƠN LÃI VAY VÀ KHAI
BỔ SUNG SAU THANH, KIỂM TRA.pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 4198 CỦA TCT
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ VAT HÓA ĐƠN
SAU NGÀYTHỰC XUẤT.doc
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 6873 CT HCM NĂM
2018 HÓA ĐƠN LẢI VAY KHÔNG ĐÚNG
THỜI ĐIỂM ĐÃ BỊ XỬ LÝ BÊN NHẬN ĐƯỢC
KHAI BỔ SUNG TỪNG KỲ.pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 3561-CT-TTKT1
NGÀY 15-4-2021 HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO XUẤT
TRỄ BÊN BÁN CHẤP HÀNH QĐ XP BÊN
MUA ĐƯỢC KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ.pdf

..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN\VB 1690 NĂM 2018 TCT KHẤU
TRỪ VAT HÓA ĐƠN NHẬN TỪ THẦU PHỤ SAU
KHI NGHIỆM THU.doc
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN\VB 3178 NGÀY 10.01.2003 TCT
VỀ XUẤT HÓA ĐƠN XD ĐẦU VÀO SAU THỜI
ĐIỂM CQNN DUYỆT QT CÔNG TRÌNH.doc
..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & THỰC
TẾ\XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG
ĐÚNG THỜI ĐIỂM\CV ĐỀ NGHỊ CQT XỬ LÝ
HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG ĐÚNG THỜI
ĐIỂMe.pdf

..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & THỰC
TẾ\XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG
ĐÚNG THỜI ĐIỂM\CV ĐỀ NGHỊ CQT XỬ LÝ
HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG ĐÚNG THỜI
ĐIỂMe.pdf

VB 2731/TCT-CS NGÀY 20/6/2016 TCT
Trường hợp DN mua NVL chính của nhà cung cấp trong tháng
1/2016 để phục vụ SXKD nhưng nhà cung cấp không lập hóa
đơn khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà lập hóa
đơn vào tháng 02/2016. DN có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp
đồng kinh tế và biên bản bàn giao trong tháng 1/2016 thì đề nghị
CT kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của Công ty để có cơ
sở hướng dẫn DN tính vào chi phí được trừ đối với số hóa đơn
nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp
với CQT quản lý nhà cung cấp để XP VPHC đối với hành vi lập
hóa đơn không đúng thời điểm (trả lời trường hợp trong năm).
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN 
BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2731-TCT-CS NGÀY 20.06.2016 TCT VỀ CP ĐƯỢC 
TRỪ BÊN BÁN XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM.doc

CHỨNG TỪ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP 
DOANH NGHIỆP

Trường hợp DN dự án trước khi được
cấp giấy phép thành lập có ủy quyền
cho NBland chi hộ các khoản chi
phí liên quan đến việc thành lập
DN dự án thì các hóa đơn, chứng từ
mang tên Nbland (tổ chức được ủy
quyền) được coi là chứng từ hợp lý,
hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp
lý được trừ của DN dự án.
Giao dịch thu hộ, chi hộ không thuộc
các giao dịch liên kết thuộc phạm vi
ĐC của NĐ 132/2020/NĐ-CP .
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TSCĐ & KHẤU
HAO\TÀI KHOẢN 241 & 242\VB 45095-
CTHN-TTHT NGÀY 13.9.2022 CỦA CTHN
CHỨNG TỪ CP TRƯỚC THÀNH LẬP.doc

Điều 19 Luật DN số 68/2014/QH13 quy định Hợp đồng
trước đăng ký doanh nghiệp:
“1. Người thành lập DN được ký các loại hợp đồng
phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh
nghiệp trước và trong quá trình ĐKDN.
2. Trường hợp DN được thành lập thì doanh nghiệp
phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ
hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ
trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.”
Điểm b khoản 12 Điều 14 TT 219/2013/TT-BTC :
“12. CSKD được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của HH,
DV mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá
nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được
ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:
b) Trước khi thành lập DN, các sáng lập viên có văn
bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một
số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập DN, mua
sắm hàng hóa, vật tư thì DN được kê khai, khấu trừ
thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đúng tên tổ
chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh
toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân
hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu
đồng trở lên.”

KHOẢN CHI CÓ ĐỦ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ THEO 
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

K.1 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP
a) Bổ sung điểm c, điểm d vào khoản 2 như sau:
“c) HĐĐT khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu điện tử
với CQT (sau đây gọi là HĐĐT khởi tạo từ MTT là hóa đơn có
mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử để người mua có thể
truy xuất, kê khai thông tin hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính
tiền do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp DV lập từ hệ
thống tính tiền, dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế theo định
dạng được quy định tại Điều 12 Nghị định này.
d) Máy tính tiền là hệ thống tính tiền bao gồm một thiết bị điện
tử đồng bộ hoặc một hệ thống gồm nhiều thiết bị điện tử được
kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức
năng chung như: tính tiền, lưu trữ các giao dịch bán hàng, số
liệu bán hàng.”

Đ.3 NĐ 123/2023/NĐ-CP
10. Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng (K.4 Đ.2 NĐ
70/2025/NĐ-CP:bi bỏ khoản 10 Điều 3 nđ 123/2020/NĐ-CP).

11 Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ (K.2 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP):

a) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ điện tử là biện pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử
không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa
trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

b) Tiêu hủy hóa đơn do CQT đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in là việc sử dụng biện pháp đốt
cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy sẽ không
thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

Hóa đơn, chứng từ được phép tiêu hủy là hóa đơn, chứng từ đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định
tại Điều 6 Nghị định này.

12. Tổ chức cung cấp DV hóa đơn điện từ là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối
nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có
mã của CQT. Tổ chức cung cấp DV hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT
có mã của CQT và không có mã của CQT cho người bán và người mua; tổ chức kết nối nhận,
truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với CQT.

13. Cơ sở dữ liệu HĐĐT, CTĐT là tập hợp các dữ liệu thông tin về hóa đơn điện tử của các tổ
chức, doanh nghiệp, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp DV và thông tin về chứng từ điện tử của
các tổ chức, cá nhân sử dụng.

Đ.3 NĐ 123/2023/NĐ-CP
9. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn,
chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị
cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ
quan thuế; sử dụng HĐĐT không đăng ký sử dụng với CQT; sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của CQT
đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT; sử dụng hóa đơn mua HH, DV có ngày lập trên
hóa đơn từ ngày CQT xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với CQNN có
thẩm quyền; sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, DV có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày
xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với CQNN có thẩm
quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa
chỉ kinh doanh đã đăng ký với CQ có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc CQCA hoặc các CQ chức năng
khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ là việc sử dụng: Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội
dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; sử dụng hóa đơn, chứng từ
khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, DV
không có thật một phần hoặc toàn bộ); sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc
lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả; sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, DV hoặc sai lệch
các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn; sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển HH trong
khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của HH, DV này để chứng minh cho hàng hóa, DV khác; sử dụng hóa
đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của CQT và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn)
để hợp thức hóa HH, DV mua vào hoặc HH, DV bán ra; sử dụng hóa đơn, chứng từ mà CQT hoặc CQCA
hoặc các CQ chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Đ.3 NĐ 123/2023/NĐ-CP
5. Chứng từ điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có
trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ
phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ
phí, pháp luật thuế (K.2 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP).

6. Chứng từ đặt in, tự in bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này
được thể hiện ở dạng giấy do cơ quan thuế, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí đặt in theo
mẫu để sử dụng hoặc tự in trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các thiết bị
khác khi khấu trừ thuế, khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phí, lệ
phí, pháp luật thuế.

7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng (Đ.4 NĐ
123/2020/NĐ được SĐ, BS tại K.3 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP), đầy đủ về hình thức
(K.1, K.2 Đ.3 NĐ 123/2020/NĐ) và nội dung (Đ.10 NĐ 123/2020/NĐ được SĐ,
BS tại K.7 Đ.2 NĐ 70/2025/NĐ-CP) theo quy định tại NĐ này .

8. Hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa
đơn, chứng từ đã được thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi
tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả HĐĐT, CT ĐT.

Đ.3 NĐ 123/2023/NĐ-CP
3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện
dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức,
cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn
của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định này
để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp DV.
4. Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các
khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý
thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí,
lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự
in.

Đ.3 NĐ 123/2023/NĐ-CP
1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp DV lập,
ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp DV. Hóa đơn được thể hiện theo hình
thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể
hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp DV lập bằng
phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp DV theo quy định
của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được
khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong
đó:

a) HĐĐT có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã
trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp DV gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy
nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã
hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán
hàng hóa, cung cấp DV gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HỢP PHÁP
Là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình
thức và nội dung theo quy định NĐ 123/2020/NĐ-CP

được SĐ, BS tại NĐ 70/2025/NĐ-CP

NGUYÊN TẮC LẬP 
HÓA ĐƠN, THÀNH 

PHẦN CHỨA DL 
NGHIỆP VỤ HĐĐT; 
HÌNH THỨC & NỘI 

DUNG HÓA ĐƠN

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, 
CHỨNG TỪ KHÔNG 

HỢP PHÁP & SỬ 
DỤNG KHÔNG HỢP 

PHÁP HÓA ĐƠN, 
CHỨNG TỪ



LUẬT BAN HÀNH CÁC VB QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đ.55 LUẬT 64/2025/QH15
1. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung
của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân
được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội thì văn bản
quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới được quy định hiệu lực trở
về trước.
2. Văn bản quy phạm pháp luật không được quy định hiệu lực
trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào
thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách
nhiệm pháp lý;
b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Đ.58 LUẬT 64/2025/QH15
1. VB QPPL được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
2. VB QPPL được áp dụng đối với hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm
mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trường hợp văn bản quy phạm pháp
luật có quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau
về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
4. Trường hợp các QPPL do cùng một CQ ban hành có quy định khác
nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của QPPL ban hành sau.
Bỏ trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm
pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước
ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
..\GIAO DỊCH LIEN KET\VB HƯỚNG DẪN GDLK\VB 4003 NGÀY  12.4.2021 CỦA TCT ÁP DỤNG 

HỒI TỐ TỪ NĂM 2020 ĐỐI VỚI QHLK DN & CÁ NHÂN (3).jpg
Công văn 3002/TCT-DNL 2019 hướng dẫn xác định chi phí lãi vay Nghị định 20/2017/NĐ-CP

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG 
DÙNG TIỀN MẶT

HÓA ĐƠN, 
CHỨNG TỪ 

THANH TOÁN
KHÔNG DÙNG

TIỀN MẶT

PHÁP LUẬT VỀ 
THUẾ GTGT & 

TNDN THUẾ 

NGUYÊN TẮC 
ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT
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TT KHÔNG DÙNG TM.pdf

TT 20/2026/TT-BTC - HỒ SƠ GỒM:
a) Chứng từ chi trả tiền cho người bán theo quy định của pháp luật về kế toán,
HĐ, CT (đối với trường hợp giá trị mua HH, DV trong ngày của từng hộ, cá
nhân từ 05 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng TM); BK thu mua
HH, DV theo Mẫu số 02/TNDN do người đại diện theo pháp luật hoặc người
được ủy quyền của DN ký và chịu trách nhiệm; chứng từ có liên quan khác
(nếu có);
b) Đối với trường hợp DN phát sinh các khoản chi do DN ủy quyền/giao cho
NLĐ trực tiếp mua hộ HH, DV để PV HĐ SX, KD của DN từ 05 triệu đồng trở
lên mà các khoản CP này được thanh toán bởi NLĐ bằng DV thanh toán
không dùng tiền mặt, HS gồm: Có HĐ, CT theo quy định của pháp luật về kế
toán, HĐ, CT; QCTC hoặc QCNB hoặc QĐ của DN quy định việc ủy quyền
hoặc cho phép NLĐ được phép thanh toán khoản mua HH, DV để PV HĐ SX,
KD của DN; CTTT không dùng TM của NLĐ khi mua HH DV theo ủy quyền
của DN; CTTT không dùng TM của DN thanh toán lại cho NLĐ;
c) Đối với trường hợp mua HH, DV từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên
mà đến thời điểm ghi nhận CP, DN chưa thanh toán thì DN được tính vào CP
được trừ nếu có đủ HS gồm HĐ mua HH, DV, BB bàn giao HH, DV và khi
thanh toán DN phải có CTTT không dùng TM kèm HĐ, CT theo quy định của
pháp luật về kế toán, HĐ, CT.

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Khoản chi có chứng từ TT không dùng TM đối với trường hợp mua HH,
DV và các khoản thanh toán khác từng lần GT từ 05 triệu đồng trở
lên. Chứng từ TT không dùng TM thực hiện theo quy định của các văn bản
pháp luật về thuế GTGT.
1) Trường hợp mua HH, DV của một NB có GT dưới 05 triệu đồng nhưng
mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng GT từ 05 triệu đồng trở lên thì chỉ
được tính vào CP được trừ trong trường hợp có chứng từ TT không dùng TM;
2) Trường hợp DN phát sinh các khoản chi do DN UQ/giao cho NLĐ trực tiếp
mua hộ HH, DV để PV HĐ SXKD của DN từ 05 triệu đồng trở lên mà các
khoản chi phí này được thanh toán bởi NLĐ bằng DV TT không dùng TM thì
tính vào CP được trừ nếu đáp ứng đủ các ĐK: Có hóa đơn, chứng từ theo quy
định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và quy chế tài chính, quy chế
nội bộ hoặc quyết định của DN quy định việc ủy quyền hoặc cho phép NLĐ
được phép thanh toán khoản mua hộ HH, DV để PV HĐ SXKD của DN và
khoản chi này sau đó được DN thanh toán lại cho NLĐ.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Khoản chi có chứng từ TT không dùng TM đối với trường hợp
mua HH, DV và các khoản thanh toán khác từng lần GT
từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ TT không dùng TM thực hiện
theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.
Trường hợp mua HH, DV từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở
lên mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, DN chưa thanh toán thì
DN được tính vào CP được trừ. Trường hợp khi thanh toán DN
không có chứng từ TT không dùng TM thì DN phải kê khai, điều
chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị HH, DV không có chứng
từ TT không dùng TM vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh
toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp CQT và các cơ quan
chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có
phát sinh khoản chi phí này).

PHÁP LUẬT VỀ 
THUẾ GTGT

Khoản chi có chứng
từ TT không dùng
TM đối với trường
hợp mua HH, DV

ả
từng lần GT từ

05 triệu đồng trở
lên. Chứng từ TT
không dùng TM
thực hiện theo quy
định của các văn
bản pháp luật về
thuế GTGT.

ĐIỀU CHỈNH KỲ 
THANH TOÁN

Trường hợp mua HH, DV của một NB có GT dưới
05 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một
ngày có tổng GT từ 05 triệu đồng trở lên thì chỉ được
tính vào CP được trừ trong trường hợp có chứng từ
TT không dùng TM.

QCTC, QCNB hoặc QĐ của DN quy định việc UQ.

ĐIỂM c K.13 Đ.3 TT 20/2026/TT-BTC
TH mua HH, DV từng lần có giá trị từ 05 triệu
đồng trở lên nếu đến thời điểm ghi nhận CP mà
DN chưa thanh toán thì DN được tính vào CP
được trừ trong trường hợp có hợp đồng mua
HH, DV, biên bản bàn giao HH, DV và khi
thanh toán DN phải có chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt.

THỜI ĐIỂM 
KHÔNG TÍNH 
VÀO CP ĐƯỢC 

TRỪ



MUA XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Trường hợp Công ty mua xe ô tô đã qua sử dụng của cá nhân không
kinh doanh, ngoài các hồ sơ (hợp đồng mua bán tài sản, chứng từ
thanh toán, hồ sơ liên quan đến xe ô tô...), khi mua hàng hóa, dịch vụ
trong ngày của cá nhân từ 05 triệu đồng trở lên phải thanh toán không
dùng tiền mặt và lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa
đơn do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của
doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm theo mẫu bảng kê 02/TNDN.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán xe ô tô đã qua sử dụng
thuộc trường hợp chịu thuế giá trị gia tăng mức thuế suất 10%.
Trường hợp Công ty đủ điều kiện đáp ứng quy định tại Nghị định số
174/2025/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng
8% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 
1101-TCS1-QN NGÀY 17-4-26 BK MUA XE Ô TÔ QUA SD .pdf

CÁC TRƯỜNG HỢP LẬP BẢNG KÊ

Trường hợp HKD, CNKD không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT
có mã của CQT và cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị
liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ về
cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.
Từ ngày 05/3/2026, HKD, CNKD thực hiện quy định tại
NĐ 68/2026/NĐ-CP và TT 18/2026/TT-BTC .
Theo đó, HKD, CNKD có DT tính thuế GTGT năm trên 500 triệu đồng
và dưới 01 tỷ đồng (NĐ 141/2026/NĐ-CP: từ 01 tỷ đồng trở xuống)
không bắt buộc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT
khởi tạo từ MTT có kết nối dữ liệu với CQT. Trường hợp đáp ứng điều
kiện và có nhu cầu sử dụng HĐĐT thì đăng ký sử dụng HĐĐT. Trường
hợp HKD, CNKD không ĐK sử dụng HĐĐT, có nhu cầu sử dụng HĐĐT
thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được CQT cấp HĐĐT có mã của
CQT theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 2646.CT-CS NGÀY 24-4-2026.doc

Trường hợp người mua là DN có phát sinh hoạt động mua phế liệu
của người trực tiếp thu nhặt, không có hóa đơn đầu vào thì được phép
được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu
số 01/TNDN (áp dụng trước ngày 12/3/2026); hoặc theo mẫu số
02/TNDN (áp dụng từ ngày 12/3/2026), trong đó:
- Người trực tiếp thu nhặt là cá nhân trực tiếp đi nhặt phế liệu không
là cơ sở kinh doanh hay hộ kinh doanh và không sử dụng hoá đơn.
- Người thu mua lại từ nhiều nguồn để bán lại thì phải đăng ký
kinh doanh, đăng ký thuế và nộp thuế theo quy định.
Bảng kê là một trong các căn cứ để xác định chi phí được trừ khi tính
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đặc thù không có hóa
đơn. DN phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng
kê, đồng thời phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh giao dịch thực tế
như: thông tin người bản, chứng từ vận chuyển, chứng từ thanh toán.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 2646.CT-CS NGÀY 24-4-2026.doc

DN FDI KHÔNG ĐƯỢC MUA HÀNG ĐỂ XK TỪ ĐỐI 
TƯỢNG KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN

K.2 Đ.3 NĐ 09/2018/NĐ-CP
Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu,
bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện
và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền
xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng
không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật
VN hoặc Điều ước quốc tế mà VN là thành viên có quy định khác.
K.4 Đ.3 TT 08/2013/TT-BCT HD NĐ 23/2007/NĐ-CP  (HẾT HIỆU LỰC 

TỪ 15/01/2018)
DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được
trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân VN có đăng ký kinh doanh hoặc có
quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ
chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại VN để xuất khẩu, bao gồm việc
mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật VN
hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là thành viên có quy
định khác.

.
CÁC TRƯỜNG HỢP LẬP BẢNG KÊ 01/TNDN 

BẢNG KÊ 
01/TNDN

(TT 78/2014//TT-BTC)
CHỨNG TỪ THANH TOÁN & 

CHỨNG TỪ MUA BÁN

Chứng từ thanh toán
(không bắt buộc phải có
chứng từ thanh toán không
dùng tiền mặt) cho người
bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Chứng từ mua bán giữa NB
và NM mua lập trong đó ghi rõ
số lượng, giá trị các mặt hàng
mua, ngày, tháng mua, địa chỉ,
số CMTND (CCCD) của NB
bán và ký nhận của NB &
NM.

KHOẢN 2.4 ĐIỀU 4 TT 96 /2015/TT-BTC

CP DN HH, DV
ơ ượ ậ BK

(1) Mua HH là N, L, T sản của
người SX đánh bắt trực tiếp bán ra
(TT 96/2015/TT-BTC bỏ: “hải sản”);
(2) Mua SP thủ công làm bằng đay,
cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ
dừa, sọ dừa hoặc NL tận dụng từ SP
NN của người SX thủ công không
KD trực tiếp bán ra;

(3) Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá
nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

(4) Mua phế liệu của người trực tiếp
thu nhặt;
(5) Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá
nhân không KD trực tiếp bán ra (TT
96/2015/TT-BTC bỏ: “đồ dùng”);
(6) Mua HH, DV của CN KD (không bao
gồm các trường hợp nêu trên) có mức DT
dưới ngưỡng chịu thuế GTGT (100 triệu
đồng/năm - Từ 01/01/2026: 500 triệu đồng).

Khấu trừ thuế TNCN theo quy
định (nếu trả tiền công, tiền thù
lao cho cá nhân từ 2.000.000
đồng/lần trở lên theo quy định
điểm i khoản 1 Điều 25 TT
111/2013/TT-BTC)

Mua xe ô tô từ 
9 chổ trở xuống 
(biển số vàng) 

của cá nhân, xe 
ô tô tải, xe lu 
của cá nhân?  

Mua hàng hóa, 
dịch vụ của cá 

nhân, KD có mức 
DT dưới ngưỡng 
(100 triệu đồng/năm -
Từ 01/01/2026: 500

triệu đồng)

CÁC TRƯỜNG HỢP LẬP BẢNG KÊ

BẢNG KÊ 
02/TNDN

ĐIỂM c K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

Chứng từ chi trả tiền cho người
bán (đối với trường hợp giá trị
mua HH, DV trong ngày của
từng hộ, cá nhân từ 5 triệu
đồng trở lên phải thanh toán
không dùng tiền mặt).

KHOẢN 2.4 ĐIỀU 4 TT 96 /2015/TT-BTC

CP DN HH, DV
ơ ượ ậ BK

(1) Mua HH là N, L, T sản của
người SX đánh bắt trực tiếp bán ra
(TT 96/2015/TT-BTC bỏ: “hải sản”);
(2) Mua SP thủ công làm bằng đay,
cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ
dừa, sọ dừa hoặc NL tận dụng từ SP
NN của người SX thủ công không
KD trực tiếp bán ra;

(3) Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá
nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

(4) Mua phế liệu của người trực tiếp
thu nhặt;
(5) Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá
nhân không KD trực tiếp bán ra (TT
96/2015/TT-BTC bỏ: “đồ dùng”);
(6) Mua HH, DV của CN KD (không bao
gồm các trường hợp nêu trên) có mức DT
dưới ngưỡng chịu thuế GTGT (100 triệu
đồng/năm - Từ 01/01/2026: 500 triệu đồng).

Khấu trừ thuế TNCN theo quy
định (nếu trả tiền công, tiền thù
lao cho cá nhân từ 2.000.000
đồng/lần trở lên theo quy định
điểm i khoản 1 Đ.25 TT
111/2013/TT-BTC)

MUA XE Ô TÔ 
TỪ 9 CHỔ NGỒI 

TRỞ XUỐNG 
(BS VÀNG), XE 
Ô TÔ TẢI, XE 

LU

TH GM BK CAO
HƠN GIÁ TT CQT
CĂN CỨ VÀO GIÁ 
TT HH, DV CÙNG

LOẠI HOẶC TƯƠNG 
ĐƯƠNG XĐ LẠI ĐỂ 

TÍNH CP ĐƯỢC 
TRỪ.

ĐIỂM c K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

(1) Mua SP là nông, lâm, thủy
sản của người sản xuất, đánh bắt
trực tiếp bán ra;
(2) Mua SP thủ công làm bằng
đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây,
rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên
liệu tận dụng từ sản phẩm nông
nghiệp của người sản xuất thủ
công trực tiếp bán ra;
(3) Mua phế liệu của người trực
tiếp thu nhặt;
(4) Mua đồ dùng, tài sản của
HGĐ, cá nhân trực tiếp bán ra;
(5) Mua hàng hóa, dịch vụ của cá
nhân, hộ kinh doanh (không bao
gồm các trường hợp nêu trên) có
mức doanh thu dưới ngưỡng
doanh thu.

TT 20/2026/TT-BTC
CT chi trả tiền cho NB theo quy định
của PL về KT, HĐ, CT (đối với trường
hợp giá trị mua HH, DV trong ngày của
từng hộ, CN từ 05 triệu trở lên phải TT
không dùng TM); BK 02/TNDN do
người ĐD theo PL hoặc người được UQ
của DN ký và chịu trách nhiệm

KHOẢN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC, 
QUỐC PHÒNG & AN NINH

KHOẢN 2.30 ĐIỀU 4 TT 78/2014/TT-BTC 
Các khoản chi không tương ứng với DT tính thuế, trừ các khoản chi sau:
- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm

việc của DN, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của
DN, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ của
DN, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người
nhiễm HIV là NLĐ của DN.

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh,
huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật .
- Khoản thực chi để hỗ trợ cho TC Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.
- Khoản chi cho hoạt động GD nghề nghiệp và ĐT nghề nghiệp cho NLĐ
bao gồm: chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động
giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học;
chi phí đào tạo của DN cho NLĐ được tuyển dụng vào làm việc tại DN.
- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

CHI PHÍ 
ĐƯỢC TRỪ

TT 20/2026/TT-BTC - HỒ SƠ GỒM:
a) QĐ của người có thẩm quyền tại DN về việc thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN,
huấn luyện, HĐ của lực lượng dân quân tự vệ và PV các nhiệm vụ QP,AN khác;
b) Văn bản XN của CQ có thẩm quyền theo quy định của PL chuyên ngành về việc
DN đã thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN, huấn luyện, HĐ của lực lượng dân quân tự
vệ và PV các nhiệm vụ QP, AN khác.

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
b1) Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo
dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện,
hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và
phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
khác theo quy định của pháp luật.



CHI PHÚC LỢI (TỪ 2014 -TT 151/2014/TT-BTC)

KHÔNG QUÁ MỘT THÁNG 
LƯƠNG BÌNH QUÂN

CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI KHÁC
- Chi tất niên, tân niên, tư vấn khám SK, mua BH xe máy, quà tết cho
NLĐ (VB 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015).
- Trường hợp DN mua HH làm quà tặng CNV trong dịp tết: phải xuất
HĐ như bán HH; được tính vào CP được trừ thuộc chi phí phúc
lợi, kể cả lập hóa đơn BS (BIEU TANG\VB 9648 CT HCM HÓA
ĐƠN QUA TET NHAN VIEN.doc).
- Trường hợp phát sinh CP mua hàng tết trung thu, quà tết cho
NLĐ không vượt quá 1 tháng lương BQ thì được tính và CP được trừ
& khấu trừ VAT theo quy định (CV 4003/TCT-CT ngày 17/10/2018
của TCT gửi CT Thanh Hóa).

CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI KHÁC
Trường hợp DN có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi
chi trực tiếp cho NLĐ như: chi đám hiếu, hỷ cho nhân viên,
chi lì xì mừng năm mới, chi nghỉ mát ... và những khoản
chi có tính chất phúc lợi khác nếu có hóa đơn, chứng từ hợp
pháp và tổng khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01
tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế
thì được tính vào chi phí được trừ.

CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2489-CT-TTHT
NGÀY 24.03.2016 CT HCM VỀ CP LÌ XÌ TÍNH VÀO PHÚC LỢI.doc

CHI PHÚC LỢI (ĐIỀU 4 TT 96/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 6 
TT 78/2014/TT-BTC (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 96/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TẠI ĐIỀU 1 TT 151/2014/TT-BTC))

(1) Chi hiếu, hỷ của bản thân và GĐ NLĐ; (2) Chi nghỉ mát, chi
hỗ trợ điều trị; (3) chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại CS đào
tạo; (4) Chi hỗ trợ GĐ NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa,
tai nạn, ốm đau; (5) Chi khen thưởng con của NLĐ có thành tích
tốt trong học tập; (6) Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho
NLĐ; (7) Chi BH tai nạn, BHSK, BH tự nguyện khác (không
bao gồm BH nhân thọ & BH hưu trí tự nguyện không tính là
khoản chi phúc lợi) cho NLĐ và (8) Những khoản chi có tính
chất phúc lợi khác.

CHỨNG TỪ TT- HĐ PHÙ HỢP DS LĐ
K. CHẾ MỨC MỘT THÁNG LƯƠNG BQ 

(TỔNG QUỸ LƯƠNG: SỐ THÁNG TT HOẠT ĐỘNG)

81

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn
1. Thu đoàn phí công đoàn
2. Thu kinh phí công đoàn
3. Thu khác
Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và theo Quyết
định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm.
- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, DN cấp mua sắm phương tiện hoạt động công
đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt
động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham
quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức,
công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và NLĐ) và một số
hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và NL; hỗ trợ của
các tổ chức, cá nhân trong nước cho công đoàn cơ sở.
- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ
tức; thu từ các hoạt động kinh tế, DV của công đoàn cơ sở...

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 5. Nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và
phân bổ cho các khoản mục chi
5. Nguồn thu khác: công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ
cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng công đoàn cơ
sở được phép bổ sung ngoài các đối tượng đã được quy định
theo Điều 6 của Quyết định này.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động.
1.1. Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn,
người lao động:
1.2. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.
Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn
và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng.
1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.
1.4. Chi động viên, khen thưởng
1.5. Chi đào tạo
2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động
2.1. Chi tuyên truyền, vận động.
2.2. Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh.
2.3. Chi tổ chức phong trào thi đua.
2.4. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.
- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các
hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực
gia đình.
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn
viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ
Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày
Dân số 26/12.
- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán
bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm
việc nhà.
2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài
liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, các hội nghị...

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
3. Chi quản lý hành chính
- Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành
viên, công đoàn bộ phận.
- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của
công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh
tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch.
- Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà...
4. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương:
Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết
định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.
5. Chi khác:
- Chi phối hợp hoạt động với các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác...
- Chi cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản
Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 7. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở
1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể
thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, hỗ trợ các ngày lễ của
NLĐ và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của NLĐ là trách
nhiệm của chủ DN, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc
lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm
2012.
...
5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động
xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp do doanh
nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ
quan chức năng liên quan.

ĐIỀU 1 LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ: 12/2012/QH13 
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp
công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự
nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt
Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện
cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người
lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), ...

KHOẢN 2 ĐIỀU 4 LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ: 12/2012/QH13 

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp
đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công
nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt
Nam.

- Phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra Đảng (HD 37/HD/BTCTW ngày
25/01/2010 của Ban tổ chức Trung ương): Sau đủ 5 năm làm việc được
hưởng 5%, từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm công tác tăng 1%.
- Phụ cấp kiêm nhiệm (điểm 1 Phần II, Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW:
Mức hưởng 10%.
- Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (QĐ 169-QĐ/TW
ngày 24/9/2008 của Ban Bí thư): 0,5 mức lương tối thiểu đối với Ủy
viên BCH đảng bộ cấp tỉnh và tương đương; 0,4 mức lương tối
thiểu đối với Ủy viên BCH đảng bộ cấp huyện và tương đương; 0,5
mức lương tối thiểu đối với Ủy viên BCH hành đảng bộ, chi bộ cấp
xã và tương đương.
Công văn 1381/TCT-TNCN 2014 Danh mục khoản phụ cấp trợ cấp thu 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuvienphapluat.vn)

Trường hợp DN phát sinh các khoản thực chi hỗ trợ
cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong
doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức
này và phù hợp với quy định của pháp luật thì được
tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn,
chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư
96/2015/TT-BTC.
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC
TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 78848-CT-TTHT NGÀY
16.10.2019 CT HN VỀ CHI HỖ TRỢ TC ĐẢNG, TC CTXH.doc

KHOẢN CHI HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

KHOẢN 2.30 ĐIỀU 4 TT 78/2014/TT-BTC 
Các khoản chi không tương ứng với DT tính thuế, trừ các khoản chi sau:
- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm

việc của DN, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của
DN, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ của DN,
phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm
HIV là NLĐ của DN.

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh,
huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật .
- Khoản thực chi để hỗ trợ cho TC Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.
- Khoản chi cho hoạt động GD nghề nghiệp và ĐT nghề nghiệp cho NLĐ bao
gồm: chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo
dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học; chi
phí đào tạo của DN cho NLĐ được tuyển dụng vào làm việc tại DN.
- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

8181

KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH 272/QĐ-TLĐ NGÀY 07/03/2014
...

Chi hỗ trợ du lịch: Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công
đoàn và người lao động đi du lịch.
...
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); Hỗ trợ đoàn viên và người
lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8/3, ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.
Chi thăm hỏi: Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia
đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con) và việc hỉ của đoàn viên công đoàn;
Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên
công đoàn.
Chi trợ cấp: Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao
động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản;
Chi động viên, khen thưởng: Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ,
đoàn viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Chi khen thưởng
người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Chi khen thưởng con của đoàn viên công
đoàn và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân
ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu.
Chi hoạt động khác: Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão
lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam,..

ĐIỀU 27 LUẬT CÔNG ĐOÀN
Các khoản chi này phục vụ cho các
nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật
Công đoàn 2012 như:
Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, PL của NN; nâng cao trình độ
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho
NLĐ;
Thứ hai, tổ chức hoạt động đại diện, bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của NLĐ;
Thứ ba, phát triển đoàn viên công đoàn,
thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng
công đoàn vững mạnh;
Thứ tư, tổ chức phong trào thi đua do
công đoàn phát động;
Thứ năm, đào tạo, bồi dưỡng CB công
đoàn; đào tạo, bồi dưỡng NLĐ ưu tú tạo
nguồn cán bộ cho Đảng, NN và TC CĐ;

ĐIỀU 27 LUẬT CÔNG ĐOÀN
Thứ sáu, tổ chức hoạt động văn hoá, thể
thao, du lịch cho NLĐ;
Thứ bảy, tổ chức hoạt động về giới và
bình đẳng giới;
Thứ tám, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên
công đoàn và NLĐ khi ốm đau, thai sản,
hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động
chăm lo khác cho NLĐ;
Thứ chín, động viên, khen thưởng NLĐ,
con của NLĐ có thành tích trong học tập,
công tác;
Thứ mười, trả lương cho cán bộ công
đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm
cho cán bộ công đoàn không chuyên
trách;
Mười một, chi cho hoạt động của bộ máy
công đoàn các cấp;
Mười hai, các nhiệm vụ chi khác.

KHÔNG TÍNH THUẾ 
TNCN 

Trường hợp DN phát sinh
các khoản chi cho NLĐ,
mà các khoản chi này
được trích từ Quỹ Công
đoàn, đáp ứng các nhiệm
vụ quy định tại Điều 27
Luật Công đoàn số
12/2012/QH13 thì NLĐ
khi nhận được các khoản
chi này, không phải tính
vào thu nhập chịu thuế
TNCN từ tiền lương, tiền
công.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\THUẾ 
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KHÔNG TÍNH GIẢM TRỪ
Khoản kinh phí công
đoàn không được
giảm trừ khi tính
thuế TNCN.
TT 111/2013/TT-BTC chỉ quy
định các khoản được giảm trừ
khi tính thuế TNCN bao gồm:
các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu
tại khoản 2 Điều 2; các khoản
thu nhập miễn thuế nêu tại Điều
3; và các khoản giảm trừ gia
cảnh nêu tại Điều 9. Đối với
khoản phí tham gia công đoàn
phải đóng bằng 1% lương (phần
do người lao động đóng) không
thuộc đối tượng được miễn,
được giảm trừ tại các điều
khoản nêu trên. Do đó, khoản
phí công đoàn này không được
giảm miễn, giảm trừ khi tính
thuế TNCN.
(VB 66085/CT-HTr ngày 27/10/2016

ngày 27/10/2016 của Cục Thuế Hà Nội)

KHOẢN TRẢ THAY 
TÍNH THUẾ TNCN 

Trường hợp Công ty theo
trình bày có chi trả thay
kinh phí công đoàn và
đoàn phí phần của
người lao động phải
nộp thì khoản thu nhập
này phải tính vào thu
nhập chịu thuế TNCN
từ tiền lương, tiền công
của người lao động để kê
khai tính nộp thuế TNCN
theo quy định.

..\TIỀN LƯƠNG\THUẾ TNCN\VAN 
BAN\VB 5179-CT-TTHT NGÀY 03-7-2014 
CỦA CT HCM VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 
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PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

THUẾ THU 
NHẬP CÁ 

NHÂN
KHÔNG TÍNH

GIẢM TRỪ

KHOẢN CHI HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

CHI PHÍ 
ĐƯỢC TRỪ K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15

b2) Khoản chi hỗ trợ phục vụ cho
hoạt động của tổ chức đảng, tổ
chức chính trị - xã hội trong DN.

PHÁP LUẬT VỀ 
THUẾ TNCN & 

PHÁP LUẬT 
CHUYÊN NGÀNH

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\CHI PHUC LOI .pptx

TT 20/2026/TT-BTC - HỒ SƠ GỒM:
a) QĐ thành lập hoặc quy chế làm việc của TC đảng, TC CT-XH trong DN;
b) Văn bản đề nghị hỗ trợ của TC đảng, TC CT-XH trong DN hoặc kế hoạch SD
kinh phí PV cho HĐ của TC đảng, TC CT-XH trong DN được phê duyệt (nếu có).

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL
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KHOẢN CHI HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn
1. Thu đoàn phí công đoàn
2. Thu kinh phí công đoàn
3. Thu khác
Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và theo Quyết
định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm.
- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, DN cấp mua sắm phương tiện hoạt động công
đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt
động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham
quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức,
công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và NLĐ) và một số
hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và NL; hỗ trợ của
các tổ chức, cá nhân trong nước cho công đoàn cơ sở.
- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ
tức; thu từ các hoạt động kinh tế, DV của công đoàn cơ sở...

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 5. Nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và
phân bổ cho các khoản mục chi
5. Nguồn thu khác: công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ
cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng công đoàn cơ
sở được phép bổ sung ngoài các đối tượng đã được quy định
theo Điều 6 của Quyết định này.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động.
1.1. Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn,
người lao động:
1.2. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.
Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn
và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng.
1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.
1.4. Chi động viên, khen thưởng
1.5. Chi đào tạo
2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động
2.1. Chi tuyên truyền, vận động.
2.2. Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh.
2.3. Chi tổ chức phong trào thi đua.
2.4. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.
- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các
hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực
gia đình.
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn
viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ
Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày
Dân số 26/12.
- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán
bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm
việc nhà.
2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài
liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, các hội nghị...

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chi tài chính tại công đoàn cơ sở
3. Chi quản lý hành chính
- Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành
viên, công đoàn bộ phận.
- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của
công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh
tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch.
- Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà...
4. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương:
Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết
định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.
5. Chi khác:
- Chi phối hợp hoạt động với các Tổ chức Chính trị - Xã hội khác...
- Chi cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản
Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH 4290/QĐ-TLĐ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 7. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở
1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể
thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, hỗ trợ các ngày lễ của
NLĐ và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của NLĐ là trách
nhiệm của chủ DN, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc
lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm
2012.
...
5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động
xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp do doanh
nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ
quan chức năng liên quan.

ĐIỀU 1 LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ: 12/2012/QH13 
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp
công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự
nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt
Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện
cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người
lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), ...

KHOẢN 2 ĐIỀU 4 LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ: 12/2012/QH13 

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp
đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công
nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt
Nam.

- Phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra Đảng (HD 37/HD/BTCTW ngày
25/01/2010 của Ban tổ chức Trung ương): Sau đủ 5 năm làm việc được
hưởng 5%, từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm công tác tăng 1%.
- Phụ cấp kiêm nhiệm (điểm 1 Phần II, Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW:
Mức hưởng 10%.
- Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (QĐ 169-QĐ/TW
ngày 24/9/2008 của Ban Bí thư): 0,5 mức lương tối thiểu đối với Ủy
viên BCH đảng bộ cấp tỉnh và tương đương; 0,4 mức lương tối
thiểu đối với Ủy viên BCH đảng bộ cấp huyện và tương đương; 0,5
mức lương tối thiểu đối với Ủy viên BCH hành đảng bộ, chi bộ cấp
xã và tương đương.
Công văn 1381/TCT-TNCN 2014 Danh mục khoản phụ cấp trợ cấp thu 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuvienphapluat.vn)

Trường hợp DN phát sinh các khoản thực chi hỗ trợ
cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong
doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức
này và phù hợp với quy định của pháp luật thì được
tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn,
chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư
96/2015/TT-BTC.
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC
TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 78848-CT-TTHT NGÀY
16.10.2019 CT HN VỀ CHI HỖ TRỢ TC ĐẢNG, TC CTXH.doc

KHOẢN 2.30 ĐIỀU 4 TT 78/2014/TT-BTC 
Các khoản chi không tương ứng với DT tính thuế, trừ các khoản chi sau:
- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm

việc của DN, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của
DN, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ của DN,
phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm
HIV là NLĐ của DN.

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh,
huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật .
- Khoản thực chi để hỗ trợ cho TC Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.
- Khoản chi cho hoạt động GD nghề nghiệp và ĐT nghề nghiệp cho NLĐ bao
gồm: chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo
dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học; chi
phí đào tạo của DN cho NLĐ được tuyển dụng vào làm việc tại DN.
- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

- Phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra Đảng (HD 37/HD/BTCTW ngày
25/01/2010 của Ban tổ chức Trung ương): Sau đủ 5 năm làm việc được
hưởng 5%, từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm công tác tăng 1%.
- Phụ cấp kiêm nhiệm (điểm 1 Phần II, Hướng dẫn số 55/HD/BTCTW:
Mức hưởng 10%.
- Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (QĐ 169-QĐ/TW
ngày 24/9/2008 của Ban Bí thư): 0,5 mức lương tối thiểu đối với Ủy
viên BCH đảng bộ cấp tỉnh và tương đương; 0,4 mức lương tối
thiểu đối với Ủy viên BCH đảng bộ cấp huyện và tương đương; 0,5
mức lương tối thiểu đối với Ủy viên BCH hành đảng bộ, chi bộ cấp
xã và tương đương.
Công văn 1381/TCT-TNCN 2014 Danh mục khoản phụ cấp trợ cấp thu 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuvienphapluat.vn)

QUYẾT ĐỊNH 272/QĐ-TLĐ NGÀY 07/03/2014
Chi hỗ trợ du lịch: Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công
đoàn và người lao động đi du lịch.
...
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); Hỗ trợ đoàn viên và người lao
động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.
Chi thăm hỏi: Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia
đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con) và việc hỉ của đoàn viên công đoàn; Chi
thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công
đoàn.
Chi trợ cấp: Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao
động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản;
Chi động viên, khen thưởng: Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn
viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Chi khen thưởng người
lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và
người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc
tế thiếu nhi, tết trung thu.
Chi hoạt động khác: Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão
lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam,..

ĐIỀU 27 LUẬT CÔNG ĐOÀN
Các khoản chi này phục vụ cho các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn
2012 như:
Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, PL
của NN; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ;
Thứ hai, tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;
Thứ ba, phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn
vững mạnh;
Thứ tư, tổ chức phong trào thi đua do công đoàn phát động;
Thứ năm, đào tạo, bồi dưỡng CB công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng NLĐ ưu tú tạo nguồn cán
bộ cho Đảng, NN và TC CĐ;
Thứ sáu, tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho NLĐ;
Thứ bảy, tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
Thứ tám, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và NLĐ khi ốm đau, thai sản, hoạn
nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho NLĐ;
Thứ chín, động viên, khen thưởng NLĐ, con của NLĐ có thành tích trong HT, công tác;
Thứ mười, trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ
công đoàn không chuyên trách;
Mười một, chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;
Mười hai, các nhiệm vụ chi khác.

KHÔNG TÍNH THUẾ TNCN 

Trường hợp DN phát sinh
các khoản chi cho NLĐ,
mà các khoản chi này
được trích từ Quỹ Công
đoàn, đáp ứng các nhiệm
vụ quy định tại Điều 27
Luật Công đoàn số
12/2012/QH13 thì NLĐ
khi nhận được các khoản
chi này, không phải tính
vào thu nhập chịu thuế
TNCN từ tiền lương, tiền
công.
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KHÔNG TÍNH GIẢM TRỪ
Khoản kinh phí công
đoàn không được
giảm trừ khi tính
thuế TNCN.
TT 111/2013/TT-BTC chỉ quy
định các khoản được giảm trừ khi
tính thuế TNCN bao gồm: các
khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại
khoản 2 Điều 2; các khoản thu
nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và
các khoản giảm trừ gia cảnh nêu
tại Điều 9. Đối với khoản phí
tham gia công đoàn phải đóng
bằng 1% lương (phần do người
lao động đóng) không thuộc đối
tượng được miễn, được giảm trừ
tại các điều khoản nêu trên. Do
đó, khoản phí công đoàn này
không được giảm miễn, giảm trừ
khi tính thuế TNCN.
(VB 66085/CT-HTr ngày 27/10/2016
ngày 27/10/2016 của Cục Thuế Hà Nội)

KHOẢN TRẢ THAY 
TÍNH THUẾ TNCN 

Trường hợp Công ty theo
trình bày có chi trả thay
kinh phí công đoàn và
đoàn phí phần của
người lao động phải
nộp thì khoản thu nhập
này phải tính vào thu
nhập chịu thuế TNCN
từ tiền lương, tiền công
của người lao động để kê
khai tính nộp thuế TNCN
theo quy định.
..\TIỀN LƯƠNG\THUẾ TNCN\VAN 
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KHOẢN CHI HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

THUẾ THU 
NHẬP CÁ 

NHÂN

CHI PHÍ 
ĐƯỢC TRỪ 
TÍNH THUẾ 

TNDN

KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC & ĐÀO 
TẠO NGHỀ NGHIỆP; PHÒNG CHỐNG HIV

CHI PHÍ 
ĐƯỢC TRỪ

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
b3) Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp,
đào tạo nghề nghiệp cho NLĐ theo quy định của PL.
b4) Khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS nơi làm việc của DN.

HỒ SƠ THỰC HIỆN THEO TT 20/2026/TT-BTC
- HS HĐ GDNN, ĐT NN cho NLĐ: a) HĐLĐ hoặc TULĐTT hoặc QCTC của DN có quy
định về chi cho HĐ GDNN, ĐT NN cho NLĐ (bao gồm cả trường hợp HĐLĐ hoặc
TULĐTT hoặc QCTC của DN cho phép NLĐ được TT khoản chi cho HĐ GDNN, ĐT NN
bằng dịch vụ TT không dùng TM và khoản chi này sau đó được DN TT lại cho NLĐ bằng
dịch vụ TT không dùng TM); b) QĐ của người có thẩm quyền tại DN phê duyệt DS cử
NLĐ tham gia HĐ GDNN, ĐT NN; c) HSĐK học của NLĐ (bản sao); d) Văn bằng, chứng
chỉ XN kết quả học tập của NLĐ. Trường hợp không có văn bằng, chứng chỉ thì phải có giấy
XN của TC GDNN, ĐT NN cho NLĐ hoặc DS NLĐ đã tham gia HĐ GDNN, ĐT NN.
- HS phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của DN: Quy định/QCNB của DN mà trong đó
có quy định về khoản chi cho HĐ phòng, chống HIV/AIDS của DN.

K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
c) Khoản chi cho hoạt động GD nghề nghiệp, ĐT nghề nghiệp cho NLĐ bao gồm: CP trả cho
người dạy, tài liệu học tập, TB dùng để HĐ GDNN, vật liệu thực hành, các CP khác hỗ trợ cho
người học; CP ĐT của DN cho NLĐ được tuyển dụng vào làm việc tại DN; CP đào tạo, đào tạo
lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho NLĐ đang làm việc tại DN. HS: a) HĐLĐ hoặc TULĐTT hoặc
QCTC); b) QĐ phê duyệt DS cử NLĐ tham gia; c) HSĐK học của NLĐ; d) Văn bằng, chứng chỉ
XN kết quả học tập của NLĐ.
d) Khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của DN, bao gồm: CP
đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của DN; CP tổ chức truyền thông phòng, chống
HIV/AIDS cho NLĐ của DN; phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV/AIDS; CP hỗ trợ
người nhiễm HIV/AIDS là NLĐ của DN. HS: Quy định/QCNB quy định về khoản chi cho HĐ
phòng, chống HIV/AIDS của DN.

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL



CHI TÀI TRỢ Y TẾ 

Tài trợ tài sản là thiết bị y tế cho
bệnh viện nếu bệnh viện được
thành lập theo quy định pháp luật
về y tế thì hồ sơ để tính vào chi phí
được trừ khi tính thuế TNDN gồm:
Biên bản xác nhận khoản tài trợ
mẫu số 04/TNDN/TT 78/2014/TT-
BTC và hóa đơn, chứng từ mua tài
sản. Công ty không lập hóa đơn
khi bàn giao thiết bị tài trợ cho
bệnh viện.

..\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\TÀI TRỢ\VB
13706 CT HCM TÀI TRỢ Y TẾ KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN.doc

Trường hợp NH TMCP ĐT & PT
VN - Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV
Bắc Kạn) tài trợ xe cứu thương hiệu
Toyota Hiace cho Trung tâm Y tế
huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn theo
đúng quy định thì BIDV Bắc Kạn
thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho
TT Y tế huyện Chợ Mới, trên hóa
đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính
thuế GTGT như hóa đơn xuất bán
hàng hóa, DV cho khách hàng.

..\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\TÀI TRỢ\VB 
13706 CT HCM TÀI TRỢ Y TẾ KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN 
CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB1585-TCT-CS NGÀY 16.05.2022 TCT VỀ THUẾ GTGT ĐẦU 

RA HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ .doc

CHI TÀI TRỢ GIÁO DỤC

Trường hợp DNTN Cỏ May có các
khoản chi phí tài trợ xây dựng công
trình ký túc xá sinh viên Trường
Đại học Nông Lâm TP. HCM
(trường đại học công lập) phục vụ
miễn phí cho sinh viên nghèo thì
được xác định là khoản chi tài trợ
cho giáo dục. Khoản chi tài trợ nêu
trên được tính vào chi phí được trừ
nếu có đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ
theo quy định tại Điểm 2.23 Khoản
2 Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC.
..\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\TÀI TRỢ\VB  
2614 TCT TÀI TRƠ XÂY KTX TRƯỜNG.doc

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn –
Huế không được kê khai, khấu trừ
thuế GTGT đầu vào đối với những
khoản chi tài trợ (bao gồm các
khoản chi cho công trình xây lắp
như: xây lắp nhà 2 tầng, 10 phòng
học; giám sát kỹ thuật, giám sát thi
công xây dựng công trình; kiểm tra
chất lượng công trình) cho Trường
THCS Vinh Phú nhưng được tính
vào chi phí được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN.
..\CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI & KHUYẾN MẠI\TÀI TRỢ\VB  
3735 TÀI TRƠ XÂY TRƯỜNG.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN 
CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB1585-TCT-CS NGÀY 16.05.2022 TCT VỀ THUẾ GTGT ĐẦU 

RA HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ .doc 83

CHI TÀI TRỢ & CHI ỦNG HỘ ĐỊA PHƯƠNG

Các khoản chi vì mục đích tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc
phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người
nghèo, làm nhà đại đoàn kết, tài trợ theo chương trình của Nhà
nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn thông qua Ủy ban Mặt Trận Tổ
Quốc là tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định
của pháp luật, thì các DN chi tiền ủng hộ được hạch toán vào
chi phí được trừ nếu khoản chi cho đúng đối tượng và có đủ hồ
sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại tiết a, tiết b điểm
2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 khoản 2 Điều 6 TT 78/2014/TT-
BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC)
nêu trên.
Công văn 4224/CT-TTHT năm 2020 v về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Doanh nghiệp ủng hộ các nguồn quỹ vận động trong
nhân dân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu 4224/CT-TTHT - LawNet

LẬP HÓA ĐƠN TÀI TRỢ BẰNG HIỆN VẬT

NNT có số VAT đầu vào phát
sinh trong kỳ đủ ĐK khấu trừ thì
được kê khai, khấu trừ khi xác
định số thuế phải nộp của kỳ đó.
Không có quy định DN được
HT vào CP được trừ đối với số
VAT đầu vào đủ ĐK KT
nhưng không kê khai khấu
trừ.
..\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 5475 
NGÀY 28.11.2017 TCT VỀ THUẾ GTGT KHẤU TRỪ KHÔNG 
TÍNH CO ĐƯỢC TRỪ.doc

DN có quy định rõ việc nộp thay thuế TNCN cho
người trúng thưởng trong các thể lệ CTKM ĐK
với SCT/BCT; đồng thời giá trị mà người trúng
thưởng nhận được không bao gồm phần thuế
TNCN thì được tính vào CP được trừ.

(VB 2512/TCT-CS ngày 22/6/2018 của TCT)
Trường hợp chi trả thu nhập sau thuế thì quy đổi
ra thu nhập trước thuế để tính thuế TNCN. Theo
thỏa thuận tại hợp đồng tiền lương không bao
gồm thuế TNCN thì khoản thuế TNCN do DN
trả thay thuế nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ
theo quy định thì được tính vào CP được trừ.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2022\VB 9153 NGÀY 03-8-2022 CTHCM VỀ THUẾ
TNCN KHÔNG TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ NÊU HĐ TRẢ TN ĐÃ BAO GỒM THUẾ .pdf

Trường hợp NLĐ NN được Công ty mẹ cử sang làm việc tại VN có ký
HĐLĐ & nhận lương từ 2 nguồn (công ty mẹ & Công ty VN) đã khai
thuế TNCN cho CQT VN. Theo HĐLĐ thì Công ty VN chi trả thuế
TNCN từ 2 nguồn nêu trên thì được tính vào CP được trừ.

(CV 13311/CT-TTHT ngày 04/10/2019 của CT HCM)

Pháp luật về thuế TNDN
không có quy định tính vào
chi phí được trừ đối với
khoản tiền thuế GTGT
không thu được tiền trên
hóa đơn tài trợ bằng hiện
vật.
CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC
TRỪ\VB1585-TCT-CS NGÀY 16.05.2022 TCT VỀ THUẾ
GTGT ĐẦU RA HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG TÍNH CP ĐƯỢC
TRỪ .doc

Trường hợp Công ty chi trả các
khoản quà tặng khuyến mại, chiết
khấu thương mại,... cho cá nhân và
nộp thuế thay cho cá nhân thì
Công ty không được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào và không được
tính vào CP được trừ đối với
khoản thuế nộp thay cho cá nhân.
..\CHUYÊN ĐỀ KHAI THUẾ & XP VPHC\KHAI NỘP THAY\VB 3870-TCT-
DNNCN NGÀY 19-10-2022 TCT KHÔNG KHẤU TRỪ & TÍNH CP ĐƯỢC
THUẾ NỘP THAYdoc.doc

Hàng hóa, DV dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng
nội bộ thì thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được
tính vào chi phí được trừ.
..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB THUẾ TNDN\VB 447-TCT-DNL NGÀY 16-
12-2023 TCT VỀ THUẾ GTGT HÀNG BIẾU TẶNG KHÔNG TINH CP ĐƯỢC TRỪ .docx

ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
đ6) Khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật theo quy định của
CP hoặc quyết định của TTg CP dành cho các địa phương
thuộc địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK là chương trình được
CP, TTg CP quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa
bàn có ĐKKT-XH ĐBKK (bao gồm cả khoản tài trợ của DN
cho việc xây dựng công trình hạ tầng ở địa bàn KT-XH ĐBKK
theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
đ7) Khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số cho các tổ chức, cá nhân. Đối tượng nhận tài
trợ quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp
luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật
về chuyển đổi số.

ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
đ4) Khoản tài trợ cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,
dịch bệnh bằng tiền hoặc hiện vật quy định tại điểm này gồm: Tài trợ
để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trực tiếp cho
tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
tài trợ cho cá nhân bị thiệt hại thông qua một cơ quan, tổ chức có
chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật;
đ5) Khoản tài trợ làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà bằng
tiền hoặc hiện vật cho các đối tượng chính sách quy định tại điểm này
bao gồm: Tài trợ trực tiếp hoặc tài trợ thông qua một cơ quan, tổ chức
có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
Đối tượng chính sách quy định tại khoản này bao gồm: Người có
công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo
trợ xã hội hưởng trợ cấp từ NSNN; người thuộc hộ nghèo, cận
nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
đ2) Khoản tài trợ cho y tế bằng tiền hoặc hiện vật quy định tại điểm này
gồm: Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật
về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần
trong các cơ sở y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa
bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của tổ chức được cấp phép
hoạt động khám, chữa bệnh theo pháp luật; tài trợ cho người bệnh thông
qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định
của pháp luật;
đ3) Khoản tài trợ cho văn hóa bằng tiền hoặc hiện vật quy định tại tiết
này gồm: Tài trợ cho bảo tàng, thư viện, được thành lập theo quy
định pháp luật về văn hóa mà khoản tài trợ này không phải là để góp
vốn, mua cổ phần trong các bảo tàng, thư viện đó; tài trợ trực tiếp cho
các hoạt động thường xuyên của Quỹ bảo tồn di sản văn hóa; tài trợ
cho bảo tàng, thư viện, Quỹ bảo tồn di sản văn hóa thông qua một cơ
quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp
luật;

ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa, phòng, chống, khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối
tượng chính sách theo quy định của PL; khoản tài trợ theo quy định của
CP, TTg CP dành cho các ĐPg thuộc ĐB có ĐKKT-XH ĐBKK; khoản tài
trợ cho NCKH, PT công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
đ1) Khoản tài trợ cho giáo dục bằng tiền hoặc hiện vật quy định tại điểm này
gồm: Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ
này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các cơ sở này; tài trợ cơ sở
vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ cho các
hoạt động thường xuyên của trường; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên
thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo
dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh
viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có
chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); tài trợ cho các cuộc
thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự
thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy
định của pháp luật về giáo dục đào tạo;

TT 20/2026/TT-BTC - HỒ SƠ GỒM:
a) Đối với khoản tài trợ cho GD, YT, VH bằng tiền hoặc hiện vật, HS
gồm: BBXN khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện DN là nhà
tài trợ và đại diện bên nhận tài trợ (hoặc đại diện CQ, TC có chức
năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật), trong đó đối với
khoản tài trợ cho người bệnh thì trong BBXN khoản tài trợ phải có
xác nhận của CQ, TC có chức năng huy động tài trợ theo quy định
của pháp luật và chữ ký xác nhận của người bệnh hoặc thân nhân của
người bệnh; HĐ, CT mua HH, DV hoặc chứng từ chi tiền;
b) Đ i v i kho n tài tr cho vi c phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên
tai, d ch b nh b ng ti n ho c hi n v t, HS g m: ả ợ có
ch ký c a ng i đ i di n DN là nhà tài tr và đ i di n bên nh n tài
tr là TC ượ ậ ị ủ ậ , trong đó
đ i v i ả ợ thì trong BBXN tài tr c n có xác
nh n c a ứ ộ ợ theo quy đ nh c a pháp
lu t và ch ký xác nh n c a cá nhân đ c tài tr ; HĐ, CT mua HH, DV
ho c ch ng t chi ti n;

TT 20/2026/TT-BTC - HỒ SƠ GỒM:
c) Đ i v i kho n tài tr làm nhà đ i đoàn k t, nhà tình nghĩa, nhà
cho các đ i t ng chính sách b ng ti n ho c hi n v t, HS g m:

kho n tài tr có ch ký c a ng i đ i di n DN là nhà tài
tr và đ i di n bên nh n tài tr (ho c đ i di n CQ, TC có ch c
năng huy đ ng tài tr theo quy đ nh c a PL); ậ người
thụ hưởng là đ i t ng chính sách ẩ ề

ịnh c a PL chuyên ngành c p; mua HH, DV ho c
ch ng t chi ti n;
đ) Đối với khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số, HS thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo và Ngh đ nh s 320/2025/NĐ-CP;
e) khoản ợ nêu t i kho n này theo M u s 01/TNDN
ban hành kèm theo Thông t này.

CHI CỦA DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NC, PT & 
ĐMST (K.2 Đ.15 NĐ 265/2025/NĐ-CP)

e) K. chi cho hoạt động NCKH và PT CN của DN quy định tại điểm a K. này
được áp dụng mức chi bổ sung theo quy định tại K.3 Đ.9 Luật Thuế
TNDN nếu đáp ứng điều kiện, phạm vi áp dụng và thời gian như sau:
e1) DN có trách nhiệm chủ động nộp các thông tin liên quan đến việc thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN của DN quy định tại điểm đ K. này cho
CQT nơi DN đăng ký nộp thuế thu nhập DN. Hoạt động NCKH và PT CN
chỉ được áp dụng mức trích bổ sung nếu các DN thực hiện quy định này;
e2) DN tự kê khai áp dụng mức chi bổ sung theo quy định tại K.3 Đ.9 Luật
Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn theo quy định trong thời gian thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN phù hợp với kỳ tính thuế TNDN theo quy
định của Luật Thuế thu nhập DN;
e3) DN có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ chứng minh hoạt động NCKH và PT
CN và HSTC liên quan đến hoạt động này theo quy định của PL về kế toán;
có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
e4) Khuyến khích DN xây dựng hệ thống quản lý hoạt động NCKH và PT CN
tuân thủ Bộ tiêu chuẩn QG ISO 56000 quản lý đổi mới (hoặc tương đương).

đ) Thông tin liên quan đến việc thực hiện hoạt động NCKH và PT CN quy định tại
điểm a K. này bao gồm:
đ1) Đề xuất nội dung hoạt động và ngân sách dự kiến chi phí cho hoạt động NCKH
và PT CN; nghị quyết của DN (có liên quan). Đề xuất nội dung hoạt động NCKH và
PT CN bao gồm các nội dung về: mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện, phương
pháp nghiên cứu, ngân sách dự kiến thực hiện trong đó chi phí NCKH và PT CN
được tách riêng khỏi các K. chi phí khác, kết quả NCKH và PT CN dự kiến (các chỉ
số đo lường đánh giá, số sáng chế, bằng giải pháp hữu ích, nguyên mẫu...);
đ2) Nhân lực dự kiến/thực hiện hoạt động NCKH và PT CN; nguồn lực dự kiến/thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN như: MM, TB, phần mềm, vật tư phục vụ hoạt động
NCKH và PT CN;
đ3) Báo cáo tiến độ, nhật ký thí nghiệm, báo cáo thử nghiệm, báo cáo nghiệm thu và
báo cáo kết quả hoạt động NCKH và PT CN;
đ4) Hợp đồng và các thỏa thuận có liên quan đến hoạt động NCKH và PT CN;
đ5) Các minh chứng về kết quả NCKH và PT CN như: kết quả nghiên cứu, SP mẫu,
đơn đăng ký sáng chế, bài báo khoa học, giấy chứng nhận thử nghiệm, giấy chứng
nhận bảo hộ quyền SH trí tuệ, giấy chứng nhận chất lượng SP;

DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo
quy định tại điểm a và tiểu điểm b6 điểm b K. 1 Điều 9 Luật Thuế TNDN đối với
K. chi dành cho NCKH, PT CN và ĐMST trong DN bao gồm:
a) CP thực hiện hoạt động nghiên cứu và PT CN, bao gồm: tiền lương, tiền
công và các K. có tính chất tiền lương, tiền công cho nhân công trực tiếp tham
gia thực hiện hoạt động NCKH và PT CN; CP trực tiếp PV HĐ NCKH và PT
CN; CP thuê, sử dụng các kết quả nghiên cứu; CP bản quyền, chuyển quyền
SH, quyền sử dụng đối tượng SH công nghiệp; CPKH, chi phí thuê MM, TB
phục vụ hoạt động NCKH và PT CN trong phòng thí nghiệm; chi phí sản xuất thử
nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm chưa sẵn sàng để thương mại hóa; chi phí
đăng ký bảo hộ quyền SH trí tuệ;
b) CP thực hiện hoạt động ĐMST, bao gồm: tiền lương, tiền công và các K.
đóng góp có tính chất lương cho nhân công tham gia thực hiện hoạt động ĐMST;
CP thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước tham gia hoạt động ĐMST; CP
sử dụng các dịch vụ ĐMST, không gian số, hỗ trợ trực tuyến; CP SX thử
nghiệm, làm SP mẫu, hoàn thiện CN, kiểm thử SP; CP tham gia các khóa huấn
luyện tập trung ngắn hạn ở trong nước và ngoài nước; CP tham gia các hội chợ,
triển lãm giới thiệu SP trong nước và ngoài nước;

CHI CỦA DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NC, PT & 
ĐMST (K.1 Đ.15 NĐ 265/2025/NĐ-CP)

DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN
theo quy định tại tiểu điểm b5 điểm b K. 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập DN đối với K.
tài trợ (bằng tiền hoặc hiện vật) cho tổ chức, cá nhân để thực hiện NCKH, PT CN và
ĐMST theo các nội dung như sau: a) Đối tượng nhận tài trợ quy định tại K. này bao
gồm: Quỹ PT KH & CN QG, Quỹ đổi mới CN QG, Quỹ PT KH, CN và ĐMST của
Bộ,… UBND cấp tỉnh, Quỹ đầu tư mạo hiểm QG, Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa
phương; các tổ chức KH & CN được thành lập theo quy định của PL; chuyên gia, nhà
khoa học, cá nhân thực hiện nhiệm vụ NCKH, PT CN và ĐMST theo quy định của
PL về KH, CN và ĐMST; tổ chức có chức năng huy động tài trợ cho NCKH, PT CN
và ĐMST được thành lập, hoạt động theo quy định của PL; b) HS xác định K. chi tài
trợ theo quy định tại K. này bao gồm: Biên bản xác nhận tài trợ hoặc văn bản, tài
liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận K. chi tài trợ có chữ ký, đóng dấu của
người đại diện DN là bên tài trợ và đại diện của bên nhận tài trợ (trong trường hợp là
DN); có chữ ký của bên nhận tài trợ trong trường hợp là chuyên gia, nhà khoa học, cá
nhân; kèm theo hóa đơn, chứng từ của K. tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật;
c) Bên nhận tài trợ có trách nhiệm SD, phân phối đúng mục đích của K. tài trợ cho
các HĐ NCKH, PT CN và ĐMST đã tiếp nhận. Trường hợp sử dụng sai mục đích của
K. tài trợ cho các hoạt động NCKH, PT CN và ĐMST bị xử lý theo quy định của PL.

CÁC KHOẢN TÀI TRỢ

CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

ĐỐI TƯỢNG NHẬN 
TÀI TRỢ, ĐIỀU 

KIỆN VỀ THỦ TỤC

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
b5) (1) Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa;
(2) Khoản tài trợ cho phòng, chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn
kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính
sách theo quy định của pháp luật; (3) Khoản tài trợ
theo quy định của CP, TTg CP dành cho các địa
phương thuộc địa bàn có ĐKKT-XH ĐBKK; (4)
Khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

HỒ SƠ THỰC HIỆN THEO TT 20/2026/TT-BTC
a) GD, YT, VH: BB XN khoản tài trợ có chữ ký của người ĐD DN là nhà tài trợ và ĐD bên nhận
tài trợ (hoặc ĐD CQ, TC có chức năng huy động tài trợ theo quy định của PL), trong đó đối với
khoản tài trợ cho người bệnh thì trong BB XN khoản tài trợ phải có XN của CQ, TC có chức năng
huy động tài trợ theo quy định của PL và chữ ký XN của người bệnh hoặc thân nhân của người
bệnh;
b) Đối với khoản tài trợ cho việc phòng, chống, KPHQTT, dịch bệnh: BB XN khoản tài trợ có chữ
ký của người ĐD DN là nhà tài trợ và ĐD bên nhận tài trợ là CN, TC được TL và HĐ theo quy
định của PL, trong đó đối với khoản tài trợ cho CN thì trong BB XN tài trợ cần có XN của CQ, TC
có chức năng huy động tài trợ theo quy định của PL và chữ ký XN của CN được tài trợ;

LẬP HÓA ĐƠN

HỒ SƠ THỰC HIỆN THEO TT 20/2026/TT-BTC
c) Tài trợ làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính: BB XN
khoản tài trợ có chữ ký của người ĐD DN là nhà tài trợ và ĐD bên nhận tài trợ (hoặc
ĐD CQ, TC có chức năng huy động tài trợ theo quy định của PL); văn bản XN người
thụ hưởng là đối tượng chính sách do CQ có thẩm quyền theo quy định của PL chuyên
ngành cấp;
d) Tài trợ theo quy định của CP, TTg dành cho các địa phương thuộc ĐN KT-XH
ĐBKK, HS gồm: BB XN khoản tài trợ có chữ ký của người ĐD DN là nhà tài trợ và
ĐD bên nhận tài trợ (hoặc ĐD CQ, TC có chức năng huy động tài trợ theo quy định của
PL).

HỒ SƠ THỰC HIỆN THEO TT 20/2026/TT-BTC
đ) Đối với khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, HS thực
hiện theo quy định của PL về KH, CN & ĐMST, PL về chuyển đổi số
và NĐ 320/2025/NĐ-CP;
e) BB XN khoản tài trợ nêu tại khoản này theo Mẫu số 01/TNDN ban
hành kèm theo TT 20/2026/TT-BTC.

ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT
Khoản tài trợ cho văn hóa: Tài trợ cho bảo tàng, thư viện, được thành lập theo quy định pháp luật về
văn hóa; tài trợ trực tiếp cho các hoạt động thường xuyên của Quỹ bảo tồn di sản văn hóa; tài trợ cho
bảo tàng, thư viện, Quỹ bảo tồn di sản VH thông qua một CQ, TC có chức năng huy động tài trợ
theo quy định của pháp luật; Khoản tài trợ NCKH, PTCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho
các tổ chức, cá nhân. Đối tượng nhận tài trợ quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của PL về
NCKH, PTCN và ĐMST, pháp luật về chuyển đổi số.
QTT 2025 - HỒ SƠ: THỰC HIỆN THEO TT 96/2015/TT-BTC/HĐ, CT THEO QUY

ĐỊNH CỦA PL (TT 96/2015/TT-BTC KHÔNG QUY ĐỊNH)

CHI CỦA DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NC, PT & 
ĐMST (K.2 Đ.15 NĐ 265/2025/NĐ-CP)

e) K. chi cho hoạt động NCKH và PT CN của DN quy định tại điểm a K. này
được áp dụng mức chi bổ sung theo quy định tại K.3 Đ.9 Luật Thuế
TNDN nếu đáp ứng điều kiện, phạm vi áp dụng và thời gian như sau:
e1) DN có trách nhiệm chủ động nộp các thông tin liên quan đến việc thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN của DN quy định tại điểm đ K. này cho
CQT nơi DN đăng ký nộp thuế thu nhập DN. Hoạt động NCKH và PT CN
chỉ được áp dụng mức trích bổ sung nếu các DN thực hiện quy định này;
e2) DN tự kê khai áp dụng mức chi bổ sung theo quy định tại K.3 Đ.9 Luật
Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn theo quy định trong thời gian thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN phù hợp với kỳ tính thuế TNDN theo quy
định của Luật Thuế thu nhập DN;
e3) DN có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ chứng minh hoạt động NCKH và PT
CN và HSTC liên quan đến hoạt động này theo quy định của PL về kế toán;
có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
e4) Khuyến khích DN xây dựng hệ thống quản lý hoạt động NCKH và PT CN
tuân thủ Bộ tiêu chuẩn QG ISO 56000 quản lý đổi mới (hoặc tương đương).

đ) Thông tin liên quan đến việc thực hiện hoạt động NCKH và PT CN quy định tại
điểm a K. này bao gồm:
đ1) Đề xuất nội dung hoạt động và ngân sách dự kiến chi phí cho hoạt động NCKH
và PT CN; nghị quyết của DN (có liên quan). Đề xuất nội dung hoạt động NCKH và
PT CN bao gồm các nội dung về: mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện, phương
pháp nghiên cứu, ngân sách dự kiến thực hiện trong đó chi phí NCKH và PT CN
được tách riêng khỏi các K. chi phí khác, kết quả NCKH và PT CN dự kiến (các chỉ
số đo lường đánh giá, số sáng chế, bằng giải pháp hữu ích, nguyên mẫu...);
đ2) Nhân lực dự kiến/thực hiện hoạt động NCKH và PT CN; nguồn lực dự kiến/thực
hiện hoạt động NCKH và PT CN như: MM, TB, phần mềm, vật tư phục vụ hoạt động
NCKH và PT CN;
đ3) Báo cáo tiến độ, nhật ký thí nghiệm, báo cáo thử nghiệm, báo cáo nghiệm thu và
báo cáo kết quả hoạt động NCKH và PT CN;
đ4) Hợp đồng và các thỏa thuận có liên quan đến hoạt động NCKH và PT CN;
đ5) Các minh chứng về kết quả NCKH và PT CN như: kết quả nghiên cứu, SP mẫu,
đơn đăng ký sáng chế, bài báo khoa học, giấy chứng nhận thử nghiệm, giấy chứng
nhận bảo hộ quyền SH trí tuệ, giấy chứng nhận chất lượng SP;

DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo
quy định tại điểm a và tiểu điểm b6 điểm b K. 1 Điều 9 Luật Thuế TNDN đối với
K. chi dành cho NCKH, PT CN và ĐMST trong DN bao gồm:
a) CP thực hiện hoạt động nghiên cứu và PT CN, bao gồm: tiền lương, tiền
công và các K. có tính chất tiền lương, tiền công cho nhân công trực tiếp tham
gia thực hiện hoạt động NCKH và PT CN; CP trực tiếp PV HĐ NCKH và PT
CN; CP thuê, sử dụng các kết quả nghiên cứu; CP bản quyền, chuyển quyền
SH, quyền sử dụng đối tượng SH công nghiệp; CPKH, chi phí thuê MM, TB
phục vụ hoạt động NCKH và PT CN trong phòng thí nghiệm; chi phí sản xuất thử
nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm chưa sẵn sàng để thương mại hóa; chi phí
đăng ký bảo hộ quyền SH trí tuệ;
b) CP thực hiện hoạt động ĐMST, bao gồm: tiền lương, tiền công và các K.
đóng góp có tính chất lương cho nhân công tham gia thực hiện hoạt động ĐMST;
CP thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước tham gia hoạt động ĐMST; CP
sử dụng các dịch vụ ĐMST, không gian số, hỗ trợ trực tuyến; CP SX thử
nghiệm, làm SP mẫu, hoàn thiện CN, kiểm thử SP; CP tham gia các khóa huấn
luyện tập trung ngắn hạn ở trong nước và ngoài nước; CP tham gia các hội chợ,
triển lãm giới thiệu SP trong nước và ngoài nước;

CHI CỦA DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NC, PT & 
ĐMST (K.1 Đ.15 NĐ 265/2025/NĐ-CP)

DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN
theo quy định tại tiểu điểm b5 điểm b K. 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập DN đối với K.
tài trợ (bằng tiền hoặc hiện vật) cho tổ chức, cá nhân để thực hiện NCKH, PT CN và
ĐMST theo các nội dung như sau: a) Đối tượng nhận tài trợ quy định tại K. này bao
gồm: Quỹ PT KH & CN QG, Quỹ đổi mới CN QG, Quỹ PT KH, CN và ĐMST của
Bộ,… UBND cấp tỉnh, Quỹ đầu tư mạo hiểm QG, Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa
phương; các tổ chức KH & CN được thành lập theo quy định của PL; chuyên gia, nhà
khoa học, cá nhân thực hiện nhiệm vụ NCKH, PT CN và ĐMST theo quy định của
PL về KH, CN và ĐMST; tổ chức có chức năng huy động tài trợ cho NCKH, PT CN
và ĐMST được thành lập, hoạt động theo quy định của PL; b) HS xác định K. chi tài
trợ theo quy định tại K. này bao gồm: Biên bản xác nhận tài trợ hoặc văn bản, tài
liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận K. chi tài trợ có chữ ký, đóng dấu của
người đại diện DN là bên tài trợ và đại diện của bên nhận tài trợ (trong trường hợp là
DN); có chữ ký của bên nhận tài trợ trong trường hợp là chuyên gia, nhà khoa học, cá
nhân; kèm theo hóa đơn, chứng từ của K. tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật;
c) Bên nhận tài trợ có trách nhiệm SD, phân phối đúng mục đích của K. tài trợ cho
các HĐ NCKH, PT CN và ĐMST đã tiếp nhận. Trường hợp sử dụng sai mục đích của
K. tài trợ cho các hoạt động NCKH, PT CN và ĐMST bị xử lý theo quy định của PL.

CHI PHÍ NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (R&D)
TSCĐ vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng XĐ được giá trị và do DN nắm
giữ, sử dụng trong SX, KD, CCDV hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn
ghi nhận TSCĐ vô hình.
Nghiên cứu: Là hoạt động tìm kiếm ban đầu và có kế hoạch được tiến hành nhằm đạt được
sự hiểu biết và tri thức khoa học hoặc kỹ thuật mới.
Triển khai: Là hoạt động ứng dụng những kết quả nghiên cứu hoặc tri thức khoa học vào
một kế hoạch hoặc thiết kế để sản xuất sản phẩm mới hoặc được cải tiến một cách cơ bản
trước khi bắt đầu sản xuất hoặc sử dụng mang tính thương mại các vật liệu, dụng cụ, sản
phẩm, các quy trình, hệ thống hoặc dịch vụ mới.
Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời: Định nghĩa về
TSCĐ vô hình; và 04) tiêu chuẩn ghi nhận sau: (1) Chắc chắn thu được lợi ích KT trong tương
lai do tài sản đó mang lại; (2) NG giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy; (3)
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm; (4) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

TIÊU CHÍ CHI PHÍ NGHIÊN CỨU CHI PHÍ PHÁT TRIỂN

Bản chất Tìm tòi, khám phá kiến thức mới,
chưa có mục tiêu TM.

UD kiến thức vào việc tạo ra SP, quy
trình cụ thể.

Mục tiêu Nâng cao hiểu biết KH, KT. Tạo ra sản phẩm có khả năng TM.
Khả năng thu 

hồi Không chắc chắn. Có khả năng thu hồi thông qua lợi ích KT
tương lai.

Hạch toán Ghi nhận ngay vào CP (641, 642). Có thể vốn hóa thành TSCĐ VH (213)

CHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CHI PHÍ 
ĐƯỢC 
TRỪ

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt
động SX, KD của DN, bao gồm cả khoản chi phí
bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần trăm tính
trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế
liên quan đến hoạt động R&D của DN.

ĐIỂM a K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
a1) Khoản CP phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động R&D của DN được tính vào CP được
trừ tối đa không quá 200% tính trên CP thực tế cho hoạt động này (không bao gồm các khoản chi quy
định tại K.3 Đ.10 của NĐ này: khoản chi đã được chi từ Q KH & CN, Q. KH, CN và ĐMST, chuyển đổi số
của DN) phát sinh trong kỳ tính thuế tại DN;
a2) Việc XĐ mức chi được trừ cho HĐ R&D phải đảm bảo sau khi AD mức chi bổ sung, DN không bị lỗ;
a3) Việc XĐ khoản CP thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động R&D quy định tại điểm
này thực hiện theo quy định của pháp luật về KHCN và ĐMST.

TT 20/2026/TT-BTC
HS thực hiện theo quy định của pháp luật về KHCN và ĐMST & NĐ 320/2025/NĐ-CP

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL



PHÁP LUẬT KẾ TOÁN
NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP

PHÁP LUẬT THUẾ THU 
NHẬP DOANH NGHIỆP

KHOẢN 2.30 ĐIỀU 4 TT 78/2014/TT-BTC 
Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế,

trừ các khoản chi sau:
- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống

HIV/AIDS tại nơi làm việc của DN, bao gồm: Chi phí đào tạo cán
bộ phòng, chống HIV/AIDS của DN, chi phí tổ chức truyền thông
phòng, chống HIV/AIDS cho NLĐ của DN, phí thực hiện tư vấn,
khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là NLĐ
của DN.

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng
và an ninh, huấn luyện hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ
và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định
của pháp luật .
- Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã
hội trong DN.
- Khoản chi cho hoạt động GD nghề nghiệp và ĐT nghề nghiệp cho NLĐ
bao gồm: chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động
giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người
học; chi phí đào tạo của DN cho NLĐ được tuyển dụng vào làm việc tại DN.
- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

ĐIỀU NĐ 94/2014/NĐ-CP: ĐỐI TƯỢNG & 
MỨC ĐỐNG GÓP ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG 

CHỐNG THIÊN TAI
1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên
tổng giá trị tài sản hiện có tại VN theo BCTC hàng năm
nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và
được HT CP HĐ SXKD.

2. Công dân VN từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo
quy định của PL về lao động đóng góp như sau:

a) CB, CC, VC trong các CQ, tổ chức, lực lượng vũ trang
hưởng lương, CB quản lý trong các DNNN đóng 1 ngày
lương/người/năm theo mức lương CB sau khi trừ các
khoản thuế, BH phải nộp;

b) NLĐ trong các DN đóng 1 ngày lương/người/năm theo
mức lương tối thiểu vùng;

c) NLĐ khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm
a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp
tự nguyện cho Quỹ.

ĐIỀU NĐ 78/2021/NĐ-CP: ĐỐI TƯỢNG & 
MỨC ĐỐNG GÓP ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG 

CHỐNG THIÊN TAI
...
3. Công dân VN đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu
trong điều kiện lao động bình thường theo quy
định của pháp luật về lao động đóng góp hàng
năm như sau:
...
b) NLĐ làm việc theo HĐLĐ trong các DN đóng
một phần hai của mức lương tối thiểu vùng
chia cho số ngày làm việc trong tháng theo
HĐLĐ. NLĐ giao kết nhiều hợp đồng với nhiều
DN chỉ phải đóng 01 lần theo 01 HĐLĐ có thời
gian dài nhất.
c) Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã
được quy định tại điểm a, b khoản này, đóng góp
10.000 đồng/người/năm.

ĐIỀU NĐ 78/2021/NĐ-CP: ĐỐI TƯỢNG & 
MỨC ĐỐNG GÓP ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG 

CHỐNG THIÊN TAI

1. Mức đóng góp bắt buộc từ các
TCKT trong nước và nước ngoài trên
địa bàn một năm là 0,02% trên tổng
giá trị tài sản hiện có theo BCTC lập
ngày 31/12 hàng năm của tổ chức BC
CQT nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng,
tối đa 100 triệu đồng và được HT
CPSXKD của tổ chức.
2. Đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện
của các TC, DN cho Quỹ phòng,
chống thiên tai cấp tỉnh được tính vào
chi phí được trừ.

CHI PHÍ 
ĐƯỢC TRỪ

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
b9) Một số khoản chi phục vụ SX, KD của
DN nhưng chưa tương ứng với doanh thu
phát sinh trong kỳ theo quy định của CP.

KHOẢN CHI PHỤC VỤ SX, KD NHƯNG CHƯA 
TƯƠNG ỨNG VỚI DT TÍNH THUẾ

DT & CP liên quan tới cùng một giao dịch
phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên
tắc phù hợp. Ghi nhận giá trị HTK đã bán
vào chi phí trong kỳ phải đảm bảo nguyên
tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu.

VAS 01
NGUYÊN TẮC 
DT PHÙ HỢP 

VỚI CP

VAS 01: NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG: Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; Không đánh giá
cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập; Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi
phí;- DT và TN chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải
được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
K.2 Đ.78 TT 200/2014/TT-BTC: Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo
nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận
trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào chất bản chất và các VAS để phản ánh giao dịch một cách trung
thực, hợp lý.

K.6 Đ.20 TT 99/2025/TT-BTC: Các khoản mục doanh thu, thu nhập và các CP liên quan trực tiếp tới việc tạo
ra các khoản DT, TN đó phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.
PL II -TT 99/2025/TT-BTC DT & CP liên quan đến việc tạo ra khoản doanh thu đó (bao gồm chi phí của kỳ
tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó)
phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp
có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán thì doanh nghiệp phải căn cứ vào bản chất và các VAS
và quy định tại Thông tư này để phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

THỦ TỤC HỦY HÀNG TỒN KHO - PHẾ PHẨM

Trường hợp DN có nguyên liệu, hàng tồn
kho (bao gồm hạt điều thô, điều nhân, bị
kém phẩm chất, không thể sản xuất/tiêu
thụ xuất khẩu) buộc phải tiêu hủy không
thuộc các trường hợp được quy định của
pháp luật thuế TNDN (thiên tai, dịch bệnh,
hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng
khác, hết hạn sử dụng, thay đổi quá trình
sinh hóa tự nhiên; Lưu ý: hàng hoá mất
phẩm chất phải tiêu hủy chỉ quy định tại PL
thuế GTGT) thì chi phí tiêu hủy và giá trị
hàng hóa tiêu hủy không được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN.
Thủ tục tiêu hủy NL, VT, phế liệu, phế
phẩm đối với HH XNK phải thực hiện theo
quy định PL về Thuế & HQ hiện hành.

ĐIỀU 72 TT 38/2015/TT-BTC 
Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế

phẩm thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật
tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại
điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

KHOẢN 42 ĐIỀU 1 TT 39/2018/TT-BTC 
SỬA ĐỔI ĐIỀU 64 TT 38/2015/TT-BTC 

d) Tiêu hủy NL, VT, MM, TB, PL, P.phẩm tại VN:
d.1) Có VB gửi Chi cục HQ nơi nhập khẩu NL, VT
phương án sơ hủy, tiêu hủy, trong đó nêu rõ hình thức,
địa điểm tiêu hủy. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm
thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường;
d.2) CQHQ giám sát việc tiêu hủy, phế liệu, phế phẩm
theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá quá
trình tuân thủ PL của tổ chức, cá nhân;
d.3) CQHQ thực hiện giám sát trực tiếp việc tiêu hủy
NL, VT, MM, TB trừ trường hợp nguyên liệu, vật tư,
máy móc, thiết bị tiêu hủy có trị giá dưới 1.000.000
đồng hoặc số tiền thuế dưới 50.000 đồng.
d.4) Trường hợp CQHQ giám sát trực tiếp việc tiêu
hủy, khi kết thúc tiêu hủy, các bên tiến hành lập biên
bản xác nhận việc tiêu hủy.
Riêng đối với tiêu hủy NL, VT, MM, TB, PL, P.phẩm
của DN ưu tiên, CQHQ không thực hiện việc giám
sát.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB
THUẾ TNDN\VB 5574-CTTPHCM-TTHT NGÀY 09.05.2023 VỀ
THỦ TỤC THUẾ KHI TIÊU HỦY HTK-NVL-PHẾ PHẨM.docx

TÌNH HUỐNG TỔN THẤT
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QUÁ HẠN SỬ 
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SINH HÓA TỰ 
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TRONG SX KHÔNG TÁI
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CHI PHÍ ĐƯỢC
TRỪ\HÀNG HỦY\VB 2534-
TCT-CS NGÀY 24-06-2019
VỀ HỦY - PHỤC CHẾ
HÀNG KÉM CHẤT
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..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB THUẾ TNDN\VB 
15375 NGÀY 06-12-2022 CT HCM VỀ KHẤU TRỪ & CP ĐƯỢC 
TRỪ PHỤ TÙNG  LỖI THỜI.doc

Trường hợp theo quy định của nhà SX PT quá 2 năm
kể từ ngày SX không đủ tiêu chuẩn, bắt buộc ĐL
không được sử dụng, để thay thế, và bảo dưỡng cho
khách hàng DN thực hiện tiêu hủy thì được tính vào
chi phí được trừ & và được khấu trừ VAT đầu vào.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ
2024\CẬP NHẬT 06-2024\VB 4253-CTTPHCM-TTHT
NGÀY 05-05-2024 VỀ HTK LÂU NĂM BỊ MỤC, ĐỔI
MÀU, MỐC,...PHẢI TIÊU HỦY.pdf

TÌNH HUỐNG TỔN THẤT DO BẤT KHẢ KHÁNG

TỔN THẤT DO 
LỖI NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

TRƯỜNG HỢP 
HÀNG HÓA BỊ 

MẤT CẮP

NGUYÊN VẬT 
LIỆU LỖI THỜI 
PHẢI TIÊU HỦY

Trường hợp Công ty trong quá
trình vận tải xăng dầu trên biển,
có va chạm với tàu của đơn vị
khác dẫn đến tổn thất cho cả
hai bên, nếu các cơ quan liên
quan xác định nguyên nhân va
chạm do lỗi của NLĐ của DN
thì tổn thất Công ty phải chịu
không phải là tổn thất trong
trường hợp bất khả kháng.
Nếu Công ty chi trả thêm khoản
chi phí bồi thường thiệt hại
ngoài phần được bảo hiểm chi
trả thì khoản chi này không
được tính vào chi phí được trừ.
VB CP ĐƯỢC TRỪ VÀ VAT\VB 2385 NĂM 
2014 TCT TAI NẠN GIAO THÔNG DO LỖI 
NLĐ KHÔNG THUỘC BẤT KHẢ KHÁNG.doc

VB 911/BTC-CST NGÀY 23/11/2018
- Theo quy định, DN được tính vào CP được trừ
khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN đối với CP
liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch
bệnh, hỏa hoạn và trường hợp BKK khác không
được bồi thường và HH bị hư hỏng do thay đổi quá
trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng,
không được bồi thường
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 156 Bộ LDS
91/2015/QH13 thì sự kiện BKK là sự kiện xảy ra
một cách khách quan không thể lường trước được
và không thể khắc phục được mặc dù đã AD mọi
biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
- Tuy nhiên pháp luật hiện nay không có quy định
sự kiện HH bị mất cắp trong hoạt động KD phân
phối bán lẻ là sự kiện BKK???.
- Do đó khoản mất cắp hàng hóa không được tính
vào CP được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế
TNDN ???..

VB 2675/TCT-DNL NGÀY 
05/7/2018
Nguyên vật liệu đầu vào được
nhập dựa theo kế hoạch sản
xuất của Công ty, do sản lượng
bán hàng, tiêu thụ sản phẩm và
kế hoạch sản xuất không đạt
mức như dự báo dẫn đến lỗi
thời, không sử dụng phải tiêu
hủy, thì chưa đủ cơ sở để xác
định việc tiêu hủy nguyên vật
liệu của Công ty là do sự
kiện bất khả kháng gây ra
theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật
Dân sự năm 2015 về sự kiện
bất khả kháng.

TÌNH HUỐNG TỔN THẤT DO BẤT KHẢ KHÁNG

ĐIỀU 23  NĐ 181/025/NĐ-CP
Thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử
dụng cho SX, KD HH, DV chịu thuế
GTGT được khấu trừ toàn bộ kể cả
thuế GTGT đầu vào không được bồi
thường của HH, DV chịu thuế GTGT
bị tổn thất, HH bị hao hụt tự nhiên do
tính chất lý hóa trong quá trình vận
chuyển.
K.1 Đ.14 TT 219/2013/TT-BT
Thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng
cho SX, KD HH, DV chịu thuế GTGT
được khấu trừ toàn bộ , kể cả thuế GTGT
đầu vào không được bồi thường của hàng
hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
Các TH tổn thất không được bồi thường
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất
không được BH bồi thường, hàng hóa mất
phẩm chất, quá hạn SD phải tiêu hủy.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch
bệnh và ườ ợ BKK khác không
được bồi thường.
Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch
bệnh và trường hợp BKK khác không
được bồi thường được xác định bằng
tổng giá trị tổn thất trừ (-) phần giá trị
DNBH hoặc tổ chức, cá nhân khác
phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.
K.2 Đ.4 TT 96/2015/TT-BT
Trường hợp doanh nghiệp có chi phí
liên quan đến phần giá trị tổn thất do

ị ệ ỏ ạ
ườ ợ ấ ả

ượ ồ ườ thì khoản
chi này được tính vào CP được trừ.

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ 
THUẾ

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 
2015

Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:
“27. Trường hợp bất khả kháng bao gồm:
a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai,
thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định
của Chính phủ.”
Khoản 1 Điều 3 NĐ 126/2020/NĐ-CP quy định:
“1. Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do nguyên
nhân BKK khác quy định tại điểm b khoản 27 Điều 3
Luật QLT, bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công
phải ngừng, nghỉ SX, KD hoặc rủi ro không thuộc
nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của NNT mà
NNT không có khả năng nguồn tài chính nộp NSNN.”

Khoản 1 Điều 156 Bộ
Luật Dân sự số
91/2015/QH13 ngày
24/11/2015 quy định:
“Sự kiện bất khả kháng
là sự kiện xảy ra một
cách khách quan không
thể lường trước được và
không thể khắc phục
được mặc dù đã áp dụng
mọi biện pháp cần thiết
và khả năng cho phép.”

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d.7) Ph n giá tr t n th t do thiên tai, d ch b nh và ườ ợ
BKK khác không đ c b i th ng.
Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp BKK
khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn
thất trừ (-) phần giá trị DNBH hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi
thường theo quy định của pháp luật.
Trường hợp khoản bồi thường DN nhận được khác với kỳ phát sinh
khoản tổn thất mà DN chưa trừ khoản bồi thường này vào giá trị
tổn thất thì DN tính khoản bồi thường vào thu nhập khác tại kỳ
phát sinh khoản bồi thường.
Việc xác định trường hợp BKK khác làm cơ sở xác định phần giá
trị tổn thất được trừ quy định tại điểm này gồm thảm họa, hỏa
hoạn, tai nạn bất ngờ và các trường hợp khác thực hiện theo
quy định của pháp luật quản lý thuế.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9)…
- Chi phí hủy hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật,
lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử
dụng, hàng không còn giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu
thông trên thị trường do quy định của các luật chuyên ngành; chi phí
hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn nhu cầu sử dụng. Chi phí
hủy hàng tại điểm này bao gồm giá trị hàng hủy theo giá vốn của hàng
hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện (trừ phần trích lập dự phòng theo quy
định (nếu có)) và chi phí liên quan đến hoạt động hủy hàng.
- Chi phí hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. Chi phí
hủy tài sản tại điểm này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và
chi phí liên quan đến hoạt động hủy tài sản.
- Chi phí hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản
xuất.
DN ả ữ ấ ầ ủ ồ liên quan để phục vụ
cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

CP HỦY HÀNG HƯ HỎNG/TỔN THẤT ĐƯỢC TRỪ 
(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

TRƯỜNG HỢP BKK KHÔNG ĐƯỢC 
BỒI THƯỚNG

Trường hợp khoản bồi thường DN nhận được khác với kỳ phát sinh khoản tổn thất
mà DN chưa trừ khoản bồi thường này vào GT tổn thất thì DN tính khoản bồi
thường vào thu nhập khác tại kỳ phát sinh khoản bồi thường.
Việc XĐ TH BKK khác làm cơ sở XĐ phần GT tổn thất được trừ quy định tại điểm này gồm
thảm họa, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và các TH khác TH theo quy định của PLQLT.

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
a) BB KKTS, HHTT do DN lập, XĐ rõ GTTS, HHTT, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của
TC, CN về những tổn thất, chủng loại, SL, ĐG, GTTS, HH có thể thu hồi được (nếu có);
b) BK XNT HHTT do ĐDHP của DN XN, ký và chịu trách nhiệm trước PL;
c) HS bồi thường thiệt hại được CQ bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);
d) HS quy định trách nhiệm của TC, CN phải bồi thường (nếu có).

QTT 2025 - HỒ SƠ: THỰC HIỆN THEO TT 96/2015/TT-BTC/HĐ
.



K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9)…
- Chi phí hủy hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật,
lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử
dụng, hàng không còn giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu
thông trên thị trường do quy định của các luật chuyên ngành; chi phí
hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn nhu cầu sử dụng. Chi phí
hủy hàng tại điểm này bao gồm giá trị hàng hủy theo giá vốn của hàng
hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện (trừ phần trích lập dự phòng theo quy
định (nếu có)) và chi phí liên quan đến hoạt động hủy hàng.
- Chi phí hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. Chi phí
hủy tài sản tại điểm này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và
chi phí liên quan đến hoạt động hủy tài sản.
- Chi phí hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản
xuất.
DN ả ữ ấ ầ ủ ồ liên quan để phục vụ
cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

K.9 Đ.3 TT 20/2016/TT-BTC
g) Đối với CP hủy hàng tồn kho hư hỏng do thay đổi quá trình sinh
hóa tự nhiên, hàng lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, hàng hết
hạn sử dụng, hàng không còn giá trị sử dụng, hàng không đủ điều
kiện lưu thông trên thị trường do quy định của các luật chuyên
ngành; CP hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn nhu cầu sử
dụng, HS gồm:
- QĐ của người có thẩm quyền tại DN về việc hủy hàng hóa,
nguyên liệu, vật tư, linh kiện;
- BB kiểm kê giá trị HH, NVL, VT, LK do DN lập, trong đó ghi rõ
nguyên nhân, chủng loại, số lượng, giá trị, phương án XL đối với
hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nêu trên do ĐDHP của DN
XN, ký và chịu trách nhiệm;
- QĐ thành lập HĐ XL việc tiêu hủy hàng hóa, nguyên liệu, vật
tư, linh kiện;
- QĐ XL của HĐ XL.

CHI PHÍ HỦY HÀNG ĐƯỢC TRỪ (K.1 Đ.9 LUẬT 
67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

CP HỦY HTK 
KHÔNG CÒN 

GTSD, KHÔNG 
ĐỦ ĐK LT TRÊN 

TT

CP HỦY HTK 
QUÁ HẠN SD & 
THAY ĐỔI QUÁ 

TRÌNH SINH 
HÓA TỰ NHIÊN

CP HỦY HTK 
H.HỎNG, LẠC 

HẬU MỐT, 
LẠC HẬU KỸ 

THUẬT

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
- QĐ của người có thẩm quyền tại DN về việc hủy HH, NVL, vật tư, linh kiện;
- BB kiểm kê giá trị HH, NVL, VT, LK do DN lập, trong đó ghi rõ nguyên nhân,
chủng loại, số lượng, giá trị, phương án XL đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh
kiện nêu trên do ĐDHP của DN XN, ký và chịu trách nhiệm;
- QĐ thành lập HĐ XL việc tiêu hủy hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện;
- QĐ XL của HĐ XL.
QTT 2025 - HỒ SƠ: THỰC HIỆN THEO TT 96/2015/TT-BTC/HĐ, CT THEO

QUY ĐỊNH CỦA PL (TT 96/2015/TT-BTC KHÔNG QUY ĐỊNH)

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
- Chi phí hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. Chi phí hủy tài
sản tại điểm này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và chi phí liên
quan đến hoạt động hủy tài sản.

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
- QĐ của người có TQ tại DN về việc hủy TS;
- BB KKTS do DN lập, trong đó ghi rõ nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số
lượng, giá trị, phương án XL TS do ĐDHP của DN XN, ký và chịu trách nhiệm;
- QĐ thành lập HĐ XL việc hủy TS;
- QĐ XL của HĐ XL.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
- CP hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản xuất.
DN ả ữ ấ ầ ủ ồ liên quan để phục vụ cho
công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
BB xác định việc hủy phế liệu, phế phẩm do DN lập và được ĐDHP của DN
XN, ký và chịu trách nhiệm trước PL.

CP HỦY TS DO 
H.HỎNG 

KHÔNG CÒN 
GTSD, KHÔNG 
CÒN N.CẦU SD

HỦY PHẾ 
LIỆU, PHẾ 

PHẨM TRONG 
QT GC, SX

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
- QĐ của người có TQ tại DN về việc hủy TS;
- BB KKTS do DN lập, trong đó ghi rõ nguyên
nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị,
phương án XL TS do ĐDHP của DN XN, ký và
chịu trách nhiệm;
- QĐ thành lập HĐ XL việc hủy TS;
- QĐ XL của HĐ XL.

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
BB xác định việc hủy phế liệu, phế phẩm do DN
lập và được ĐDHP của DN XN, ký và chịu trách
nhiệm trước PL.

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL

CHI PHÍ HỦY HÀNG ĐƯỢC TRỪ (K.1 Đ.9 LUẬT 
67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)



KHOẢN CHI PHỤC VỤ SX, KD NHƯNG CHƯA 
TƯƠNG ỨNG VỚI DOANH THU ĐƯỢC TRỪ          

(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)
K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương ứng
với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP hủy hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do
thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng, hàng không còn
giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường do quy
định của các luật chuyên ngành; CP hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn
nhu cầu sử dụng. CP hủy hàng tại điểm này bao gồm giá trị hàng hủy theo giá
vốn của hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện (trừ phần trích lập dự phòng theo
quy định (nếu có)) và CP liên quan đến hoạt động hủy hàng.
- CP hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. CP hủy tài sản tại điểm
này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và CP liên quan đến hoạt động
hủy tài sản.
- CP hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản xuất.
DN phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản CP tại
điểm d9 để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP thành lập DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD của DN, CP khôi
phục sau khi tạm dừng sản xuất kinh doanh (không phải là các khoản
chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ); CP hoàn trả lại hiện trạng
theo hợp đồng trước khi đóng cửa DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD
của DN.
- CP giới thiệu/marketing SP, DV mới trước khi bán hàng.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo về chủ trương đầu tư
sản xuất SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên quan theo quy định của
pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không
yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ báo cáo tại DN.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương
ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP tiền thuê đất và CP quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng trả cho các DN kinh
doanh CSHT trong các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, CP tiền thuê đất trả cho Nhà nước đối với đất thuê của NN trong đó
đất và CSHT này phải là địa điểm, trụ sở sản xuất, kinh doanh của DN trong
trường hợp chưa tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
- CP khấu hao hoặc phân bổ dần vào CP theo quy định đối với tài sản cho
thuê trong thời gian chưa có khách thuê.
Trường hợp DN có tài sản cho thuê nhưng chưa có khách thuê, nếu tài sản
thuộc quyền sử hữu, quyền sử dụng hợp pháp của DN thì DN được tính
vào CP được trừ đối với ả ế ả

ờ chưa có khách thuê.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP đấu thầu: CP của bên tham gia dự thầu phải bỏ ra cho hoạt động
tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu.
- CP nghiên cứu thị trường, nghiên cứu SP, DV chuẩn bị cho việc sản
xuất SP, DV mới, CP đầu tư cho dự án phát triển SP, DV mới nhưng
không thành công hoặc dừng triển khai.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo nghiên cứu về phát
triển thị trường, phát triển về SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên
quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp
luật chuyên ngành không yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ
báo cáo tại DN.

CHI PHÍ ĐẤU 
THẦU KHÔNG 
TRÚNG THẦU

CHI NGHIÊN 
CỨU TT, SP, DA 
PTSP, DV MỚI 

KHÔNG T. CÔNG

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
HS dự thầu khi tham gia đấu thầu gửi chủ đầu tư, bên
mời thầu;
Kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư, bên mời thầu
phát hành (nếu có);
Các HS khác theo quy định của PL về đấu thầu (nếu có);

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
BC nghiên cứu về phát triển thị trường,
phát triển về sản phẩm, dịch vụ mới theo
quy định tại điểm i2 K.2 Đ.9 NĐ
320/2025/NĐ-CP.

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL

KHOẢN CHI PHỤC VỤ SX, KD NHƯNG CHƯA 
TƯƠNG ỨNG VỚI DOANH THU ĐƯỢC TRỪ          

(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)
K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương ứng
với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP hủy hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do
thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng, hàng không còn
giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường do quy
định của các luật chuyên ngành; CP hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn
nhu cầu sử dụng. CP hủy hàng tại điểm này bao gồm giá trị hàng hủy theo giá
vốn của hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện (trừ phần trích lập dự phòng theo
quy định (nếu có)) và CP liên quan đến hoạt động hủy hàng.
- CP hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. CP hủy tài sản tại điểm
này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và CP liên quan đến hoạt động
hủy tài sản.
- CP hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản xuất.
DN phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản CP tại
điểm d9 để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP thành lập DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD của DN, CP khôi
phục sau khi tạm dừng sản xuất kinh doanh (không phải là các khoản
chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ); CP hoàn trả lại hiện trạng
theo hợp đồng trước khi đóng cửa DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD
của DN.
- CP giới thiệu/marketing SP, DV mới trước khi bán hàng.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo về chủ trương đầu tư
sản xuất SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên quan theo quy định của
pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không
yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ báo cáo tại DN.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương
ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP tiền thuê đất và CP quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng trả cho các DN kinh
doanh CSHT trong các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, CP tiền thuê đất trả cho Nhà nước đối với đất thuê của NN trong đó
đất và CSHT này phải là địa điểm, trụ sở sản xuất, kinh doanh của DN trong
trường hợp chưa tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
- CP khấu hao hoặc phân bổ dần vào CP theo quy định đối với tài sản cho
thuê trong thời gian chưa có khách thuê.
Trường hợp DN có tài sản cho thuê nhưng chưa có khách thuê, nếu tài sản
thuộc quyền sử hữu, quyền sử dụng hợp pháp của DN thì DN được tính
vào CP được trừ đối với ả ế ả

ờ chưa có khách thuê.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP đấu thầu: CP của bên tham gia dự thầu phải bỏ ra cho hoạt động
tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu.
- CP nghiên cứu thị trường, nghiên cứu SP, DV chuẩn bị cho việc sản
xuất SP, DV mới, CP đầu tư cho dự án phát triển SP, DV mới nhưng
không thành công hoặc dừng triển khai.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo nghiên cứu về phát
triển thị trường, phát triển về SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên
quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp
luật chuyên ngành không yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ
báo cáo tại DN.

CP THUÊ ĐẤT 
TRẢ CHO DN KD 

CSHT CHƯA 
THAM GIA VÀO 

HĐ SXKD

CP LIÊN QUAN 
ĐẾN TS CHƯA 

CÓ KHÁCH 
THUÊ

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc QĐ chủ
trương đầu tư hoặc giấy CN ĐKĐT hoặc giấy tờ
có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của
PL về đầu tư (nếu có);
VB thỏa thuận hoặc HĐ thuê đất, CSHT, trong
đó quy định rõ các khoản CP DN phải trả cho tiền
thuê đất, CP quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng.
QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM: HĐ, CT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
HS chứng minh QSH, QSD HP của DN đối với TS;
HS quản lý và theo dõi HT đối với TS theo quy định.

QTT 2025 - HỒ SƠ GỒM:
HS chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

hợp pháp của DN đối với TS.
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TT 99/2025/TT-BTC
TK 3524 - Dự phòng phải trả khác: TK này phản ánh các khoản DP phải trả khác theo quy định của pháp

luật ngoài các khoản DP đã được phản ánh nêu trên, như: DP hoàn nguyên môi trường, chi phí thu dọn,
khôi phục và hoàn trả mặt bằng; DP trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định của pháp luật; dự
phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn,...
Có TK 352 - DP phải trả (3523, 3524): Khi trích lập DP cho các khoản chi phí hoàn nguyên môi trường,
chi phí thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng, DP trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật,..., ghi:
Nợ các TK 627, 641, 642,...
Có TK 352 - DP phải trả: Khi thực tế phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản DP phải trả đã lập,
ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523, 3524); Có các TK 111, 112, 241, 331,...

KHOẢN CHI PHỤC VỤ SX, KD NHƯNG CHƯA 
TƯƠNG ỨNG VỚI DOANH THU ĐƯỢC TRỪ          

(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP)
K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương ứng
với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP hủy hàng tồn kho hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do
thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng, hàng không còn
giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường do quy
định của các luật chuyên ngành; CP hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện không còn
nhu cầu sử dụng. CP hủy hàng tại điểm này bao gồm giá trị hàng hủy theo giá
vốn của hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện (trừ phần trích lập dự phòng theo
quy định (nếu có)) và CP liên quan đến hoạt động hủy hàng.
- CP hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng. CP hủy tài sản tại điểm
này bao gồm giá trị còn lại trên sổ sách tại DN và CP liên quan đến hoạt động
hủy tài sản.
- CP hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, sản xuất.
DN phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản CP tại
điểm d9 để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP thành lập DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD của DN, CP khôi
phục sau khi tạm dừng sản xuất kinh doanh (không phải là các khoản
chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ); CP hoàn trả lại hiện trạng
theo hợp đồng trước khi đóng cửa DN hoặc chi nhánh, ĐVPT, ĐĐKD
của DN.
- CP giới thiệu/marketing SP, DV mới trước khi bán hàng.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo về chủ trương đầu tư
sản xuất SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên quan theo quy định của
pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không
yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ báo cáo tại DN.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa tương
ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP tiền thuê đất và CP quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng trả cho các DN kinh
doanh CSHT trong các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, CP tiền thuê đất trả cho Nhà nước đối với đất thuê của NN trong đó
đất và CSHT này phải là địa điểm, trụ sở sản xuất, kinh doanh của DN trong
trường hợp chưa tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
- CP khấu hao hoặc phân bổ dần vào CP theo quy định đối với tài sản cho
thuê trong thời gian chưa có khách thuê.
Trường hợp DN có tài sản cho thuê nhưng chưa có khách thuê, nếu tài sản
thuộc quyền sử hữu, quyền sử dụng hợp pháp của DN thì DN được tính
vào CP được trừ đối với ả ế ả

ờ chưa có khách thuê.

K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
d9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh của DN nhưng chưa
tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:
- CP đấu thầu: CP của bên tham gia dự thầu phải bỏ ra cho hoạt động
tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu.
- CP nghiên cứu thị trường, nghiên cứu SP, DV chuẩn bị cho việc sản
xuất SP, DV mới, CP đầu tư cho dự án phát triển SP, DV mới nhưng
không thành công hoặc dừng triển khai.
DN được tính vào CP được trừ khi tính thuế thu nhập DN đối với các
khoản CP quy định tại điểm này khi có báo cáo nghiên cứu về phát
triển thị trường, phát triển về SP, DV mới gửi CQ QLNN có liên
quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp
luật chuyên ngành không yêu cầu gửi báo cáo thì thực hiện lưu trữ
báo cáo tại DN.

CP thành lập DN hoặc chi 
nhánh, ĐVPT, ĐĐ kinh doanh 
của DN, CP khôi phục sau khi
tạm dừng SX, KD (không phải
là các khoản chi ĐTXD để hình
thành TSCĐ); CP hoàn trả lại
hiện trạng theo HĐ trước khi
chấm dứt HĐ SX, KD của 

DN hoặc chấm dứt HĐ CN, 
ĐVPT, ĐĐKD DN.

CP giới thiệu/marketing 
sản phẩm, DV trước khi 

bán hàng

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
BC về chủ trương đầu tư sản xuất sản
phẩm, dịch vụ theo quy định tại điểm i6 K.2
Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP.

TT 20/2026/TT-BTC: HỒ SƠ GỒM 
Giấy CNĐKDN, giấy CNĐKHĐ CN/VPĐD, giấy CN
ĐKĐĐKD, giấy xác nhận về việc DN, CV, ĐĐKD TB
tạm ngừng KD/tiếp tục KD trước thời hạn đã TB hoặc
giấy XN về việc VPĐD tạm ngừng /tiếp tục HĐ trước
thời hạn; TB về việc DB đã giải thể hoặc TB về việc
chấm dứt tồn tại CN/VPĐD /ĐĐKD.
TH PS CP hoàn trả lại hiện trạng trụ sở, ĐĐSX, KD
theo HĐ trước khi giải thể DN hoặc chấm dứt HĐ
CN/VPĐD /ĐĐKD, DN BS BBBG hiện trạng trụ sở,
ĐĐSX, KD trước khi tạm ngừng SX, KD và BBBG hiện
trạng sau khi tiếp tục KD trước thời hạn đã TB hoặc
BBBG hiện trạng trước và sau khi giải thể DN hoặc
chấm dứt HĐ CN/VPĐD /ĐĐKD của DN;
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CP GIẢM PHÁT THẢI; KHOẢN ĐÓNG GÓP CÁC 
QUỸ THÀNH LẬP THEO QĐ CỦA TTg & CP

NGHỊ ĐỊNH 182/2024/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ THÀNH
LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/QĐ-TTg:VỀ THÀNH LẬP QUỸ TRỢ
GIÚP PHÁP LÝ VIỆT NAM.
QUYẾT ĐỊNH 601/QĐ-TTg: VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.

CHI PHÍ 
ĐƯỢC 
TRỪ

K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
b11) Chi phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính
nhằm trung hòa các-bon và net zero, giảm ô nhiễm môi
trường, đồng thời liên quan đến HĐ SX, KD của DN.
b12) Một số khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập
theo quyết định của TTg CP và quy định của CP.

K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
m) Khoản đóng góp vào các Quỹ được TL theo QĐ của TTg và quy định của Cp, bao gồm: Quỹ
viễn thông công ích; Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá; Quỹ bảo vệ môi trường VN và các Quỹ
được thành lập theo QĐ của TTg, quy định của Cp. Khoản đóng góp vào các Quỹ được tính vào CP
được trừ quy định tại điểm này là khoản DN có nghĩa vụ phải nộp vào các Quỹ theo quy định.

HỒ SƠ THỰC HIỆN THEO TT 20/2026/TT-BTC
- HS giảm phát thải khí …: a) QĐ của người có thẩm quyền của DN về việc thực hiện giảm
phát thải khí nhà kính; b) HS dự án hoặc đề án liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính.
- HS của khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo QĐ của TTg:a) QĐ của TTg hoặc
quy định của CP về việc thành lập quỹ;b) BB XN DN đóng góp vào các quỹ (nếu có).
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CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
m) Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các
khoản chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; khoản chi không
đáp ứng điều kiện chi, nội dung chi theo quy định của pháp luật
chuyên ngành;
n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ quy định tại tiểu điểm b5 điểm b
khoản 1 Điều này;
o) Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình
thành tài sản cố định; chi liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm
vốn chủ sở hữu của DN;
p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm,
xổ số, chứng khoán, hợp đồng BT, BOT, BTO không đúng hoặc
vượt mức quy định của pháp luật;
q) Các khoản chi khác.

K.2 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
l) Phần thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ; thuế GTGT nộp
theo phương pháp khấu trừ; thuế GTGT đầu vào của phần giá trị
xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống vượt mức do CP quy
định; thuế TNDN; các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác không
được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật và tiền chậm
nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Phần thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại
điểm này không bao gồm phần thuế GTGT của hàng hóa, DV
đầu vào có liên quan trực tiếp đến SX, KD của DN chưa được
khấu trừ hết nhưng không thuộc trường hợp hoàn thuế.
Số thuế GTGT đầu vào khi đã được tính vào chi phí được trừ
thì không được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra;

Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
h) Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHHH
MTV do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên DN không trực
tiếp tham gia điều hành SX, KD; tiền lương, tiền công, các khoản hạch
toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả
hoặc không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
i) Phần chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;
lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư;
lãi vay để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai
thác dầu khí; phần chi trả lãi tiền vay vốn SX, KD của đối tượng không
phải là tổ chức tín dụng vượt mức theo quy định của Bộ luật Dân sự;
k) Phần chi phí được phép thu hồi vượt quá tỷ lệ quy định tại hợp đồng
dầu khí được duyệt; trường hợp hợp đồng dầu khí không quy định về tỷ
lệ thu hồi chi phí thì phần chi phí vượt trên mức do Chính phủ quy định
không được tính vào chi phí được trừ;

K.2 Đ.9 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;
c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;
d) Phần chi vượt mức do CP quy định đối với: chi phí quản lý kinh doanh
do DN nước ngoài phân bổ cho CSTT tại VN; chi phí thuê quản lý hoạt
động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino; chi trả lãi tiền
vay của DN có giao dịch liên kết; chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho
NLĐ; khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định
của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm
hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ;
đ) Phần trích lập không đúng hoặc vượt mức theo quy định của pháp luật về
trích lập dự phòng;
e) Khoản trích KH TSCĐ không đúng hoặc vượt mức quy định của pháp luật;
g) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

Đ.9 LUẬT 
67/2025/QH15

Đ.10 NĐ 
320/2025/NĐ-CP

TIỀN BỒI THƯỜNG QUY ĐỊNH  BỘ LUẬT DÂN SỰ
Điều 591 BLDS 2015. Thiệt hại do tính mạng bị
xâm phạm
1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định
tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị
thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường
hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải
bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều
này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về
tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng
thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không
có những người này thì người mà người bị thiệt hại
đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi
dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền
này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do
các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì
mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm
phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở
do Nhà nước quy định.

Điều 592 BLDS 2015. Thiệt hại do danh
dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín
bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt
hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong
trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của
người khác bị xâm phạm phải bồi thường
thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này
và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về
tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi
thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các
bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được
thì mức tối đa cho một người có danh dự,
nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá
mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước
quy định.

TIỀN BỒI THƯỜNG QUY ĐỊNH  BỘ LUẬT DÂN SỰ

Điều 360 BLDS 2015. Trách
nhiệm bồi thường thiệt hại do vi
phạm nghĩa vụ
Trường hợp có thiệt hại do vi phạm
nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa
vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt
hại, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác hoặc luật có quy định khác.
Điều 363 BLDS 2015. Bồi thường
thiệt hại trong trường hợp bên bị
vi phạm có lỗi
Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có
thiệt hại là do một phần lỗi của bên
bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải
bồi thường thiệt hại tương ứng
với mức độ lỗi của mình.

Điều 361 BLDS 2015. Thiệt hại do
vi phạm nghĩa vụ
1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
bao gồm thiệt hại về vật chất và
thiệt hại về tinh thần.
2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất
vật chất thực tế xác định được,
bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí
hợp lý để ngăn chặn, hạn chế,
khắc phục thiệt hại, thu nhập
thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất
về tinh thần do bị xâm phạm đến
tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm, uy tín và các lợi ích
nhân thân khác của một chủ thể.

BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH LUẬT THƯƠNG MẠI
Điều 302. Bồi thường thiệt hại
1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi
thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp
đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn
thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải
chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực
tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu
không có hành vi vi phạm.
Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi
thường thiệt hại
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại
Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường
thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:
1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;
2. Có thiệt hại thực tế;
3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân
trực tiếp gây ra thiệt hại.
Điều 304. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất
Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng
minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi
phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi
phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có HVVP.

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm
thanh toán
Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm
thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán
thù lao DV và các chi phí hợp lý khác thì bên
bị VPHĐ có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số
tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn
trung bình trên thị trường tại thời điểm
thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả,
trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp
luật có quy định khác.
Điều 307. Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm
và chế tài bồi thường thiệt hại
1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận
phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có
quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ
trường hợp Luật này có quy định khác.
2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi
phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả
chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường
thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy
định khác.

TIỀN BỒI THƯỜNG

ĐIỀU 419 BLDS 2015 
1.Thiệt hại được bồi thường do vi phạm
nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định
theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều
13 và Điều 360 của Bộ luật này.
2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi
thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình
sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại.
Người có quyền còn có thể yêu cầu người
có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do
không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng
mà không trùng lặp với mức bồi thường
thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.
3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa
án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi
thường thiệt hại về tinh thần cho người có
quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết
định căn cứ vào nội dung vụ việc.

ĐIỀU 302 BLTM 2005 BỒI THƯỜNG 
THIỆT HẠI

1. Bồi thường thiệt hại là việc
bên vi phạm bồi thường
những tổn thất do hành vi vi
phạm hợp đồng gây ra cho
bên bị vi phạm.
2. Giá trị bồi thường thiệt hại
bao gồm giá trị tổn thất thực
tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm
phải chịu do bên vi phạm gây
ra và khoản lợi trực tiếp mà
bên bị vi phạm đáng lẽ được
hưởng nếu không có hành vi vi
phạm.

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 418 BLDS 2015 THỎA THUẬN 
PHẠT VI PHẠM

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các
bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm
nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho
bên bị vi phạm.
2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa
thuận, trừ trường hợp luật liên quan có
quy định khác.
3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên
vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi
phạm mà không phải bồi thường thiệt
hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và
vừa phải bồi thường thiệt hại.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt
vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc
vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải
bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm
nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

ĐIỀU 300 & 301 BLTM 2005 PHẠT 
VI PHẠM

Điều 300. Phạt vi phạm
Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu
cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt
do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp
đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp
miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294
của Luật này.
Điều 301. Mức phạt vi phạm
Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp
đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều
vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp
đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần
nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường
hợp quy định tại Điều 266 của Luật này
(mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng
không vượt quá mười lần thù lao DV
giám định).

Điều 146. Luật Xây dựng 2014:
1. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi
trong hợp đồng.
2. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp
đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức
phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại
cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật
có liên quan khác.
Điều 16. Luật kinh doanh bất động sản 2014:
1. Việc thanh toán trong giao dịch BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp
đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.
2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng,
bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển
nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động
sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

PHÁP LUẬT XÂY DỰNG & KINH DOANH BĐS

Điều 301 Luật Thương mại 2005: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa
vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả
thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp
đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật TM.
Điều 266 Luật Thương mại 2005:
1. Trường hợp thương nhân kinh doanh DV giám định cấp chứng thư
giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho
khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá
mười lần thù lao DV giám định.
2. Trường hợp thương nhân kinh doanh DV giám định cấp chứng thư
giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt
hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định.
3. Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của
thương nhân kinh doanh DV giám định.

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠIVI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Trường hợp Công ty theo trình
bày, cung cấp và lắp đặt nội
thất cho Công ty S, trong quá
trình thực hiện hợp đồng Công ty
bị phạt VP HĐ do giao hàng
chậm trễ so với tiến độ đã thỏa
thuận, trường hợp Công ty có phát
sinh các khoản chi về tiền phạt,
bồi thường do vi phạm hợp đồng
kinh tế với Công ty S thì khi chi
tiền Công ty lập chứng từ chi tiền.
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế,
chứng từ chi tiền để Công ty
tính vào chi phí được trừ .
(CV 5809/CT-TTHT  ngày 10/6/2019 của

CT HCM)

BB đối chiếu công nợ đối
với khoản tiền phạt chậm
thanh toán theo thỏa thuận
tại hợp đồng nhưng chưa
thanh toán thi không phải
trích trước; khi trả phạt
phạt, căn cứ vào hợp đồng
và chứng từ chi tiền tính
vào chi phí được .
..\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN
CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\6193-2018 CT-
TTHT tinh vao chi phi tien phat vi
pham hop dong theo thoi gian thuc
chi - khong trich truoc.pdf

CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN 
TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHI PHÍ 
KHÔNG 

ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
a) Khoản chi không đáp ứng đủ các
điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9
Luật số 67/2025/QH15.
b) Khoản tiền phạt do VP hành chính.

K.2 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
2.2. Các khoản tiền phạt về VPHC bao gồm: vi phạm luật giao thông,
vi phạm quy định đăng ký kinh doanh, vi phạm quy định kế toán, vi
phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy
định của Luật QLT và các khoản phạt về VPHC khác theo quy định
của pháp luật.



CHI PHÚC LỢI (TỪ 2014 -TT 151/2014/TT-BTC)

KHÔNG QUÁ MỘT THÁNG 
LƯƠNG BÌNH QUÂN

CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI KHÁC
- Chi tất niên, tân niên, tư vấn khám SK, mua BH xe máy, quà tết cho
NLĐ (VB 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015).
- Trường hợp DN mua HH làm quà tặng CNV trong dịp tết: phải xuất
HĐ như bán HH; được tính vào CP được trừ thuộc chi phí phúc
lợi, kể cả lập hóa đơn BS (BIEU TANG\VB 9648 CT HCM HÓA
ĐƠN QUATET NHAN VIEN.doc).
- Trường hợp phát sinh CP mua hàng tết trung thu, quà tết cho NLĐ
không vượt quá 1 tháng lương BQ thì được tính và CP được trừ &
khấu trừ VAT theo quy định (CV 4003/TCT-CT ngày 17/10/2018 của
TCT gửi CT Thanh Hóa).

CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI KHÁC
Trường hợp DN có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi
chi trực tiếp cho NLĐ như: chi đám hiếu, hỷ cho nhân viên,
chi lì xì mừng năm mới, chi nghỉ mát ... và những khoản
chi có tính chất phúc lợi khác nếu có hóa đơn, chứng từ hợp
pháp và tổng khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01
tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế
thì được tính vào chi phí được trừ.

CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2489-CT-TTHT
NGÀY 24.03.2016 CT HCM VỀ CP LÌ XÌ TÍNH VÀO PHÚC LỢI.doc

CHI PHÚC LỢI (ĐIỀU 4 TT 96/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 6 
TT 78/2014/TT-BTC (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 96/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TẠI ĐIỀU 1 TT 151/2014/TT-BTC))

(1) Chi hiếu, hỷ của bản thân và GĐ NLĐ; (2) Chi nghỉ mát, chi
hỗ trợ điều trị; (3) chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại CS đào
tạo; (4) Chi hỗ trợ GĐ NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa,
tai nạn, ốm đau; (5) Chi khen thưởng con của NLĐ có thành tích
tốt trong học tập; (6) Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho
NLĐ; (7) Chi BH tai nạn, BHSK, BH tự nguyện khác (không
bao gồm BH nhân thọ & BH hưu trí tự nguyện không tính là
khoản chi phúc lợi) cho NLĐ và (8) Những khoản chi có tính
chất phúc lợi khác.

CHỨNG TỪ TT- HĐ PHÙ HỢP DS LĐ
K. CHẾ MỨC MỘT THÁNG LƯƠNG BQ 

(TỔNG QUỸ LƯƠNG: SỐ THÁNG TT HOẠT ĐỘNG)

KHOẢN 1 ĐIỀU 63 TT 200/2014/TT-BTC

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh
nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ
nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của NLĐ.

NHỮNG KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI KHÁC
- Chi lễ 8/3, 1/6, sinh nhật , sinh con, trung thu (VB 3453/TCT-CS ngày 27/11/2017).

- Mua hàng tết trung thu, quà tết cho cán bộ, công nhân (VB 4003/TCT-CS ngày
17/10/2018).
- Chi tất niên, tân niên, tư vấn khám SK, mua BH xe máy, quà tết cho NLĐ (VB 9648/CT-
TTHT ngày 26/10/2015).

- Mua HH làm quà tặng CNV trong dịp tết: phải xuất HĐ như bán HH; được tính vào CP
được trừ thuộc chi phí phúc lợi, kể cả lập hóa đơn BS (BIEU TANG\VB 9648 CT HCMHÓAĐƠN QUATET

NHAN VIEN.doc).
- Chi lì xì mừng năm mới (CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2489-CT-TTHTNGÀY 24.03.2016

CT HCM VỀ CP LÌ XÌ TÍNH VÀO PHÚC LỢI.doc)
- Chi liên hoan tiệc tất niên, giáng sinh cho NLĐ (VB 109325/CTHN-TTHT ngày
23/12/2020).

Trường hợp năm quyết toán 2017 DN đã
chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ
khi chấm dứt HĐLĐ theo quy định của
Bộ luật lao động, ngoài ra, DN còn chi
tiền hỗ trợ thêm cho NLĐ theo Thoả
ước lao động tập thể và Biên bản thống
nhất giữa TGĐ với Chủ tịch Công đoàn
Công ty; trường hợp Cục Thuế TP Đà
Nẵng kiểm tra và xác nhận khoản chi
này thuộc khoản chi có tính chất phúc
lợi, tổng số chi có tính chất phúc lợi
trong năm của Công ty không vượt quá
01 tháng lương bình quân theo quy định
thì Công ty được hạch toán vào chi phí
được trừ.
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\TIỀN LƯƠNG -
THƯỞNG - TRÍCH 17%\VB 4706-TCT-DNL NGÀY 26-
11-2017 TRÍCH 17% QUỸ LƯƠNG THEO TT 99 - TT
200 - VAS 10 & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NLĐ THÔI VIÊC
XAC ĐỊNH LA CHI PHÚC LỢI.docx

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa
đổi bổ sung Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC.
Điều 48 Bộ Luật lao động số
10/2012/QH13.
Tại Điều 49 Bộ Luật lao động số
10/2012/QH13.
Công văn số 158/TCT-CS ngày 12/1/2017
của Tổng cục.
Hỏi: DN cho các NLĐ lớn tuổi thỏa thuận chấm dứt hợp
đồng lao động. DN hỗ trợ cho mỗi trường hợp như vậy 2
khoản: Trợ cấp thôi việc theo quy định & một khoản hỗ
trợ có tính chất phúc lợi cho NLĐ Vậy cho hỏi, khoản hỗ
trợ thêm ở trên có được xem là một khoản phúc lợi khác chi
trực tiếp cho NLĐ không và có được tính vào CP được trừ.
Trả lời: Trường hợp DN thuộc diện bắt buộc tham gia bảo
hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng không
tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì khoản chi trả trợ cấp thôi
việc cho người lao động không được tính vào chi phí
được.Riêng đối với khoản hỗ trợ có tính chất phúc lợi được
DN chi trả cho NLĐ khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao
động là khoản chi gì? chưa được Công ty nêu cụ thể, dó đó
Cục Thuế chưa có cơ sở để trả lời . Hỏi đáp CSTC
(mof.gov.vn)

TÌNH HUỐNG VỀ CHI PHÚC LỢI KHÔNG TÍNH  
THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN

- Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi
đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình NLĐ theo quy định
chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức
xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật thuế TNDN (Khoản 5 Điều 11 TT
92/2015/TT-BTC);
- Chi nghỉ mát (chi chung cho tập thể), chi hỗ trợ cho việc
khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người LĐ và
thân nhân của người LĐ, chi mua BH ắ ộ và

về phí bảo hiểm gồm các SPBH như: BHSK,
bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm SP BH tử kỳ có hoàn phí).
- Chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể đi và đến nơi
làm việc (Khoản 4, Điều 11 TT 92/2015/TT-BTC BS bao
gồm cả đưa đón riêng từng cá nhân theo QC của đơn vị).
- Chi phí tư vấn khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người
NN (khám sức khỏe cho NLĐ là người NN là một trong quá
trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám chữa bệnh cho
NLĐ.
- Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay
nghề phù hợp với công việc chuyên môn của NLĐ, trừ
trường hợp đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ hoặc
không nằm trong kế hoạch (khoản 2.30 Điều 4, TT
96/2015/TT-BTC: Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập cho
NLĐ tại CS đào tạo thuộc khoản chi phúc lợi).

Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh
con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai
sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau
thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ
cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi
việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các
khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật LĐ
và Luật BHXH.

Trường hợp cá nhân NLĐ nhận được khoản tiền do tổ
chức, cá nhân trả thu nhập hỗ trợ có tính chất phúc
lợi chi trực tiếp cho NLĐ (khoản hỗ trợ sinh con);
mức chi phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế
TNDN theo quy định của văn bản hướng dẫn thi hành
luật thuế TNDN (Tổng số chi có tính chất phúc lợi
không quá một tháng lương BQ thực tế thực hiện
trong năm tính thuế của DN) thì khoản tiền nhận
được này không tính vào thu nhập chịu thuế
TNCN của NLĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 11
TT 92/2015/TT-BTC và điểm 2.30 khoản 2 Điều 4
TT 96/2015/TT-BTC .
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TÌNH HUỐNG VỀ CHI PHÚC LỢI TÍNH  THU NHẬP 
CHỊU THUẾ TNCN

- Chi khen thưởng con của
NLĐ có thành tích tốt trong
học tập; chi hỗ trợ chi phí đi
lại ngày lễ, tết cho NLĐ; chi
phí tư vấn khám sức khỏe
(trừ chi phí tư vấn khám chữa
bệnh hiểm nghèo cho người
nước ngoài); chi phí mua BH
xe máy (BH tài sản)?.
- Chi nghỉ mát (chi riêng cho
từng cá nhân),
- Chi hỗ trợ điều trị (trừ hỗ trợ
cho việc khám chữa bệnh hiểm
nghèo cho bản thân người LĐ
và thân nhân của người LĐ);

Chi hỗ trợ gia đình NLĐ bị ảnh hưởng
bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau
(NNT gặp khó khăn do thiên tai, hỏa
hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh
hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét
giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại
nhưng không vượt quá số thuế phải nộp
(Điều 4 TT 111/2013/TT-BTC), CN trực
tiếp quyết toán thuế với CQT (Điểm c6,
Khoản 2, Điều 26 TT 111/2013/TT-BTC)

CHI PHÚC LỢI (HAY CHI
HIẾU, HỈ) PHÙ HỢP MỨC 
XÁC ĐỊNH TNHU NHẬP 
TÍNH  THU NHẬP CHỊU 

THUẾ TNDN

CHI PHÚC LỢI TRỰC TIẾP CHO NLĐ

ĐIỀU KIỆN HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ,
THANH TOÁN KHÔNGDÙNG TM&
MỨC KHỐNG CHẾ KT THUẾ GTGT

KHẤU TRỪ THUẾ 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có
hóa đơn chứng từ chi theo quy định
của pháp luật và phải có chứng từ thanh
toán không dùng tiền mặt (nếu giá trị
thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu
đồng trở lên) và tổng số các khoản chi có
tính chất phúc lợi nêu trên không vượt
quá 01 tháng lương bình quân thực tế
thực hiện trong năm 2014 thì được tính
vào chi phí được trừ.
CHI PHÚC LỢI\VB 11819 NĂM 2014 CT HCM LIỆT 
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Trường hợp DN có khoản chi phúc lợi mà
NLĐ được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi
đó được tính vào chi phí được trừ khi xác
định TNCT đối với khoản chi có tính chất
phúc lợi cho NLĐ nếu có đầy đủ hóa đơn
chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng
lương bình quân thực tế thực hiện trong năm
tính thuế theo quy định, đồng thời DN được
khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản
chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được
tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng được
các điều kiện về khấu trừ theo quy định.

CHỨNG TỪ TT- HÓA ĐƠN

PHÙ HỢP VỚI  DANH SÁCH LĐ

K. CHẾ MỨC MỘT THÁNG LƯƠNG 
BÌNH QUÂN

(TỔNG QUỸ LƯƠNG: SỐ THÁNG TT 
HOẠT ĐỘNG)

THỜI ĐIỂM KHẤU TRỪ VAT 
><

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH 01 THÁNG LƯƠNG 
BQ

VAT KHẤU TRỪ 

CP ĐƯỢC TRỪ

..\THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG\KHẤU TRỪ VAT\VB 4005-TCT-CS NGÀY 29-09-2015 TCT  VỀ KHẤU 
TRỪ THẾ GTGT CHI PHÚC LỢI .doc

CHI PHÍ KHÔNG 
ĐƯỢC TRỪ

PHÁP LUẬT THUẾ 
GTGT - TNCN

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
d4) Phần chi vượt mức do CP quy định đối
với chi có tính chất PL trực tiếp cho NLĐ.

K.4 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Việc xác định 01 tháng lương BQ thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN
được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng.
Trường hợp DN hoạt động không đủ 12 tháng thì việc xác định 01 tháng lương
BQ thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương
thực hiện trong năm chia cho số tháng thực tế hoạt động trong năm.
Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số TL thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó
đến thời hạn cuối cùng nộp HS QTT theo quy định (không bao gồm số tiền trích
lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)

K.4 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Phần chi cho các khoản có tính chất phúc lợi trực tiếp cho NLĐ vượt quá 01 tháng lương BQ
thực tế thực hiện trong năm tính thuế, bao gồm: (1) Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và GĐ
NLĐ; (2) Chi nghỉ mát; (3) Chi hỗ trợ điều trị khám bệnh, chữa bệnh; (4) Chi hỗ trợ bổ sung
kiến thức học tập tại cơ sở giáo dục, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (5) Chi hỗ trợ
GĐ NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; (6) Chi khen thưởng con của
NLĐ có thành tích tốt trong học tập; (7) Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho NLĐ; (8)
Chi BH tai nạn (không bao gồm trường hợp chi BH tai nạn bắt buộc theo quy định của pháp
luật chuyên ngành), BH sức khỏe, BH tự nguyện khác cho NLĐ (trừ khoản đóng góp tham
gia BH hưu trí bổ sung theo quy định của Luật BH xã hội, khoản chi mua BH nhân thọ cho
NLĐ, BH hưu trí tự nguyện cho NLĐ) và (9) Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.
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BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN - BẢO HIỂM BẮT BUỘC

BẢO HIỂM BẮT BUỘC BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

Trường hợp DN đóng bảo hiểm
thay cho NLĐ thì phần chi vượt
mức trách nhiệm đóng của
người SDLĐ theo quy định của
pháp luật về BHXH, BHYT, BH
thất nghiệp để trích nộp các quỹ
bảo hiểm cho NLĐ thì không
được tính vào chi phí được trừ.
Công văn 1651/TCT-CS 2020 hướng
dẫn chính sách thuế thu nhập doanh

nghiệp

KHOẢN 3 ĐIỀU 6 TT 25/2018/TT-BTC BỔ SUNG 
KHOẢN 2.11 ĐIỀU 4 TT 96/2015/TT-BTC: 

Phần chi vượt mức 03 triệu
đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ
hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu
trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho
NLĐ: không được trừ.
DN không được tính vào chi phí đối
với các khoản chi cho chương trình tự
nguyện nêu trên nếu DN không thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo
hiểm bắt buộc cho NLĐ (kể cả
trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc)

KHOẢN 3 ĐIỀU 6 TT 25/2018/TT-BTC BỔ SUNG 
KHOẢN 2.11 ĐIỀU 4 TT 96/2015/TT-BTC: 

Phần vượt mức quy định của
pháp luật về bảo hiểm xã hội,
về bảo hiểm y tế để trích nộp
các quỹ có tính chất an sinh xã
hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ
bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm
thất nghiệp cho NLĐ: không
được trừ.

CHI MUA BẢO HIỂM TỰ CHO NLĐ

CHI PHÍ KHÔNG 
ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
d5) Phần chi vượt mức do CP quy định
đối với khoản đóng góp tham gia BH hưu
trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo
hiểm xã hội hoặc quỹ có tính chất an sinh
xã hội, mua BH hưu trí tự nguyện, BH
nhân thọ cho NLĐ.

PHÁP LUẬT 
CHUYÊN 

NGÀNH & THUẾ 
TNCN

K.4 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Khoản tham gia BH hưu trí bổ sung theo Luật BHXH hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua BH hưu
trí tự nguyện, BH nhân thọ cho NLĐ được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định
tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
HĐLĐ; TULĐTT; QC tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch
HĐQT Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo QC tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.
đ2) DN không được tính vào chi phí đối với các khoản chi tham gia BH hưu trí bổ sung theo Luật BHXH
hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua BH hưu trí tự nguyện, BH nhân thọ cho NLĐ nếu DN không
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về BH bắt buộc cho NLĐ (kể cả trường hợp nợ tiền BH bắt buộc).
Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

K.4 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Phần chi vượt mức 05 triệu đồng/tháng/người để đóng góp tham gia BH hưu trí bổ
sung theo Luật BHXH hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua BH hưu trí tự
nguyện, BH nhân thọ cho NLĐ (ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một
trong các hồ sơ sau: HĐLĐ; TULĐTT; QC tài chính & thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về
BH bắt buộc cho NLĐ).
Phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có
tính chất an sinh xã hội (BHXH, BH hưu trí bổ sung bắt buộc), Quỹ BHYT và Quỹ BH
thất nghiệp cho NLĐ.



QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH LẬP KHOẢN DỰ PHÒNG

THÔNG TƯ 48/2019/TT-BTC

- Đối tượng, phạm vi áp dụng: TT 48/2019/TT-BTC
hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng
giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu
tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng
bảo hành sản phẩm, hàng hóa, DV, công trình xây dựng
làm cơ sở xác định khoản CP được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.
- Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập
và trình bày BCTC của các TCKT thực hiện theo
PLKT.
- TT 48/2019/TT-BTC áp dụng đối với các ĐT là các tổ
chức kinh tế (sau đây gọi tắt là DN) được thành lập,
hoạt động SX, KD theo quy định của PL VN.
- TCTD, CN NH nước ngoài được thành lập hợp pháp
tại VN thực hiện trích lập và xử lý các khoản dự phòng
theo quy định tại TT 48/2019/TT-BTC. Riêng đối với
dự phòng rủi ro trong hoạt động của TCTD, CN NH
nước ngoài thực hiện trích lập và sử dụng theo quy
định do NHNN VN ban hành sau khi thống nhất với
BTC.

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

TT 96/2015/TT-BTC

Không được tính vào CP được đối với
khoản trích, lập và sử dụng các khoản dự
phòng không theo đúng hướng dẫn của
BTC về trích lập dự phòng: dự phòng
giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn
thất các khoản đầu tư tài chính, dự
phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng
bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công
trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề
nghiệp của DN thẩm định giá, DN cung
cấp DV kiểm toán độc lập.

K.5 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Trích lập và sử dụng các khoản dự
phòng không theo đúng quy định
của pháp luật về trích lập dự phòng:
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,
dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
tài chính, dự phòng nợ phải thu khó
đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm,
hàng hoá, công trình xây lắp và dự
phòng rủi ro nghề nghiệp của DN
thẩm định giá, DN cung cấp DV
kiểm toán độc lập.

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TSCĐ/THỜI GIAN 
BẮT ĐẦU - CHẤM DỨT KHẤU HAO TSCĐ

PHÁP LUẬT THUẾ
Chi khấu hao TSCĐ không
được trừ đối với TSCĐ
không được quản lý, theo
dõi, hạch toán trong sổ sách
kế toán của DN theo chế độ
quản lý TSCĐ và hạch toán
kế toán hiện hành.

PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG & TRÍCH KHẤU 

HAO TSCĐ
Mọi TSCĐ trong DN phải có
bộ hồ sơ riêng (gồm BB giao
nhận TSCĐ, HĐ, hoá đơn mua
TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ
khác có liên quan). Mỗi TSCĐ
phải được phân loại, đánh số và
có thẻ riêng, được theo dõi chi
tiết theo từng đối
NGÀY TĂNG - GIẢM TSCĐ

SAI PHẠM
- Tính tròn cho tháng hoặc năm.
- Khấu hao tính vào CP được trừ TSCĐ không mở sổ theo dõi, lưu trữ
chứng từ theo quy định.

SỔ KẾ TOÁN TSCĐ
1. Sổ tài sản cố định - Số hiệu: S21- DN.
2. Thẻ Tài sản cố định - Số hiệu: S23 - DN.

CHỨNG TỪ TSCĐ
1. Biên bản giao nhận TSCĐ - Số hiệu: 01 - TSCĐ.
2. Biên bản thanh lý TSCĐ - Số hiệu: 02 - TSCĐ.
3. Biên bản bàn giao TSCĐ SCL HT - Số hiệu: 03 - TSCĐ.
4. Biên bản đánh giá lại TSCĐ - Số hiệu: 04 - TSCĐ.
5. Biên bản kiểm kê TSCĐ - Số hiệu: 05 - TSCĐ.
6. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ  - Số hiệu: 06 - TSCĐ.

CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ CHO THUÊ/BIẾU TẶNG

VB HƯỚNG DẪN CỦA CQT

TSCĐ CHO THUÊ 
DN được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế
TNDN nếu các khoản chi đáp ứng quy định tại
khoản 1 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC . Trường hợp
các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc
một trong các trường hợp được quy định tại điểm
2.2 Khoản 2 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC thì không
được trừ.
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\TSCĐ & KHẤU HAO\VĂN BẢN KHẤU HAO\VB
34133-CTHN-TTHT NGÀY 18-5-2023 CT HN VỀ KHẤU HAO TSCĐ CHO
THUÊ.doc

TSCĐ BIẾU TẶNG
TSCĐ DN được từ cho, biếu tặng, bồi thường nếu đáp
ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại TT 45/2013/TT-
BTC . DN có trách nhiệm trích khấu hao theo quy định.
Trường hợp các TSCĐ trên không có đủ các giấy tờ
CM thuộc quyền sở hữu của DN thì chi phí khấu hao
không được trừ theo hướng dẫn tại điểm 2.2 khoản 2
Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC .
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\TSCĐ & KHẤU HAO\VĂN BẢN KHẤU HAO\VB
36818-CTHN-TTHT NGÀY 28-7-2022 CT HN VỀ KHẤU HAO TSCĐ BIẾU
TẶNG.doc

ĐIỀU 4 TT 96/2025/TT-BTC

2.2. Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong
các trường hợp sau:
a) Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử
dụng cho hoạt động sản xuất; kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ.
b) Chi khấu hao đối với TSCĐ không có
giấy tờ chứng minh thuộc QSH của DN.
e)...Trường hợp TSCĐ thuộc QSH của DN
đang dùng cho SXKD nhưng phải tạm thời
dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian
dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa,
để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo
dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12
tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục
vụ cho hoạt động SXKD thì trong khoảng
thời gian tạm dừng đó, DN được trích KH
và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời
gian tạm dừng được tính vào CP được trừ..

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÚC LỢI

KHOẢN 1 ĐIỀU 14 TT 
219/2013/TT-BTC

Thuế GTGT đầu vào của hàng
hóa, dịch vụ hình thành TSCĐ là
nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca,
phòng thay quần áo, nhà để xe,
nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho
NLĐ trong khu vực SX, KD và
nhà ở, trạm y tế cho công nhân
làm việc trong các khu công
nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

ĐIỂM 2.2 KHOẢN 2 ĐIỀU 4 TT 
96/2015/TT-BTC

Riêng TSCĐ phục vụ cho NLĐ làm việc tại DN
như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà
thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm
y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy
nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các
thiết bị, nội thất đủ điều kiện là TSCĐ lắp đặt
trong các công trình nêu trên; bể chứa nước
sạch, nhà để xe; xe đưa đón NLĐ, nhà ở trực
tiếp cho NLĐ; chi phí xây dựng cơ sở vật chất,
chi phí mua sắm máy, thiết bị là TSCĐ dùng để
tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được
trích khấu hao tính vào CP được.trừ.

- Thuế GTGT đầu vào của hạng mục xây dựng sân bóng đá trên không được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào.
- Khoản chi phí khấu hao tài sản cố định là sân bóng đá phục vụ cho NLĐ được
tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB THUẾ GTGT\VB 3376-CTBDI-TTHT 
NGÀY 02-10-2023 VỀ ĐẦU TƯ SÂN BÓNG ĐÁ PHÚC LỢI.pdf

KHẤU HAO TSCĐ CHƯA CẤP QUYỀN SỞ HỮU 

ĐIỀU 89 LUẬT XÂY DỰNG 2014
“1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng
theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai ĐVHC cấp tỉnh trở lên; b) Công trình thuộc dự
án đầu tư xây dựng được TTgCP, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư; c) Công trình xây
dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị
nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình; đ) CTXD thuộc dự án KCN,CCX,
khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm
định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này; e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển
nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tống diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được CQNN
có thẩm quyền phê duyệt; g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm
thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an
toàn công trình; h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với
đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu
lập BC kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư
nông thôn được duyệt; k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô
thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; l) Chủ đầu tư XD công trình được miễn giấy phép xây
dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây
dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến CQQL xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.”

Trường hợp công trình xây dựng chưa
được cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền cấp giấy phép xây dựng đồng
thời cũng không thuộc đối tượng được
miễn giấy phép xây dựng theo quy
định tại Điều 89 Luật xây dựng năm
2014, chưa được cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền cấp chứng nhận quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản
cố định hình thành trên đất thuê của
Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng không
đủ điều kiện được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào và không đủ điều kiện
được trích khấu hao TSCĐ tính vào
chi phí khi tính thuếTNDN.

Công văn 4781/TCT-CS 2024
chính sách thuế

Điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC :
“…
e) Một số trường hợp cụ thể được xác định
như sau:
...Trường hợp DN có công trình trên đất như trụ sở
văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng .. được trích khấu
hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích
khấu hao và thời gian sử dụng TSCĐ quy định hiện
hành đối với các công trình này nếu đáp ứng các
điều kiện như sau: (1) Có giấy CN QDDĐ mang tên
doanh hoặc có HĐ thuê đất, mượn đất giữa DN với
đơn vị, cá nhân có đất và đại diện DN phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của
hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi
mượn); (2) Hóa đơn thanh toán khối lượng công
trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây
dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá
trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và MST
DN; (3) Công trình trên đất được quản lý, theo dõi
hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài
sản cố định.

Điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 TT
96/2015/TT-BTC:
“…
b) Chi khấu hao đối với tài sản cố
định không có giấy tờ chứng minh
thuộc quyền sở hữu của doanh
nghiệp (trừ tài sản cố định thuê
mua tài chính).
c) Chi khấu hao đối với TSCĐ
không được quản lý, theo dõi,
hạch toán trong sổ sách kế toán
của doanh nghiệp theo chế độ
quản lý TSCĐ và hạch toán kế
toán hiện hành.
...”

NGUYÊN KHẤU HAO TÀI  SẢN CỐ ĐỊNH

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình là toàn
bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải
bỏ ra để có TSCĐ hữu hình tính đến
thời điểm đưa tài sản đó vào trạng
thái sẵn sàng sử dụng.
- Nguyên giá TSCĐ vô hình là toàn
bộ các chi phí mà DN phải bỏ ra để
có tài sản cố định vô hình tính đến
thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng
theo dự tính.
- Nâng cấp TSCĐ: là hoạt động cải
tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm
cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất,
chất lượng sản phẩm, tính năng tác
dụng của TSCĐ so với mức ban đầu
hoặc kéo dài thời gian sử dụng của
TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình
công nghệ sản xuất mới làm giảm chi
phí hoạt động của TSCĐ so với
trước.

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả
mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả
cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các
khoản thuế được hoàn lại), các CP liên quan
trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa
TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi
tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua
sắm TSCĐ; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí
nâng cấp; CP lắp đặt, chạy thử; LP trước bạ và
các CP liên quan trực tiếp khác.
- Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm,
trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua trả tiền
ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản
thuế (không bao gồm các khoản thuế được
hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải
chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng
thái sẵn sàng sử dụng như: CP vận chuyển,
bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt,
chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

TSCĐ LÀ CÔNG TRÌNH XÂY TRÊN ĐẤT THUÊ, MƯỢN

PHÁP LUẬT THUẾ GTGT:
Thuế GTGT đầu vào dùng cho 

hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
được khấu trừ toàn bộ.

???

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN:
- Hợp đồng thuê đất, mượn đất.
- Hóa đơn kèm theo hợp đồng XD
mang tên, địa chỉ và MST DN.
- Công trình trên đất được quản lý,
theo dõi hạch toán theo quy định
hiện hành về quản lý tài sản cố định.

KHẤU TRỪ THUẾ 
GTGT TSCĐ LÀ CÔNG 

TRÌNH XÂY TRÊN 
ĐẤT THUÊ, MƯỢN

???

VĂN BẢN 3147/TCT-CS
Không được khấu trừ
thuế GTGT đầu vào công
trình xây trên đất thuê
không làm thủ tục ĐK
với CQNN có thẩm
quyền.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TSCĐ & KHẤU HAO\KHẤU
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TCT-CS NGÀY 06-8-2010 CỦA TCT VỀ THUÊ
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NHÂN.pdf

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
- Đăng ký biến động
trường hợp chuyển
mục đích SDĐ; cho
thuê, cho thuê lại đất.
- QSH công trình trên
đất thuê, mượn.

ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TSCĐ KHÔNG ĐÁNH GIÁ LẠI

TH Công ty có hai tài sản cố định đã khấu hao hết từ năm
2020 nhưng nay vẫn đang sử dụng tài sản đó vào hoạt động
sản xuất kinh doanh mà khi sửa chữa, cải tạo nâng cấp Công
ty không thực hiện đánh giá lại tài sản cố định để hạch
toán tăng nguyên giá tài sản cố định thì toàn bộ chi phí
sửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản cố định đã hết thời
gian trích khấu hao đó Công ty được hạch toán vào chi
phí theo hướng dẫn tại Điều 7, Điều 9 Thông tư số
45/2013/TT-BTC và khoản chi phí đó phải đáp ứng theo quy
định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
Công văn 347 Về chi phí cải tạo tài sản cố định đã hết khấu hao

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI THỜI GIAN KHẤU HAO TSCĐ SAU NÂNG CẤP - Edubelife - Kế toán Hồng Trang

ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TIẾT b K.3 Đ.10 TT 45/2013/TT-BTC
Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của
TSCĐ :
- Bộ Tài chính phê duyệt đối với:
+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm
giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết
định thành lập.
+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ
51% vốn điều lệ trở lên.
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với
các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành
phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.
Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được
phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp
quản lý để theo dõi, quản lý.

K.4 Đ.10 TT 45/2013/TT-BTC
Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ
một hay một số bộ phận của TSCĐ) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn
thời gian sử dụng đã xác định trước đó của TSCĐ, DN tiến hành xác
định lại thời gian trích khấu hao của TSCĐ theo ba tiêu chuẩn
nêu ((1)Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; (2) Hiện trạng
TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng
thực tế của tài sản); (3) Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao
TSCĐ đến KQKD và nguồn vốn trả nợ các TCTD. Đối với các tài
sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì DN
phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư) trên tại thời điểm
hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ
các căn cứ làm thay đổi thời gian trích khấu hao, trình cấp có thẩm
quyền quyết định theo quy định tại tiết b K.3 Đ.10 TT 45/2013/TT-
BTC.

Đ.7 TT 45/2013/TT-BTC - ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TSCĐ
Các CP DN chi ra để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng
nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các CP này vào CP
SXKD trong kỳ.
Các CP sửa TSCĐ không được tính tăng NG TSCĐ mà được hạch toán
trực tiếp hoặc PB dần vào CPKD trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.
Đối với những TSCĐ mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì DN được trích
trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi
sửa chữa TSCĐ lớn hơn số trích theo dự toán thì DN được tính thêm vào
chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa TSCĐ nhỏ hơn
số đã trích thì phần chênh lệch được HT giảm CPKD trong kỳ.
Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu
được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô
hình so với mức hoạt động ban đầu, thì được phản ánh tăng NG TSCĐ.
Các CP khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu
được HT vào CP SXKD.

Đ.4 TT 45/2013/TT-BTC
Nguyên giá TSCĐ của DN chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:
a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:
- Theo quyết định của CQNN có thẩm quyền.
- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu DN, chuyển
đổi hình thức DN : chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán,
khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty
cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH.
– Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.
…
Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, DN phải lập biên bản ghi rõ các căn
cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại
trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và
tiến hành hạch toán theo quy định.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & KHẤU HAO TSCĐ 
(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

K.6 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
e4) QSDĐ đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế. QSDĐ có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện đúng quy định của
pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ
theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thời gian
cho thuê đất ghi trong hợp đồng giao đất/cho thuê đất (bao gồm cả trường hợp đầu tư xây dựng mới,
dừng hoạt động để sửa chữa, để đầu tư xây dựng mới).Trường hợp DN mua TSCĐ hữu hình là nhà
cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định
riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình; TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá
mua thực tế phải trả cộng với các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào
sử dụng. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua bất động sản (tài
sản) phù hợp với giá thị trường nhưng không được thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh
định tại thời điểm mua tài sản. Trường hợp DN mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền
với quyền sử dụng đất lâu dài không tách riêng được giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử
dụng đất được xác định theo giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm mua tài
sản. Trường hợp DN có chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ DN khác theo
quy định của pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì DN nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu
hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá
trị còn lại trên SKT toán tại DN chuyển nhượng.

K.6 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
e3) Trường hợp TSCĐ thuộc QSH của DN đang dùng cho sản
xuất, kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa
vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dùng để sửa chữa, để di
dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với
thời gian dưới 12 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ
cho hoạt SXKD thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó DN được
trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian
tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế.
DN phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, nguyên nhân của việc
tạm dừng TSCĐ khi cơ quan thuế yêu cầu;

K.6 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
e2) Đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất, kinh doanh vừa sử dụng cho
mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công
trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt SXKD hoặc không sử
dụng phục vụ cho NLĐ làm việc tại DN theo quy định tại điểm a khoản này.
DN được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng TSCĐ theo quy định của BTC đối
với các công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho
hoạt động SX, KD của DN nếu đáp ứng các điều kiện như sau: Có Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên DN (trong trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của DN)
hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa DN với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện
DN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong
trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn); có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình
xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng XD công trình, thanh lý hợp đồng (nếu có),
quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của DN; công
trình trên đất được quản lý, theo dõi HT theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ;

K.6 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
e1) Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với: Phần trích khấu
hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở
xuống (trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để
làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với TSCĐ là máy bay, trực thăng,
tàu lượn, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch,
khách sạn. Trường hợp DN có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì
giá trị còn lại của xe được xác định bằng nguyên giá thực mua TSCĐ trừ đi số khấu hao lũy kế của
TSCĐ theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm chuyển nhượng,
thanh lý xe.
Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn
là các ô tô được đăng ký tên DN mà DN này trong Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng
nhận ĐKKD có đăng ký một trong các ngành nghề: Vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách
sạn và được cấp phép KD theo quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh vận tải, hành khách,
du lịch, khách sạn. Máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh
vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền của các
DN đăng ký và HT trích khấu hao TSCĐ nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy
chứng nhận ĐKKD của DN không đăng ký ngành nghề vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, kinh
doanh du lịch, khách sạn;

K.6 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
a) Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ. Riêng TSCĐ phục vụ cho NLĐ làm việc tại DN, bao
gồm: Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng
hoặc trạm y tế để khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ,
khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là TSCĐ lắp đặt trong các
công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón NLĐ, nhà ở
trực tiếp cho NLĐ; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy
móc, thiết bị là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và
những tài sản dùng để phục vụ trực tiếp cho NLĐ trong DN được trích khấu
hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;
b) Chi khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ chứng minh thuộc QSH của
DN (trừ TSCĐ thuê tài chính);
c) Chi khấu hao đối với TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong
SKT của DN theo chế độ quản lý TSCĐ và HTKT hiện hành;
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QUY ĐỊNH VỀ KHẤU HAO TSCĐ 
(TT 99/2025/TT-BTC & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN) 

5) Đối với TSCĐ vô hình, phải tùy thời gian phát huy hiệu quả để
trích khấu hao tính từ khi TSCĐ được đưa vào sử dụng (theo HĐ,
cam kết hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền). Riêng đối với
TSCĐ vô hình là QSDĐ thì chỉ trích khấu hao đối với QSDĐ xác định
được thời hạn sử dụng. Nếu QSDĐ không xác định được thời gian sử
dụng thì không trích khấu hao.
6) Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê
phải trích khấu hao TSCĐ trong thời gian thuê theo HĐ tính vào
CPSX, KD, đảm bảo thu hồi đủ vốn.
7) Đối với BĐSĐT cho thuê hoạt động phải trích khấu hao và ghi
nhận vào CPSX, KD trong kỳ. DN có thể dựa vào các BĐS CSH sử
dụng (TSCĐ) cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác
định phương pháp khấu hao BĐSĐT. Trường hợp BĐSĐT nắm giữ
chờ tăng giá, DN không trích khấu hao mà xác định tổn thất do giảm
giá trị.

3) Hàng năm, khi DN có sự thay đổi lớn về thời gian dự kiến sử dụng của
TSCĐ hoặc cách thức thu hồi lợi ích từ TSCĐ thì DN cần xem xét lại thời gian
khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước
tính của TS khác biệt lớn so với các dự kiến trước đó thì thời gian khấu hao
phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay đổi khi
có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ.
Trường hợp này, DN phải điều chỉnh CPKH cho năm hiện hành và các năm tiếp
theo và phải được TM trong BCTC.
4) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng DN vẫn còn sử
dụng vào HĐSX, KD thì không được tiếp tục trích khấu hao. Các TSCĐ chưa
tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng, không sử dụng được cần
thanh lý,... thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử
lý bồi thường. Phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường
phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường
do lãnh đạo DN quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù
đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi bị mất thì chênh lệch còn lại được
coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và hạch toán vào chi phí khác. Riêng DNNN được xử
lý theo chính sách tài chính hiện hành đối với DNNN.

1) Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐSĐT của DN liên quan đến HĐSX, KD (bao gồm
cả TS chưa dùng, không cần dùng, không dùng được chờ thanh lý, nhượng bán,...)
hoặc cho thuê (trừ khi đã khấu hao hết) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện
hành. Khấu hao TSCĐ, BĐSĐT dùng trong SX, KD hạch toán vào CPSX, KD trong
kỳ; khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hạch toán vào chi phí đầu tư
XDCB. Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ,
TSCĐ dùng chung cho xã hội,...), DN phải thực hiện theo quy định của pháp luật
hiện hành. Đối với TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi thì không phải trích khấu
hao tính vào CPSX, KD mà chỉ tính hao mòn TSCĐ và hạch toán giảm Quỹ
phúc lợi đã hình thành TSCĐ đó.
2) Căn cứ vào quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý của DN để lựa chọn một
trong các phương pháp tính, trích khấu hao theo quy định của pháp luật cho phù
hợp với từng TSCĐ nhằm kích thích sự phát triển SX, KD, đảm bảo việc thu hồi vốn
nhanh, đầy đủ và phù hợp với cách thức thu hồi lợi ích kinh tế trong tương lai đối với
TSCĐ đó của DN.
Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng TSCĐ, BĐSĐT phải được thực
hiện nhất quán và có thể được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi
lợi ích kinh tế của TSCĐ và BĐSĐT.

TT 99/2025/TT-BTC
3) Hàng năm, khi DN có sự thay đổi
lớn về thời gian dự kiến sử dụng của
TSCĐ hoặc cách thức thu hồi lợi ích
từ TSCĐ thì DN cần xem xét lại thời
gian khấu hao và phương pháp khấu
hao TSCĐ.
4) Đối với TSCĐ vô hình, phải tùy TG
phát huy hiệu quả để trích KH tính
từ khi TSCĐ được đưa vào SD.
VAS 04: Giá trị phải khấu hao của
TSCĐ vô hình được phân bổ một cách
có hệ thống trong suốt thời gian sử
dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó.
Thời gian tính khấu hao của TSCĐ
vô hình tối đa là 20 năm. Việc trích
KH được bắt đầu từ khi đưa TSCĐ vô
hình vào sử dụng.

TT 45/2018/TT-BTC 
3) DN chỉ được thay đổi thời gian trích khấu
hao TSCĐ một lần đối với một TS. Việc kéo dài
thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm
không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và
không làm thay đổi kết quả kinh doanh của DN
từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định
thay đổi.
4) DN tự xác định thời gian trích khấu hao của
TSCĐ vô hình nhưng tối đa không quá 20
năm. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị QSDĐ
có thời hạn, QSDĐ thuê, thời gian trích khấu
hao là thời gian được phép sử dụng đất của DN.
Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền
sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì
thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được
ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không
được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

TT 99/2025/TT-BTC
1) Mọi TSCĐ, BĐSĐT của DN liên quan đến
HĐSX, KD đều phải trích khấu hao theo quy
định hiện hành.
Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu
hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng chung cho
xã hội,...), DN phải thực hiện theo quy định của
pháp luật hiện hành. Đối với TSCĐ dùng cho mục
đích phúc lợi thì không phải trích KH tính vào
CPSX, KD mà chỉ tính hao mòn TSCĐ và hạch
toán giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ đó.
2) Căn cứ vào quy định của pháp luật và yêu cầu
quản lý của DN để lựa chọn một trong các
phương pháp tính, trích khấu hao theo quy
định của pháp luật cho phù hợp với từng TSCĐ
nhằm kích thích sự phát triển SX, KD, đảm bảo
việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ và phù hợp với
cách thức thu hồi lợi ích kinh tế trong tương lai
đối với TSCĐ đó của DN.
Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng TSCĐ,
BĐSĐT phải được thực hiện nhất quán và có thể được
thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi
ích kinh tế của TSCĐ và BĐSĐT.

NĐ 320/2025/NĐ-CP
1) Không được tính vào CP được trừ CP khấu hao
TSCĐ không sử dụng cho hoạt động SX, KD HH,
DV.
Trường hợp DN có TS cho thuê nhưng chưa có khách
thuê, nếu TS thuộc QSH, QSD hợp pháp của DN thì
DN được tính vào CP được trừ trong TG chưa có
khách thuê.
Trường hợp TSCĐ thuộc QSH của DN đang dùng cho
SX, KD nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo
mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để
sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo
dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau
đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt SX, KD
thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó DN được trích
khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời
gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ
2) Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng
quy định cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ,
DNđược lựa chọn các phương pháp trích khấu hao
phù hợp với từng loại TS cố định của DN (TT
45/2018/TT-BTC).

QUY ĐỊNH VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

THÔNG TƯ 45/2013/TT-BTC

- Đối tượng, phạm vi áp dụng: (1) TT
45/2013/TT-BTC áp dụng cho DN được
thành lập và hoạt động tại VN theo quy
định của pháp luật; (2) Việc tính và trích
khấu hao theo TT 45/2013/TT-BTC được
thực hiện đối với từng TSCĐ của DN.
- Các khoản chi phí khấu hao TSCĐ
được tính vào chi phí hợp lý thực hiện
theo quy định tại các văn bản pháp luật
về thuếTNDN.
- DN hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
được khấu hao nhanh nhưng tối đa không
quá 2 lần mức khấu hao xác định theo
PP đường thẳng (mức quy định tại PL 1)
để nhanh chóng đổi mới công nghệ.
TSCĐ tham gia vào HĐKD được trích KH
nhanh là MM, TB; DC LV đo lường, thí
nghiệm; TB & PT VT; DC QL; súc vật,
vườn cây lâu năm; phải đảm bảo kinh
doanh có lãi.

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

TT 96/2015/TT-BTC

- Không được tính vào CP được trừ CP khấu hao TSCĐ:
+ Vượt mức quy định hiện hành ủ BTC ề ế ộ ả

ử ụ khấu hao TSCĐ.
+ Không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong SSKT
theo ế ộ ả TSCĐ và HTKT ệ .
- DN hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích ấ

ố ầ ứ ấ
PP ờ ẳ để nhanh chóng ổ ớ

ệ ố ớ ộ ố TSCĐ theo quy định hiện
hành của BTC về ế ộ ả ử ụ ấ

TSCĐ; phải đảm bảo kinh .
- Không được tính vào CP được trừ CP khấu hao TSCĐ:
+ Không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ.
+ Không có giấy tờ CM thuộc QSH.
...
- DN thực hiện TB PP KH trích khấu hao với CQT (ví dụ: TB
lựa chọn thực hiện PPKH đường thẳng...).

K.7 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
- Không được tính vào CP được trừ CP khấu hao TSCĐ:
+ Không đúng và vượt mức quy định hiện hành về chế độ
quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
+ Không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong
SSKT theo ế ộ ả TSCĐ và HTKT ệ .
- DN trích khấu hao TSCĐ theo quy định về chế độ quản lý, sử
dụng và trích khấu hao TSCĐ kể cả trường hợp khấu hao
nhanh nhưng phải đáp ứng điều kiện đảm bảo KD có lãi (Bỏ:
không quá 2 lần theo PP đường thẳng).
- Không được tính vào CP được trừ CP khấu hao TSCĐ:
+ Không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ.
+ Không có giấy tờ CM thuộc QSH.
...
- Bỏ: DN thực hiện TB PP KH trích khấu hao với CQT
(ví dụ: TB lựa chọn thực hiện PPKH đường thẳng...).

CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC

PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

TT 200/2014/TT-BTC quy định 3 tiêu chí để phân biệt sự
khác nhau giữa khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả
là:
- Người mua đã được nhận DV cung cấp hay chưa?;
- Giá trị khoản phải trả có được xác định một cách chắc chắn
không?;
- Thời gian thanh toán nợ phải trả có được xác định một cách
chắc chắn không?
Nếu thỏa đồng thời là chi phí phải trả.

- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả (TK 335) trong trường hợp
vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).
- Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuần thủ Chuẩn mực
kế toán “Chi phí đi vay”.
- Việc trích trước chi phí để tạm tính GV SP, HH BĐS (TK 335) còn
phải tuân thủ thêm các nguyên tắc sau: các khoản CP đã có trong dự
toán đầu tư, xây dựng nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu để nghiệm thu
khối lượng; số chi phí trích trước được tạm tính và số chi phí thực tế
phát sinh được ghi nhận vào GV hàng bán phải đảm bảo tương ứng với
định mức GV tính theo tổng CP dự toán của phần HH BĐS được
xác định là đã bán (được xác định theo diện tích).

- Các khoản phải trả cho NLĐ trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ
phép và các khoản CP SX, KD của kỳ BC phải trích trước, như CP
trong thời gian DN ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng
được kế hoạch ngừng sản xuất. KT tiến hành tính trước và hạch toán
vào CP SX, KD trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian
ngừng SX, KD.
- Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn
có tính chu kỳ, DN được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm kế
hoạch hoặc một số năm tiếp theo.
- Đối với những TSCĐ việc SC có tính chu kỳ thì DN được trích trước
CP sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm (TK 352). Nếu số thực
chi SC lớn hơn số tích theo DT thì DN được tính thêm vào CP được trừ
số CL này (TK CP).

- Các khoản phải trả cho HH, DV đã nhận được từ người bán
hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng
thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ
sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào CP SX, KD của kỳ
báo cáo.
- Việc trích trước vào CP SX, KD trong kỳ phải được tính
toán một cách chặt chẽ và phải có bằng chứng hợp lý, tin
cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm
bảo số CP phải trả HT vào TK 335 phù hợp với số chi phí
thực tế phát sinh.

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

SAI PHẠM
- CP đã phát sinh vào kỳ này nhưng đến kỳ sau mới nhận hóa đơn
(không có HS chứng minh thời điểm giao hàng).
- Trích trước chi phí kiểm toán (VB 1699/TCT-CS ngày 06/5/2015).
- TL nghỉ phép chưa chi.
- Hàng XK hóa đơn đầu vào sau ngày thực xuất.
- Không trích trước [B10] trường hợp DN có phát sinh hoạt động còn
tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng đã tính doanh
thu [B2] thì thực hiện trích trước theo quy định tại tiết 2.20 Khoản 2
Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC(..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH
THUẾ 2024\TNDN\VB 3703-CTHN-TTHT 18-01-2024 VỀ CP TRÍCH
TRƯỚC.docx).

KHOẢN 2.20 ĐIỀU 4 TT 96/2015/TT-BTC 
Các khoản CP trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ

chưa chi hoặc chi không hết.
Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về SC lớn TSCĐ theo chu kỳ (TK 352), các khoản
trích trước đối với hoạt động đã tính DT nhưng còn tiếp tục phải thực hiện NV theo HĐ (kể cả
trường hợp DN có hoạt động cho thuê TS, hoạt động KD DV trong nhiều năm nhưng có thu tiền
trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào DT của năm thu tiền [B2]) (TT 78/2014/TT-BTC bỏ
quy định này) và các khoản trích trước khác (Trích trước lương tháng thứ 13: TK334/trích trước chi
phí DV kiểm toán:TK335).
Trường hợp DN có hoạt động SXKD đã ghi nhận DT tính thuế TNDN [B2] nhưng chưa PS đầy đủ
CP thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào CP được trừ tương ứng với DT đã ghi
nhận khi xác định TNCT TNDN [B10]. Khi kết thúc HĐ, DN phải tính toán xác định chính xác số
CP thực tế căn cứ các HĐ, CT hợp pháp thực tế đã PS để điều chỉnh tăng/giảm CP (trường hợp CP
thực tế phát sinh lớn hơn/ nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc HĐ.
Đối với những TSCĐ việc SC có tính chu kỳ thì DN được trích trước CP SC theo DT vào CP hàng
năm (TK 352). Nếu số thực chi SC lớn hơn số tích theo DT thì DN được tính thêm vào CP được trừ
số CL này (TK CP).

TÀI KHOẢN 
334, 335, 352

CHI PHÍ TRÍCH 
TRƯỚC

SỰ KHÁC BIỆT PHÁP LUẬT THUẾ & 
PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

MÃ CHỈ TIÊU
[B10]

..\DỰ PHÒNG\VB\VB 4707-CT-TTHT NGÀY 25.05.2017 DỰ PHÒNG HOÀN 
NGUYÊN KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.pdf

TT 99/2025/TT-BTC
TK 3524 - Dự phòng phải trả khác: TK này phản ánh các khoản DP phải trả khác theo quy định của pháp

luật ngoài các khoản DP đã được phản ánh nêu trên, như: DP hoàn nguyên môi trường, chi phí thu dọn,
khôi phục và hoàn trả mặt bằng; DP trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định của pháp luật; dự
phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn,...
Có TK 352 - DP phải trả (3523, 3524): Khi trích lập DP cho các khoản chi phí hoàn nguyên môi trường,
chi phí thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng, DP trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật,..., ghi:
Nợ các TK 627, 641, 642,...
Có TK 352 - DP phải trả: Khi thực tế phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản DP phải trả đã lập,
ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523, 3524); Có các TK 111, 112, 241, 331,...

CHI PHÍ KHÔNG 
ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
g) Khoản trích trước vào chi phí
không đúng quy định của pháp luật.

TT 99/2025/TT-BTC BS:
Nếu hợp đồng thuê có điều khoản quy định khi kết thúc hợp đồng,
DN có nghĩa vụ phải sửa chữa, bảo dưỡng, khôi phục để đưa tài
sản về trạng thái như ban đầu thì DN được thực hiện trích trước
dự phòng cho các chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, khôi phục tài sản
theo quy định của VAS số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ
tiềm tàng.
Việc hạch toán các khoản trích trước chi phí sửa chữa, bảo
dưỡng, khôi phục để đưa tài sản về trạng thái ban đầu được hạch toán
tương tự như dự phòng hoàn nguyên môi trường.

K.7 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Các khoản CP trích trước theo kỳ hạn, theo CK mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi/chi không hết.

a) Các khoản trích trước bao gồm: Khoản trích trước về SCL TSCĐ theo quy định của PLKT (TK: 352: TT
99/2025/TT-BTC: bỏ; TH HĐ thuê TSCĐ có điều khoản quy định khi kết thúc HĐ, DN có nghĩa vụ phải sửa
chữa, bảo dưỡng: trích trước); các khoản trích trước đối với HĐ đã tính DT nhưng còn tiếp tục phải thực hiện
nghĩa vụ theo HĐ (kể cả trường hợp DN có hoạt động cho thuê tài sản, HĐ KDDV trong nhiều năm nhưng có thu
tiền trước của KH và đã tính toàn bộ vào DT của năm thu tiền): ([B2] – [B10]) và các khoản trích trước
khác:(Trích trước chi phí DV kiểm toán:TK335).
b) Trường hợp DN có HĐ SXKD đã ghi nhận DT tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ CPí thì được
trích trước các khoản CP theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với DT đã ghi nhận khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, DN phải tính toán XĐ chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn,
chứng từ hợp pháp thực tế đã PS để điều chỉnh tăng chi phí (TH CP thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước)
hoặc giảm CP (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) sửa chữa có tính chu kỳ vào kỳ
tính thuế kết thúc hợp đồng.
c) Đối với những TSCĐ việc thì DN được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu
số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì DN được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.



CHI PHÍ PHẢI TRẢ (TK 335)
(TT 99/2025/TT-BTC & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN) 

c) Các khoản trích trước không được phản ánh vào TK 335 - Chi phí phải trả mà
được phản ánh là DP phải trả, như: (1) DP BH SP, HH, công trình XD, DP tái cơ
cấu DN; (2) Các khoản DP phải trả khác (quy định trong TK 352 - DP phải trả).
d) Việc trích trước vào CPSX, KD trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ
(lập dự toán chi phí và được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và phải có bằng chứng
hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm bảo số chi
phí phải trả hạch toán vào TK này phù hợp với số chi phí thực tế PS. Nghiêm cấm
việc trích trước vào chi phí những nội dung không được tính vào CPSX, KD.
đ) Về nguyên tắc, các khoản chi phí phải trả phải được quyết toán với số chi phí
thực tế PS. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được điều chỉnh
tăng/giảm chi phí của các bộ phận có liên quan.
e) Việc vốn hóa chi phí đi vay phải tuân thủ VAS số 16 - Chi phí đi vay. NT
không vốn hóa lãi vay khi đi vay để phục vụ việc thi công, XD công trình, TS cho
KH, kể cả trường hợp đối với khoản vay riêng, ví dụ: NT xây lắp vay tiền để thi
công XD công trình cho KH, công ty đóng tàu theo HĐ cho chủ tàu,...
g) Những khoản chi phí trích trước chưa sử dụng cuối năm phải giải trình trong
Bản TM BCTC.

a) TK này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho HH, DV đã nhận được từ NB
hoặc đã cung cấp cho NM trong kỳ BC nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có đủ
chứng từ, hồ sơ, tài liệu KT, được ghi nhận vào CPSX, KD của kỳ BC. TK này còn
phản ánh cả các khoản phải trả cho NLĐ trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ
phép và các khoản CPSX, KD của kỳ BC phải trích trước, như: (1) CP trong thời
gian DN ngừng SX theo mùa, vụ có thể XD được kế hoạch ngừng SX. DN tiến
hành tính trước và hạch toán vào CPSX, KD trong kỳ những chi phí sẽ phải chi
trong thời gian ngừng SX, KD; (2) Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong
trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).
b) DN phải phân biệt các khoản chi phí phải trả (hay còn được gọi là chi phí
trích trước hoặc chi phí dồn tích) với các khoản DP phải trả được phản ánh trên TK
352 để ghi nhận trên SKT và trình bày BCTC phù hợp với bản chất của từng khoản
mục, cụ thể: (1) Các khoản DP phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại nhưng thường
chưa xác định được thời gian TT cụ thể; Các khoản chi phí phải trả là nghĩa vụ nợ
hiện tại chắc chắn về thời gian phải TT; (2) Các khoản DP phải trả ước tính được
nhưng có thể chưa xác định được chắc chắn số sẽ phải trả (ví dụ khoản chi phí
DP BH SP, HH, công trình XD, DP tái cơ cấu DN,...); Các khoản chi phí phải trả
xác định được chắc chắn số sẽ phải trả.

TT 99/2025/TT-BTC
(1) CP trong thời gian DN ngừng SX
theo mùa, vụ có thể XD được kế hoạch
ngừng SX. DN tiến hành tính trước và
hạch toán vào CPSX, KD trong kỳ những
CP sẽ phải chi trong thời gian ngừng SX,
KD;
(2) Trích trước chi phí lãi tiền vay phải
trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi
trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).
Việc vốn hóa chi phí đi vay phải tuân thủ
VAS 16. NT không vốn hóa lãi vay khi
đi vay để phục vụ việc thi công,, kể cả
trường hợp đối với khoản vay riêng, ví
dụ: NT xây lắp vay tiền để thi công XD
công trình cho KH, công ty đóng tàu theo
HĐ cho chủ tàu,...
Những khoản chi phí trích trước chưa sử dụng
cuối năm phải giải trình trong Bản TM BCTC.

PHÁP LUẬT CIT
- Chi phí kiểm toán phải trả (VB
1699/TCT-CS ngày 06/5/2015) điều chỉnh
vào MCT [B4]/[B7].
- Các khoản phải trả cho HH, DV đã nhận
được từ NB hoặc đã cung cấp cho NM
trong kỳ BC nhưng thực tế chưa chi trả do
chưa có đủ chứng từ, hồ sơ, tài liệu KT,
được ghi nhận vào CPSX, KD của kỳ BC:
CP được trừ (nếu có hóa đơn, chứng từ
hợp pháp).
- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả:
có hợp đồng chậm trả.
- Trích lập quỹ lương dự phòng phải đảm
bảo sau khi trích lập, DN không bị lỗ, nếu
DN bị lỗ thì không được trích đủ 17%
(TK 334). Trường hợp sau 6 tháng, DN chưa
sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ lương DP
thì DN phải tính giảm chi phí của năm sau.

XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG 
THỜI ĐIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Trường hợp xác định có nguyên nhân
khách quan do trước khi cơ quan thuế
thanh tra, kiểm tra các bên có liên quan
thống nhất xác định là hoạt động góp
vốn để hợp tác kinh doanh (không
phải hoạt động mua bán) nên không
xuất hóa đơn thì sau khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xác định là hoạt
động mua bán thì TCT thống nhất với
ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố
Hồ Chí Minh tại công văn số
11518/CT-TTHT ngày 27/11/2017 về
việc người bán phải lập hóa đơn giao
cho người mua theo quy định.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN HƯỚNG
DẪN\VB 1596 NĂM 2018 TCT XUẤT HÓA ĐƠN
SAU THANH, KIỂM TRA DO NGUYÊN NHÂN
KHÁCH QUAN (2).pdf

Trường hợp DN trong năm 2012 và năm
2013 có hoạt động kinh doanh cho thuê
cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Bình, đã
lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất
thuế GTGT là 5% (thay vì đúng là 10%).
Nay CQT đã có Quyết định thanh tra
thuế (nội dung thuế GTGT, thuế TNDN
và thuế TNCN) từ năm 2012 đến năm
2013 tại DN và đã ban hành Quyết định
xử lý truy thu tiền thuế GTGT và xử
phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với
hành vi kê khai sai trên thì DN không
được lập hóa đơn bổ sung cho số thuế
GTGT CQT đã truy thu.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 7668 NĂM 2015 CT
HCM KHÔNG XUẤT SAU ĐƠN SAU KHI BỊ
XỬ LÝ TRUY THU.doc

VB 912/CT-TTHT  NGÀY 22/4/2019 CT HCM 
Trường hợp từ tháng 11/2018, DN thuê kho và bãi

giữ xe, hàng tháng đã thanh toán phí thuê cho Công ty
A, nhưng tháng 2/2019 bên cho thuê mới lập hóa đơn
thì về nguyên tắc hóa đơn lập không đúng thời điểm sẽ
bị XP VPHC. DN là đơn vị mua hàng, nếu việc cung
ứng DV đúng thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Khoản chi phí nếu thực tế phát sinh liên quan đến
HĐKD và có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh thì
Công ty được tính vào CP được trừ khi tính thuế
TNDN của năm thực tế phát sinh CP (trả lời trường
hợp HĐ xuất trễ trước thời điểm QTT).

VB 53407/CTHN-TTHT
Trường hợp trong năm 2020, DN có phát sinh
các khoản chi như: ... trích trước khoản phải
trả nhà cung cấp nhưng hết thời hạn nộp HS
QTT năm thực tế chưa thực chi thì các khoản
chi này thuộc các khoản chi không được trừ.
Trường hợp đến kỳ tính thuế năm 2021, đơn vị
đã thực hiện chi trả các khoản tiền đã trích
trước nêu trên thì ĐV được tính vào CP
được trừ.
Ghi chú: Trích trước CP chưa phát sinh
(khoản 2.20 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC: CP
trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến
hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không
hết) ≠ CP phải trả (TK 335: Hỏi đáp CSTC

(mof.gov.vn)).
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB
THUẾ TNDN\VB 53407-CTHN-TTHT NGÀY 04-11-2022 CTHN
VỀ TRÍCH TRƯỚC KHOẢN TRẢ NHÀ CUNG CẤP THANH
TOÁN SAU THỜI HẠN QTT .docx

VB 2886/CT-TTHT  NGÀY 18/01/2019 CT HN 

- Trường hợp DN mua HH, DV mà bên bán lập hóa đơn
không đúng thời điểm, nếu việc mua hàng hóa, DV để phục
vụ HĐ SX, KD; đúng thực tế; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ;
DN có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được
tính vào CP được trừ.
Trường hợp qua xác minh nếu CQT phát hiện không đáp ứng
đủ các điều kiện nêu trên thì DN không được tính vào chi phí
được trừ.
- Đối với bên bán hàng hóa, DV: Bị XPVPHC.
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI 

PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2866-CT-TTHT NGÀY 18.01.2019 CT HN VỀ CP ĐƯỢC TRỪ BÊN BÁN 
XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 2287 NĂM 2018 CT
HCM NHẬN HÓA ĐƠN LÃI VAY VÀ KHAI
BỔ SUNG SAU THANH, KIỂM TRA.pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 4198 CỦA TCT
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ VAT HÓA ĐƠN
SAU NGÀYTHỰC XUẤT.doc
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 6873 CT HCM NĂM
2018 HÓA ĐƠN LẢI VAY KHÔNG ĐÚNG
THỜI ĐIỂM ĐÃ BỊ XỬ LÝ BÊN NHẬN ĐƯỢC
KHAI BỔ SUNG TỪNG KỲ.pdf
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN
BẢN HƯỚNG DẪN\VB 3561-CT-TTKT1
NGÀY 15-4-2021 HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO XUẤT
TRỄ BÊN BÁN CHẤP HÀNH QĐ XP BÊN
MUA ĐƯỢC KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ.pdf

..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN\VB 1690 NĂM 2018 TCT KHẤU
TRỪ VAT HÓA ĐƠN NHẬN TỪ THẦU PHỤ SAU
KHI NGHIỆM THU.doc
..\..\CHUYÊN ĐỀ\HÓA ĐƠN\HÓA ĐƠN ĐẦU
VÀO NHẬN SAU NGÀY MUA HÀNG\VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN\VB 3178 NGÀY 10.01.2003 TCT
VỀ XUẤT HÓA ĐƠN XD ĐẦU VÀO SAU THỜI
ĐIỂM CQNN DUYỆT QT CÔNG TRÌNH.doc
..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & THỰC
TẾ\XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG
ĐÚNG THỜI ĐIỂM\CV ĐỀ NGHỊ CQT XỬ LÝ
HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG ĐÚNG THỜI
ĐIỂMe.pdf

..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & THỰC
TẾ\XỬ LÝ HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG
ĐÚNG THỜI ĐIỂM\CV ĐỀ NGHỊ CQT XỬ LÝ
HÀNH VI LẬP HÓA ĐON KHÔNG ĐÚNG THỜI
ĐIỂMe.pdf

VB 2731/TCT-CS NGÀY 20/6/2016 TCT
Trường hợp DN mua NVL chính của nhà cung cấp trong tháng

1/2016 để phục vụ SXKD nhưng nhà cung cấp không lập hóa
đơn khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà lập hóa
đơn vào tháng 02/2016. DN có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp
đồng kinh tế và biên bản bàn giao trong tháng 1/2016 thì đề nghị
CT kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của Công ty để có cơ
sở hướng dẫn DN tính vào chi phí được trừ đối với số hóa đơn
nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp
với CQT quản lý nhà cung cấp để XP VPHC đối với hành vi lập
hóa đơn không đúng thời điểm (trả lời trường hợp trong năm).
..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN 
BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 2731-TCT-CS NGÀY 20.06.2016 TCT VỀ CP ĐƯỢC 

TRỪ BÊN BÁN XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM.doc



CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CHIA NỎ SỐ LẦN 
THANH TOÁNTHANH TOÁN

CV 1267/KKH-QLDN21 THUẾ KHÁNH HÒA
Các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 05 triệu đồng
không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Việc
thanh toán tiền lương cho người lao động phải được thỏa
thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động, chi trả đúng đối
tượng và có chứng từ chi trả theo đúng quy định. Qua kiểm
tra cơ quan Thuế phát hiện Công ty cố ý chia nhỏ số lần chi trả
nhằm “né tránh” quy định thanh toán không dùng tiền mặt
thì cơ quan Thuế có quyền xác định lại nghĩa vụ thuế căn cứ
vào bản chất giao dịch thực tế.
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PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP 
QUỸ DỰ PHÒNG TIỀN LƯƠNG

CQT TRẢ LỜI VỀ TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG 
TIỀN LƯƠNG

Năm 2017 tiền lương thực tế đã chi trả tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết
toán năm 2017 là 650 tỷ đồng (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền
lương của năm 2016 chi trong năm 2017) thì DN được trích dự phòng quỹ tiền lương
để trả cho năm 2018 không quá 17% trên 650 tỷ đồng. Việc trích lập DP tiền lương
phải đảm bảo sau khi trích lập, DN không bị lỗ, nếu bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
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Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6
tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng
không hết quỹ DP tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền
lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2015 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng
kỳ tính thuế theo năm dương lịch), DN A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương
năm 2014 là 7 tỷ đồng thì DN A phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm
2015) là 3 tỷ đồng (10 tỷ - 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2015 nếu DN A có nhu
cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định”.
Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày, năm 2017 tiền lương thực tế đã chi
trả tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán năm 2017 là 650 tỷ đồng
(không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm 2016
chi trong năm 2017) thì Tổng Công ty được trích dự phòng quỹ tiền lương để
trả cho năm 2018 không quá 17% trên 650 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng
tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu
doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Công văn 1316/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Hồ Chí Minh

Trường hợp DN có phát sinh trích
lập quỹ dự phòng để bổ sung vào
quỹ tiền lương của năm sau liền kề
thì thực hiện theo hướng dẫn trên.
DN có thể nghiên cứu thêm ví dụ
trong TT 18/2011/TT-BTC nêu
trên để thực hiện. TKHT khoản
trích lập quỹ DP: Nợ TK 642/Có
TK 352
Về mặt thủ tục chứng từ: Công ty
cần có Phiếu kế toán để tính toán
tiền trích lập quỹ dự phòng tiền
lương của năm sau liền kề.
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VÍ DỤ TRẢ LƯƠNG/THƯỞNG BẰNG SP, HH

DN thực hiện trả thưởng cho NLĐ bằng máy giặt
(GB chưa thuế GTGT là 20 triệu , GV: 15 triệu).
1. Lập hóa đơn GTGT: (1) Nội dung HH, DV: máy giặt,
SL:01, ĐG: 20 triệu, TT: 20 triệu; thuế GTGT (GS TS 10%):
2 triệu, (4) Tổng cộng giá thanh toán (bao gồm thuế GTGT):
22 triệu.
2. Giá tính thuế GTGT: Theo hóa đơn GTGT.
3. Kế toán:
Có TK 334/Nợ TK CP: 22 triệu . Nợ TK 334 22 triệu/Có TK 511 20
triệu. Có TK 3331: 2 triệu.
Có TK 156/ Nợ TK CP: 15 triệu .
4. Thuế TNDN: (1) DT: 20 triệu; CP được trừ: 22 triệu
(HĐLĐ/TULĐTT/QUY CHẾ) /.
5. Thuế TNCN: (22 triệu + TL) : LTTP .

K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Chi cho NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau :
a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho NLĐ DN
đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế
không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của
pháp luật;
c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ
nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi; trừ
trường hợp DN có trích lập quỹ lương dự phòng. Mức dự phòng hàng
năm do DN quyết định nhưng không quá 17% quỹ TL thực hiện.
Việc trích lập quỹ lương dự phòng phải đảm bảo sau khi trích lập, DN
không bị lỗ, nếu DN bị lỗ thì không được trích đủ 17%. Trường hợp
năm trước DN có trích lập quỹ lương dự phòng sau 6 tháng, kể từ ngày
kết thúc kỳ tính thuế DN chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ
lương dự phòng thì DN phải tính giảm chi phí của năm sau;

CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG                  
(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Chi cho NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau :
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ không được ghi cụ thể điều kiện được
hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: HĐLĐ hoặc văn bản của DN
nước ngoài cử người sang làm việc tại VN (đối với trường hợp người nước ngoài được
điều chuyển hoặc di chuyển trong nội bộ Tập đoàn, giữa công ty mẹ với công ty con);
TULĐTT; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, ….
b1) Trường hợp DN ký HĐLĐ với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học
cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học
phổ thông được DN trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ
theo quy định thì được tính vào chi phí được.
b2) Trường hợp DN ký HĐLĐ với NLĐ trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do DN trả
cho NLĐ, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn,
chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ.
b3) Trường hợp DN Việt Nam ký hợp đồng với DN nước ngoài trong đó nêu rõ DN Việt
Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công
tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do
DN Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được;

K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Chi cho NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau :
d) Tiền lương, tiền công của chủ DNTN, chủ công ty TNHH MTV do một cá
nhân làm chủ; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng
thành viên, HĐQT mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành
sản xuất, kinh doanh;
đ) Phần chi trang phục bằng hiện vật cho NLĐ không có hóa đơn, chứng từ.
Phần chi trang phục bằng tiền cho NLĐ vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.
Trường hợp DN có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho NLĐ để được
tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt
quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ;
e) Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà DN không có quy chế quy định cụ thể về
việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến và không có HĐ nghiệm thu sáng kiến, cải
tiến;
g) Chi phụ cấp phương tiện đi lại đi nghỉ phép không đúng theo quy định của
Bộ luật Lao động;

BTC TRẢ LỜI NGÀY 09/02/2026
Kính gửi BTC, Căn cứ K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP: “Các khoản chi
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi không
được trừ quy định tại Điều 10 của NĐ này, DN được trừ các khoản chi
khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện tại các điểm
a, b và c sau đây: c) Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng
tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh
toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. CTTT không
dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về
thuế GTGT.” Trường hợp công ty chúng tôi thanh toán tiền lương cho
NLĐ gồm 2 lần: Lần 1: Cuối tháng, công ty thực hiện cho NLĐ
tạm ứng lương bằng tiền mặt, khoản tạm ứng lương của từng
NLĐ dưới 5 triệu đồng. Lần 2: Thanh toán nốt số tiền lương còn
lại bằng chuyển khoản vào giữa tháng sau. Trong trường hợp này,
khoản tạm ứng tiền lương bằng tiền mặt của NLĐ có được tính là
khoản chi được hay không? Xin trân trọng cảm ơn! 09/02/2026.

Hỏi đáp CSTC

Trả lời:…
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp DN có khoản chi thanh toán tiền
lương, tiền công trả cho NLĐ đáp ứng điều kiện quy định tại K.1 Đ.9
NĐ 320/2025/NĐ-CP và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định
tại K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP thì khoản chi thanh toán tiền lương, tiền
công này được xác định là khoản chi được trừ. Trong đó, đối với khoản chi
thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên cho
NLĐ kể từ ngày NĐ 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/12/2025),
để được tính vào chi phí được trừ thì DN phải có chứng từ thanh toán không
dùng tiền mặt. Việc xác định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện
theo quy định tại Đ.26 NĐ 181/2025/NĐ-CP.
Đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị dưới 05
triệu đồng bằng tiền mặt cho NLĐ theo đúng quy chế trả lương của doanh
nghiệp và hình thức trả lương phù hợp với quy định của pháp luật về lao
động, nếu có đủ chứng từ theo quy định thì doanh nghiệp được tính khoản chi
thanh toán tiền lương, tiền công này vào chi phí được trừ.
Bộ Tài chính trả lời để độc giả Nhàn Cao được biết./.

Hỏi đáp CSTC

Trả lời:…
- Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định:
“Điều 54. Hình thức trả lương
Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Căn cứ vào tính chất công việc và ĐK SX, KD, NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận trong HĐLĐ hình thức trả
lương theo thời gian, theo SP và trả lương khoán như sau:
a) Tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc
theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ, cụ thể:a1) Tiền lương tháng được trả cho một
tháng làm việc; a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền
lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho
52 tuần; a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương
theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình
thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà DN lựa chọn. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền
lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong
tuần theo thỏa thuận trong HĐLĐ; a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường HĐLĐ
thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng
tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật
Lao động.
b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn
thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
c) Tiền lương khoán được trả cho NLĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc
và thời gian phải hoàn thành”.

Trả lời:…
Điều 97. Kỳ hạn trả lương
1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả
lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên
thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.
2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng
một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai
bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính
chu kỳ.
3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được
trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm
trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo
khối lượng công việc đã làm trong tháng”.

Trả lời:…
b) Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại
điểm ckhoản 1 Điều 9 và quy định về chuyển nhượng vốn tại
điểm i khoản 3Điều 12của Nghị định này áp dụng từ ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành”.
- Điều 96, Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về
hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương như sau:
“Điều 96. Hình thức trả lương
1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về
hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
…

Trả lời:…
- Về chứng từ TT không dùng TM, Điều 26 NĐ 181/2025/: “Chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt
theo quy định của Nghị định số 52/2024/”; đồng thời, quy định chi tiết cho một số
trường hợp đặc thù.
- Điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định về các khoản chi
không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong đó có:
“8. Chi cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh
nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không
chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật”.
- Điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định:
“Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hànhvà áp dụng từ kỳ tính
thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.Việc xác định thời gian áp dụng trong một số
trường hợp cụ thể như sau:
…

THUẾ LÀO CAI TRẢ LỜI NGÀY 25/02/2026
Kính gửi: Bộ Tài chính Công ty cổ phần xây dựng Tố Uyên, mã số thuế: 5300218990, địa chỉ
trụ sở: Số nhà 167 đường Ngô Văn Sở, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam Căn cứ Bộ
luật lao động hiện hành Căn cứ Luật thuế TNDN số 67/2025/QH15; Căn cứ NĐ
320/2025/NĐ-CP. Công ty cổ phần xây dựng Tố Uyên trao đổi và xin hỏi BTC:
1.Hiện nay DN chúng tôi đang thực hiện chi trả tiền lương, tiền công cho NLĐ theo hình thức
trả bằng tiền mặt, thu nhập của NLĐ giao động từ 11.000.000đ đến 22 triệu đồng/1 tháng tùy
từng người và từng vị trí công tác. Xin hỏi tiền lương, tiền công DN chi trả cho NLĐ bằng
tiền mặt này có được tính vào chi phí hợp lý không? Nếu có thì được quy định ở đâu? Nếu
không được tính vào chi phí hợp lý thì quy định ở đâu?
2.Từ Tháng 12 năm 2025 Doanh nghiệp tôi trả tiền lương, tiền công cho NLĐ theo hình thức
03 lần/1 tháng cụ thể: - Lần 1 vào ngày mùng 10 hàng tháng số tiền: 4.990.000đ bằng tiền
mặt có phiếu chi tiền mặt. Xin hỏi số tiền 4.990.000 đồng chi trả bằng tiền mặt có được tình
là chi phợp lý không ? - Lần 2 vào ngày 20 hàng tháng số tiền: 4.990.000đ bằng tiền mặt
có phiếu chi tiền mặt. Xin hỏi số tiền 4.990.000 đồng chi trả bằng tiền mặt có được tình là
chi phợp lý không ? - Lần 3 vào từ ngày 31 hàng tháng số tiền: 11.000.000đ bằng tiền mặt
có phiếu chi tiền mặt. Xin hỏi số tiền 11.000.000 đồng chi trả bằng tiền mặt có được tình là
chi phợp lý không ? * Việc chi trả nêu trên được thực hiện theo thỏa thuận 2 bên, giữa DN với
NLĐ, các lần thanh toán bằng tiền mặt có đủ chứng từ: bảng thanh toán lương, bảng chấm
công, phiếu chi lương cho NLĐ. 25/02/2026

Hỏi đáp CSTC
Hỏi đáp CSTC

CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THANH TOÁN 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

..\..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 218 TL TT KHÔNG
DÙNG TM.pdf

ỦY QUYỀN NHẬN THAY LƯƠNG
CV 654/TNI-QLDN1 THUỀ TN VỀ UQ NHẬN THAY LƯƠNG  

Căn cứ khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 có quy định nguyên tắc trả lương:
1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.
Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể
trả lương cho người được NLĐ UQ hợp pháp.
Căn cứ các quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện: Trường hợp NLĐ của Công ty
không có TKNH và thực hiện ủy quyền hợp pháp cho cá nhân khác nhận thay tiền lương,
Công ty được phép chi trả vào TKNH của người được ủy quyền. Khoản chi này được tính vào
CP được trừ nếu đáp ứng đồng thời các ĐK sau:
- Về hồ sơ lao động: Có đầy đủ HĐLĐ, Bảng chấm công, Bảng tính lương thể hiện khoản chi
thực tế phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Về tính pháp lý của sự UQ: Có HĐUQ/Giấy UQ được lập theo đúng quy định của PLDS
(phải được công chứng, chứng thực tại CQNN có thẩm quyền), trong đó nêu rõ nội dung UQ
nhận lương, thông tin nhân thân của người UQ và người được UQ, thông TKNH nhận thay.
- Về chứng từ thanh toán: Có CTTT không dùng TM (đối với khoản chi từ 05 triệu đồng trở
lên) chuyển vào tài khoản của người được ủy quyền, nội dung chứng từ (UNC) ghi rõ nội
dung thanh toán lương cho NLĐ theo VB UQ tương ứng.
..\..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 654TNI-QLDN1 THUỀ TN VỀ UQ 

NHẬN THAY LƯƠNG.pdf
..\..\ỦY QUYỀN\CÁC TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN PHẢI CÔNG CHỨNG.doc

CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG              
(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

KHÔNG QUY ĐỊNH 
TẠI HĐLĐ/TULĐTT
QCTC/QC THƯỞNG

HẾT T. HẠN NỘP HSQTT 
CHƯA CHI/KHÔNG CÓ 

CTTT THEO QUY ĐỊNH CỦA PL

TIỀN LƯƠNG
NGƯỜI NN (VB CỬ SANG 
LV); CHỦ CT TNHH MTV, 

DNTN, SÁNG LẬP VIÊN

CÔNG TÁC PHÍ (TT 
KHÔNG DÙNG TM)/KHOÁN 
CTP; TIỀN NHÀ; TIỀN HỌC 

CON NLĐ NN

VAS  18
(1) NGHĨA VỤ NỢ CÓ KHẢ NĂNG PS TỪ CÁC SỰ KIỆN ĐÃ XẢY 

RA & ĐANG TỒN TẠI.
(2) SẼ CHỈ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI KHẢ NĂNG HAY XẢY RA HOẶC 

KHÔNG XẢY RA CỦA MỘT HOẶC NHIỀU S.KIỆN KHÔNG 
CHẮC CHẮN TRONG T. LAI MÀ DN KHÔNG K.SOÁT ĐƯỢC.

..\ỦY QUYỀN\CV 654TNI-QLDN1 THUỀ TN VỀ UQ NHẬN THAY LƯƠNG.pdf

• VĂN BẢN CQT

CHI PHÍ
TIỀN 

LƯƠNG 
HẾT 

THỜI 
HẠN NỘP 
HS QTT
CHƯA 
CHI

KHÔNG 
ĐƯỢC TRỪ

ĐƯỢC TRỪ VÀO 
NĂM THỰC CHI 

KHÔNG ĐƯỢC 
TRỪ (NĂM PSCP)

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN 
LƯƠNG\TIỀN LƯƠNG -

THƯỞNG - TRÍCH 
17%\VB 512-CT-TTHT 
NGÀY 16-11-2017 VỀ 

CP TIỀN THƯỞNG CHI 
TRƯỚC VÀ SAU THỜI 
ĐIỂM QUYẾT TOÁN 

THUẾ.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN 
LƯƠNG\TIỀN LƯƠNG -

THƯỞNG - TRÍCH
17%\VB 1699-TCT-CS
NGÀY 01-05-2016

THƯỞNG TÍNH VÀO CP 
ĐƯỢC TRỪ NĂM THỰC 
CHI & KIỂM TOÁN TÍNH 
VÀO NĂM NHẬN HÓA 

ĐƠN.docx

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN 
LƯƠNG\TIỀN LƯƠNG -

THƯỞNG - TRÍCH
17%\VB 1703-CT-TTHT
NGÀY05-08-2017 VỀ CP 

TIỀN THƯỞNG CHI 
TRƯỚC VÀ SAU THỜI 
ĐIỂM QUYẾT TOÁN 

THUẾ TÍNH CP ĐƯỢC 
TRỪ NĂM THỰC CHI.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN 
LƯƠNG\TIỀN LƯƠNG -

THƯỞNG - TRÍCH
17%\VB 53407-CTHN-
TTHTNGÀY 04-11-2022

VỀ CP TIỀN LƯƠNG CHI 
SAU THỜI ĐIỂM QUYẾT 

TOÁN THUẾ TÍNH CP 
ĐƯỢC TRỪ NĂM THỰC 

CHI.pdf

ĐIỂM 2.6.c KHOẢN 2 ĐIỀU 4
TT 96/2015/TT-BTC Chi tiền
lương, tiền công và các khoản
phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng
hết thời hạn nộp HS QTT năm
thực tế chưa chi trừ trường hợp
DN có trích lập quỹ dự phòng
để bổ sung vào quỹ tiền lương
của năm sau liền kề. Mức dự
phòng hàng năm do DN quyết
định nhưng không quá 17%
quỹ tiền lương thực hiện.

K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Chi tiền lương, tiền công và
các khoản phụ cấp phải trả
cho NLĐ nhưng hết thời hạn
nộp HS QTT năm thực tế
chưa chi; trừ trường hợp DN
có trích lập quỹ lương DP
Mức dự phòng hàng năm do
DN quyết định nhưng không
quá 17% quỹ tiền lương thực
hiện.

K.8 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
HĐ quy định tiền thuê nhà
cho các CGNN LV tại VN;
tiền học cho con của người
NN học tại VN theo bậc học
từ mầm non đến trung học
phổ thông được DN trả có
tính chất tiền lương, tiền công
và có đầy đủ hóa đơn, chứng
từ theo quy định.
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QUY ĐỊNH VỀ THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 
PHÍ & ĐIỆN THOẠI 

Trường hợp DN mua vé máy bay qua,
website thương mại điện tử cho nhân viên
đi công tác ... thì chứng từ làm căn cứ để
tính vào chi phí được trừ khi tính thuế
TNDN là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy
bay (boarding pass) mang tên cá nhân tham
gia hành trình vận chuyển, đồng thời chứng
từ thanh toán phải được ghi tên của DN.
Trường hợp nhân viên của DN được cử đi
công tác và tự túc mua vé máy bay, thanh
toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang
tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với
DN thì các hóa đơn, chứng từ nêu trên DN
không được kê khai khấu trừ thuế GTGT
đầu vào và không được tính vào chi phí
được trừ khi tính thuế TNDN.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC PHÍ\VB 2272-
TCT-KK NGÀY 18-4-2014 VÉ MÁY BAY TT TK CÁ
NHÂN (BỊ THAY THẾ BÀNG VB 3397-TCT-DNL ).doc

Trường hợp DN cử NLĐ đi công tác ... và giao
cho cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán
bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá
nhân, sau đó về thanh toán lại với DN nếu
doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh
khoản chi phí này phục vụ cho HĐ SXKD của
DN gồm: vé máy bay, thẻ lên máy bay (trường
hợp thu hồi được thẻ), các giấy tờ liên quan đến
việc điều động NLĐ đi công tác có xác nhận của
DN, quy định của DN cho phép NLĐ thanh
toán công tác phí bằng thẻ cá nhân do NLĐ
được cử đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại
với DN, chứng từ thanh toán tiền vé của DN cho
cá nhân mua vé kèm theo chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành
trình vận chuyển thì DN được kê khai khấu trừ
thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí
được trừ. CV này thay thế CV 2272/TCT-KK
ngày 18/06/2014.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC PHÍ\VB 3997-TCT-
DNL NGÀY 16-9-2014 VÉ MÁY BAY TT TK CÁ NHÂN.doc

Trường hợp DN có mua vé máy bay qua website
TMĐT tử cho NLĐ đi công tác để phục hoạt
động SXKD thì chứng từ làm căn cứ để tính vào
chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên
máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt. Trường hợp DN không thu
hồi được thẻ lên máy bay thì chứng từ làm căn
cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay
điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt của DN có cá
nhân tham gia hành trình vận chuyển.
Trường hợp DN trong năm 2014 có thực hiện
chi các khoản tiền tiêu vặt, chi phí đi lại (theo
mức khoán) cho các nhân viên của đơn vị đi
đào tạo ở nước ngoài phù hợp với hướng dẫn
nêu trên thì được tính vào chi phí hợp lý
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC
PHÍ\VB 2569-TCT-TNCN NGÀY 08-7-2014 VÉ
MÁY BAY TT TK CÁ NHÂN.doc

ĐIỂM đ K. 2 Đ. 2TT 111/0223/TT-BTC
đ.4.2) Đối với người lao động làm
việc trong các tổ chức kinh doanh,
các văn phòng đại diện: mức
khoán chi áp dụng phù hợp với
mức xác định thu nhập chịu thuế
thu nhập doanh nghiệp theo các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật
thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ.4.3) Đối với người lao động làm
việc trong các tổ chức quốc tế,
các văn phòng đại diện của tổ
chức nước ngoài: mức khoán chi
thực hiện theo quy định của Tổ
chức quốc tế, văn phòng đại diện
của tổ chức nước ngoài.

Trường hợp khoản chi phí vé máy
bay, chi phí đi lại, tiền thuê phòng
ở, ... mà .công ty TNHH Kyocera
Connector products tại Nhật Bản
chi cho các nhân viên người Nhật
Bản đến làm việc tại công ty TNHH
đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam
nếu đủ điều kiện được xác định là
công tác phí theo chính sách và các
quy định về đi công tác của công ty
TNHH Kyocera Connector
products tại Nhật Bản thì không
tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
của các nhân viên. Phần chi công tác
phí vượt mức tính vào thu nhập
chịu thuế TNCN của nhân viên.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC
PHÍ\VB 594-TCT-TNCN NGÀY 12-02-2015 CÔNG
TÁC PHÍ LĐNN DO PHÍA NN CHI.doc

K. 2.9 Đ. 4 TT 96/2015/TT-BTC
Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng
theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi
phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho NLĐ đi công tác
nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào
chi phí được trừ. Trường hợp có khoán tiền đi
lại, tiền ở, phụ cấp cho NLĐ đi công tác và thực
hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế
nội bộ của DN thì được tính vào chi phí được
trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền
phụ cấp.
Trường hợp Công ty TNHH Zoomlion Việt
Nam có thực hiện khoán chi khoản phụ
cấp cho cán bộ được cử đi công tác phù
hợp với quy chế tài chính hoặc quy chế
nội bộ của DN thì khoản chi này được tính
vào chi phí được trừ.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC PHÍ\VB 17322-CTHN-TTHT
NGÀY 20-5-2021 PHỤ CẤP CT PHÍ PHÙ HỢP QC TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ.doc

Trường hợp Công ty có
khoán tiền ở và phụ cấp
cho NLĐ đi công tác phục
vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh theo đúng quy chế tài
chính hoặc quy chế nội bộ
của Công ty thì khoản chi
khoán tiền công tác này được
tính vào chi phí được trừ,
khi chi tiền Công ty lập
chứng từ chi.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG
TÁC PHÍ\VB 9867-CT-TTHT NGÀY 12-
10-2016 PHỤ CẤP CT PHÍ PHÙ HỢP
QC TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ.doc

- Trường hợp DN đã ban hành quy
chế tài chính hoặc quy chế nội bộ về
chế độ công tác phí, các khoản chi
khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ
cấp thì khoản chi công tác phí được
tính vào chi phí được trừ phù hợp
với mức khoán theo quy chế tài chính
hoặc quy chế nội bộ.
- Trường hợp DN không ban hành
quy chế tài chính hoặc quy chế nội
bộ về chế độ công tác phí thì các
Khoản chi phí đi lại và tiền thuê chỗ
ở cho NLĐ đi công tác nếu có đầy
đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định
thì được tính vào chi phí được trừ.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC
PHÍ\VB 74162-CT-HTr NGÀY 20-11-2015 CT
PHÍ PHÙ HỢP QC TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ.doc

KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ
Trường hợp Công ty theo trình
bày thực hiện khoán chi tiền
công tác phí (đối với NLĐ thực
tế đi công tác phục vụ hoạt động
SXKD của Công ty) theo đúng
quy chế tài chính hoặc quy chế
nội bộ của Công ty, phù hợp quy
định tại điểm đ.4.2 Khoản 2 Điều
2 TT số 111/2013/TT-BTC thì
khoản khoán chi này không tính
vào thu nhập chịu thuế TNCN.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC
PHÍ\VB 7416-CT-TTHT NGÀY 10-6-2019 KHOÁN
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CHỨNG TỪ CÔNG TÁC PHÍ TẠI NƯỚC NGOÀI
- Trường hợp DN có phát sinh các khoản chi phí để phục vụ cho công
trình tại Cambodia, nếu các khoản chi phí đáp ứng đủ các điều kiện
quy định thì được tính vào CP được trừ, các chứng từ này phải được
dịch ra tiếng Việt.
- Trường hợp các chuyên viên VN được cử sang thi công tại
Cambodia, toàn bộ sẽ được cấp một thẻ tín dụng để SD tại Cambodia
(thẻ mang tên của một người cấp QL nhưng người QL này thì
không sang công tác tại Cambodia) theo quy chế tài chính hoặc quy
chế nội bộ của DN cho phép NLĐ được thanh toán công tác phí bằng
thẻ thanh toán của cấp quản lý thì khi phát sinh các khoản CP (không
phân biệt trên hoặc dưới 20 triệu đồng) để phục vụ cho việc thi công
công trình tại Cambodia phải có HĐ - CT theo quy định của nước sở
tại thì được tính vào CP được trừ, các chứng từ này phải được dịch ra
tiếng Việt.

CÔNG TÁC PHÍ\VB 604 NĂM 2016 CT HCM VỀ CÔNG TÁC PHÍ NƯỚC NGOÀI.doc

KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ
- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ TW và VP DA tổ chức
Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại VN chi tiền
công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với DA viện trợ
không hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi
theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức
chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài trợ thì
khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu
thuế TNDN. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao
hơn định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc
các định mức chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài
trợ thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ TW và VP DA tổ chức
Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại VN chi tiền
công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với DA trợ có
hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi quy định
tại TT 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi
tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì khoản chi công tác
phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức
chi quy định tại TT 219/2009/TT-BTC thì phần chi vượt
phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
..\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC PHÍ\VB 4571-TCT-TNCN
NGÀY 20-01-2018 CÔNG TÁC PHÍ.doc

KHOÁN ĐIỆN THOẠI
Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân:
Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho
CN nếu được ghi cụ thể ĐK được hưởng
và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ
sau: HĐLĐ; TƯLĐTT; QCTC DN được
tính vào chi phí được trừ thì khoản chi
tiền điện thoại cho CN là TN được trừ khi
xác định TN chịu thuế TNCN. Trường
hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho NLĐ cao
hơn mức khoán chi quy định thì phần chi
cao hơn mức khoán chi quy đinh phải tính
vào TNCT TNCN.
- Lưu ý: Cần phân biệt giữa khoán điện
thoại phục vụ cho hoạt động kinh doanh
của DN (không tính thuế TNCN) và hỗ trợ
điện thoại (tính thuế TNCN).

..\..\CHUYÊN ĐỀ\TIỀN LƯƠNG\CÔNG TÁC PHÍ\VB 1166 -TCT-TNCN7 NGÀY 21-03-2016 CTT VÊ 
CÔNG TÁC PHÍ .doc

KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ
Trường hợp các khoản thanh toán tiền công
tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú,
tiền taxi và tiền ăn của các CN đi công tác
được tính vào CP được trừ theo quy định
của Luật thuế TNDN và các VB hướng
dẫn (Khoản 2.9 Điều TT 96 /2015/TT-
BTC: Trường hợp DN có khoán tiền đi lại,
tiền ở, phụ cấp cho NLĐ đi công tác và thực
hiện đúng theo QCTC hoặc QCNB thì
được tính vào CP được trừ ) thì các khoản
thanh toán tiền công tác phí này là khoản
TN được trừ khi xác định TNCT TNCN.
- Lưu ý:
+ Không khống chế theo quy định của BTC
đối với cán bộ công chức, viên chức NN.
+ Cần phân biệt giữa khoán công tác phí
(không tính thuế TNCN) và hỗ trợ xăng
(tính thuế TNCN).

NQ 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của UBTVQH về một số
chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội, NQ số 555/NQ-
UBTVQH13 ngày 28/12/2012 của UBTVQH về việc thực hiện phụ cấp
công tác đại biểu Quốc hội chuyên trách, Quyết định số 472/QĐ-VPQH
ngày 20/3/2017 của Văn phòng Quốc hội về chế độ khoán chi họp đối
với đại biểu Quốc hội chuyên trách, NQ số 353/2017/UBTVQH14
ngày 17/4/2017 UBTVQH quy định một số chế độ và điều kiện bảo
đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội thuộc thu nhập không chịu thuế
TNCN gồm: Phụ cấp công tác chuyên trách; Sinh hoạt phí; Khoán thuê
chuyên gia; Khoán khám sức khỏe; Thuê thư ký giúp việc; Khoán điện
thoại; Khoán Internet; Khoán ăn trưa; Tiền lễ, tết; Khoán họp; Khoán
tiếp xúc cử tri; Khoán luật.
Trường hợp các khoản tiền nhận được nêu trên cao hơn mức được
hưởng theo quy định thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\TNCN\VB 558-CTKGI-TTHT NGÀY 15-04-
2024 VỀ MỨC KHOÁN TRONG TC ĐẢNG.docx

THÔNG TƯ 12/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ CHUẦN VÉ MÁY BAY
Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:
- Đối với LĐ cấp cao (trên cấp Bộ trưởng) thực hiện theo quy định hiện hành của NN.
- Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class) dành cho lãnh đạo cấp Bộ trưởng
và các chức danh tương đương; Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hộ số phụ cấp chức
vụ từ 1,3 trở lên; Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư
Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Hạng ghế phổ thông đặc biệt, linh hoạt (như: Premium, Deluxe, Plus, Flex,...) dành
cho cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó từ
0,8 đến 1,25 nhưng không thuộc đối tượng mua vé hạng thương gia (Business class
hoặc C class).
Trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được các hạng vé phổ
thông, các cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh
đạo đó từ 0,8 đến 1,25 được mua vé máy bay hạng thương gia (Business class hoặc C
class). Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể về việc áp dụng quy định này bảo đảm phù
hợp với đặc thù và khả năng cân đối của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
- Hạng ghế phổ thông: Dành cho các đối tượng còn lại”.

THÔNG TƯ 12/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ SỬ 
DỤNG Ô TÔ ĐI CÔNG TÁC

a) Đối với các đối tượng được sử dụng xe ô tô để đi công tác:
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-
CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn
lại không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác mà
tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh
toán khoán tiền tự túc phương tiện bảo đảm đối với các đối
tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này và
phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn
vị.

THÔNG TƯ 12/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP LƯU TRÚ

4. Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi
công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được thanh toán khoán tiền hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe
theo mức tối đa 700.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ
của đơn vị”.
5. Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên; chi cho người có báo cáo tham luận trình bày tại hội
nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư
số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.
Chi giải khát giữa giờ: 50.000 đồng/một buổi (nửa ngày)/đại biểu.
Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau:
a) Cuộc họp tổ chức tại các thành phố trực thuộc trung ương: 300.000 đồng/ngày/người;
b) Cuộc hợp tổ chức tại các tỉnh: 200.000 đồng/ngày/người;
c) Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 150.000
đồng/ngày/người”.

THÔNG TƯ 12/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP LƯU TRÚ
3. Thanh toán theo hình thức khoán:
a) Cán bộ lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ
số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó từ 1,25 trở lên: 1.600.000
đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác;
b) Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó từ
0,8 đến 1,20:
- Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 800.000 đồng/ngày/người.
- Đi công tác tại các tỉnh: 600.000 đồng/ngày/người.
c) Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:
- Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 600.000 đồng/ngày/người.
- Đi công tác tại các tỉnh: 500.000 đồng/ngày/người.
d) Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:
- Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 1.400.000 đồng/ngày/phòng
theo tiêu chuẩn hai người/một phòng.
- Đi công tác tại các tỉnh: 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/một
phòng.

THÔNG TƯ 12/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP LƯU TRÚ
1. Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền
lương do CQ, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi
công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời
gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Mức phụ cấp lưu trú
để chi trả cho người đi công tác 300.000 đồng/ngày. Trường hợp đi công tác
trong ngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng CQ, đơn vị, quyết định mức phụ
cấp lưu trú theo các tiêu chí: Số giờ thực tế đi công tác trong ngày (bao gồm cả
thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và phải được quy định trong
quy chế chi tiêu nội bộ của CQ, ĐV.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ ở đất liền được cử đi công tác làm
nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 400.000
đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc
trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc
thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ khi đi công tác trên biển,
đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi
dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

THUẾ THU 
NHẬP CÁ 

NHÂN

CHI PHÍ ĐƯỢC 
TRỪ TÍNH 

THUẾ TNDN

QUY CHẾ TÀI CHÍNH/ QUY CHẾ  NỘI BỘ
KHOÁN:(1) ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG; (2) ĐÚNG NỘI DUNG; 

(3) PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

Trường hợp DN cử NLĐ đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài)
nếu có phát sinh CP từ 05 triệu đồng trở lên mà các khoản CP này được TT bởi cá nhân
bằng DV TT không dùng TM thì đủ điều kiện là hình thức TT không dùng TM và tính
vào CP được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của
pháp luật về kế toán, pháp luật về hóa đơn, chứng từ do người cung cấp HH, DV giao
xuất; DN có QĐ hoặc văn bản cử NLĐ đi công tác; quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của
DN cho phép NLĐ được phép TT khoản công tác phí, mua vé phương tiện đi lại bởi cá nhân
bằng DV TT không dùng TM và khoản chi này sau đó được DN TT lại cho NLĐ
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CHI PHÍ 
KHÔNG 

ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
i) Phần chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần VĐL
còn thiếu; lãi tiền vay trong quá trình ĐT đã được ghi
nhận vào giá trị ĐT; lãi vay để triển khai thực hiện
các HĐ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; phần
chi trả lãi tiền vay vốn SX, KD của ĐT không phải là
TCTD vượt mức theo quy định của Bộ luật Dân sự
(Đ.468 Bộ luật Dân sự).

PHÁP LUẬT 
CHUYÊN 
NGÀNH

PHÁP LUẬT KT
NGUYÊN TẮC CƠ SỞ 

DỒN TÍCH & QUY
ĐỊNH VỐN HÓA CHI 

PHÍ LÃYVAY

CHI PHÍ CHI PHÍ LÃYVAY

..\KẾ TOÁN & THUẾ\THÔNG TƯ 
99_2025_TT-BTC\VÍ DỤ MINH HỌA 

LÃI VAY .pptx



QUYẾT ĐỊNH SỐ  2079/QĐ-TCT NGÀY 11/11/2013 
CỦA TCT  VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHI 

PHÍ LÃI VAY 

CHI PHÍ LÃI VAY TÍNH THEO 
THỜI ĐIỂM PHÁT SINH HAY 

THỰC CHI

VAS 16

Trường hợp phát sinh chi phí lãi vay do
ký hợp đồng vay tiền của các TCTD và
của các cá nhân nhưng chưa thanh toán
do chưa đến hạn thanh toán thì được
tính vào CP được trừ tương ứng với
năm phát sinh CP lãi vay phải trả.
..\PHÂN TÍCH BCTC\LỢI THẾ THƯƠNG MẠI\VB 14811 CỦA
TCT VỀ CL TS ĐÁNH GIÁ LẠI SÁP NHẬP & LÃI VAY TRƯỚC
2015, TỪ 2015, VAS 16.doc:

TÌNH HUỐNG CHỨNG TỪ LÃY VAY

VAY CỦA DN LÃI TRÁI 
PHIẾU

HÓA ĐƠN
TT không dùng
tiền mặt theo quy
định tại khoản 2,
Điều 6 NĐ
222/2013/NĐ-CP
(Hiệu lực từ ngày 01/3/2014)

..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB
4044 & VB 365 CỦA CỤC
THUẾ TP HCM VÊ HĐ
LÃI VAY TRƯỚC VÀ TỪ
01 - 03 - 2012.doc

CHỨNG TỪ 
THANH TOÁN

THUẾ TNCN
..\LÃI VAY\LÃI
VAY\VB 40684 NĂM
2017 CỦA CT HN
VAY CÁ NHÂN LS
0% KHÔNG PHÁT
SINH NGHĨA VỤ
THUẾ.doc

VAY CN 
KHÔNG KD

Công ty A thanh toán lãi
trái phiếu cho Công ty B
thì Công ty B lập chứng
từ thanh toán, không phải
lập hóa đơn; căn cứ vào
chứng từ thanh toán, hợp
đồng mua bán trái phiếu
và các HS có liên quan
Công ty B được tính vào
CP được trừ theo quy
định (VB 9261/CT-TTHT
ngày 07/9/2018 của CT
HCM).
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LẬP HÓA ĐƠN LÃI CHO VAY & GHI NHẬN DOANH 
THU TÀI CHÍNH

Trường hợp DN nghiệp không
phải là tổ chức hoạt động theo
Luật các tổ chức tín dụng có hoạt
động cho vay không thường
xuyên nếu cho tổ chức khác vay
(bao gồm cả chi nhánh của doanh
nghiệp mà chi nhánh này nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp riêng)
không tính lãi hoặc có lãi suất
thấp hơn lãi suất thông thường
cùng kỳ hạn, quy mô trên thị
trường thì thuộc trường hợp ấn
định thuế theo quy định của pháp
luật quản lý thuế.

Khoản tiền lãi trả chậm theo
định kỳ được xác định là
khoản thu nhập khác, thời
điểm xác định thu nhập khác
là thời điểm phát sinh
khoản thu tiền lãi trả chậm
theo định kỳ (không phân
biệt có thu được tiền hay
không thu được tiền).

..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH
SÁCH THUẾ 2024\TNDN\VB 9745-
CTHCM-TTHT NGÀY 08-08-2023 VỀ TN
KHÁC LÀ LÃI CHẬM TRẢ TÍNH THEO
THỜI ĐIỂM PHÁT SINH.pdf

Đối với trường hợp cho vay,
có kỳ hạn trả lãi cụ thể theo
hợp đồng vay thì doanh
nghiệp phải ghi nhận vào
doanh thu tài chính của kỳ
phát sinh lãi vay phải thu
không phụ thuộc vào việc
doanh nghiệp cho vay đã
thu được tiền lãi hay chưa.
..\..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH
SÁCH THUẾ 2024\TNDN\VB 3782-TCT-
CS NGÀY 25-08-2023 CTBG DT LÃI
VAY GHI NHẬN THEO PHÁT SINH.docx

++

Căn cứ khoản 2 Điều 9 NĐ
123/2020/NĐ-CP: Thời điểm lập
hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ
là thời điểm hoàn thành việc cung
cấp dịch vụ không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được
tiền.
Trường hợp Công ty trình bày có
ký hợp đồng cho vay tiền và
hàng tháng có phát sinh tiền lãi
phải thu từ hoạt động cho vay
thì Công ty phải lập hóa đơn
theo quy định không phân biệt
đã thu được tiền hay chưa.
..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 1120-CT-TTHT NGÀY 01-02-
2109 VỀ LẬPHÓAĐƠN LÃI CHO VAY.doc

CP lãi vay phục vụ hoạt
động thương mại không
vốn hóa (hạch toán TT 
635/ không có số dư) 
không phân bổ cho

hàng tồn kho.

QĐ 4948/QĐ-TCT-XP NGÀY 02/12/2015 CỦA CỤC  
TRƯỞNG CỤC THUẾ TP.HCM V/V SỬA ĐỔI QĐ 

765/QĐ-CT-XP NGÀY 25/2/2015 (PHÂN BỔ CHI PHÍ 
LÃI VAY CHO HÀNG TỒN KHO)

PHÂN BỔ CHI PHÍ 
LÃI VAY CHO 

HÀNG TỒN KHO

GIAO DỊCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

ĐIỀU 6 NĐ 222/2013/NĐ-CP
1. Các doanh nghiệp không
thanh toán bằng tiền mặt trong
các giao dịch góp vốn và mua
bán, chuyển nhượng phần vốn
góp vào doanh nghiệp.
2. Các doanh nghiệp không
phải tổ chức tín dụng không
sử dụng tiền mặt khi vay và
cho vay lẫn nhau.

THÔNG TƯ 
09/2015/TT-BTC

RỦI RO 

GÓP VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG 
TƯƠNG ĐƯƠNG NGỌAI TỆ & NGƯỢC LẠI

HỒ SƠ PHÁP LÝ GHI 
NHẬN VĐL BẰNG VNĐ 

TƯƠNG ĐƯƠNG 
NGOẠI TỆ 

HỒ SƠ PHÁP LÝ GHI 
NHẬN VĐL BẰNG NGOẠI 
TỆ TƯƠNG ĐƯƠNG VNĐ/ 

BẰNG NGOẠI TỆ

Tỷ giá ghi nhận vốn góp - Gonnapass

VĐL TÍNH THEO VNĐ QUY ĐỔI 
RA NGOẠI TỆ THEO TỶ GIÁ 

MUA VÀO CỦA NHTM
NĐT đã góp đủ vốn bằng ngoại quy đổi
theo TGGD của NH tại thời điểm góp vốn
thì còn thiếu tính theo VNĐ do chênh lệch
tỷ giá thì phải góp bổ sung.
VB 1185/CT-TTHT NGÀY 23/5/2019 CỦA CT LA

VĐL TÍNH THEO NGOẠI TỆ QUY 
ĐỔI RA VNĐ THEO TỶ GIÁ MUA 

VÀO CỦA NHTM
NĐT đã góp đủ vốn bằng ngoại quy đổi
theo TGGD của NH tại thời điểm góp vốn
thì còn thiếu tính theo VNĐ do chênh lệch
tỷ giá thì không phải góp bổ sung.
Điểm e khoản 1 Điều 67 TT 200/2014

VĂN BẢN 5594/TCT-CST NGÀY 02/12/2016 

Trong năm 2014 thực hiện quy định tại NĐ 218/2013/NĐ-CP và
TT 78/2014/TT-BTC thì khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh
nghiệp khác là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ của doanh
nghiệp. Chi phí lãi vay phải trả trong năm 2014 nêu trên được tính vào giá
vốn chuyển nhượng khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt
động chuyển nhượng vốn (Trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc
mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của phần vốn chuyển
nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn).
Từ năm 2015, khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư
số 96/2015/TT-BTC (Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong
quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh
nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ).

Công văn 5594/TCT-CS chi trả lãi tiền vay 2016

LÃI VAY CHẬM TRẢ THỰC HIỆN THEO CƠ SỞ 
DỒN TÍCH

Chi phí lãi vay do ký hợp đồng vay
tiền của các tổ chức tín dụng và của
các cá nhân (không bao gồm khoản vay
vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng
không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ
chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi
suất cơ bản do NHNN VN công bố tại
thời điểm vay, khoản vay để góp/ bổ
sung vốn pháp định, vốn điều lệ và
khoản vay khác không trực tiếp phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn
vị) nhưng chưa thanh toán do chưa đến
hạn thanh toán thì được tính vào chi
phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN tương ứng với năm
phát sinh chi phí lãi vay phải trả.
Công văn 3204/CT-TTHT 2017 về việc

chi phí lãi vay

Do có vướng mắc về cách hiểu nguyên
tắc xác định các khoản chi phí theo quy
định nêu trên, TCT đã xin ý kiến chỉ đạo
của BTC và có ý kiến như sau: khoản
chi phí về lãi tiền vay phải trả của các
khoản vay phát sinh năm 2007 (không
bao gồm các khoản vay để góp/bổ sung
vốn pháp định, vốn điều lệ và các khoản
vay khác không trực tiếp phục vụ hoạt
động sản xuất, kinh doanh của đơn vị)
được tính vào chi phí hợp lý năm
2007 khi xác định thu nhập chịu thuế
thu nhập doanh nghiệp. Việc thực chi
phát sinh năm 2008 chỉ là việc thanh
toán công nợ giữa các đơn vị.
Công văn 3276/TCT-CS hạch toán chi
phí hợp lý đối với khoản lãi tiền vay

VĂN BẢN 2389/TCT-CS NGÀY 26/07/2013 

- Số tiền BH thu được hàng ngày, DN ký HĐ dịch vụ nhờ NH A thu hộ tiền
tại DN, hàng ngày từ 14 giờ đến 15 giờ từ thứ hai đến thứ sáu NH trực tiếp
thu TM tại DN và nhập vào TKTG trong ngày. Số TM tồn quỹ tại DN còn lại
cuối ngày là số tiền DN thu được sau khi NH đến thu hoặc vào ngày thứ 7,
chủ nhật và ngày lễ. Nói cách khác hàng ngày DN sẽ dùng hết SD TGNH tồn
đầu ngày và một phần tiền về TK trong ngày để TT cho một số nhà CCDV,
trả nợ vay đến hạn và trước hạn (vòng quay bán hàng - thu tiền BQ 3 tháng
nên khi thu tiền bán hàng DN phải trả nợ vay, nếu dùng tiền BH thu được TT
cho nhà cung cấp DN sẽ không có tiền trả các khoản nợ vay đến hạn).
- Trong một số trường hợp NH không giải ngân kịp DN phải dùng tiền trong
TK để TT cho các nhà CC. Tiền về TK sau giờ NH ngừng GD phải để sang
ngày làm việc kế tiếp. Với đặc thù hoạt động của DN là ngày nào cũng PS
các khoản vay để trả cho các nhà CC và ngày nào cũng phải trả nợ vay. Thực
tế có một số ngày, tại thời điểm ký HĐ vay DN vẫn còn tồn QTM, TGNH
tương ứng với số tiền đi vay nhưng do sau giờ NH GD DN phải để tồn tiền
sang ngày làm việc tiếp theo.

- Trên thực tế tại thời điểm ký HĐ vay, DN có tồn QTM nhưng
SDTM tại thời điểm vay không tương đương số tiền vay mà ít hơn
số tiền đi vay. DN HĐKD trong lĩnh vực DV cầm đồ nên luôn cần có
một khoản dự phòng TM, TGNH làm VLĐ, đảm bảo cho HĐKD được
diễn ra liên tục và bình thường.
- DN là nhà PP cấp 1, các bên thỏa thuận ký HĐ mua bán theo phương
thức trả chậm. Để đảm bảo thực hiện các HĐ này, DN ký HĐ vay với
NH A hạn mức với mức dư nợ tối đa là 50 tỷ đồng, NH B hạn mức
với mức dư nợ tối đa là 10 tỷ đồng và NH C HĐTD hạn mức với mức
dư nợ tối đa là 30 tỷ đồng. Hàng ngày căn cứ vào chính sách công nợ
của nhà cung cấp, DN làm HS vay (HĐTD cụ thể) để thanh toán các
khoản nợ đến hạn theo HĐ (mỗi HĐTD cụ thể có thời hạn 3 tháng
phải trả nợ gốc).

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 2389 CỦA TCT  VAY TIỀN TỒN QUỸ 
NHIỀU.doc

VĂN BẢN 3930/TCT-DNL NGÀY 12/10/2018 

Trường DN có số dư TGNH có kỳ hạn; tiền gửi thanh toán
có kế hoạch sử dụng phục vụ hoạt động SXKD mà phát sinh
chi phí lãi vay NH nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn,
chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền
vay phục vụ hoạt động SXKD của và không thuộc trường
hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp VĐL, chi trả lãi
tiền vay tương ứng với phần VĐL đã đăng ký còn thiếu thì
khoản CPlãi vay nên trên được tính vào chi phí được trừ.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 3930-TCT-DNLNGÀY 12-10-2018

CỦA TCT VỀ CP LÃI VAY TRƯỜNG HỢP CÓ TGNH KỲ HẠN & CP LÃI VAY 
ĐTXD.doc

CHI PHÍ LÃI VAY TÍNH THUẾ TNDN

Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP (KHÔNG ĐƯỢC TRỪ)
9b) Chi trả lãi tiền vay tương ứng với VĐL còn thiếu theo tiến độ
góp vốn ghi trong điều lệ của DN nhưng tiến độ góp vốn tối đa
không được vượt quá thời hạn góp vốn theo quy định của Luật DN
không được trừ khi XĐ thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
b1) Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số VĐL còn thiếu thì
toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ;
b2) Trường hợp số tiền vay lớn hơn số VĐL còn thiếu theo tiến độ
góp vốn thì xác định như sau: Nếu DN phát sinh nhiều khoản vay thì
khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa VĐL
còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân với tổng số lãi vay; nếu DN chỉ
phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được
trừ bằng số VĐL còn thiếu nhân với lãi suất của khoản vay nhân với
thời gian góp VĐL còn thiếu.

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 (KHÔNG ĐƯỢC TRỪ)
Lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị
đầu tư.

Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP (KHÔNG ĐƯỢC TRỪ)
9. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần VĐL (đối với DNTN là
vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong
điều lệ của DN nhưng tiến độ góp vốn tối đa không được vượt quá
thời hạn góp vốn theo quy định của Luật DN kể cả trường hợp DN
đã đi vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay trong quá trình
đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình
đầu tư.
a) Trường hợp DN đã góp đủ VĐL, trong quá trình kinh doanh có
khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào DN khác thì khoản chi này
được tính vào CP được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP (KHÔNG ĐƯỢC TRỪ)
4c) Chi trả lãi tiền vay của DN có giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật
về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết;
10. Phần CP trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là
tổ chức tín dụng vượt quá mức quy định tại Bộ LDS.
18b) Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN có phát sinh khoản chi trả tiền vay
thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư
xây dựng cơ bản, DN phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi
thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ
phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

ĐIỂM l K.6 Đ.1 NĐ 70/2025/NĐ-CP 
Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động cho vay được xác định theo kỳ hạn thu
lãi tại HĐTD giữa TCTD và khách hàng đi vay, trừ trường hợp đến kỳ hạn thu lãi
không thu được và tổ TCTD theo dõi ngoại bảng theo quy định pháp luật về tín
dụng thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu được tiền lãi vay của khách hàng.
Trường hợp trả lãi trước hạn theo HĐTD thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm
thu lãi trước hạn.

CHI PHÍ LÃI VAY TÍNH THUẾ TNDN                                     
(K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

LÃI VAY TC 
TÍN DỤNG

LÃI VAY DOANH 
NGHIỆP

QTM/TGNH LỚN
VB 2389/TCT/CS NGÀY

26/7/2013 & VB 3930/TCT-DNL
NGÀY 12/10/2018 CỦA TCT 

GÓP VỐN BẰNG 
NGOẠI TỆ

GIAO DỊCH 
LIÊN KẾT

LÃI VAY CHẬM 
TRẢ &PB HTK

LÃI VAY ĐẦU 
TƯ VÀO DN 

KHÁC

VAY TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN NƯỚC 

NGOÀI

VỐN HÓA CHI 
PHÍ LÃI VAY

XỬ LÝ TIỀN TẠM ỨNG THEO BẢN CHẤT 

ĐIỀU 22 TT 200/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH TẠM ỨNG PHẢI ĐƯỢC GIÁM 
ĐỐC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG & THỰC HIỆN ĐÚNG MỤC ĐÍCH & LẬP BẢNG 

THANH TOÁN TẠM ỨNG (QUYẾT TOÁN)
“b) Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do DN giao cho người nhận để thực hiện nhiệm vụ SX, KD hoặc
giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận phải là NLĐ. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên
(thuộc các BP cung ứng VT, QT, HC) phải được Giám đốc chỉ định bằng văn bản.
c) Người nhận tạm ứng (có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách nhiệm với DN về số đã nhận tạm ứng và chỉ
được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Nếu số tiền nhận tạm ứng không
sử dụng hoặc không sử dụng hết phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng không được chuyển số tiền tạm ứng cho người
khác sử dụng.
Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng (kèm theo chứng
từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và
khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số đã sử dụng (nếu có). Khoản tạm ứng sử dụng không hết nếu không
nộp lại quỹ thì phải tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì DN sẽ chỉ bổ
sung số còn thiếu...”.

ĐN rà soát lại việc góp VĐL để
xác định những HĐSXKD đột biến
từ đó đánh giá những bất hợp lý
trong việc chi tạm ứng, cho vay
và việc vay vốn NH để loại trừ
các khoản chi phí được.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 2223 CỦA
TCT VÊ TẠM ỨNG BẤT HỢP LÝ & CP LÃI VAY
KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.doc

ĐN xác định bản chất các
khoản tiền của DN chi cho cá
nhân để xử lý về thuế phù hợp,
đúng quy định của pháp luật.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\CHO
MUON TIEN\VB 4975-TCT-CS
NGÀY 26-10-2016 VỀ MƯỢN TIỀN
KHÔNG TÍNH LÃI & TẠM ỨNG
.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\KẾ
TOÁN & THUẾ\MẪU
SỔ - CHÚNG TỪ - KẾ
TOÁN - BCTC\MẪU
TIỀN TẠM ỨNG TT
200-2014-TT-BTC.doc

PL II TT 99/2025/TT-BTC QUY ĐỊNH DN CÓ TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG 
QUY CHỀ VÀ TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

b) DN có trách nhiệm xây dựng quy chế và tổ chức kiểm soát nội bộ liên quan đến các
khoản tạm ứng phù hợp với pháp luật có liên quan và yêu cầu quản trị nội bộ, như: đối
tượng được tạm ứng; giá trị, mục đích, hình thức, thời hạn tạm ứng; thẩm quyền phê duyệt
tạm ứng,...
c) Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng căn cứ vào số tiền đã
tạm ứng, số đã chi được người có thẩm quyền phê duyệt để lập bảng thanh toán tạm ứng
(kèm chứng từ gốc). Trường hợp khoản tạm ứng sử dụng không hết so với số được duyệt thì
người nhận tạm ứng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn trả lại cho DN theo quy chế của
doanh nghiệp. Trường hợp giá trị thanh toán tạm ứng được duyệt lớn hơn số tiền đã nhận tạm
ứng thì DN có trách nhiệm chi bổ sung phần còn thiếu cho người tạm ứng.
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DOANH NGHIỆP VAY/MƯỢN TIỀN CÁ NHÂN/CÔNG 
TY MẸ KHÔNG TÍNH LÃI/ LÃI SUẤT 0%

- Điều 14 NĐ 126/2020/NĐ-CP:
” NNT bị cơ quan thuế ấn định số tiền
thuế phải nộp trong các trường hợp sau:
...
Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị
hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao
dịch thông thường trên thị trường”.
- Điểm b khoản 1 Điều 15 NĐ
126/2020/NĐ-CP:
” b.1) Đối với người nộp thuế là tổ chức
.... để thực hiện ấn định theo từng yếu tố.
b.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng,
nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
....”

- Khoản 1 Điều 2 NĐ 132/2020/NĐ-CP:
quy định đối tượng áp dụng“
1.Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người
nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp có phát sinh giao
dịch với các bên có quan hệ liên kết theo
quy định tại điều 5 Nghị định này”.
- Khoản 1 Điều 3 NĐ 132/2020/NĐ-CP:
quy định nguyên tắc áp dụng “
1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết
phải loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa
vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác
động để kê khai, xác định nghĩa vụ thuế
đối với các giao dịch liên kết tương
đương với các giao dịch độc lập có cùng
điều kiện”.

- Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC quy định: NNT là
cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy
định tại Điều 2 Luật Thuế TNCN, có thu nhập
chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế
TNCN.
- Điều 2 Luật thuế TNCN: Đối tượng nộp thuế
TNCN là cá nhân cư trú có TNCT quy định tại
Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài
lãnh thổ VN và cá nhân không cư trú có thu nhập
chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát
sinh trong lãnh thổ VN.
- Khoản 3 Điều 3 Luật thuế TNCN: TNCT TNCN
gồm các loại TN sau đây... Tiền lãi cho vay.
- Điều 12 Luật thuế TNCN:
1. TNCT từ ĐTV là tổng số các khoản thu nhập
từ ĐTV quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này
mà ĐTNT nhận được trong kỳ tính thuế.
2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu
tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu
nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối
tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

- Điều 49 Luật QLT 38/2019/QH1 quy
định Nguyên tắc ấn định thuế : “
1. Ấn định thuế phải dựa trên các
nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế theo quy
định của pháp luật về thuế, pháp luật
về hải quan.
2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền
thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố,
căn cứ tính thuế để xác định số tiền
thuế phải nộp”.
- Điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật QLT
38/2019/QH1 quy định NNT bị ấn
định thuế khi: “Mua, bán, trao đổi và
hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ
không theo giá trị giao dịch thông
thường trên thị trường”.

CV 40684/CT-TTHT NGÀY 16/6/2017 CTHN
Đối với hợp đồng vay vốn của cá nhân:
- Đối với các hợp đồng vay vốn với lãi suất 0% thì
không phát sinh nghĩa vụ thuế trong TH này.
- Đối với các hợp đồng vay vốn phát sinh khoản chi trả
lãi vay trả cho cá nhân thì:
+ Về thuế GTGT: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không
phải hoạt động kinh doanh thường xuyên của cá nhân
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;
+ Về thuế TNCN: Trước khi trả lãi vay cho cá nhân, DN
khấu trừ 5% trên thu nhập tính thuế TNCN.
+ Về thuế TNDN: Các khoản chi phí lãi vay của cá nhân
được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu
thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 40684
NĂM 2017 CỦA CT HN VAY CÁ NHÂN LS 0%
KHÔNG PHÁT SINH NGHĨA VỤ THUẾ.doc

CV 2521/CT-TTHT NGÀY 22/10/2018 CTLA
DN KÝ hợp đồng vay vốn với thành viên góp vốn là
CNNN lãi suất 0% thì không khấu trừ PIT .

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 2521-CT-TTHT 
CTLA  NGÀY 22-10-2018 DN VAY CÁ NHÂN NN LS 0% 

KHÔNG KHẤU TRỪ PIT.pdf

Web TCT (Hạch toán vay mượn tiền giám đốc có phải là 
giao dịch liên kết không? – Gonnapass)

Cá nhân cho Công ty mượn tiền
lãi suất 0% thì cá nhân đó sẽ bị
ấn định thuế TNCN

Công văn 1433/CTBDU-TTHT của Cục Thuế 
tỉnh Bình Dương về việc chính sách giao dịch 

liên kết (luatvietnam.vn) 

Nếu Công ty có mượn vốn của cá
nhân không tính lãi thì hoạt động
mượn vốn trên là việc thực hiện trao
đổi không theo giá giao dịch thông
thường trên thị trường nên cá nhân
thuộc diện bị ấn định thuế theo quy
định tại điểm đ khoản 1 Điều 50
Luật Quản lý thuế
số 38/2019/QH14.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB
33095-CCTGV-TTHT NGÀY 31-10-2023 CCT
GV DN VAY CÁ NHÂN LS 0% ẤN ĐỊNH PIT 

& TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ.pdf

Công ty có vay, mượn tiền của cá
nhân không tính lãi thì hoạt động
không theo giá giao dịch thông
thường trên thị trường thuộc diện bị
ấn định thuế theo quy định tại điểm
đ khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14 và các VB
hướng dẫn liên quan.
Chi phí lãi vay cá nhân được hạch
toán vào chi phí tính thuế TNDN
nếu đáp ứng quy định tại Đ. 4 TT
96/2015/TT-BTC; Điểm 1, khoản 2
Đ. 5 nđ 132/202//NĐ-CP.

Về nguyên tắc, CT tỉnh Long An trên cơ sở
hồ sơ thực tế và thu thập thông tin, tài liệu
liên quan, xác định bản chất giao dịch,
hoạt động SX, KD của NNT, dựa trên các
nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế theo quy
định của pháp luật về thuế để xử lý theo
đúng quy định.
Trường hợp của Công ty Cổ phần Nhựa
Stroman đang trong quá trình thanh tra
thuế theo nội dung nêu tại CV
5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023
của CT tỉnh Long An, do đó đề nghị CT
tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế,
pháp luật về thanh tra, pháp luật có liên
quan và tình hình thực tế thanh tra để xử
lý theo thẩm quyền.

Công văn 1147/TCT-DNNCN 2024 chính sách
thuế thu nhập cá nhân (thuvienphapluat.vn)

..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 4193-CTTPHCM-
TTHT NGÀY 25-04-2024 VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ 

VAY TIỀN CÁ NHÂN LS %.pdf

Việc ấn định thuế dựa theo nguyên tắc
quản lý thuế, căn cứ tính thuế,
phương pháp tính thuế theo quy định
của pháp luật về thuế, theo quy định
Điều 49 Luật QLT.
Trường hợp của Công ty có phát sinh
giao dịch mươn tiền của cổ đông là cá
nhân với lãi suất 0% (Công ty không trả
lãi tiền mượn), về nguyên tắc nếu qua
thanh, kiểm tra xác định các giao dịch
nêu trên không theo gía giao dịch thông
thường trên thị trường, không đúng với
bản chất kinh tế thì thuộc trường hợp ấn
định theo Điều 50 Luật Quản lý thuế
Điều 14 NĐ 126/2020/NĐ-CP.

..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 4729-CTTPHCM-TTHT
NGÀY 16-05-2024 VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ  VAY 

TIỀN CÔNG TY MẸ  LS %.pdf

Trường hợp của Công ty vay vốn
của Công ty mẹ ở nước ngoài
(không lãi suất) nếu có cơ sở các bên
hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ
không theo gía giao dịch thông
thường trên thị trường, Công ty và
Công ty mẹ ở nước ngoài bị ấn định
thuế, bị ấn định từng yếu tố liên
quan đến việc xác định tiền thuế
phải nộp đối với thu nhập lãi cho
vay vốn dưới mọi hình thức theo
quy định của luật QLT và VB quy
định, hướng dẫn thi hành.

Trường hợp DN ký hợp đồng vay vốn dài hạn
với công ty mẹ ở nước ngoài từ năm 2014,
Hợp đồng quy định số tiền gốc và lãi sẽ được
hoàn trả trong một lần sau 10 năm thì Công
ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế NT tại
VN đối với thu nhập từ lãi tiền vay theo quy
định.
Trường hợp Công ty mẹ xóa nợ khoản lãi tiền
vay, nếu DN không phát sinh thanh toán tiền
lãi vay cho Công ty mẹ thì DN không phải kê
khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty mẹ.
Khoản chi phí lãi tiền vay do DN trích trước
hàng năm tương ứng với phần lãi tiền vay
được xóa phải được hạch toán vào thu nhập
khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN
theo quy định.
Công văn 3602/TCT-CS 2024 về chính sách 

thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay 
(luatvietnam.vn)

VB 4815/TCT- CS NGÀY 
18/10/2016-TCT

(AD Đ.50 LUẬT QLT 
38/2019/QH11/Đ.24 LUẬT 

QLT 108/2025/QH15)

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB
40684  NĂM 2017 CỦA CT HN  VAY CÁ 
NHÂN LS 0% KHÔNG PHÁT SINH

NGHĨA VỤ THUẾ.doc

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI 
VAY\VB 4975  CỦA TCT ẤN ĐINH 

CHO VAY LS 0% VÀ TẠM ỨNG 
TIỀN.doc

Ghi chú: cho mượn tài sản phi tiền tệ ghi vào TK138, cho mượn tiền ghi vào TK 
1283 (TT200/2014/TT-BTC-TT99/2025/TT-BTC)/1288 (TT133)  - Cho vay

Công văn 3602/TCT-CS 2024 về
chính sách thuế nhà thầu đối với lãi

tiền vay (luatvietnam.vn)

..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 4193-CTTPHCM-
TTHT NGÀY 25-04-2024 VỀ ẤN ĐỊNH 
THUẾ VAY TIỀN CÁ NHÂN LS %.pdf

TRƯỜNG HỢP VAY TIỀN LS  0%



BĐS ĐT (KHÔNG PHÂN BIỆT TG)
LÃI:241                 217

SX TSDD (KHÔNG PHÂN BIỆT TG)
CP ĐI VAY KG PHẢI LÀ LÃI VAY:
627              154                155

KHÔNG VỐN HÓA  NHÀ THẦU XD

TT 200/2014/TT-BTC

SẢN XUẤT TSDD CK TRÊN 12 THÁNG 
LV: 627                154             155

VỐN HÓA  NHÀ THẦU XD TRƯỚC 2015 ???

CHÍ PHÍ ĐI VAY VỐN HÓA

LÃI VAY\VB 14811 CỦA TCT VỀ CL TS ĐÁNH GIÁ LẠI SÁP NHẬP & LÃI 
VAY TRƯỚC 2015, TỪ 2015, VAS  16.doc

(GIAI ĐOẠN SX - CK TRÊN 12 THÁNG) 
LV SX:627                   154                 155

CHU KỲ SX TRÊN 12
(GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG  
LVXD : 241               211 

CHÍ PHÍ ĐI VAY VỐN HÓA

LÃI VAY\VB 14811 CỦA TCT 
VỀ CL TS ĐÁNH GIÁ LẠI SÁP 

NHẬP & LÃI VAY TRƯỚC 2015, 
TỪ 2015, VAS  16.doc

LÃI VAY ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN SXKD: 635

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÌNH THÀNH 
TSCĐ (KHÔNG PHÂN BIỆT TG):
LV: 241                 211 

SẢN XUẤT TSDD CK TRÊN 12 THÁNG 
LV:627               154              155

VAS 16/TT 200/2014/TT-BTC

PL THUẾ: TN – LÃI VAY ĐẦU TƯ 
XD  ĐƯỢC BÙ TRỪ (TỪ 2014)

Tạm ngừng vốn hoá trong các giai đoạn 
mà quá trình đầu tư XD hoặc SX tài sản 

dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián 
đoạn đó là cần thiết.

CHÍ PHÍ ĐI VAY VỐN HÓA

Sai phạm: Không vốn
hóa/vốn hóa không đúng

KHOẢN 2 ĐIỀU 9 NĐ 218/2013/NĐ-CP

Các khoản chi không được trừ:
...
“e) Chi trả lãi tiền vay vốn
tương ứng với phần vốn điều lệ
còn thiếu, theo tiến độ góp vốn
ghi trong điều lệ của doanh
nghiệp; lãi tiền vay đã được ghi
nhận vào giá trị tài sản; lãi vay
vốn để triển khai thực hiện các
hợp đồng tìm kiếm thăm dò và
khai thác dầu khí.

- Chi phí lãi tiền vay được tính
vào chi phí hợp lý khi xác định
thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn
tại chuẩn mực kế toán số 16 “Chi
phí đi vay”.
..\PHÂN TÍCH BCTC\LỢI THẾ THƯƠNG MẠI\VB 14811 
CỦA TCT VỀ CL TS ĐÁNH GIÁ LẠI SÁP NHẬP & LÃI 
VAY TRƯỚC 2015, TỪ 2015, VAS  16.doc

- Trường hợp phát sinh chi phí
lãi vay do ký hợp đồng vay tiền
của các tổ chức tín dụng và của
các cá nhân nhưng chưa thanh
toán do chưa đến hạn thanh
toán thì được tính vào chi phí
được trừ tương ứng với năm
phát sinh CP lãi vay phải trả.
..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 3204  NĂM 2017 CỦA CT 
HCM LÃI VAY THEO NGUYÊN TẮC DỒN TÍCH.doc

CHÍ PHÍ ĐI VAYTÍNH THUẾ TNDNPHÁP LUẬT KẾ TOÁN
NGUYÊN TẮC CƠ SỞ DỒN TÍCH & QUY 

ĐỊNH VỐN HÓA CHI PHÍ LÃY VAY

PHÁP LUẬT 
VỀ THUẾ 

TNDN

PHÁP LUẬT 
VỀ GIAO 

DỊCH LIÊN 
KẾT

1) được tính vào CP được trừ đối với khoản chi trả lãi tiền vay của các hợp
đồng BT, BOT, BTO theo thực tế phát sinh trong kỳ. Trường hợp DN lựa chọn áp dụng PB CP lãi
vay của các hợp đồng BT, BOT, BTO theo doanh thu thì CP lãi vay trong kỳ của các hợp đồng BT,
BOT, BTO được XĐ theo công thức sau: CP lãi vay trong kỳ = (Tổng CP lãi vay theo PATC :
Tổng DT theo PATC) X DT thực hiện trong kỳ.
2) Trường hợp DN đã lựa ọ ụ ả ề thì việc áp dụng phương
pháp PB CP trả lãi tiền vay được áp dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án BT, BOT, BTO.
3) Phần CP trả lãi tiền vay theo thực tế phát sinh trong kỳ của các hợp đồng BT, BOT, BTO ượ
ứ ị ạ ể ượ ượ ừ
ể ế ế .

CÁC TÍNH THUẾ NTNN KINH DOANH TẢNG TMĐT, 
NỀN TẢNG SỐ (TỪ 12/03/2026)

VAT = (DT NET + CIT) X 10%
CIT = [(DT NET + VAT) : 95%] X 5%
CIT = {[(DT NET + [(DT NET + CIT) X 10%)] : 95%]} X 5%
CIT = {[(DT NET + [(10% DT NET + 10% CIT)] : 95%]} X 5%
CIT = {(DT NET: 95%) + (10% DT NET : 95%) + (10% CIT : 95%)} X 5%
CIT = {[(5% DT NET): 95%] + [(10% DT NET X 5%)] : 95%] + [(10% CIT X 5%) : 95%]}
CIT = {[(5% DT NET): 95%] + [(0,005 DT NET) : 95%] + [(0,005 CIT) : 95%]}
CIT = {(0,05263 DT NET)+ (0,005263 DT NET) + (0,005263 CIT)}
CIT - 0,005263 CIT = {(0,05263 DT NET)+ (0,005263 DT NET)}
CIT = 0,05789 DT NET: 0,99474
DT CIT = CIT : 5%
DT CIT = [(0,05789 X DT NET): 0,99474)] : 5%
DT CIT = (0,0582 X DT NET) : 5%
DT CIT = 1,1639 X DT NET

DT CIT = 1,1639 X DT NET
DT VAT= [DT NET : (1- 9,09% - 5%)] : (1+10%)

DT CIT= [DT NET : (1- 9,09% - 5%)]

SỐ TIỀN TT THUẾ GTGT THUẾ TNDN
SỐ 

TIỀN
GHI CHÚ TM DT

T.THUẾ
TS VAT TM DT

T.THUẾ
TS PIT

100,0
0

BAO GỒM VAT 
(10% - PPKT) &

CIT (5%)

SỐ TIỀN TT 
LÀ 100 :
(1+10%)

90,91 10% 9,09 SỐ TIỀN TT 
LÀ 100

100 5% 5,000

85,91 KHÔNG BAO
GỒM VAT (10% 
- PPKT) & CIT

(5%)

DT VAT =  SỐ 
TIỀN TT LÀ 
89,91 + CIT

LÀ 5

90,91 10% 9,09
DT CIT =

1,1639 X DT
NET

100 5% 5,000

100,0
0

KHÔNG BAO
GỒM VAT (10% 
- PPKT) & CIT

(5%)

[SỐ TIỀN TT 
LÀ 85,91 : (1-
9,09% - 5%)] :

(1+10%)

105,82 10% 10,58 [SỐ TIỀN TT 
LÀ 85,91 :
(1- 9,09% -

5%)]

116,4 5% 5,820

116,4
0

BAO GỒM VAT 
(10% - PPKT) &

CIT (5%)

SỐ TIỀN TT 
LÀ 116,4 :
(1+10%)

105,82 10% 10,58 SỐ TIỀN TT 
LÀ 116,4

116,4 5% 5,820

CÁC TÍNH THUẾ NTNN KINH DOANH TẢNG TMĐT, 
NỀN TẢNG SỐ (TỪ 12/03/2026)

VAT = (DT NET + CIT) X 10%
CIT = [(DT NET + VAT) : 95%] X 5%
CIT = {[(DT NET + [(DT NET + CIT) X 10%)] : 95%]} X 5%
CIT = {[(DT NET + [(10% DT NET + 10% CIT)] : 95%]} X 5%
CIT = {(DT NET: 95%) + (10% DT NET : 95%) + (10% CIT : 95%)} X 5%
CIT = {[(5% DT NET): 95%] + [(10% DT NET X 5%)] : 95%] + [(10% CIT X 5%) : 95%]}
CIT = {[(5% DT NET): 95%] + [(0,005 DT NET) : 95%] + [(0,005 CIT) : 95%]}
CIT = {(0,05263 DT NET)+ (0,005263 DT NET) + (0,005263 CIT)}
CIT - 0,005263 CIT = {(0,05263 DT NET)+ (0,005263 DT NET)}
CIT = 0,05789 DT NET: 0,99474
DT CIT = CIT : 5%
DT CIT = [(0,05789 X DT NET): 0,99474)] : 5%
DT CIT = (0,0582 X DT NET) : 5%

DT CIT = 1,1639 X DT NET
SỐ TIỀN TT THUẾ GTGT THUẾ TNDN

SỐ 
TIỀN

GHI CHÚ TM DT
T.THUẾ

TS VAT TM DT
T.THUẾ

TS PIT

100,00 BAO GỒM VAT 
(10% - PPKT) &

CIT (5%)

SỐ TIỀN TT LÀ 
100 : (1+10%)

90,91 10% 9,09 SỐ TIỀN TT 
LÀ 100

100 5% 5,00
0

85,91 KHÔNG BAO
GỒM VAT (10% -
PPKT) & CIT (5%)

DT VAT =  SỐ 
TIỀN TT LÀ 

89,91 + CIT LÀ 5

90,91 10% 9,09 DT CIT =
1,1639 X DT

NET

100 5% 5,00

SỐ TIỀN TT THUẾ GTGT
SỐ 

TIỀN
GHI CHÚ TM DT

T.THUẾ
TS VAT

100,00 BAO GỒM VAT (5%) & CIT 
(5%)

100 5% 5,00

90,00 KHÔNG BAO GỒM VAT (5%) 
& CIT (5%)

{SỐ TIỀN TT LÀ 90 + [(THUẾ TNDN 
= (90: [1- (5% + 5%)] X 5%)} : (1-5%)

100 5% 5,00

95,00
BAO GỒM VAT (5%) & 

KHÔNG BAO GỒM CIT (5%)

100 5% 5,00

95,00 KHÔNG BAO GỒM VAT (5%) 
&  BAO GỒM CIT (5%)

[(SỐ TIỀN TT LÀ 95): (1- (5%)] 100 5% 5,00

100,00 BAO GỒM VAT (3%) & CIT 
(5%)

100 3% 3,00

92,00 KHÔNG BAO GỒM  (3%) & 
CIT (5%)

{SỐ TIỀN TT LÀ 97 + [(THUẾ TNDN 
= (92: [1- (3% + 5%)] X 5%)} : (1-3%)

100 3% 3,01

100,00 BAO GỒM VAT (10% - PPKT)
& CIT (5%)

SỐ TIỀN TT LÀ 100  : (1+10%) 90,91 10% 9,09

85,91 KHÔNG BAO GỒM VAT 
(10% - PPKT) & CIT (5%)

DT VAT =  SỐ TIỀN TT LÀ 89,91 + 
CIT LÀ 5

90,91 10% 9,09

ĐIỂM 2.122 K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP

Phần thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại
điểm này không bao gồm:
- Phần thuế GTGT đầu ra của hàng biếu, hàng tặng không thu
tiền theo quy định của pháp luật về thuế GTGT phục vụ hoạt
động sản xuất, kinh doanh của DN;
- Phần thuế GTGT phải nộp phát sinh của hàng hóa, DV sử dụng
để tài trợ theo quy định tại tiết d5 điểm d khoản 1 Điều này;
- Phần thuế GTGT của hàng hóa, DV đầu vào có liên quan
trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của DN chưa được khấu
trừ hết nhưng không thuộc trường hợp hoàn thuế.
Số thuế GTGT đầu vào khi đã được tính vào CP được trừ thì
không được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra.

ĐIỂM 2.12 K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế GTGT
nộp theo phương pháp khấu trừ; thuế GTGT đầu vào của tài sản cố
định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ
theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT;
Thuế TNDN, trừ trường hợp DN nộp thay thuế TNDN của nhà thầu
nước ngoài mà theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ
nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không
bao gồm thuế TNDN;
Thuế TNDN mà DN VN phải nộp theo PLNN khi cung cấp DV hoặc hàng
hóa kèm DV ra nước ngoài mà doanh thu cung cấp DV hoặc hàng hóa kèm
DV bao gồm cả thuế TNDN (NĐ 320/2025/NĐ-CP: Bỏ ND dự thảo này);
Thuế TNCN, trừ trường hợp DN ký HĐLĐ quy định tiền lương, tiền công
trả cho NLĐ không bao gồm thuế TNCN; tiền chậm nộp theo quy định
pháp luật về quản lý thuế.

THUẾ GTGT - TNDN - TNCN                                      
(K.1 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15 & Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP)

THUẾ GTGT 
ĐÃ KHẤU 

TRỪ/HOÀN/XE 
Ô TÔ DƯỚI 9 
CHỔ NGỒI

THUẾ TNDN, 
TRỪ NTNN 

THỎA 
THUẬN NET

THUẾ TNCN, 
TRỪ HĐLĐ 

THỎA THUẬN 
NET

THUẾ GTGT 
HH BIẾU 

TẶNG, TÀI 
TRỢ ĐƯỢC 

TRỪ

THUẾ GTGT & 
TNCN NỘP 
THAY HKD 

KHOÁN         
(TỪ 2026: BỎ)

THUẾ GTGT 
KHÔNG 

THUỘC TH 
HOÀN ĐƯỢC 

TRỪ

..\KẾ TOÁN & THUẾ\THÔNG TƯ 99_2025_TT-BTC\HƯỚNG DẪN HẠCH 
TOÁN THUẾ NHÀ THẦU TT 99-2025-TT-BTC.docx

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\VB CQT\CV 4416_NIBI-QLDN3 NGÀY 
10-11-2025 THUẾ GTGT KHÔNG HOÀN TÍNH CP CT 25 BẰNG 0.pdf

THUẾ TNDN MÀ DN VN PHẢI NỘP THEO PL NN KHI CC DV HOẶC HH KÈM
DV RANNMÀ DT CCDV HOẶC HH KÈM DV BAO GỒM CẢ THUẾ TNDN ?

Từ 01/01/2026: Thuế TTĐB không được KT hoặc chưa được khấu trừ do không PS số thuế
TTĐB bán ra (bao gồm cả TH giải thể, phá sản), NNT được tính vào CP để tính thuế TNDN.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\KHAC\BAN TINH THUE NNTT.xls
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HỘ KINH DOANH CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

THUẾ GTGT
Thuế GTGT: DT (x) 5%
(Dịch vụ theo Đ. 12 Luật
thuế GTGT 48/2024/QH15).

THUẾ TNCN
Thuế TNCN được xác định bằng
phần DT vượt trên mức quy định tại
khoản 1 Đ.4 (HKD, CNKD cư trú có
HĐ SX, KD có mức DT ≤ 500
triệu/năm) X 5%.

a) HKD, CNKD có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên thì phải áp
dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.
Trường hợp HKD, CNKD có nhiều ĐĐKD thì sử dụng MST của HKD,
CNKD cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ địa chỉ của từng địa điểm
kinh doanh trên hóa đơn.
b) HKD, CNKD có doanh thu hằng năm trên 01 tỷ đồng và dưới 01 tỷ
đồng không bắt buộc sử dụng HĐĐT. Trường hợp HKD, CNKD không
đăng ký sử dụng HĐĐT, có nhu cầu SD HĐĐT thì thực hiện khai và nộp
thuế trước khi được CQT cấp HĐĐT có mã của CQT theo từng lần PS.

CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN & THỎA THUẬN 
KHAI - NỘP THUẾ THAY

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ vào HĐ thuê tài sản giữa bên
cho thuê là cá nhân và bên đi thuê là DN thì cá nhân cho thuê thuộc đối
tượng phải nộp thuế GTGT và TNCN từ hoạt động cho thuê tài sản
theo quy định. Do DN tính thuế GTGT và DT tính thuế TNCN là DT đã
bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) vì vậy trong trường hợp
HĐ quy định giá cho thuê chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN thì cơ
quan thuế xác định lại doanh thu GTGT và doanh thu tính thuế
TNCN(=) DT chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia
cho (:) 0.9. CQT căn cứ trên HSKT đối với hoạt động cho thuê tài sản
của cá nhân để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định nêu trên, đồng thời
thu đủ số thuế phải nộp (gồm thuế GTGT và thuế TNCN) đối với hoạt
động cho thuê tài sản. Việc bên cho thuê hay bên đi thuê có trách
nhiệm nộp tờ khai và nộp thuế sẽ do 02 bên tự thỏa thuận trong hợp
đồng theo pháp luật dân sự.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\TNCN\VB 1368-TCT-DNNCN NGÀY 03-

04-2024 VỀ THUẾ CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN .docx 11
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CÁ NHÂN KINH DOANH MỨC DOANH THU TỪ 100 
TRIỆU/NĂM TRỞ XUỐNG (TỪ 01/01/2026: 200 TRIỆU)

KHÔNG PHẢI NỘP 
LỆ PHÍ MÔN BÀI 

THUẾ GTGT & 
THUẾ TNCN

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TT 40/2021/TT-BTC
DT cá nhân cư trú có HĐ SX, KD HH, DV thuộc tất cả các LV, NN theo quy định của
PL, bao gồm cả một số trường hợp sau: (1) CN hành nghề độc lập trong những LV, NN
được cấp GP hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của PL; HĐ ĐL bán đúng giá đối
với ĐLXS, ĐLBH, ĐL BH ĐC đa cấp; HT KD với tổ chức; SX, KD trong LV NN
không đáp ứng ĐK miễn thuế theo quy định của PL về thuế GTGT, thuế TNCN;
HĐ TMĐT; (2) HKD, CNKD tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong KKT cửa khẩu
trên lãnh thổ VN; (3) Cá nhân cho thuê tài sản; (4) CN chuyển nhượng tên miền
internet quốc gia VN “.vn”; (5) CN là chủ thầu XD TN.

KHAI THUẾ CHO 
THUÊ TÀI SẢN

PHẢI KHAI THUẾ 
KHOẢN 2 ĐIỀU 4 & KHOẢN 1 ĐIỀU 10 NĐ 126/2020/NĐ-CP (TT 40/2021/TT-
BTC:HKD, CN CÓ TRÁCH NHIỆM KHAI THUẾ… KHÔNG PHẢI NỘP HSKT.
ỨNG DỤNG & MẪU TK 01/TTS: CỘT 13): CN THUỘC DIỆN PHẢI NỘP THUẾ.

Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có phải kê khai thuế? (baochinhphu.vn)

..\..\CHUYÊN ĐỀ KHAI THUẾ & XP VPHC\VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
LUẬT QLT SỐ 38 & NĐ\HỘ KINH DOANH\VB 4776-CTĐL-TTHT CT
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KHÔNG PHẢI KHAI THUẾ 
KHOẢN 3 Đ.7 (DT TỪ 100 TRIỆU ĐỒNG /NĂM TRỞ XUỐNG) & KHOẢN
1 Đ.10 NĐ 126/2020/NĐ-CP (HKD KHÔNG PHẢI NỘP HSK LPMB):
KHÔNG PHẢI NỘP HSKT.
KHOẢN 25 ĐIỀU 4 TT 219/2013/TT-BTC (HKD DT TỪ 100 TRIỆU ĐỒNG
/NĂM TRỞ XUỐNG THUỘC ĐT KCT GTGT)); K. 3 ĐIỀU 1 TT
100/2020/TT-BTC SỬA ĐỔI ĐIỂM c KHOẢN 1 ĐIỀU 9 TT 40/2021/TT-
BTC (KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT – TNCN); KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NĐ
139/2016/NĐ (MIỂN LPMB): THUỘC ĐT KCT GTGT & KHÔNG NỘP
HSKT GTGT, MIỂN THUẾ LPMB, KHÔNG NỘP THUẾ GTGT-TNCN.

KHÔNG PHẢI KHAI THUẾ 
Hỏi đáp CSTC (mof.gov.vn): Thực hiện theo TT 40/2021/TT-BTC
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ĐĂNG KÝ THUẾ
KHOẢN 2 ĐIỀU 32 LUẬT QLT 38/2019/QH14: 

NNT ĐKT trực tiếp với CQT thì thời hạn ĐKT là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:
c) Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân
theo hợp đồng, văn bản HTKD;
đ) Phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN;
g) Phát sinh nghĩa vụ khác với NSNN.

Trường hợp DN có phát sinh thuê TS (gồm: thuê xe và thuê nhà làm điểm giao dịch bảo
hiểm) của cá nhân, chi phí thuê TS không quá 100.000.000 đồng/năm, thì chứng từ để
hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là HĐ thuê TS và chứng từ trả tiền thuê
tài sản. Nếu trong HĐ thuê TS đơn vị ghi là "Cá nhân cho thuê thực hiện kê khai, nộp
thuế" thì không cần yêu cầu cá nhân đó kê khai đăng ký thuế.
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Khoản 2 Điều 4 TT 40/2021/TT-BTC quy định nguyên tắc
tính thuế: “2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có
doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm
dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường
hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế
TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế
TNCN Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm
khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế
đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính
xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.”
- Khoản 3 Điều 1 TT 100/2021/TT-BTC sửa đổi điểm c
Khoản 1 Điều 9 TT 40/2021/TT-BTC :“c) Cá nhân chỉ có
hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không
trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu
đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế
GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê
trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh
thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp
thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm
dương lịch.” ”

Cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản
xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu
đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp
thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy
định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Đối
với trường hợp cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê
tài sản, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu
đồng/năm trở xuống (Từ 01/01/2026: 200 triệu đồng)
thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không
phải nộp thuế TNCN theo quy định tại Khoản 3 Điều
1 TT 100/2021/TT-BTC .
Cá nhân cho thuê tài sản có trách nhiệm khai thuế
chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế
đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy
định tại Khoản 2 Điều 4 TT 40/2021/TT-BTC .

Công văn 83830/CTHN-TTHT 2023 nghĩa vụ nộp thuế cho thuê nhà Hà 
Nội (thuvienphapluat.vn)

THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN, TIỀN ĐIỆN - NƯỚC 
CHỦ SỞ HỮU LÀ CÁ NHÂN

THUÊ TÀI SẢN 
CỦA CÁ NHÂN 

KHOẢN 2.5 ĐIỀU 4 TT 96 /2015/TT-BTC 
HĐ thuê TS (trước 01/7/2015 HĐ trên 6 tháng phải công
chứng/chứng thực) và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

(1) HÓA ĐƠN ĐIỆN - NƯỚC & HỢP ĐỒNG 
THUÊ TÀI SẢN (TRƯỜNG HỢP THANH 

TOÁN TRỰC TIẾP CHO NHÀ CUNG CẤP)
(2) CHỨNG TỪ THANH TOÁN VỚI BÊN 

CHO THUẾ & HĐ THUÊ TS (TRƯỜNG HỢP 
THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI 

CHO THUẾ

Trường hợp HĐ thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê TS
chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) và DN nộp
thuế thay cho cá nhân thì được tính vào CP được trừ tổng
số tiền thuê TS bao gồm cả phần thuế nộp thay cho CN
(UQ theo BLDS với hình thức ghi trong HĐ) .

KHOẢN 2.15 ĐIỀU 4 TT 96 /2015/TT-BTC 

CP điện - nước phải phù
hợp với số lượng điện,
nước thực tế tiêu thụ và
có chứng từ theo quy
định.

K.23 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
a) Trường hợp DN thuê ĐĐ SX, KD trực tiếp TT
tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước
không có các hoá đơn TT tiền điện, nước và hợp
đồng thuê ĐĐ SX, KD;
b) Trường hợp DN thuê ĐĐ SX, KD TT tiền
điện, nước với chủ sở hữu cho thuê ĐĐ SX, KD
không có chứng từ TT tiền điện, nước đối với
người cho thuê ĐĐ SX, KD phù hợp với số
lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng
thuê ĐĐ SXKD.

ĐIỂM c K.1 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP:
BẢNG KÊ 02/TNDN

Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ
kinh doanh (không bao gồm các trường
hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới
ngưỡng DT.

K.5 Đ.8 NĐ 68/2026/NĐ-CP
a) HKD, CNKD có DT tính thuế GTGT hằng năm từ 01 tỷ đồng trở lên thì phải
AD HĐĐT có mã, HĐĐT MTT theo quy định tại K. 8 Đ. 1 NĐ 70/2025/NĐ-CP .
b) HKD, CNKD có DT tính thuế GTGT năm trên 01 tỷ đồng và dưới 01 tỷ đồng
không BB SD HĐĐT….. Trường hợp HKD, CNKD không ĐK SD HĐĐT, có nhu
cầu SD HĐĐT thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được CQT cấp HĐĐT có
mã theo từng lần PS giao dịch bán HH, cung cấp DV;
c) HKD, CNKD mới ra KD tại Đ.9 NĐ này hoặc HKD, CNKD có DT tính thuế
GTGT năm trước chưa đến 01 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có DT tính thuế
GTGT từ 01 tỷ đồng trở lên thì phải AD HĐĐT. HKD, CNKD ĐK SD HĐĐT
trong TG 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có DT tính thuế
GTGT LK từ 01 tỷ đồng trở lên.

TT 20/2026/TT-BTC
Đối với trường hợp DN thuê TS của cá nhân thì HS để XĐ chi phí được
trừ là HĐ thuê TS & chứng từ trả tiền thuê. Trường hợp DN thuê TS của
cá nhân mà tại HĐ thuê TS có thỏa thuận tiền thuê TS chưa bao gồm
thuế (thuế GTGT, TNCN) và DN phải nộp thuế thay cho cá nhân theo
quy định của pháp luật về QLT thì DN được tính vào chi phí được
trừ cả phần thuế nộp thay cho CN đó nếu có chứng từ nộp thuế.
HS của khoản chi được tính vào CP được trừ quy định tại Điều này là
bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của
DN hoặc chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật.
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PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬA CHỮA VĂN PHÒNG & 
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC HẠN

- Trường hợp Công ty thuê
VP kinh doanh, theo thỏa
thuận Công ty có trách nhiệm
thi công, xây dựng sửa chữa
VP thì phân bổ không quá 3
năm.
Trường hợp chấm dứt HĐ
trước thời hạn, CP chưa phân
bổ hết thì được tính vào CP
được trừ.

- Trường hợp chấm dứt HĐ
trước thời hạn phải khôi
phục lại hiện trạng thì CP
thực tế phát sinh được tính
vào CP được trừ.
- Trường hợp chấm dứt HĐ
trước thời hạn bị phạt HĐ
thì được tính vào CP được
trừ.

PHÁP LUẬT THUẾ
Phân bổ dần vào chi phí
hoạt động sản xuất kinh
doanh trong kỳ nhưng tối
đa không quá 3 năm
(2012- 2013: 2 năm).

PHÁP LUẬT KẾ TOÁN
Định kỳ phân bổ theo tiêu
thức hợp lý (căn cứ là thời
gian sử dụng hoặc khối
lượng sản phẩm, DV mà công
cụ, dụng cụ, bao bì luân
chuyển tham gia vào hoạt
động SXKD trong từng kỳ kế
toán Nợ TK 623, 627, 641,
642,.../Có TK 242) - Điều 47
TT 200/2014/TT-BTC.

SAI PHẠM
- Xác định sai tiêu chí về công cụ, dụng cụ.
- Công cụ, dụng cụ hư hỏng khi phân bổ chưa hết thời
gian.
- PB thời gian dài hơn/ngắn hơn quy định của PL về
thuế.
- Hạch toán sai CCDC tồn kho và đã sử dụng.
- Nhầm lẫn phân bổ 03 lần & 03 năm (36 tháng).

PHÂN BỔ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

PHÁP LUẬT 
THUẾ TNDN VỀ 
CHI PHÍ ĐƯỢC 
TRỪ: PHÂN BỔ 
KHÔNG QUÁ 3 

NĂM

Trường hợp công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào chi phí SXKD tối
đa không quá 3 năm, tức có thể tính vào 1 năm hoặc 2 hoặc 3 năm
vào CPSXKD trong kỳ.
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TT 200/2014/TT-BTC & 
VAS 02 - 04: 

TÍNH 01 LẦN (GIÁ TRỊ 
NHỎ); PB NHIỀU KỲ 
KHÔNG QUÁ 3 NĂM

(căn cứ thời gian sử dụng hoặc khối lượng 
sản phẩm, DV mà công cụ, dụng cụ, bao bì 
luân chuyển tham gia vào hoạt động SX, 

KD trong từng kỳ kế toán).

3 NĂM HAY 
36 THÁNG

https://mof.gov.vn › 
detail

..\..\CHUYÊN ĐỀ\KẾ TOÁN & 
THUẾ\MẪU SỔ - CHÚNG TỪ -

KẾ TOÁN - BCTC\MẪU SỔ 
PHÂN BỔ & THEO DÕI TSCĐ 

- CCDC TẠI NƠI SỬ DỤNG  
TT 200-2014-TT-BTC.doc

CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ (TK 242)
(TT 99/2025/TT-BTC & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN) 

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ liên
quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế
toán, trừ trường hợp DN thuê TS có nghĩa vụ phải
sửa chữa, bảo dưỡng, khôi phục để đưa TS về
trạng thái như ban đầu.

2 Về thời gian phân bổ các chi phí chờ phân bổ tùy
theo tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa
chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho phù
hợp. (ví dụ thời gian phân bổ CCDC, thời gian sửa
chữa định kỳ TSCĐ)

3 Khi trình bày BCTC thì tách riêng chi phí chờ
phân bổ ngắn hạn và dài hạn và không tái phân
loại từ chi phí chờ phân bổ dài hạn sang ngắn
hạn

- Lãi bán/mua trả chậm trả góp TS: Ghi nhận Nợ TK 131- Có
TK 511 & Có TK 331- Nợ TK 156 theo giá trả ngay. Định kỳ, ghi
nhận Nợ TK 131- Có TK 515 & Có TK 131- Nợ TK 635 (không
ghi nhận trước lãi chậm trả vào Nợ TK 131 - Có TK 3387 & Có
TK 331- Nợ TK 242).
- CP lãi đi vay trả trước: Ghi nhận Có TK 341- Nợ TK 112: theo
nợ gốc (không bao gồm lãi trả trước), Định kỳ. ghi nhận Có TK
3387- Nợ TK 635 (không ghi nhận trước tiền lãi vào Có TK 341-
Nợ TK 242).
- Lãi trái phiếu trả ngay khi phát hành: Ghi nhận Nợ các TK
111, 112 ,... (tổng số tiền thực thu)/Có TK 3431- Trái phiếu thường
(không ghi Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền thực thu), Nợ TK 242/ Có
TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu). Định kỳ, PB lãi trái phiếu và chiết khấu
trái phiếu vào chi phí SXKD trong kỳ hoặc vốn hóa, ghi: Nợ các TK 635,
627, 241/Có TK 3431 (số lãi trái phiếu phải trả trong kỳ theo lãi suất danh
nghĩa và số PB chiết khấu trái phiếu từng kỳ). TT trái phiếu khi đáo hạn,

1.Sửa đổi, bổ sung về nội dung chi phí chờ phân bổ:
- Bỏ các chi phí thành lập DN, CP QC (Trừ QC nhiều kỳ),

CP phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động; CP trong
giai đoạn nghiên cứu , chi phí trong giai đoạn triển khai
không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình; Lợi thế
kinh doanh khi cổ phần hóa DNNN; Lãi mua trả chậm
trả góp TS; CP lãi đi vay trả trước hoặc lãi trái phiếu trả
ngay khi phát hành .

- Sửa đổi một số khoản: LTTM phát sinh từ việc HNKD
không hình thành công ty mẹ - công ty con (mua TS
thuần), trừ trường hợp HNKD dưới sự kiểm soát
chung; Các khoản CP chờ phân bổ khác không thỏa mãn
điều kiện là TSCĐ, như các chi phí khác phát sinh liên quan
đến nhiều kỳ, tiền đọc tài liệu khai thác tài nguyên,
khoáng sản,…

TT 99/2025/TT-BTC
Bỏ c á c chi phí thành lập DN, CP QC
(Trừ QC nhiều kỳ ), CP phát sinh
trong giai đoạn trước hoạt động ;
CP trong giai đoạn nghiên cứu , chi
phí t rong giai đoạn triển khai không
đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô
hình; Lợi thế kinh doanh khi c ổ
phần hóa DNNN; Lãi mua trả chậm
trả góp TS ; CP lãi đi vay trả trước
hoặc lãi trái phiếu trả ng ay khi phát
hành .
Về thời gian phân bổ c ác chi phí
chờ phân bổ t ùy theo tính chất ,
mức độ từng loại chi phí để lựa chọn
phương pháp và tiêu thức phân bổ
cho phù hợp . (ví dụ thời gian phân
bổ CCDC, thời gian sửa chữa định kỳ
TSCĐ).

Đ.17 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Đối với DN KD BĐS có thu tiền ứng
trước của KH theo tiến độ và kê khai
tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên DT thu
được tiền, DT này chưa phải tính vào
doanh thu tính thuế thu nhập DN
trong năm đồng thời có phát sinh chi
phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,
hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào
bán vào năm PSDT thu tiền theo
tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí
này vào năm PS CP. Các khoản chi
phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,
hoa hồng môi giới này được tính vào
CP được trừ tại năm đầu tiên bàn giao
BĐS, PS DT tính thuế thu nhập DN

K.15 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
b) Trường hợp DN có chi các khoản chi phí để có
các TS không thuộc TSCĐ như: Chi về mua và sử
dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép
chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi
thế kinh doanh, QSD thương hiệu... thì các khoản
chi này được phân bổ dần vào CPKD nhưng tối đa
không quá 03 năm (bao gồm CC, DC, bao bì LC).
c) Trường hợp DN có góp vốn bằng giá trị lợi thế
kinh doanh, giá trị QSD thương hiệu thì giá trị lợi
thế kinh doanh, giá trị QSD thương hiệu góp vốn
không tính vào chi phí được trừ.

K.2 Đ.9 NĐ 320/2025/NĐ-CP
i5) Chi phí thành lập DN hoặc chi nhánh, đơn vị
phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của DN, chi phí
khôi phục sau khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh
(không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để
hình thành TS cố định); chi phí hoàn trả lại hiện
trạng theo hợp đồng trước khi chấm dứt hoạt động
SX, KD của DN hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh,
đơn vị phụ thuộc, DĐKD của DN (CP được trừ).



CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (TK 413)
(TT 99/2025/TT-BTC & PHÁP LUẬT THUẾ TNDN) 

5 Bổ sung thêm quy định DN không thự c hiện đánh giá lại đối với một
phần hoặc toàn bộ giá trị nợ phải thu có g ố c ngoạ i tệ đã được trích lập dự
phòng nợ phải thu khó đòi

6 Cuối k ỳ kế toán, c á c khoản mục tiền tệ c ó g ố c ngoại tệ phải đánh giá lại
theo TG MBCKTB c ủ a NHTM nơi DN TX có giao dịch hoặc nơi DN mở
tài khoản tiền gửi không k ỳ hạn ( c á c khoản tiền gửi không kỳ hạn b ằ n g
ngoạ i tệ).

- Chênh lệch t ỷ giá do đánh giá lại phản ánh vào DTTC (nếu lãi) hoặc
CPTC (nếu lỗ) nhưng trên BCKQKD được trình b à y theo số thuần ( tổng
số lãi - t ổ n g số lỗ).

- Lưu ý về DN không đư ợc vốn hóa c á c khoản chênh l ệch t ỷ giá
hối đoái vào giá trị TS dở dang.

- Bổ sung hướng dẫn xá c định CLTG để đánh giá lại khi DN sử
d ụ n g t ỷ giá giao dịch thự c tế để hạch toán c á c giao dịch
b ằ ng ngoạ i tệ:

CLTG do ĐGL = S ố dư nguyê n t ệ x (TG MB CK trung bình – TG bình quân GQ)

7- DN phải thuy ết minh chi tiế t và rõ ràng về t ỷ giá hối đoái áp d ụ n g để
đánh giá lại c á c khoản mục tiền tệ c ó g ố c ngoại tệ cuối k ỳ trên
TMBCTC và phải đảm bảo nguyên t ắ c nhất quán.

1 Tỷ giá gh i sổ: DN được lựa chọn áp d ụ n g t ỷ giá ghi sổ thực tế đ ích danh
và t ỷ giá ghi sổ BQGQ (tại thời điểm cuối k ỳ hoặc từ ng thời điểm
thanh toán) t ù y theo đ ặ c điểm và y êu cầu quản lý c á c khoản mục tiền
tệ có g ố c ngoại tệ.

2 Tỷ giá giao dịch thực tế là TG MBCKTB của NHTM nơi DN TX có giao
dịch hoặc t ỷ giá x ấ p xỉ với TG MBCKTB đó tại ngày giao dịch (được xác
định hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng). Tỷ giá x ấ p xỉ phải
đảm bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so với TG MBCKTB tại
ngà y g iao dịch.

3 Nguyên t ắ c áp dụng t ỷ giá giao dịch th ực tế hoặc t ỷ giá ghi sổ để hạch
toán c á c khoản tiền , nợ phải thu, nợ phải trả bằng ngoại tệ . Lưu ý về
c á c khoản người mua trả trước , trả trước người bán bằng ngoạ i tệ.

4 Về sử dụng t ỷ giá chéo: Bổ sung thêm hướng dẫn DN được lựa chọn một
loại tiền tệ t rung gian để quy đổi sa ng đơn vị t iền tệ trong kế toán của DN
đối với trường hợp NHTM nơi DN TX có giao dịch không côn g bố t ỷ giá
của loại ngoạ i tệ mà DN phá t sinh nhưng phải áp dụng nhấ t quán và phải
trình bày trên TMBCTC về căn cứ lựa chọn loại tiền tệ trung gian đó và
c á c h thức quy đổi sang đơn vị tiền tệ t rong kế toán của DN.

TT 99/2025/TT-BTC
- TG GD T T là TG MB CKTB
củ a NHTM nơi DN TX có giao
d ịch hoặc TGXX với TG M B
CKTB đó tại ngày giao dịch (được
xá c định hàng ngày / tuần / tháng).
TGXX phải đảm bảo chênh lệch
không vượt quá +/-1% so với TG
MB CKTB tại ngày giao dịch.
- Trường hợp các khoản nợ phải trả có
PS giao dịch trả trước tiền thì bên Nợ
TK nợ phải trả áp dụng TG giao dịch
thực tế tại thời điểm trả trước tiền và
khi nhận được HH, DV,... thì bên Có
các TK nợ phải trả tương ứng với các
khoản NT đã trả trước được áp dụng
TG giao dịch thực tế tại thời điểm trả
tiền trước.

Đ.4 TT 80/2021/TT-BTC
Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng
ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao
dịch thực tế
1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế
bằng ngoại tệ tự do chuyển :
…
d) Hoạt động kinh doanh thương mại
điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng
số và các dịch vụ khác của nhà cung
cấp ở nước ngoài không có cơ sở
thường trú tại Việt Nam:
Khai và nộp vào ngân sách nhà nước
bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.
2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực
hiện theo quy định pháp luật về kế
toán.

TT 99/2025/TT-BTC
- Cuối k ỳ kế toán, c á c khoản mục
tiền tệ c ó g ố c ngoại tệ phải đánh
giá lại theo T G M B CKTB của
NHTM nơi DN TX có giao d ịch
hoặc nơi DN mở TK tiền gửi không
k ỳ hạn ( c á c khoản tiền gửi không
kỳ hạn b ằ ng ngoại tệ).Chênh lệch
t ỷ giá do đánh giá lại phản ánh vào
DTTC (nếu lãi) hoặc CPTC (nếu
lỗ) nhưng trên BCKQKD được trình
b à y theo số thuần
- TG ghi sổ: DN được lựa chọn áp
d ụ ng TG ghi sổ thực tế đích danh
và TG ghi sổ BQGQ (tại thời điểm
cuố i k ỳ hoặc từng thời điểm thanh
toán ) t ùy theo đặc điểm và y êu
cầu quản lý c á c khoản mục tiền tệ
có g ố c ngoại tệ.

NĐ 320/2025/NĐ-CP
- Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại các khoản mục tiền
tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế
bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại số dư cuối năm là
không phải là nợ phải trả không tính
thu nhập chịu thuế/ CP không
được trừ.
- Đối với khoản nợ phải thu, khoản
cho vay, tiền mặt, tiền gửi, tiền
đang chuyển có gốc ngoại tệ phát
sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối
đoái được tính vào chi phí được trừ là
khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời
điểm phát sinh với tỷ giá tại thời
điểm ghi nhận ban đầu.

11
4

PHÁP LUẬT KẾ TOÁN PHÁP LUẬT THUẾ TNDN

Trường hợp trong kỳ quyết toán niên độ tài chính năm
2022, Công ty có phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối
đoái do đánh giá lại số dư cuối năm đối với các khoản mục
tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu
có gốc ngoại tệ thì khoản chi phí này không được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Vì vậy Công ty không
được kê khai vào chỉ tiêu B12 (các khoản điều chỉnh giảm
lợi nhuận trước thuế khác) trên tờ khai quyết toán thuế
TNDN năm 2023.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ
2024\TNDN\VB 1290-CTCTH-TTHT NGÀY 04-03-2024
CT CT VỀ CLTG.docx

TG THỜI ĐIỂM PHÁT SINH – TG GHI NHẬN BAN ĐẦU ???

VAS 10

TT 99/2025/TT-
BTC

HT trực tiếp từ vào TK 635 (lỗ),
TK 515 (lãi) {không qua TK
413 - (BCTC: bù trừ)}, CLTG
GĐ trước động: không thực hiện
kết chuyển thông qua TK 242,
TK 3387 (CIT: từng thời kỳ)

Trường hợp trong năm 2022, DN có phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại số dư cuối năm đối với các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang
chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ nhưng chưa được ghi nhận vào chi
phí khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2022 do chưa thực hiện thì khoản lỗ
chênh lệch tỷ giá này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của
kỳ tính thuế năm 2022.
Về nguyên tắc đến kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2023, các khoản mục tiền mặt,
tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá
lại ở cuối năm 2022 (năm trước) nếu đã được thực hiện thì khoản lỗ chênh lệch
tỷ giá đã ghi nhận vào chỉ tiêu B7 năm 2022 thì được ghi vào chỉ tiêu B12 trên tờ
khai quyết toán thuế TNDN năm 2023. Việc xác định số tiền cụ thể để ghi vào chỉ
tiêu B12 năm 2023, do DN tự xác định theo quy định của chính sách liên quan về
xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái hiện hành và phụ thuộc vào các khoản mục
tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được
đánh giá lại ở cuối năm 2022 đã được thực hiện hoàn toàn hay chưa thực hiện
hoàn toàn (CV này thay thế cho công văn số 1290/CTCTH-TTHT).

Công văn 1848/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ xử lý 
chênh lệch tỷ giá gốc ngoại tệ (luatvietnam.vn) 

- Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền
tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại số dư cuối năm là không phải là nợ phải trả không tính
thu nhập chịu thuế/ CP không được trừ.
- Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát
sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được
trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ
hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản
nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu.
- Trong giai đoạn ĐTXD để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập,
chưa đi vào hoạt động, CLTG hối đoái phát sinh khi thanh toán các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện ĐTXD và chênh lệch tỷ
giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả được phản
ánh lũy kế, riêng biệt trên BCĐKT. Khi TSCĐ hoàn thành đưa vào sử
dụng thì được phân bổ dần vào DT tài chính hoặc CP tài chính không
quá 5 năm.

..\..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & THỰC TẾ\HS CHÊNH 
LỆCH TỶ GIÁ\HỒ SƠ MẪU CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ.xls

..\..\..\HS THANH KIỂM TRA MẪU & 
THỰC TẾ\HS CHÊNH LỆCH TỶ 

GIÁ\BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH TỶ 
GIÁ THỰC HIỆN   .xlsx

NĐ 320/2025/NĐ-CP
- Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính
thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá
lại số dư cuối năm là không phải là nợ phải trả không
tính thu nhập chịu thuế/ CP không được trừ.
- Đối với khoản nợ phải thu, khoản cho vay, tiền
mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ phát
sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính
vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá
tại thời điểm phát sinh với tỷ giá tại thời điểm ghi
nhận ban đầu.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP DN\TY GIA\CHUYÊN 
ĐỀ TỶ GIÁ VÀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ.pptx

CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

PHÁP LUẬT KẾ TOÁN 
(TK 241-211)

PHÁP LUẬT THUẾ THU 
NHẬP DOANH NGHIỆP

KHOẢN 2.31 ĐIỀU 4 TT 78/2014/TT-BTC 
Chi về đầu tư XDCB trong giai đoạn ĐT để

hình thành TSCĐ.
- Khi bắt đầu hoạt động SXKD, DN chưa PS
DT nhưng có PS các khoản chi thường xuyên
để duy trì hoạt động SXKD của DN (không
phải là các khoản chi ĐTXD để hình thành
TSCĐ) mà các khoản chi này đáp ứng các ĐK
theo quy định thì khoản chi này được tính vào
chi phí được trừ.
- Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN có
phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi
này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp
trong giai đoạn ĐT XDCB, DN phát sinh cả
khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi
thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền
vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần
chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

- Trong giai đoạn ĐTXDCB trước khi bắt đầu hoạt
động SXKD, CSKD có phát sinh các khoản chi phí
thường xuyên (không phải là các khoản chi ĐTXBCB
trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ) mà các khoản
chi này đáp ứng các điều kiện CP được trừ theo quy định
thì được xác định là khoản CP để xác định KQKD
trong kỳ và CP được trừ. Trường hợp KQKD trong kỳ
của CSKD bị lỗ thì được chuyển lỗ theo quy định (TÀI
KHOẢN 241 & 242\VB 22_BTC-TCT_NGÀY 01.01.2011 CỦA BTC
VỀ CPSXKD GIAI ĐOẠN ĐTXDCB.doc)
- Trường hợp trong giai đoạn ĐT để hình thành
TSCĐ, chưa phát sinh doanh thu, DN có phát sinh CP
QLC (không phải là các khoản chi phí ĐT XDCB
trong giai đoạn ĐTđể hình thành TSCĐ) mà các
khoản chi này đáp ứng các ĐK theo quy định thì tính
vào CP được trừ (TÀI KHOẢN 241 & 242\VB 1419_TCT-CS_
NGÀY 17.4.2017 CỦA TCT VỀ CPSXKD GIAI ĐOẠN
ĐTXDCB.doc)

CHI PHÍ 
KHÔNG 

ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
o) Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn
đầu tư để hình thành tài sản cố định; chi liên quan
trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của
DN.

K.18 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Chi về đầu tư XDCB trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ.
a) Khi bắt đầu hoạt động SXKD, DN chưa phát sinh DT nhưng có phát sinh các
khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động SXKD của DN (không phải là các
khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ) mà các khoản chi này đáp ứng các
điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào CP được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế; b) Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN có phát sinh khoản
chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai
đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, DN phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ
lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau
khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.



LÃI VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (BAO GỒM MMTB)

- Đoạn 07, 08 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16- Chi phí đi vay (VAS 16)
quy định doanh nghiệp chỉ được vốn hóa chi phí đi vay liên quan trực tiếp
đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang. Trong đó tài sản
dở dang là những tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài
sản đang trong quá trình sản xuất cần một thời gian đủ dài (trên 12
tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.
Điểm d1 khoản 1 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:
- d1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm, bao gồm: Giá mua ... và các
chi phí liên quan trực tiếp để việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử
dụng như chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu,
chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do
chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác. CPLV
phát sinh khi mua sắm TSCĐ đã hoàn thiện (TSCĐ sử dụng được ngay mà
không cần qua quá trình đầu tư xây dựng) không được vốn hóa vào
NGTSCĐ”.

Kính gửi Bộ Tài Chính! Công ty chúng tôi đã gửi câu hỏi liên quan đến
vốn hóa chi phí lãi vay (mã câu hỏi: 260521-13) và nhận được câu trả
lời từ Quý Cơ quan ngày 25/6/2021. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng câu
trả lời này đang không nhất quán ...
- Công ty chúng tôi hiểu rằng trường hợp của chúng tôi đang đúng như
các công văn hướng dẫn trong đó các máy móc thiết bị mua về
KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY phải trả qua quá trình lắp
đặt chạy thử nghiệm thu thậm chí phải thuê một bên thứ 3 chuyên
nghiệp để lắp đặt trong vòng 2 tháng. Trong các quy định trên, không
có quy định về việc chi phí lắp đặt không phải là quá trình đầu tư xây
dựng. Do đó, căn cứ vào thư trả lời chúng tôi hiểu rằng phải trên 12
tháng mới được vốn hóa là không hợp lý.
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- Theo quy định tại Điều 46 TT200, Tài khoản 241 - Xây dựng cơ
bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2 là 2411, 2412, 2413. Trong đó,
Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm
TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong
trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử
dụng (kể cả mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm
TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi chi
phí mua sắm, trang bị thêm cũng được phản ánh vào TK này.
- Điểm g Khoản 1 Điều 54 Thông tư 200 quy định: “Việc xác
định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuân thủ Chuẩn mực kế
toán “Chi phí đi vay”. Việc vốn hóa lãi vay trong một số trường
hợp cụ thể như sau: Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây
dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian
xây dựng dưới 12 tháng”.

Chi tiết hỏi đáp (mof.gov.vn)
BTC trả lời: Chế độ kế toán hiện hành và chuẩn mực kế toán
đã có quy định cụ thể về việc vốn hóa chi phí lãi vay đối với
các trường hợp đầu tư xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, sản xuất tài
sản dở dang hoặc mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải
qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng. Doanh
nghiệp phải căn cứ bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh tại đơn vị để áp dụng các quy định của chuẩn mực kế
toán, chế độ kế toán hiện hành cho phù hợp.

Không được vốn hóa chi phí lãi vay để mua máy móc, thiết bị mới 
(baochinhphu.vn)
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Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 54 Thông tư
200 quy định “Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa
phải tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Việc vốn
hóa lãi vay trong một số trường hợp cụ thể như sau: Đối với
khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT,
lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12
tháng”.
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- Khoản 2.18 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC quy định về CP
không được trừ :... Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã
được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.
- Khoản 2.31 Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC Trường hợp trong
giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả
khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù
trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi
bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.
- Điều 2 TT 45/2013/TT-BTC: Nguyên giá tài sản cố định hữu
hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để
có TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng.

TK 2411 - TT 99/2025/TT-BTC
Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua
sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi
phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp
phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi
đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ
mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua
sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị
thêm mới sử dụng được thì mọi chi
phí mua sắm, trang bị thêm cũng
được phản ánh vào TK này.
Trường hợp các chi phí đi vay này phát
sinh từ khoản vay riêng cho mục đích
đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài
sản dở dang nếu thỏa mãn điều kiện
quy định tại VAS 16 thì được vốn hóa.

NĐ 320/2025/NĐ-CP
Trường hợp trong giai đoạn
đầu tư, DN có phát sinh khoản
chi trả tiền vay thì khoản chi
này được tính vào giá trị đầu
tư. Trường hợp trong giai đoạn
ĐTXD cơ bản, DN phát sinh
cả khoản chi trả lãi tiền vay
và thu từ lãi tiền gửi thì
được bù trừ giữa khoản chi
trả lãi tiền vay và thu từ lãi
tiền gửi, sau khi bù trừ phần
CL còn lại ghi giảm GT ĐT.

NĐ 320/2025/NĐ-CP
Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN có phát sinh khoản
chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu
tư. Trường hợp Công ty vay vốn của Ngân hàng để đầu tư xây
dựng dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực
phẩm chức năng” có phát sinh khoản chi trả tiền lãi vay trong
giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định thì khoản chi này
được tính vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư
nếu đủ điều kiện vốn hóa theo quy định pháp luật về kế
toán. Chi phí lãi vay đã được ghi nhận vào giá trị, tài sản, giá
trị công trình đầu tư không được tính vào chi phí được trừ
theo quy định.
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LÃI CHẬM THANH TOÁN VÀ TIỀN PHẠT, TIỀN 
BỒI  THƯỜNG VI PHẠM HỢP ĐỐNG

Việc tính và hạch toán lãi chậm thanh toán đối với hàng
của Tổng công ty giao cho các đơn vị thành viên theo lãi
suất vay quy định trong nội bộ của Tổng công ty xăng
dầu VN là một hình thức quản lý vốn kinh doanh của Tổng
công ty đã được quy định tại quy chế quản lý và hạch toán
kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty; Vì vậy, khoản lãi
chậm thanh toán nêu trên không thuộc khoản phạt vi
phạm hợp đồng kinh tế hay khoản phạt vay nợ quá hạn.
TCT đồng ý với đề nghị của Tổng công ty về việc hạch toán
khoản lãi chậm thanh toán như sau: Tại các đơn vị thành
viên khoản lãi chậm thanh toán được hạch toán vào chi
phí hoạt động tài chính; tại Văn phòng lãi chậm thanh
toán được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính.

Đ. 306 LUẬT TM 2005
Trường hợp bên vi phạm hợp
đồng chậm thanh toán tiền hàng
hay chậm thanh toán thù lao dịch
vụ và các chi phí hợp lý khác thì
bên bị vi phạm hợp đồng có
quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số
tiền chậm trả đó theo lãi suất
nợ quá hạn trung bình trên thị
trường tại thời điểm thanh toán
tương ứng với thời gian chậm
trả, trừ trường hợp có thoả thuận
khác hoặc pháp luật có quy định
khác.

Điều 11 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP
Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi
điều chỉnh tại Đ. 306 của LTM 2005 thì
khi xác định lãi suất chậm trả đối với số
tiền chậm trả, Tòa án căn cứ vào mức lãi
suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường
của ít nhất 03 (ba) THTM (NH TMCP
NTVN, NH TMCP CTVN, NH NN &
PT NT VN,...) có trụ sở, chi nhánh hoặc
phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương nơi Tòa án đang giải
quyết, xét xử có trụ sở tại thời điểm
thanh toán (thời điểm xét xử sơ thẩm) để
quyết định mức lãi suất chậm trả, trừ
trường hợp các bên có thỏa thuận khác
hoặc pháp luật có quy định khác.

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây
dựng tài sản đồng kiểm soát;
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh,
đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác,...;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; Các khoản thuế phải nộp khi bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn;
- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu
tiền bảo hiểm được bồi thường và các khoản có tính chất tương tự); Thu các khoản
nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ
hoặc đã xác định được là không phải trả nợ; Các khoản tiền thưởng của khách
hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong
doanh thu (nếu có); Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật, cổ phần, phần
vốn góp tại doanh nghiệp khác,... của các tổ chức, cá nhân tặng cho DN (trừ khoản
hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng được ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quyết định
của cấp có thẩm quyền); Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại; Các khoản
thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

- Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp; lãi đầu tư trái
phiếu, tín phiếu; chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ; phần
chênh lệch giá bán lại và giá mua trái phiếu của hợp đồng mua, bán lại trái phiếu
Chính phủ; phần chênh lệch giữa giá mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành thấp
hơn giá trị ghi sổ của trái phiếu; các khoản lãi dồn tích phải trả của trái phiếu (nếu
có) tính đến thời điểm mua lại trái phiếu...
- Cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai đoạn sau
ngày đầu tư (cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai
đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá gốc khoản đầu tư). Việc xác định lãi dồn
tích trước ngày mua do doanh nghiệp ước tính trên cơ sở thông tin của khoản đầu tư,
tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của đơn vị nhận đầu tư;
- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển
nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết,
đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc lãi khi đánh giá lại khoản mục có gốc ngoại tệ,
gồm cả lãi do bán ngoại tệ; Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Việc tính và hạch toán lãi chậm thanh toán đối với hàng của
Tổng công ty giao cho các đơn vị thành viên theo lãi suất vay quy
định trong nội bộ của Tổng công ty xăng dầu VN là một hình
thức quản lý vốn kinh doanh của Tổng công ty đã được quy định tại
quy chế quản lý và hạch toán kinh doanh xăng dầu của Tổng công
ty; Vì vậy, khoản lãi chậm thanh toán nêu trên không thuộc
khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế hay khoản phạt vay nợ
quá hạn.
TCT đồng ý với đề nghị của Tổng công ty về việc hạch toán khoản
lãi chậm thanh toán như sau: Tại các đơn vị thành viên khoản lãi
chậm thanh toán được hạch toán vào chi phí hoạt động tài
chính; tại Văn phòng lãi chậm thanh toán được hạch toán vào
thu nhập hoạt động tài chính.
Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất

chậm thanh toán nội bộ

LÃI CHẬM 
THANH TOÁN
THỎA THUẬN 

LÃI MUA/BÁN
TRẢ GÓP TRẢ 

CHẬM

TIỀN PHẠT/BỒI 
THƯỜNG TÍNH 
THEO LÃI VAY



PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN
DN có hoạt động CNV, phải lập hóa đơn GTGT giao cho bên nhận chuyển

nhượng và phải kê khai thuê GTGT theo quy định. Trường hợp giá trị hóa đơn
từ 20 triệu đồng trở lên các bên phải thực hiện thanh toán qua NH.
CHUYEN NHUONG VON CHUNG KHOAN\VĂN BẢN\VB 118115-BTC-TCT

NGÀY 27-12- 2013 CỦA BTC VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.docx
NĐ 222/2013/NĐ-CP & và TT 09/2015/TT-BTC

Giao dịch tài chính của DN, các DN không thanh toán bằng tiền mặt trong
các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN,
vay tiền. Khi vay và cho vay lẫn nhau, các DN không phải tổ chức tín dụng
phải sử dụng các hình thức thanh toán như Séc, ủy nhiệm chi - chuyển tiền,
hoặc các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo
quy định hiện hành

KHOẢN 17 ĐIỀU 1 NĐ 43/2021/NĐ-CP
Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm uy định thanh toán bằng tiền mặt

CHI PHÍ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG 
THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

- Trường hợp DN có các khoản chi về làm thêm giờ cho NLĐ, chi trả tiền lương, tiền
công, bảo hiểm cho NLĐ nước ngoài hoặc chi khuyến mại nếu đáp ứng điều kiện quy
định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan thì sẽ được tính vào chi phí được
trừ TNDN (CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VĂN BẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ\VB 5476-BTC-CST NGÀY 07-5-
2020 BTC TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ VBF CUỐI KỲ 2019.docx).
- Trường hợp chi trả tiền lương do sử dụng NLĐ làm thêm giờ theo đúng quy định PLLĐ
nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ
(..\BẢN ÁN - KL THANH TRA NN - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI\GIAO DỊCH VI PHẠM PHÁP LUẬT\VB 27001.CT-
TTHT NGÀY 26.4.2019 CT HN VỀ LÀM THÊM NGOÀI GIỜ TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG.doc).
- DN không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay và trả nợ vay không sử
dụng các hình thức thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 3 TT 09/2015/TT-BTC thì
khoản chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ (..\BẢN ÁN - KL THANH TRA NN
- GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI\GIAO DỊCH VI PHẠM PHÁP LUẬT\VB 2023 NGÀY 25.05.2018 CỦA
TCT VỀ VAY TIỀN DN BẰNG TIỀN MẶT.doc).
- Trường hợp thuê MB làm VPDN mà mặt bằng này hiện đang là tài sản tranh chấp (đang
được TA thụ lý) thì khoản CP thuê nhà này không đủ ĐK để ghi nhận là chi phí hợp lý
(..\BẢN ÁN - KL THANH TRA NN - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI\GIAO DỊCH VI PHẠM PHÁP
LUẬT\VB 2637 NGÀY 04.7.2018 CỦA TCT VỀ THUÊ MẶT BẰNG ĐANG TRANH CHẤP.doc).

KHẤU TRỪ VAT & CP ĐƯỢC TRỪ THEO QUY ĐỊNH 
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2024\TNDN\VB 13086-CTHCM-TTHT NGÀY 

01-11-2023 VỀ  HĐKD BS CHƯA BS GIẤY CNĐT NHƯNG KHÔNG VP Đ.16 LUẬT DN .pdf

Đ.31 LUẬT DN 59/2020/QH14 TB THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐK DN
1. DN phải thông báo với CCQĐKKD khi có thay đổi một trong
các nội dung sau đây (sửa đổi, bổ sung tại K.13 Đ.1 LUẬT
76/2025/QH15):
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với
công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết và công
ty đăng ký giao dịch chứng khoán;
c) Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của DN, trừ trường hợp đối
với công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán;
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông bảo thay đổi nội dung
đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Đ.7 LUẬT DN 59/2020/QH14 QUY ĐỊNH QUYỀN CỦA DN
1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ
động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ
động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
Đ.16 LUẬT DN 59/2020/QH14 QUY ĐỊNH CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẦM 
3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký hoặc
tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy CN ĐKDN hoặc doanh
nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh
ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước
ngoài; kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện khi chưa đủ điều
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm
duy trì đủ điều kiện ĐTKD trong quá trình hoạt động.

Công văn 1387/TCT-KK 2015 kê khai nộp thuế giá trị gia tăng
Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề
không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác
định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty
không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc
ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại
công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây
Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối
với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành,
nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công
ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty
bổ sung ngành, nghề theo quy định.

CÔNG VĂN 2611/TPHCM-NVDTPC NGÀY 20/3/2026 THUẾ TP. HCM
…
(4) Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
Khi DN mới thành lập hoặc bắt đầu đưa TSCĐ vào hoạt động SX, KD, DN phải TB
phương pháp trích khẩu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ mà DN lựa chọn áp dụng
với CQT trực tiếp quản lý theo quy định tại TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.
DN chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản.
Phương pháp trích KH áp dụng cho từng TSCĐ mà DN đã lựa chọn và TB cho CQT
trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng
TSCĐ.
Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, DN phải giải trình rõ
sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho DN.
Mỗi TSCĐchỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình
sử dụng và phải TB bằng VB cho CQT quản lý trực tiếp.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 2611 THUẾ HCM.pdf

K 4 Đ 3 TT 48/2024/TT-NHNN (TỪ 20/11/2024)
TCTD niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng
Việt Nam tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng
lưới hoạt động của tổ chức tín dụng và đăng tải trên
trang thông tin điện tử (nếu có) của tổ chức tín dụng.
Tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi không được thực
hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi
suất và các hình thức khác) không đúng với quy
định của pháp luật.

CHI PHÍ 
KHÔNG 

ĐƯỢC TRỪ

K.2 Đ.9 LUẬT 67/2025/QH15
m2) khoản chi không đáp ứng điều
kiện chi, nội dung chi theo quy định
của pháp luật chuyên ngành.

K.23 Đ.10 NĐ 320/2025/NĐ-CP
Khoản chi không đáp ứng điều kiện chi, nội dung chi theo quy định của pháp luật
chuyên ngành, bao gồm: Khoản chi cho làm thêm giờ vượt mức thời gian quy định
của pháp luật về lao động; khoản chi quảng cáo trong trường hợp quảng cáo các
sản phẩm, hàng hóa, DV bị cấm quảng cáo hoặc quảng cáo các sản phẩm, hàng
hóa, DV phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng DN không thực hiện đăng
ký quảng cáo theo quy định của pháp luật; khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh
không đúng hoặc vượt mức chi theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

THUẾ SUẤT & THU NHẬP MIỄN THUẾ TNDN

Đ.10 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
1. Thuế suất thuế TNDN là 20%, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều
này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.
2. Thuế suất 15% áp dụng đối với DN có tổng DT năm không quá 03 tỷ đồng.
3. Thuế suất 17% áp dụng đối với DN có tổng DT năm từ trên 03 tỷ đồng đến không
quá 50 tỷ đồng.
DT làm căn cứ xác định là tổng DT của kỳ tính thuế TNDN trước liền kề. Việc xác
định tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Thuế suất thuế TNDN đối với một số trường hợp khác được quy định như sau:
a) Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ 25% đến 50%. Căn cứ
vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức
thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí;
b) Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim,
vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm khác
theo quy định của pháp luật) là 50%. Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được
giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuế suất là 40%.

K.3 Đ.3 NĐ 141/2026/NĐ-CP
Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau
ngày 01/01/2026 mà DN đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2
Nghị định này thì được miễn thuế TNDN cho thời gian tính từ
ngày 01/01/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025. Số thuế
TNDN được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 quy định tại
khoản này bằng tổng số thuế TNDN phải nộp của năm 2025
chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực tế hoạt động của kỳ
tính thuế năm 2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập
mới trong năm 2025) và nhân với số tháng của kỳ tính thuế
năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026. Từ kỳ tính thuế năm
2026 thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Đ.2 NĐ 141/2026/NĐ-CP 
Bổ sung khoản 15 Điều 4 NĐ số 320/2025/NĐ-CP (Miễn thuế TNDN)
“15. Thu nhập của DN, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp

luật VN có tổng DT từ 01 tỷ đồng trở xuống, cụ thể như sau:
a) Tổng DT năm làm căn cứ XĐ DN thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN là tổng DT từ hoạt động bán
hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ DT), DT từ hoạt động tài chính và thu nhập
khác trên PL KQKD kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm trước liền kề;
b) Trường hợp DN có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12 tháng thì tổng DT kỳ
tính thuế năm trước liền kề được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế đó chia cho số
tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân với 12 tháng. Trường
hợp DN mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp
nhập, chia, tách trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế năm trước liền kề thì thời gian hoạt động được tính đủ
tháng;
c) Trường hợp DN mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá
01 tỷ đồng thì doanh nghiệp không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết thúc kỳ tính thuế, trường
hợp tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt mức 01 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai,
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và không phải tính tiền chậm nộp;
d) Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của
pháp luật Việt Nam là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết
không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế quy định tại khoản này.”.

TS 15%: 01 TỶ < DN CÓ
TỒNG  DT NĂM 03 TỶ

TS 17%: 50 TỶ DN CÓ
TỒNG DT NĂM > 03 TỶ

MỨC THUẾ SUẤT CHUNG: 20%
TS 25% đến 50% đối với tìm kiếm, khai thác dầu khí;
TS 50% đối với khai thác tài nguyên quý hiếm (bạch kim, vàng, bạc, thiếc,
wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm khác) theo
quy định theo quy định của pháp luật. Trường hợp mỏ có từ 70% trở lên
diện tích được giao ở địa bàn đặc biệt khó khăn thì áp dụng thuế suất 40%.

Đ.10 LUẬT THUẾ TNDN SỐ 67/2025/QH15
Đ.11 NĐ 320/2025/NĐ-CP & Đ.2 NĐ 141/2026/NĐ-CP 

THU NHẬP MIỄN THUẾ TNDN CÓ TỒNG  DT NĂM 01 TỶ
Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 01/01/2026: Miễn thuế
TNDN cho thời gian tính từ ngày 01/01/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.



THUẾ SUẤT 15% & 17% HOẶC TN MIỄN THUẾ 
Tổng DT làm căn cứ xác định DN thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 15% và 17% quy
định tại K.2 và K.3 Đ.11 là tổng DT từ hoạt động bán hàng, CCDV (không bao gồm các
khoản giảm trừ DT), DT từ HĐTC và TN khác trên PL KQKD của kỳ tính thuế năm trước
liền kề.
a) Trường hợp DN có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12
tháng thì tổng DT được xác định bằng tổng DT thực tế trong kỳ tính thuế đó chia cho số
tháng DN thực tế hoạt động SX, KD trong kỳ tính thuế nhân với 12 tháng. Trường hợp DN
mới thành lập, DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức SH, HN, SN, chia, tách
trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế năm trước liền kề thì TG HĐ được tính đủ tháng;
b) Trường hợp DN mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng DT trong kỳ tính thuế
≤ 03 tỷ đồng/ ≤ 50 tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp hàng quý tương ứng theo mức thuế
suất 15% hoặc 17%.
Kết thúc kỳ tính thuế, trường hợp tổng DT thực tế trong kỳ tính thuế như dự kiến quy định
tại điểm này thì DN thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNDN theo quy định. Trường hợp
tổng DT thực tế không đáp ứng điều kiện để hưởng mức thuế suất tương ứng như dự kiến
quy định tại điểm này dẫn đến nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp theo quy định thì DN
nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định của PL về QLT;
c) Thuế suất 15% và 17% quy định tại Điều này không áp dụng đối với DN được thành
lập theo quy định của PLVN là công ty con hoặc công ty có QHLK mà DN trong QHLK
không phải là DN đáp ứng ĐK áp dụng thuế suất quy định tại K.2 và K.3 Đ.11.

VĂN BẢN CQT\THUẾ ĐN TRẢ LỜI 
CÔNG VĂN THUẾ SUẤT ÁP DỤNG.pdf

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\KHAC\HỘI NGHỊ 
TRỰC TUYẾN HỖ TRƠ. QTT 2025.docx

Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Giao lưu trực tuyến

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 2644.BNI-
QLDN1 TRÀ LỜI THUẾ SUẤT ÁP DỤNG.pdf

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\VĂN BẢN CQT\CV 3431 THUẾ 
HCM CÔNG TY CON DNNN KHÔNG AD TS 15%-17%.pdf

K.3 Đ.3 NĐ 141/2026/NĐ-CP 
Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau
ngày 01/01/2026 mà DN đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2
Nghị định này thì được miễn thuế TNDN cho thời gian tính từ
ngày 01/01/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025. Số thuế
TNDN được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 quy định tại
khoản này bằng tổng số thuế TNDN phải nộp của năm 2025
chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực tế hoạt động của kỳ
tính thuế năm 2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập
mới trong năm 2025) và nhân với số tháng của kỳ tính thuế
năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026. Từ kỳ tính thuế năm
2026 thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.

DOANH THU: [(PLKQKD = DT (KHÔNG BAO GỒM CÁC 
KHOẢN GIẢM TRỪ DT) + DT TỪ HĐTC + TN KHÁC)

TS 15% & 17% KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DN ĐƯỢC T.LẬP THEO PL VN LÀ C.TY 
CON HOẶC C.TY CÓ QHLK MÀ DN TRONG QHLK KHÔNG PHẢI LÀ DN ĐÁP 

ỨNG ĐK AD TS 15% (DT ≤ 3 TỶ) & 17% (3 TỶ < DT ≤ 50 TỶ)

DOANH THU
a) Trường hợp DN có năm trước liền kề dưới 12 tháng: DT TT chia cho số tháng nhân với 12 tháng.
b) Trường hợp DN mới thành lập và dự kiến tổng DT ≤ 03 tỷ đồng/ ≤ 50 tỷ đồng thì DN XĐ tạm
nộp theo mức thuế suất 15% hoặc 17%.
Trường hợp tổng DT thực tế không đáp ứng điều kiện dẫn đến nộp thiếu so với số thuế phải tạm
nộp theo quy định thì DN nộp BS số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định của PL về
QLT.

THU NHẬP MIỄN THUẾ TNDN 
Số thuế TNDN được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 bằng tổng số thuế TNDN phải nộp
của năm 2025 chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực tế hoạt động của kỳ tính thuế năm
2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025) và nhân với số tháng
của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026

ƯU ĐÃI MIỄN THUẾ 2 NĂM DN THÀNH LẬP MỚI TỪ 
HỘ KINH DOANH & MIỄN THUẾ ĐỐI TƯỢNG KHÁC

DN QUY ĐỊNH TẠI K.2 (DT 03 tỷ), K.3 (50 tỷ ≥ DT > 03 tỷ
Đ.10 LUẬT 67/2025/QH15 TL TỪ HKD MIỄN THUẾ TNDN 02 

NĂM LIÊN TỤC KỂ TỪ KHI CÓ TNCT

K.4 Đ.21 NĐ 320/2025/NĐ-CP
a) TG miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên DN có TNCT, TH không có TNCT trong 03
năm đầu, kể từ năm đầu tiên có DT thì TG miễn thuế được tính từ năm thứ 04. TH trong kỳ tính
thuế đầu tiên có TG SX, KD được miễn thuế dưới 12 tháng, DN được lựa chọn hưởng MT ngay/
ĐK với CQT từ kỳ tính thuế tiếp theo.
b) Sau thời TG thuế quy định tại khoản này, TH DN thực hiện DAĐT thuộc ngành, nghề, ĐB ƯĐ quy
định tại Đ.18 của NĐ này thì tiếp tục được hưởng mức ƯĐ (TS ƯĐ vàMT, GT) tương ứng theo quy
định tại Đ.19 và Đ.20 của NĐ này.
c) HKD, CNKD phải đáp ứng ĐK đã ĐK và HĐ theo quy định của PL, đồng thời có TG SX, KD
liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu;
d) DN thành lập mới được MT, ƯĐ thuế là DN ĐKKD lần đầu, không bao gồm DN thành lập mới
mà người ĐDPL (trừ trường hợp người ĐDPL không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp
danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia HĐKD với vai trò là người ĐDPL, thành viên
hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các DN đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng
chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể DN cũ đến thời điểm thành lập DN mới.

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

DN chuyển đổi từ
HKD (DT năm ≤

50 tỷ)

TC KH&CN,
CSGD Đại học 

công lập

Giảm 50% số
thuế TNDN tính trên 
phần thu nhập từ
cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công ở địa
bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn.

- Miễn thuế 02 năm liên 
tục kể từ khi có TNCT
- Sau thời gian miễn
thuế, nếu thuộc ngành, 
nghề, địa bàn ưu đãi thì
tiếp tục được hưởng
mức ưu đãi (TS ưu đãi

thuế) tương ứng
và miễn thuế, giảm

theo
quy định.

Miễn thuế thu
nhập từ 
nghiên

đào tạo, 
cứu khoa

học, công nghệ,... đối
với hoạt động không

vì mục tiêu lợi
nhuận.

ĐIỂM a K.5 Đ.21 NĐ 
320/2025/NĐ-CP

K.4 Đ.21 NĐ 
320/2025/NĐ-CP

ĐIỂM b K.5 Đ.21 NĐ 
320/2025/NĐ-CP



12
2

NGHỊ QUYẾT SỐ 198/2025/QH15

HỖ TRỢ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

1. DN được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế TNDN để lập quỹ
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của
doanh nghiệp. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ để tự triển khai hoặc
đặt hàng bên ngoài nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo theo cơ chế khoán sản phẩm. Việc sử dụng quỹ này thực hiện
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập
chịu thuế đối với chi phí cho hoạt động R&D của doanh nghiệp bằng
200% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh
nghiệp theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước bố trí kinh phí để cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần
mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh
doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định của Chính phủ.

HỖ TRỢ THUẾ, PHÍ 
4. Miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 03 năm kể
từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại nhân lực của doanh nghiệp lớn cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi được tính vào chi phí được
trừ để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.
6. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp
khoán thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế.
7. Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 01 tháng 01 năm
2026.
8. Miễn thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với
các loại giấy tờ nếu phải cấp lại, cấp đổi khi thực hiện sắp xếp, tổ
chức lại bộ máy nhà nước theo quy định của pháp luật.

HỖ TRỢ THUẾ, PHÍ 
1. Miễn thuế TNDN 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04
năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo của DN khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư
khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo
quy định của pháp luật về thuế TNDN.
2. Miễn thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ chuyển
nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ
phần, quyền mua phần vốn góp vào DN khởi nghiệp sáng tạo.
3. Miễn thuế TNCN trong thời hạn 02 năm và giảm 50% số thuế
phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền
công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới
sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

CÓ HIỆU LỰC TỪ 
NGÀY 17/5/2025

MIỄN GIẢM THUẾ TNDN (Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
4. Trong cùng một thời gian, nếu DN KNST, công ty quản lý quỹ đầu
tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ KNĐMST, DN N &
V có khoản thu nhập được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo quy định
tại K.1 và K.3 Điều này vừa được hưởng miễn thuế, giảm thuế khác với
quy định tại NĐ này thì được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế có
lợi nhất và thực hiện ổn định, không thay đổi trong thời gian miễn
thuế, giảm thuế.
5. Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà DNKNST, công ty quản
lý quỹ đầu tư KNST, tổ chức trung gian hỗ trợ KNĐSTS, DN N & V
quy định tại K.1 và K.3 Điều này có thời gian hoạt động sản xuất, kinh
doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 tháng thì được lựa chọn
hưởng miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại NĐ này ngay từ kỳ tính
thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu
được miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2026/NĐ-CP NGÀY 15/01/2026)

MIỄN GIẢM THUẾ TNDN (Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
3. DN nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:
a) Được miễn thuế TNDN trong 03 năm kể từ khi được cấp GCNĐKDN lần đầu. Thời
gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp GCNĐKDN lần đầu.
Trường hợp GCNĐKDN được cấp trước thời điểm NQ 198/2025/QH15 có hiệu
lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì DN được hưởng ưu đãi theo
quy định tại khoản này cho thời gian còn lại;
b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:
b1) DN thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu,
chuyển đổi loại hình DN;
b2) DN thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại
diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc
người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người
đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất
trong các DN đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ
thời điểm giải thể DN cũ đến thời điểm thành lập DN mới; b3) Thu nhập quy định
tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.

Đ.4 LUẬT DOANH NGHIỆP
10. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành
lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh.
11. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên
50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của
Luật này.
12. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập
theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
18. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn
để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

K.3 Đ.17 LUẬT DOANH NGHIỆP
Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này,
trừ trường hợp sau đây: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử
dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị
mình; b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật
Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

TÌNH HUỐNG DN A MỚI THÀNH LẬP TỪ DN X
1a) DN X là người đại diện theo pháp luật DN A đã tham gia HĐKD với vai
trò là người đại diện theo pháp luật DN Y đang hoạt động hoặc đã giải thể
nhưng chưa được 12 tháng (không xảy ra: Đ.12 Luật DN quy định Người
đại diện theo pháp luật của DN là cá nhân đại diện cho DN thực hiện các
quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của DN…),
1b) DN X là thành viên hợp danh DN A đã tham gia HĐKD với vai trò là
người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh DN Y đang hoạt động
hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng (không xảy ra: Điểm b K.1
Đ.177 Luật DN quy định Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty); hoặc
2) DN X là người có số vốn góp cao nhất DN A & là người có số vốn góp
cao nhất trong DN Y đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được
12 tháng (có khả năng xảy ra: K.39 Đ.17 Tổ chức, cá nhân có quyền góp
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này…).

K.3 Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP
b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:…
b3) Thu nhập quy định tại K.3 Điều 18 Luật 67/2025/QH15.

K.3 Đ.18 LUẬT 67/2025/QH15
3. …Không áp dụng đối với:
a) TN từ CNV, CN quyền góp vốn; TN từ CN BĐS; TN từ CN DAĐT (trừ chuyển
nhượng dự án chế biến khoáng sản), CN quyền tham gia DAĐT, CN quyền thăm dò,
khai thác, chế biến khoáng sản; TN từ HĐ SX, KD ở ngoài VN; b) TN từ HĐ tìm
kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác và TN từ hoạt động
thăm dò, khai thác khoáng sản; c) TN từ SX, KD trò chơi điện tử trên mạng; TN từ
SX, KD HH, DV thuộc ĐT chịu thuế TTĐB, trừ DA SX, lắp ráp ô tô, máy bay, trực
thăng, tàu lượn, du thuyền, lọc hóa dầu; d) Trường hợp đặc thù theo quy định của CP.

K.9 Đ.23 NĐ 320/2025/NĐ-CP (HD Đ.18 LUẬT 67/2025/QH15: KHÔNG ÁP DỤNG ƯU ĐÃI)

d) Các khoản TN khác quy định tại K.3 Đ.3 của NĐ này không liên quan đến HĐ
SX, KD được ưu đãi thuế.
Quy định tại điểm này AD đối với cả TH thực hiện DAĐT đáp ứng ĐK UĐ về ngành,
nghề quy định tại K.2 và ĐK UĐ về ĐB UĐ ĐT quy định tại K.3 Đ.18 của NĐ này;

Người nộp thuế: Tâm-90—32; Địa chỉ: Hà Nội
Nhờ CQT tư vấn giúp, cty được miễn thuế TNDN
trong 3 năm đầu thành lập, nếu trong 3 năm này DN
có PS tiền lãi NH gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì TN từ
tiền lãi này có được khấu trừ với CP HĐ của DN và
tính miễn thuế không hay phải tính nộp thuế riêng?
Trả lời: Căn cứ điểm g K.3 Đ.3 NĐ 320/2025/NĐ-CP
quy định về thu nhập khác bao gồm:
“g) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán
ngoại tệ (trừ thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng, gửi
tiền, KD ngoại tệ của tổ chức tín dụng), bao gồm:
g1) Lãi tiền gửi tại các TCTD, lãi cho vay vốn dưới
mọi hình thức theo quy định của PL bao gồm cả tiền
lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các
khoản phí khác trong HĐ cho vay vốn;”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DN PS tiền lãi
NH gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì thu nhập từ tiền lãi
này được xác định là TN khác và không được tính vào
TNCT để áp dụng ưu đãi thuế TNDN. DN thực hiện
kê khai, nộp thuế đối với khoản TN khác này.
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Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Giao lưu trực tuyến

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
- Tại NQ 198/2025/QH15 quy định: Điều 2 đối tượng áp dụng: "Nghị quyết này áp dụng đối
với DN , HKD, CNKD và tổ chức, cá nhân khác có liên quan". Khoản 4 Điều 10: "Miễn thuế
TNDN cho DN nhỏ và vừa trong 03 năm kể từ ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu".
- Tại NĐ 20/2026/NĐ-CP: Điều 2 đối tượng áp dụng: "Nghị định này áp dụng đối với doanh
nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan". Khoản 3
Điều 7 quy định: "3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu: a) Được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu". Khoản 2 Điều 3 quy định: "Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh
nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa và các văn bản hướng dẫn".
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp FDI được thành
lập theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về doanh
nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và
đáp ứng các điều kiện ưu đãi thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại
khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP nêu trên.

Chính sách miễn thuế 3 năm có áp dụng với doanh nghiệp FDI?

NĐ 20/2026/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 
15/01/2026; TRỪ K.1 Đ.7 (MIỄN THUẾ TNDN DN KN 
S.TẠO), K.3 Đ.7 (MIỄN THUẾ TNDN DN SME); Đ.9 

(QUỸ NCPT & KHCN ĐMST & CĐS): CÓ HIỆU LỰC 
TỪ NGÀY 17/5/2025 & ÁP DỤNG TỪ KỲ TÍNH THUẾ 
2025; K.2 Đ.7 (MIỄN THUẾ TNDN CN CP, PHẦN VỐN 

GÓP VÀO DN KN S.TẠO); Đ.8 (MIỄN THUẾ TNCN 
CN CP, PHẦN VỐN GÓP VÀO DN KN S.TẠO): CÓ 

HIỆU LỰC TỪ NGÀY 17/5/2025 .



MIỄN GIẢM THUẾ TNDN (Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
2. DN có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp
vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào DN khởi
nghiệp sáng tạo:
a) Được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn,
quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp quy định tại khoản này là
thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần
vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp
vào DN khởi nghiệp sáng tạo (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu
nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại
chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp
luật về chứng khoán.
Trường hợp bán toàn bộ công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu
dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và
nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

K.2 Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP: 
MIỄN THUẾ TNDN HĐ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN 

GÓP VỐN, QUYỀN GÓP VỐN, QUYỀN  MUA CỔ PHẦN, 
QUYỀN MUA PHẦN GÓP VỐN VÀO DN KHỞI NGHIỆP SÁNG 

TẠO TƯ (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 17/5/2025)

K.3 Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP: KHÔNG ÁP DỤNG  
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của
công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy
định của pháp luật về chứng khoán.
Trường hợp bán toàn bộ công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở
hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê
khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

MIỄN THUẾ TNDN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 
PHẦN GÓP VỐN VÀO DN KN SÁNG TẠO

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO - TỔ CHỨC 
TRUNG GIAN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

MIỄN GIẢM THUẾ TNDN (Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
1. Công ty quản lý quỹ đầu tư KNST theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN khởi
nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có thu nhập từ hoạt động khởi
nghiệp sáng tạo, ĐMST theo quy định của Luật KH, CN & ĐMST và các văn bản hướng dẫn:
a) Được miễn thuế, giảm thuế TNDN trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 10 NQ
198/2025/QH15;
b) Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tại khoản này được tính liên tục từ năm đầu
tiên có TNCT từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo; trường hợp không có TNCT
trong 03 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động KNST, ĐMST thì thời gian
miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;
c) Phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động KNST, ĐMST tạo được miễn thuế, giảm thuế tại
khoản này với thu nhập từ HĐ SX, KD không được ưu đãi thuế khác. Trường hợp không HT
riêng được thì phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế được xác định bằng (=) tổng TNCT
nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) DT hoặc CP được trừ của HĐ SX, KD được ưu đãi thuế so với
tổng DT hoặc tổng CP được trừ của DN KNST, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng
tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong kỳ tính thuế.
Trường hợp có khoản DT hoặc CP được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh
thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa DT hoặc CP được trừ của HĐ SX, KD
hưởng ưu đãi thuế trên tổng DT hoặc CP được trừ của DN KNST, công ty quản lý quỹ đầu tư
KNST, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

K.1 Đ.7 NĐ 20/2026/NĐ-CP: MIỄN 2 NĂM GIẢM 4 NĂM TIẾP THEO TỪ 
NĂM ĐẦU TIÊN CÓ TNCT/NĂM THỨ TƯ (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 

17/5/2025 & ÁP DỤNG TỪ KỲ TÍNH THUẾ 2025)
Công ty quản lý quỹ ĐT KNST theo quy định của Luật Hỗ trợ DN N & V,
DN KNST, TC trung gian hỗ trợ KN ĐMST có TN từ HĐ KNST, ĐMST
theo quy định của Luật KH, CN & ĐMST được miễn thuế, giảm thuế TNDN
theo quy định tại K.1 Đ.10 NQ 198/2025/QH15;
Phải HT riêng TN từ hoạt động KNST, ĐMST. Trường hợp không HT riêng
được thì PB theo (%) DT/CP được trừ.

Đ.3 NĐ 20/2026/NĐ-CP
1. DN công nghiệp hỗ trợ là DN hoạt động trong các ngành công nghiệp SX, GC nguyên liệu, phụ liệu,
vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho SX SP hoàn chỉnh.
2. DN siêu nhỏ, DN nhỏ, DN vừa được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và các văn
bản hướng dẫn.
3. Tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,
trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ hoạt động khởi
nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật KH, CN & ĐMST và các VB hướng dẫn.
4. Vườn ươm công nghệ là cơ sở ươm tạo theo quy định của Luật KH, CN & ĐMST và các VB hướng dẫn.

NĐ 20/2026/NĐ-CP

Đối tượng:
– DN khởi nghiệp sáng tạo
– Tổ chức trung gian hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Công ty quản lý quỹ đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo
Mức ưu đãi:
– Miễn thuế 02 năm
– Giảm 50% số thuế phải nộp
trong 04 năm tiếp theo
Thời gian tính ưu đãi:
– Tính từ năm đầu tiên có thu 
nhập chịu thuế từ hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Trường hợp không có thu
nhập chịu thuế trong 03 năm
đầu kể từ năm có doanh thu
thì tính từ năm thứ tư

THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

THU NHẬP TỪ CHUYỂN 
NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI
DN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠONQ 98/2023/QH15

Đối tượng:
– DN khởi nghiệp sáng tạo
– Tổ chức trung gian hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Tổ chức KH & CN
– Trung tâm đổi mới sáng tạo
Mức ưu đãi:
– Miễn thuế 05 năm

Thời gian tính ưu đãi:
– Tính từ thời điểm phát sinh
thuế TNDN phải nộp từ hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo
- Điều kiện:
phải đáp ứng tiêu chí quy định
của Hội đồng nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh

NĐ 20/2026/NĐ-CP

Đối tượng: Doanh 
nghiệp có thu nhập từ: 
– Chuyển nhượng cổ 
phần, phần vốn góp
– Quyền góp vốn, quyền 
mua CP, quyền mua 
phần vốn góp vào DN
khởi nghiệp sáng tạo 
Loại trừ:
Không áp dụng đối với 
chuyển nhượng CP, 
quyền mua CP của công 
ty đại chúng, tổ chức
niêm yết, đăng ký giao 
dịch
Mức ưu đãi:
Miễn thuế TNDN đối với 
toàn bộ thu nhập này

NQ 98/2023/QH15

Đối tượng: Doanh 
nghiệp có thu nhập từ: 
Chuyển nhượng vốn 
góp, quyền góp vốn vào 
doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn TP.HCM

Mức ưu đãi:
Miễn thuế TNDN đối với 
toàn bộ thu nhập này
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Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND lĩnh vực 
ưu tiên điều kiện dự án đổi mới sáng tạo 

khởi nghiệp Hồ Chí Minh

Nghị quyết 98/2023/QH15 thí điểm cơ 
chế chính sách đặc thù phát triển Hồ 

Chí Minh

..\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNDN\CHUYÊN ĐỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN DOANH 
NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO.ppt

DN khởi nghiệp sáng tạo là DN
được thành lập theo quy định của 

pháp luật để thực hiện ý tưởng trên 
cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới và 
có khả năng tăng trưởng nhanh.

(K1, ĐIỀU 3, NQ 98/2023/QH15)

TC trung gian hỗ trợ khởi nghiệp (HT KN)
đổi mới sáng tạo (ĐM ST) là tổ chức thúc
đẩy KD, TC HT KN ĐM ST, khu tập trung
DV HT KN ĐM ST, CSKT HT DN nhỏ và
vừa, CS ươm tạo DN nhỏ và vừa, khu làm
việc chung hỗ trợ DN nhỏ và vừa KN sáng
tạo, trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động
chuyển giao công nghệ, trung tâm HT ĐM
ST, TC CCTB dùng chung.

(K2, ĐIỀU 3, NQ 98/2023/QH15)
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DN VỪA - NHỎ - SIÊU NHỎ 
(LUẬT SỐ 04/2017/QH14 & NĐ  80/2021/NĐ-CP)

LĨNH VỰC DN SIÊU NHỎ DN NHỎ DN VỪA

II. THƯƠNG MẠI, DV

LĐ THAM GIA BHXH 
BQ NĂM (Tổng LĐ trên
CT nộp BHXH NT liền
kề: số tháng/ Nếu HĐ < 

1 năm tính trên số tháng
HĐ) &

LĐ ≤ 10  NGƯỜI 

&

≤ 50  NGƯỜI 

&

1

≤ 100  LĐ NGƯỜI 

&

DOANH THU 

(BCTC NT liền kề/ Nếu
HĐ  < 1 năm, trên 1 

năm nhưng chưa PS DT 
thì căn cứ tổng nguồn

vốn) HOẶC

10 TỶ 

HOẶC

100 TỶ HOẶC 300 TỶ HOẶC

TỔNG NGUỒN VỐN
(BCĐKT NT liền kề) 

3  TỶ 50 TỶ; NHƯNG
KHÔNG PHẢI LÀ DN 

SIÊU NHỎ

100 TỶ; NHƯNG
KHÔNG PHẢI LÀ DN 
NHỎ, DN SIÊU NHỎ
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DN VỪA - NHỎ - SIÊU NHỎ 
(LUẬT SỐ 04/2017/QH14 & NĐ  80/2021/NĐ-CP)

LĨNH VỰC DN SIÊU NHỎ DN NHỎ DN VỪA

I. NÔNG , LÂM,  
NGHIỆP, THỦY SẢN & 
CÔNG NGHIỆP, XÂY 

DỰNG
LĐ THAM GIA BHXH 

BQ NĂM (Tổng LĐ trên
CT nộp BHXH NT liền

kề: số tháng/ Nếu HĐ < 1 
năm tính trên số tháng

HĐ) &

LĐ ≤10  NGƯỜI

&

≤ 100  NGƯỜI 

&

1

≤ 200  LĐ NGƯỜI 

&

DOANH THU 

(BCTC NT liền kề/ Nếu
HĐ  < 1 năm, trên 1 năm

nhưng chưa PS DT thì
căn cứ tổng nguồn vốn) 

HOẶC

<= 3 TỶ HOẶC 50 TỶ 

HOẶC

200 TỶ 

HOẶC

TỔNG NGUỒN VỐN
(BCĐKT NT liền kề) 

3  TỶ 20 TỶ; NHƯNG
KHÔNG PHẢI LÀ DN 

SIÊU NHỎ

100 TỶ; NHƯNG
KHÔNG PHẢI LÀ DN 
NHỎ, DN SIÊU NHỎ
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PHẦN III. CẬP NHẬT THUẾ THU NHẬP CÁ 
NHÂN & QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH 

DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

12
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10 KHOẢN 
THU NHẬP CHỊU 

THUẾ 
TN 

KHÁC

TN TỪ 
NHƯỢNG 
QTM

TN TỪ 
CN BĐS

TN TỪ 
ĐT 

VỐN
TN TỪ 
KD

TN TỪ 
TL, TC

TN TỪ CN 
VỐN

TN TỪ 
BẢN 

QUYỀN
TN TỪ 

TRÚNG 
THƯỞNG

TN TỪ 
TK, QT

THU NHẬP TỪ TL,
TC ÁP DỤNG BIỂU 
THUẾ LŨY TIẾN 

TỪNG PHẦN

TN TỪ KD: PP TỶ LỆ 
TRÊN DT/PP DT-CP

I. 10 KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP 
CÁ NHÂN (LUẬT 109/2025/QH15) 

12
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LUẬT SỐ 09/2026/QH16

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Thuế thu nhập
cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm
2026.
Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu
năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp
thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng
cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm phù
hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỷ.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (Ngày
24/4/2026), trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định tại các điều 1, 2 và 3 của Luật này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

ĐIỀU 3 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

a) Thu nhập từ hoạt động SX,
KD hàng hoá, dịch vụ;
b) Thu nhập từ hoạt động hành
nghề độc lập của cá nhân có
giấy phép hoặc chứng chỉ hành
nghề theo quy định của pháp
luật;
c) Thu nhập từ hoạt động đại
lý, môi giới, HKD với tổ chức;
d) Thu nhập từ hoạt động kinh
doanh thương mại điện tử, kinh
doanh dựa trên nền tảng số.

TT 40/2021/TT-BTC
HKD, CNKD là cá nhân cư trú có hoạt
động SX, KD HH, DV thuộc tất cả các
lĩnh vực, ngành nghề SX, KD theo quy
định của pháp luật, bao gồm cả một số
trường hợp sau: a) HN ĐL trong những
lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép
hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định
của pháp luật; b) HĐ ĐL bán đúng giá
đối với ĐLSX, ĐLBH, ĐL bán hàng đa
cấp…; c) HTKD với tổ chức; d) SX, KD
NN, LN, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt
thủy sản không đáp ứng điều kiện được
miễn thuế theo quy định của pháp luật về
thuế GTGT, thuế TNCN; đ) HĐTMĐT,
bao gồm cả trường hợp cá nhân có thu
nhập từ SP, DV nội dung thông tin số
theo quy định của pháp luật về TMĐT.

ĐIỀU 1 NĐ 141/2026/NĐ-CP SĐ, BS NĐ 68/2026/NĐ-CP

1. Sửa đổi cụm từ “500 triệu đồng” thành “01 tỷ đồng” tại Đ.3 (Thuế
GTGT HKD dưới ngưỡng), Đ.4 (Thuế TNCN HKD dưới ngưỡng,
bao gồm CN cho thuê BĐS), K.1 Đ.8 (khai thuế, tính thuế GTGT,
thuế TNCN HKD dưới ngưỡng), Đ.9 (khai thuế, tính thuế GTGT,
thuế TNCN HKD mới ra KD dưới ngưỡng), Đ.10 (khai thuế, tính
thuế GTGT, thuế TNCN HKD dưới ngưỡng - thay đổi ngưỡng), K.3
Đ.11 (khai thuế, khấu trừ thuế đối với HĐKD trên nền tảng TMĐT,
nền tảng số của HKD, CNKD - thay đổi ngưỡng), K.1 (xử lý tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa HKD, CNKD đã được thực
hiện khấu trừ và nộp thuế thay số thuế GTGT và thuế TNCN - thay
đổi ngưỡng) và K.2 (xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp
thừa - thay đổi ngưỡng) Đ.12, K.4 Đ.17 (CQT thực hiện rà soát
CSDL của HKD, CNKD của năm 2025 để hướng dẫn HKD, CNKD
thực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 - thay đổi ngưỡng), K.3
Đ.18 (xử lý HĐ cho thuê BĐS phát sinh trước thời điểm ngày
01/01/2026 - thay đổi ngưỡng) NĐ 68/2026/NĐ-CP.

(1) HĐ SXKD HH, DV CN HÀNH NGHỀ ĐỘC 
LẬP CÓ GIÁY PHÉP, CCHN;

(2) ĐẠI LÝ, MÔI GIỚI, HTKD;
(3) KD TMĐT, NỀN TẢNG SỐ.

DT NĂM ≤
01 TỶ

3 TỶ < DT NĂM ≤ 50 TỶ
& DT NĂM > 50 TỶ

01 TỶ< DT 
NĂM ≤ 3 TỶ

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\CHUYÊN ĐỀ CẬP 
NHẬT THUẾ TNCN QLT HKD 2026.pptx

1. HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

XỬ PHẠT HÀNH VI CUNG CẤP THÔNG TIN

Đ.14 NĐ 125/2020/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các HV:
a) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế theo TB
của CQT quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên;
b) Cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế
theo TB của CQT quá thời hạn quy định từ 05 ngày làm việc trở lên.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các HV:
a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin,
tài liệu, chứng từ, hóa đơn, SKT liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế; cung
cấp không đầy đủ, không chính xác số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi,
tài khoản thanh toán cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;
b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng các chỉ tiêu, số liệu
liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo quy định nhưng không làm giảm
nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước;
c) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông
tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại TCTD,
KBNN, công nợ bên thứ ba có liên quan khi được cơ quan thuế yêu cầu.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HỘ KINH DOANH

TỪ 01/3/2026 TKNH CỦA HKD PHẢI ĐÚNG TÊN ĐĂNG KÝ
Từ ngày 1/3, theo quy định mới của NHNN, TKNH phục vụ HĐKD của
HKD phải đứng đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận, không sử dụng TK
cá nhân của chủ hộ như trước.
Cụ thể, TT 25 bổ sung điểm c khoản 1 điều 13 Thông tư 17, quy định đối với
tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản phải trùng khớp với họ và tên trên
giấy tờ tùy thân của khách hàng. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức,
tên tài khoản bắt buộc phải bao gồm tên tổ chức theo giấy phép thành lập,
quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ
chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp. Với quy định
này, từ ngày 1/3, TKNH phải được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng
nhận đăng ký HKD.
Dự thảo NĐ về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế đối với hộ, cá nhân kinh
doanh, quy định HKD phải TB cho CQT toàn bộ các TK liên quan đến
HĐKD, thay vì chỉ khai báo TK nộp thuế điện tử như quy định hiện hành.
Từ 1/3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Đ.4 TT 25/TT2025/NHNN
“c1) Số hiệu TK thanh toán, tên t TK thanh
toán. Trong đó tên tài khoản thanh toán
được đặt như sau:
(i) Đối với TK thanh toán cá nhân, tên TK
thanh toán được đặt theo thông tin họ và
tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng;
(ii) Đối với TK thanh toán tổ chức, tên TK
thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức
trên giấy phép thành lập, quyết định thành
lập hoặc giấy CNĐKDN hoặc giấy tờ CM
tổ chức được thành lập, hoạt động hợp
pháp;
(iii) Đối với TK thanh toán chung, tên TK
thanh toán do NH, CN NH nước ngoài đặt
trên cơ sở thể hiện được tên của các chủ
TK và không trùng với tên TKTT của các
cá nhân, tổ chức khác.”.

K.4 Đ.13 NĐ 68/2026/NĐ-CP

HKD, CNKD thực hiện thông
báo cho CQT theo phương
thức điện tử tất cả các số tài
K. mở tại TC CƯ DV thanh
toán, số hiệu ví điện tử mở
tại TC CƯ DV trung gian
thanh toán liên quan đến
sản xuất, kinh doanh.

Điểm d K.1 Đ.4 TT 18/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm a K.4 Đ.17
NĐ 68/2026/NĐ-CP (HKD, khoán/KK trong năm 2025 có mức DT trên 01
TỶthực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định tại Đ.10 NĐ
68/2026/NĐ-CP: Khai GTGT: DT ≤ 50 tỷ-quý, DT > 50 tỷ - tháng; Khai
thuế TNCN: lựa chọn PP % - quý cùng thuế GTGT, PP DT-CP: tạm nộp thuế
tháng, quý trên cùng HSKT GTGT & QTT năm) gửi TB số TK/số hiệu ví
điện tử theo Mẫu 01/BK-STK kèm theo TK thuế đầu tiên của năm 2026.
HKD, CNKD đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b K.4 Đ.17
NĐ 68/2026/NĐ-CP (HKD khoán/KK năm 2025, có DT từ 01 tỷ đồng trở
xuống theo quy định tại điểm a K.1 Đ. 8 NĐ 68/2026/NĐ-CP: TB DT TT PS
trong năm với CQT chậm nhất là ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp
theo (Mẫu 01/TKN-CNKD). TH DT thực tế trên 01 TỶthì khai thuế, nộp
thuế kể từ quý phát sinh DT trên 01 tỷ đồng.) gửi TB số TK/số hiệu ví điện
tử theo Mẫu 01/BK-STK chậm nhất là ngày 20/4/2026.
HKD, CNKD khi thay đổi thông tin số TK /số hiệu ví điện tử thì TB cho
CQT theo quy định của pháp luật QLT.

Điểm d K.1 Đ.4 TT 18/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm a K.4 Đ.17
NĐ 68/2026/NĐ-CP (HKD, khoán/KK trong năm 2025 có mức DT trên 01
TỶthực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định tại Đ.10 NĐ
68/2026/NĐ-CP: Khai GTGT: DT ≤ 50 tỷ-quý, DT > 50 tỷ - tháng; Khai
thuế TNCN: lựa chọn PP % - quý cùng thuế GTGT, PP DT-CP: tạm nộp thuế
tháng, quý trên cùng HSKT GTGT & QTT năm) gửi TB số TK/số hiệu ví
điện tử theo Mẫu 01/BK-STK kèm theo TK thuế đầu tiên của năm 2026.
HKD, CNKD đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b K.4 Đ.17
NĐ 68/2026/NĐ-CP (HKD khoán/KK năm 2025, có DT từ 01 tỷ đồng trở
xuống theo quy định tại điểm a K.1 Đ. 8 NĐ 68/2026/NĐ-CP: TB DT TT PS
trong năm với CQT chậm nhất là ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp
theo (Mẫu 01/TKN-CNKD). TH DT thực tế trên 01 TỶthì khai thuế, nộp
thuế kể từ quý phát sinh DT trên 01 tỷ đồng.) gửi TB số TK/số hiệu ví điện
tử theo Mẫu 01/BK-STK chậm nhất là ngày 20/4/2026.
HKD, CNKD khi thay đổi thông tin số TK /số hiệu ví điện tử thì TB cho
CQT theo quy định của pháp luật QLT.

DT 2025 ≤ 01 TỶ
(NĐ 141/2026/NĐ-CP: 01 TỶ)

DT 2025 > 01 TỶ 
(NĐ 141/2026/NĐ-CP: 01 TỶ)

ĐIỂM d K.1 Đ.4 TT 18/2026/NĐ-CP
Gửi TB số TK/số hiệu ví điện tử theo Mẫu
số 01/BK-STK chậm nhất là ngày
20/4/2026.

Điểm d K.1 Đ.4 TT 18/2026/NĐ-CP
Gửi TB số TK/số hiệu ví điện tử theo Mẫu
01/BK-STK kèm theo TK thuế đầu tiên
của năm 2026.

Điểm d K.1 Đ.4 TT 18/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD khi thay đổi thông tin số TK /số hiệu ví điện tử thì TB cho CQT theo

quy định của pháp luật QLT.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\HỘ KINH DOANH\MAU TT 18\MẪU BK 01.BK-STK.doc

K.4 Đ.13 NĐ 68/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD thực hiện thông báo cho CQT theo phương thức điện tử tất cả các số
tài K. mở tại TC CƯ DV thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại TC CƯ DV trung
gian thanh toán liên quan đến SXKD.



HỘ KINH DOANH DT NĂM ≤ 01 TỶ
K.1 Đ.3 NĐ 68/2026/NĐ-CP

HKD, CNKD bắt đầu HĐ SXKD trong 06 tháng đầu
năm nếu có DT thực tế từ 01 tỷ đồng trở xuống thì thực
hiện TB DT thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu HĐ
SXKD đến hết ngày 30 tháng 6 với CQT quản lý trực
tiếp chậm nhất là ngày 31 tháng 7 và TB DT thực tế
phát sinh trong 06 tháng cuối năm chậm nhất là ngày
31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.
TH HKD, CNKD bắt đầu HĐ SXKD trong 06 tháng cuối
năm nếu có DT thực tế từ 01 tỷ đồng trở xuống thì thực
hiện TB DT thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31
tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.

K.1 Đ.9 NĐ 68/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD có HĐ SXKD có mức DT năm từ 01 tỷ đồng trở xuống
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

K.2 Đ.4 NĐ 68/2026/NĐ-CP
CN cư trú có HĐ SXKD, bao gồm cả CN đăng ký thành lập HKD hoặc
người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện
HKD (sau đây gọi là CNKD) có mức DT năm từ 01 tỷ đồng trở xuống
không phải nộp thuế TNCN.

K.4 Đ.17 NĐ 68/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD năm 2025, có DT từ 01 tỷ đồng trở xuống theo quy định tại
điểm a K.1 Đ. 8 NĐ 68/2026/NĐ-CP:
- TB DT TT PS trong năm với CQT chậm nhất là ngày 31/01 của năm
dương lịch tiếp theo (Mẫu 01/TKN-CNKD).
- TH DT thực tế trên 01 TỶthì khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh DT
trên 01 tỷ đồng (DTLK). Số thuế GTGT (DT X tỷ lệ), thuế TNCN (DT %
%/TNTT X tỷ lệ.

THUẾ GTGT: “KCT”
THUẾ TNCN: “KHÔNG PHẢI NỘP”

TB DTTT PS
Chậm nhất là ngày
31/01 của năm dương

lịch tiếp theo

DT TT PS > 01 TỶ
Khai thuế, nộp thuế kể
từ quý PS DT trên 01 tỷ

đồng (DTLK)

HKD bắt đầu HĐ SXKD trong 06 tháng đầu năm nếu có DT thực tế từ 01 tỷ đồng trở
xuống thì thực hiện TB DT thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu HĐ SXKD đến hết ngày
30/6 chậm nhất là ngày 31/7 và TB DT thực tế phát sinh trong 06 tháng cuối năm chậm
nhất là ngày 31/ 01 của năm dương lịch tiếp theo.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\HỘ KINH 
DOANH\MAU TT 18\3. Mẫu 01.TKN-CNKD.docx

ĐIỀU 4 NĐ 141/2026/NĐ-CP SĐ, BS NĐ 68/2026/NĐ-CP
- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở xuống mà đã kê
khai nộp thuế TNCN, thuế GTGT theo quy định tại NĐ 68/2026/NĐ-CP thì được
xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Đ.12 NĐ 68/2026/NĐ-CP.
- Đ.12 NĐ 68/2026/NĐ-CP:
TH HKD, CNKD đã nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với HĐKD nhưng có DT
thực tế phát sinh của năm từ 01 TỶ đồng trở xuống thì thực hiện xử lý bù trừ,
hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản
lý thuế đối với số thuế nộp thừa.
TH HKD, CNKD có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp hoặc được các
TC, CN đã khấu trừ, nộp thay lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải
nộp thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách
theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.
- Hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, thẩm quyền,
trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của BTC
(TT 18/2026/TT-BTC: HSĐN hoàn thuế nộp thừa đối với HKD, CNKD nộp thuế
TNCN theo phương pháp thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế là Tờ khai thuế
theo Mẫu số 01/TKN-CNKD).

HỘ KINH DOANH DT NĂM ≤ 01 TỶ

TK Q.1 ĐÃ 
KHAI

KHAI VÀ
NỘP 
MẪU 

01/TKN-CNKD

TK Q.1 ĐÃ 
KHAI

KHAI VÀ
CHƯA 
NỘP

01 TỶ< DT NĂM ≤ 3 TỶ CHỌN PP DT % TS

K.3 Đ.7 LUẬT 109/2025/QH15
1. DT tính thuế được XĐ bằng phần DT
vượt trên 01 TỶnhân (x) TS;
a) Phân phối, CCHH: 0,5%;
b) DV, XD không bao thầu NVL: TS 2%.
Riêng HĐ cho thuê TS, ĐLBH, ĐLXS,
ĐL bán hàng đa cấp: 5%;
c) SX, VT, DV có gắn với HH, XD có bao
thầu NVL: 1,5%;
d) HĐ CCSP và DV ND TT số về giải trí,
trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số,
QC số: 5%;
d) HĐ KD khác: 1%.
2. CN CT BĐS: DT > 01 TỶ(x) 5%.

K.2 Đ.12 LUẬT 48/2024/QH15
1) Phân phối, cung cấp hàng
hóa: 1%;
2) Dịch vụ, xây dựng không
bao thầu nguyên vật liệu:
5%;
3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ
có gắn với hàng hóa, xây
dựng có bao thầu nguyên vật
liệu: 3%;
4) HĐKD khác: 2%.

..\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2025\TT 69\BẢNG TÍNH  TỶ LỆ % 
THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.doc

K.2 Đ.3 NĐ 68/2026/NĐ-CP
HKD, CNKD có HĐ SXKD có mức DT năm trên 01 tỷ đồng
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụng phương pháp
tính trực tiếp theo DT bằng tỷ lệ % nhân (x) DT. Tỷ lệ %
và DT tính thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế
GTGT số 48/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ĐIỂM d K.5 Đ.4 NĐ 68/2026/NĐ-CP
TH HKD, CNKD có DT năm trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ
đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế TNCN theo thuế
suất nhân (x) DT tính thuế, nếu hết năm XĐ DT thực tế
năm trên 03 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển
sang áp dụng phương pháp tính thuế TNCN theo thu
nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.



01 TỶ< DT NĂM ≤ 3 TỶ CHỌN PP TNTT x TS
Đ.10 NĐ 68/2026/NĐ-CP

1. Khai thuế, nộp thuế GTGT theo quý.
2. Khai thuế, nộp thuế TNCN: Lựa chọn nộp thuế TNCN thu nhập tính thuế
nhân (x) thuế suất thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo quý trên cùng
HSKT GTGT (Mẫu số 01/CNKD). Số thuế TNCN tạm nộp bằng thuế
suất nhân (x) DT tính thuế quý và khai QTT TNCN theo năm. TH số thuế
TNCN đã tạm nộp ít hơn số thuế đã khai tạm nộp, số thuế tạm nộp ít hơn số
thuế phải nộp khi QT thì HKD, CNKD thực hiện nộp BS và không phải
tính tiền chậm nộp. TH số thuế TNCN tạm nộp nhiều hơn số thuế phải nộp
khi QT thì thực hiện thủ tục XL tiền thuế nộp thừa theo Đ.12 NĐ này
(Mẫu 02/QTT-TNCN-CNKD) .

ĐIỂM d K.5 Đ.4 NĐ 68/2026/NĐ-CP
TH HKD, CNKD có DT trên 03 tỷ đồng hoặc có DT năm trên 01 tỷ đồng
đến 03 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế TNCN theo thu nhập
tính thuế nhân (x) thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính thuế
trong 02 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo quý trên cùng HSKT GTGT (Mẫu số
01/CNKD). Số thuế TNCN tạm nộp bằng thuế suất nhân (x) DT tính thuế quý
và khai QTT TNCN theo năm.
TH số thuế TNCN đã tạm nộp ít hơn số thuế đã khai tạm nộp, số thuế tạm nộp ít
hơn số thuế phải nộp khi QT thì HKD, CNKD thực hiện nộp BS và không phải
tính tiền chậm nộp. TH số thuế TNCN tạm nộp nhiều hơn số thuế phải nộp khi QT
thì thực hiện thủ tục XL tiền thuế nộp thừa theo Đ.12 NĐ này (Mẫu 02/QTT-
TNCN-CNKD) .

3 TỶ < DOANH THU NĂM ≤ 50 TỶ

K.2 Đ.4 NĐ 68/2026/NĐ-CP
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TNCN:  [TNTT X 17%]: TẠM NỘP 

QUÝ & QQT NĂM.
Đ.10 NĐ 68/2026/NĐ-CP

1. Khai thuế, nộp thuế GTGT theo quý.
2. Khai thuế, nộp thuế TNCN: thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất
thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo quý trên cùng HSKT
GTGT (Mẫu số 01/CNKD). Số thuế TNCN tạm nộp bằng thuế suất
nhân (x) DT tính thuế quý và khai QTT TNCN theo năm.
TH số thuế TNCN đã tạm nộp ít hơn số thuế đã khai tạm nộp, số thuế
tạm nộp ít hơn số thuế phải nộp khi QT thì HKD, CNKD thực hiện
nộp BS và không phải tính tiền chậm nộp. TH số thuế TNCN tạm
nộp nhiều hơn số thuế phải nộp khi QT thì thực hiện thủ tục XL
tiền thuế nộp thừa theo Đ.12 NĐ này (Mẫu 02/QTT-TNCN-CNKD)
.



Đ.18 NĐ 68/2026/NĐ-CP
Đối với các HĐ cho thuê BĐS phát sinh trước thời điểm
ngày 01/01/2026 và thời hạn còn lại của HĐ trên 06
tháng nếu đã nộp thuế GTGT, TNCN thì được Đ.chỉnh
mức DT không chịu thuế GTGT theo quy định tại K.1
Đ. 3, mức DT không phải nộp thuế TNCN quy định tại
K. 1 Đ. 4 Nghị định này, TH mức DT còn lại trên 01 tỷ
đồng thì thực hiện nộp thuế theo quy định tại Nghị định
này và được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Đ. 12
Nghị định này (nếu có).

KHAI THUẾ CHO THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN

K.4 Đ.8 NĐ 68/2026/NĐ-CP
CN có hoạt động cho thuê BĐS thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNCN và
gửi HSKT cho CQT nơi có BĐS cho thuê.
CN có nhiều BĐS cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, hoặc khác tỉnh,
thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các BĐS trên 01 HSKT và lựa
chọn 01 CQT nơi có BĐS cho thuê để nộp HSKT trừ TH TC đi thuê
khai thuế thay, nộp thuế thay. CN thực hiện kê khai DT, thuế GTGT, thuế
TNCN phải nộp và nộp thuế theo từng địa điểm nơi có BĐS cho thuê
(Mẫu 01/BĐS và PL 01/BK-BĐS);

K.4 Đ.8 NĐ 68/2026/NĐ-CP
TC thuê BĐS của CN mà trong HĐ thuê BĐS có thỏa thuận bên đi thuê
là người khai thuế thay, nộp thuế thay; TC hợp tác kinh doanh với
HKD, CNKD, TC ký HĐ với HKD, CNKD làm ĐL bán đúng giá đối với
xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế
thay cho CN khi chi trả thu nhập cho CN. HSKT thay, nộp thuế thay thực
hiện theo quy định của BTC (TK 01/TCKT và PL 02/BK-KTBĐS) .

K.3 Đ.8 NĐ 68/2026/NĐ-CP
d) Trường hợp CN trực tiếp khai thuế thì CN được lựa chọn
khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần
theo năm tính thuế. Trường hợp khai thuế hai lần trong năm tính
thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là
ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày
31/01 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp khai thuế một
lần theo năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất
là ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp;
đ) Trường hợp TC thuê BĐS của CN mà trong HĐ thuê BĐS
có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế thay, nộp thuế
thay thì TC thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho CN.
Thời hạn nộp HSKT XĐ theo kỳ thanh toán tiền thuê BĐS.

K.2 Đ.8 NĐ 126/2020/NĐ-CP
d) Các loại thuế, khoản thu khác thuộc NSNN do
tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay
cho cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó thuộc diện
khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế
thay cho cá nhân theo quý, trừ trường hợp quy
định tại điểm g khoản 4 Điều này.

K.3 Đ.44 LUẬT QLT
Thời hạn nộp HSKT theo từng lần PS NVT chậm
nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày PS NVT.
Khai thuế theo từng kỳ TT phát sinh, HSKT chậm
nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn
cho thuê của kỳ thanh toán (Quy định về việc tổ
chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân).
..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ
NHÂN\TUYÊN TRUYỀN KHAI THUẾ TNDN
ĐTV-CNV\VB 6722-CTTPHCM-TTHT NGÀY
09-07-2024- HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI
THAY, NỘP THAY THUẾ TNCN.pdf: Khai - nộp
thay chuyển nhượng cổ phiếu: Lần PS (Điểm d
K.2 Đ.8 NĐ 126/2020/NĐ-CP) hoặc tháng Quý
??? (Điểm g K.4 Đ.8 NĐ 126/2020/NĐ-CP).

ĐIỂM g KHOẢN 4 ĐIỀU 8 NĐ 
126/2020/NĐ-CP: KHAI THUẾ THEO 

LẦN PHÁT SINH
Thuế TNCN do cá nhân trực tiếp khai
thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế
thay, nộp thuế thay đối với thu nhập
từ chuyển nhượng BĐS; thu nhập
từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ
đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền,
nhượng quyền thương mại, trúng
thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ
nhận thừa kế, quà tặng.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN
BẢN\VB 3876-TCT-DNNCN NGÀY 30.08.2024 KHAI
NỘP THAY THAY ĐỔI DSTV GÓP VỐNTHEO
LPS.jpg: Khai - nộp thay thuế TNCN thay đổi DS thành
viên góp vốn: Lần PS (Điểm g K.4 Đ.8 NĐ 126/2020/NĐ-
CP).

Đ.18 NĐ 68/2026/NĐ-CP
Đối với các HĐ cho thuê BĐS
phát sinh trước thời điểm ngày
01/01/2026 và thời hạn còn lại của
HĐ trên 06 tháng nếu đã nộp
thuế GTGT, TNCN thì được
Đ.chỉnh mức DT KCT GTGT
theo quy định tại K.1 Đ.3, mức
DT không phải nộp thuế TNCN
quy định tại K. 1 Đ. 4 Nghị định
này, TH mức DT còn lại trên 01
tỷ đồng thì thực hiện nộp thuế
theo quy định tại NĐ này và được
xử lý tiền thuế đã nộp theo quy
định tại Đ. 12 NĐ này (nếu có).

Đ.8 TT 18/2026/TT-BTC
1. TH quy định tại K.3 Đ.18 NĐ
68/2026/NĐ-CP thì được khai
điều chỉnh theo TK Mẫu 01/TTS
theo DT chịu thuế TTPS trong
năm 2025 và khai DTnăm 2026
theo Mẫu 01/BĐS.
2. Đối với trường hợp đã kê khai,
nộp thuế theo hướng dẫn tại TT
40/2021/TT-BTC thì không điều
chỉnh lại. TH chưa khai thuế thì
thực hiện theo hồ sơ, thủ tục quy
định tại TT 18/2026/TT-BTC
không bị xử phạt.

TRƯỜNG HỢP CN 
CHO THUÊ TT KHAI

TRƯỜNG HỢP TC 
KHAI, NỘP THAY

Khai hai lần trong năm tính thuế: Ngày 31/7 & ngày
31/01 của năm dương lịch tiếp theo;
Hoặc khai một lần theo năm tính thuế: Ngày 31/01
của năm dương lịch tiếp.
CN có nhiều BĐS khai thuế tổng hợp chung cho các
BĐS trên 01 HSKT và lựa chọn 01 CQT nơi có
BĐS cho thuê để nộp HSKT. Nộp thuế theo từng địa
điểm nơi có BĐS cho thuê.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\HỘ KINH
DOANH\MAU TT 18\TK 01.BĐS + PL.docx

Thời hạn nộp HSKT XĐ theo kỳ thanh
toán tiền thuê BĐS.
Cá nhân cho thuê BĐS và bên đi thuê phải
quy định rõ trong hợp đồng cho thuê BĐS
nội dung khai thay, nộp thay thuế và số
tiền được trừ khi tính thuế TNCN TK
01/TCKT và PL 02/BK-KTBĐS.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 2026\HỘ
KINH DOANH\MAU TT 18\TK 01.TCKT + PL.doc

Đ.8 TT 18/2026/TT-BTC
1. TH quy định tại K.3 Đ.18 NĐ 68/2026/NĐ-CP thì được khai điều chỉnh theo TK Mẫu
01/TTS theo DT chịu thuế TTPS trong năm 2025 và khai DTnăm 2026 theo Mẫu 01/BĐS.
2. Đối với trường hợp đã kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại TT 40/2021/TT-BTC thì
không điều chỉnh lại. TH chưa khai thuế thì thực hiện theo hồ sơ, thủ tục quy định tại TT
18/2026/TT-BTC không bị xử phạt.

THUẾ TNCN TỪ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 
KHÔNG CƯ TRÚ (TỪ 01/07/2026)

Đ.20 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15 
1. TNCN đối với thu nhập từ KD của CN không cư trú được xác định
bằng DT từ HĐ KD quy định tại khoản 2 Điều này nhân (x) với TS quy
định tại khoản 3 Điều này.
2. DT là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng DV kể cả trợ
giá, phụ thu, phụ trội mà CN được hưởng, bao gồm cả CP do bên mua
HH, DV trả thay cho CN không cư trú mà không được hoàn trả.
Trường hợp thoả thuận hợp đồng không bao gồm TNCN thì DT tính thuế
phải quy đổi là toàn bộ số tiền mà CN không cư trú nhận được dưới bất
kỳ hình thức nào từ việc CCHH, DV tại VN không phụ thuộc vào địa
điểm tiến hành các HĐ KD.
3. TS: a) Phân phối, CCHH: 1%; b) DV, XD không bao thầu NVL: 5%;
c) SX, VT, DV có gắn với hàng hoá, XD có bao thầu NVL: 2%; d) HĐ
CCSP và DV nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số,
ảnh số, nhạc số, quảng cáo: 5%; đ) HĐ KD khác: 2%.

THUẾ TNCN 
=

DT X TS

DT là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền
cung ứng DV kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà
CN được hưởng, bao gồm cả CP do bên mua
HH, DV trả thay cho CN không cư trú mà
không được hoàn trả.Trường hợp thoả thuận
hợp đồng không bao gồm TNCN thì DT tính
thuế phải quy đổi.

TS: a) Phân phối, CCHH: 1%; b) DV, XD
không bao thầu NVL: 5%; c) SX, VT, DV có
gắn với hàng hoá, XD có bao thầu NVL: 2%;
d) HĐ CCSP và DV nội dung thông tin số về
giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số,
nhạc số, quảng cáo: 5%; đ) HĐ KD khác: 2%.

K.3 Đ.10 LUẬT THUẾ 04/2007/QH12
a) 1% đối với hoạt động kinh doanh HH.
b) 5% đối với hoạt động kinh doanh DV.
c) 2% đối với hoạt động SX, XD, VT và
hoạt động kinh doanh khác.

K.2 Đ.10 LUẬT THUẾ 04/2007/QH12
DT là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công,

tiền hoa hồng, tiền cung ứng DV PS trong kỳ
tính thuế từ các HĐ SXKD HH, DV.
TH CNKD không XĐ được DT thì CQT có
thẩm quyền ấn định DT theo quy định của PL
về QLT.



2. THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới
mọi hình thức;
c) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản: phụ cấp, trợ
cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc
phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công
việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp
khu vực theo quy định của pháp luật; phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ
quan VN ở nước ngoài chi trả; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp
tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; trợ cấp mang tính
chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang
tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định.

TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG & CÁC 
KHOẢN CÓ TÍNH CHÁT TIỀN 

LƯƠNG, TIỀN CÔNG

TIỀN THÙ LAO & 
CÁC KHOẢN LỢI 

ÍCH BẰNG 
TIỀN/KHÔNG BẰNG 

TIỀN

PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, 
TN KHÁC

TRỪ PHỤ CẤP, TRỢ 
CẤP KHÔNG TÍNH 

THUẾ

..\..\..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN\CHUYÊN ĐỀ 
THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG.pptx
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DOANH NGHIỆP VAY/MƯỢN TIỀN CÁ NHÂN

- Điều 14 NĐ 126/2020/NĐ-CP:
” NNT bị cơ quan thuế ấn định số tiền
thuế phải nộp trong các trường hợp sau:
...
Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị
hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao
dịch thông thường trên thị trường”.
- Điểm b khoản 1 Điều 15 NĐ
126/2020/NĐ-CP:
” b.1) Đối với người nộp thuế là tổ chức
.... để thực hiện ấn định theo từng yếu tố.
b.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng,
nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
....”

- Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC quy định: NNT là
cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy
định tại Điều 2 Luật Thuế TNCN, có thu nhập
chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế
TNCN.
- Điều 2 Luật thuế TNCN: Đối tượng nộp thuế
TNCN là cá nhân cư trú có TNCT quy định tại
Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài
lãnh thổ VN và cá nhân không cư trú có thu nhập
chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát
sinh trong lãnh thổ VN.
- Khoản 3 Điều 3 Luật thuế TNCN: TNCT TNCN
gồm các loại TN sau đây... Tiền lãi cho vay.
- Điều 12 Luật thuế TNCN:
1. TNCT từ ĐTV là tổng số các khoản thu nhập
từ ĐTV quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này
mà ĐTNT nhận được trong kỳ tính thuế.
2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu
tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu
nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối
tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

- Điều 49 Luật QLT 38/2019/QH1 quy
định Nguyên tắc ấn định thuế : “
1. Ấn định thuế phải dựa trên các
nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế theo quy
định của pháp luật về thuế, pháp luật
về hải quan.
2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền
thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố,
căn cứ tính thuế để xác định số tiền
thuế phải nộp”.
- Điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật QLT
38/2019/QH1 quy định NNT bị ấn
định thuế khi: “Mua, bán, trao đổi và
hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ
không theo giá trị giao dịch thông
thường trên thị trường”.

CV 40684/CT-TTHT NGÀY 16/6/2017 CTHN
Đối với hợp đồng vay vốn của cá nhân:
- Đối với các hợp đồng vay vốn với lãi suất 0% thì
không phát sinh nghĩa vụ thuế trong TH này.
- Đối với các hợp đồng vay vốn phát sinh khoản chi trả
lãi vay trả cho cá nhân thì:
+ Về thuế GTGT: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không
phải hoạt động kinh doanh thường xuyên của cá nhân
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;
+ Về thuế TNCN: Trước khi trả lãi vay cho cá nhân, DN
khấu trừ 5% trên thu nhập tính thuế TNCN.
+ Về thuế TNDN: Các khoản chi phí lãi vay của cá nhân
được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu
thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 40684 NĂM
2017 CỦA CT HN VAY CÁ NHÂN LS 0% KHÔNG
PHÁT SINH NGHĨA VỤ THUẾ.doc

CV 2521/CT-TTHTNGÀY 22/10/2018 CTLA
DN KÝ hợp đồng vay vốn với thành viên góp vốn là
CNNN lãi suất 0% thì không khấu trừ PIT .
..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 2521-CT-TTHT CTLA
NGÀY 22-10-2018 DN VAYCÁ NHÂN NN LS 0% KHÔNG

KHẤU TRỪ PIT.pdf

Web TCT (Hạch toán vay mượn tiền giám đốc có phải là 
giao dịch liên kết không? – Gonnapass)

Cá nhân cho Công ty mượn tiền
lãi suất 0% thì cá nhân đó sẽ bị
ấn định thuế TNCN

Công văn 1433/CTBDU-TTHT của Cục Thuế 
tỉnh Bình Dương về việc chính sách giao dịch 

liên kết (luatvietnam.vn) 

Nếu Công ty có mượn vốn của cá
nhân không tính lãi thì hoạt động
mượn vốn trên là việc thực hiện trao
đổi không theo giá giao dịch thông
thường trên thị trường nên cá nhân
thuộc diện bị ấn định thuế theo quy
định tại điểm đ khoản 1 Điều 50
Luật Quản lý thuế
số 38/2019/QH14.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\LÃI VAY\LÃI VAY\VB
33095-CCTGV-TTHT NGÀY 31-10-2023 CCT
GV DN VAY CÁ NHÂN LS 0% ẤN ĐỊNH PIT 

& TÍNH CP ĐƯỢC TRỪ.pdf

Công ty có vay, mượn tiền của cá
nhân không tính lãi thì hoạt động
không theo giá giao dịch thông
thường trên thị trường thuộc diện bị
ấn định thuế theo quy định tại điểm
đ khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14 và các VB
hướng dẫn liên quan.
Chi phí lãi vay cá nhân được hạch
toán vào chi phí tính thuế TNDN
nếu đáp ứng quy định tại Đ. 4 TT
96/2015/TT-BTC; Điểm 1, khoản 2
Đ. 5 nđ 132/202//NĐ-CP.

Về nguyên tắc, CT tỉnh Long An trên cơ sở
hồ sơ thực tế và thu thập thông tin, tài liệu
liên quan, xác định bản chất giao dịch,
hoạt động SX, KD của NNT, dựa trên các
nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính
thuế, phương pháp tính thuế theo quy
định của pháp luật về thuế để xử lý theo
đúng quy định.
Trường hợp của Công ty Cổ phần Nhựa
Stroman đang trong quá trình thanh tra
thuế theo nội dung nêu tại CV
5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023
của CT tỉnh Long An, do đó đề nghị CT
tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế,
pháp luật về thanh tra, pháp luật có liên
quan và tình hình thực tế thanh tra để xử
lý theo thẩm quyền.

Công văn 1147/TCT-DNNCN 2024 chính sách
thuế thu nhập cá nhân (thuvienphapluat.vn)

..\LÃI VAY\LÃI VAY\VB 4193-CTTPHCM-
TTHT NGÀY 25-04-2024 VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ 

VAY TIỀN CÁ NHÂN LS %.pdf

Việc ấn định thuế dựa theo nguyên tắc
quản lý thuế, căn cứ tính thuế,
phương pháp tính thuế theo quy định
của pháp luật về thuế, theo quy định
Điều 49 Luật QLT.
Trường hợp của Công ty có phát sinh
giao dịch mươn tiền của cổ đông là cá
nhân với lãi suất 0% (Công ty không trả
lãi tiền mượn), về nguyên tắc nếu qua
thanh, kiểm tra xác định các giao dịch
nêu trên không theo gía giao dịch thông
thường trên thị trường, không đúng với
bản chất kinh tế thì thuộc trường hợp ấn
định theo Điều 50 Luật Quản lý thuế
Điều 14 NĐ 126/2020/NĐ-CP.

TÍNH THUẾ 
TNCN

KHÔNG 
TÍNH THUẾ 

TNCN
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3. THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TỪ VỐN (TỪ 01/07/2026)

K.3 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
a) Tiền lãi cho vay;
b) Lợi tức cổ phần;
c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác.

Đ.12 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
1. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú được xác
định bằng TNTT thuế nhân (x) với thuế suất 5%.
2. Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản TNCT từ đầu
tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này mà NNT nhận được
theo từng lần phát sinh.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ
chức, cá nhân trả thu nhập cho NNT hoặc thời điểm NNT nhận được
thu nhập.

TN
tính thuế

X TS
5%

Thời điểm thực chi

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN\CHUYÊN ĐỀ THUẾ 
TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN - ĐẦU TỪ VỐN.pptx

K.3 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
a) Tiền lãi cho vay; b) Lợi tức cổ phần; c) Thu nhập từ đầu tư vốn
dưới các hình thức khác (Luật 103/VBHN-VPQH: trừ thu nhập từ
lãi trái phiếu Chính phủ).
.



14
0

CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN: CỔ PHIẾU, 
TRÁI PHIẾU, TÍN PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ,…

Đ.5 TT 01/2021/TT-NHNN 
Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ
trả nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành đối với người mua
giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là một loại hình chứng khoán mà là bằng
chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của TCTD phát hành đối với người mua giấy
tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác
(Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: (a) Cổ phiếu, trái phiếu,
chứng chỉ quỹ,…)
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là sản phẩm phái sinh; chứng chỉ tiền gửi
có tính an toàn cao, được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ (SP phái sinh là
CCTC được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài sản tài
chính gốc).
- Chứng chỉ tiền gửi không phải là tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi tiết kiệm là
khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được
hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng).

Về thuế GTGT: Về hoạt động mua, bán chứng chỉ tiền gửi
của Công ty do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành với
một Công ty Cổ phần khác mà DN này không phải là
TCTD, không phải Công ty chứng khoán, nếu chứng chỉ tiền
gửi này được xác định là các giấy tờ có giá khác và các khoản
thu tài chính khác được quy định khoản 8 Điều 4 và Điều 5
TT 219/2013/TT-BTC thì thuộc “KCT”.
Về lập hóa đơn: Trường hợp Công ty bán hàng hóa và cung
cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi
lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi dòng giá bán là giá thanh toán,
tại dòng chỉ tiêu thuế suất thể hiện là KCT.
Công văn 7014 Hướng dẫn chính sách thuế đối với việc mua bán chứng

chỉ tiền gửi

Đ.4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 54/2019/QH14
1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: (a) Cổ phiếu, trái
phiếu, chứng chỉ quỹ; (b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền
mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; (c) Chứng khoán phái sinh; (d) Các loại
chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp
của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
4. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà
đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.
5. Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát
hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng
quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức
giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.

Đ.4 TT 25/2018/TT-BTC SĐ, BS ĐIỂM b K.4 Đ.2 TT111/2013/TT-BTC
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu,

quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo
quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của
các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật Chứng khoán và
Điều 120 của Luật Doanh nghiệp".

Trường hợp khách hàng mở tài khoản tại NH là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được
CQT kiểm tra quyết toán đóng mã số thuế tháng 11/2017 nhưng chưa làm thủ tục đóng tài khoản
ngân hàng dẫn đến khi có thông báo của CQNN có thẩm quyền về việc DN giải thể/chấm dứt
hoạt động vào tháng 07/2018, Công ty vẫn phát sinh khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn (tại thời
điểm này là nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại VN) thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà
thầu thì NH có trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu theo tỷ lệ 5% thuế TNDN tính
trên doanh thu tính thuế trước khi trả thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 13 TT 103/2014/TT-
BTC.
Công văn 63656/CT-TTHT 2018 thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Hà Nội
Trường hợp VPĐD Ngân hàng TNHH Joyo tại TP. Hà Nội (nhà thầu nước ngoài) có
phát sinh thu nhập tại VN từ lãi tiền gửi thì thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNDN
theo quy định tại khoản 3 Điều 7 TT 103/2014/TT-BTC. Nhà thầu nước ngoài phải
kê khai, nộp thuế nhà thầu.

Công văn 80503/CT-TTHT Chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn : Văn bản pháp luật

- CNV đối với CN không cư trú: ĐV nhận CNV khai khấu
trừ theo từng lần phát sinh (mẫu 06/TNCN).
- CNV đối với CN cư trú & CNCK không thuộc diện khấu
trừ: CN tự khai theo theo từng lần phát sinh (mẫu
04/CNV-TNCN).
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(1) Công ty CK, NHTM nơi cá nhân 
mở TK, (2) Công ty QL quỹ nơi cá 

nhân ủy thác DM ĐT; (3) Công ty CK
được ủy quyền QL DS cổ đông khai
khấu trừ tháng/quýmẫu 06/TNCN 

(Chuyển nhượng chứng khoán)

DN làm thủ tục
không có hồ sơ CM 
hoàn thành nghĩa vụ
thuế có trách nhiệm

khai - nộp thay
(mẫu 04/CNV-TNCN)

K.4 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Đ.13 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
1. TNCN đối với thu nhập từ CNV của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập
tính thuế nhân (x) với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng. Trong đó, thu
nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá CN trừ (-) đi GM và
các khoản CP hợp lý liên quan đến việc tạo ra TN từ chuyển nhượng vốn.
Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển
nhượng vốn thì TNCN được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế
suất 2%.
2. TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng
giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch hoàn thành theo
quy định của pháp luật.

- Thu nhập từ CNV: [(GCN -
(GM - CPCN)] X 20%.

- Thu nhập từ CNCK: GCN 
X 0,1%

- TN từ CNV dưới các hình 
thức khác.

4. THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
(TỪ NGÀY 01/07/2026)

CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
[(GCN- (GM + CPCN)] X 20%. VN ;TH KHÔNG XĐ ĐƯỢC GM & CP LQ: GCN (x) 2%

CNCK: GCN X 0,1%

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN 
NHƯỢNG VỐN - ĐẦU TỪ VỐN.pptx

K.4 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các TC kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; 
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

.

• - Chỉ có duy nhất QSH một nhà ở 
hoặc QSD một thửa đất ở tại thời
điểm CN.

• - QSH nhà ở, QSĐ đất ở căn cứ
vào GCN QSDĐ, QSHN ở và TS 
khác gắn liền với đất.

• - CN toàn bộ nhà ở, đất ở.
• - Có QSH nhà ở, QSDĐ đất ở tính

đến thời điểm CN tối thiểu là 183 
ngày.

• - CN nhà ở, công trình xây dựng
hình thành trong tương lai không
thuộc diện được miễn thuế. 

THU 
NHẬP 
MIỄN 
THUẾ 

CHUYỂN 
NHƯỢNG 

NHÀ Ở,
QSDĐ Ở 

DUY 
NHẤT
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BỐ MẸ CHỒNG (VỢ) VỚI 
CON DÂU (RỄ)

BỐ, MẸ NUÔI VỚI CON NUÔICHA, MẸ ĐẺ VỚI CON ĐẺ

VỢ VỚI CHỒNG ANH CHỊ EM RUỘT

ÔNG, BÀ NỘI (NGOẠI) VỚI CHÁU 
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THU NHẬP MIỄN THUẾ TỪ BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYỂN NHƯỢNG BĐS
(BAO GỒM CẢ NHÀ HÌNH 

THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

THỪA KẾ, QUÀ TẶNG BĐS
(BAO GỒM CẢ NHÀ HÌNH THÀNH 

TRONG TƯƠNG LAI)

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ BĐS DÀI HẠN

PHÁP LUẬT 
VỀ BĐS

ĐIỀU 117 LUẬT NHÀ Ở 
65/2015/QH13.

KHOẢN 1 ĐIỀU 17 ĐIỀU 36 LUẬT 
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

66/2015/QH13.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH VỀ 
CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG 
CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG 
QUYỀN THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG.
ĐN CỤC THUẾ PHỐI HỢP VỚI SỞ 

XD & CÁC CQ CÓ LIÊN QUAN 
YÊU CẦU CHỦ ĐẦU TƯ HƯỚNG 
DẪN NNT HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

THEO ĐÚNG PHÁP LUẬT.

..\..\CHUYÊN ĐỀ\CẬP NHẬT 
CHÍNH SÁCH THUẾ 2023\VB 
THUẾ TNCN\VB 4754 NGÀY 
16-12-2022 TCT VỀ CN HĐ 
THUÊ BĐS DÀI HẠN .pdf

5. THUẾ TNCN TỪ C.N BĐS (TỪ 01/07/2026)

K.5 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

a) Thu nhập từ chuyển nhượng
quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền với đất;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng
QSH hoặc sử dụng nhà ở;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng
quyền thuê đất, quyền thuê mặt
nước;
d) Các khoản thu nhập khác
nhận được từ chuyển nhượng
BĐS dưới mọi hình thức.

Đ.14 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

1. TNCN đối với thu nhập từ
chuyển nhượng BĐS của cá
nhân cư trú được xác định bằng
giá chuyển nhượng nhân (x)
với thuế suất 2%.
2. Thời điểm xác định thu nhập
tính thuế từ chuyển nhượng
BĐS là thời điểm hợp đồng
chuyển nhượng có hiệu lực
theo quy định của pháp luật
hoặc thời điểm đăng ký QSD,
quyền sở hữu BĐS.

GÍA
CN X

THUẾ SUẤT
2%

a) TN từ CN QSDĐ và TS gắn liền với đất;
b) TN từ chuyển nhượng QSH hoặc sử dụng nhà ở;
c) TN từ CN quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;
d) Các khoản TN khác nhận được từ CN BĐS dưới mọi HT.

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN 
TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS - THỪA KẾ - QUÀ TẶNG.pptx

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng BĐS là thời 
điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của PL 

hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu BĐS.



THU NHẬP 
TỪ TRÚNG 
THƯỞNG

a) Trúng thưởng xổ số do các công ty
xổ số phát hành trả thưởng.
b) Trúng thưởng trong các hình
thức khuyến mại khi tham gia mua
bán hàng hoá, dịch vụ theo quy
định của Luật Thương mại.
c) Trúng thưởng trong các hình thức
cá cược, đặt cược được PL cho phép.
d) Trúng thưởng trong các casino
được PL cho phép hoạt động.
đ) Trúng thưởng trong các trò chơi,
cuộc thi có thưởng và các hình thức
trúng thưởng khác do các tổ chức
kinh tế, cơ quan hành chính, sự
nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức,
cá nhân khác tổ chức.

ĐV trả TN khai khấu
trừ thuế theo tháng/quý
áp dụng cá nhân cư trú

& không cư trú
(Mẫu 06/TNCN)
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THUẾ TNCN TỪ TRÚNG THƯỞNG

Trường hợp người lao động của Công ty có thu nhập nhận
được từ trúng thưởng do Công ty tổ chức dịp tất niên
hoặc tân niên thì phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu
đồng mà người lao động nhận được theo từng lần trúng
thưởng là thu nhập tính thuế TNCN theo quy định tại Điều
15 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm
khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho người lao
động trúng thưởng theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều
25 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Các khoản chi này của
Công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện khoản chi được trừ theo
quy định tại Điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày
15/12/2025 của Chính phủ thì được tính vào chi phí được
trừ khi tính thuế TNDN

- Đối với “trúng thưởng khuyến mại”, TCT đã có công văn số
3929/TCT- TNCN ngày 23/09/2015 hướng dẫn Công ty thực
hiện khấu trừ đối với khoản trúng thưởng khuyến mại theo
quy định.

..\THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN BẢN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN\VB 1163 TCT
NĂM  2016 KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THƯỞNG HỘ KINH DOANH.doc

- Trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không
thu tiền mà hiện vật là TS phải ĐK QSH hoặc ĐNK QSD với
CQ QLNN thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện
chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty
thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5,
khoản 6 Điều 92 của LTM thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận
được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc
diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.
..\THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN BẢN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN\VB 3929 NĂM 2015 TCT
QUÀ TẰNG KHUYẾN MẠI THUỘC TRƯỜNG HỢP TRÚNG THƯỞNG TÍNH THUẾ TNCN.doc
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QUÀ TẶNG  & TỔ CHỨC CUỘC THI TRÚNG 
THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN BẢN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN\VB 3469 NGÀY 01-02-
2023 CT HN  THUẾ  TNCN QUÀ TẶNG + THƯỞNG TỔ CHỨC CUỘC THI CHO NV .pdf

QUÀ TẶNG 
Trường hợp NLĐ nhận
được quà tặng bằng
thẻ mua hàng, giỏ quà
bánh,... không mang
tính chất tiền lương,
tiền công và không
thuộc thu nhập từ quà
tặng theo khoản 10
Điều 2 TT
111/2013/TT-BTC thì
không khai, nộp thuế
TNCN.

TỔ CHỨC CUỘC THI TRÚNG 
THƯỞNG CHO NLĐ

Trường hợp DN tổ chức các
cuộc thi cho CBNV và thân
nhân của CBNV nếu phần
giá trị giải thưởng trên 10
triệu thì DN khấu trừ thuế
TNCN theo quy định.
Điểm đ khoản 6 Điều 2 TT
111/2013/TT-BTC quy định
thu nhập từ trúng thưởng:
Trúng thưởng trong các trò
chơi, cuộc thi có thưởng và các
hình thức trúng thưởng khác
do các TCKT, CQ HCSN, các
đoàn thể và các tổ chức, cá
nhân khác tổ chức.

QUÀ TẶNG 
DN sử dụng quỹ phúc lợi,
quỹ khen thưởng của Công
ty để tặng quà bằng tiền
cho các cá nhân không
phải là NLĐ của Công ty,
không có quan hệ NLĐ và
người sử dụng lao động, cá
nhân không cung cấp bất
kỳ dịch vụ gì cho Công ty
thì thu nhập từ quà tặng
bằng tiền của các cá nhân
này không chịu thuế
TNCN từ quà tặng.
VB 4230/CT-TTHT ngày

03/05/2019
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QUÀ TẶNG 
Đối với giá trị quà tặng cho
nhân viên được tính vào
TN từ tiền lương tiền công
(bao gồm cả trường hợp
nhận quà tặng từ bốc
thăm trúng thưởng)!?
..\..\CHUYÊN ĐỀ\THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN\VĂN
BẢN KHẤU TRỪ THUẾ
TNCN\VB 2510 NĂM 2017
CT HCM KHẤU TRỪ THUẾ
QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN
BỐC THĂM TRÚNG
THƯỞNG NHƯ TIỀN
LƯƠNG.doc

QUÀ TẶNG 
Trường hợp DN tặng
quà bằng hiện vật cho
NLĐ qua rút thăm
trúng thưởng và tặng
quà cho nhân viên gắn
bó với DN thì được xem
là khoản thu nhập từ lợi
ích khác mà người lao
động được hưởng, tính
vào thu nhập chịu thuế
TNCN từ tiền lương
tiền công của NLĐ.
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K.6 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

a) Trúng thưởng xổ số;
b) Trúng thưởng trong các
hình thức khuyến mại;
c) Trúng thưởng trong các
hình thức đặt cược;
d) Trúng thưởng trong các
trò chơi, cuộc thi có thưởng
và các hình thức trúng
thưởng khác, trừ trúng
thưởng trong casino.

Đ.15 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

1. TNCN đối với thu nhập từ
trúng thưởng của cá nhân cư trú
được xác định bằng thu nhập tính
thuế nhân (x) với thuế suất 10%.
2. Thu nhập tính thuế từ trúng
thưởng là phần giá trị giải thưởng
vượt trên 20 triệu đồng mà NNT
nhận được theo từng lần trúng
thưởng.
3. Thời điểm xác định thu nhập
tính thuế từ trúng thưởng là thời
điểm tổ chức, cá nhân trả thu
nhập cho NNT.

6. THUẾ TNCN TỪ TRÚNG THƯỞNG
(TỪ NGÀY 01/07/2026)

a) Trúng thưởng xổ số;
c) Trúng thưởng trong các 

hình thức đặt cược (Luật
103/VBHN-VPQH cá cược);

b) Trúng thưởng 
trong các hình thức 

khuyến mại;

d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có
thưởng và các hình thức trúng thưởng khác, (BS: trừ
trúng thưởng trong casino).

TỪ 01/07/2026: 10 % TRÊN PHẦN VƯỢT TRÊN 20 TRIỆU

TRƯỚC 01/07/2026: 10 % TRÊN PHẦN VƯỢT TRÊN 10 TRIỆU
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QUYỀN TÁC GIẢ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 50/2005/QH11
Điều 19 quy định về Quyền nhân thân: Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
1. Đặt tên cho tác phẩm; 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc
bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác
công bố tác phẩm; 4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt
xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín
của tác giả.
Điều 20 quy định về Quyền tài sản:
1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:
a) Làm tác phẩm phái sinh; b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; c) Sao chép tác phẩm; d)
Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng
bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ
thuật nào khác; e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền
thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại
khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao,
các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 50/2005/QH11
Điều 45 quy định về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:
“1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở
hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở
hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản
3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác
theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.”
Điều 47 quy định về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền
liên quan:
“1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc
chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ
chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ
các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29,
Điều 30 và Điều 31 của Luật này.”

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 50/2005/QH11
Điều 39 quy định về chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá
nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác
giả:
“1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là
người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định
tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác.
2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo
ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20
và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa
thuận khác.”

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 50/2005/QH11
Điều 18 quy định về quyền tác giả: “Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại
Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.”
Điều 21 quy định về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân
khấu:
“1… Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc,
thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, thiết kế đạo cụ,
kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm sân khấu được
hưởng các quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này và
các quyền khác theo thỏa thuận.
Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác
phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu là chủ sở hữu các quyền quy định tại khoản
3 Điều 19 và Điều 20 của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này có nghĩa vụ trả tiền nhuận
bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác theo thỏa thuận với những người
quy định tại khoản 1 Điều này.”

THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN - TIỀN LƯƠNG, 
TIẾN CÔNG - KINH DOANH

KHOẢN 1 ĐIỀU 2 TT 111/ 2013/TT-BTC
Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ
hoạt động SX, KD trong các lĩnh vực sau:
a) Thu nhập từ SX, KD hàng hóa, dịch vụ thuộc
tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo
quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh
doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh
ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho
thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản
khác.
b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập
của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề
được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề
theo quy định của pháp luật.
c) Thu nhập từ hoạt động SX, KD nông nghiệp,
lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt
thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn
thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 TT
này (ĐK (1) Có QSDĐ, QTĐ; (2) Cư trú tại
ĐPSX; (3) SP chưa qua CB).

KHOẢN 7 ĐIỀU 2 TT 111/ 2013/TT-BTC
Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được

khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở
hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền
sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu
trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo
quy định của Luật Chuyển giao công nghệ:
a) Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực hiện
theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ
và các văn bản hướng dẫn liên quan, bao gồm:
a.1) Đối tượng quyền tác giả bao gồm các tác
phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, khoa học;
đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả
bao gồm: ghi hình, ghi âm chương trình phát
sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được
mã hóa”.

KHOẢN 2 ĐIỀU 2 TT 111/ 2013/TT-BTC
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập
NLĐ nhận được từ người sử dụng lao động

MÔ HÌNH KINH DOANH VỚI QUYỀN TÁC GIẢ

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN TÁC GIẢ - QSD QUYỀN TÁC GIẢ
- Căn cứ Khoản 1 Điều 34 (tài sản góp vốn) , Khoản 1 Điều 35 (chuyển quyền sở hữu tài sản
góp vốn) Luật Doanh nghiệp 2020.
- Căn cứ Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tài sản; Điều 4 (Quyền tác giả & Quyền
liên quan đến quyền tác giả), Khoản 1 Điều 54 (Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả,
quyền liên quan).
Trường hợp đã làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận
đăng ký quyền liên quan thì HS góp vốn:
- Biên bản định giá tài sản góp vốn là Quyền tác giả kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký
Quyền tác giả, hoặc quyền liên quan Quyền tác giả kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền
liên quan.
- Biên bản giao nhận tài sản góp vốn, Biên bản chứng nhận góp vốn theo quy định tại
Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điểm e khoản 3 Điều 13 NĐ 123/2020/NĐ-CP.
- DN thực hiện thủ tục ký Quyền liên quan Quyền tác giả tại CQNN có thẩm quyền theo quy
định (nếu có).
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THUẾ TNCN QUYỀN QUYỀN TÁC 
GIẢ - QSD QUYỀN TÁC GIẢ

Khoản 7 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:
“Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được
khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu,
quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu
trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu
nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định
của Luật Chuyển giao công nghệ.”
Khoản 1 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC:
“1. Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần
thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng
chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần
thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp
thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền
sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ,
chuyển giao công nghệ. ”

THUẾ GTGT - TNCN HỘ KD QUYỀN 
TÁC GIẢ - QSD QUYỀN TÁC GIẢ

Phụ lục I - TT 40/2021/TT-BTC:
“ 1. Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa
(trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng
hoa hồng): Tỷ lệ % tính thuế GTGT: 1%; Thuế
suất thuế TNCN: 0,5%”.
“ 2. Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế
suất thuế GTGT 10%: Tỷ lệ % tính thuế GTGT:
5%; Thuế suất thuế TNCN: 2%”.
“ 2. Hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế
GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện
chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT:
Tỷ lệ % tính thuế GTGT: -; Thuế suất thuế TNCN :
2%”.

7 & 8. THUẾ TNCN TỪ BẢN QUYỀN, QUYỀN 
THƯƠNG MẠI (TỪ 01/07/2026)

K.7 & 8 Đ.3 LUẬT THUẾ 
TNCN 109/2025/QH15

7. Thu nhập từ tiền bản quyền,
bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyển giao,
chuyển quyền sử dụng các
đối tượng của quyền sở hữu
trí tuệ;
b) Thu nhập từ chuyển giao
công nghệ.
8. Thu nhập từ nhượng
quyền thương mại.

Đ.16 & 17 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

1. TNCN đối với thu nhập từ tiền bản
quyền, nhượng quyền thương mại của
CN cư trú được tính bằng TNTT nhân
(x) với thuế suất 5%.
2. Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền,
nhượng quyền thương mại là phần thu
nhập vượt trên 20 triệu đồng mà NNT
nhận được khi chuyển giao, chuyển
quyền sử dụng các đối tượng của quyền
sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
theo từng hợp đồng.
3. Thời điểm xác định TNTT từ tiền bản
quyền, nhượng quyền thương mại là thời
điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho
NNT.

THU NHẬP TÍNH THUẾ 
TỪ BẢN QUYỀN (BAO 

GỒM C.GIAO QSD CÁC 
ĐT QSH TRÍ TUỆ; 
C.GIAO C. NGHỆ), 

QUYỀN THƯƠNG MẠI

Bản quyền: 5% phần
thu nhập vượt trên 20 

triệu đồng.
Quyền thương mại: 

5% phần thu nhập vượt
trên 20 triệu đồng.
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TRƯỚC 01/07/2026: 5 % TRÊN 
PHẦN VƯỢT TRÊN 10 TRIỆU

ĐV trả TN khai khấu trừ theo
tháng/quý

(mẫu 06/TNCN)
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BỐ MẸ CHỒNG (VỢ) VỚI 
CON DÂU (RỄ)

BỐ, MẸ NUÔI VỚI CON NUÔICHA, MẸ ĐẺ VỚI CON ĐẺ

VỢ VỚI CHỒNG ANH CHỊ EM RUỘT

ÔNG, BÀ NỘI (NGOẠI) VỚI CHÁU 

144

THU NHẬP MIỄN THUẾ TỪ BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYỂN NHƯỢNG BĐS
(BAO GỒM CẢ NHÀ HÌNH 

THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

THỪA KẾ, QUÀ TẶNG BĐS
(BAO GỒM CẢ NHÀ HÌNH THÀNH 

TRONG TƯƠNG LAI)
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K.9 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong
các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản
phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Đ.18 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
1. TNCN đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân cư trú
được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%.
2. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa
kế, quà tặng vượt trên 20 triệu đồng mà NNT nhận được theo từng lần
phát sinh.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế được quy định như sau: a) Đối
với thu nhập từ nhận thừa kế là thời điểm NNT nhận được thừa kế; b)
Đối với thu nhập từ nhận quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng
cho NNT hoặc thời điểm NNT nhận được thu nhập.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

9. THUẾ TNCN TỪ THỪA KẾ - QUÀ TẶNG 
(TỪ NGÀY 01/07/2026)

CHỨNG KHOÁN  
PHẦN VỐN GÓP

TÀI SẢN PHẢI ĐK QSH
ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, 
tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng

săn, súng thể thao 

BẤT ĐỘNG SẢN

TỪ 01/07/2026: 10 % TRÊN PHẦN VƯỢT TRÊN 20 TRIỆU

TRƯỚC 01/07/2026: 10 % TRÊN PHẦN VƯỢT TRÊN 10 TRIỆU

10. THUẾ TNCN TỪ TN KHÁC (TỪ 01/07/2026)

K.10 Đ.3 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng
tên miền internet quốc gia VN
“.vn”;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng
kết quả giảm phát thải khí nhà
kính, tín chỉ các bon;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng
biển số xe trúng đấu giá theo
quy định của pháp luật;
d) Thu nhập từ chuyển nhượng
tài sản số;
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng
vàng miếng.

Đ.19 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

1. TNCN đối với TN khác của cá nhân
cư trú quy định tại các điểm a, b và c
khoản 10 Điều 3 của Luật này được
xác định bằng TTNT (x) 5%. Trong
đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập
vượt trên 20 triệu đồng mà NNT
nhận được theo từng lần phát sinh.
2. TNCN đối với thu nhập khác của cá
nhân cư trú quy định tại điểm d và
điểm đ K.10 Đ.3 của Luật này được
xác định bằng giá CN (x) 0,1%.
3. Thời điểm xác định TNTT là thời
điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu
nhập cho NNT hoặc thời điểm NNT
nhận được thu nhập.

5 % TRÊN PHẦN VƯỢT TRÊN 20 TRIỆU:
a) TN từ chuyển nhượng tên miền internet quốc
gia VN “.vn” (TT 40/2021/TT-BTC: thuộc đối
tượng áp dụng HKD);
b) TN từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải
khí nhà kính, tín chỉ các bon;
c) TN từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu
giá theo quy định của pháp luật.

0,1 % X GIÁ CHUUYỂN NHƯỢNG:
d) TN từ chuyển nhượng tài sản số;

đ) TN từ chuyển nhượng vàng miếng.



II. THU NHẬP MIỄN THUẾ - THU NHẬP KHÔNG 
TÍNH THUẾ - MIỄN, GIẢM THUẾ TNCN 

THU NHẬP MIỄN THUẾ

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
10. TN từ học bổng, bao gồm: a) Học bổng nhận được từ NSNN; b)
Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo
chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
11. TN từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền
bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản
bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
12. TN nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện được CQNN có thẩm
quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ
thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.
13. TN nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện,
nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được CQNN có
thẩm quyền phê duyệt.
14. TN từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người VN làm việc
cho các hãng tàu NN hoặc các hãng tàu VN VTQT.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15 
5. TN từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
được Nhà nước giao để sản xuất.
6. Thu nhập từ lãi trái phiếu CP, lãi trái phiếu chính quyền địa
phương, lãi tiền gửi tại TCTD, lãi từ HĐBH nhân thọ.
7. Thu nhập từ kiều hối.
8. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền
công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của
pháp luật (K.9 Đ.4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12: phần tiền
lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với
tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của
pháp luật).
9. Tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả; thu nhập do quỹ BH
hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
1. TN từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS giữa vợ với chồng;
cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ
chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội;
ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
2. TN từ chuyển nhượng nhà ở, QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá
nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại VN.
3. Thu nhập từ giá trị QSĐĐ của cá nhân được Nhà nước giao đất.
4. Thu nhập của HGĐ, CN trực tiếp SX SP cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi,
thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các SP khác hoặc
chỉ qua sơ chế thông thường; SX muối (điểm e, K.1, Đ.3 TT 111/2013/TT-BTC:
có QSDĐ để SX 7 TT tham gia LĐ SX NN, LN, làm muối, nuôi trồng TS/ có
VB thuê đất, mặt nước theo quy định của PL, có GCN nhận QSH hoặc HĐ
thuê tàu &. thực tế cư trú tại ĐP nơi diễn ra HĐ (huyện hoặc huyện giáp
ranh; TN từ lợi tức cổ phần của thành viên HTX, LH HTX NN, cá nhân là
ND ký kết hợp đồng với DN tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng SX,
nuôi trồng thủy sản.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15 

1. TN từ chuyển nhượng, nhận thừa kế,
quà tặng là BĐS giữa các cá nhân có quan
hệ gia đinh, huyết thống.
2. Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở,
đất ở duy nhất tại VN.
3. TN từ giá trị QSĐĐ của cá nhân được
Nhà nước giao đất.
4. TN của HGĐ, cá nhân trực tiếp SXNN
(bao gồm lợi tức CP của thành viên
HTX, LH HTX NN, cá nhân là ND ký
kết hợp đồng với DN tham gia “Cánh
đồng lớn”).
5. TN từ chuyển đổi đất nông nghiệp.
6. TN từ lãi trái phiếu CP, lãi tiền gửi tại tổ
chức tín dụng, lãi từ HĐBH nhân thọ.
7. Thu nhập từ kiều hối.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15 

8. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm
giờ, tiền lương, tiền công trả cho những
ngày không nghỉ phép theo quy định của
PL (K.9 Đ.4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12:
phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ
được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban
ngày, làm trong giờ theo quy định của PL).
9. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội
chi trả; TN do quỹ BH hưu trí bổ sung,
quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.
10. TN từ học bổng.
11. TN từ bồi thường hợp đồng BH nhân thọ,
… và các khoản bồi thường khác theo quy
định của PL.
12. TN nhận được từ các TC và quỹ từ thiện.
13. TN nhận được từ nguồn viện trợ NN.
14. TN từ TL, TC của thuyền viên VTQT.



THU NHẬP MIỄN THUẾ

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15
19. TN của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi
nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo
hiểm.
20. TN từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm
việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không
hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại VN ;
cá nhân là người VN làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại VN ; cá nhân tham gia
lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
21. TN sau khi đã nộp thuế TNDN của cá nhân là chủ DNTN,
cá nhân là chủ công ty TNHH MTV.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15 
15. TN của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá
nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực
tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.
16. Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí
nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí
nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân được cấp tín chỉ các bon;
thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng
lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành.
17. TN từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo.
18. TN từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy
định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,
pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15 

15. TN của cá nhân là chủ tàu và CN
làm việc trên tàu từ hoạt động cung
cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục
vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy
sản xa bờ.
16. TN từ chuyển nhượng lần đầu kết
quả giảm phát thải khí nhà kính của cá
nhân được công nhận kết quả giảm
phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon
của cá nhân được cấp tín chỉ các bon;
thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh;
thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu
trái phiếu xanh sau khi phát hành.
17. TN từ tiền lương, tiền công từ thực
hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo.

Đ.4 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15 

18. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
khi kết quả nhiệm vụ được thương mại
hóa theo quy định của pháp luật về khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp
luật về sở hữu trí tuệ.
19. TN của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ
dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên
cho DN khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư
cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.
20. TN từ tiền lương, tiền công của chuyên
gia nước ngoài làm việc tại chương trình,
dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA….
21. Thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN của
cá nhân là chủ DNTN, cá nhân là chủ công
ty TNHH MTV.

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM THUẾ KHÁC

Đ.5 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15 
3. Miễn TNCN trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương,
tiền công của CN là nhân lực công nghệ cao thực hiện HĐ nghiên cứu
và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc Danh
mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục
công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy
định của PL về công nghệ cao.
4. Miễn TNCN đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở TL theo quy
định của PL về chứng khoán được nắm giữ từ 02 năm trở lên kể từ
ngày mua.
5. Giảm 50% TNCN đối với lợi tức của nhà đầu tư CN được chia từ
quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư BĐS TL theo quy định của Luật
Chứng khoán trong thời hạn do CP quy định.
6. CP quy định chi tiết Điều này.

Đ.5 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15 
1. NNT gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn, bệnh
hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế
tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải
nộp.
2. Miễn TNCN trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương,
tiền công của CN là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng
cao thuộc các trường hợp sau:
a) Thu nhập từ dự án HĐ công nghiệp công nghệ số trong khu công
nghệ số tập trung;
b) Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, SX sản phẩm công
nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;
c) Thu nhập từ các HĐ đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.

Đ.5 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

1. NNT gặp khó khăn do thiên tai, dịch
bệnh, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm
nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế
thì được giảm thuế tương ứng với mức
độ thiệt hại nhưng không vượt quá số
thuế phải nộp.
2. Miễn TNCN trong thời hạn 05 năm đối
với thu nhập từ tiền lương, tiền công của
CN là nhân lực công nghiệp công nghệ số
chất lượng cao thuộc các trường hợp sau: a)
Thu nhập từ DA HĐ công nghiệp công nghệ
số trong khu công nghệ số tập trung; b) Thu
nhập từ DA R & D, SX SP công nghệ số
trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ
nhân tạo; c) Thu nhập từ các HĐ đào tạo
nhân lực công nghiệp công nghệ số (Luật
109/2025/QH15 BS).

Đ.5 LUẬT THUẾ TNCN 
109/2025/QH15

3. Miễn TNCN trong thời hạn 05 năm đối với
thu nhập từ TL, TC của CN là nhân lực công
nghệ cao thực hiện HĐ R&D công nghệ cao
hoặc công nghệ chiến lược thuộc DM công
nghệ cao được ưu tiên ĐT triển hoặc DM
công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ
chiến lược theo quy định của PL về công
nghệ cao (Luật 109/2025/QH15 BS).
4. Miễn TNCN đối với CN chứng chỉ quỹ mở
TL theo quy định của PL về chứng
khoán được nắm giữ từ 02 năm trở lên kể từ
ngày mua (Luật 109/2025/QH15 BS).
5. Giảm 50% TNCN đối với lợi tức của nhà
đầu tư CN được chia từ quỹ đầu tư chứng
khoán, quỹ đầu tư BĐS TL theo quy định của
Luật CK trong thời hạn do CP quy định
(Luật 109/2025/QH15 BS).



MIỄN THUẾ TNCN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 
PHẦN GÓP VỐN VÀO DN KN SÁNG TẠO

MIỄN GIẢM THUẾ TNCN (Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
1. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp,
quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào DN
khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền
mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp quy định tại khoản này là thu nhập
có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần vốn góp,
quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào DN
khởi nghiệp sáng tạo (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ
chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng,
tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật về
chứng khoán.
Trường hợp bán toàn bộ DN do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức
chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu
nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

K.2 Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 17/5/2025) 
Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, 

quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào
DN khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân.

K.2 Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP: KHÔNG ÁP DỤNG  
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của
công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy
định của pháp luật về chứng khoán.
Trường hợp bán toàn bộ DN do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình
thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp
thuế TNCN theo hoạt động chuyển nhượng BĐS.

MIỄN, GIẢM PIT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CÓ 
TỪ TIỀN LƯƠNG NHẬN TỪ DN KN SÁNG TẠO

MIỄN GIẢM THUẾ TNCN (Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công
được miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản này vừa có
thu nhập từ tiền lương, tiền công khác thì số thuế thu nhập cá
nhân được miễn, giảm theo quy định tại khoản này được xác
định như sau:

Số thuế được miễn trong kỳ tính thuế =
Số thuế TNCN tính trên tổng
thu nhập từ tiền lương, tiền
công trong kỳ tính thuế

x

Thu nhập được miễn thuế
từ tiền lương, tiền công tại
khoản này
Tổng TNCT từ tiền lương,
tiền công trong kỳ tính thuế

Số thuế được giảm trong kỳ tính
thuế = 50% x

Số thuế TNCN tính trên
tổng thu nhập từ tiền
lương, tiền công trong
kỳ tính thuế

x

Thu nhập được giảm thuế
từ tiền lương, tiền công tại
khoản này
Tổng TNCT từ tiền lương,
tiền công trong kỳ tính thuế

MIỄN GIẢM THUẾ TNCN (Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP)
2. Cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học theo quy định của Luật KH,
CN & ĐMST và các văn bản hướng dẫn có thu nhập từ tiền lương, tiền
công nhận được từ DN khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu
và phát triển, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo được miễn thuế trong thời hạn 02 năm (24 tháng liên tục) và
giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm (48 tháng liên tục) tiếp
theo đối với khoản thu nhập này. Thời gian miễn, giảm thuế tính liên
tục kể từ tháng phát sinh thu nhập được miễn, giảm thuế. Trường hợp
phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn, giảm thuế được
tính đủ tháng. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền
công được miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản này vừa có thu
nhập từ tiền lương, tiền công khác thì số thuế thu nhập cá nhân được
miễn, giảm theo quy định tại khoản này được xác định như sau:

K.1 Đ.8 NĐ 20/2026/NĐ-CP (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 17/5/2025) 
CN là chuyên gia, nhà khoa học theo quy định của Luật KH, CN & ĐMST và các
VB hướng dẫn có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ DN khởi nghiệp
sáng tạo, TTNC & PT, TC trung gian HT KN ĐMST được miễn thuế trong thời
hạn 02 năm (24 tháng liên tục) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm (48
tháng liên tục) tiếp theo đối với khoản thu nhập này.
TH CN vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn, giảm thuế theo quy
định tại khoản này vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công khác thì số thuế thu
nhập cá nhân được miễn, giảm theo quy định tại khoản này được XĐ:

Số thuế được giảm trong kỳ tính
thuế = 50% x

Số thuế TNCN tính trên
tổng thu nhập từ tiền
lương, tiền công trong
kỳ tính thuế

x

Thu nhập được giảm thuế
từ tiền lương, tiền công tại
khoản này
Tổng TNCT từ tiền lương,
tiền công trong kỳ tính thuế

Số thuế được miễn trong kỳ tính thuế =
Số thuế TNCN tính trên tổng
thu nhập từ tiền lương, tiền
công trong kỳ tính thuế

x

Thu nhập được miễn thuế
từ tiền lương, tiền công tại
khoản này
Tổng TNCT từ tiền lương,
tiền công trong kỳ tính thuế
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III. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ TNCN\CHUYÊN ĐỀ THUẾ 
TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG.pptx

CÁ NHÂN CƯ TRÚ
TÍNH THUẾ TNCN THEO BIỂU 
THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN

CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
TÍNH THUẾ TNCN 20% (KHÔNG 

PHÂN BIỆT NƠI TRẢ TN)
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TRƯỚC 01/01/2026

BẬC TN TT/THÁNG TS (%)

1 Đến 5 triệu đồng 5

2 Trên 5 triệu đồng đến
10 Triệu đồng

10

3 Trên 10 triệu đồng đến
18 triệu đồng

15

4 Trên 18 triệu đồng đến
32 triệu đồng

20

5 Trên 32 triệu đồng đến
52 triệu đồng

25

6 Trên 52 triệu đồng đến
80 triệu đồng

30

7 Trên 80 triệu đồng 35

BẢNG HƯỚNG DẪN TÍNH THUẾ TNCN THEO BIỂU 
THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN 

TỪ 01/01/2026

BẬC
TTTT/NĂM

(TRIỆU) TTTT/THÁNG
(TRIỆU)

TS (%)

1 Đến 120 Đến 10 5

2 Trên 120
đến 360

Trên 10 đến 
30

10

3 Trên 360
đến 720

Trên 30 đến 
60

20

4 Trên 720
đến 1.200

Trên 60 đến 
100

30

5 Trên
1.200

Trên 100 35



GIẢM TRỪ GIA CẢNH (TỪ 01/7/2020- ÁP DỤNG 
CHO KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020)

BẢN THÂN: 
- NGƯỜI VN: 132 TRIỆU/NĂM
- NGƯỜI NN: 11 TRIỆU/THÁNG

NPT (MST): 4,4 TRIỆU/THÁNG
ĐK CHẬM NHẤT TĐ QT/NGÀY 31/12 

(TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM PS NV ND)

. ..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ 
TNCN\CHUYÊN ĐỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH.pptx 15
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GIẢM TRỪ GIA CẢNH (TỪ 01/01/2026)
NQ 110/2025/UBTVQH14

BẢN THÂN: 
- NGƯỜI VN: 186 TRIỆU/NĂM

- NGƯỜI NN: 15,5. TRIỆU/THÁNG

NPT (MST): 6,2 TRIỆU/THÁNG
ĐK CHẬM NHẤT TĐ QT/NGÀY 31/12 

(TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM PS NV ND)

. ..\..\CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ\CHUYÊN ĐỀ THUẾ 
TNCN\CHUYÊN ĐỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH.pptx 15
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ THUỘC TRONG 
NĂM TÍNH THUẾ

ĐIỂM c2 KHOẢN 1 ĐIỀU 
9 TT 111/2013/TT-BTC 

Mỗi người phụ thuộc chỉ
được tính giảm trừ một lần
vào một NNT trong năm
tính thuế. Trường hợp nhiều
người nộp thuế có chung
người phụ thuộc phải nuôi
dưỡng thì người nộp thuế tự
thỏa thuận để đăng ký giảm
trừ gia cảnh vào một NNT.

Theo đó, trong năm thì mỗi
người phụ thuộc chỉ được tính
giảm trừ một lần vào một
người nộp thuế, không được
chuyển người phụ thuộc
sang người khác trong năm
tính thuế. Phải chờ hết năm
tính thuế mới chuyển được.
Như vậy, đối với trường hợp
muốn đăng ký thay đổi người
phụ thuộc thì sẽ phải chờ hết
năm tính thuế để có thể thay
đổi.

15
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NGUYÊN TẮC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 
ĐĐ.10 LUẬT THUẾ TNCN 109/2025/QH15

- NNT có nhiều nguồn thu nhập từ tiền
lương, tiền công, thì tại mỗi một thời
điểm (tính đủ theo tháng) được lựa chọn
tính giảm trừ cảnh cho bản thân tại một
nơi.
- Đối với người nước ngoài là CN cư
trú tại VN được tính giảm trừ gia cảnh
cho bản thân từ tháng 01 (hoặc từ tháng
đến VN trong trường hợp CN lần đầu
tiên có mặt tại VN) đến tháng kết thúc
HĐLĐ và rời VN trong năm tính thuế
(được tính đủ theo tháng).
- Trường hợp trong năm CN chưa giảm
trừ cho bản thân hoặc hoặc giảm trừ cho
bản thân chưa đủ 12 tháng thì được
giảm trừ đủ 12 tháng nếu CN thực hiện
quyết toán thuế theo quy định.

Ví dụ 1: Ông E là người nước ngoài đến VN
làm việc liên tục từ ngày 01/3/2014. Đến
ngày 15/11/2014, ông E kết thúc Hợp đồng
lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2014 đến
khi về nước ông E có mặt tại VN trên 183
ngày. Như vậy, năm 2014, ông E là cá nhân
cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản
thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm
2014.
Ví dụ 2: Bà G là người nước ngoài đến VN
lần đầu tiên vào ngày 21/9/2013. Ngày
15/6/2014, Bà G kết thúc HĐLĐ và rời VN.
Trong khoảng thời gian từ ngày 21/9/2013
đến ngày 15/6/2014 Bà G có mặt tại VN 187
ngày. Như vậy trong năm tính thuế đầu tiên
(từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/9/2014), Bà
G được xác định là cá nhân cư trú của VN và
được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ
tháng 9/2013 đến hết tháng 6/2014.

- Mỗi NPT chỉ được tính giảm
trừ một lần vào một NNT trong
năm tính thuế. NPT được tính
giảm trừ gia cảnh kể từ tháng
phát sinh trách nhiệm nuôi
dưỡng.
- Trường hợp nhiều NNT có
chung NPT phải nuôi dưỡng thì
NNT tự thoả thuận để đăng ký
giảm trừ gia cảnh vào một NNT.
- Khi NNT đăng ký giảm trừ gia
cảnh cho NPT sẽ được CQT cấp
MST cho NPT.

NNT được tính giảm trừ gia cảnh
cho NPT nếu NNT đã ĐK và
phải có bản chụp CMND của
NPT (trừ trường hợp chưa có
CMND hoặc thuộc diện tạm thời
chưa cấp CMND theo quy định)
để được cấp MST NPT; trong TG
chưa được cấp MST NPT thì
NNP tạm thời vẫn được tính
giảm trừ gia cảnh và khi được
CQ CA cấp CMND thì NNT phải
thực hiện BS TT và hoàn thiện
HS theo quy định để được cấp
MST cho NPT.

Mỗi NPT chỉ được tính
giảm trừ một lần vào một
NNT trong năm tính thuế.
Trường hợp nhiều NNT có
chung NPT phải nuôi
dưỡng thì NNT tự thoả
thuận.

NNT có nhiều nguồn thu nhập
từ tiền lương, tiền công, thì
tại mỗi một thời điểm (tính
đủ theo tháng) được lựa chọn
tính giảm trừ cảnh cho bản
thân tại một nơi.

Người NN là CN cư trú tại VN
được tính giảm trừ gia cảnh cho
bản thân từ tháng 01 (hoặc từ
tháng đến VN trong trường hợp
CN lần đầu tiên có mặt tại VN)
đến tháng kết thúc HĐLĐ và
rời VN trong năm tính thuế

Trong năm thì mỗi người phụ thuộc
chỉ được tính giảm trừ một lần
vào một người nộp thuế, không
được chuyển người phụ thuộc
sang người khác trong năm tính
thuế. Phải chờ hết năm tính thuế
mới chuyển được.
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NGƯỜI PHỤ 
THUỘC

Đ.10 LUẬT 
109/2025/QH15

Con chưa thành niên; con là người mất năng
lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không
có khả năng LĐ. bao gồm con thành niên
đang học đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp hoặc học nghề (TN không
vượt quá mức BTC quy định).

Những người khác không nơi nương tựa
mà NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng (TN
không vượt quá mức BTC quy định).

Cha, mẹ (Hết tuổi LĐ/không có KN LĐ)
Vợ/chồng (Không có khả năng LĐ) 

TN không vượt quá mức BTC quy định

157

ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO
- Khoản đóng góp vào TC, CS chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có
hoàn cảnh ĐBKK, người K. tật, người già không nơi nương tựa;
- Khoản đóng góp vào Q từ thiện, quỹ nhân đạo, Q khuyến học;
- Khoản đóng góp vào các TC có chức năng huy động tài trợ
được TL và hoạt động theo quy định của PL.

TC, CS và các quỹ quy định tại khoản này phải được CQNN có
thẩm quyền cho phép TL hoặc công nhận, HĐ vì mục đích từ
thiện, nhân đạo, khuyến học, không vì mục tiêu LN.

GIẢM TRỪ KHÁC
Khoản chi cho YT- GD - ĐT của NNT, NPT được giảm trừ
theo mức do CP (phải đáp ứng các ĐK về HĐ, CT theo quy
định của PL và không được chi trả từ các nguồn khác).

ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO & GIẢM TRỪ 
KHÁC (Đ.11 LUẬT 109/2025/QH15)
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PHẦN V. CẬP NHẬT PHÁP LUẬT KHÁC

15
9

15
9

KHAI KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÁNG/QUÝ

NĐ 126/2020/NĐ-CP
- Tờ 05/KK-TNCN chỉ áp dụng đối
với tổ chức, cá nhân phát sinh trả
thu nhập từ tiền lương, tiền công
cho cá nhân trong tháng/quý, không
phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế
hay không phát sinh khấu trừ thuế.
- Tờ 06/KK-TNCN chỉ áp dụng đối
với tổ chức, cá nhân phát sinh trả
thu nhập cho cá nhân trong
tháng/quý, không phân biệt có phát
sinh khấu trừ thuế hay không phát
sinh khấu trừ thuế.

NĐ 91/2022/NĐ-CP NGÀY
30/10/2022

Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 NĐ
126/2020/NĐ-CP (NNT không phải
HSKT):
“e) Người khai thuế TNCN là tổ chức,
cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp
khai thuế TNCN theo tháng, quý mà
trong tháng quý đó không phát sinh
việc khấu trừ thuế TNCN của đối
tượng nhận thu nhập.”
..\CHUYÊN ĐỀ KHAI THUẾ & XP VPHC\VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT QLT SỐ 38 &
NĐ\TNCN\VB 34978-CTBDU-TTNH NGÀY 27-12-2023 VỀ KHÔNG PS CHI TRẢ TN VẪN NỘP TK
TRỄ KHÔNG BỊ PHẠT .doc

TỪ QUÝ 4/2022 NNT KHAI MẪU 05/KK-TNCN BẰNG 0 
ĐỒNG !? HAY KHÔNG KHAI MẪU 05/KK-TNCN 

Đ.9 NĐ 373/2025/NĐCP (HIỆU LỰC TỪ 14/02/2026) 
BÃI BỎ ĐIỂM c, ĐIỂM d K.2 Đ.9 NĐ 126/2020/NĐ-CP

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai
thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể
từ tháng đầu của quý tiếp theo. NNT không phải nộp lại hồ sơ khai
thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác
định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê
khai theo quý quy định tại PL I ban hành kèm theo NĐ này và
phải tính tiền chậm nộp theo quy định (NĐ 373/2025/NĐ-CP: Bãi
bỏ).
d) Trường hợp CQT phát hiện NNT không đủ điều kiện khai thuế theo
quý thì CQT phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng
tăng thêm so với số NNT đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp
theo quy định. NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời
điểm nhận được VB của CQT (NĐ 373/2025/NĐ-CP: Bãi bỏ). 15
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KHAI KHẤU TRỪ THUẾ 
TNCN THÁNG/QUÝ NẾU 
PHÁT SINH KHẤU TRỪ

NNT KHAI MẪU 05/KK-
TNCN BẰNG 0 ĐỒNG !? 
HAYKHÔNG KHAI

K. 1 & 2 Đ.1 NĐ 373/2025/NĐCP (HIỆU LỰC TỪ 14/02/2026) 
1. NNT khai theo tháng nếu đủ ĐK khai thuế GTGT quý thì được lựa chọn khai quý.
2. NNT đã khai thuế theo quý nhưng không đủ ĐKthì xử lý như sau: a) TH NNT tự phát hiện
thì phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại HSKT
theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định; b) TH CQT phát
hiện thì CQT ban hành VB YC như điểm a, trừ TH phát hiện qua kiểm tra tại trụ sở NNT phải
thực hiện khai thuế theo tháng và nộp lại HSKT theo tháng theo văn bản đề nghị của CQT; c)
NNT không bị XPVPHC về chậm nộp HSKT đối với HSKT của các kỳ tính thuế phải nộp
lại do thay đổi kỳ tính thuế. HSKT các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho
HSKT theo quý đã nộp.

CC THÔNG TIN SỐ THUẾ TNCN ĐÃ NỘP THAY CHO CN
Công văn 828/TCT-KK 2025 triển khai cung cấp thông tin số thuế thu

nhập cá nhân đã nộp thay cho cá nhân

K.1 & K.2 Đ.1 NĐ 373/2025/NĐCP (HIỆU LỰC TỪ 14/02/2026) 
NNT đã thực hiện khai thuế theo quý nhưng không đủ ĐK khai thuế theo
quý. Theo đó, NNT không phải nộp Bản XĐ số tiền thuế phải nộp theo tháng
tăng thêm so với số đã kê khai theo quý. NNT thực hiện khai thuế theo
tháng kể từ tháng đầu của quỷ tiếp theo, nộp lại HSKT theo tháng của các
quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định. NNT không bị xử phạt
VPHC về chậm nộp HSKT đối với HSKT của các kỳ tính thuế phải nộp lại
do thay đổi kỳ tính thuế. HSKT các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ
thay thế cho HSKT theo quý đã nộp.
Trước đây: NNT đã thực hiện khai thuế theo quý nhưng không đủ ĐK khai
thuế theo quý và tự phát hiện không đủ ĐK khai thuế theo quý thì không phải
nộp lại HSKT theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản XĐ số
tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quy

NQ 66.16/2026/NQ-CP PLI.9 TRANG 153



QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
Đ.3 NĐ 373/2025/NĐCP (HIỆU LỰC TỪ 14/02/2026) 

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc
diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở
lên thì nộp HS khai QTT tại CQT quản lý trực tiếp
tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường
hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà
các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì CN nộp HS QTT
tại một trong những CQT quản lý trực tiếp tổ chức
chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp HS khai QTT TNCN không
đúng quy định nêu trên thì CQT nơi đã tiếp nhận hồ sơ
của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ
liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến CQT quản lý
trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện QTT TNCN
theo quy định pháp luật.

160
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BÃI BỎ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NPT (QĐ 216/QĐ-BTC)

PHỤ LỤC I NĐ 126/2021/NĐ-CP PL I NĐ 373/2025/NĐ-CP

9.11. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

KHÔNG QUY ĐỊNH

07/ĐK-NPT-TNCN Bản đăng ký người phụ thuộc
07/XN-NPT-TNCN PL bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

HS CM NPT theo quy định của Luật Thuế TNCN

07/THĐK-NPT-TNCN
PL bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người
giảm trừ gia cảnh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả
thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ NPT cho NLĐ)



LUẬT 108/2025/QH15

• HIỆU LỰC TỪ
01/07/2026

• HĐĐT CHO HKD
CÓ HIỆU LỰC TỪ

• QUY ĐỊNH BỎ
THUẾ KHOÁN HKD,

01/01/2026 TỪ 01/01/2026

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 108/2025/QH15

BỔ SUNG 
Tổ chức NN, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại VN hoặc có
thu nhập phát sinh tại Việt Nam là NNT theo quy định của pháp luật về thuế;
Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền

tảng TMĐT, nền tảng số khác là người nộp thuế theo quy định của pháp luật
về thuế.
..\..\CHUYÊN ĐỀ\TỔNG QUAN VỀ THUẾ\TỔNG QUAN VỀ THUẾ.pptx
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HỒ SƠ KHAI THUẾ SAI SÓT & XỬ PHẠT VPHC
KHOẢN 2 ĐIỀU 12 NĐ 118/2021/NĐ-CP

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính
a) Biên bản vi phạm hành chính được lập
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi
phát hiện vi phạm hành chính;
b) Trường hợp vụ việc có nhiều tình
tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, tổ chức, thì biên bản vi phạm hành
chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành
chính.
Pháp luật về XLVPHC không quy định cụ
thể về cách phát hiện ngày VPHC (K. 29
Đ.1 Luật sửa đổi bỗ sung một số điều Luật
XLVPHC 2020)
..\BẢN ÁN - KL THANH TRA NN - GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI\BẢN ÁN\BẢN ÁN XP CHẬM NỘP HST
NHIỀU KỲ KHÁC NGÀY KHÔNG TĂNG NẶNG &
NGÀY PHÁT HIỆN VI PHẠM LÀ NGÀY LẬP BB
GHI NHẬN.pdf

KHOẢN 31 ĐIỀU 1 LUẬT XLVPHC 2020

1. Đối với vụ việc do cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau
đó lại có một trong các QĐ không khởi tố vụ án
hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ
án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết
định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối
với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án
nếu hành vi có dấu hiệu VPHC thì cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự phải
chuyển quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang
vật, phương tiện của vụ vi phạm (nếu có) và văn
bản đề nghị XP VPHC đến người có thẩm quyền
XP VPHC trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ
ngày QĐ có hiệu lực.
2. Việc XP VPHC được căn cứ vào hồ sơ vụ vi
phạm do cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này
chuyển đến. Trường hợp cần thiết phải xác minh
thêm tình tiết để có căn cứ ra quyết định xử phạt,
người có thẩm quyền xử phạt có thể lập biên bản
xác minh tình tiết của vụ việc XP VPHC theo quy
định tại Điều 59 của Luật này.

ĐIỀU 47 LUẬT QLT SỐ 
38/2019/QH14

1. Khai bổ sung trong thời hạn 10 năm kể từ
ngày hết thời hạn nộp HSKT của kỳ tính thuế
có sai, sót nhưng trước khi CB QĐ TTr, KT.
2. Khi đã CB QĐ thanh tra, kiểm tra thuế tại
trụ sở của NNT thì NNT vẫn được khai bổ
sung hồ sơ khai thuế; CQT thực hiện
XPVPHC hành vi khai sai hoặc hành vi trốn
thuế (khai BS giảm khấu trừ ???).
3. Sau khi ban hành kết luận, quyết định xử
lý về thuế:
- Tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền
thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế
được miễn, giảm, hoàn và bị XPVPHC hành
vi khai sai hoặc hành vi trốn thuế;
- Giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng
số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế
được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy
định về giải quyết khiếu nại về thuế.

ĐIỀU 59 LUẬT  XLVPHC
1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm
quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết
sau đây:
a) Có hay không có vi phạm hành chính;
b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC, lỗi,
nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;
c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
d) Tính chất, mức độ thiệt hại do VPHC gây ra;
đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của
Luật này;
e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét,
quyết định xử phạt.
Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt,
người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám
định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo
quy định của pháp luật về giám định.
2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành
chính phải được thể hiện bằng văn bản.

ĐIỀU 8 NĐ 125/2020/NĐ-CP
3. Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình
sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó có quyết định
không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết
định khởi tố vụ án, quyết định đình chỉ hoặc đình chỉ
vụ án nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành
chính về thuế, hóa đơn thì trong thời hạn 03 ngày, kể
từ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành tố tụng hình
sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ
sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị
xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Thời hiệu xử phạt vi phạm áp dụng theo quy định tại
khoản 1, 2 Điều này. Thời gian cơ quan tiến hành
tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử
phạt vi phạm hành chính.
4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1, 2 Điều này
mà tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc
xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi
trốn tránh cản trở việc xử phạt.

KHOẢN 9 ĐIỀU 2 NĐ 125/2020/NĐ-CP
Ngày phát hiện hành vi vi phạm là ngày
người có thẩm quyền đang thi hành công
vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi
phạm hành chính của đối tượng bị xử
phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
KHOẢN 3 ĐIỀU 63 LUẬT XLVPHC 2012

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận
được các quyết định quy định tại khoản 1
Điều này (QĐ không khởi tố vụ án hình
sự, QĐ hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án
hình sự, QĐ đình chỉ điều tra, QĐ đình chỉ
vụ án, QĐ đình chỉ vụ án đối với bị can,
miễn TNHS theo bản án) kèm theo hồ sơ
vụ vi phạm. Trong trường hợp cần xác
minh thêm quy định tại khoản 2 Điều này
thì thời hạn tối đa không quá 45 ngày.

KHOẢN 3 ĐIỀU 9 NĐ 
125/2020/NĐ-CP

Không xử phạt vi phạm hành chính
về thuế đối với trường hợp (1)
Khai sai, người nộp thuế đã khai
bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự
giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp
trước thời điểm cơ quan thuế
công bố quyết định kiểm tra thuế,
thanh tra thuế tại trụ sở NNT hoặc
(2) Trước thời điểm cơ quan thuế
phát hiện không qua thanh tra,
kiểm tra thuế tại trụ sở của NNT
hoặc (3) Trước khi cơ quan có
thẩm quyền khác phát hiện.

K.6 Đ.6 LUẬT 56/2024/QH15 
(TỪ 01/01/2025) 

1. Khai bổ sung trong thời hạn 10
năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ
sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai,
sót trong trường hợp sau đây: a)
Trước khi CQT, CQ có thẩm quyền
CB QĐ thanh tra, kiểm tra; b) HS
không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh
tra, kiểm tra thuế nêu tại QĐ thanh
tra, kiểm tra thuế.
Đối với những nội dung thuộc phạm vi thanh tra, kiểm
tra, NNT được BS HS giải trình theo quy định của PL
về thuế, PL về thanh tra và các trường hợp thực hiện theo
kết luận, quy định của CQ chuyên ngành có thẩm quyền
liên quan đến ND XĐ nghĩa vụ thuế của NNT.

b) Bãi bỏ K.2 và K. 3 Đ. 47 Luật
QLT SỐ 38/2019/QH14.

KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ 
(K.5 Đ.12 LUẬT 108/2025/QH15 - TỪ 01/07/2026)

NNT phát hiện HSKT, khoản thu khác đã nộp cho CQT có sai, sót thì được khai BS HSKT,
khoản thu khác trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp HSKT, khoản thu khác
của kỳ tính thuế có sai, sót đối với các trường hợp sau:
a) Trước khi CQT, CQ có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra;
b) HS không thuộc PV, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thu khác nêu tại QĐ TT, KT;
c) HS không thuộc trường hợp CQĐT YC không được khai BS HSKT, khoản thu khác để PV ĐTVA;
d) NNT phát hiện HSKT đã nộp còn sai, sót liên quan đến phạm vi, thời kỳ đã thanh tra, kiểm tra dẫn đến
phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được miễn, giảm, hoàn, giảm số thuế được khấu trừ,
giảm số thuế đã nộp thừa thì được BS HSKT với CQT. CQT có trách nhiệm rà soát HS giải trình liên
quan đến phạm vi, thời kỳ đã thanh tra, kiểm tra, trường hợp chấp thuận HSGT thì ban hành TB
chấp thuận cho NNT điều chỉnh HSKT.
NNT bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp CQT, CQ có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát
hiện. Công chức thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến HSGT chịu trách nhiệm về sai, sót chưa được
phát hiện đầy đủ qua kiểm tra trong trường hợp tuân thủ chưa đúng quy định tại điểm o K.1 Đ. 38 của
Luật này (trong phạm vi HS, TL, TT của NNT cung cấp, CSDL QLT, …, KQ áp dụng QLRR, …,
không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong HST đã
được CQ, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó)
đ) Các trường hợp thực hiện theo KL, QĐ của CQNN có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác
định nghĩa vụ thuế của NNT. Trường hợp NNT khai BS làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được
khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp CQT, CQ có thẩm quyền
thanh tra, kiểm tra phát hiện.

NNT khai BS HSKT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp HSKT
đối với các trường hợp sau:
a) Trước khi CQT, CQ có thẩm quyền CB QĐ thanh tra, kiểm tra;
b) HS không thuộc PV, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế;
c) HS không thuộc trường hợp CQĐT YC không được khai BS HSKT, khoản
thu khác để PV ĐTVA;
d) NNT phát hiện HSKT đã nộp còn sai, sót liên quan đến phạm vi, thời kỳ đã
thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã
được miễn, giảm, hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa
thì được BS HSKT. CQT có trách nhiệm rà soát HS giải trình, trường hợp
chấp thuận HSGT thì ban hành TB chấp thuận cho NNT điều chỉnh HSKT &
bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp thanh tra, kiểm tra phát hiện.
đ) Các TH thực hiện theo KL, QĐ của CQNN có thẩm quyền LQ đến nội
dung XĐ NVT. Trường hợp NNT khai BS làm tăng số thuế phải nộp, giảm số
thuế được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì bị xử lý theo quy định như đối với
trường thanh tra, kiểm tra phát hiện.



CÁ NHÂN KD, CHỦ HỘ KD

CÁ NHÂN LÀ ĐẠI DIỆN PHÁP 
LUẬT CỦA DN, HTX. LH HTX

TỪ 01/7/2026 BS: CSH HƯỞNG LỢI DN, HTX, LH HTX

CÁ NHÂN LÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
CỦA DN, HTX, LIÊN HIỆP HTX KHÔNG 

CÒN HĐ TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ

- NGƯỜI VN XUẤT CẢNH ĐỂ ĐỊNH CƯ 
Ở NƯỚC NGOÀI

- NGƯỜI VN ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI,
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRƯỚC KHI 

XUẤT CÁNH TỪ VN
Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy 
định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày CQ QLT TB về
việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà
chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành QĐHC về 
QLT có số tiền thuế nợ từ 01 tỷ đồng trở lên và số 
tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 
120 ngày.

Thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành QĐHC về
QLT có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số
tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên
120 ngày.

THÔNG BÁO TẠM HOÃN XUẤT CẢNH 
Gửi bằng PT ĐT qua TK giao dịch thuế ĐT của NNT. TH không gửi được TB bằng PTĐT thì TB trên trang TTĐT của CQ QLT. 

THÔNG BÁO HÚY BỎ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
NNT đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì CQT ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi CQ QL XN cảnh.  CQ QL 

XN cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của CQT.
Trường hợp không thực hiện được bằng phương thức điện tử thì tTB tạm hoãn xuất cảnh, huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh bằng văn bản giấy.

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

HOÀN THÀNH
NGHĨA VỤ THUẾ 

TRƯỚC KHI 
XUẤT CẢNH
K.5 Đ.17 LUẬT 

108/2025/QH15 

KIỂM TRA TRƯỚC HOÀN THUẾ 

Đ.34 TT 80/2021/TT-BTC
Trong quá trình kiểm tra HSHT, nếu CQT xác định số thuế đủ
điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn trả số thuế đã đủ điều
kiện hoàn cho NNT, không chờ kết quả kiểm tra xác minh
toàn bộ HSHT; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh hoặc
yêu cầu NNT giải trình, bổ sung HS thì xử lý hoàn thuế khi
có đủ điều kiện theo quy định.
Trường hợp tại Biên bản kiểm tra trước hoàn thuế xác định
NNT vừa có số tiền thuế đủ điều kiện hoàn, vừa có số tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt bị truy thu thì CQT ban hành
QĐ xử lý vi phạm pháp luật về thuế và bù trừ số tiền thuế
được hoàn của NNT tại QĐ hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân
sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐ-HT.

4

TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA TRƯỚC HOÀN THUẾ 
SAU

ĐIỀU 22 NĐ 126/2020/NĐ-CP(1) NNT trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn
thuế được CQHQ xác định có hành vi vi phạm về hải quan đã bị xử lý
quá 02 lần (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải
nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức
phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục HQ theo quy
định của pháp luật về XL VPHC.
(2) NNT thời hạn 24 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế
được CQHQ xác định đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa qua biên giới.
(3) NNT thuế bị cưỡng chế thi hành QĐHC về quản lý thuế.
(4) HH chịu thuế TTĐB.
(5) HH NK nhưng phải tái xuất trả lại nước ngoài (hoặc tái xuất sang
nước thứ ba hoặc tái xuất vào KPTQ) không cùng một cửa khẩu; HH
XK nhưng phải tái nhập khẩu trở lại VN không cùng một cửa khẩu.

4

TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA TRƯỚC HOÀN THUẾ 
SAU ĐIỀU 73 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

(1) HS của NNT đề nghị hoàn
thuế lần đầu;
(2) HS của NNT đề nghị hoàn
thuế trong thời hạn 02 năm kể
từ thời điểm bị xử lý về hành
vi trốn thuế;
(3) HS của tổ chức giải thể,
phá sản, chấm dứt hoạt động,
bán, giao và chuyển giao
doanh nghiệp nhà nước;
(4) HSHT thuộc loại rủi ro về
thuế cao theo phân loại quản
lý rủi ro trong QLT (TT
31/2021/TT-BTC; QT HT ???).

(5) HSHT thuộc trường hợp
hoàn thuế trước nhưng hết thời
hạn theo thông báo bằng VB
của CQ QLT mà NNT không
giải trình, bổ sung HSHT hoặc
có giải trình, bổ sung HSHT
nhưng không chứng minh được
số tiền thuế đã khai là đúng;
(6) HSHT đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu không
thực hiện thanh toán qua
ngân hàng thương mại, tổ chức
tín dụng khác theo quy định của
pháp luật;

HỦY HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ & KHAI BỔ 
SUNG TĂNG SỐ THUẾ ĐỀ NGHỊ HOÀN

NNT đã gửi HS ĐN
hoàn thuế đến CQT,
nếu có nhu cầu hủy
hồ sơ thì phải có VB
ĐN hủy theo mẫu số
01/ĐNHUY. Trong
thời hạn 03 ngày làm
việc kể từ ngày nhận
được VB, CQT gửi
TB về việc chấp nhận
HS ĐN hủy theo mẫu
02/TB-HT, đồng thời
đóng HS ĐN hoàn
trên sổ ghi HS của
CQT.
K.3 Đ.32 TT 80/021/TT-BTC

NNT được được khai điều
chỉnh số thuế đề nghị hoàn
để chuyển khấu trừ tiếp vào
tờ khai thuế của kỳ kê khai
tiếp theo kể từ thời điểm có
TB v/v chấp nhận HSĐN
hủy HSĐN hoàn thuế, nếu
đáp ứng đủ điều kiện kê khai,
khấu trừ hoặc nộp lại hồ sơ đề
nghị hoàn thuế.
Trường hợp CQT đã công bố
quyết định kiểm tra trước
hoàn thuế thì NNT không
được gửi VB đề nghị hủy hồ
sơ đề nghị hoàn thuế. CQT
xử lý hồ sơ kiểm tra trước
hoàn thuế theo quy định.
K.3 Đ.32 TT 80/021/TT-BTC

NNT thuế chỉ được
khai bổ sung tăng số
thuế GTGT đề nghị
hoàn khi chưa nộp
hồ sơ khai thuế của
kỳ tính thuế tiếp
theo và chưa nộp hồ
sơ đề nghị hoàn
thuế.

ĐIỂM b K.4 Đ.7 NĐ 
126/2021/NĐ-CP

4

HOÀN THUẾ TRƯỚC 
06 NGÀY LÀM VIỆC 

(KHOẢN 1 ĐIỀU 75 LUẬT QLT) 

KIỂM TRA TRƯỚC, HOÀN 
THUẾ SAU 40 NGÀY

(KHOẢN 2 ĐIỀU 75 LUẬT QLT)

PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG TRÊN HỆ THỐNG TMS

Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày CQ QLT có TB V/V
chấp nhận HS và thời hạn giải quyết HSHT, CQ QLT phải QĐ
hoàn thuế hoặc TB chuyển HS sang kiểm tra trước hoàn thuế
nếu thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế hoặc TB không
hoàn thuế cho nếu HS không đủ ĐK hoàn thuế.
Trường hợp thông tin khai trên HSHT khác với thông tin quản lý
của CQ QLT thì CQ QLT TB bằng văn bản để NNT giải trình, bổ
sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính
trong thời hạn giải quyết HSHT.

Chậm nhất là 40 ngày kể từ
ngày CQ QLT có TB bằng
VB V/V chấp nhận hồ sơ và
thời hạn giải quyết HSHT,
CQ QLT phải QĐ hoàn
thuế hoặc không hoàn thuế
cho người nộp thuế nếu HS
không đủ ĐK hoàn thuế.

Quá thời hạn quy định, nếu việc chậm ban hành QĐHT do lỗi của CQ QLT thì ngoài số tiền
thuế phải hoàn trả, CQ QLT còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải
hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo
quy định của pháp luật về NSNN (Khoản 3 Điều 75 Luật QLT).

HOÀN THUẾ (Đ.18 LUẬT 108/2025/QH15) 

• Luật hóa hoàn thuế tự động dựa trên
dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy
trình xử lý tự động và bảo đảm an
toàn thông tin => triển khai theo từng
giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế
của hệ thống thuế

• Luật chỉ quy định khung, giao Chính
phủ quy định chi tiết: Các trường hợp
không hoàn, phân loại hoàn thuế, thời
hạn tiếp nhận, giải quyết, phản hồi.
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THEO PHÁP 
LUẬT VỀ
XLVPHC

THỜI GIAN KIỂM TRA & GIA HẠN KIỂM TRA

K.3 Đ.22 LUẬT SỐ 108/2025/QH15

Thời hạn kiểm tra thuế không
quá 20 ngày, kể từ ngày
công bố quyết định kiểm tra;
Trường hợp cần thiết thì có
thể gia hạn 01 lần nhưng
không quá 20 ngày.
Thời hạn kiểm tra quy định
tại điểm này không bao gồm
thời gian tạm dừng kiểm tra
theo thông báo của cơ quan
quản lý thuế.

K.3 Đ.22 LUẬT SỐ 108/2025/QH15

Thời hạn kiểm tra thuế đối
với DN có GDLK không
quá 40 ngày;
Trường hợp cần thiết thì có
thể gia hạn 01 lần nhưng
không quá 40 ngày.
Trường hợp cần thu thập,
trao đổi thông tin với CQT
nước ngoài thì thời hạn kiểm
tra thuế có thể kéo dài nhưng
không quá 02 năm.

Bổ sung nguyên tắc "ưu tiên kiểm tra trực
tuyến, từ xa trên dữ liệu điện tử"

Tăng thời hạn kiểm tra: Thời hạn kiểm tra tại trụ 
sở người nộp thuế tăng gấp đôi từ 10 ngày LV lên
20 ngày LV .

Thời hạn riêng cho kiểm tra giao dịch liên kết: 
Quy định thời hạn kiểm tra với doanh nghiệp
có giao dịch liên kết là 40 ngày LV.

Bổ sung CQT có quyền truy cập vào dữ liệu phần 
mềm kế toán, hoá đơn điện tử, máy tính tiền
của người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế

KIỂM TRA THUẾ (Đ.22 & Đ.23 LUẬT 108/2025/QH15) 
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NGHĨA 
VỤ CỦA 
NNT LQ 

KIỂM 
TRA 

THUẾ 
LUẬT QLT 

38/2019/QH14

(1) Chấp hành quyết định TTKT thuế của cơ
quan quản lý thuế;

(3) Ký biên bản TTKT thuế trong thời
hạn quy định.

(4) Chấp hành kết luận,quyết định xử lý.

(2) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các
thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung
TTKT theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính
chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu
đã cung cấp.

QUYỀN 
CỦA 

NNNT 
LQ 

KIỂM 
TRA 

THUẾ 
LUẬT QLT 

38/2019/QH14

(1) Từ chối việc TTKT khi không có QĐ;
từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không
liên quan đến nội dung TTKT thuế.

(2) Nhận BB TTKT thuế và yêu cầu giải
thích nội dung BB; bảo lưu ý kiến.

(3) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật.

(4) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
trong quá trình thanh - kiểm tra thuế.

Bổ sung quyền được áp dụng chế độ ưu tiên theo
quy định của pháp luật về quản lý thuế, hải quan
nếu đáp ứng đủ các điều kiện về chế độ ưu tiên
theo quy định của pháp luật;

Quy định về không phải nộp các chứng từ, tài liệu,
không phải gửi các thông tin đã có sẵn trong hồ sơ
thuế mà cơ quan quản lý thuế đã có, trừ trường
hợp có thay đổi nội dung hoặc theo yêu cầu của
cơ quan quản lý thuế để phục vụ kiểm tra thuế;

Bổ sung trách nhiệm sử dụng đúng mục đích các
hàng hóa, dịch vụ miễn thuế, khoản thu khác,
không chịu thuế theo kê khai; nếu thay đổi mục
đích, phải kê khai lại và nộp tiền thuế, khoản thu
khác và các khoản phát sinh theo quy định của
pháp luật



K.1 Đ.6 LUẬT 56/2024/QH15 SĐ, BS 
K.2 Đ.5 LUẬT QLT 38/2019/QH14

CQ QLT, các cơ quan khác của NN được
giao nhiệm vụ QL thu thực hiện việc QLT
theo quy định của Luật này và quy định
khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm
công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo
đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.
Công chức quản lý thuế chịu trách
nhiệm giải quyết hồ sơ thuế trong phạm
vi hồ sơ, tài liệu, thông tin của NNT cung
cấp, cơ sở dữ liệu của CQ QLT, thông tin
của CQ NN có thẩm quyền cung cấp có
liên quan đến NNT, kết quả áp dụng
QLRR trong QLT, bảo đảm theo đúng
chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ quy định
của PL về QLT và quy định pháp PL
khác về thuế có liên quan.

K.8 Đ.16 LUẬT QLT 38/2019/QH14
Trường hợp chứng từ điện tử của
NNT đã được lưu trong cơ sở dữ
liệu của cơ quan quản lý thuế thì cơ
quan quản lý thuế, công chức quản lý
thuế phải thực hiện khai thác, sử
dụng dữ liệu trên hệ thống, không
được yêu cầu người nộp thuế cung
cấp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế
bằng giấy.

K.3 Đ.6 LUẬT 56/2024/QH15 SĐ, BS 
K.8 Đ.16 LUẬT QLT 38/2019/QH14 

NNT được bồi thường thiệt hại do cơ
quan QLT, công chức quản lý thuế
gây ra theo quy định của pháp luật về
trách nhiệm bồi thường của NN.

ĐIỂM o K.1 Đ.38 LUẬT 108/2025/QH15 
(ÁP DỤNG TỪ 01/07/2026) 

Công chức QLT có nhiệm vụ và chịu
trách nhiệm giải quyết HST trong PV:
(1) HS, TL, TT của NNT cung cấp;
(2) CSDL QLT, Thông tin của CQNN
có thẩm quyền CC có liên quan đến
NNT;
(3) Kết quả áp dụng QLRR trong QLT,
bảo đảm theo đúng chức trách, nhiệm vụ,
tuân thủ quy định của PL về thuế, QLT
và quy định khác của PL có liên quan;
(4) Không chịu trách nhiệm về những
nội dung trong các văn bản, giấy tờ, tài
liệu có trong HST đã được CQ, người có
thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định,
phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Công chức quản lý thuế có nhiệm vụ và
chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ thuế
trong phạm vi: hồ sơ, tài liệu NNT cung
cấp; cơ sở dữ liệu quản lý thuế; thông tin
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kết
quả quản lý rủi ro.

Không chịu trách nhiệm về những nội
dung trong các VB, giấy tờ, tài liệu có
trong hồ sơ thuế đã được CQ, người
có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm
định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Bổ 
sung, 
làm rõ

QUYỀN & NGHĨA VỤ CÔNG CHỨC THUẾ 
(Đ.38 LUẬT 108/2025/QH15) 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CQ THANH TRA
(K.10 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15 - TỪ 01/07/2026)

c) Trường hợp cơ quan thanh tra không trực tiếp thanh tra đối với NNT
mà thực hiện thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu
trong kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý sau thanh tra liên quan
đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp NSNN của NNT thì cơ
quan thanh tra có trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản
lý thuế của NNT và gửi bản trích sao có kết luận hoặc quyết định xử lý
sau thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp
cho NNT để thực hiện. CQ quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện
kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Trường
hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp thì có
văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, cơ quan thanh tra xem xét lại nghĩa vụ
thuế, khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan
thanh tra chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định
chính xác nghĩa vụ thuế, khoản thu khác của người nộp thuế và chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định của
pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên
quan;
b) Trường hợp cơ quan thanh tra trực tiếp thanh tra NNT theo quy định
của Luật Thanh tra có nội dung kết luận về nghĩa vụ thuế và khoản thu khác
phải nộp NSNN của NNT thì cơ quan thanh tra có trách nhiệm xác định hành
vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi biên bản, kết luận
hoặc quyết định xử lý sau thanh tra cho NNT và NNT có trách nhiệm thực
hiện kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Cơ quan
quản lý thuế căn cứ hành vi vi phạm hành chính của người nộp thuế tại văn bản
do cơ quan thanh tra lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế để tiến hành xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành
chính và Luật này. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kết luận, quyết
định xử lý sau thanh tra và việc xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý
thuế của cơ quan thanh tra thì NNT có quyền khiếu nại kết luận, quyết định của
cơ quan thanh tra;

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KTNN
(K.9 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15 - TỪ 01/07/2026)

c) Trường hợp KTNN không trực tiếp kiểm toán đối với NNT mà
thực hiện kiểm toán tại CQ quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu
trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản
thu khác phải nộp NSNN của NNT thì KTNN có trách nhiệm xác
định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi
bản trích sao các văn bản có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ
thuế và khoản thu khác phải nộp cho NNT để thực hiện. CQ quản
lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của KTNN.
Trường hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác
phải nộp thì có văn bản đề nghị CQ quản lý thuế, KTNN xem xét lại
nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của NNT,
KTNN chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác
định chính xác nghĩa vụ thuế và khoản thu khác của người nộp
thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Thực hiện kiểm toán đối với hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo
quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, pháp luật về thuế và quy
định khác của pháp luật có liên quan;
b) Trường hợp KTNN trực tiếp kiểm toán NNT theo quy định của Luật
Kiểm toán nhà nước có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ thuế và khoản thu
khác phải nộp NSNN của NNT thì KTNN có trách nhiệm xác định hành
vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi biên bản hoặc
báo cáo kiểm toán cho NNT và NNT có trách nhiệm thực hiện kiến
nghị theo biên bản, báo cáo kiểm toán của KTNN. Cơ quan quản lý
thuế căn cứ hành vi vi phạm hành chính của NNT tại văn bản do
KTNN lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế để tiến hành xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm
hành chính và Luật này. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì NNT có quyền khiếu nại kiến
nghị của Kiểm toán nhà nước;

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KTNN, CQ TT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
1. Trực tiếp kiểm toán NNT gửi biên bản hoặc
báo cáo kiểm toán cho NNT và NNT có trách
nhiệm thực hiện kiến nghị. CQT tiến hành xử
phạt vi phạm hành chinh.

2. Không trực tiếp kiểm toán đối với NNT mà
thực hiện kiểm toán tại CQT: gửi bản trích sao
các văn bản có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ
thuế và khoản thu khác phải nộp cho NNT để
thực hiện. CQT có trách nhiệm tổ chức thực
hiện kiến nghị.

CƠ QUAN THANH TRA
1. Trực tiếp thanh tra NNT gửi biên bản, kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra
cho NNT.

2. Không trực tiếp thanh tra đối với NNT mà thực hiện thanh tra CQT: gửi bản trích sao
có kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản
thu khác phải nộp cho NNT để thực hiện. CQT có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận
hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra.



NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CQ THANH TRA
(K.10 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15 - TỪ 01/07/2026)

c) Trường hợp cơ quan thanh tra không trực tiếp thanh tra đối với NNT
mà thực hiện thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu
trong kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý sau thanh tra liên quan
đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp NSNN của NNT thì cơ
quan thanh tra có trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản
lý thuế của NNT và gửi bản trích sao có kết luận hoặc quyết định xử lý
sau thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp
cho NNT để thực hiện. CQ quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện
kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Trường
hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp thì có
văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, cơ quan thanh tra xem xét lại nghĩa vụ
thuế, khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan
thanh tra chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định
chính xác nghĩa vụ thuế, khoản thu khác của người nộp thuế và chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định của
pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên
quan;
b) Trường hợp cơ quan thanh tra trực tiếp thanh tra NNT theo quy định
của Luật Thanh tra có nội dung kết luận về nghĩa vụ thuế và khoản thu khác
phải nộp NSNN của NNT thì cơ quan thanh tra có trách nhiệm xác định hành
vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi biên bản, kết luận
hoặc quyết định xử lý sau thanh tra cho NNT và NNT có trách nhiệm thực
hiện kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Cơ quan
quản lý thuế căn cứ hành vi vi phạm hành chính của người nộp thuế tại văn bản
do cơ quan thanh tra lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế để tiến hành xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành
chính và Luật này. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kết luận, quyết
định xử lý sau thanh tra và việc xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý
thuế của cơ quan thanh tra thì NNT có quyền khiếu nại kết luận, quyết định của
cơ quan thanh tra;

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KTNN
(K.9 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15 - TỪ 01/07/2026)

c) Trường hợp KTNN không trực tiếp kiểm toán đối với NNT mà
thực hiện kiểm toán tại CQ quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu
trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản
thu khác phải nộp NSNN của NNT thì KTNN có trách nhiệm xác
định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi
bản trích sao các văn bản có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ
thuế và khoản thu khác phải nộp cho NNT để thực hiện. CQ quản
lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của KTNN.
Trường hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác
phải nộp thì có văn bản đề nghị CQ quản lý thuế, KTNN xem xét lại
nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của NNT,
KTNN chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác
định chính xác nghĩa vụ thuế và khoản thu khác của người nộp
thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Thực hiện kiểm toán đối với hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo
quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, pháp luật về thuế và quy
định khác của pháp luật có liên quan;
b) Trường hợp KTNN trực tiếp kiểm toán NNT theo quy định của Luật
Kiểm toán nhà nước có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ thuế và khoản thu
khác phải nộp NSNN của NNT thì KTNN có trách nhiệm xác định hành
vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của NNT và gửi biên bản hoặc
báo cáo kiểm toán cho NNT và NNT có trách nhiệm thực hiện kiến
nghị theo biên bản, báo cáo kiểm toán của KTNN. Cơ quan quản lý
thuế căn cứ hành vi vi phạm hành chính của NNT tại văn bản do
KTNN lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế để tiến hành xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm
hành chính và Luật này. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì NNT có quyền khiếu nại kiến
nghị của Kiểm toán nhà nước;

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KTNN, CQ TT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(K.9 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15)

1. Trực tiếp kiểm toán NNT gửi biên bản hoặc báo
cáo kiểm toán cho NNT và NNT có trách nhiệm thực
hiện kiến nghị. CQT tiến hành xử phạt vi phạm
hành chinh.

2. Không trực tiếp kiểm toán đối với NNT mà thực
hiện kiểm toán tại CQT: gửi bản trích sao các văn bản
có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản
thu khác phải nộp cho NNT để thực hiện. CQT có
trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị.

CƠ QUAN THANH TRA (K.10 Đ.39 LUẬT 108/2025/QH15)
1. Trực tiếp thanh tra NNT gửi biên bản, kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra
cho NNT.

2. Không trực tiếp thanh tra đối với NNT mà thực hiện thanh tra CQT: gửi bản trích sao
có kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản
thu khác phải nộp cho NNT để thực hiện. CQT có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận
hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra.
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